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PHÁM THỨ 1: PHẨM BẢY PHÁP 


KINH THIỆN PHÁP 

KINH TRÚ ĐẠC THỌ 
KINH THÀNH DỤ 

KINH THỦY DỤ 

KINH MỘC TÍCH DỤ 
KINH THIỆN NHÂN VÃNG 
KINH THẺ GIAN PHƯỚC 
KINH THÁT NHẬT 

._ KINHTHÁT XA 

0. KINH LẬU TẬN 


1. KINH THIỆN PHÁP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn du hoá tại nước Xá-vệ, 
ở trong Thắng lâm vườn Cấp cô độc”. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Nêu có Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp tt được 
hoan hý an lạc trong pháp Hiên thánh), thắng tiên 
đến lậu tận. Bảy pháp đó là gì? Đó là biết pháp, 


biết nghĩa, 


biết thời, biết tiết độ, biết mình, biết 


chúng hội và biết sự hơn kém của người!. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Nghĩa là Tỳ- 
kheo biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, 
nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh 


1. Tương đương Päili: A. VII.64 Dammaññũ-sutta; biệt dịch: No.27 Thất Tri Kinh, 1 quyển, Ngô Chỉ 


Khiêm dịch (Đại 1, 


tr.810); No.125 (39.1) Tăng Nhát, “Đẳng Pháp Phẩm” (Đại 2, tr.728). 


2. Hán: Xá-vệ quốc, Thắng lâm, Cấp cô độc viên 2 f#¡ Bãi l }§ #ô ññ 5 Ïã| › Pãli:  sãvatthiyam... 


detaväne Anathapindikassa ärãme. 


]_= 


3-. Hán: Ư Hiên thánh trung đắc hoan hỷ lạc }^ 3 18 th {3 ý 3 ?# ‹ No.27: Hiện thế an ỗn, hân 


duyệt đa hạnh 1ïị 


3x rỊ Sứ #š #“€ ñB ° 


4... Trị pháp, tri nghĩa, 


†t + lí lí l 4 % : No.125 (39.1): ư hiện pháp trung thọ lạc vô cùng 3 t 


Cả hai bản đều có nghĩa: “Được an ổn ngay trong đời hiện tại”. 
tri thời, tri tiết, tri chúng, tri nhân thắng như Ãii ‡* › ZïI 3§ › #i H# › #I Bñ ›: #II ## 


XI A, j 4[I › Pãli: dhammaññũ ca hoti atthaññũ ca attaññu ca mattaññu ca kãlaññù ca parisaññũ 
ca puggalaparoparaññũ ca. 
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xứ, quảng giải, vị tăng hữu và thuyết nghĩa°. Ấy 
là Tỳ-kheo biết pháp. Nêu Tỳ-kheo không biết 
pháp, tức không biết chánh kinh, ca vịnh, ký 
thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tăng hữu và 
thuyết nghĩa. Tỳ-kheo như vây là không biết 
pháp. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ pháp, đó là 
biết chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân 
duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, 
quảng giải, vị tăng hữu và thuyết nghĩa. Ấy là Tỳ- 
kheo khéo biết rõ pháp. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Nghĩa là 
Tỳ-kheo biết nghĩa của giáo thuyết này hay giáo 
thuyết kia, biết điều này có nghĩa như thế kia, biết 
điều kia có nghĩa như thể này. Đó là Tỳ-kheo 
biết nghĩa. Nếu Tỳ-kheo không biết nghĩa tức là 
Tỳ-kheo không biết nghĩa của giáo thuyết này hay 
giáo thuyết kia; không biết điều này có nghĩa như 
thế kia, điều kia có nghĩa như thế này. Tỳ-kheo 
như vậy là không biết nghĩa. Nếu có Tỳ-kheo 


5... Chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, 
quảng giải, vị tằng hữu, thuyết nghĩa 1E £$ › ä⁄ 3 › šu šñ › {ã tt › R # › Eš #Ÿ › 2 8 › HH 
šD › /P J§ › l É# › zk È4 # › šfÑ 3 › Cả ba bản đều liệt kê mười hai bộ. Pãli chỉ có chín: suttam 
geyyam veyyäkaranam gãtham udãänam ittivuttakam jatakam abbhutadhammam vedallam. 

6. Hán: trí bỉ bỉ thuyết nghĩa, thị bỉ nghĩa, thị thử nghĩa II { {# š 3š Rš {li ‡š 3 II ‡§ › Päli: ayam 
imassa bhãsitassa attho, ayam imassa bhãsitassa, “Đây là ý nghĩa của điều được nói này. Đây là 


ý nghĩa của điều được nói này.” 
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khéo biết rõ nghĩa, đó là biết nghĩa của giáo 
thuyết này hay giáo thuyết kia, biết điều này có 
nghĩa như thê kia, biết điều kia có nghĩa như thế 
này. Đó là Tỳ-kheo khéo biết rõ nghĩa. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo biết thời? Đó là Tỳ- 
kheo biết thời nào nên tu phương pháp thấp, thời 
nào nên tu phương pháp cao, thời nào nên tu 
phương pháp xả”. Ấy là Tỳ-kheo biết thời. Nếu có 
Tỳ-kheo không biết thời tức là không biết thời 
nào nên tu phương pháp thấp, thời nào nên tu 
phương pháp cao, thời nào nên tu phương pháp 
xả. Tỳ-kheo như vậy là không biết thời. Nếu có 
Tỳ-kheo khéo biết rõ thời, đó là biết thời nào nên 
tu phương pháp thấp, thời nảo nên tu phương 
pháp cao, thời nào nên tu phương pháp xả. Ấy là 
Tỳ-kheo khéo biết rõ thời. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết tiết độ? Đó là Tỳ- 
kheo biết tiết độ trong việc ăn, uống, đi, đứng, 
ngôi, năm, nói năng, im lặng, giảm bớt ngủ nghỉ, 
tu tập chánh trí. Ấy là 1-kheo biết tiết độ. Nêu 
có Tỳ-kheo không biết tiết độ tức là Tỳ-kheo 


7. Hán: hạ tướng, cao tướng, xả tướng F R tồi ‡H ‡†â †B : Tập dị 17 (Đại 26, tr.457b): tu chỉ tướng, 
tu cử tương, tu xả tướng. Päli: ayam kãlo udessa, ayam kälo paripucchäya, ayam kãlo yogassa, 
ayam kãlo patisallãanassã. “Đây là thời để giảng thuyết; đây là thời để chất vấn; đây là thời để †u 
tập, đây là thời để tĩnh chỉ”. Trong bản Hán, đọc uddha(?) hay ucca (cao), thay vì uddesa (giảng 
giải). 
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không biết tiết độ trong việc ăn, uỐng, đi, đứng, 
ngôi, nằm, nói năng, im lặng, đại tiểu tiện, giảm 
bớt ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ty-kheo như vậy là 
không biết tiết độ. Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ 
sự tiết độ, đó là biết tiết độ trong việc ăn, uống, 
đi, đứng, ngôi, nằm, nói năng, im lặng, giảm bớt 
ngủ nghỉ, tu tập chánh trí. Ấy là Tỳ-kheo khéo 
biết rõ sự tiết độ. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết mình? Tỳ-kheo tự 
biết mình có mức độ ây tín, giới thí, tuệ, biện, a- 
hàm và sở đắc. Tỳ-kheo như vậy là biết mình. 
Nếu có Tỳ-kheo không biết mình tức là không tự 
biết mình có mức độ ây tín, giới, văn, thí, tuệ, 
biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ-kheo như vậy là không 
biết mình. Nếu có Tỳ-kheo khéo tự biết rõ mình, 
đó là biết mình có mức độ ấy tín, giới thí, tuệ, 
biện, a-hàm và sở đắc. Tỳ-kheo như vậy là khéo 
biết rõ mình. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết chúng hội? Tỳ-kheo 
biết đây là chúng hội Sát-lợi, đây là Phạm chí, 
đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. 
Ở nơi các chúng hội ấy, ta nên đi như vậy, đứng 


8... Hán: fín, giới, văn, thí, tuệ, biện, a-hàm, sở đắc {từ ?#, lị lí Sš tš l“] % Eí {8 - Tập dị 17 (Đại 26, 
tr.457c): tín, giới, văn, xả, tuệ, giáo, chứng, niệm, tộc tánh, biện tài { 7 ll tà S #⁄ 5ð â: ]Í5 ME 
B} ZJ › Pali: saddha (tín), sila (giới), suta (văn), cãga, (thí xả), paññã (tuệ), patibhana (biện tài). 
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như vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, im lặng như 
vậy. Ấy là Tỳ-kheo biết chúng hội. Nếu có Tỳ- 
kheo không biết chúng hội tức là không biết đây 
là chúng hội Sát-lợi, đây là chúng hội Phạm chí, 
đây là chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. 
Ở nơi các chúng hội â ây, ta nên đi như vậy, đứng 
như vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, 1m lặng như 
vậy. Tỳ-kheo như vậy là không biết chúng hội. 
Nếu có Tỳ-kheo khéo biết rõ chúng hội, đó là biết 
đây là chúng hội Sát-lợi, đây là Phạm chí, đây là 
chúng hội Cư sĩ, đây là chúng hội Sa-môn. Ở nơi 
các chúng hội ây, ta nên đi như vậy, đứng như 
vậy, ngôi như vậy, nói như vậy, im lặng như vậy. 
Ấy là 1-kheo khéo biết rõ chúng hội. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của 
người”? Đó là Tỳ-kheo biết có hai hạng người: có 
tín và có bất tín!?, người có tín là hơn, người bất 
tín là kém. Người có tín lại có hai hạng: Thường 
đến gặp Tỳ-kheo và không thường đến gặp Tỳ- 
kheo. Người đến gặp thây Tỳ-kheo là hơn, người 
không thường đến gặp Tỳ-kheo là kém. Người 
thường đến gặp Tỳ-kheo lại có hai hạng: có lễ 


3. Hán: tri nhân thắng như #I A_ Ï# #1 - Tập dị 17, đã dẫn: tri nhân thắng liệt #1 ^. l# 2 - 
10. Hán: hữu tín, hữu bắt tín 7# {5 Z# 2t { › Tập dị 17, đã dẫn: hơn kén về đức hạnh. 
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kính và không lễ kính. Người có lễ kính là hơn; 
người không lễ kính là kém. Người có lễ kính lại 
có hai hạng: có hỏi kinh và không hỏi kinh. 
Người có hỏi kinh là hơn, người không hỏi kinh 
là kém. Người có hỏi kinh lại có hai hạng: nhất 
tâm nghe kinh và không nhất tâm nghe kinh. 
Người nhất tâm nghe kinh là hơn, người không 
nhất tâm nghe kinh là kém. Người nhất tâm nghe 
kinh có hai hạng: nghe rồi thọ trì pháp và nghe rồi 
không thọ trì pháp. Người nghe tôi thọ trì pháp là 
hơn, người nghe rôi không thọ trì pháp là kém. 
Người nghe rồi thọ trì pháp lại có hai hạng: nghe 
pháp có quán sát nghĩa và nghe pháp không quán 
sát nghĩa. Người nghe pháp có quán sát nghĩa là 
hơn, người nghe pháp không quán sát nghĩa là 
kém. Hạng nghe pháp quán sát nghĩa lại có hai: 
biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ thớt 
tùy thuận pháp, thực hành đúng như pháp'!; 
hạng không biết pháp, không biết nghĩa, không 
hướng về pháp và thứ pháp, tùy thuận pháp và 
thực hành đúng như pháp. Người biết pháp, biết 


11. Hán: Tri pháp, tri nghĩa, hướng pháp, thứ pháp, tùy thuận ư pháp, như pháp hành chỉ. ÄI 3Z › ÃlI 
:|H 3; X )›k:BR IŒ ý 3X ›:34 3X ƒ7 +3 ›:Pãl: athamaññaya dhammamaññäya 
dhammãnudhammappafipanno, “sau khi tư duy về nghĩa, tư duy về pháp, rồi thực hành pháp và 
tùy pháp”. 
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nghĩa, hướng vê pháp và thứ pháp, tùy thuận 

pháp, thực hành đúng như pháp là hơn; người 
không biết pháp, không biết nghĩa, không hướng 
về pháp và thứ pháp, không tùy thuận pháp, 
không thực hành đúng như pháp là thập kém. 
Hạng biết pháp, biết nghĩa, hướng về pháp và thứ 
pháp. tùy thuận pháp, thực hành như pháp lại có 
hai hạng: Tự làm ích lợi cho mình và cũng làm 
ích lợi cho người khác, làm ích lợi cho mọi 
người, xót thương thế Ø1an, cầu nghĩa và lợi, an 
ồn khoái lạc cho trời và người; và hạng không tự 
làm lợi ích cho mình và cũng không làm lợi ích 
cho người, không xót thương thê gian không cầu 
nghĩa và lợi, an ôn khoái lạc cho trời và người. 
Nếu người nào tự làm lợi ích, cũng làm lợi ích 
cho người, làm lợi ích cho mọi người, xót thương 
thế gian, cầu nghĩa và lợi, an ồn và khoái lạc cho 
trời người. Người ây là bậc nhất là lớn, là trên, là 
tối cao, là hơn hết, là tôn quí, là tuyệt diệu giữa 
mọi người khác. Ví như từ bò có sữa, từ sữa có 
lạc, từ lạc có sinh tô, từ sinh tô có thục tô, từ thục 
tô có tô tinh!?. Tô tinh là thứ bậc nhất, là lớn, là 


12. Hán: nhũ, lạc, sinh tô, thục tô, tô tinh ÿL fã 2= RW# 3# R£ R# 8 : Pãli: khira (sữa), dadhi (sữa đông 
hay sữa chua), takka (bơ lỏng, 1⁄4 nước ), navanita (bơ đặc), sappi (dầu bơ hay bơ tinh, đề hò). 
Bản Pãli tương đương không có thí dụ này. 
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trên, là tôi cao, là hơn hết, là tôn quí, là tuyệt 
diệu đôi với những loại kia. Cũng vậy, nêu người 
nào tự làm lợi ích cho mọi người, xót thương thế 
gian, cầu nghĩa và lợi, an ôn khoái lạc cho trời 
người, thì trong hai hạng người như trên đã nói, 
đã phân biệt, đã thi thiết, người ấy là bậc nhất, là 
lớn, là trên, là tôi cao, là hơn hết, là tôn quí, là 
tuyệt diệu. Ấy là Tỳ-kheo biết sự hơn kém của 
nØƯỜi. 
Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo sau khi 
nghe những điêu Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


2. KINH TRÚ ĐẠC THỌ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại 
Thăng lâm trong vườn Cấp cô độc. 

Lúc bây giờ Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu lá cây Trú đạc? Tam thập tam thiên úa 
vàng”, lúc đó thiên chúng ở Tam thập thiên vui 
mừng hớn hở, cho răng lá cây Trú đạc chăng bao 
lâu nữa sẽ rụng. Rôi thì lá cây ở Tam thập tam 
thiên đã rụng. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên vui mừng hớn hở cho răng lá cây Trú đạc 
chăng bao lâu nữa sẽ mọc lại. Rồi thì lá cây Trú 
đạc ở Tam thập tam thiên đã mọc lại, lúc đó chư 


1. Tương đương Päli: A. VII.65 Pãrichattaka-sutta. Biệt dịch No.28 Phật Thuyết Viên Sinh Thọ Kinh, 
1 quyển, Tống Thi Hộ dịch (Đại 2, tr.810); No.125 ( 39.2 ) Tăng Nhất 33, “Đẳng Pháp Phẩm” (Đại 
2, tr.729). 

2. Hán: trú đạc (độ) thọ ESš Ƒš ti › Pãli: pärichattaka (Skt. pãrijãta: viên sinh thọ [B| £E lãj ). Cây san 
hô (Erythmia Indica) trên trời Đao-lợi (PI. Tãvatimsa), làm chuẩn để tính ngày; đồng hồ của trời 
Đao-lợi. No.125 ( 39.2 ) mô tả: gốc cây lớn năm mươi do tuần, cao một trăm do tuần, bóng mát 
phủ bốn phía, mỗi phía năm mươi do tuần. Các Thiên thần cõi trời Tam thập tam thiên, vào tiết 
tháng tư thường tụ tập đến đó thưởng ngoạn. No.28 cũng mô tả tương tự. 

3. No.28: cây ấy tức sinh ra bán nỗ bát la xá *†ˆ 53 ii fỆ 4 : Päli: panduPälasa: (lá cây) héo úa. 
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Thiên ở Tam thập tam thiên vui mừng hớn hở 
cho răng cây Trú đạc chăng bao lâu nữa sẽ kết ra 
mạng lưới. Rôi thì cây Trú đạc ở Tam thập tam 
thiên đã kết mạng lưới. 

Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên vui 
mừng hớn hở cho rằng cây Trú đạc chăng bao 
lâu nữa sẽ nở nụ giỗng như mỏ chim”. Rồi thì 
cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã nở nụ 
giống như mỏ chim. Lúc đó chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên cho răng cây Trú đạc chăng bao 
lâu nữa sẽ nở hoa giống như cái bát5. Rôi thì cây 
Trú đạc ở Tam thập tam thiên đã nở hoa như cái 
bát. Lúc đó chư Thiên ở Tam thập tam thiên hớn 
hở cho răng cây Trú đạc chăng bao lâu hoa sẽ nở 
tròn trịa. Nếu cây Trú đạc nở hoa tròn trỊa thì nó 
chiếu ra ánh sáng, màu sắc và tỏa ra mùi thơm 
trong chu vi trăm do-diên”, Lúc bây giờ vào 
tháng tư mùa hạ, các vị Tam thập tam thiên vui 


4 Hán: sinh võng ZE ‡ › Pãli: jãlakajäta: nảy mầm chồi non. Bản Hán phân tích: jãlaka: màng lưới 
+ jãta: đã sinh. No. 28: bảo võng Zš 3 : phân tích: jalaka, lưới; + jãta = jãtarũpa (2): vàng (hoàng 
kim). 

5... Hán: điều trác E I£ : Pãli: khãraka, chồi hay lộc. 

6. No.28, hai giai đoạn: câu-châm-ma-la-ca {B ïịh J# #š 3 (Päli: kudumalaka, nụ hoa vừa lú); và œa- 
ca-tả 3 3 #3 (Päli, koraka, nụ hoa). 

7. Päli: samantäã paññãsayoj anãni äbhãya phuïam hoti, anuvàiam yojanasatam gandho gacchaii, 
“hương thơm tỏa ra trùm khắp năm mươi yojana (do-tuần, hay do-diên); thuận gió, bay đến một 
trăm yojana. 
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đùa với năm món dục lạc cối trời. Đó là Tam 
thập tam thiên tập trung dưới cây Trú đạc mà 
hưởng thọ sự hoan lạc. 

“Theo ý nghĩa như thê, vị Thánh đệ tử cũng 
vậy. Khi suy nghĩ đến việc xuất gia, lúc đó vị 
Thánh đệ tử như là chiếc lá úa vàng, cũng giông 
như lá cây Trú đạc ở cõi Tam thập tam thiên 
vàng úa. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, với chí tín, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, học đạo; lúc đó vị Thánh đệ tử 
được gọi là lá rụng, như lá cây Trú đạc ở Tam 
thập tam thiên rụng xuông. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử ly dục, ly pháp 
ác bất thiện, có giác có quánŠ, có hý và lạc phát 
sinh do viễn ly?, thành tựu và an trụ!? Sơ thiền; 
lúc đó vị Thánh đệ tử được gọi là sanh trở lại 
như lá cầy ở Tam thập tam thiên sanh trở lại. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử giác và quán đã 
dứt, nội tâm tịch tịnh, không giác không quán, có 


HH 


8.. Hán: hữu giác hữu quán # fš # li - Pãli: sa vitakkam savicäram, câu hữu với tầm (suy tầm) và 
câu hữu với tứ (tư sát). 

9. Hán: ly sanh hỷ lạc lị: 7E ® #£ - Pãli: vivekajam pTtisukham, hỷ và lạc phát sinh từ sự ẩn cư. 

10. Hán: thành tựu du ® %3 - Pãii upasampajja viharati, sau khi chứng nhập, vị ấy an trụ (sống 
trong trạng thái). 
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hỷ lạc do định sanh!" thành tựu và an trụ Nhị 
thiền. Lúc đó Thánh đệ tử được øọI là sanh màng 
lưới như cây Trú đạc ở Tam thập tam thiên sanh 
mạng lưới. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ 
xả, vô câu!”, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác 
lạc, điều mà bậc Thánh gọi là được xả bởi Thánh, 
có niệm và lạc, an trụ không”, thành tựu an trụ 
Tam thiên. Lúc đó Thánh đệ tử được øọI1 là nở nụ 
như mỏ chim, cũng như cây Trú đạc ở Tam thập 
tam thiên nở nụ như mỏ chim. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; 
ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khổ không 
lạc, xả và niệm thanh tịnh! thành tựu an trụ Tứ 
thiên. VỊ Thánh đệ tử lúc đó được gọi là nở hoa 
như cái bát vậy. cũng như cây Trú đạc ở Tam 
thập tam thiên nở hoa như cái bát. 

“Lại nữa, khi vị Thánh đệ tử các lậu đã tận, 


- Hán: định sanh hỷ lạc 7E 2= š Z§ › Pali: samaädhijam prtisukham. 

- Hán: ly ư hỷ dục, xả, vô câu du ÿt * Eš 8x ‡3 Ít 5E 3# - Pãli: pTtiyä ca virägã ca uppekkako ca 

viharati: vị ấy sống (an trú) trong trạng thái xả, không còn hỷ. 

- Hán: Thánh sở thuyết Thánh sở xả, niệm, lạc, trụ không 8# ƒf; š 3l Ffr t2 â: #£ f> 
tam ariyã äcikkhanti: “upekkako satimà sukha-vihãrï”: điều mà các bậc Thánh tuyên bố là: có xả, 
có niệm, an trú lạc. 

14. Hán: xả niệm thanh tịnh ‡2 2: 3ä ïšt : Pháp Uẫn 7 (Đại 26, tr.485a): “Lúc bấy giờ, hoặc xả, hoặc 

niệm, thảy đều được thanh tịnh”. Pali: upekkä-sati-parisuddhim. 


œ 


2 - Pãali: yan 
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tâm giải thoát, tuệ giải thoát ngay trong đời 
này!” mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an 
trụ; VỊ ây biết một cách như thật rẵng “Sanh đã 
hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã XONØ, 
không còn tái sanh nữa'. Lúc đó vị Thánh đệ tử 
được gọi là hoa nở tròn trịa, cũng giống như cây 
Trú đạc ở Tam thập tam thiên nở hoa tròn tra. Đó 
là vị Tỳ-kheo lậu tận A-la-hán, được Tam thập 
tam thiên tập hội tại chánh điện Thiện pháp hỏi 
han khen ngợi răng: “Vị Thánh đệ tử tôn quý đó, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia 
đình, sông không gia đình, học đạo, các lậu đã 
hết, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời 
này tự tr1, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, 
biết một cách như thật rằng, sự sanh đã hết, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa". Đó là sự tập hội của các A-la- 
hán lậu tận, như Tam thập tam thiên cùng tập hội 
dưới cây Trú đạc vậy”. 

Phật thuyết như vậy, các vị T-kheo sau khi 
nghe những điều Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


15. Hán: ư hiện pháp trung } Eñ 3% rh - Pãli: ditthe dhamme. 
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3. KINH THÀNH DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hành nước Xá-vệ, ở 
trong Thắng lâm vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Như Vương thành ở biên giới có bảy việc 
đây đủ? và bôn thứ lương thực sung túc dễ tìm 
không khó; do đó Vương thành không bị ngoại 
địch đánh phá, ngoại trừ tự phá hoại từ bên trong. 

“Những øì là bảy việc mà Vương thành có đầy 
đủ? Đó là Vương thành ở biên giới xây cất vọng 
gác”, đặp đất cho chắc không thể phá vỡ, để bên 
trong được an ôn, chế ngự oán địch bên ngoài. Đó 
là việc đầy đủ thứ nhất của Vương thành. 

“Lại nữa, Vương thành ở biên giới, đào hào 
vét ao cho thật sâu rộng, sửa sang cụ bị đề có thể 
nương tựa, làm cho bên trong được an ồn, chế 


1. Tương đương Pãli: A. VII.6 43, Nagara-sutta. Biệt dịch, No.125 ( 39.4) Tăng Nhất 33 “Đẳng Pháp 
Phẩm” (Đại 2, tr.730). 

2. Hán: thất sự cụ túc + 3B ⁄E ° Pãäli: sattehi nagaraparikkärehi, với bảy tư cụ bảo vệ thành trì. 

3. Hán: lâu lỗ ä fã; PãIi: Sai) cột trụ bằng đá, thạch trụ. 
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ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc đây đủ thứ 
hai của Vương thành. 

“Lại nữa, như đường giao thông chung quanh 
Vương thành ở biên giới được dọn đẹp cho bằng 
phắng, rộng rãi, để bên trong được an ồn, chế 
ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đây đủ 
thứ ba của Vương thành. 

“Lại nữa, như ở Vương thành biên giới tập 
trung bốn binh quân: quân voi, quân ngựa, quân 
xe, quân bộ, để bên trong được an ôn, chế ngự 
oán địch bên ngoài, đó là việc làm đây đủ thứ tư 
của Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới dự bị 
binh khí, cung, tên, mâu, kích, đề bên trong được 
an ôn, chế ngự oán địch ở bên ngoài. Đó là việc 
làm đây đủ thứ năm của Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới lập vị 
Đại tướng trần thủ, sáng suốt, thao lược, cơ trí, 
tháo vác, dũng mãnh, cương nghị, glỏi mưu 
chước, người lành thì cho vào, kẻ không lương 
thiện thì ngăn cấm, để bên trong được an ồn, chế 
ngự oán địch bên ngoài. Đó là việc làm đây đủ 
thứ sáu của Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới xây 
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đặp tường cao cho thật kiên cô, trét bùn, tô đât, 
đề bên trong được an ồn, chế ngự oán địch bên 
ngoài. Đó là việc làm đầy đủ thứ bảy của Vương 
thành. 

“Bốn thứ lương thực? dễ tìm không khó là gì? 
Đó là Vương thành ở biên giới nước, cỏ, củi, gỗ 
có sẵn, có dự bị để bên trong được an ôn và chế 
ngự oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ 
nhất sung túc, dễ tìm không khó ở Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới thu 
nạp nhiêu lúa gạo và chứa cất lúa mạch, để bên 
trong được an ốn và chế ngự oán địch ở bên 
ngoài. Đó là loại lương thực đây đủ, dễ kiếm 
không khó ở Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới chứa 
nhiêu đậu niêm, đại đậu, tiêu đậu” để bên trong 
được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Đó là 
loại lương thực thứ ba sung túc, dễ tìm không khó 
ở Vương thành. 

“Lại nữa, như Vương thành ở biên giới, chứa 
để dầu bơ, mật, mía đường, cá, muối, thịt khô, tất 
cả đầy đủ, để bên trong được an ôn và chế ngự 


4. Hán: thực ; Päli: ähãära. Các bản Tống, Nguyên, Minh: sự 3F - 
5. Hán: niêm đậu, đại tiêu §: Ø 2 ¡j5 S ; Pãii: tila-mugga-mãsäparanam, mè (vừng), đậu đỏ, và 
các loại đậu khác. 
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oán địch bên ngoài. Đó là loại lương thực thứ tư 
sung túc, dễ tìm không khó ở Vương thành. 

“Như vậy, Vương thành bảy việc đây đủ, bốn 
thứ lương thực sung túc, dễ tìm không khó, nên 
không bị ngoại địch đánh phá, chỉ trừ bên trong tự 
phá hoại. 

“Cũng vậy, nếu Thánh đệ tử cũng được bảy 
thiện pháp và bốn tăng thượng tâm, dễ được 
không khó, vì thế Thánh đệ tử không bị ma 
vương lung lạc” cũng không theo pháp ác bất 
thiện, không bị ô nhiễm bởi phiên não, không còn 
thọ sanh trở lại. 

“Bảy thiện pháp mà Thánh đệ tử có được là 
những øì? Đó là Thánh đệ tử có tín kiên cô, tin 
sâu nơi Như LaiŠ, tín căn đã vững, trọn không tin 
theo Sa-môn, Phạm chí, ngoại đạo, cũng như 
Thiên ma, Phạm thiên, và các hạng thê gian khác. 
Đó là Thánh đệ tử được thiện pháp thứ nhất. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tàm 


Ê... Bảy thiện pháp và bốn tăng thượng tâm +- 3# ;# Dt #‡j †- ,› - Pãli: satta-sadhamma (bảy pháp vi 
diệu), và catu-jhãna-abhicetasika (bốn Thiền tăng thượng tâm). 

7. Hán: bất vi Ma vương chỉ sở đắc tiện  Fš fš + > Fï f8 f8 › Pãli: akaranìyo marassa, không bị 
Ma vương chỉnh phục. 

8.. Hán: thâm trước Như Lai 3š 3 #I Z£ › Päli: saddahati Tathãgatassa bodhim, tin tưởng sâu sắc 
sự giác ngộ của Như Lai. 
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Ï, điêu đáng xâu hồ thì biết xâu hỗ, xâu hồ 
pháp ác bất thiện, phiền não ô ê, là thứ khiến thọ 
các ác báo, gây nên gốc rễ sanh tử. Đó là thiện 
pháp thứ hai mà Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành xâu 
thẹn!°, điêu đáng xấu thẹn biết xâu thẹn, xâu thẹn 
pháp ác bắt thiện, phiền não ô uế là thứ khiến thọ 
các ác báo, tạo gốc sanh tử. Đó là thiện pháp thứ 
ba mà Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành tinh 
tiên!!, đoạn trừ các ác bất thiện pháp, tu các thiện 
pháp, luôn gắng sức bên chí!?, chuyên nhất kiên 
cô!3, làm các điều thiện, không bỏ phương tiện!“ 
Đó là thiện pháp thứ tư mà Thánh đệ tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử học rộng nghe nhiều, 
chi nhớ không quên, tích lũy sự học rộng. Các 
pháp nào là toàn thiện ở khoảng đầu, toàn thiện ở 
khoảng giữa, toàn thiện ở khoảng cuỗi, có nghĩa 
có văn, thanh tịnh trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện!” 


Hán: tàm sỉ {fí li) › tức tàm, hỗ thẹn. Pãli: hirimã. 
10. Hán: fu quỷ 3$ †#. › Pãli: ottappì. 
11: Pali: äraddha-viriya, nỗ lực tinh cần. 


12. Hán: hằng tự khởi ý †Rñ E ï 3š › Pãli: thãmavä, có sức mạnh. 
13. Hán: chuyên nhát kiên có 8 —- E3 [z| - Pãli: dalhaparakamma, năng lực bền bĩ. 


-_Päli: anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, không từ bỏ gánh nặng Vệ, các thiện pháp. 
15. Hán: cụ túc thanh tịnh, hiễn hiện phạm hạnh E. J8 3 ;# ñ§F fĩ #F ƒT › Pãli: kevalaparipunnam 
parisuddham brahacariyau abhivadanti, (các pháp ấy) tán thán phạm hạnh viên mãn và thanh 
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học rộng nghe nhiêu các pháp như vậy; học đến 
cả ngàn lân, chú ý chuyên tâm quán sát!5, thấy rõ 
hiểu sâu!”. Đó là thiện pháp thứ năm mà Thánh đệ 
tử có được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử thường thực hành nơi 
niệm, thành tựu chánh niệm; những điều đã học 
tập từ lâu, đã từng nghe từ lâu!Š, nhớ luôn không 
quên. Đó là thiện pháp thứ sáu mà Thánh đệ tử có 
được. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán sát 
pháp hưng suy!9 Do có trí như vậy, có thánh tuệ, 
có sự thấu hiểu, phân biệt rõ ràng, mà diệt tận 
hoàn toàn sự khổ. Đó là thiện pháp thứ bảy mà 
Thánh đệ tử có được. 

“Những øì là bốn tăng thượng tâm, dễ được 
không khó mà Thánh đệ tử đạt được? Đó là 
Thánh đệ tử ly dục”?, ly pháp ác bất thiện, có giác 
có quán, có hỷ và lạc phát sinh do viễn ly, thành 
tựu và an trụ Sơ thiền. Đó là tăng thượng tâm thứ 


tịnh. 
16. Hán: ý sở duy quán 3® Fï: †: ti - Päli: manasänupekkhatã, được quán sát một cách có ý thức. 
17. Hán: minh kiến thâm đạt | %\ 7# 35 : Pãii: ĐIHNNG suppatividhã, lãnh hội bằng kiến giải. 


- Hán: cửu sở tằng tập, cửu sở tằng văn Z2. Hị 4 73  Hị #4 li - Pãli: cirakatam pi cirabhãsitam, 
những điều được làm từ lâu, được nói từ lâu. 


- Hán: quán hưng suy pháp #8 8ä 1x ?* › PãIi: udayatthagätaminiyä paññãya samannägato, thành 
tựu trí tuệ về sự sinh khởi và hoại diệt (của các pháp). 
20. Về bốn Thiền, xem các cht. 8-14 (kinh Thành Dụ) trên. 


KINH THÀNH DỤ 23 


nhật dễ được không khó mà Thánh đệ tử đạt 
đến. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử giác và quán đã dút, nội 
tâm tịch tịnh, không giác không quán, có hỷ lạc do 
định sanh thành tựu và an trụ Nhị thiên. Đó là tăng 
thượng tâm thứ hai dễ được không khó mà Thánh 
đệ tử đạt đến. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử lia hỷ dục, an trụ xả, 
vô câu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều mà Thánh gọi là được xả bởi Thánh, có niệm 
và lạc, an trụ không, thành tựu an trụ tâm. Đó là 
tăng thượng tâm thứ ba dễ được không khó mà 
Thánh đệ tử đạt đến. 

“Lại nữa, Thánh đệ tử diệt lạc, diệt khổ; ưu 
và hý từ trước cũng đã diệt, không khổ không lạc, 
xả và niệm thanh tịnh thành tựu an trụ Tứ thiên. 
Đó là tăng thượng tâm thứ tư dễ được không khó 
mà Thánh đệ tử đạt đến. 

“Như vậy, Thánh đệ tử được bảy thiện pháp, 
đạt đến bốn tâm tăng thượng dễ được không khó, 
không bị ma vương lung lạc, cũng không theo 
pháp ác bất thiện, không bị nhiễm bởi nhiễm ô, 
không còn thọ sanh trở lại. 

“Như Vương thành ở biên giới xây cất vọng 
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gác, đắp đât cho chắc không thể phá vỡ, để bên 
trong được an ồn và chế ngự oán địch bên ngoài. 
Cũng vậy, Thánh đệ tử có tín kiên cô, tin sâu nơi 
Như Lai, tín căn đã lập, trọn không theo Sa-môn, 
Phạm chí, Ngoại đạo, cũng như Thiên ma, Phạm 
thiên và các hạng thê gian khác. Đó là Thánh đệ 
tử có vọng gác tín tâm để trừ ác và bất thiện, tu 
các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới đào hào vét ao 
thật sâu rộng, sửa sang thật vững chắc, để có thê 
nương tựa, làm cho bên trong được an ôn, và chế 
ngự oán địch bên ngoài. Cũng thế, Thánh đệ tử 
thực hành tàm sỉ, điều đáng xấu hồ biết xâu hồ, 
xâu hỗ pháp ác, bất thiện, phiên não ô uê, là thứ 
khiến thọ các ác báo, tạo sốc rễ sanh tử. Đó là 
Thánh đệ tử có hồ ao tàm sỉ, trừ ác và bất thiện, tu 
các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới dọn dẹp những 
con đường nôi liên chung quanh cho băng thăng 
rộng rãi để bên trong được an ôn và chế ngự oán 
địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thực hành 
xấu thẹn điều đáng thẹn biết thẹn, thẹn pháp ác, bất 
thiện, phiên não ô uế là thứ khiến thọ các ác báo, 
tạo gốc rễ sanh tử. Đó là Thánh đệ tử có con đường 
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băng thăng hô thẹn để trừ ác và bất thiện, tu các 
thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới tập trung bốn 
binh chủng: tượng quân, mã quân, xa quân, bộ 
quân, để bên trong được an ôn và chế ngự địch 
quân ở bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thường 
thực hành hạnh tinh tân, đoạn trừ ác bất thiện, tu 
các thiện pháp, luôn găng sức bên chí, chuyên 
nhất kiên cố, làm các điều thiện, không bỏ 
phương tiện đoạn trừ ác bất thiện tu các thiện 
pháp, luôn tự khởi ý, chuyên nhất, kiên cô, làm 
các gốc rễ thiện, không bỏ phương tiện. Đó là 
Thánh đệ tử có quân lực tinh tấn để trừ ác và bất 
thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới, chuẩn bị binh 
khí, cung tên, mâu kích, đề bên trong được an ồn, 
và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh 
đệ tử học rộng nghe nhiều, ghi nhớ không quên, 
tích lũy sự nghe rộng. Các pháp nào là toàn thiện 
ở khoảng đầu, toàn thiện ở khoảng giữa, toàn 
thiện ở khoảng cuối, có nghĩa có văn, thanh tịnh 
trọn đủ, phạm hạnh hiển hiện, học rộng nghe 
nhiêu các pháp như vậy; học đến cả ngàn lân, 
chú ý chuyên tâm quán sát, thấy rõ hiểu sâu. Đó 
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là Thánh đệ tử có binh khí đa văn, đề trừ ác và 
bất thiện, tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới lập vị Đại 
tướng trân thủ sáng suốt, thao lược, cơ trí, tháo 
vác, dũng mãnh, cương nghị, giỏi mưu chước, 
người hiển thì cho vào, kẻ bất lương thì ngăn 
câm, để bên trong được an ôn và chế ngự oán 
địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử thường 
thực hành nơi niệm, thành tựu chánh niệm, 
những gì đã từng thực tập từ lâu, đã từng nghe từ 
lâu, nhớ luôn không quên. Đó là Thánh đệ tử có 
Đại tướng trân thủ niệm để trừ ác và bất thiện, tu 
các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới xây đắp tường 
cao cho thật kiên có, trét bùn tô đất, đề bên trong 
được an Ổn, và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng 
vậy Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, quán pháp hưng 
suy. Nhờ đó Thánh tuệ có thê thấu hiểu, phân biệt 
rõ ràng mà hoàn toàn diệt tận khổ. Đó là Thánh 
đệ tử có bức tường trí tuệ, để trừ ác và bắt thiện, 
tu các thiện pháp. 

“Như Vương thành ở biên giới có chuẩn bị 
săn nước, cỏ, củi, øÕ, đề bên trong được an ồn và 
chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ 
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tử ly dục và ác bât thiện pháp, có giác có quán, 
có hý lạc do viễn ly, thành tựu an trụ Sơ thiên, lạc 
trụ không thiếu thốn, an ôn khoái lạc, tự mình đi 
đến Niết-bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới thu nạp nhiều 
lúa gạo và chứa nhiêu cây lúa mạch, đề bên trong 
được an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng 
vậy, Thánh đệ tử đã dứt giác quán, nội tỉnh nhất 
tâm, không giác không quán, hỷ lạc do định 
sanh, thành tựu an trụ Nhị thiên, lạc trụ không 
thiểu thôn, an ồn, khoái lạc, tự mình đi đến Niết- 
bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới chứa nhiều 
niêm đậu, đại đậu, và tiêu đậu, để bên trong dược 
an ôn và chế ngự oán địch bên ngoài. Cũng vậy, 
Thánh đệ tử lìa hỷ dục, an trụ xả, vô câu”!, chánh 
niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà bậc 
Thánh gọi là được xả bởi Thánh, có niệm và lạc, 
an trụ không, thành tựu an trụ Tam thiền, lạc trụ 
không thiếu thốn, an ôn khoái lạc, tự mình đi đến 
Niết-bàn. 

“Như Vương thành ở biên giới chứa cất bơ, 


21. Hán: ly ư hỷ dục, xả, vô cầu du #t }* 8X ‡2 Ítq 3 3# - Pãli: pïtiyã ca virãgã ca uppekkako ca 
viharati: vị ấy sống (an trú) trong trạng thái xả, không còn hỷ. 
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dâu, mía, đường, cá, muôi, thịt khô, tật cả đây 
đủ. Đề bên trong được an ôn và chế ngự oán địch 
bên ngoài. Cũng vậy, Thánh đệ tử diệt lạc, diệt 
khổ; ưu và hỷ từ trước cũng đã diệt, không khô 
không lạc, xả và niệm thanh tịnh, thành tựu an trụ 
Tứ thiền, lạc trụ không thiếu thôn, an ôn khoái 
lạc, tự mình đi đến Niết-bàn”. 
Phật thuyết như vậy. Các Thầy Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


4. KINH THỦY DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở 
trong Thắng lâm vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về bảy hạng 
người ở dưới nước. Các ngươi hãy lăng nghe, 
lắng nghe, và khéo suy nghĩ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

Đức Phật dạy: 

“Những øì là bảy? Hoặc có người năm mãi 
dưới nước. Hoặc có một hạng người ra khỏi 
nước rồi chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi 
nước rồi đứng, đứng rôi nhìn quanh. Hoặc có 
người ra khỏi nước rồi đứng, đứng rồi nhìn 
quanh, nhìn rôi lội qua”. Hoặc có người ra khỏi 
nước rôi đứng: đứng rôi nhìn quanh; nhìn rôi lội 
qua; lội qua rồi đến bờ bên kia. Hoặc lại có 
1. Tương đương Pãli: A. VII.15 Udakũpamà. Biệt dịch, No.29 Diêm Thủy Dụ Kinh, thất dịch, Đại 


1 tr.811c; No.125 (39. 3) Tăng Nhất, “Đẳng Pháp Phẩm, kinh số 3 (Đại 2, tr.729c). 
2. Hán: độ 3 "lội qua sông”. Các bản Tống-Nguyên-Minh “vượt qua”. Pãli: patarati: lội qua. 
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người ra khỏi nước rôi đứng: đứng rôi nhìn 
quanh; nhìn rôi lội qua; lội qua đến bờ bên kia; 
đến bờ bên kia rôi được gọi là người đứng trên 
bờ” 

“Cũng vậy, Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về 
bảy hạng người như ví dụ về nước. Các ngươi hãy 
lắng nghe, và khéo suy nghĩ”. 

Bây giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Phật nói: 

“Những øì là bảy? Hoặc có người nằm mãi 
dưới nước. Hoặc có một hạng người ra khỏi nước 
rồi chìm trở lại. Hoặc có người ra khỏi nước rÔi 
đứng. Hoặc có người ra khỏi nước rồi đứng, đứng 
rôi nhìn quanh. Hoặc có người ra khỏi nước rôi 
đứng, đứng rôi nhìn quanh, nhìn rôi lội qua. Hoặc 
có người ra khỏi nước rồi đứng: đứng rồi nhìn 
quanh; nhìn rôi lội qua; lội qua rôi đến bờ bên 
kia. Hoặc lại có người ra khỏi nước rôi đứng: 
đứng rôi nhìn quanh; nhìn rôi lội qua; lội qua rôi 
đến bờ bên kia; đến bờ bên kia rôi được gọi là 
Phạm chí đứng trên bò!. Đó là Ta nói văn tắt về 
bảy hạng người theo ví dụ về nước. Như đã nói, 


3. Hán: trú ngạn nhân {38A › Pãli: pãrangato. 


* Hán: trụ ngạn phạm chí t: # Ẩš 7 › Päli: pãrangato thale tithati bramano, “người Bà-la-môn đã 
sang bờ bên kia, đứng trên đất liền”. 
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đã giảng giải trên, các ngươi có biết ý nghĩa gì? 
Phân biệt gì? Có nhân duyên gì? 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn răng: 

“Thế Tôn là gốc của pháp. Thế Tôn là Pháp 
chủ” „ pháp do Thế Tôn. Kính mong Thế Tôn nói 
Ta, để chúng con sau khi nghe rồi sẽ hiểu biết 
rộng rãi ý nghĩa”. 

Phật dạy: 

“Các ngươi hãy lăng nghe, lắng nghe, và khéo 
suy nghĩ. Ta sẽ phân biệt ý nghĩa ây cho các 
ngươi”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

Phật nói: 

“Thế nào là hạng người năm mãi”? Hoặc có 
những người bị pháp bất thiện che lấp, bị nhiễm 
bởi nhiễm ô, thọ quả báo của ác pháp, tạo gốc rễ 
sanh tử. Đó là hạng người năm mãi dưới nước. 
Cũng như người chỉm lim, năm luôn dưới nước, 
Ta nói người kia cũng giống. như vậy. Đó là hạng 
người thứ nhất của ví dụ về nước, thê gian quả 
thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra khỏi nước rôi chìm 


5... Pháp chủ ›+ 3: › Tống-Nguyên-Minh: Pháp vương 3š ® › 


6... Hán: thường ngọa ? EA › Pãli: sakim nimuggo nimuggo, một lần chìm là chìm luôn. 
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lại? Đó là người đã làm trỗi lên tín tâm nơi thiện 
pháp, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện 
pháp. Người â ây sau đó lại mất tín tâm, không kiên 
cô, mắt sự trì giới, bỗ thí, đa văn, trí tuệ, không 
kiên cô. Đó là hạng người ra rồi chìm lại. Như 
người chìm trong nước, đã ra được rôi lại chìm. 
Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng 
người thứ hai của thí dụ về nước. Thế gian quả 
thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra rồi đứng? Đó là 
người đã trỗi tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố 
thí, đa văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về 
sau tín tâm vẫn kiên cố, chắc chăn không mắt, trì 
giới, bô thí đa văn, trí tuệ đều kiên cô, không mắt. 
Đó là hạng người ra khỏi nước rồi đứng. Như 
người chìm trong nước, ra khỏi nước rồi đứng. Ta 
nói người kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người 
thứ ba của thí dụ về nước. Thế gian quả thực có 
hạng người như vậy. 

“Thế nào là hạng người ra rôi đứng: đứng rôi 
nhìn quanh? Đó là người làm trỗi dậy tín tâm nơi 
thiện pháp, trì giới, bỗ thí, đa văn, trí tuệ, tu tập 
thiện pháp. Người đó về sau tín tâm kiên cổ vân 
không mất, trì ĐIỚI, bồ thí đa văn, trí tuệ vẫn kiên 
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cô không mật; trụ trong thiện pháp; biết như thật 
về Khổ, biết như thật về Khô tập, Khô diệt và 
Khô diệt đạo. Người kia biết như vậy, thây như 
vậy, ba kiết liên dứt sạch, đó là thân kiến, giới thủ 
và nghỉ. Ba kiết đã dứt sạch liên chứng Tu-đà- 
hoàn, không đọa ác pháp, quyết định thắng đến 
chánh giác, đời sau thọ sanh tối đa bảy lân, qua 
lại bảy lần trong nhân gian, thiên thượng; rôi 
chứng đắc biên tế của sự khổ”. Đó là hạng người 
ra rôi lại đứng, đứng rồi nhìn quanh. Ta nói người 
kia cũng lại như vậy. Đó là hạng người thứ tư của 
thí dụ về nước. Thê gian quả thực có hạng người 
như vậy. 

“Thế nảo là người ra rôi đứng; đứng rồi nhìn 
quanh; nhìn quanh rôi lội qua. Đó là người trỗi 
được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bố thí, đa 
văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó về sau tín 
tâm vẫn chắc chăn không mắt, trì ĐIỚI, bồ thí, đa 
văn, trí tuệ đêu đã kiên cô không mất, trú trong 
thiện pháp. Biết như thật về Khổ, về Khô tập. về 
Khô diệt, về Khô diệt đạo. Biết như vậy, thây như 
vậy, ba kiết liền dứt sạch. Đó là, thân kiến, giới 


7. Hán: đắc khỗ biên tế {#3} ‡š 8ã l§ - Pali: dukkhass' antam karoti, chấm dứt sự khổ. 
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thủ, nghi; ba kiết đã dứt sạch. Dâm, nộ, si vơi 
mỏng. Còn phải một lần vãng lai trong nhân gian, 
thiên thượng”. Sau khi qua lại một lần đó rôi liên 
chứng đặc Khô đề. Đó là người ra rôi đứng, đứng 
rôi nhìn quanh, nhìn rôi lội qua. Như người chỉm 
trong nước, ra rôi đứng, đứng rôi nhìn quanh, 
nhìn rồi đi qua; Ta nói người kia cũng lại như 
vậy. Đó là hạng người thứ năm của ví dụ về nước. 
Thế gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là người ra rồi đứng, đứng rồi nhìn 
quanh, nhìn quanh rôi lội qua, qua rồi đến bờ bên 
kia? Đó là người đã làm trỗi dậy được tín tâm nơi 
thiện pháp, trì giới, bỗ thí, đa văn, trí tuệ, tu tập 
thiện pháp. Người đó về sau tín tâm vẫn chắc 
chăn, không mất. Trì ĐIỚI, bỗ thí, đa văn, trí tuệ 
đêu vẫn kiên cô, không mất, trụ trong thiện pháp. 
Biết như thế, thây như thế, năm hạ phân kiết !9 
dứt sạch. Đó là tham dục, sân nhuê, thân kiến, 
giới thủ, nghi. Năm hạ phân kiết dứt sạch rôi, 
sanh vào cõi ấy!!, rồi nhập Niếễt-bàn, chứng pháp 


8.. Tức tham, sân, sỉ. 

3 Chỉ vị Tư-đà-hàm, hay Nhất lai, “trở lại đây một lần nữa”. 

10. Hạ phần kiết, hay thuận hạ phần kiết; những trói buộc dẫn tái sinh Dục giới. Pãli: pañcannam 
orambhägiyänam samyojanänam. 

- Hán: thử gian jt li ; chỉ các năm cõi trời Tịnh cư (Päli: suddhãvãsa), thuộc cõi thiền thứ tư Sắc 
giới. 
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bất thôi, không trở lại thê gian này nữa!?. Đó là 
người ra rồi đứng; đứng rôi nhìn quanh; nhìn tôi 
lội qua; lội qua rôi đến bờ bên kia. Như người 
chìm trong nước ra rôi đứng, đứng rôồi nhìn 
quanh, nhìn quanh rồi đi qua, đi qua rồi đến bờ 
bên kia; Ta nói người kia cũng lại như vậy. Đó là 
hạng người thứ sáu của ví dụ về nước. Thế gian 
quả thực có hạng người như vậy. 

“Thế nào là người ra rôi đứng, đứng rôi nhìn 
quanh, nhìn quanh rồi lội qua, qua rồi đến bờ bên 
kia. Đến bờ bên kia rồi được øọI là người Phạm 
chí đứng trên bờ? Đó là người đã làm trỗi dậy 
được tín tâm nơi thiện pháp, trì giới, bỗ thí, đa 
văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp. Người đó vỀ sau tín 
tâm vẫn chắc chăn không mất, trì ĐIỚI, bỗ thí, đa 
văn, trí tuệ, tu tập thiện pháp, biết như thật về 
Khô, về Khô tập, về Khô diệt, về Khô diệt đạo. 
Biết như vậy, thấy như vậy. Tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rôi liên 
biết mình đã giải thoát và biết một cách như thật 
rẵng: Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó 
là người ra khỏi nước rôi đứng, đứng rôi nhìn 


12. Chỉ Thánh giả A-na-hàm, hay Bất hoàn. 
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quanh, nhìn rôi đi qua, qua rôi đến bờ bên kia, 
đến bờ bên kia rôi được gọi là vị Phạm chí đứng 
trên bờ. Như người chìm trong nước, ra rồi đứng 
lên, đứng rôi nhìn quanh, nhìn rồi đi qua, qua rôi 
đến bờ bên kia, đến bờ bên kia rồi gọi là người 
đứng trên bờ; Ta nói người kia cũng lại như vậy. 
Đó là hạng người thứ bảy của thí dụ về nước. Thế 
gian quả thực có hạng người như vậy. 

“Ta trước có nói sẽ giảng về bảy hạng người 
chìm trong nước cho các ngươi nghe. Vì vậy, Ta 
đã nói xong”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành. 


L] 


5. KINH MỘC TÍCH DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật ở Câu-tát-la”, du hành giữa 
nhân gian và có đại chúng Ty-kheo đi theo. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang đi giữa đường, 
chợt thấy có đông cây lớn” ở một nơi kia đang 
bùng cháy dữ dội. Thê Tôn thấy vậy, liền bước 
xuống bên đường, đi đến một cây khác, trải Ni- 
su-đàn', kiết già mà ngôi. Đức Thế Tôn ngôi rôi 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thây đồng cây lớn đăng kia 
bùng cháy không?” 

Khi đó các Ty-kheo trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy”. 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nghĩ sao, với đồng cây lớn phựt 


1 Tương đương Pãli: A. VII. 68 Aggi (Lửa). Biệt dịch, No.125 (33.10) Tăng Nhất “Ngũ Vương 
Phẩm, kinh số 10”. 

2. Câu-tát-la †tJ jš šE › Pali: Kosala. 

3. Hán: mộc tích 7 fä › đống gỗ”. Pãäli: aggikkhandham, đống lửa. 

4 Hán: ni-sư-đàn J li f# (Päli: nisidana): chỉ tọa cụ, dụng cụ trải để ngồi, hay nằm. Päli: paññatte 
äsane nisidi, ngồi trên chỗ ngồi dọn sẵn. 
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cháy hừng hãy đó mà hoặc ôm, hoặc ngôi, hoặc 
năm; hay là, với người con gái của dòng Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ, hay thợ thuyên, đang độ tuôi 
cường thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y 
phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc, trang 
sức thân thể, hoặc ôm, hoặc ngôi, hoặc năm; việc 
nào vu1 sướng hơn?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thê Tôn, với đống cây lớn đang phựt 
cháy hừng hãy hoặc ôm, hoặc ngôi, hoặc năm thì 
rất khô. Bạch Thế Tôn, hoặc có người con gái 
dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay thợ thuyên, 
đang độ tuôi cường thạnh, tắm gội, xông hương 
thơm, mặc y phục sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi 
ngọc, trang sức thân thể mà tới hoặc ôm, hoặc 
ngôi, hoặc năm thì rất vui sướng. Thê Tôn!” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho 
các ngươi — Sa-môn mà lại mất đạo Sa-môn. Các 
ngươi nêu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng 
thì thà ôm đồng cây lớn đang phừng cháy hừng 
hãy, hoặc ngôi, hoặc năm. Việc ây mặc dủ vì thê 
mà phải chịu khổ sở, hoặc chết. Nhưng không 
phải do đó mà thân hoại mạng chung phải thắng 
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đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nêu người ngu 
si phạm giới và không tinh tấn, sanh ra ác pháp 
bất thiện; không phải là phạm hạnh mà gọi là 
phạm hạnh, không phải là Sa-môn mà gọi là Sa- 
môn, hoặc ôm người con gái dòng Sát-lợi, Phạm 
chí, cư sĩ hoặc thợ thuyên, đang độ tuôi Cường 
thạnh, tắm gội, xông hương thơm, mặc y phục 
sạch sẽ, dùng tràng hoa chuỗi ngọc trang sức thân 
thể, hoặc ngôi, hoặc năm; người ngu s1 kia vì vậy 
mà lâu dài không thiện, không nghĩa”, thọ quả báo 
ác pháp, khi thân hoại mạng chung thắng đến cõi 
xấu, sanh vào địa ngục. Do đó, các ngươi hãy 
quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát 
cả hai nghĩa, và hãy suy nghĩ như thế này: “Ta 
xuất gia học đạo không phải vô ích, không phải 
luỗng không, mà có quả, có báo, có sự an lạc 
cùng cực, được sanh vào các thiện xứ để được 
trường thọ; tiếp nhận áo chăn, đồ ăn uống, Ø1ường 
nệm, thuốc thang của người tín thí, làm cho các 
thí chủ được phước đức, đại quả báo, đại quang 
minh. Hãy nên học như vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, như có lực sĩ lây sợi dây 


5... Hán: bát thiện bắt nghĩa ZF 3 ZEF 3Š › tức bắt hạnh và không đạt được mục đích gì. 
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thừng băng lông bên chắc cột siết bắp tay° cho 
đến bứt da; bứt da rôi bứt thịt; bứt thịt rồi bứt gân; 
bứt gân rôi bứt xương; bứt xương cho tới tủy mới 
thôi. Hoặc nếu từ những người Sát-lợi, Phạm chí, 
cư sĩ hay thợ thuyên mà nhận sự tín thí, rồi sờ mó 
thân thê, chỉ tiết, tay chân. Điều nào vui sướng 
hơn?” 

Bây giờ các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ lây sợi dây 
thừng băng lông bên chặc cột siết bắp tay cho đến 
bứt da; bứt da rôi bút thịt; bứt thịt rồi bứt gân; bứt 
gân rồi bứt xương; bứt xương cho tới tủy mới 
thôi. Rất khổ, bạch Thế Tôn, nếu từ người dòng 
Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền mà được cúng 
thí, rờ rẫm thân thẻ, chi tiết, tay chân; thì rất vui 
sướng, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho 
các ngươi học Sa-môn lại mất đạo Sa-môn. Các 
nĐØƯƠI nêu muôn thành tựu vô thượng phạm hạnh 
thì thà để cho lực sĩ đem sợi dây thừng băng 
lông, cột siết bắp tay cho tới bứt da, bứt da rồi 


®.. Hán: bác ‡§ : (bộ thủ): đánh; có lẽ bộ nhục ft : bắp tay. Tống-Nguyên-Minh: thoan: bắp chân. 
Pãli: jahghã: bắp chân. 
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bứt thịt, bứt thịt rôi bứt gân, bứt gân rôi bứt 
xương, bứt xương tới tủy mới thôi. Việc ấy mặc 
dù như vậy mà các ngươi thọ khổ hoặc chết, 
nhưng không do đó mà thân hoại mạng chung đi 
đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu người ngu 
si phạm giới, không tỉnh tấn, sanh ra pháp ác và 
bất thiện, không phải phạm hạnh mà xưng là 
phạm hạnh, không phải Sa-môn mà xưng là Sa- 
môn; từ người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên thọ nhận sự tín thí, rỗi rờ rẫm thân thể, 
các chi tiết và tay chân. Người ngu si đó vì vậy 
vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ quả báo 
ác pháp, khi thân hoại mạng chung thắng đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục. Vì thế các ngươi hãy 
quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát 
cả hai nghĩa. Hãy suy nghĩ thế này: Ta xuất gia 
học đạo không vô ích, không luống không, mà 
có quả, có báo, có sự an lạc củng cực, sanh vào 
các thiện xứ, để được trường thọ, tiếp nhận áo 
chăn, đồ âm thực, giường nệm, thuốc thang của 
người tín thí, làm cho các thí chủ được phước 
đức lớn, được quả báo lớn, được quang minh 
lớn. Nên học như vậy”. 
Phật lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 
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“Các ngươi nghĩ sao, nêu có lực sĩ đem con 
dao đã mài giữa sắc bén chặt đứt ngang đùi; hay 
là từ nơi người dòng Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên, để thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung kính, 
đón rước; điêu nào sung sướng hơn?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem con dao đã 
mài giữa sắc bén chặt đứt ngang đùi, thì rất khô. 
Thế Tôn, còn từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
hay thợ thuyên đề thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung 
kính, đón rước thì rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho 
các ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa-môn. Các 
ngươi nêu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng 
thì thà để cho lực sĩ đem dao bén đã mài giữa chặt 
đứt ngang đùi. Việc ấy dù do đó mà chịu sự đau 
khố, hoặc chết, nhưng không vì vậy mà khi thân 
hoại mạng chung đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Nêu người ngu si phạm giới không tính tân, 
sanh ra ác pháp bất thiện, chăng phải phạm hạnh 
xưng là phạm hạnh, chắng phải Sa-môn xưng là 
Sa-môn; rôi từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ hay 
thợ thuyên, mà thọ nhận sự tín thí, lễ bái, cung 
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kính, tiếp đón. Người ngu sĩ kia vì thê vĩnh viễn 

không được thiện, không được nghĩa, thọ quả báo 
ác pháp, sau khi thân hoại mạng chung thăng đến 
ác xứ, sanh vào địa ngục. Do đó, các ngươi nên 
quán sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, quán sát 
cả hai nghĩa. Nên nghĩ thể này: Ta xuất gia học 
đạo không phải vô ích, không luống không, mà có 
quả, có báo, có sự an lạc cùng cực, sanh đến các 
thiện xứ, để được trường thọ, tiếp nhận áo chăn, 
thực phẩm, giường chiếu của người tín thí, làm 
cho các thí chủ được phước đức lớn, được quả 
báo lớn, được quang vinh lớn, nên học như vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao? Hoặc có lực sĩ đem lá 
đồng sắt đốt cháy hừng hực, rồi quấn quanh thân 
thể; hoặc từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên, để nhận sự tín thí y phục của người; cái 
nào vu1 sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem lá đồng sắt 
đốt cháy hừng hực rỗi quấn quanh thân thể thì rất 
khố. Nếu từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên để thọ lãnh tín thí, y phục của người, thì 
rất vui sướng”. 
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Thê Tôn bảo răng: 

“Ta sẽ nói các ngươi biết, không để các ngươi 
học Sa-môn mà mất đạo Sa-môn. Các ngươi nếu 
muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng thì thà đề 
cho lực sĩ đem lá đồng sắt đốt cháy hừng hực rồi 
quân quanh thần thể. Dù việc đó vì thê sẽ chịu sự 
khố, nhưng không do vậy mà khi thân hoại mạng 
chung phải thăng đến ác xứ, sanh trong địa ngục. 
Nếu người ngu si, phạm giới, không tinh tân, sanh 
ra pháp ác bất thiện, chăng phải phạm hạnh xưng 
là phạm hạnh, chăng phải Sa-môn xưng là Sa- 
môn; rôi từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên thọ lãnh sự tín thí, y phục của người. 
Người ngu sĩ kia, vì thế vĩnh viễn không thiện, 
không nghĩa, thọ quả báo ác pháp. Sau khi thần 
hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Do đó, các ngươi quán sát nghĩa này, quán 
sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế 
này: Ta xuất gia học đạo không phải vô ích, 
không luỗng không, mà có quả có báo, có sự an 
lạc cùng cực, sanh đến các thiện xứ để được 
trường thọ. Nhận lãnh y phục, chăn mên, đồ âm 
thực, giường chiếu, thuốc thang của người tín thí 
là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được 


KINH MỘC TÍCH DỤ 37 


quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như 
vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, hoặc có lực sĩ đem kêm 
sắt nóng, kéo cho hả miệng ra rồi lây viên sắt đốt 
cháy hừng hực quăng vào trong miệng. Viên sắt 
nóng đó đốt môi; đốt cháy môi rôi đốt cháy lưỡi; 
đốt luỡi rôi đốt lợi; đốt lợi rôi đốt cỗ; đốt cô rồi 
đốt tim; đốt tim rồi đốt bao tử và ruột; đốt bao tử 
và ruột rÔi rơi xuống dưới. Hoặc từ người Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên, thọ nhận sự tín thí, 
đồ ăn, vô lượng mùi vị. Việc nào vu1 sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem kêm sắt 
nóng kéo cho hả miệng, rồi lấy viên sắt đã cháy 
hừng hực bỏ vào miệng. Viên sắt nóng ây đốt 
môi, đốt môi rôi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt 
lợi rôi đốt cô, đốt cô rồi đốt tìm, đốt tim rồi đốt 
bao tử và ruột, đốt bao tử và ruột rồi rơi xuống 
dưới. Việc ấy rất khổ, bạch Thế Tôn, nếu từ 
người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên đề lãnh 
thọ sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi vị; việc ây rât 
VUI sướng”. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 
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“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các 
ngươi học Sa-môn mà để mất đạo Sa-môn. Các 
ngươi nếu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng 
thà để lực sĩ đem kêm sắt nóng kéo cho hả miệng 
ra rôi đem viên sắt đã đột cháy hừng hực quăng 
vào trong miệng, viên sắt nóng. ây đốt môi, đốt 
môi rôi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi, đốt lợi rồi 
đốt cô, đốt cô rồi đốt tim, đốt tim rôi đột bao tử và 
ruột, đốt bao tử và ruột rôi rơi xuống đất. Điều ây 
dù do vậy mà phải chịu đau khố, hoặc chết, 
nhưng không vì thê mà khi thân hoại mạng chung 
thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nếu 
người ngu si phạm giới, không tinh tấn, sanh ra ác 
pháp bất thiện, chăng có phạm hạnh xưng là 
phạm hạnh, chăng phải Sa-môn xưng là Sa-môn. 
Từ người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên đề 
nhận lãnh sự tín thí, đồ ăn, vô lượng mùi vỊ. 
Người ngu sĩ đó vì thế mà vĩnh viễn không thiện, 
không nghĩa, chịu quả báo ác pháp, sau khi thân 
hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa này, 
quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. Nên 
nghĩ thê này: Ta xuất gia học đạo không phải vô 
ích, không luống không, mà có quả có báo, có sự 
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an lạc cùng cực, sanh đên các thiện xứ đề được 
trường thọ. Nhận lãnh sự tín thí, y phục, chăn 
mên, đồ âm thực, giường chiếu, thuốc thang của 
người là làm cho các thí chủ được phước đức lớn, 
được quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học 
như vậy”. 

Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi nghĩ sao, nếu có lực sĩ đem 
giường sắt hay đồng đốt “cháy hừng hực, rÔi 
cưỡng bức người kia phải nằm ngôi trong đó hoặc 
là từ các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên để thọ lãnh sự tín thí, giường chõng hay 
ngọa cụ của người; việc nào vu1 sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem giường sắt 
hay đồng đốt cháy hừng hực rôi cưỡng bức người 
kia phải nằm ngôi trên đó thì rất khô. Bạch Thê 
Tôn, nếu theo các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
thợ thuyền đề thọ lãnh sự tín thí, giường chõng, 
ngọa cụ của người; thì rất vui sướng”. 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để các 
ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa-môn. Nêu các 
ngươi muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng, thì 
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thà để cho lực sĩ đem giường đông hay sắt đốt 
cháy hừng hực rôi cưỡng bức phải năm ngôi trên 
đó, việc đó vì thế mà chịu sự khô sở hoặc chết. 
Nhưng không vì thế mà khi thân hoại mạng chung 
thăng đến ác xứ hay sanh vào địa ngục. Nêu 
người ngu si phạm giới, không tỉnh tấn, sanh ra ác 
pháp bất thiện, chăng phải phạm hạnh xưng là 
phạm hạnh, chắng phải Sa-môn xưng làm Sa- 
môn, rôi từ những người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, 
thợ thuyền đề thọ lãnh sự tín thí, ngỌa CỤ, ØIường 
chõng của người; người ngu sĩ đó vì thê vĩnh viễn 
không thiện, không nghĩa, thọ quả báo ác, sau khi 
thân hoại mạng chung thăng đến ác xứ, sanh vào 
địa ngục. Vì thế các ngươi nên quán sát nghĩa 
này, quán sát nghĩa kia, quán sát cả hai nghĩa. 
Nên nghĩ thế này: Ta xuất gia học đạo không phải 
vô ích, không phải luỗông không, mà có quả báo, 
có sự an lạc vô cùng, sanh đến các thiện xứ để 
được trường thọ. Nhận lãnh sự tín thí, áo mên, đô 
ăn uống, giường năm, thuốc thang của người là 
làm cho các thí chủ được phước đức lớn, được 
quả báo lớn, được quang minh lớn. Nên học như 
vậy”. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 
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“Các ngươi nghĩ sao, nêu có lực sĩ đem cái 
nôi lớn băng sắt hay đông đốt cháy hừng hực, rồi 
túm lấy người kia ném ngược vảo trong đó; hoặc 
là từ các người Sát-lợi, Phạm chí, cư sĩ, thợ 
thuyên đề thọ lãnh sự tín thí, nhà cửa được tô trét 
đất bùn, cửa số và cửa lớn kín và chặt; có lò sưởi 
âm áp. Đăng nào vui sướng hơn?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có lực sĩ đem cái nồi lớn 
băng sắt hay đông đốt cháy hừng hực, rồi tứm lây 
người kia ném ngược vào trong đó; thế thì rất 
khô. Bạch Thế Tôn, nếu từ các người Sát-lợi, 
Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyên đề thọ lãnh sự tín thí, 
nhà cửa được tô trét đất bùn, cửa số và cửa lớn 
kín và chặt; có lò sưởi ấm áp; thế thì rất vui 
Sướng”. 

Thế Tôn bảo răng: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết, không để cho 
các ngươi học Sa-môn mà mất đạo Sa-môn. Các 
ngươi nêu muốn thành tựu phạm hạnh vô thượng 
thì thả để cho lực sĩ đem nôi lớn băng đồng hay 
sắt đốt cháy hừng hực rồi tóm đở ngược lên 
quăng vào trong nôi, mặc dù vì như thê mà chịu 
đau khô hoặc chết, nhưng không vì vậy mà khi 
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thân hoại mạng chung thăng đến ác xứ hay sanh 
vào địa ngục. Nêu người ngu s¡ phạm giới, không 
tinh tấn, sanh ra ác pháp bất thiện, chắng có phạm 
hạnh xưng là phạm hạnh, chắng phải Sa-môn 
xưng là Sa-môn, rôi từ người Sát-lợi, Phạm chí, 
cư sĩ thợ thuyên đề nhận lãnh sự tín thí, nhà cửa 
được tô trét đất bùn, cửa số và cửa lớn kín và 
chặt; có lò sưởi ấm áp của người. Người ngu sĩ đó 
vì thế mà vĩnh viễn không thiện, không nghĩa, thọ 
quả báo ác, sau khi thân hoại mạng chung, thắng 
đến ác xứ, hay sanh vào địa ngục. Vì thể các 
ngươi nên quản sát nghĩa này, quán sát nghĩa kia, 
quán sát cả hai nghĩa. Nên nghĩ thế này: Ta xuất 
gia học đạo không phải vô ích, không phải luống 
không mà có quả có báo, có sự an lạc cùng cực, 
sinh đến thiện xứ, được trường thọ, nhạn lãnh sự 
tín thí, áo mèên, đồ âm thực, Ø1ường nệm, thuốc 
thang của người, là làm cho các thí chủ được 
phước đức lớn, được quả báo lớn, được quang 
minh lớn. Nên học như thể”. 

Khi dạy bài pháp này, sáu mươi vị Tỳ-kheo 
dứt sạch các lậu, giải thoát kiết sử. Sáu mươi Tỳ- 
kheo xả giới hoàn tục. Sao vậy? Vì sự giáo huấn 
của Đức Thế Tôn rất sâu, rất khó, sự học đạo lại 
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rất sâu rât khó. : 
Phật dạy như thê, các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


6. KINH THIỆN NHÂN VÃNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hành tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các 1-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi biết về bảy nơi mà 
bậc thiện nhân đi đến và Vô dư Niết-bàn”. Các 
ngươi hãy lắng nghe và hãy suy nghĩ kỹ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lăng nghe. 

Phật dạy: 

“Những øì là bảy? Tỳ-kheo nên thực hành như 
vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của ta. 
Trong tương lai không có ta, cũng không có cái 
của ta. Cái đã có thì đoạn”. Sau khi đoạn, chứng 
đặc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà 


1. Bản Hán, bắt đầu quyển 2. Tương đương Päli: A. VII.52 Purisagati. Đề kinh theo Tống-Nguyên- 
Minh: “Thiện Nhân Vãng Lai Kinh” Câu-xá 24 (Đại 29, tr.124b, 125a): thiện sĩ thú 32 -T: lãi - 

2... Vô dự Niết-bàn, hoặc dịch là Vô dự y Niết-bàn # &2 † 3 #ã › (Pali: anupädisesa-nibbana), trái 
với Hữu dư y Niết-bàn là sự chứng Niết-bàn với sự tồn tại của ngũ uẩn. 

3.. Hán: ngã giả vô ngã, diệc vô ngã sở ‡#\ # Ít #\ 7R Í# #\ fï : Pãli: no cassa no ca me siyäã, “nó 
không hiện hữu, và nó không phải là của ta”. Bản Hán hiểu no là đại từ ngôi thứ nhất. 

+. Hán: dĩ hữu tiện đoạn ' #ï {# Eï › Pali: yadatthi yam bhũtam tam pahajãmi, “Với cái gì đã hiện 
hữu, ta đoạn trừ cái đó”. 
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không đăm trước”. Thực hành như thê, sẽ do tuệ 
mà thây được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng 
vẫn chưa được chứng ngộ”. Tỳ-kheo thực hành 
như thế sẽ đi đến đâu? Ví như đốt trâu, vừa nhen 
đã tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng thể, chút ít 
mạn chưa trừ hết, nhưng năm hạ phần kế đã 
đoạn hết, chứng Trung Bát-niết-bàn!?. Đó là nơi 
đi đến của bậc thiện nhân thứ nhất, thế gian quả 
thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo nên thực hành như vậy: 
“Fa không có ta, cũng không có cái của ta. Trong 
tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm 
trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thấy 


5.. Hán: hữu lạc bất nhiễm, hiệp hội bất trước #8 #£ 4 3t Ê #T E 3í › Pãli: so bhave na rajjati, 
sambahave na rajjati, “vị ấy không đắm trước hữu (không hoan lạc trong cái đang hiện hữu), 
không đắm trước sinh (không hoan lạc trong cái đang xuất sinh)”. 

6... Hán: vô thượng tức tích ft E- E4 ĐJ - Pãli: atthuttarim padam santam sammapaññäya passali, “bằng 
chánh trí, vị ấy thấy con đường tịch tĩnh dẫn đến mục đích tối thượng”. 

”.. Pãli: tam ca khvassa padam na sabbena sabbam sacchikatam hoti, “Nhưng không hoàn toàn 
thực chứng đạo lộ ấy”. 

8. Hán: thiểu mạn vị tận /b ‡8 zE 3š › Pãli: na sabbena sabbam mãnãnusayo pahĩno hoti, na 
sabbena sabbam bhavarãgäãnusayo pahino hoti, na sabbena sabbam avijjãnusayo pahrno hoii, 
“chưa hoàn toàn đoạn trừ mạn tùy miên; chưa hoàn toàn đoạn trừ hữu ái tùy miên; chưa hoàn 
toàn đoạn trừ vô minh tùy miên”. 

9%. Hán: ngũ hạ phân kiết T¡ T* 2} #5 › Päli: pañca orambhãgiya samyojana. 

10. Trụng Bát-niết-bàn rÐ ft 351 #3 › trường hợp Thánh giả A-na-hàm, sau khi chết ở Dục giới, trước 
khi tái sinh Sắc giới, nhập Niết-bàn ở khoảng trung gian. Xem Câu-xá quyễn 24 (Đại 29, tr.124b). 
Paäli: antara-parinibbäna. 


46 TRUNG A-HÀM 


được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn 
chưa được chứng ngộ. Ty-kheo thực hành như 
thê sẽ đi đến đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng 
hực rôi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không: vừa 
lên liền tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như 
vậy; còn chút mạn chưa trừ hết, nhưng năm hạ 
phân kết đã đoạn hết, chứng Trung Bát-niễt-bàn. 
Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ hai, thể 
gian quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta 
không có ta, cũng không có cái của ta. Trong 
tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm 
trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thây được 
đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được 
chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến 
đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rôi lây 
búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi từ không rơi 
trở lại; rơi chưa đến đất liên tắt. Nên biết, Ty-kheo 
kia cũng giống như thê, còn chút mạn chưa đoạn 
hết, nhưng năm hạ phân kết đã đoạn hết, chứng 
Trung Bát-niễt-bàn. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện 
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nhân thứ ba, thế gian quả thực có người như 
vậy.!! 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta 
không có ta, cũng không có cái của ta. Trong 
tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm 
trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thây được 
đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được 
chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thế sẽ đi đến 
đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rÔi lây 
búa đập, lửa đóm tung lên không, rôi rơi xuống, 
tới đất thì tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng giống 
như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, nhưng năm 
hạ phân kết đã đoạn hết, chứng Sanh Bát-niễt- 
bàn'?. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện nhân thứ tư, 
thế gian quả thực có người như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: 
“Ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong 


11: Ba ví dụ trên tương ứng với ba cấp Trung Bát-niết-bàn: iốc, phi tốc và kinh cửu (nhanh, không 
nhanh và lâu); xem Câu-xá 24 (Đại 29, tr.125a). 

12. Sanh Bát-niễt-bàn /E Ñ# ;E4 ## : vị A-na-hàm sau khi tái sanh Sắc giới một thời gian không lâu liền 
nhập Vô dư y Niết-bàn. Xem Tập dị 14 (Đại 26, tr.426a); Câu-xá 24 (Đại 29, tr.124b). Pãli: 
upahacca-parinibbãna, nhập Niết-bàn do rút ngắn tuổi thọ sau khi sanh Sắc giới. Từ Päili 
upahacca có nghĩa là “làm tổn hại”. Bản Hán, theo từ gốc Skt. là upapadya (Pãli: upapajja) có 
nghĩa là “sanh”. 
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tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đăm 
trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thây 
được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa 
được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thê sẽ 
đi đên đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực 
rôi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, tôi rơi 
xuống trên nhúm cỏ, liên bốc khói hoặc phụt 
cháy; cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia 
cũng giống như thê, còn chút mạn chưa đoạn hết, 
nhưng năm hạ phân kết đã đoạn hết, chứng Hành 
Bát-niễt-bàn!3. Đó là chỗ đi đến của bậc thiện 
nhân thứ năm, thế gian quả thực có người như 
vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: 
“Ta không có ta, cũng không có cái của ta. Trong 
tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đăm 
trước. Thực hành như thế, sẽ do tuệ mà thây 
được đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa 


13. Hành Bát-niết-bàn, hay Hữu hành Bát-niết-bàn # {ï § E #ã; vị A-na-hàm sau khi sanh Sắc 
giới, trải qua một thời gian nỗ lực tu tập nữa rồi mới nhập Niết-bàn. Pãli: sasamkhära- 
parinibbana. Câu-xá 24 (Đại 29, tr.124b), Tập dj 14 (Đại 26, tr.426b). 
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được chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thê sẽ 
đi đên đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực 
rôi lấy búa đập, lửa đóm tung lên không, rồi rơi 
xuống trên nhiều đám cỏ, liên bôc khói hoặc phụt 
cháy, cháy hết mới tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia 

cũng giống như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, 
nhưng năm hạ phân kiết đã đoạn hết, chứng Vô 
hành Bát-niết-bàn!“. Đó là chỗ đi đến của bậc 
thiện nhân thứ sáu, thế gian quả thực có người 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nên thực hành như vây: “Ta 
không có ta, cũng không có cái của ta. Trong 
tương lai không có ta, cũng không có cái của ta. 
Cái đã có thì đoạn". Sau khi đoạn, chứng đắc xả. 
Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội mà không đắm 
trước. Thực hành như thê, sẽ do tuệ mà thây được 
đạo lộ tịch tĩnh vô thượng, nhưng vẫn chưa được 
chứng ngộ. Tỳ-kheo thực hành như thể sẽ đi đến 
đâu? Ví như đem sắt đốt cháy hừng hực rÔi lây 
búa đập, lửa đóm tung lên không, rôi rơi xuông 
trên nhiều đám cỏ, liền bốc khói hoặc phụt cháy, 


14. Vô hành Bát-niết-bàn f# {T7 §# ?i #3 › sau khi tái sanh Sắc giới, không do nỗ lực tu tập mà nhập 
Niết-bàn. Câu-xá 24 (Đại 26, tr.124b) cho rằng, trong Kinh tạng, Vô hành được kể trước Hữu 
hành, như vậy hợp lý hơn. Xem thêm Tập dj 14 (Đại 26, tr.426b). Pãli cũng kể Vô hành trước 
Hữu hành. Päli: asamkhära-parinibbãna. 
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cháy luôn cả thôn ấp, thành quách, rừng núi, 
đồng nội, hoặc đến đường ởi, hoặc mé nước, cho 
đến đất băng thì tắt. Nên biết, Tỳ-kheo kia cũng 
giông như thế, còn chút mạn chưa đoạn hết, 
nhưng năm hạ phần kết đã đoạn hết, chứng 
Thượng lưu A-ca-nj-trá Niết-bàn!”. Đó là chỗ đi 
đến của bậc thiện nhân thứ bảy, thế gian quả thực 
có người như vậy. 

“Vô dư Niết-bàn là gì? Tỳ-kheo nên thực hành 
như vây: “Ta không có ta, cũng không có cái của 
ta. Trong tương lai không có ta, cũng không có 
cái của ta. Cái đã có thì đoạn'. Sau khi đoạn, 
chứng đắc xả. Có lạc mà không nhiễm, hiệp hội 
mà không đắm trước. Thực hành như thế, sẽ do 
tuệ mà thây được đạo lộ tịch tính vô thượng, và 
đã được chứng ngộ. Ta nói răng Tỳ-kheo kia 
không đi đến phía Đông, không đi đến phía Tây, 
Nam, Bắc, tứ duy hay thượng, hạ, mà ngay trong 
đời này!" chứng được đạo lộ tịch tĩnh, diệt độ!”. 

“Ta đã nói về nơi đi đến của bảy bậc thiện 


15. Thượng lưu A-ca-nj-trá Niết-bàn _I- 3t [=] 3M lg{ trỆ, ;4 #3 › hay thượng lưu sắc cứu cánh Niết-bàn 

_E 3 & 2 # ;H ## lần lượt tái sanh (trôi lên) từ các cõi Sơ thiền, cho đến cao nhất của Tứ 
thiền, rồi nhập Niết-bàn trong trạng thái đó. Câu-xá 24 (Đại 29, tr.124c), Tập dị 14 (Đại 26, 
tr.416b). Pãli: uddhamsoto akanitthagämin. 

16. Hán: ư hiện pháp trung }% Đã ›& rh › Pãli: dittheva dhamme. 

1. Hán: tức tích diệt độ I3 ) 3Ä jE - 
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nhân và Vô dư Niết-bản xong. Nhân đó mà nói”. 
Phật thuyết như thê. Các Iỷ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


7. KINH THẺ GIAN PHƯỚC! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa Câu-xá-di”, ở tại vườn 
Cù-sa-la”. 

Bây giờ vào lúc xế chiêu', Tôn giả Ma-ha 
Châu-na”, rời khỏi nơi tĩnh tọa” đứng dậy, đi đến 
chỗ Phật; đến rôi đảnh lễ, lui ngồi một bên, bạch 
rẵng: 

“Bạch Thê Tôn, có thê thi thiết thế gian phước 
được chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Có thể, này Châu-na, có bảy loại phước thế 
gian, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh 
dự lớn, có công đức lớn. Những øì là bảy? 


1. Không thấy tương đương với Pãli. Biệt dịch, No.125(40.7) Tăng Nhất 34, “Thất Nhật Phẩm, kinh 
số 7” (Đại 2, tr.741). 

2. Câu-xá-di †#J  7i§., hoặc phiên âm là Kiêu-thưởng-di 222 Päli: Kosambi. 

3 Cù-sa-la viên [sỹ ; §# [lÍ,, khu vườn do Trưởng giả Cù-sa-la cúng dường Phật. Pãli: 
Ghositãrama. 


4. Hán: bô thời ti Iý › theo cách tính giờ cổ của Trung quốc, vào khoảng giờ thân. 
5: Ma-ha Châu-na Ƒ# šl| 3i 7, tên Tỳ-kheo. Pãli: Mahãcunda. 
6... Hán: yến tọa ®š 4“, ngồi nghỉ ngơi một mình và tập thiền; thiền tọa độc cư. Pãli: patisallãna. 
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“Này Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh 
nữ” có tín tâm cúng thí phòng xá, nhà gác cho đại 
chúng Tỳ-kheo. Đó là loại phước thế gian thứ 
nhất, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh 
dự lớn, có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc 
tánh nữ có tín tâm, ở trong các phòng xá, cúng thí 
Ø1ường nằm, đồ ngôi, đệm lông, thảm dệt, chăn 
len, ngọa cụ trong các phòng xá. Châu-na, đó là 
loại thê gian phước thứ hai, có phước hựu lớn, có 
quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc 
tánh nữ có tín tâm, ở trong các phòng xá, cúng thí 
y phục mới mẽ, sạch sẽ, đẹp đẽ. Châu-na, đó là 
loại thế gian phước thứ ba, có phước hựu lớn, có 
quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc 
tánh nữ có tín tâm, ở trong các phòng xá, thường 
xuyên cúng thí chúng tăng cháo buổi sáng, thức 
ăn buổi trưa, lại cung câp người làm vườnŠ để sai 
bảo; hoặc g1ó, mưa, tuyết, lạnh, tự mình thân đến 


7... Hán: tộc tánh nam, tộc tánh nữ ]& tt:  1/£ #E 2z, thường nói là thiện gia nam tử/ nữ nhân, hoặc 


thiện nam tử, thiện nữ nhân‡#§  - #4 Z“ A _: những người sinh vào một trong bốn giai cấp. 
Pali: kulaputta, kuladuhitä. 


8... Hán: viên dân [| . - 
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khu vườn mà cúng thí chu cấp thêm. Các Tỳ- 
kheo sau khi ăn, không lo gió, mưa, tuyết lạnh 
khiến y phục bị ướt át, mà ngày đêm yên vui, tư 
duy thiên tọa vắng lặng”. Châu-na, đó là loại thế 
gian phước thứ bảy, có phước hựu lớn, có quả 
báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có 
tín tâm, nếu đã tạo được bảy loại phước thê gian 
này rôi, hoặc đi, hoặc đến, hoặc đứng, hoặc ngôi, 
hoặc ngủ, hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước 
đức ấy thường xuyên phát sinh, càng lúc càng 
thêm, càng lúc càng rộng. 

“Châu-na, ví như nước sông Hăng-già!? từ 
nguôn chảy ra, tuôn vào đại hải, ở vào khoảng 
giữa càng lúc càng sâu, càng lúc càng rộng. Cũng 
vậy, Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín 
tâm ây, đã tạo được bảy loại phước. thế gian này 
rồi thì hoặc đi, hoặc đến, hoặc ngôi, hoặc ngủ, 
hoặc thức, hoặc ngày, hoặc đêm, phước đức ây 
càng sinh, càng lúc càng thêm, càng lúc càng 
rộng”. 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Châu-na từ chỗ ngôi 


9. Đoạn này kể chung có bốn thứ: hai bữa ăn, người làm vườn, và chu cấp khi mưa gió. 
10. Hằng-già {5 fJI, thường nói là sông Hằng. Päãli: Gamgã. 
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đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, gôi phải sát đất, 
quỳ dài, chắp tay, bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, có thê thi thiết phước xuất thế 
gian được chăng? 

Thế Tôn bảo răng: 

“Có thê được Châu-na, lại có bảy loại phước 
xuất thê gian, có phước hựu lớn, có quả báo lớn, 
có danh dự lớn, có công đức lớn. Những gi là 
bảy? Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có 
tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như Lai đang 
trú ở nơi nào đó. Sau khi nghe, liên hoan hý, 
trong lòng rất phân khởi. Châu-na, đó là loại 
phước xuất thế gian thứ nhất, có phước hựu lớn, 
có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc 
tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử 
Như Lai sẽ từ nơi kia đến đây, nghe trôi vui vẻ, 
trong lòng rất phân khởi. Châu-na, đó là loại 
phước xuất thê gian thứ hai, có phước hựu lớn, 
có quả báo lớn, có danh dự lớn, có công đức lớn. 

“Lại nữa, Châu-na, có tộc tánh nam hay tộc 
tánh nữ có tín tâm, nghe Như Lai hoặc đệ tử Như 
Lai sẽ từ nơi kia đến đây, nghe rồi vui vẻ, trong 
lòng rất phân khởi. Với tâm thanh tịnh, đích thân 
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tới thăm viêng, lễ kính, cúng dường. Sau khi 
cúng dường, thọ pháp ba tự quy, đối với Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo mà thọ giới câm'!. Châu- 
na, đó là loại phước xuất thế gian thứ bảy, có 
phước hựu lớn, có quả báo lớn, có danh dự lớn, 
có công đức lớn. 

“Châu-na, tộc tánh nam hay tộc tánh nữ có tín 
tâm, nếu tạo được bảy loại phước thế gian này và 
lại có bảy loại phước xuất thế gian, thì phước của 
người kia không thê tính được, có chừng ấy 
phước, có chừng ây kết quả của phước, có chừng 
ây phước báo. Chỉ có thể nói là không thế hạn, 
không thể lượng, và không thê biết được con số 
đại phước. 

“Châu-na, ví như từ châu Diêm-phù có năm con 
sông: Một là Hăng-øià, hai là Dao-vưu-a, ba là Xá- 
lao-phù, bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xf? 
đều chảy về đại hải. Ở khoảng giữa của chúng, 
không thể tính được số nước của bao nhiêu thăng 
hộc. Chỉ có thê nói là số nước nhiều không thê hạn, 
không thể lượng, và không thể biết được. 


11: Đoạn này kể chung cả năm thứ: thăm viếng, lễ bái, cúng dường, thọ tam quy, thọ ngũ giới. 

12“ Ngũ hà lưu 1í ị 4 ; Hằnggià †ñÍÐ f0: (Pãl: Gamga), Dao-vưuna ‡£ 7> T 
(Pãäli: Yamunä), Xá-lao-phu 2 Zƒ ?# (Pãli: Sarabhu), A-di-la-bà-đề Jiƒ 3E 
3 ‡# (Päli:AciravatT) Ma-xí ## 4> (Päli: MahT). 
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“Cũng vậy, Châu-na, tộc tánh nam hay tộc 
tánh nữ có tín tâm, nếu tạo được bảy loại phước 
thê gian này và lại có bảy loại phước xuất thế 
gian, thi phước của người kia không thê tính 
được, có chừng ấy phước, có chừng ây kết quả 
của phước, có chừng ây phước báo. Chỉ có thể nói 
là không thể hạn, không thể lượng, và không thể 
biết được con số đại phước”. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài tụng răng: 


Con sông Hăằng-già 
Trong sạch, dễ qua. 
Biển nhiễu bảu quý, 

Là vua các sông. 

Củng như nước sông, 
Người đời kính phụng; 
Mọi nơi chảy về, 

Tuôn về biển cả. 

Cũng vậy, người nảo 
Củng y, thực phẩm, 
Giường chống, đệm chăn, 
Và những tọa cụ; 
Phước báo không lưởng, 
Đưa đến cối lành, 

Củng nh nước sông 
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Tuôn về biển rộng. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ma-ha Châu-na 
và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


8. KINH THÁT NHẬT! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-xá-]1”, 
trong rừng cây Nại thị. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Tất cả các hành đêu vô thường, là pháp 
không vĩnh cửu, pháp chóng đổi thay, pháp 
không thê nương tựa. Các hành như vậy không 
nên tham đắm mà phải ghê sợ nhờm tởm, nên tìm 
sự xả ly, nên tìm giải thoát. Vì sao thế, vì có lúc 
không mưa°. Ngay khi không mưa ấy tất cả cây 
côi, trăm thứ lúa, thảy đều khô héo, đỗ nát, chết 


Về bảy mặt trời xuất hiện. Tương đương Pãli: A. VII. 62 Suriya (Satta-suriya). Biệt dịch, No.30 

Phật Thuyết Tát-bát-đa tô-rị-du-nai-dã Kinh, Tống, Pháp hiền dịch (Đại 1, tr.811); No.125 (40.1) 

Tăng Nhất 34, “Thất Nhật Phẩm, kinh số 1". 

Bệ-xá-li; Pãli: Vesali. Thủ phủ của bộ tộc Licchava. 

3. Nại thị thọ viên z§ < Ñj Bi : vườn cây của họ Nại, tức vườn xoài, Pãli: AmbaPäliväna, do kỹ nữ 
AmbaPäli cúng dường Phật. 

4. Hán: vô thường #t 3í › bất cửu trụ pháp £ ⁄. £È ;# › tốc biến dịch pháp 3 ## Ø ;# : bất khả ỷ 
pháp “E nƒ tk 3# › Päli: anicca, adhuva, anassäsika. 

°.. Hán: hữu thời bắt vũ #ï ##‡ 2t Bá; đây chỉ đại hạn vào lúc tận thế. Päli: hofi kho so, bhikkhave, 

samayo yam kadäci karahaci dighassa addhuno accayena bahũini vassãni bahini vassatäni bahini 

vassasahassäni bahũni vassasatasahassäni devo na vassati, “Này các Tỳ-kheo, có một thời gian 

nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều nghìn năm, trời không mưa”. 
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cả, không thê thường trụ. Vì thế tất cả các hành 
đêu vô thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp 
chóng đổi thay, pháp không thê nương tựa. Các 
hành như vậy không nên tham đắm mà phải 
nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm giải 
thoát. 

“Lại nữa, có lúc hai mặt trời cùng xuất hiện. 
Khi hai mặt trời xuất hiện, các rãnh ngòi, sông 
lạch, thảy đều khô cạn, không thể thường trụ. Vì 
thê tất cả các hành đêu vô thường, là pháp không 
vĩnh cửu, pháp chóng thay đối, pháp không thể 
nương tựa. Các hành như vậy không nên tham 
đắm mà phải nhờm tớởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, 
nên tìm giải thoát. 

“Lại nữa, lúc có ba mặt trời cùng xuất hiện. 
Khi ba mặt trời xuất hiện, tất cả dòng sông lớnŠ 
đều khô cạn, không thê thường trụ. Do đó, tất cả 
các hành đều vô thường, là pháp không vĩnh 
cửu, pháp chóng đổi thay, pháp không thể nương 
tựa. Các hành như vậy không nên tham đắm, mà 
phải nhờm tớm ghê sợ, nên tìm sự xả ly, nên tìm 
sự giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc bốn mặt trời cùng xuất hiện. 


6... Bản Päãii liệt kê bốn sông lớn: Gamgä, Yamunä, AciravatI, Sarabhũ. 
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Khi bôn mặt trời xuât hiện, các dòng suôi lớn, từ 
đó phát nguyên năm con sông lớn của châu Diêm- 
phù: Một là Hăng-già; hai là Dao-vưu-na; ba là Xá- 
lao-phu; bốn là A-di-la-bà-đề và năm là Ma-xÍ, 
các dòng cuối nguôn nước lớn ấy đêu khô cạn cả, 
không thể thường trụ. Do đó các hành đều vô 
thường, là pháp không vĩnh cửu, pháp chóng đối 
thay, pháp không thể nương tựa, các hành như vậy 
không nên tham đắm, mà phải nhờm tớm, ghê sợ, 
nên tìm sự xả ly, nên tìm giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc năm mặt trời cùng xuất hiện. 
Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, nước trong 
biển lớn sụt xuống một trăm do-diênŠ; sụt dân 
đến bảy trăm do-diên. Khi năm mặt trời xuất 
hiện như vậy, biến có mực nước bảy trăm do- 
diên sụt dân đến một trăm do-diên. Khi năm mặt 
trời cùng xuất hiện, nước trong biên lớn sụt một 
cây Đa-la; sụt dần đến bảy cây Đa-la?. Khi năm 
mặt trời cùng xuất hiện, những biển có mực 
nước bảy cây Đa-la sụt dân cho đến một cây Đa- 


7. Diêm-phù châu ngũ hà ïãi ›# 3M ?¡ ïj : Hằng-già {8 fin › (PAIi: Gamga), Dao-vưu-na ‡£ 7: T 
(Päli: Yamunä), Xá-lao-phu ⁄ 5 ;# (Päli: Sarabhũ), A-di-la-bà-đề [:ƒj 5 §§ 3 ‡š (Päli: Aciravati) 
Ma-xí Ƒ# í> (Pãli: MahT). Bản Pãii liệt kê các hồ lớn, phát nguyên của các sông lớn. Các hồ lớn: 
Anotattä, Sihapapätà, Rathakãrã, Kannamunda, Kunalã, Chađantã, Mandakinì. 

8... Hán: do-diên th #É cũng nói là do-tuân th ⁄J › Pãli: yojana, dài khoảng bảy dặm Anh. 

9%. Hán: đa-la thọ #4 ÿ§ fö| › Cùng loại cây thốt nốt hay cây cọ, dùng làm đơn vị đo chiều cao. 
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la. Khi năm mặt trời cùng xuât hiện, nước biển 
giảm sụt đến mười người”: sụt dần cho đến bảy 
người. Khi năm mặt trời cùng xuất hiện, những 
biển có mực nước bảy người giảm dân đến vai, đến 
lưng, đến háng, đến đầu gỐI, đến mắt cá; cho đến 
lúc nước biến ráo hết không đủ chìm một ngón 
chân. Cho nên, tất cả các hành đêu vô thường, là 
pháp không vĩnh cửu, pháp chóng thay đổi, pháp 
chăng thể nương tựa. Các hành như vậy không 
nên tham đăm, mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự 
xả ly, tìm sự giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc sáu mặt trời xuất hiện. Khi 
sáu mặt trời cùng xuất hiện, tất cả đại địa, núi 
chúa Tu di! thảy đều bốc khói, tạo thành một 
đám khói. Ví như thợ gôm lúc mới nhen bếp, tất 
cả đều bốc khói, tạo thành một đám khói. Cho 
nên tất cả các hành đều vô thường, là pháp không 
vĩnh cửu, pháp chóng thay đối, pháp không thể 
nương tựa. Các hành như vậy không nên tham 
đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, nên tìm sự xả ly, 
tìm sự giải thoát. 

“Lại nữa, có lúc bảy mặt trời xuất hiện. Khi 
10 Các bản Tống-Nguyên-Minh: thập nhân - 34 ; bản Cao-ly: nhát nhân —- A_- Nghĩa là bằng 


chiều cao một người trung bình. 
11: Hán: Tu di sơn vương Z8 ?fầ LII + › Pãli: Sineru pabbataräjä. 
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bảy mặt trời xuât hiện, tất cả đại địa, núi chúa 
Tu di thảy đều phụt cháy bừng bừng, tạo thành 
một ngọn lửa rực rỡ. Như vậy, khi bảy mặt trời 
cùng xuất hiện, thì tật cả đại địa và núi chúa Tu di 
thảy đều phụt cháy bừng bừng tạo thành một 
ngọn lửa. Gió thối ngọn lửa ấy vươn cho đến trời 
Phạm thiên“. Lúc đó các vị trời Hoảng dục!” vừa 
mới sanh lên cõi này, không rõ thành bại của thê 
gian. Vì không biết sự thành bại của thế gian, khi 
thây ngọn lửa vĩ đại, đều sợ hãi dựng lông mà suy 
nghĩ như thể này “Lửa không đến đây được 
chăng? Lửa không đến đây được chăng? Các vị 
trời sinh trước đều biết rõ sự thành bại của thế 
gian, đều đã thấy việc thành bại của thế gian. Do 
biết sự thành bại của thê gian, khi thấy ngọn lửa 
vĩ đại, liền an ủi các vị trời kia rằng: “Chớ nên sợ 
hãi. Lửa cháy chỉ ngang đó, không thể lên đến 
đây được'. 
“KhI bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu 
đi sụp lở, tán hoại, diệt tận, một trăm do-diên, hai 
trăm do-diên, ba trăm do-diên, cho đến bảy trăm 


12. Hán: Phạm thiên #° ZX : tầng thứ nhất thuộc Sơ thiền. Päli: Brãhma-loka, Phạm thiên giới. 
No.30: Lửa đốt cháy cả cõi trời sơ thiền, ngọn lửa ngang đến cõi trời Nhị thiền. 
13. Hán: Hoảng dục chư thiên 3š 5 šE Z% › cũng gọi là Quang âm thiên 3 ‡ % › 
hay Cực quang thiên ‡ñ 3% Z › Tầng thứ ba thuộc Nhị thiền. Pãli: Äbhassarä. 
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do-diên. Khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi 
chúa Tu di và đại địa này cháy tan, hủy diệt, 
không còn tro than gì cả. Cũng như đốt dầu bơ, 
cháy cho tiêu hết không còn khói đen'?. Cũng 
vậy, khi bảy mặt trời cùng xuất hiện, núi chúa Tu 
đi và cõi đại địa này cháy không còn tro than. 
Cho nên, tất cả các hành đều vô thường, là pháp 
không vĩnh cửu, pháp chóng thay đôi, pháp không 
thể nương tựa. Các hành như vậy không nên tham 
đắm mà phải nhờm tởm, ghê sợ, tìm sự xả ly, tìm 
cầu giải thoát. 

“Nay Ta nói cho các ngươi biết, ai có thê tin 
được răng: “Núi chúa Tu di sẽ sụp đỗ? Chỉ có 
những người thây được sự thật!°. Nay Ta nói cho 
các ngươi biết, ai có thê tin được rằng: “Nước 
trong đại hải sẽ khô cạn tất cả?” Chỉ có những 
người đã thấy sự thật. Nay Ta nói cho các ngươi 
biết ai có thê tin rằng: “Tất cả đại địa đều cháy 
sạch?” Chỉ có những người đã thây sự thật. Vì sao 
vậy? 

“Này các Ty-kheo, xưa có vị đại sư tên là 


14. Hán: yên mặc †§ 38 › Các bản Tống-Nguyên-Minh: yên diệm Ƒ# J - No.30: Đốt đèn bằng dầu 
tô (bơ), cháy đến hết; đèn tắt thì dầu cũng cạn sạch. 

15. Hán: duy kiến đế giả lt BỊ, ?? ## - Pãli: aññatra ditthapadehi, ngoại trừ những người nhìn thấy 
tận mắt. 
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Thiện Nhãn! được các tiên nhân ngoại đạo tôn 
làm bậc thầy!” đã xả ly dục ái, chứng như ý 
túc”. Đại sư Thiện Nhãn có vô lượng trăm ngàn 
đệ tử. Đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thế pháp cho 
các đệ tử??. Khi đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thế 
pháp cho các đệ tử, trong số các đệ tử có người 
phụng hành không đây đủ pháp ấy. Người ấy sau 
khi mạng chung hoặc sanh lên cõi trời Tứ vương 
hoặc trời Tam thập tam, hoặc trời Diệm-ma, hoặc 
trời Đâu-suất-đà hoặc sanh lên trời Tha hóa, hoặc 
sanh lên trời Tha hóa lạc”!. 

“Khi đại sư Thiện Nhãn dạy Phạm thê pháp, 
nếu có người phụng hành đây đủ pháp ấy, người 
ây tu bốn Phạm thât”, xả ly các dục, sau khi 
mạng chung người ấy sanh lên trời Phạm thiên. 
Lúc ấy đại sư Thiện Nhãn nghĩ như vây: “Ta 
không nên cùng với các đệ tử cùng sanh chung 


16 Thiện Nhãn # ï§ - Pãäli: Sunetta. 

17. Paii: satthã... titthakaro, vị Đạo sư thuộc ngoại đạo. 

18. Pali: kãmesu vitarãägo, không còn ham muốn trong các tình dục. 

1%. Tức có phép thần thông. Pãli không có chỉ tiết này. 

20. Pali: Brahmalokasahavyatãäya dhammam desesi, “giảng dạy pháp về sự cộng trú với Phạm thiên 
giới”. 

-_ Tứ vương thiên ƒt +: Z% (Pãli : Cätummahãärãjikã devä), Tam thập tam thiên 

= -E = X (Tãvatimsa), Diệm-ma thiên Bi Ƒ# Z£ (Päli: Yama), Đâu-suất-đà thiên #1 34 4: 

(Tusita), Tha hóa thiên ft, {E: Z (Nimmaänarati), Tha hóa lạc thiên #ữ, {E #£ Z% (Paranimmita- 

vasavatin). 

Hán: (tứ) Phạm thát #E 2š ,cũng gọi là Phạm trụ #£ {+ hay Phạm đường #£ ># tức bốn vô lượng 

tâm: từ, bi, hỷ và xả. Pali: Brahmavihära. 


Bộ 


22. 
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một nơi nào vào đời sau. Nay ta hãy tu thêm 
tăng thượng từ”, sau khi tu tăng thượng từ tôi, 
mạng chung sẽ được sanh lên trời Hoảng dục” `. 

“Đại sư Thiện Nhãn liền sau đó tu thêm tăng 
thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung 
sanh lên trời Hoảng dục. Đại sư Thiện Nhãn và 
các đệ tử học đạo không uống công, đạt được quả 
báo lớn. 

“Này các Ty-kheo, các ngươi nghĩ sao? Xưa 
kia đại sư Thiện Nhãn được hàng tiên nhân ngoại 
đạo tôn kính là bậc thây, xả ly dục áI, chứng như 
ý túc, các ngươi cho là người nào khác chăng? 
Chớ nghĩ như vậy. Nên biết, đó là Ta vậy. Vào 
thời đó, Ta là Thiện Nhãn đại sư, được tiên nhân 
ngoại đạo tôn kính là bậc thây, xả ly dục ái, 
chứng như ý túc; lúc đó ta có vô lượng trăm ngàn 
đệ tử. Ta dạy Phạm thế pháp cho các đệ tử. Khi 
Ta dạy Phạm thế pháp, trong số các đệ tử có 
người phụng hành không đây đủ pháp ấy. Người 
ây sau khi mạng chung hoặc sanh lên cõi trời Tứ 
vương hoặc trời Tam thập tam, hoặc trời Diệm- 
ma, hoặc trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh lên trời Tha 


23. Hán: tăng thượng từ 1# [- 34 - Pãli: uttari mettã, từ cao hơn. 
24. Xem cht.13. 
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hóa. Khi Ta dạy Phạm thê pháp. nêu. CÓ nBưỜI 
phụng hành đây đủ pháp ấy, người ấy tu bốn 
Phạm thất, xả ly các dục, sau khi mạng chung 
người ấy sanh lên trời Phạm thiên. Lúc đó Ta 
nghĩ như vây: “Ta không nên cùng với các đệ tử 
cùng sanh chung một nơi nào vào đời sau. Nay ta 
hãy tu thêm tăng thượng từ. Sau khi tu tăng 
thượng từ, mạng chung sẽ được sanh lên trời 
Hoảng dục'. Sau đó, Ta lại tu thêm tăng thượng. 
Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh 
lên trời Hoảng dục. Thời ây Ta và các đệ tử học 
đạo không hư uống, được quả báo lớn. 

“Thời ấy Ta thân hành đạo này để lợi ích cho 
mình và lợi ích kẻ khác, làm lợi ích cho mọi 
người, cảm thương thê gian, vì trời và người mà 
tìm câu nghĩa, và sự lợi ích, tìm sự an ồn và khoái 
lạc. Lúc bấy giờ Ta nói pháp chưa đến chỗ rốt 
ráo; không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm 
hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, nên bấy giờ 
Ta không xa lìa được, sanh, lão, bệnh, tử, than 
khóc, buôn râu; cũng chưa thể thoát được tất cả 
khô não. 

“Này các Ty-kheo, Ta nay xuất hiện ở đời, là 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
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Minh Hạnh Túc, Thiên Thệ, Thê Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự”, Thiên Nhân Sư, gọi 
là Phật, là Đắng Chúng Hụư. 

'“Fa nay đã làm lợi ích cho chính mình, cũng 
làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi cho mọi người, 
cảm thương thế gian, vì trời và người mà tìm 
nghĩa và sự lợi ích, tìm sự an ồn khoái lạc. Nay 
Ta thuyết pháp đã đạt được chỗ rốt ráo, rốt ráo 
bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Do rốt ráo phạm 
hạnh, Ta nay đã lia khỏi sanh, lão, bệnh, tử, khóc 
than, buôn râu. Nay Ta đã được giải thoát mọi 
khô não”. 

Đức Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


25. Hán: Đạo Pháp Ngự 3š ;Z f1, thường nói là “Điều Ngự Trượng Phu 3ä ;Z f1. Pãii 
purisadammasärathi. 
26. Hán: Chúng Hựu 7# {BE › tức Thế Tôn. Päli: Bhagavant. 


9. KINH THÁT XA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương 
xá”, trong tinh xá Trúc lâm”, cùng an cư mùa mưa 
với chúng Đại T-kheo. 

Tôn giả Mãn Từ Tử cũng an cư mùa mưa tại 
sinh quán mình. Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo địa 
phương, sau khi đã trải qua ba tháng an cư mùa 
mưa", khâu vá lại các y đã xong, xếp y, cầm bát 
từ sinh quán đi về phía thành Vương xá. Lân lượt 
đi về phía trước, đến thành Vương xá, trú ở tinh 


1 Tương đương Pãli: M.24 Rathavinita-suttam. Biệt dịch, No.125 (39.10) Tăng Nhất 33 “Đẳng Pháp 
Phẩm, kinh số 10” (Đại 2, tr.733). 

2 Vương xá thành -T 4 # : Pali: Rãjagaha. Phiên âm: La-duyệt (-kỳ) £# Bä #4: thủ phủ của 
nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 

3- Trúc lâm tỉnh xá ƒTï ‡#k l# # : Pãli: Veluvana; khu vườn gần Vương xá (Rãjagaha), mà vua 
Bimbisara (Tần-bà-sa-la) cúng dường cho Phật, lần đầu tiên khi Ngài đến thăm vua, sau khi vừa 
đắc đạo. Ngài Xá-lợi và Mục-kiền-liên xuất gia vào lúc này. Chi tiết trong bản Pãli: Rãjagahe 


viharati Veluvane Kalandakaniväpe, “trú ở Vương xá, trong Trúc viên, chỗ nuôi sóc (Hán thường 
nói: Ca-lan-đà Trúc viên)”. 

4. Mãn Từ Tử z# 3£ -Ƒ › Päli: Punna Mantäniputta. 

5... Pali: sambahulà jãtibhũmakã bhikkhũ jãtibhũmiyam vassam vuithã, “số đông các Tỳ-kheo địa 
phương sau khi trải qua mùa an cư tại địa phương”. 
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xá Trúc lâm, tại thành Vương xá. 

Bây giờ các Tỳ-kheo địa phương tới trước 
Đức Thế Tôn, cúi đâu lễ bái rồi ngồi sang một 
bên. Đức Thê Tôn hỏi răng: 

“Các Tỳ-kheo, các ngươi từ đâu đến đây? An 
cư mùa mưa ở đâu?” 

Các Tỳ-kheo địa phương ấy thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con từ sinh quán tới 
đây và an cư mùa mưa tại sinh quán”. 

Thể Tôn hỏi: 

“Trong các Ty-kheo địa phương, Tỳ-kheo nào 
được các Tỷ-kheo khen ngợi răng: “ Lự mình thiêu 
dục, tri túc và khen ngợi thiểu dục, tri túc”; tự 
mình nhàn cư” và khen ngợi nhàn cư; tự mình 
tính tấn và khen ngợi tĩnh tân; tự mình chánh 
niệm và khen ngợi chánh niệm; tự mình nhất tâm 
và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí tuệ và khen 
ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen ngợi lậu tận; 
tự mình khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hýŸ và khen ngợi khuyến phát, khát ngưỡng, 


6. Pali: att anä appiccho appicchakathañ ca bhikkũnam kattã, “tự mình ít ham muốn, và giảng cho 
các Tỳ-kheo về sự ít ham muốn...” 
7”. Hán: nhàn cư Bãi j# › Pãli: pavivitta, (sống) độc cư, ẩn dật. 
8... Hán: ty khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ E #l ## ?8 tí pà #* W #i - 
Pali: ovadako viññãpako sandassako samädapako samuttejako sampahamsako sabrahmacärinan: 
vị giáo giới, vị giáo thọ, vị khai thị, vị khích kệ (sách tắn), vị làm cho các đồng phạm hạnh hoan 
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thành tựu hoan hỷˆ chăng?” 

Các Tỳ-kheo địa phương bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Mãn Từ Tử ở nơi 
sinh quản của mình, được các Tỳ-kheo khen ngợi 
răng: “Tự mình thiểu dục, tri túc và khen nØỢI 
thiểu dục tri túc; tự mình nhàn cư và khen ngợi 
nhàn cư; tự mình tỉnh tân và khen ngợi tinh tân; 
tự mình chánh niệm và khen ngợi chánh niệm; tự 
mình nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có 
trí tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và 
khen ngợi lậu tận; tự mình khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hý và khen ngợi khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ'.” 

Lúc bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử? đang ngôi giữa 
đại chúng. Tôn giả Xá-lê Tử suy nghĩ như vây: 
“Thế Tôn theo sự thật mà hỏi các Tỳy-kheo địa 
phương kia. Các Tỳ-kheo địa phương vô cùng 
khen ngợi Hiền giả Mãn Từ Tử, là người “Tự 
mình thiểu dục, tri túc và khen ngợi thiểu dục, tri 
túc; tự mình nhàn cư và khen ngợi nhàn cư; tự 
mình tỉnh tân và khen ngợi tinh tấn; tự mình 
chánh niệm và khen ngợi chánh niệm; tự mình 


hỷ. 
9%. Tôn giả Xá-lê Tử ?# # 2 #I 7 : tức Tôn giả Xá-lợi-phát ‡# # 2 #ij 7E › Päli: Sãriputta. 
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nhất tâm và khen ngợi nhất tâm; tự mình có trí 
tuệ và khen ngợi trí tuệ; tự mình lậu tận và khen 
ngợi lậu tận; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hý và khen ngợi khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ'.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại suy nghĩ: “Biết lúc nào 
tôi mới gặp Hiền giả Mãn Từ Tử để hỏi một vài 
nghĩa lý? Hiền giả ấy hoặc có thê nghe và trả lời 
những điều tôi hỏi”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn, sau khi trải qua ba 
tháng an cư mùa mưa ở thành Vương xá, khâu vá 
y xong, Ngài xếp y, ôm bát, từ thành Vương xá đi 
đến nước Xá-vệ, lần lượt tiến về phía trước, đến 
nước Xá-vệ, trú trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp 
cô độc. 

Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo địa phương 
cùng ở lại Vương xá vài ngày, rôi xêp y, ôm bát, 
đi đến nước Xá-vệ, lần lượt tiến về phía trước, 
đến nước Xá -vệ, cùng ở tại rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Lúc bây giờ Tôn giả Mãn Từ Tử ở tại sinh 
quán mình, sau khi đã trải qua ba tháng an cư 
mùa mưa, đã khâu vá lại các y, rôi xếp y, ôm bát, 
từ quê quán mình đi đến nước Xá-vệ, lần lượt tiễn 
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vê phía trước, đến nước Xá-vệ, cùng ở trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Tôn giả Mãn Từ Tử đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu 
làm lễ, rôi trải Ni-sư-đàn phía trước Như Lai mà 
ngôi kiết già. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi các Tỳ-kheo 
răng: 

“Này chư Hiền, vị nào là Hiển giả Mãn Từ 
Tử?” 

Các Tỳ-kheo bạch Tôn giả Xá-lê Tử: 

“Xin thưa, vị ngôi trước Như LaI, trăng trẻo, 
mũi cao như mỏ chim Oanh vũ, là vị ây”. 

Tôn giả Xá-lê Tử đã biết đúng mặt Mãn Từ 
Tử, liên ghi nhớ kỹ. Tôn giả Mãn Từ Tử sau khi 
qua đêm, trời hừng sáng, xếp y, câm bát, đi vào 
Xá-vệ đề khất thực. Sau khi ăn trưa xong lại, thâu 
dọn y bát, rửa tay chân, vặt Ni-sư-đàn lên vai, đến 
rừng An- đà!0, chỗ đi kinh hành. Tôn giả Xá-lê Tử 
cũng sau khi qua đêm, trời hừng sáng, xếp y, cầm 
bát, đi vào Xá-vệ để khất thực. Sau khi ăn trưa 
xong lại, thâu dọn y bát, rửa tay chân, vắt Ni-sư- 
đàn lên vai, đến rừng An-đà, chỗ đi kinh hành. 

Bấy giờ Tôn giả Mãn Từ Tử đến rừng An-đà, 


10. An-đà lâm 3 JÈ ‡‡ › Pãli: Andhavana. 
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trải Ni-sư-đàn dưới một gốc cây, ngôi kiết già. 
Tôn giả Xá-lê Tử cũng đến rừng An-đà, cách Tôn 
giả Mãn Từ Tử không xa, trải NI-sư-đàn dưới một 
sốc cây ngôi kiết già. 

Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xế chiều, rời chỗ 
thiền tọa, đi đến chỗ Mãn Từ Tử, cùng chào hỏi 
nhau rồi ngôi sang một bên, và hỏi Tôn giả Mãn 
Từ Tử rằng: 

“Này Hiện giả, phải chăng Hiền giả theo Sa- 
môn Cù-đàm tu phạm hạnh?” 

Đáp răng: 

“Đúng vậy” 

“Này Hiển giả, vì lý do gì, có phải vì giới 
thanh tịnh! nên ngài theo Sa-môn Cù-đàm tu 
phạm hạnh chăng?” 

Đáp răng: 

'“ “Thưa, không phải vậy”. 

“Vì tâm thanh tịnh!2, vì kiến thanh tịnh, vì 
nghi thanh tịnh!, vì phi đạo tri kiến thanh tịnh”, 


- Hán: giới tịnh có ÿ&# :št fq › Päli: sïlavisuddhattham: mục đích là sự thanh tịnh của giới đức. 

12. Hán: tâm tịnh ›› š# › Pãli: cittavisuddha. 

13. Hán: kiến tính Bi ;š: - Pãli: ditthivisuddha. 

- Hán: nghỉ cái tịnh sš 3š }#' - Pali: kankhävitaranavisuddha, trừ nghỉ tịnh: “thanh tịnh do vượt qua 
sự hoài nghỉ”. Bản Hán đọc là kankhävaranavisuddha, “thanh tịnh đối với sự bao trùm của hoài 


nghỉ”. 


15. Hán: đạo phi đạo tri kiến tịnh 3š 3E 3ð #I B1 )št › Pãäli: maggãmaggañäña-dassanavisudha, thanh 
tịnh do thấy và biết về đạo và phi đạo. 
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vì đạo tích tri kiễn!® thanh tịnh, vì đạo tích đoạn 
trí thanh tịnh!” nên Hiền giả theo Sa-môn Cù-đàm 
tu phạm hạnh chăng?” 

Đáp: “Không phải vậy” 

Lại hỏi: 

“Tôi vừa hỏi Hiên giả răng: “Phải chăng Hiền 
giả theo Sa-môn Cù-đàm tu phạm hạnh? Hiển 
giả đáp: “Đúng vậy'. Rôi tôi hỏi Hiền giả: “Có 
phải vì giới thanh tịnh nên Hiên giả theo Sa-môn 
Cù-đàm tu phạm hạnh chăng?' thì Hiển giả đáp: 
“Không phải vậy”; “Có phải vì tâm thanh tịnh, vì 
kiến thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì phi đạo trì 
kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiên thanh tịnh, vì 
đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Hiển giả theo Sa- 
môn Cù-đàm tu phạm hạnh chăng” thì Hiền giả 
cũng lại đáp Tăng Không phải vậy. Nhưng theo 

ý nghĩa nào! mà Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm 
H phạm hạnh?” 
Đáp: “Này Hiền giả, vì Vô dư Niết-bàn 


vậy '””. 


16. Hán: đạo tích tri kiến tịnh 3š ÿ) II ñ, ›# › Pãli: patipadäñãñadassanavisuddha, thanh tịnh do tri 
kiến về phương pháp hành trì (đạo tích). 

17. Hán: đạo tích đoạn trí tịnh 3š J Éi * #:sự thanh tịnh do nhận thức toàn diện về đường lối hành 
trì. Pãli: ñãñadassanavisuddha, thanh tịnh do tri kiến. 

18. Hán: dĩ hà nghĩa bJ [li ZE › Pãli: kim attham, có mục địch gì? 

19. Hán: Vô dự Niết-bàn #4 #š ;4 #ã ‹ Päli: anupädã nparinibbãna, Niết-bàn không còn chấp thủ. 
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Lại hỏi: 

“Thế nào, này Hiên giả, có phải vì giới thanh 
tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niễt-bàn 
chăng?” 

“Đáp: “Không phải vậy”. 

Lại hỏi: 

“Vị tâm thanh tịnh, vì kiến thanh tịnh, vì nghi 
thanh tịnh, vì đạo phi đạo tr kiến thanh tịnh, vì 
đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí 
thanh tịnh nên Hiển giả theo Sa-môn Cù-đàm thi 
thiết Vô dư Niết-bàn chăng?” 

“Đáp: “Không phải vậy”. 

Lại hỏi: 

“Tôi vừa hỏi Hiển giả, “Thế nào, này Hiền giả, 
có phải vì giới thanh tịnh nên Sa-môn Cù-đàm thi 
thiết Vô dư Niết-bàn chăng”??? Hiền giả đáp: 
“Không phải vậy'. “Vì tâm thanh tịnh, vì kiến 
thanh tịnh, vì nghi thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri 
kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri kiến thanh tịnh, vì 
đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên ŠSa-môn Cù-đàm 
thi thiết Vô dư Niết-bàn chăng?? Vậy những điều 
Hiển giả nói có ý nghĩa gì? Làm thế nào để biết 


20 Bản Hán nhảy một đoạn so với bản Pãli: kin nu kho àvuso sïlavisuddhi anupädãä parinibbãnan ti, 
"Này Hiền giả, phải chăng giới thanh tịnh là Niết-bàn không thủ trước (Vô dư Niết-bàn)?” 
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được?” 

Đáp răng: 

“Này Hiên giả: Nếu vì giới thanh tịnh mà Thế 
Tôn, Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết-bàn, thì 
đó là lây hữu dư mà gọi vô dư. Nếu vì tâm thanh 
tịnh, vì tri kiến thanh tịnh, vì nghi cái thanh tịnh, 
vì đạo phi đạo tr1 kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri 
kiến thanh tịnh, vì đạo tích đoạn trí thanh tịnh mà 
Đức Thế Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư 
Niết-bản, thì tức là lây hữu dư mà gọi là vô dư”!. 

“Này Hiên giả, nếu lìa pháp đó” mà Đức Thế 
Tôn thi thiết Vô dư Niết-bàn thì phàảm phu cũng 
sẽ Bát-niết-bàn, bởi vì phảm phu cũng lìa pháp 
đó””. 

“Này Hiền giả, nhưng vì giới thanh tịnh, nên 
tâm thanh tịnh; vì tâm thanh tịnh nên kiến thanh 
tịnh; vì kiến thanh tịnh nên nghĩ cái thanh tịnh; vì 
nghi cái thanh tịnh nên đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh; vì đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh nên đạo 
tích tri kiến thanh tịnh; vì đạo tích tri kiến thanh 


21. 


So sánh bản Päli: silavisuddhiñ ce àvuso Bhagavã anupädä parinibbãnam paññãpessa, sa- 
upädãnam yeva samãnam anupädãä parinibbãnam paññäpessa, ... “Nếu Thế Tôn thiết lập (ihi 
thiếp, giới thanh tịnh là Vô dư Niết-bàn thì Ngài cũng thiết lập Vô dư Niết-bàn bình đẳng với Hữu 
dư...” 

22. Tức ngoài những pháp đã kể: giới tịnh, cho đến, tri kiến tịnh. 

23. Nghĩa là, phàm phu không có giới tịnh, cho đến, tri kiến tịnh. 


œ 
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tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, nên Đức 
Thê Tôn Sa-môn Cù-đàm thi thiết Vô dư Niết- 
bàn. 

“Hiện giả, xin hãy nghe thêm. Xưa, vua xứ 
Câu-tát-la là Ba-tư-nặc”? ở nước Xá-vệ, có việc ở 
Sa-kê-đế?”. Nhà vua suy nghĩ như vây: “Dùng 
phương tiện gì để trong một ngày đi từ Xá-vệ đến 
Sa-kê-đề được?' Lại suy nghĩ như vây: “Nay ta 
nên từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế, ở giữa đường đó, bố 
trí bảy cỗ xe”. Rôi thì, từ Xá-vệ đến Sa-kê-đề, ở 
giữa đường đó, vua bố trí bảy cỗ xe. Bộ trí bảy 
cô xe xong, từ Xá-vệ nhà vua đi đến cô xe thứ 
nhất, ngôi trên cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe thứ 
hai. Rồi bỏ cỗ xe thứ nhất cõi cỗ xe thứ hai đến 
xe thứ ba; bỏ cỗ xe thứ hai ngôi trên cỗ xe thứ ba 
đến cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba ngôi trên cỗ xe 
thứ tư đến cỗ xe thứ năm; bỏ cỗ xe thứ tư ngôi 
trên cỗ xe thứ năm đến cỗ xe thứ sáu; bỏ cỗ xe 
thứ năm ngồi trên cỗ xe thứ sáu đến cỗ xe thứ 
bảy; bỏ cỗ xe thứ sáu ngôi trên cỗ xe thứ bảy; 
trong một ngày là đến Sa-kê-đề. 

“Sau khi làm việc xong ở Sa-kê-đề, ngồi trong 


2. Câu-tát-la vương Ba-tư-nặc ‡#J ÿš š§ + 3 Hfí E# : Pali: rajã Pasenadi Kosalo. 
25. Sa-kê-đế %⁄2 §# 77 › các bản Hán đều viết Bà-kê-đế 3# ## ## › Nay theo âm Pãli tương đương 
sửa lại. Pãli: Sakèta, một thành phố ở phía Bắc Kosala. 
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chánh điện của nhà vua, với các đại thân vây 
quanh. Quân thân tâu răng: 

'“[âu Thiên vương, phải chăng chỉ trong một 
ngày mà Thiên vương đi từ Xá-vệ đến Sa-kê-đế? 

“Vua nói: Đúng vậy. 

“âu Thiên vương, có phải Thiên vương cỡi 
cỗ xe thứ nhất mà trong một ngày đi từ Xá-vệ đến 
Sa-kê-đê? 

“Vua nói: 

“Không phải vậy. 

“Có phải Ngài cỡi cỗ xe thứ hai, cỗ xe thứ ba 
cho đến cỗ xe thứ bảy từ Xá-vệ đến Sa-kê-đê? 

“Không phải vậy. 

“Thế nào, này Hiện giả, nêu quân thân lại hỏi 
nữa, Ba-tư-nặc quốc vương xứ Câu-tát-la sẽ đáp 
thê nào? Có phải vua trả lời cho quân thân rằng: 

“Ta ở Xá-vệ có việc ở Sa-kê-đề, ta nghĩ thế 
nảy: “Dùng phương tiện gì để trong một ngày đi 
từ Xá-vệ đến Sa-kê-đê được?) Lại suy nghĩ như 
vây: “Nay ta nên từ Xá-vệ đến Sa-kê-đễ, ở giữa 
đường đó, bô trí bảy cỗ xe”. Rôi thì, từ Xá-vệ đên 
Sa-kê- đê, ở giữa đường đó, ta bồ trí bảy cô xe. Bồ 
trí bảy cô xe xong, từ Xá-vệ ta đi đến cô xe thứ 
nhất, ngôi trên cỗ xe thứ nhất đi đến cỗ xe thứ 
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hai. Rồi bỏ cỗ xe thứ nhật cỡi cỗ xe thứ hai đến 

cỗ xe thứ ba; bỏ cỗ xe thứ hai ngồi trên cỗ xe thứ 
ba đến cỗ xe thứ tư; bỏ cỗ xe thứ ba ngôi trên cỗ 
xe thứ tư đến cỗ xe thứ năm; bỏ cỗ xe thứ tư ngồi 
trên cỗ xe thứ năm đến cỗ xe thứ sáu; bỏ cỗ xe 
thứ năm ngôi trên cỗ xe thứ sáu đến cỗ xe thứ 
bảy; bỏ cỗ xe thứ sáu ngôi trên cỗ xe thứ bảy; 
trong một ngày là đến Sa-kê-đề. 

“Như vậy! Thưa Hiền giả, Ba-tư-nặc, vua xứ 
Câu-tát-la, trả lời câu hỏi của quân thân như vậy. 

“Cũng vậy, thưa Hiển giả, vì giới thanh tịnh 
mà tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh nên tri kiến 
thanh tịnh, vì tri kiến thanh tịnh nên ngh1 cái 
thanh tịnh, vì nghĩ cái thanh tịnh, nên đạo phi đạo 
tri kiến thanh tịnh, vì đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh nên đạo tri kiến thanh tịnh, vì đạo tích tri 
kiến thanh tịnh nên đạo tích đoạn trí thanh tịnh, vì 
đạo tích đoạn trí thanh tịnh nên Thế Tôn thi thiết 
Vô dư Niễt-bàn”. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử hỏi Tôn giả Mãn 
Từ Tử: 

“Hiền giả tên là gì? Các vị phạm hạnh” gọi 
Hiện giả như thế nào?” 


26. Hán: phạm hạnh nhân #Ƒ {TA › Pãli: Sabrahmacarì, đồng phạm hạnh, bạn đồng tu. 
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Tôn giả Mãn Từ Tử trả lời rằng: 

“Hiện giả, tôi hiệu”? là Mãn. Thân mẫu tôi tên 
Từ, do đó các vị phạm hạnh gọi tôi là Mãn Từ 
Tử”. 

Tôn giả Xá-lê Tử tán thán rắng: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả Mãn Từ Tử! 
Là đệ tử của Đức Như Lai, trí biện hoàn hảo”Š 
thông minh, quyết định, an lạc vô úy, thành tựu 
sự chế ngự, đạt đến đại biện tài, được phướn cam 
lô”, ở trong cam lô giới” tự mình đã chứng ngộ, 
thành tựu và an trụ. Vì khi hỏi Hiển giả những ý 
nghĩa vô cùng sâu xa thảy đều được trả lời. Hiển 
giả Mãn Từ Tử, những người phạm hạnh sẽ được 
nhiều lợi ích, nêu gặp được Tôn giả Mãn Từ Tử, 
tùy thời mà thăm viêng, tùy thời mà lễ bái. Nay 
tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm viễng, tùy 
thời mà lễ bái. Những người phạm hạnh nên quân 
y trên đầu đề đội Hiền giả Mãn Từ Tử, vì để được 
nhiêu lợi ích. Nay tôi cũng được nhiêu lợi ích, tùy 
thời mà thăm viêng, tùy thời mà lễ bái”. 

Tôn giả Mãn Từ Tử hỏi Tôn giả Xá-lê Tử: 


27. Hán: ngã hiệu #3 3E › bản Tống: ngã phụ hiệu #$ “2 3E › tên cha. Pãli: Punno... me... Nãmam, 
tên tôi là Punna. 

28. Hán: sở tác trí biện Hi {E #§ È} › 

29. Hán: cam lộ tràng H š lš › Pãli: amataketu (2); từ điển Pãli không có từ này. 

30. Hán: cam lộ giới f Eš ÿ† ›: chỉ cõi bất tử; đồng nghĩa với Niết-bàn giới. Pãli: amatadhãätu. 


‹(O 
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“Hiên giả tên gọi là gì? Các vị phạm hạnh 
gọi Hiên giả như thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Tôi tự là Ưu-ba-đề-xá?!. Thân mẫu tôi là Xá- 
lê“, nên những người phạm hạnh gọi tôi là Xá-lê 
Tử”. 

Hiên giả Mãn Từ Tử tán thán răng: 

“Hôm nay tôi đã bàn luận với vị đệ tử ngang 
hàng Đức Thế Tôn?” mà không biết, cùng với bậc 
Đệ nhị tôn”! luận bàn mà không biết, cùng với 
bậc Đệ nhị tôn” luận bàn mà không biết, cùng 
luận bàn với vị đệ tử diệp tục vận chuyền pháp 
luân đã được vận chuyên” mà không biết. Nêu tôi 
biết ngài là Xá-lê Tử thì tôi đã không trả lời nỗi 
một câu, huồng chi lại luận bàn sâu xa như thế. 
Lành thay! Lành thay! Tôn giả Xá-lê Tử, là đệ tử 
của Đức Như Lai, trí biện hoàn hảo, thông minh, 
quyết định, an lạc vô úy, thành tựu sự chế ngự, 


32 


31. 


Ưu-ba-đề-xá {ã 3ý #š 2 › Pali: Upatissa. 

32. Xá-lê ⁄> #I! - Pãli: Sãri. 

33. Các bản Tống-Nguyên-Minh đều in: Thế Tôn đẳng đệ tử †: sĩ % 3% -7 - Päli: satthukappena 
vata kira bho_sãvakena, (cùng với) vị đệ tử được xem là ngang hàng với Đạo Sư. 

Đệ nhị tôn 3# — 3# › Nói như vậy, vì Ngài Xá-lợi-phất được kính trọng dưới Đức Phật chỉ một 
bậc. 

Pháp tướng )# ƒ#ƒ : vị tướng quân của Chánh pháp. Päli: dhammasnapäii. 

Hán: chuyển pháp luân phục chuyên đệ tử § ;E tạ {8 E# % ¬” › nghĩa là hỗ trợ Phật chuyển 
pháp luân. 


œ 


34. 


®= 


35. 


œ 


36. 


S 
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đạt đến đại biện tài, được phướn cam lô, ở trong 
cam lô giới tự mình đã chứng ngộ, thành tựu và 
an trụ. Vì Hiên giả đã hỏi những ý nghĩa vô cùng 
sâu xa. Hiên giá Xá-lê Tử, những người phạm 
hạnh sẽ được nhiều lợi ích, nêu gặp được Tôn giả 
Xá-lê Tử, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà lễ 
bái. Nay tôi cũng được lợi ích, tùy thời mà thăm 
viêng, tùy thời mà lễ bái. Những người phạm 
hạnh nên quân y trên đầu để đội Hiền giả Xá-lê 
Tử, vì để được nhiều lợi ích. Nay tôi cũng được 
nhiêu lợi ích, tùy thời mà thăm viếng, tùy thời mà 
lễ bái”. 

Hai vị Hiển giả khen ngợi nhau như vậy. 
Cùng khen ngợi nhau như vậy rôi, hoan hỷ phụng 
hành, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trở về chỗ nghỉ 
của minh. 


L] 


10. KINH LẬU TẬN! 


Tôi nghe như vây: 
Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sâu”, tại đô âp 


Kiêm-ma-sắt-đàm, đô âp của Câu-lâu'. 


Bây giờ Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Do tri, do kiên! mà các lậu bị tận diệt chớ 


không phải do không tri, không kiến. 


“Sao gọi là do tri, do kiên mà các lậu bị tận 


diệt? Đó là do có chánh tư duy và không chánh tư 
duy". Nêu không chánh tư duy thì dục lậu chưa 


đụ 


Tương đương Päli: M.2. Sabbäsava-sutta (kinh Nhất thiết lậu). Biệt dịch: No.31. Phật Thuyết 
Nhất Thiết Lưu Nhiếp Thủ Nhân Kinh, Hậu Hán, An Thế Cao dịch, Đại 1 tr.813; No.125(40.6) 
Tăng Nhát “Thất Nhật Phẩm, kinh số 6”. 

Câu-lâu-sấu ‡#j Eš ‡# › tức Päli: Kurusu, giữa những người (nước) Kuru. Nhưng, Pãli, M.2: 
sãvatthiyam viharati Jdetavane..., trú ở Xá-vệ, trong rừng Jeta... No.1 25 (40.6) cũng vậy, Xá-vệ 
Kỳ thọ Cấp cô độc viên. No.31, Phật tại Câu-lưu, Tu hội pháp nghị tư duy. 

Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu đô ấp âi| J##£ #4 # ‡##J K‡ #li E3 › Pãli: Kammäãsa-dhamma, thủ phủ của 
những người Kurũ. Xem thêm cht.2. 

Dĩ tri, dĩ kiến có b1 #I ĐJ. R, tí › Pãli: jãnato... passato ãsavãnam khayam vadãmi, “Ta nói sự diệt 
tận của các lậu là do biết, do thấy”. 

Chánh tư duy bắt chánh tư duy 1E T8 †t# “ 1E ï# †# : No.31. Bỗn quán, phi bỗn quán lãi 
3E Z  › suy niệm đúng đắn và suy niệm không đứng đắn. Päli: yoniso ca manasikãram 
ayoniso ca manasikäram, có như lý tác ý và không như lý tác ý (tử niệm có phương 
pháp và không có phương pháp). 
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sanh sẽ sanh; đã phát sanh liên tăng trưởng: hữu 
lậu, vô minh lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát 
sanh liền tăng trưởng”. Nếu có chánh tư duy thì 
dục lậu chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu 
diệt. Hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không 
sanh; đã sanh liền tiêu diệt. 

“Những người phàm phu ngu s1, không được 
nghe chánh pháp, không được gặp bậc chơn tri 
thức, không biết thánh pháp, không điều ngự 
thánh pháp” không biết pháp như thật. Nếu không 
có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, 
đã phát sanh liên tăng trưởng: hữu lậu và vô minh 
lậu chưa sanh sẽ phát sanh; đã phát sanh liên tăng 
trưởng. Nếu có chánh tư duy, dục lậu chưa sanh 
sẽ không phát sanh, đã phát sanh liền tiêu diệt; 
hữu lậu và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát 
sanh; đã phát sanh liên tiêu diệt. Vì không biết 
pháp như thật do đó pháp không nên niệm lại 
niệm, pháp nên niệm lại không niệm. Vì pháp 
không nên niệm lại niệm, pháp nên niệm lại 
không niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ phát sanh, 


6. Ba lậu: Dục lậu â⁄ 3ä (Päli: kãmäsava): Tất cả phiền não ở cõi Dục, trừ vô minh. Hữu lậu #ï 3ä 
(Päli: bhavãsava): Tất cả phiền não ở cõi Sắc trừ vô minh. Vô minh lậu #£ HR 38 (Päli: avijjãsava): 
Vô minh trong ba cõi. Bản Pãli chỉ nêu tổng quát: anuppannãä c'eva ãsavã... các lậu chưa sanh. 

7 Hán: bắt điều ngự Thánh pháp ^° ii ft 5E ?Z › nghĩa là, không được huấn luyện, hay điều phục, 
theo Thánh pháp. 
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đã sanh liên tăng trưởng; hữu lậu và vô minh lậu 
chưa sanh liên phát sanh, đã sanh liền tăng 
trưởng. 

“Thánh đệ tử đa văn được nghe Thánh pháp, 
được gặp bậc chơn tri thức, được điều ngự theo 
Thánh pháp, biết pháp như thật, nhưng nêu không 
có chánh tư duy, thì dục lậu chưa sanh sẽ phát 
sanh, đã sanh liền tăng trưởng; hữu lậu và vô 
minh lậu chưa sanh liền phát sanh, đã sanh liền 
tăng trưởng. Nêu có chánh tư duy, dục lậu chưa 
sanh sẽ không sanh, đã sanh liền tiêu diệt; hữu lậu 
và vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã 
sanh liền tiêu diệt. Sau khi biết pháp như thật, pháp 
không nên niệm thì không niệm, pháp nên niệm 
liên niệm. Vì không niệm pháp không nên niệm và 
pháp nên niệm liền niệm, nên dục lậu chưa sanh sẽ 
không phát sanh, đã sanh liên tiêu diệt; hữu lậu và 
vô minh lậu chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh 
liền tiêu diệt. 

“Có bảy sự đoạn trừ lậu, phiên não, pháp ưu 
sầu. Những øì là bảy? Có lậu được đoạn do kiến, 
có lậu được đoạn do hộ, có lậu được đoạn do ly, 
có lậu được đoạn do dụng, có lậu được đoạn do 
nhãn, có lậu được đoạn do trừ, có lậu được đoạn 
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do tư duy. 

“Thể nào là lậu được đoạn do kiến? Kẻ 
phàảm phu không được nghe chánh pháp, không 
gặp bậc chơn trí thức, không biết Thánh pháp, 
không điều ngự Thánh pháp, không biết như thật 
về pháp, không có chánh tư duy nên suy nghĩ thê 
này: “Ta có đời quá khứ?? Ta không có đời quá 
khứ 2? Do nhân duyên gì ta có đời quá khứ? Đời 
quá khứ ta như thế nào? Ta có đời vị lai? Ta 
không có đời vị lai? Do nhân duyên gì ta có đời 
vị lai? Ta có đời vị lai như thế nào?? Người ấy 
hoài nghi về mình răng!?: “Thân ta là gì, nó là 
thế nào?!! Nay chúng sanh này từ đâu đến, và sẽ 
đi về đâu? Trước kia do nhân gì mà có, và sẽ do 
nhân gì mà có?ˆ Người kia khởi tư duy không 
chánh như vậy rôi, trong sáu tà kiến, một tà kiến 
khởi lên cho rằng “Quả thật có thần ngã'!??. Hoặc 
một tà kiên khởi lên cho răng “Quả thật không 
có thân ngã”. Hoặc một tà kiến khởi lên cho răng 


8... âu tùng kiến đoạn 3ä {£ B ï › Päli: äsavãä dass anã pahätabbà. 

9... Pãli: ahosim nu kho aham atitam addhãnam, “Ta đã hiện hữu trong đời qua khứ?” 

10. Hán: tự nghi §š › ở đây, hoài nghi về sự hiện hữu của mình trong đời hiện tại. Pãii: 
paccupannam addhãnam kathamkathr hoti. 

11. Hán: kỷ thân hà vị thị, vân hà thị C' # trị š§ R‡,z {n[ & - Pãli: kin nu kho 'smi, kathan nu kho 
'smi, “Tại sao ta hiện hữu Ta hiện hữu như thế nào?” 

12. Hán: chân hữu thần i5 #8 *t › tự ngã được biết như là linh hồn hay thần hồn. Päli: atthi me attã 
ti, “Ta có tự ngã”. 
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“Thân ngã thây là thân ngã'?°. Hoặc một tà kiên 
khởi lên cho rằng “Thần ngã thây là phi thân 
ngã'°. Hoặc một tà kiến khởi lên cho rắng 
“Chính thân ngã ây có thê thấy, có thê biết, có 
thể hành động, có thê sai khiến hành động, có 
thể đứng dậy, có thể sai khiên đứng dậy, sanh 
vào nơi này, nơi kia, thọ lãnh thiện báo, ác báo; 
quyết không từ đâu đến, quyết không phải đã có, 
quyết không phải sẽ có!??. Đó tệ của kiến'5: bị 
kiến lay động, bị kết sử của kiến buộc chặt. Kẻ 
phàm phu ngu si vì thê mà phải chịu cái khô của 
sanh, lão, bệnh, tử. 

“Đa văn Thánh đệ tử được nghe Thánh pháp, 
gặp bậc chơn tri thức, được chế ngự theo Thánh 
pháp, biết pháp như thật, biết như thật về Khổ, 
biết Khô tập, biết Khô diệt và biết như thật Khổ 
diệt đạo. Biết như thật như thế rôi, ba kết tận trừ. 


œ 


-_ Thần kiến thần 3tI B1 tị - No.31: Tự kế thân thân kiến EỊ š} # ## Bi › Pãli: att anã và attãnam 
samjãnãmiti, “do tự mình, tôi biết có tự ngã”. 


x 


- Hán: thân kiến phi thần 3t B1 3E § › Pãli: att anã va anattãnam samjãnämiti, “Không do tự mình, 
tôi biết có tự ngã.” 

- Hán: định vô sở tùng lai..., ZE ft£ F[ {£ Z£ ; Päli: so kho pana me ayam attäã nicco dhuvo sassato 
aviparinãamadhammo sassatisamam tatheva thassatti, “Tự ngã của ta ấy thường trụ, kiên có, 
vĩnh hằng, không biến dịch, tồn tại vĩnh cửu”. 

16. Hán: kiến chỉ tệ lệ ... Paäli: ldam vuccalti.. Ditthigatam dittthigahanam ditthikantäram 

ditthivisũkam ditthivipphanditam ditthisamyojanam, “Đó được gọi là sở hành của tà kiến, rừng 

rậm của tà kiến, đường hiểm của tà kiến, tranh chấp của tà kiến, sự náo động của tà kiến, sự trói 
buộc của tà kiến”. 


œ 
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Khi ba kết là thân kiến, giới thủ, và nghi đã trừ 
hết, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa lạc ác 
pháp, chắc chăn thăng tiến đến chánh giác, thọ 
sanh tối đa bảy đời trong thiên thượng và nhân 
gian. Sau bảy lần qua lại liền chứng đặc Khổ đề. 
Nếu không có tri kiến thì phát sanh phiền não, ưu 
sâu, có tri kiến thì không phát sanh phiên não, ưu 
sâu. Đó là lậu được đoạn trừ do kiến. 

“Có lậu được đoạn trừ do hộ”” là gì? Tỳ-kheo 
khi mắt thấy sắc, nêu có phòng hộ nhãn căn thì 
sẽ do chánh tư duy mà quán bất tịnh vậy; nếu 
không phòng hộ nhãn căn thì sẽ do không chánh 
tư duy mà quán là tịnh. Nêu không phòng hộ thì 
sanh phiên não, ưu buôn. Nêu có phòng hộ thì 
không sanh phiên não, ưu buôn. Cũng vậy, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý biết pháp mà có phòng hộ ý 
căn, thì sẽ do chánh tư duy mà quán bất tịnh, nếu 
không phòng hộ ý căn thì sẽ do không chánh tư 
duy mà quán là tịnh. Nếu không phòng hộ thì 
sanh phiên não, ưu buôn, nếu có phòng hộ thì 
không sanh phiền não, ưu buôn. Đó là có lậu 
được đoạn trừ do hộ. 


17. Hán: lậu tùng hộ đoạn 3ä {£ šš ft › Päli: äsavã samvarä pahätabbà, các lậu được đoạn trừ do 
phòng hộ. 


KINH LẬU TẬN 69 


“Có lậu được đoạn trừ do ly'Š là gì? Tỳ-kheo 
khi thấy voi dữ thì nên xa lánh, ngựa đữ, trâu đữ, 
chó dữ, rắn độc, đường hiểm, nhà tiêu, hầm hó, 
sông ngòi, suối sâu, vách núi, ác tri thức, ác băng 
hữu, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú xấu, 
hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ với các người 
phạm hạnh, người không nghi ngờ mà khiến nghi 
ngờ, là những trường hợp phải nên xa lánh””. Hãy 
nên xa lánh tất cả ác tri thức, ác bằng hữu, ác 
ngoại đạo, ác dị đạo, chòm xóm xấu, nơi cư trú 
xâu, hoặc Tỳ-kheo ở chung một chỗ với các 
người phạm hạnh, người không nghĩ ngờ mà 
khiến nghi ngờ. Nếu không xa lánh thì khởi sanh 
phiền não, ưu sâu. Nếu xa lánh thì không phát 
sanh phiên não, ưu sâu. Đó là lậu được đoạn trừ 
do ly. 

“Có lậu được đoạn trừ do dụng” là gì? Tỳ- 
kheo khi thọ dụng y phục, chăng phải để câu lợi, 
chẳng phải để kiêu hãnh, chắng phải để trang sức, 
mà vì muỗi mòng, gió mưa, lạnh nóng và vì hồ 


-. Hán: lậu tùng ly đoạn 3ä 1£ ñ§t Éï › Pãli: ãsavã parivajj anã pahätabbà, các lậu được đoạn trừ do 
bởi sự tránh xa. 

- Nghĩa là, tránh xa những Tỳ-kheo nào giao du bạn xấu, v.v..., khiến các bạn đồng tu phải nghỉ 
ngờ. 

-_ Hán: lậu tùng dụng đoạn 3l { Hị  › Pãäli: ãsavã patisev anã pahãtabbà, các lậu được đoạn trừ 
do thọ dụng. 
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thẹn. Khi thọ dụng đô ăn uông chăng phải vì 
mưu lợi, chăng phải để trang sức, chắng phải để 
mập béo mà vì để làm thân thê ở đời lâu dài, trừ 
phiền não, ưu buôn, vì để thực hành phạm hạnh, 
vì muốn để bệnh cũ tiêu trừ đừng sanh bệnh mới, 
và vì để sông lâu, an ỗn, không bệnh hoạn. Khi 
thọ dụng nhà cửa, phòng xá, giường nệm, ngọa 
cụ, không phải để kiêu hãnh, chắng phải để trang 
sức, mà vì để lúc mệt mỏi có nơi an nghỉ, đề được 
tĩnh tọa. Khi thọ dụng thuốc thang không phải để 
mưu lợi, không phải để kiêu hãnh, không phải để 
mập béo, mà chỉ để trừ bệnh hoạn, để điều hòa 
mạng căn, để an ôn không bệnh. Nếu không thọ 
dụng những thứ ấy thì sẽ sanh phiên não, sâu lo, 
còn thọ dụng thì không sanh phiền não sâu lo. Đó 
là hữu lậu được đoạn trừ do dụng. 

“Có lậu được đoạn trừ do nhẫn”! là gì? Tỳ- 
kheo tinh tân đoạn trừ ác, bất thiện, tu tập thiện 
pháp, nên luôn luôn có ý tưởng trỗi dậy”, chuyên 
tâm tỉnh tân; thân thể, da, thịt, gân, xương, máu, 
tủy, thà để khô kiệt tất cả chớ không bỏ tỉnh tấn. 
Phải đạt được mục đích mong muốn mới xả sự 


21. Hán: lậu tùng nhẫn đoạn li {4£ 34 ft › Pãli: äsavã adhiväs anã pahãtabbà, các lậu được đoạn trừ 
do sức chịu đựng. 
22. Hán: thường hữu khởi tưởng ?# 7ï ‡B #ã › luôn luôn có ý tưởng tỉnh thức, không ham ngủ nghỉ. 
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tinh tân. Tỳ-kheo lại phải chịu đựng sự đói khát, 
lạnh nóng, muỗi mòng, ruôi, bọ chét, chấy, dù gió 
hay năng bức bách, bị lời dữ, bị đánh đập, cũng 
đều có thê nhẫn chịu được. Dù thân mạng bệnh 
tật rất là đau đớn đến nỗi gân muốn tuyệt mạng, 

và những điêu không thể ưa vui được, tất cả đều 
chịu đựng được. Nếu không nhẫn chịu thì sanh 
phiên não, ưu buôn, còn nhần chịu được thì 
không sanh phiền não ưu buôn. Đó là lậu được 
đoạn trừ do nhãn. 

“Có lậu được đoạn trừ do trừ” là gì? Tỳ-kheo 
nếu sanh khởi dục niệm mà không đoạn trừ, hay 
xả ly; sanh nhuê niệm, hại niệm mà không đoạn 
trừ xả ly. Nếu không trừ diệt thì sanh khởi phiên 
não, ưu buôn; còn nếu trừ diệt thì không sanh 
phiền não, ưu buôn. Đó là lậu được đoạn trừ do 
trừ. 

“Có lậu được đoạn trừ do tư duy” là gì? Tỳ- 
kheo tư duy về giác chi thứ nhất là niệm, y viễn 
ly, y vô dục, y diệt tận, thăng đến xuất yếu; trạch 
pháp, tinh tấn, hỷ, tức”, định, cho đến tư duy về 


23. Hán: lậu tùng trừ đoạn 3ã f£ E2 ft › Pãli: asavã vinodä pahãtabbà. 

24. Hán: lậu tùng tư duy đoạn 3 {£ I8 {E: ft: › Pãli: äsavã bhãv anã pahãtabbà, các lậu được đoạn 
trừ do tu tập. 

25. Hán: tức El s sự nghỉ ngơï; nhưng thường nói là khinh an. Pãli: passaddhi. 
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giác chi thứ bảy là xả, y viễn ly, y vô dục, y diệt 
tận, thắng đến xuất yêu; nếu không tư duy thì 
sanh phiên não, ưu sâu, còn có tư duy thì không 
sanh phiên não ưu sâu. Đó là lậu được đoạn trừ 
do tư duy. 

“Nếu có Tỳ-kheo nào do kiến mà đoạn trừ các 
lậu được đoạn trừ bởi kiến; do hộ mà đoạn trừ các 
lậu được đoạn trừ bởi hộ; do ly mà đoạn trừ các 
lậu được đoạn trừ bởi ly; do dụng mà đoạn trừ các 
lậu được đoạn trừ bởi dụng: do nhẫn mà đoạn trừ 
các lậu được đoạn trừ bởi nhẫn; do trừ mà đoạn 
trừ các lậu được đoạn trừ bởi trừ; do tư duy mà 
đoạn trừ các lậu được đoạn trừ bởi tư duy. Đó gọi 
là Tỳ-kheo đã đoạn trừ tật cả lậu, đã giải trừ các 
kết phược, có thể băng chánh trí mà chứng đắc 
Khô để”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

LÌ 
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11. KINH DIÊM DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo 


X 


răng: 

“Nêu tùy theo nghiệp được tạo tác của mỗi 
người mà thọ lây quả báo của nó; như vậy, không 
có sự thực hành phạm hạnh, không thể diệt tận 
khổ”. Nếu nói như vậy: “Tùy theo nghiệp được 
Kê t của mỗi người mà thọ lây quả báo của 

ˆ, Như vậy, có sự tu hành phạm hạnh, có được 


1 “Thí Dụ Về Hạt Muối”. Bản Hán, bắt đầu quyển 3. Tương đương Päãili: A.III.99 Lonaphala 
(Lonakapalla). 

2. Pali: yathã yathãyam puriso kammam karoti tathã tathã tam patisamvediyafr ti etam santam, 
bhikkhave, brahmacariyaväso na hoti, okãso na paññãyati sammà dukkhassa antakiriyäya, “Nếu 
nói rằng: 'Con người này tạo tác nghiệp như thế, như thế, nó sẽ cảm thọ nghiệp ấy như thế, như 
thế”. Nếu vậy, này các Tỳ-kheo,... không có đời sống phạm hạnh; không có cơ hội nêu rõ sự diệt 
tận khổ một cách chân chánh”. 

3. Trong bản Hán, nguyên văn lặp lại như trên, nhưng trong bản Pãli: yathä yathã vedanïyam ayam 
pruriso kammam karoti tathã tathã tassa vipäkam patisamvediyati, “Con người này tạo tác nghiệp 
được cảm thọ như thế như thế, nó sẽ cảm thọ dị thục của nghiệp ấy như thế như thế...” 
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sự diệt tận được khổ. 

“Vì sao như vậy? Giả sử có người tạo nghiệp 
bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo của địa 
ngục”. Thế nào là người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khổ là quả báo của địa ngục? Nghĩa 
là, nếu có người không tu thân, không tu giới, 
không tu tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngắn". 
Đó là người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả 
khô là quả báo của địa ngục. Ví như có người 
đem một lạng muỗi bỏ vào một chút nước, muỗn 
làm cho nước mặn không thể uống được, các 
ngươi nghĩ sao, một lạng muối đó có thể làm cho 
một ít nước mặn đi không thể uống được chăng?” 

Đáp rắng: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn, vì sao thế? Vì 
muối nhiêu, nước ít, nên có thể làm cho mặn đi 
không thể uống được”. 

“Cũng vậy, nêu có người tạo nghiệp bất thiện, 
tất phải thọ quả khô là quả báo của địa ngục. Thế 
nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ 
quả khổ là quả báo của địa ngục? Nghĩa là, có 
một người không tu thân, không tu giới, không tu 
4. Bản Pãli: appamattakam pi päpakammam katam tam enam nirayam upaneti, “chỉ tạo nghiệp ác 


dù chỉ chút ít, nhưng nghiệp ấy dẫn đến địa ngục”. 
5... Pãli: paritto appätumo appadukkhavihärT, “hạn hẹp, tự ngã nhỏ mọn, sống ít khổ”. 
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tâm, không tu tuệ, thọ mạng rât ngăn. Đó là 
người tạo nghiệp bất thiện tật phải thọ quả khô là 
quả báo của địa ngục. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiệnế, tất 
phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? 
Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải 
thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa 
là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, 
thọ mạng rất dài”. Đó là có người tạo nghiệp bất 
thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo trong đời 
hiện tại. Cũng như có người đem một lạng muỗi 
bỏ vào sông Hằng, muốn làm cho nước mặn 
không thê uống được. Các ngươi nghĩ sao? Một 
lạng muỗi đó, lại có thể làm cho nước sông Hăng 
mặn không thê uỗng được chăng? 

Đáp răng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn, vì sao vậy? 
Vì nước sông Hăng rất nhiều mà một lạng muỗi 
thì quá ít, do đó không thể làm mặn đi đến không 
uống được”. 

“Cũng vậy, có người tạo nghiệp bất thiện, tất 


6... Päli: tãdisamyeva appamattakam päpakammam katam, “tạo ác nghiệp chút ít tương tợ (như 
trường hợp trên)”. 

7 Pãli: apparitto mahatto appamänavihärT, “không hạn hẹp, tự ngã to lớn, sống đời không hạn 
lượng”. 
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phải thọ quả khô là quả báo trong đời hiện tại. 
Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải 
thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa 
là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, 
thọ mạng rất dài. Đó là có nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khô là quả báo trong đời hiện tại. 
“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khô là quả báo trong địa ngục. Thế 
nào là có người tạo nghiệp bất thiện tât phải thọ 
quả khổ là quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có 
một người không tu thân, không tu giới, không tu 
tâm, không tu tuệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có 
người tạo nghiệp tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong địa ngục. Ví như có người đoạt lẫy con dê 
của người khác. Thế nào là có người đoạt lẫy con 
dê của người khác? Nghĩa là, người đoạt dê ây, 
hoặc vua, hoặc quan, có nhiều uy thế; người chủ 
dê kia thì nghèo hèn, không thế lực. Kẻ ấy vì 
không thế lực nên van lơn đủ thứ, chắp tay câu 
xin, nói như thế này: “Thưa Tôn giả, xin ngài trả 
lại dê cho tôi. Hoặc trả tôi đúng giá tiền”. Đó là 
có người đoạt dê của kẻ khác. Cũng vậy, có 
người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khô là 
quả báo trong địa ngục. Thế nào là có người tạo 
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nghiệp bât thiện tât phải thọ quả khô là quả báo 
trong địa ngục? Nghĩa là, có một người không tu 
thân, không tu giới, không tu tâm, không tu tuệ, 
thọ mạng rất dài. Đó là người tạo nghiệp bất 
thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong địa 
ngục. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất 
phải thọ quả khổ là quả báo ngay trong đời hiện 
tại. Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? 
Nghĩa là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, 
tu tuệ, thọ mạng rất dài. Đó là có người tạo 
nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khổ là quả báo 
trong đời hiện tại. Cũng như có người trộm được 
dê của kẻ khác, nhưng chủ đê đoạt lại. Thê nào là 
có người trộm được dê của kẻ khác, nhưng chủ 
dê đoạt lại? Nghĩa là, người trộm dê kia nghèo 
hèn, không thế lực; còn người chủ dê kia hoặc 
vua, hay quan, có rất nhiều uy lực. Vì có nhiêu 
uy lực nên bắt trói người lây trộm và đoạt lại đê. 
Đó là có người dù trộm được dê của kẻ khác, 
nhưng bị chủ đoạt trở lại. Cũng vậy, có người 
tạo nghiệp bất thiện, chắc chăn phải thọ quả khổ 
là quả báo trong đời hiện tại báo. Thể nào là có 
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người tạo nghiệp bất thiện, tât phải thọ quả khổ 
là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa là, có một 
người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng 
rât dài. Đó là có người tạo nghiệp bất thiện, tất 
thọ quả khô là quả báo trong đời hiện tại. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện, tất 
phải thọ khổ là quả báo trong địa ngục. Thê nào là 
có người tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khô 
là quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một người 
không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có người 
tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khô là quả 
báo trong địa ngục. Cũng như có người nợ kẻ 
khác năm tiên, bị chủ bắt trói; cho đến chỉ nợ một 
tiền cũng như bị chủ nợ bắt trói. Thế nào là có 
người nợ kẻ khác năm tiền, bị chủ nợ bắt trói; cho 
đến chỉ nợ một tiền cũng bị chủ nợ bắt trói? 
Nghĩa là, người mắc nợ kia nghèo, không có thế 
lực. Người kia vì nghèo và không có thế lực nên 
nợ kẻ khác năm tiên liền bị chủ nợ bắt trói; cho 
đến chỉ nợ một tiên cũng bị chủ nợ bắt trói. Cũng 
vậy, có người tạo nghiệp bất thiện phải thọ quả 
khô là quả báo trong địa ngục. Thế nào là có 
người tạo nghiệp bắt thiện tât phải thọ quả khổ là 


KINH DIÊM DỤ T1 


quả báo trong địa ngục? Nghĩa là, có một người 
không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ, thọ mạng rất ngăn. Đó là có người 
tạo nghiệp bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả 
báo trong địa ngục. 

“Lại nữa, có người tạo nghiệp bất thiện tất 
phải thọ quả khô là quả báo trong đời hiện tại. 
Thế nào là có người tạo nghiệp bất thiện tất phải 
thọ quả khổ là quả báo trong đời hiện tại? Nghĩa 
là, có một người tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, 
thọ mạng rất dài. Đó là có một người tạo nghiệp 
bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong 
đời hiện tại. Cũng như có người dù mắc nợ một 
trăm tiên nhưng không bị chủ nợ bắt trói; cho 
đến nợ ngàn vạn tiền cũng không bị chủ nợ bắt 
trói? Nghĩa là người mắc nợ có vô lượng tài sản 
và thế lực rất lớn. Người ấy nhờ vậy dù mắc nợ 
trăm ngàn tiền vẫn không bị chủ nợ bắt trói. Đó 
là người mặc dù mắc nợ trăm tiền vẫn không bị 
chủ nợ bắt trói, cho đến nợ ngàn vạn tiền cũng 
không bị chủ nợ bắt trói. Cũng vậy, có người tạo 
nghiệp bất thiện, tất phải thọ quả khô là quả báo 
trong đời hiện tại. Thế nào là có người tạo nghiệp 
bất thiện tất phải thọ quả khổ là quả báo trong 
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đời hiện tại? Nghĩa là, có một người tu thân, tu 
giới, tu tâm, tu tuệ, thọ mạng rât dài? Đó là 
người tạo nghiệp bắt thiện tật phải thọ quả khô là 
quả báo trong đời hiện tại. Người ây ở trong đời 
hiện tại giả sử có thọ báo của thiện hay ác nhưng 
chỉ nhẹ nhàng, chút ít thôi”. 
Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


12. KINH HÒA-PHÁ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Thích-ki- sâu” nước 
Ca-duy-la- vệ” › trong vườn Ni-câu-loại”. 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục- kiên-liên” cùng với 
chúng Đại Ty-kheo sau giờ ăn trưa”, vì có việc 
nên tập họp ngồi tại giảng đường. Lúc bấy giờ Ni- 
kiền” có một người đệ tử thuộc dòng họ Thích tên 
Hòa-pháổ, sau giờ ăn trưa, thong thả đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Mục-kiên-liên; cùng chào hỏi nhau 
rôi ngôi sang một bên. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi sự 


1. Tương đương Päli: A.IV. 195 Vappa-sutta. 

2. Thích-ki-sâu ƒ# #§ ‡# - Pali: Sakkesu, “Giữa chúng những người Thích-ca. 

3. Ca-duy-la-vệ 3U Zt #š {8ï › cũng gọi là Ca-tì-la-vệ 3 HỊt #š {4ï Pali: Kapilavatthu, thủ phủ của người 
Thích-ca; quê hương của Đức Thích Tôn. 

4. Ni-câu-loại viên JE ‡J Xã# ll : Pali: Nigrodhärãma, khu rừng gần Kappilavathu (Ca-tỳ-la-vệ) 
của một người bộ tộc Thích-ca tên là Nigrodha, được cúng cho Phật khi ngài trở về sanh 
quán ngay khi Ngài thành Đạo trong năm đầu tiên. 

5. Đại Mục-kiền-liên X H # 3# : Pali: Mahã-Moggallãna. 

6. Hán: trung thực hậu r1! 8 {£ › 

7 

8 


-_ Ni-kiền, tức Ni-kiền Tử, hay Ni-kiền Thân Tử JE #Z šïi - : Pãli: Naganthã Nãtaputta. 
-_ Hòa-phá #l ñ# - Päli: Vappa, trùng tên với một trong năm đệ tử đầu tiên của Phật. 
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việc như thê này: 

“Này Hòa-phá, ý ông nghĩ sao? GI1ả sử có Tỳ- 
kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp này, 
ông có thây vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất 
thiện, khiến cho đến đời sau chăng”?” 

Hòa-phá trả lời răng: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, giả sử có vị Tỳ-kheo 
thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp nảy tôi 
thấy răng nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, 
khiến cho đến đời sau. Này Đại Mục-kiên-liên, 
giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện hạnh, 
người ây do đó mà sanh khởi lậu bất thiện khiến 
cho đến đời sau!?”., 

Lúc đó!! Đức Thế Tôn đang tĩnh tọa ở chỗ 
văng vẻ; bằng thiên nhĩ thanh tịnh siêu việt loài 
người, nghe Tôn giả Đại Mục-kiên-liên và Thích 
Hòa-phá đệ tử của Ni-kiên cùng bàn luận như thê. 

Đức Thế Tôn nghe xong, vào lúc xế chiêu, rời 


Pali: ldha assa Vappa kãyena samvutto vãcãya samvutto manasã samvutto avijjãvirãgä 
vijjuppãdä passasi no tvam Vappa tam thãnãư yatonidänam purisam dukkhavedaniyã äsavã 
assaveyyum abhisamparäyam ti, “Này Vappa, ở đây có người phòng hộ thân, phòng hộ miệng, 
phòng hộ ý, xa lìa vô minh, sanh khởi minh; do nhân duyên nào đó mà người trong đời vị lai có 
thể khởi lên các lậu dẫn đến thọ khổ ấy. Này Vappa, ông có thấy trường hợp ấy chăng?” 

10. Paji: pubbe pãpakammam katam avipakkavipäkam, tatonidänam purisam dukkhavedaniyä ãsavã 
assaveyyum abhisamparäyam, “ác nghiệp được làm trong quá khứ nhưng quả dị thục chưa chín 
do nhân duyên đó người ấy trong tương lai có thể khởi lên lậu hoặc dẫn đến cảm thọ khổ. 

- Bản Tống-Nguyên-Minh: bỉ thời ƒ# l‡ bản Cao-ly: hậu thời {@ Hặ : sau đó. 
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chỗ tĩnh tọa, đi đến giảng đường, trải chỗ và 
ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Sau khi ngôi, Đức Thế 
Tôn hỏi răng: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, vừa rỗi ông cùng đệ 
tử của Ni-kiên Thích Hòa-phá bàn luận về việc 
øì? Lại có việc gì mà tập họp ngôi tại giảng 
đường?” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con cùng với chúng 
Đại Tỳ-kheo sau giờ ăn trưa, vì có việc nên tập 
họp ngôi tại giảng đường. Lúc bây giờ đệ tử Ni- 
kiền thuộc Thích Hòa-phá nảy, sau giờ ăn trưa, 
thong thả đi đến chỗ con; cùng chảo hỏi nhau rôi 
ngôi sang một bên. Con hỏi như vây: “Này Hòa- 
phá, ý ông nghĩ sao? GIả sử có Ty-kheo thủ hộ 
thân, miệng, ý; trong trường hợp này, ông có 
thây vị ấy nhân đó mà sanh khởi lậu bất thiện, 
khiến cho đến đời sau chăng?' Hòa-phá trả lời 
con răng: “Này Đại Mục-kiên-liên, giả sử có Tỳ- 
kheo thủ hộ thân, miệng, ý; trong trường hợp 
này tôi thấy rằng nhân thế mà sanh khởi lậu bất 
thiện, khiến cho đến đời sau. Này Đại Mục- kiền- 
liên, giả sử có ai ở đời trước hành bất thiện 
hạnh, người ấy do đó mà sanh khởi lậu bất thiện 
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khiến cho đến đời sau°. Bạch Thế Tôn, vừa rôi 
con cùng Thích Hòa-phá đệ tử Ni-kiên bàn luận 
như vậy. Vì việc đó mà ngôi tập họp tại giảng 
đường”. 

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Thích Hòa-phá, đệ 
tử của Ni-kiên rằng: 

“Nêu những gi ta nói là đúng, ông trả lời là 
đúng; nêu không đúng ông nên trả lời là không 
đúng. Ông có điều gì nghi ngờ thì nên hỏi ta như 
vây: “Sa-môn Cù-đàm, cái này có sự gì? Cái này 
có ý nghĩa gì? Tùy những điều Ta nói mà ông có 
thế tiếp. nhận được thì Ta với ông có thể bàn luận 
điều ấy”. 

Hòa-phá trả lời răng: 

“Sa-môn Cù-đàm, nếu điều Ngài nói là đúng, 
tôi sẽ nói là đúng. Nêu không đúng tôi sẽ nói là 
không đúng. Nếu có điêu nào nghi ngờ tôi sẽ hỏi 
Cù-đàm: “Thưa Cù-đàm, điều này có sự gì? Điều 
này có nghĩa gì?” Tùy theo những điều Sa-môn 
Cù-đàm nói, tôi tiếp nhận. Vậy, Sa-môn Cù-đàm 
hãy cùng tôi bàn luận việc ây”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Ÿ Hòa-phá nghĩ sao? Giả sử có Tỳ-kheo sanh 
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khởi thân hành bất thiện, lậu, nóng bức, ưu 
sâu!?. Vị ấy sau đó thân hành bất thiện được diệt 
trừ, không tạo thêm những nghiệp mới, vứt bỏ 
nghiệp cũ, tức thời ngay trong đời hiện tại liên đạt 
đến cứu cánh, không còn bị nóng bức, thường trụ 
bất biến, tức điều được nói là được thấy bởi 
Thánh tuệ, được biết bởi Thánh tuệ. Nếu thân 
hành bất thiện, khâu hành bất thiện, ý hành bất 
thiện, vô minh hành, lậu, nóng bức và ưu sâu13, 
người ấy sau đó diệt trừ vô minh hành bất thiện, 
không tạo thêm những nghiệp mới, vứt bỏ nghiệp 
cũ, ngay trong đời này liên chứng được cứu cánh, 
không còn nóng bức, thường trú bất biến, tức điêu 
được nói là được thấy bởi Thánh tuệ, được biết 
bởi Thánh tuệ. Thế nào, này Hòa-phá Tỳ-kheo 
thủ hộ thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp 
này ông có thấy vị đó nhân mà sanh khởi lậu bât 
thiện, khiến cho đến đời sau chăng?” 

Hòa-phá trả lời răng: 

“Thưa Cù-đàm, giả sử có vị Ty-kheo thủ hộ 
thân, miệng, ý như vậy, trong trường hợp này tôi 


12. Hán: lậu phiền nhiệt ưu thích 3ä Jñ #\ Z tầ › Päli: kãyasamärambhapaccayã uppajjanti ãsavã 
vighätaparilähä, “do duyên là sự hoạt động của thân mà phát sinh các lậu, (là những thứ) gây tàn 
hại, nóng bức”. 

13. Vô minh hành... ưu sâu, Pãli: aviijjãpaccayä uppajjanti ãsavã..., “do duyên là vô minh mà sinh 
khởi các lậu...” 
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không thây vị ấy do đó mà sanh khởi lậu bât 
thiện khiến cho đến đời sau”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, Hòa-phá, thê nào, này Hòa-phá, 
nếu có Tỳ-kheo vô minh đã dứt hết, minh đã sanh 
khởi. Vị ấy vô minh đã dứt hết, minh đã sanh 
khởi; cảm giác về hậu thân!“ sanh khởi thì biết là 
cảm giác về hậu thân sanh khởi; khi cảm giác về 
hậu mạng! sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu 
mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuôi 
thọ đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi 
cảm giác đã ngưng bặt, tự thân mình biết sẽ đi 
đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn! 

“Này Hòa-phá, cũng như nhân cây mà có 
bóng. Giả sử có người mang búa thật bén đến 
chặt đứt rễ cây, chặt nát ra thành nhiều khúc, phá 
làm mười phân, hoặc trăm phân, đốt cháy thành 
tro, rôi hoặc đề gió thôi bay đi, hoặc mang bỏ vào 
trong nước. Ý Hòa-phá nghĩ sao? Bóng nhân cây 
mà có; bóng ấy do đó mà mất hắn cái nhân của 
nó, nên tuyệt diệt không còn sanh nữa chăng?” 


14. Hán: hậu thân giác {2 # 5l › Pãli: kãyapariyantikam vedanam vediyamãno, khi có cảm giác về 
cảm thọ của thân tối hậu. 

15. Hán: hậu mạng giác {& đa ##. - Pãli: jvapariyantikam vedanam, cảm thọ của sinh mạng tối hậu. 

16. Hán: cứu cánh lãnh š 3# 12 › Pãii: sìti, lạnh lùng. 
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Hòa-phá trả lời răng: 

“Đúng như thế, thưa Cù-đàm”. 

“Này Hòa-phá, nên biết vị Tỳ-kheo kia lại 
cũng như vậy. Vô minh đã dứt hết, minh đã sanh 
khởi. Vị kia vô minh đã dứt hết, minh đã sanh 
khởi; cảm giác về hậu thân sanh khởi thì biết là 
cảm giác về hậu thân sanh khởi; khi cảm giác về 
hậu mạng sanh khởi thì biết là cảm giác về hậu 
mạng sanh khởi. Khi thân hoại mạng chung, tuôi 
thọ đã kết thúc, ngay trong đời này, tất cả mọi 
cảm giác đã ngưng bặt, tự thân mình biết sẽ đi 
đến chỗ lãnh đạm hoàn toàn. Này Hòa-phá, vị Tỳ- 
kheo với tâm giải thoát chơn chánh!” như vậy, 
liền được sáu trụ xứ thiện!Š. Sáu trụ xứ đó là gì? 
Này Hòa-phá, Tỳ-kheo mặt thấy sắc mà không 
hỷ, không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, chánh 
trí. Này Hòa-phá, vị T-kheo chánh tâm giải thoát 
như vậy, đó gọi là được trú xứ thiện thứ nhất. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thần, ý biết pháp mà 
không hỷ không ưu, xả cầu, vô vi, chánh niệm, 
chánh trí. Này Hòa-phá, vị Tỳ-kheo chánh tâm 
giải thoát như vậy, đó gọi là được trụ xứ thứ sáu. 


17. Hán: chánh tâm giải thoát 1E ›ù› › ## › Pãli: sammävimuttacitta, tâm được giải thoát hoàn toàn. 
18. Hán: lục thiện trú xứ 2X ‡* tt Jã › Päli: cha satatavihärä, sáu hằng trú, an trú thường hằng. 
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Hòa-phá bạch răng: 

“Đúng như vậy, thưa Sa-môn Cù-đàm!” 

“Đa văn Thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như 
vậy, được sáu trụ xứ thiện. Sáu trụ xứ thiện là 
những gì?” 

“Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử khi mắt 
thây sắc, không hý, không ưu, xả cầu?, vô vi, 
chánh niệm, chánh trí”. 

“Này Hòa-phá, Ty-kheo với tâm giải thoát 
chơn chánh như vậy, được nói là đạt được trụ xứ 
thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
biết pháp mà không hỷ, không ưu, xả cầu, vô vị, 
chánh niệm, chánh trí. Này Hòa-phá, Tỳ-kheo với 
tâm giải thoát chơn chánh như vậy được nói là đạt 
được trụ xứ thiện thứ sáu. Này Hòa-phá, Tỳ-kheo 
với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, được sáu 
trú xứ thiện này”. 

Hòa-phá bạch răng: 

“Đúng như thế, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh 
đệ tử với tâm giải thoát chơn chánh như vậy, 
được sáu trú xứ thiện. Thưa Cù-đàm, Đa văn 
Thánh đệ tử khi mắt thấy sắc, không hỷ, không 
ưu, xả câu, vô vi, chánh niệm, chánh trí. Thưa 


19. Hán: xả cầu ‡# 3E › Pãli: upekkhako viharati, vị ấy sống với trạng thái xả. 
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Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với tâm giải thoát 

chơn chánh như vậy, được nói là đạt được trụ xứ 
thiện thứ nhất. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
biết pháp mà không hỷ, không ưu, xả câu, vô vi, 
chánh niệm, chánh trí. Thưa Củù-đàm, Đa văn 
Thánh đệ tử với tâm giải thoát chơn chánh như 
vậy được nói là đạt được trụ xứ thiện thứ sáu. 
Như vậy, Thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử với 
tâm giải thoát chơn chánh như vậy, được sáu trụ 
xứ thiện này”. 

Rôi thì, Hòa-phá bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch đức Cù-đàm, con đã biết. Bạch Đức 
Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch Đức Cù-đàm, cũng 
như người có mắt sáng, cái øì bị úp thì lật lên; cái 
gì bị che đậy thì đở ra; đối với người mê thì chỉ 
đường cho; trong tối tăm thì cho ảnh sáng để ai có 
mắt thì thấy ánh sáng màu sắc. Sa-môn Cù-đàm 
cũng giông như vậy, vì con mà dùng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp và hiển hiện nghĩa lý, 
theo đạo thậm thâm”. 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y với 
Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế 


20. Bản Cao-ly: tùy kỳ chư đạo l E: šÿ 3ä › Các bản Tống-Nguyên-Minh: tùy thậm thâm đạo J †#£ 


XE 3 


⁄ 8 ° 
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Tôn nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; kê từ hôm nay 
trọn đời xin tự quy y, cho đến mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, cũng như người nuôi con 
ngựa dở mà mong có lợi ích. Bạch Thế Tôn, con 
cũng như vậy. Ni-kiên ngu sĩ kia không khéo hiểu 
rõ, không thê giải biết, không biết được ruộng tốt, 
không suy xét mà cung kính, lễ bái, phụng sự 
trong một thời gian dài, mong được lợi ích, nhưng 
chỉ luỗng nhọc khổ, vô ích. Bạch Thế Tôn, con 
nay lần nữa xin tự quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ- 
kheo, duy nguyện Thê Tôn nhận cho con làm Ưu- 
bà-tắc; kế từ hôm nay, trọn đời xin tự quy y, cho 
đến mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con vốn không biết nên đối 
với Ni-kiên ngu si kia mà có tín, có kính, từ nay 
dứt hắn. Vì sao thế? Vì phỉnh gạt con vậy. Bạch 
Thế Tôn, nay lần thứ ba xin tự quy y với Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo, duy nguyện Thế Tôn 
nhận lời cho con làm Ưu-bà-tắc; hôm nay, trọn 
đời xin tự quy y, cho đến khi mạng chung”. 

Phật thuyết như vậy. Thích Hòa-phá và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH HÒA-PHÁ 
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13. KINH ĐỘ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại 
Thăng lâm trong vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Có ba độ xứ” khác chủng tánh, khác danh 
xưng, khác tông chỉ, khác học thuyết, mà dù cho 
người có trí tuệ khéo nhận lãnh, khéo ghi nhớ” để 
nói cho người khác”, nhưng cũng không thu 
hoạch được lợi ích”. 

“Những øì là ba? Hoặc có Sa-môn, Phạm chí 
thây như vậy, nói như vậy: Tất cả hành vi của con 
người đều nhân túc mạng định sẵn”. 


1. Tương đương Päãii: A.II. 61 Tittha (hoặc Titthãyatana-sutta). 

Hán: độ xứ ƒ# J§ › Päli: tithãyatana, chỗ vượt qua sông. Tittha cũng chỉ tông phái hay giáo phái, 

do đó, Titthãyatana cũng chỉ căn cứ hay nền tảng lập thuyết của các giáo phái. 

3. Päli: panditehi samanuyuñjayamänãni samanugähiyamänäni samanubhassiya-mänäni, “bị các 
nhà thông thái nạn vấn, chất vấn, khuyến cáo”. 

4... Pãli: param gantvä, “sau khi đến với người khác”. Tức là, có thể giảng giải lại cho người khác. 

5... Pali: akiriyäya santhahanti, “chúng (các học thuyết ấy) không mang lại hữu ích gì”. 

6. Hán: nhất thiết giai nhân túc mạng tạo — 1JJ] E? E 15 đñ 3⁄ › Tắt cả đều do nhân túc mạng”, 
nguyên nhân đã định sẵn từ đời trước. Päli: tam sabbam pubbekatahetù. 
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“Lại có Sa-môn, Phạm chí thây như vậy, nói 
như vậy: Tất cả hành vi của con người đều do 
Đắng Tôn Hựu” định sẵn. 

“Lại có Sa-môn, Phạm chí thấy như vậy, nói 
như vậy: Tất cả hành vi của con người đều vô 
nhân, vô duyên. 

“Ở trong đây, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào 
thây như vây, nói như vậy: “Tất cả hành vi của 
con người đều nhân túc mạng định đoạt, Ta liên 
đến nơi người kia; đến rôi liên hỏi: “Này. Hiển giả, 
có thật Hiền giả thây như Vậy, nói như vây: Tất cả 
hành vi của con người đều nhân túc mạng định 
đoạt chăng? Người kia trả lời răng: “Thật vậy'. Ta 
lại nói với người kia rằng: “Nếu quả thật như vậy, 
các Hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao 
thế? Bởi vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt 
sẵn”. Cũng vậy, chư Hiền là những kẻ trộm cặp, 
tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? Bởi 
vì tất cả đều nhân túc mạng định đoạt sẵn. Này 
chư Hiện, đối với kiên chấp răng: Tất cả đều nhân 


”.. Hán: Tôn Hựu °§ {B - Thượng đề. Päli: Issaranimanahetù, nguyên nhân do Thượng đề biến hóa 
ra hay sáng tạo. 

8.. Hán: vô nhân vô duyên ## E3 f£ šB - thuyết tự nhiên, không có nguyên nhân và điều kiện. Pãli: 
ahetu-appaccayä. 

3. Bản Päli: pãnãtipãtino bhavissanti pubbekatahetu, “họ sẽ (được coi như) là những kẻ sát sanh, 
do hành động đời trước”. 
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túc mạng định đoạt sẵn, mà cho là như thật, thì ở 
bên trong, nhân bên trong'°, những điều nên hay 
không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không 
có phương tiện!!, Này chư Hiên, nếu đối với điều 
nên làm và không nên làm mà không biết đúng 
như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh 
trí”, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo 
pháp của Sa-môn được'”. Nói như vậy mới có 
thế dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí 
kia. 

“Ở đây, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo, thây 
như vây, nói như vây: “Tất cả hành vi đều nhân 
Đắng Thiên Hựu định đoạt. Ta liền đi đến chỗ 
người kia, đến rôi liền hỏi: “Này Hiên giả, có thật 
Hiển giả thấy như vây, nói như vây: Tất cả hành 
VI CỦa CO' nĐØƯỜI đều nhân Thiên Hựu định đoạt 
chăng? Người kia trả lời rằng: “Thật vậy". Ta lại 
nói với người kia rằng: “Nêu quả thật như vậy, 
các Hiền giả đều là những kẻ sát sanh cả. Vì sao 
thế? Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu định đoạt 


10. Hán: ư nội nhân nội }% [1 [1 › Pãli, không tìm ra ý nghĩa tương đương. 

- Hán: vô dục vô phương tiện #t 3X Ít ?7 ff › Pãli: na hoti chando và väyãmo, không có ước 
muốn, không có nỗ lực. 

-_Pãli: mujtthassatinam anärakkhãnam viharatam, sống xao lãng, không giữ gìn (các căn). 

-_Pãli: na hoti paccattam sahadhammiko samanavädo, không thể tự gọi mình là Sa-môn một cách 
chân chánh. 


6M 
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sẵn. Cũng vậy, nảy chư Hiên là những kẻ trộm 
cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà kiến. Tại sao thế? 
Bởi vì tất cả đều nhân Thiên Hựu định đoạt sẵn. 
Này chư Hiền, đôi với kiến chấp răng: Tất cả đều 
nhân Thiên Hựu định đoạt sẵn, mà cho là như 
thật, thì ở bên trong, nhân bên trong, những điều 
nên hay không nên làm, hoàn toàn không có ý 
dục, không có phương tiện. Này chư Hiền, nêu 
đối với điều nên làm và không nên làm mà không 
biết đúng như thật thì sẽ mất chánh niệm, không 
có chánh trí, không có cách nào giáo hóa đúng 
theo pháp của Sa-môn được". Nói như vậy mới có 
thế dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí 
kia. 

“Ở đây, nếu có Sa-môn, Phạm chí nảo thây 
như vây, nói như vây: “Tất cả hành vi của con 
người đều vô nhân vô duyên". Ta liên đi đến chỗ 
người kia, đến rôi liền hỏi: “Này Hiển giả, có thật 
Hiển giả thấy như vây, nói như vây: Tất cả hành 
vi của con người đều vô nhân vô duyên? Người 
kia trả lời rằng: “Thật vậy”. Ta lại nói với người 
kia răng: “Nếu quả thật như vậy, các Hiên giả đều 
là những kẻ sát sanh cả. Vì sao thế? Bởi vì tất cả 
đêu vô nhân vô duyên. Cũng vậy, chư Hiển là 
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những kẻ trộm cặp, tà dâm, nói láo cho đến tà 
kiến. Tại sao thế? Bởi vì tất cả đều vô nhân vô 
duyên. Này chư Hiên, đôi với kiến chấp răng: Tất 
cả đều vô nhân vô duyên, mà cho là như thật, thì 
ở bên trong, nhân bên trong, những điều nên hay 
không nên làm, hoàn toàn không có ý dục, không 
có phương tiện. Này chư Hiên, nếu đối với điều 
nên làm và không nên làm mà không biết đúng 
như thật thì sẽ mất chánh niệm, không có chánh 
trí, thì không có cách nào giáo hóa đúng theo 
pháp của Sa-môn được". Nói như vậy mới có thể 
dùng lý để khuất phục các Sa-môn, Phạm chí kia. 
“Những pháp mà ta tự mình biết, tự mình giác 
ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, 
Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thê Ø1an 
khác đều không thể khuất phục được, không thể 
làm cho ô uế được, không thể chế phục được. Thê 
nào là những pháp mà ta tự mình biết, tự mình 
giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa- 
môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế 
gian khác đều không thê khuất phục được, không 
thể làm cho ô uế được, không thê chế phục? Đó là 
pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự mình giác ngộ, 
thuyết giảng cho các ngươi; dù là Sa-môn, Phạm 
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chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác 
đêu không thể khuất phục được, không thể làm 
cho ô uê được, không thể chế phục. 

“Lại có pháp sáu giới mà ta tự mình biết, tự 
mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi; dù là 
Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài 
thế gian khác đều không thể khuất phục được, 
không thể làm cho ô uê được, không thể chế 
phục. 

“Thế nào là pháp sáu xứ mà ta tự mình biết, tự 
mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó là 
nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. Đó là pháp sáu 
xứ ta đã tự tri, tự giác, ta nói cho các ngươi biết. 

“Thế nào là pháp sáu giới mà ta tự mình biết, 
tự mình giác ngộ, thuyết giảng cho các ngươi? Đó 
là địa giới, thủy, hỏa, phong, không và thức giới. 
Đó là pháp sáu giới mà ta đã tự tr1 tự giác, đã nói 
cho các ngươi biết. 

“Do hòa hiệp của sáu giới!" nên sanh thai mẹ. 
Nhân sáu giới mà có sáu xứ”; nhân sáu xứ có 
xúc', nhân xúc mà có thọ!”. 


14. Hán: lục giới hiệp 2X #‡+ Êš › Pãäli: channam dhãtũnam upädäya gabbhas sãvavakkanti hoti, do 
chấp thủ (y trên) sáu giới mà có sự nhập thai. 

15. Bản Pãli: nhân nhập thai mà có danh sắc... xúc... thọ. 

16 Nguyên Hán: canh lạc S #£ - 

1. Nguyên Hán: giác %‡ - 
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“Này các Tỳ-kheo, nêu ai có cảm thọ liên 
biết như thật về Khổ, biết về Khổ tập, biết về Khổ 
diệt, biết như thật về Khổ diệt đạo. Thê nào là biết 
như thật về khô? Là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, 
chết khô, thù nghịch gặp nhau là khổ, yêu thương 
mà chia ly là khô, mong muôn mà không được là 
khổ. Tóm lại, năm ấm xí thạnh là khô. 

“Thế nào là biết như thật về Khô tập? Do Ái 
mả thọ Hữu trong tương lai cùng với lạc dục, 
mong câu hữu nơi này hay nơi kia'Š. Đó là biết 
như thật về Khổ tập. 

“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt? Do Ái 
này mà thọ Hữu trong tương lai cùng với lạc dục, 
mong câu hữu nơi này hay nơi kia, tất cả như vậy 
đã đoạn trừ không còn dư tàn, đã xả ly, diệt tận, 
vô dục, tịch tĩnh, tịch diệt. Đó gọi là biết như thật 
về Khô diệt”. 

“Thế nào là biết như thật về Khổ diệt đạo? Đó 
là tám chỉ thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh 
định là tám. Đó là biết như thật về Khổ diệt đạo. 

'“Ƒy-kheo nên biết như thật về Khổ, nên đoạn 
Khổ tập. nên thực chứng Khổ diệt, nên tu Khổ 


18. Bản Päli: vô minh duyên hành, hành duyên thức, cho đến, sanh duyên già... 
19. Bản Paãli: do vô minh diệt không dư tàn nên hành diệt... 
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diệt đạo. Nêu Tỳ-kheo nào biết như thật vê Khô, 
đoạn Khô tập, thực chứng Khô diệt, tu Khổ diệt 
đạo, thì đó là Tỳ-kheo đã tận trừ tất cả lậu, đã giải 
trừ các kết, có thể băng chánh trí chứng đắc Khô 
để”. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


14. KINH LA-VẦN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc lâm, vườn li ng đa“. 

Bây giờ Tôn giả La-vân” THẺ ở tại thành 
Vương xá, trong rừng Ôn tuyên? . Lúc đó, Đức 
Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buồi sáng sớm, 
khoác y, cầm bát, đi vào thành Vương xá để khất 
thực. Khất thực xong, Ngài đi đến rừng Ôn tuyên, 
trú xứ của Tôn giả La-vân. Tôn giả La-vân từ 
đàng xa thấy Đức Thế Tôn đến, lập tức đến rước, 
cầm y bát của Phật, trải tọa cụ và múc nước rửa 
chân. Đức Phật rửa chân xong, ngôi trên chỗ ngôi 
của La-vân. 

Khi đó Đức Thế Tôn liên lây chậu nước đồ đi, 


1. Tương đương Pãli: M.61. Ambatatthikã-Rãhulovädasuttam. 

Vương xá thành Trúc lâm Ca-lan-đa viên +- # ÿ# {T #‡ 3M Bãi 12 |B| - Pãli: Räjagahe... Veluvane 
Kalandakaniväpe. 

3-. Tôn giả La-vân ?# 3 §# šš tức La-hầu-la #§ li“ #§ ; Päli: Äyasmant Rahula. 

Ôn tuyền lâm ;  #‡ : Päli: Tapodärama, tinh xá Ôn tuyền hay Suối nước nóng, ở phụ cận 
thành Vương xá. Bản Päli, bấy giờ Rãhula ở rừng Ambalatthikã. 
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chỉ lưu lại một ít, rồi hỏi: 

“La-vân, ngươi nay có thây Ta cầm chậu nước 
này đồ đi, chỉ lưu lại một ít không?” 

La-vân đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con có thấy”. 

Phật bảo: 

“ƑFa nói đạo của người kia cũng ít như vậy, 
nghĩa là đã biết rồi còn nói dỗi mà không xâu hồ, 
không ăn năn, không tàm không quý. Này La- 
vân, người kia cũng không có điều ác nào là 
không làm. Do đó, này La-vân nên học như thế 
này, không đùa giỡn và nói dỗi”. 

Đức Thế Tôn lại lây cái chậu còn lại một ít 
nước đồ hết ra rồi hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi lại có thây Ta cầm cái 
chậu còn một ít nước ây đồ ra hết không?” 

La-vân trả lời rằng: 

“Con có thây, bạch Thế Tôn”. 

Phật bảo rằng: 

“Này La-vân, Ta nói rằng đạo của người kia 
cũng mất hết như vậy. Nghĩa là đã biết rồi còn nói 
dối, mà không xâu hồ, không ăn năn, không tàm, 
không quý. Này La-vân, người ây cũng không có 
việc ác nào mà không làm. Do đây, này La-vân 
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nên học như thê này: Không được đùa giỡn và 
nói đôi”. 

Đức Thế Tôn lại cầm chậu trông không ấy úp 
xuống đất rôi hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi lại có thây Ta cầm chậu 
không này úp xuống đất không?” 

La-vân trả lời: 

“Con có thây, bạch Thế Tôn”. 

Phật bảo rằng: 

“Này La-vân, Ta nói răng đạo của người kia 
cũng bị lật úp như vậy, nghĩa là đã biết rồi còn 
nói dỗi mà không biết xâu hồ, không ăn năn, 
không tàm, không quý. Này La-vân, người ây 
cũng không có việc ác nào mà không làm. Do đó, 
này La-vân nên học như thế này, không được đùa 
giỡn và nói dối”. 

Đức Thế Tôn lại cầm chậu úp lật ngửa lên rôi 
hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi có thấy Ta cầm cái chậu 
úp này dở ngửa lên không?” 

La-vân trả lời rằng: 

“Con có thây, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật bảo La-vân răng: 

“Ta nói rằng đạo của người kia bị lật ngửa, 
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cũng lại như vậy. Nghĩa là đã biết rôi còn nói 
dối mà vẫn không xấu hồ, không ăn năn, không 
tàm, không quý. Này La-vân, người ấy cũng 
không có việc ác nào mà không làm. Do đó này 
La-vân, nên học như thế này: Không được đùa 
giỡn và nói dỗi. 

“Này La-vân, cũng như nhà vua có thớt voI 
lớn, khi xông vào trận chiến đấu thì dùng chân 
trước, chân sau, đuôi, bộ chân, xương sống, hông, 
đâu, trán, tai, ngà, tất cả đêu dùng, chỉ giữ gìn 
chiếc vòi. Tượng sư thấy vậy, rôi suy nghĩ như 
thể này: “Thớt voi lớn nảy của nhà vua vân còn 
tiếc mạng sống. Vì sao thế? Vì thớt voi lớn của 
nhà vua này khi xông vào trận giặc chiến đầu, thì 
dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, 
Xương sông, hông, đầu, trán, tai, ngà, tất cả đều 
dùng, chỉ gìn giữ chiếc vòi”. Này La-vân, nếu thớt 
voI lớn của nhà vua khi xông vào trận giặc chiến 
đâu dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ 
Xương, xương sông, hông, đâu, trán, faI, VÒI đều 
dùng tất cả. Tượng sự thấy vậy rôi liền suy nghĩ 
như thể này: “Thớt voi lớn của nhà vua này không 
còn tiêc mạng sông nữa. Vì sao thế? Thớt voi lớn 
của nhà vua này khi xông vào trận giặc chiến đấu, 
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dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, bộ xương, 
hông, đầu, ngà, vòi, tất cả đều đem dùng”. Này 
La-vân, nếu thớt voi lớn khi xông vảo trận giặc 
chiến đâu mà dùng cả chân trước, chân sau, đuôi, 
bộ xương, xương sông, hông, đầu, ngà, VÒI, tất cả 
đêu đem dùng. Này La-vân, Ta nói thớt voi lớn 
của nhà vua khi xông vào trận giặc, chiến đấu, 
không có việc dữ nào mà không làm, không ăn 
năn, không tàm, không quý. Này La-vân, Ta nói 
răng: Người kia cũng không có việc ác nào mà 
không làm. Do đó, này La-vân, nên học như thế 
này: Không được đùa giỡn và nói dối”. 
Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài tụng răng: 


Kẻ nào phạm một pháp, 
Pháp đó là nói dối: 

Nó không sợ đời sau; 
Không chữa sự dữ nảo. 
Thà nuốt viên sắt cháy, 
Nó nóng như lửa đỏ; 

Chư không nên phạm giới 
Ma nhận đời cúng thí. 
Nếu biết sợ khổ sở, 
Không thích nghĩ tưởng đến; 
Chỗ sáng, hay kín đáo 
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Chở tạo tác nghiệp ác. 
Nếu tạo nghiệp bắt thiện, 
Đã làm, nay đang làm, 
Trọn không giải thoát được 
Cũng không có chỗ tránh. 

Đức Phật nói bài tụng rôi, lại hỏi rằng: 

“Này La-vân, ngươi nghĩ thế nào, người ta 
dùng gương đề làm gì?” 

La-vân trả lời rằng: 

“Bạch Thế Tôn, để nhìn xem khuôn mặt sạch 
hay không sạch”. 

“Cũng vậy, này La-vân, nếu ngươi sắp hành 
động với thân nghiệp thì hãy quản sát thân nghiệp 
ầy răng: “Ta sắp làm thân nghiệp; thân nghiệp ây 
tịnh hay bất tịnh? Vì mình mà làm hay vì người 
khác?” Này La-vân, nêu khi quán sát như vậy, mà 
biết răng: “Ta sắp làm thân nghiệp, vì mình mà 
làm hay vì người khác. Đó là thân nghiệp bất 
thiện, nó sẽ đưa đến khô quả và phải thọ lây khổ 
báo'. Này La-vân, ngươi nên bỏ thân nghiệp bất 
thiện sắp được làm ấy đi. Này La-vân, nếu khi 
quán sát như vậy mà biết răng: “Ta sắp làm thân 
nghiệp, vì mình mà làm hay vì người khác. Đó là 
thân nghiệp thiện, nó sẽ đưa đến lạc quả và sẽ thọ 
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lây lạc báo”. Này La-vân, ngươi hãy thực hiện 
thân nghiệp sẽ làm ấy. 

“Này La-vân, ngươi hiện đang hành động với 
thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp ây răng: 
“[a đang làm thân nghiệp; thân nghiệp ây tịnh 
hay bất tịnh? Vì mình làm hay vì người khác?” 
Này La-vân, khi quán sát như vậy mà biết rằng: 
“[a đang làm thân nghiệp; thần nghiệp này tịnh, 
vì mình làm hay vì người khác. Đó là thần nghiệp 
bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và thọ lây khô báo". 
Này La-vân, ngươi nên bỏ thần nghiệp đang làm 
ây đi. Này La-vân, nêu khi quán sát như vậy, mà 
biết răng: “Ta đang làm thân nghiệp; thân nghiệp 
ây bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. 
Nghiệp ây thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lây lạc 
báo'. Này La-vân, ngươi hãy nên thực hiện thân 
nghiệp đang làm ấy. 

“Này La-vân, nếu ngươi đã hành động với 
thân nghiệp, hãy quán sát thân nghiệp ấy răng: 
“Ta đã làm thân nghiệp; thân nghiệp ây đã quá 
khứ, đã diệt tận, đã biến dịch. Nó là tịnh hay bất 
tịnh? Vì mình hay vì người khác?” Này La-vân, 
nếu khi quán sát như vậy mà biết răng: “Ta đã làm 
thân nghiệp; thân nghiệp ấy đã quá khứ, diệt tận, 
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biến dịch, thân nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì 
mình làm hay vì người khác. Nghiệp ấy là bất 
thiện, sẽ đưa đến khô quả và phải thọ lấy khổ 
báo°. Này La-vân, ngươi hãy đến nơi người phạm 
hạnh, thiện tri thức, chí tâm phát lộ thần nghiệp 
đã tạo ra, xin ăn năn lỗi lâm, cân thận không giấu 
giêm, rôi phải khéo léo giữ gìn. 

“Này La-vân, nếu khi quán sát như vậy, mà 
rằng: “Ta đã làm thân nghiệp. Thân nghiệp ấy đã 
quá khứ, diệt tận, biến dịch, thân nghiệp ây tịnh 
hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. 
Nghiệp ây thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lây lạc 
báo'ˆ. Này La-vân, ngươi nên ngày đêm vui mừng, 
an trụ chánh niệm, chánh trí. 

“Với khâu nghiệp cũng lại như vậy. 

“Này La-vân, nêu nhân việc làm trong quá 
khứ nên đã sanh ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp 
ây răng: “Nếu nhân việc làm trong quá khứ đã 
sanh ý nghiệp, ý nghiệp ấy tịnh hay bất tịnh, là vì 
mình làm hay vì người khác? Này La-vân, nếu 
khi quán như vậy, mà biết nhân việc làm trong 
quá khứ mà sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp đã quá 
khứ, diệt tận, biên dịch. Ý nghiệp ấy tịnh hay bất 
tịnh, tự mình làm hay vì người khác. Nếu ý 
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nghiệp ây là bất thiện sẽ đưa đến khô quả và 
phải thọ lấy khô báo. Này La-vân, ngươi nên bỏ ý 
nghiệp trong quá khứ ấy đi. Này La-vân, nếu khi 
quán như vậy, mà rằng nhân việc làm trong quá 
khứ mà đã sanh ra ý nghiệp; ý nghiệp ây đã quá 
khứ, diệt tận, biến dịch; ý nghiệp ã ây tịnh hay bắt 
tịnh, vi mình hay vì người khác. Nếu ý nghiệp ây 
là thiện sẽ đưa đến lạc quả và thọ lây lạc báo. Này 
La-vân, ngươi đến thọ nhận ý nghiệp quá khứ ấy. 
“Này La-vân, nhân việc làm trong vị lai nên 
sẽ sanh khởi ý nghiệp, hãy quán sát ý nghiệp ấy 
răng: “Nêu nhân việc làm trong vị lai sẽ sanh ý 
nghiệp; ý nghiệp ấy là tịnh hay bất tịnh, tự mình 
làm hay vì người khác? Này La-vân, nếu khi 
quán như vậy, mà biết răng “Nhân việc làm trong 
vị lai mà sẽ sinh ý nghiệp; ý nghiệp ấy tịnh hay 
bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu ý 
nghiệp ấy là bất thiện sẽ đưa đến khổ quả và phải 
thọ lây khô báo”. Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý 
nghiệp trong vị lai đó đi. Này La-vân, nếu khi 
quán sát như vậy, liên biết răng: “Nhân việc làm 
trong vị lai mà sanh ý nghiệp; ý nghiệp đó tịnh 
hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu 
ý nghiệp ấy là thiện, sẽ đưa đến lạc quả và thọ lấy 
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lạc báo. Này La-vân, ngươi nên nhận lãnh ý 
nghiệp trong vị lai ấy. 

“Này La-vân, nhân việc làm trong hiện tại nên 
đang sanh khởi ý nghiệp, hãy nên quản sát ý 
nghiệp ây răng: “Nếu nhân việc đang làm trong 
hiện tại nên sanh khởi ý nghiệp, ý nghiệp ấy tịnh 
hay bất tịnh, vì mình làm hay vì người khác?! 
Này La-vân, nêu khi quán sát như vậy, mà biết 
răng: “Nhân việc đang làm trong hiện tại nên 
đang sanh khởi ý nghiệp; ý nghiệp ấy tịnh hay bất 
tịnh, vì mình làm hay vì người khác. Nếu nghiệp 
ây là bất thiện, sẽ đưa đến khổ quả và sẽ thọ lấy 
khổ báo". Này La-vân, ngươi nên xả bỏ ý nghiệp 
trong hiện tại ây đi. Này La-vân, nếu khi quán sát 
như vậy, mà biết răng: “Nhân có việc đang làm 
trong hiện tại nên đang sanh khởi ý nghiệp; ý 
nghiệp ây tịnh hay bất tịnh, vì mình làm hay vì 
người khác. Nếu ý nghiệp â ây là thiện sẽ đưa đến 
lạc quả và thọ lây lạc báo'. Này La-vân, ngươi 
nên nhận lãnh ý nghiệp hiện tại ây. 

“Này La-vân, nếu trong quá khứ đã có những 
vị Sa-môn, Phạm chí tạo nghiệp thân, khâu, ý; đã 
quán sát rôi, lại quán sát nữa; đã thanh tịnh, lại 
thanh tịnh nữa. Tất cả những vị ấy, ngay nơi 
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nghiệp thân, khẩu, ý của mình, quán rôi lại quán 
nữa, đã tịnh rôi lại tịnh hơn nữa. 

Này La-vân, nêu trong vị lai sẽ có những vị 
Sa-môn, Phạm chí tạo nghiệp thân, khâu, ý, SẼ 
quán rồi lại quán nữa, sẽ thanh tịnh rôi lại thanh 
tịnh hơn. Tất cả những vị ấy ngay nơi thân 
nghiệp, khâu, ý nghiệp của minh, quán rôi lại 
quán nữa, sẽ thanh tịnh rôi lại thanh tịnh hơn. 

“Này La-vân, nếu trong hiện tại có những 
Sa-môn, Phạm chí tạo nghiệp thân, khẩu, Ý; 
đang quán rôi lại quán nữa, đang thanh tịnh rồi 
lại thanh tịnh hơn. Tất cả những vị ấy ngay nơi 
nghiệp thân, khâu, ý của mình, đang quán rồi lại 
quán nữa, đang thanh tịnh rồi lại thanh tịnh hơn. 

“Này La-vân, ngươi nên học như thê. Chính 
Ta cũng ngay nơi nghiệp thân, khẩu, ý của Ta, 
đang quán tôi lại sẽ quán, đang thanh tịnh rôi lại 
thanh tịnh hơn”. 

Rồi thì, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng răng: 

Thân nghiệp và khẩu nghiệp, 
Y nghiệp, này La-vân! 

Pháp thiện hay bất thiện; 
Ngươi hãy thường quán sát. 
Đã biết còn nói dối, 
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Này La-ván đừng nói. 
Tai hại do nói dối, 
Sao lại dám nói dồi? 
Pháp Sa-môn bị tp, 
Trồng không, không chơn thật; 
Đó chính là nói dối, 
Không giữ gìn miệng mình. 
Cho nên không nói dối, 
Là con bác Chánh giác. 
Đó là pháp Sa-môn, 
La-vân hãy nên học. 
NƠI nơi VUI sung túc, 
An ổn, không sợ hãi, 
La-vân muốn đến đó, 
Đừng làm hại người khác. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả La-vân và các 


Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng 


hành. 


L] 


15. KINH TU" 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng. 

“Nêu kẻ nào cô ý tạo nghiệp”, Ta nói rằng kẻ 
ây phải thọ lấy quả báo. Hoặc thọ ngay trong đời 
hiện tại, hoặc thọ vào đời sau. Nếu tạo nghiệp mà 
không cô ý, Ta nói rắng người ây không nhất thiết 
phải thọ quả báo. 

“Ở đây, thần cô ý tạo ba nghiệp bất thiện, đưa 
đến khổ quả, thọ khô quả. Miệng có bốn nghiệp, 
ý có ba nghiệp bất thiện, đưa đến khổ báo, thọ 
khô quả. 

“Những gì là ba nghiệp do thân cô ý tạo bất 
thiện, đưa đến khổ quả, phải thọ khổ báo? Một là 
sát sanh, quá hung dữ, uỗông máu, cứ muôn sát 


1. Không có Pãli tương đương, chỉ một ít điểm tương đồng, A.X 207 Cet anã, X. 208 Karaja-kãya. 
2.. Hán: có tác nghiệp tt {E š§ › Päli: sañcetanika kamma. 
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hại, không thương xót chúng sanh, cho đên loài 
côn trùng. Hai là lấy của không được cho, đăm 
trước tài vật của kẻ khác, chiêm lây với ý muôn 
trộm cắp. Ba là tà dâm; người kia chính mình 
xâm phạm tới người nữ có cha giữ gìn, hoặc có 
mẹ gìn giữ, hoặc được cả cha và mẹ giữ gìn, hoặc 
được chị em giữ gìn, hoặc được anh em gìn giữ, 
hoặc được cha mẹ vợ” gìn giữ, hoặc được người 
thân thuộc gìn giữ, hoặc được người cùng dòng 
họ gìn giữ; hoặc được bảo vệ băng đe dọa hình 
phạt hay roi vọt, hoặc đã được thuê, hoặc đã 
được hứa hôn, cho đến chỉ mới nhận tràng hoa 
làm tin. Đó là ba nghiệp do thân cô ý tạo bất 
thiện, đưa đến khô quả, thọ lấy khô báo. 

“Những øì là bốn nghiệp do miệng cô ý tạo 
bất thiện, đưa đến khô quả, thọ lây khô báo? Một 
là nói dối; người kia hoặc ở giữa đám đông, hoặc 
trong quyên thuộc, hoặc ở tại vương gia, nếu có ai 
kêu mà hỏi răng: “Ngươi có biết thì nói”. Nhưng 
nó không biết mà nói là biết, biết nói là không 
biết; không thây nói là thây, thấy nói không thây. 
Vì mình, vì người, hoặc vì của cải, biết rồi mà lại 


3. Hán: phụ phụ mẫu # 22 E} : Có lẽ muốn nói “cha mẹ của nàng dâu” tức cha mẹ chồng. 
4... Nghĩa là, được pháp luật bảo vệ. 
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nói dôi. Hai là nói hai lưỡi; muốn ly gián người 
khác nên nghe nơi người này đem nói với người 
kia vì muốn phá hoại người này. Nghe nơi người 
kia đem nói với này vì muốn phá hoại người kia. 
Những kẻ hợp nhau muốn tạo ly tán; những kẻ đã 
ly tán lại muốn cho xa rời để kết bè đảng, vui 
thích bẻ đảng, khen ngợi bẻ đảng. Ba là nói thô 
ÁC; "gưƯỜI ây nếu có nói năng gì thì lời lẽ thô tục, 
hung bạo, tiếng đữ trái tai, không ai mễn nổi, làm 
cho người khác phải khổ não, khiến cho không 
được định tâm. Bốn là nói lời thêu dệt; người ây 
nói không đúng lúc, nói không thành thật, nói lời 
không đúng nghĩa, nói lời không đúng pháp, nói 
không tịch tĩnh”, lại còn khen ngợi sự không tịch 
tĩnh, trải ngược thời gian mà lại không khéo dạy 
dỗ, không khéo la măng. Đó là bốn nghiệp do 
miệng cô ý tạo, bất thiện, đưa đến khổ quả, thọ 
lây khô báo. 

“Những øì ba nghiệp của ý cô ý tạo bất thiện, 
đưa đến khổ quả, thọ lấy khổ báo? Một, tham 
lam; thây tài vật và các tư cụ sinh sông của người 
khác thường tham lam ước muôn sao cho được vê 
của mình. Hai là sân nhuế; trong ý ôm ấp oán 


5... Hán: bát chỉ tức thuyết  IL- BỊ š# ° 
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hét, nghĩ răng: chúng sanh kia đáng giết, đáng 
trói, đáng bắt, đáng loại bỏ, đáng đuôi đi, mong 
cho kẻ kia thọ khổ vô lượng. Ba là tà kiến; sở 
kiến điên đảo, thấy như vây, nói như vây: “Không 
có bố thí, không có trai phước, không có chú 
thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có 
nghiệp báo thiện ác, không có đời này, đời sau; 
không có cha mẹ, trên đời không có bậc chân 
nhân đi đến chỗ chí thiện, khéo vượt qua, khéo 
hướng đến, ở đời này và đời sau mà tự chứng trị, 
tự giác ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an 
trú. Đó là ba nghiệp do ý cô tạo bất thiện, đưa đến 
khổ quả, thọ lây khô báo. 

“Đa văn Thánh đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện 
của thân, tu thân thiện nghiệp, xả bỏ nghiệp bất 
thiện của miệng và ý, tu thiện nghiệp miệng và ý. 
Đa văn Thánh đệ tử đầy đủ giới đức tinh tân như 
vậy, thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu 
tịnh nghiệp nơi miệng và ý, lìa sân nhuê, lìa não 
hại, từ bỏ ngủ nghỉ, không trạo cử và công cao, 
đoạn nghi, vượt kiêu mạn, chánh niệm, chánh trí, 
không còn ngu si, tâm vị ấy đi đôi với từ, biến 
mãn một phương thành tựu và an trú. Cũng vậy, 
với hai, ba, bôn phương và tứ duy, thượng, hạ, 
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biên mãn, tâm đi đôi với từ, không thù không 
oán, không sân nhuê, không não hại, quảng đại vô 
biên vô lượng, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian, thành tựu và an trụ. Người kia suy nghĩ 
răng: “Tâm ta xưa kia vốn nhỏ hẹp, không khéo 
tu. Tâm ta nay đây khéo tu, quảng đại vô lượng. 
Đa văn Thánh đệ tử đối với tâm vô lường, khéo tu 
tập như vậy, nếu trước kia nhân có ác tri thức, vì 
đã phóng dật mà tạo nghiệp bất thiện, nay những 
thứ ấy không thể lôi kéo, không thể làm ô ué, 
không còn đi theo nữa. Giả sử có một trẻ thơ hoặc 
trai hay gái được sanh ra, liên có thể tu hành từ 
tâm giải thoát, vỀ sau thân, miệng và ý có còn tạo 
những nghiệp bắt thiện nữa chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không thể”. 

“VỊ sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác 
thì nghiệp ác ây do đâu mà sanh? Do đó, người tại 
gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải siêng 
tu từ tâm giải thoát. Nếu người tại gia hay xuất 
gia, nam hay nữ ấy, tu từ tâm giải thoát, thì không 
còn mang thân này đi đến đời sau mà chỉ theo tâm 
đi khỏi cõi này. Tỳ-kheo nên nghĩ như vây: “Ta 


6. Hán: từ tâm giải thoát 32 ,ù› ## lft › Pãli: mettam cetovimuttim, tâm giải thoát với từ. 
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vôn vì buông lung mà tạo nghiệp bất thiện. Tất 
cả nghiệp ấy có thể thọ báo trong đời này, chớ 
không thê đi đến đời sau nữa”. Nêu có người thực 
hành từ tâm giải thoát rộng lớn vô lượng, khéo tu 
tập như vậy, chăc chắn chứng quả A-na-hàm, 
hoặc chứng cao hơn nữa. 

“Cũng vậy, tâm bị và hỷ; tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không 
não hại, quảng đại vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Người â ây 
suy nghĩ như vây: “Tâm ta trước vốn nhỏ hẹp, 
không khéo tu tập. Tâm ta nay đây rộng lớn vô 
lượng, được khéo tu tập”. Đa văn Thánh đệ tử đôi 
với tâm vô lượng, khéo tu tập như vậy, nếu trước 
kia nhân có ác tri thức, vì đã phóng dật mà tạo 
nghiệp bắt thiện, nay những thứ ấy không thê lôi 
kéo, không thể làm ô uế, không còn đi theo nữa. 
C1ả sử có một trẻ thơ hoặc trai hay gái được sanh 
ra, liên có thể tu hành xả tâm giải thoát, về sau 
thân, miệng và ý có còn tạo những nghiệp bất 
thiện nữa chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không thể”. 

“VỊ sao vậy? Tự mình không làm nghiệp ác 
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thì nghiệp ác ây do đâu mà sanh? Do đó, người 
tại gia hay xuất gia, nam hay nữ, thường phải 
siêng tu xả tâm giải thoát. Nêu người tại gia hay 
xuất gia, nam hay nữ ấy, tu xả tâm giải thoát, thì 
không còn mang thân này đi đến đời sau mà chỉ 
theo tâm đi khỏi cõi này. Ty-kheo nên nghĩ như 
vây: “Ta vốn vì buông lung mà tạo nghiệp bất 
thiện. Tất cả nghiệp ây có thể thọ báo trong đời 
này, chớ không thể đi đến đời sau nữa'. Nếu có 
người thực hành xả tâm giải thoát rộng lớn vô 
lượng, khéo tu tập như vậy, chăc chăn chứng quả 
A-na-hàm, hoặc chứng cao hơn nữa”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


16. KINH GIÀ-LAM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Già-lam viên”, 
cùng đại chúng Tỳ-kheo, đến Ki-xá tử”, trụ trong 
vườn Thi-nhiếp-hòa!, phía Bắc thôn Ki-xá tử. 

Bấy giờ những người Già-lam ở Ki-xá tử nghe 
đồn Sa-môn Cù-đàm thuộc dòng họ ThíchŠ, đã từ 
bỏ dòng họ Thích, xuất gia học đạo, đang du hóa 
tại Già-lam viên cùng chúng Đại Tỳ-kheo đến Ki- 
xá tử này, trụ trong rừng Thi-nhiễp-hòa ở phía 
Bắc thôn Ki-xá tử. Vị Sa-môn Cù-đàm ấy có 
tiếng tăm lớn, truyền khắp mười phương răng: 
-Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 


1. Tương đương Päli: A.III 65 Kesaputtiyä. 

2 Già-lam viên fI #£ [li › Pali: Kesaputtam nãma Kãlãnam nigamo, thị trấn của những người 
Kãlãma tên là Kesaputta, ở Kosala. 

3. Ki-xá tử §§ 2 - ; Pãli: Kesaputta, xem cht. trên. 

4. Thi-nhiếp-hòa lâm j# ÿ# #ll ‡R › Pãli: Simsapä. 

5. Hán: Thích tông tộc £§ zš J2 - Pãli: Sakya-kula. 
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Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. VỊ ấy ở trong 
thể gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà 
VỊ ây thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa thiện, 
cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển hiện 
phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ”. Nêu gặp được 
Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác để 
tôn trọng, lễ bái cúng dường, thừa sự, thì sẽ được 
nhiêu thiện lợi. Chúng ta hãy cùng nhau đến gặp 
Sa-môn Cù-đàm để lễ bái, cúng đường”. 

Những người GIà-lam ở Ki-xá tử, nghe như 
vậy rôi, mỗi người cùng với quyên thuộc của 
mình kéo nhau ra khỏi Ki-xá tử, đi về phía Bắc, 
tới rừng Thi-nhiếp-hòa, họ muốn gặp Đức Thê 
Tôn để lễ bái cũng dường. 

Đi đến chỗ Phật ngụ, những người Già-lam ây 
hoặc có người lễ bái cúi đầu dưới chân Phật rồi 
ngôi sang một bên, hoặc có người chào hỏi Đức 
Phật rôi ngôi sang một bên, hoặc có người chắp 


5. Đạo pháp ngự. Pãli: Damma-särathi, Điều ngự trượng phu. Bản Hán đọc là dhamma-(đạo pháp), 
thay vì là damma- (huấn luyện, điều ngự). 

7 Hán: cụ túc thanh tịnh hiễn hiện phạm hạnh E. # ÿŠ )š# - Päli: kevala-paripunnam pari-suddham 
brahmacariyam pakãseti, hiển bày đời sống phạm hạnh thanh tịnh và hoàn hảo tuyệt đối. 
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tay hướng đến Phật rôi ngôi sang một bên, hoặc 
có người từ đàng xa thây Đức Phật rôi im lặng 
ngôi xuống. 

Lúc đó, những người Già-lam đêu ngồi yên. 
Đức Phật thuyết pháp cho họ, khuyên phát, khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hýể. Sau khi băng vô 
lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát, khát 
ngưỡng thành tựu hoan hý, Ngài ngôi im lặng. 

Bấy giờ những người Già-lam sau khi được 
Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát, khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, họ đêu từ chỗ ngôi đứng dây, 
sửa áo trịch vai bên hữu, chắp tay đến hướng Đức 
Phật, rồi bạch Đức Thế Tôn răng: 

“Thưa Củù-đàm, có một vị Sa-môn, Phạm chí 
đi đến Già-lam chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình 
mà chê bai tri kiến của người khác. Thưa Cù- 
đàm, lại có một vị Sa-môn, Phạm chí đi đến Già- 
lam cũng chỉ tự khen ngợi tri kiến của mình mà 
chê bai tri kiên của kẻ khác. Thưa Cù-đàm, chúng 
tôi nghe vậy liên sanh ngờ vực: Những vị Sa- 
môn, Phạm chí ấy, vị nào thật? VỊ nào hư?” 

Đức Thế Tôn nói răng: 


8.. Hán: khuyến phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ #J 5# 8 {íI bù ## 4 fï › Pãli: sandassetvä 
samädapetvä samuttejetvã sampahamsetvã, chỉ bày, khuyên bảo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. 
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“Này các người GIà-lam, các người chớ 
sanh lòng ngờ vực. Vì sao vậy? Vì nhân có ngờ 
vực liên sanh ra do dự 3. Này các người Già-lam, 
các ngươi tự mình không có tịnh trí để biết có đời 
sau hay không có đời sau. Này các người Già- 
lam, các người cũng không có tịnh trí để biết điều 
đã làm có tội hay không có tội. Này các người 
Già-lam, nên biết các nghiệp vốn sẵn có ba tập 
nhân ”. Những gì là ba? Này các người Già-lam, 
tham là tập nhân sẵn có của các nghiệp. Này các 
người Già-lam, nhuế và si là tập nhân sẵn có của 
các nghiệp. 

“Này các người GiIà-lam, người có tham bị 
tham che lấp, tâm không nhàm đủ, hoặc sát sanh, 
hoặc lây của không cho, hoặc hành tà dâm, hoặc 
biết mà nói dối, hoặc lại uống rượu. Này các 
người Già-lam, người có nhuê bị nhuế che lấp, 
tâm không nhàm đủ, hoặc sát sanh, hoặc lây của 
không cho, hoặc hành tà dầm, hoặc biết mà nói 
dối, hoặc lại uống rượu. Này các người GIà-lam, 
người có sỉ bị si che lấp, tâm không nhàm đủ, 
hoặc sát sanh, hoặc lây của không cho, hoặc hành 
9 Hán: nghỉ hoặc... sanh do dự. Päli: kahkhãniye...†hãne vicikicchã uppannã, trong trường hợp nghỉ 


hoặc, do dự phát sanh. 
10. Hán: tập nhân bản hữu RE 73 Z # ; bản Pãli không có chỉ tiết này. 
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tà dâm, hoặc biết mà nói dôi, hoặc lại uỗống 
TƯỢU. 
“Này các người G1à-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lìa việc giết hại, dứt bỏ sự giết hại, dẹp bỏ dao 
gậy; có tàm, có quý, có tâm từ bị, làm lợi ích cho 
tất cả, cho đến côn trùng. VỊ ây đôi với sự sát 
sanh, tâm đã trừ sạch. 

“Này các người GIà- lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lia việc lây của không cho, đoạn trừ việc lây 
của không cho; vui thích trong việc lấy của đã 
cho, thường ưa sự bố thí, vui vẻ không keo kiệt, 
không mong người kia đên trả. Vị ấy đối với việc 
lây của không cho, tâm đã trừ sạch. 

“Này các người G1à-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lìa việc phi phạm hạnh, đoạn trừ việc phi phạm 
hạnh; siêng tu phạm hạnh, siêng tu diệu hạnh, 
thanh tịnh, không uê, ly dục, đoạn dâm. VỊ ây đôi 
với việc phi phạm hạnh, tâm đã trừ sạch. 

“Này các người G1à-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lìa việc nói dối, đoạn trừ sự nói đối; nói lời 
chân thật, ưa thích sự chân thật, an trụ nơi chân 
thật không di động, tất cả những điều vị ấy nói 
đêu đáng tin, không lừa gạt thê gian. Vị ây đôi 
với việc nói đôi, tâm đã trừ sạch. 
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“Này các người GIà-lam, Đa văn Thánh đệ 
tử xa lia sự nói hai lưỡi, đoạn trừ việc nói hai 
lưỡi, không phá hoại kẻ khác, không nghe nơi 
người này nói lại người kia muốn phá hoại người 
này, không nghe nơi người kia nói lại Với người 
nảy muốn phá hoại người kia; những người xa lìa 
nhau thì muôn kết hợp lại, thấy người kết hợp lại 
thì vui vẻ, không kết bè đảng, không khen việc 
kết bè đảng. Vị ấy đối với việc nói hai lưỡi, tâm 
đã trừ sạch. 

“Này các người G1à-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lia việc nói thô ác, đoạn trừ việc nói thô ác. 
Nếu có những lời mà từ khí thô bạo, âm thanh 
hung đữ trái tai, mọi người không vuli, mọi người 
không ưa, làm cho người khác khô não, làm cho 
họ không được an ồn, vị ây đoạn trừ những lời 
nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã dịu dàng, 
xuôi tai, đi sâu vào lòng người, đáng thích, đáng 
yêu, làm cho người kia an lạc, âm thanh vừa đủ rõ 
ràng, không làm cho người kia sợ sệt, làm cho 
người kia được an ôn, vị ấy nói những lời như 
vậy. Vị ây đối với việc nói lời thô ác, tâm đã tịnh 
trừ. 

“Này các người G1à-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
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xa lìa lời nói thêu dệt'', đoạn trừ lời nói thêu 
dệt; nói đúng lúc, đúng sự thật, nói về pháp, nói 
về nghĩa, nói về tịch tĩnh, ưa nói về tịch tĩnh, hợp 
việc, hợp thời, thích nghị, khéo dạy dỗ, khéo quở 
rầy. VỊ ây đối với việc nói lời thêu dệt, tâm đã 
tịnh trừ. 

“Này các người G1à-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa la tham lam, đoạn trừ tham lam, không ôm 
lòng não hại, thây của cải và các nhu câu sinh 
sông của người khác không móng lòng tham lam, 
muốn cho được trở về mình. VỊ ấy đối với việc 
tham lam tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người G1ià-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lìa giận dữ, đoạn trừ giận dữ, có tàm, có quý, 
có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến loài 
côn trùng. Vị ây đối với sự giận dữ tâm đã tịnh 
trừ. 

“Này các người GIà-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến, thực hành chánh 
kiến, không điên đảo; thấy như vậy, nói như vậy: 
“Có sự bố thí, có sự trai phước, và cũng có chú 
thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo thiện ác. 
Có đời này và đời sau. Có cha, có mẹ, trên đời có 


11. Hán: ÿ ngữ # šB - Pãli: samphappaläpa, hư ngữ, tạp uế ngữ; nói bậy bạ. 
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những bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo vượt 
qua, khéo hướng đến, trong đời này và đời sau mà 
tự tr1 tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trụ. VỊ 
ây đôi với việc tà kiến, tâm đã tịnh trừ. 

“Này các người GIià-lam, Đa văn Thánh đệ tử 
thành tựu tịnh nghiệp nơi thân, thành tựu tịnh 
nghiệp nơi khẩu và ý. Xa lìa nhuê, xa lìa não hại, 
trừ bỏ thùy miên, không trạo cử, công cao, đoạn 
trừ nghi, vượt qua mạn, chánh niệm, chánh trí, 
không có ngu si; tâm vị ây tương ứng với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
trong hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng, hạ, 
cùng khắp tất cả, tâm tương ứng với tử, không 
thù, không oán, không sân nhuễ, không não hại, 
rất rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm 
bị, hỷ; tâm tương ứng với xả, không thù không 
oán, không sân nhuê, không não hại, rộng lớn vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thể ø1an, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, này các người 
Già-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không thù, 
không oán, không sân nhuế, không não hại, liền 
được bốn trụ xứ an ôn'”. Những øì là bốn? 


12. Hán: an ỗn trú xứ 2¿ E3 (+ jã - Päli: assäsa, sự nghỉ ngơi (lấy lại hơi thở quân bình), sự bình an. 
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““Nêu có đời này đời sau, có quả báo của 
nghiệp thiện và ác. Khi ta đã được nghiệp tương 
ứng với chánh kiến này rôi, ta thọ trì đầy đủ, thân 
hoại mạng chung chắc chăn sanh đến thiện xứ cho 
đến sanh lên các cõi trời. Như vậy, này các 
người GiIà-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không 
kết, không oán, không sân nhuê, không não hại; 
đó là trụ xứ an ôn thứ nhất. 

“Lại nữa, này các người Già-lam, “Nêu không 
có đời này và đời sau, không có quả báo của 
nghiệp thiện và ác. Như vậy, ta ở ngay trong đời 
này không phải do cớ ây mà bị người khác bài 
bác; nhưng lại được bậc chánh trí khen ngợi, 
người tinh tân, người có chánh kiến nói là có'. 
Như vậy, này các người CIà-lam, Đa văn Thánh 
đệ tử tâm không kết, không oán, không não hại, 
đó là được trụ xứ an ồn thứ hai. 

“Lại nữa, này các người GIà-lam, “Nếu có tạo 
tác øì, chắc chắn ta không có tạo ác, ta không 
niệm ác. Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, 
khố do đâu mà sanh? Như vậy, này các người 
Cià-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, 
không oán, không não hại; đó là trụ xứ an ôn thứ 
ba. 
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“Lại nữa, này các người GIà-lam, “Nếu có 
tạo tác, chắc chăn ta không tạo ác, ta không phạm 
đời sợ hay không sợ, luôn luôn nên thương xót tất 
cả thế gian, tâm ta không tranh chấp với tất cả thê 
gian, không vần đục, nhưng hân hoan". Như vậy, 
này các người Cnà-lam, Đa văn Thánh đệ tử tâm 
không kết, không oán, không não hại; đó là trụ xứ 
an Ổn thứ tư. 

“Như vậy, này các người GIià-lam, Đa văn 
Thánh đệ tử tâm không kết, không oán, không 
sân hận, không não hại; đó là được bốn trụ xứ an 
ồn”. 

Những người C"à-lam bạch Phật: 

“Thưa Củ-đàm, đúng vậy, Đa văn Thánh đệ tử 
tâm không thù, không oán, không sân nhuêệ, 
không não hại, liên được bốn trụ xứ an Ổn. Những 
øì là bổn? 

““Nếu có đời này đời sau, có quả báo của 
nghiệp thiện và ác. Khi ta đã được nghiệp tương 
ứng với chánh kiến này rôi, ta thọ trì đầy đủ, thân 
hoại mạng chung chắc chắn sanh đến thiện xứ 
cho đến sanh lên các cõi trời”. Như vậy, thưa Củ- 
đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, không 
oán, không sân nhuê, không não hại; đó là trụ xứ 
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an ôn thứ nhất. 

“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu không có đời 
này và đời sau, không có quả báo của nghiệp 
thiện và ác. Như vậy, ta ở ngay trong đời này 
không phải do cớ ây mà bị người khác bài bác; 
nhưng lại được bậc chánh trí khen ngợi, người 
tinh tân, người có chánh kiến nói là có”. Như vậy, 
thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, 
không oán, không não hại, đó là được trụ xứ an 
ôn thứ hai. 

“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu có tạo tác gì, 
chăc chắn ta không có tạo ác, ta không niệm ác. 
Vì sao vậy? Vì tự mình không tạo ác, khổ do đâu 
mà sanh?ˆ Như vậy, thưa Củ-đàm, Đa văn Thánh 
đệ tử tâm không kết, không oán, không não hại; 
đó là trụ xứ an ôn thứ ba. 

“Lại nữa, thưa Cù-đàm, “Nếu có tạo tác, chắc 
chắn ta không tạo ác, ta không phạm đời sợ hay 
không sợ, luôn luôn nên thương xót tất cả thế 
gian, tâm ta không tranh chấp với tât cả thế gian, 
không vẫn đục, nhưng hân hoanˆ. Như vậy, thưa 
Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ tử tâm không kết, 
không oán, không não hại; đó là trụ xứ an ồn thứ 
tư. 
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“Như vậy, thưa Cù-đàm, Đa văn Thánh đệ 
tử tâm không kết, không oán, không sân hận, 
không não hại; đó là được bỗn trụ xứ an Ổn. 

“Thưa Cù-đàm, chúng con đã biết. Bạch 
Thiện Thệ, chúng con đã hiểu. Bạch Thế Tôn, 
chúng con trọn đời tự quy y với Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo. Duy nguyện Thế Tôn chấp nhận 
cho chúng con làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm 
nay, trọn đời tự quy y, cho đến lúc mạng chung”. 

Phật thuyết như vậy. Tât cả những người Già- 
lam và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


17. KINH GIÀ-DI-NL 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Na-lan-đà”, ở xóm 
Tường, rừng Nạt”. 

Bấy giờ A-tư-la thiên có người con là Giảà-di- 
nÍ, sắc tướng uy nghị, chói sáng rực rỡ, lúc đêm 
n về sáng, đi đến nơi Đức Phật, cúi lạy dưới 
chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Già-di-ni, con trời A-tư-la bạch Phật răng: 

“Bạch Thê Tôn, các HE Phạm chí cao ngạo 
tự cho ngang băng trời. Họ cho răng, nêu có 
chúng sanh nào mạng chung, họ có thể làm cho tự 


1. Tương đương Paäli: S.2.4.6. Pacchabhũmana-sutta (người phương Tây) hay Mataka-sutta (người 
đã chết). Chỉ tiết này không phù hợp với Pãli. 

2. Bản Cao-li: Na-nan-đà viên ÿÿ ##ø ƑÈ [ñl ; Tống-Nguyên-Minh: Na-nan-đà quốc jjý ##ø JÈ Bi ; 
Pãli: Nãlandã, một thị trắn gần Rãhagaha. 

3. Tường thôn Nại lâm ïff ‡j 4 #4 - Pãli: Pãvarika-ambavana, là một vườn xoài của Pavärika, một 
phú hào người Kosambi. Trong vườn xoài tại thị trắn Nãlanda, ông dựng một tịnh xá cúng dường 
Phật. 

4. Hán: A-tư-la thiên — Già-di-ni [rj #/ #§ Z — fJII 1ä JE : Päli: Asibandakaputta-Gämani, thôn trưởng 
Asibandakaputta. Bản Hán hiểu gãma¡i (thôn trưởng) là từ riêng. 

5. Hán: sự nhược can thiên SB 35 -ˆ % -› 
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do qua lại các thiện xứ, sanh lên cõi trời”. Thê 
Tôn là Pháp chủ, mong Thế Tôn làm cho chúng 
sanh khi mạng chung ởi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời”. 

Thế Tôn bảo răng: 

“Này Giả-di-m, nay ta hỏi ông, tùy theo sự 
hiểu biết mà trả lời. Này Già-di-ni, ý ông nghĩ thế 
nào? Nếu ở trong thôn ấp, hoặc có kẻ nam, người 
nữ biếng nhác, không tinh tân, lại hành ác pháp, 
thành tựu mười loại nghiệp đạo bất thiện, là sát 
sanh, lây của không cho, tà dâm, nói dôi, cho đên 
tà kiến. Người ây khi mạng chung, nếu có sô 
đông người đến, thảy đều chắp tay hướng về 
người đó kêu gọi, van lơn, nói như thế này: “Các 
người, nam hoặc nữ, biếng nhác, không siêng 
năng, lại hành ác pháp, thành tựu mười loại 
nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lây của không 
cho, tà dâm nói dối, cho đến tà kiến. Các người 
nhân việc này, duyên việc này, khi thân hoại 
mạng chung chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên 
cõi trời. Như vậy, này Cñảà-di-nI, những người 
nam hay nữ biếng nhác kia, không siêng năng, lại 


S6 Bản Pali nói, theo tập quán các Bà-la-môn phương Đông (Pacchäbhũmaka), nếu có những 
người chết họ chỉ cần gọi tên là những người này được sanh lên cõi trời. 
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hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo 
bất thiện là sát sanh, lây của không cho, tà dâm, 
nói dối, cho đến tà kiến; có thể nào vì được số 
đông người đều đến chắp tay hướng về chúng mà 
kêu gọi, van lơn, nhân việc ây, duyên việc ây mà 
lúc thân hoại mạng chung lại được đi đến thiện 
xứ, sanh lên cối trời không?” 

Già-di-ni thưa rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn” 

Phật khen rằng: 

“Lành thay, Già-di-ni, vì sao thế? Những 
người nam hay nữ kia, biếng nhác, không siêng 
năng, lại thực hành ác pháp, thành tựu mười loại 
nghiệp đạo bất thiện là sát sanh, lấy của không 
cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến. Nếu được số 
đông người đến chắp tay hướng về chúng, mà kêu 
øọI, van lơn, nhần việc ây, duyên việc ây khi thân 
hoại mạng chung lại được đi đến thiện xứ sanh 
lên cõi trời. Việc đó không thể có. 

“Này Già-di-nI, cũng như cách thôn không 
bao xa, có vực nước sâu, nơi đó có một người 
ôm tảng đá lớn và nặng ném vào trong nước. 
Nếu có số đông người đến đều chắp tay hướng 
về tảng đá mà kêu gọi van lơn, nói như thế này: 
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“Mong tảng đá nồi lên, mong tảng đá nỗi lên'. 
Này Già-di-ni, ông nghĩ thể nào? Tảng đá lớn 
nặng ây có thể nào vì được sô đông người đến 
đều chắp tay hướng về nó và kêu gọi van lơn, 
nhân việc đó, duyên việc đó mà sẽ nỗi lên 
không?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn!” 

“Cũng vậy, này Già-di-nI, những người nam 
hay nữ kia biếng nhác, không tính tân, lại thực 
hành ác pháp, thành tựu mười loại nghiệp đạo bất 
thiện là sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói 
dối, cho đến tà kiến, nêu được số đông người đêu 
đến chắp tay hướng về chúng mà kêu gọi, van 
lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà lúc thần 
hoại mạng chung, được ởi đến thiện xứ, sanh lên 
cõi trời; điều đó không thể có được. 

“Vì sao thế? Bởi vì mười loại nghiệp đạo bất 
thiện này vôn đen, có quả báo đen, tự nhiên đi 
thăng xuống, chắc chăn đi đến ác xứ. 

Này Già-di-ni, ông nghĩ thể nào? Nếu như 
trong thôn ấp hoặc có người nam hay nữ, tinh 
tân siêng tu, lại thực hành diệu pháp thành tựu 
mười nghiệp đạo thiện là xa lia việc giết, đoạn 


KINH GIÀ-DI-NI 113 


trừ việc giết, xa lìa lây của không cho, tà dâm, 
nói dối, cho đến xa lìa tà kiến, được chánh kiến. 
Người ấy khi mạng chung nếu có số đông người 
đến đêu chặp tay hướng về người đó mà kêu gọi 
van lơn, nói như thê nảy: “Này các người, nam 
hoặc nữ, các người đã tinh tân siêng tu, lại thực 
hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo 
thiện là xa lia việc giết, đoạn trừ việc giết, lây 
của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến 
cũng đều xa lìa, đoạn trừ tà kiến, được chánh 
kiến. Các người nhân việc đó, duyên việc đó mà 
khi thân hoại mạng chung, hãy đi đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục”. Này Giả-di-ni, ông nghĩ thế 
nào? Các người nam nữ kia, tính tân siêng tu lại 
thực hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo 
thiện là xa lia việc giết, đoạn trừ việc gIẾt, lây 
của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, 
đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Có thể nào vì 
bị số đông người đến chắp tay hướng về người 
đó mà ca ngợi cầu xin, nhân việc đó, duyên việc 
đó, mà khi thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác 
xứ, sanh vào địa ngục không?” 
Già-di-ni trả lời rằng: 
“Không thể được, bạch Thế Tôn!” 
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Thế Tôn khen răng. 

“Lành thay, Già-di-nil Vì sao vậy? Này GIảà- 
di-ni, những người nam hay nữ kia siêng năng 
tỉnh tấn, lại thực hành diệu pháp. thành tựu mười 
nghiệp thiện đạo là xa lìa việc giết, đoạn trừ việc 
giết, lây của không cho, tà dâm, nói dối, cho đến 
tà kiên đều xa lìa, được chánh kiến. Nếu được số 
đông người đến chắp tay hướng về người đó mà 
kêu gọi van lơn, nhân việc đó, duyên việc đó mà 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. Điêu này không thể có. Vì sao 
vậy? Này GiIà-di-n1, bởi vì mười nghiệp đạo 
thiện là trăng, có quả báo trắng, tự nhiên thăng 
lên, chắc chăn đến thiện xứ. 

“Này Già-di-n1, cũng như cách thôn không xa 
có vực nước sâu, nơi đó có người đem hủ dầu 
ném vào nước; hủ bị vỡ, sành cặn chìm xuống, 
dầu bơ nổi lên trên. Cũng vậy, này Già-di-ni, 
những người nam hay nữ kia tỉnh tấn siêng tu, lại 
thực hành diệu pháp, thành tựu mười nghiệp đạo 
thiện là xa lia việc giết, đoạn trừ việc giết, lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến xa lìa tà kiến, 
đoạn trừ tà kiến, được chánh kiến. Người ấy khi 
mạng chung, thân thể là sắc thô nặng, thuộc về 
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bốn đại, do cha mẹ sanh, nuôi lớn băng cơm áo, 
chống dựa khi ngồi năm, chăm sóc băng tăm gội, 
là pháp phá hoại, là pháp diệt tận, là pháp ly tán. 
Sau khi mạng chung, hoặc chim quạ rỉa mồ, hoặc 
hùm sói ăn, hoặc bị đốt, hoặc bị chôn. Tất cả trở 
thành cát bụi. Tâm ý thức của người ây thường 
được huân tập bởi tín, tính tân, đa văn, bô thí, trí 
tuệ. Người ây, nhân việc ây, duyên việc ây mà tự 
nhiên thăng lên cao, sanh đến thiện xứ. 

“Này Già-di-ni, người ây đối với việc sát 
sanh, đã xa lia việc giết, đoạn trừ việc giết. Đó là 
con đường vườn hoa”, con đường thăng tấn, con 
đường thiện xứ. 

“Này Già-di-ni, cũng vậy đối với sự lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến tà kiến, xa lìa 
tà kiến, được chánh kiến. Đó là con đường vườn 
hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. 

“Này Già-di-nI, lại có con đường vườn hoa, 
con đường thăng tấn, con đường thiện xứ. Thê 
nào là lại có con đường vườn hoa, con đường 
thăng tân, con đường thiện xứ? Đó là tám chi 
thánh đạo. Từ chánh kiến cho đến chánh định; đó 


7 Hán: viên quán chỉ đạo lä| fä > 3ä : có lẽ uyyãna (Päli, vườn hoa) được do gốc động từ uyyäti: 
xuất phát. Sanskrti: udyãna: vườn hoa, cũng có nghĩa “tiên lên” (ud + YÄ). 
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là tám. Này Già-di-mi, đó là lại có con đường 
vườn hoa, con đường thăng tấn, con đường thiện 
xứ”. 
Đức Phật thuyết như vậy. Già-di-ni và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


18. KINH SƯ TỬ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-xá-l1ˆ, bên 
bờ ao Di hâu?, Cao lâu đài quán”. 

Bây giờ một số đông bộ tộc Lệ-xế" ở Bệ-xá-li 
vân tập nơi thính đường, nhiêu lần tán thán Phật, 
nhiêu lần tán thán Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Lúc 
ây đại thân Sư Tử, đệ tử Ni-kiên”, cũng ở trong 
chúng đó. Bây giờ đại thân Sư Tử muôn đến thăm 
viêng Đức Phật để cúng dường lễ bái. Đại thần Sư 
Tử trước hết đi đến chỗ các Ni-kiên, thưa với các 


1. Bản Hán, quyển 4. Tương đương Päãii: A. VIII. 12. Siha-sutta. Tham chiếu, Tứ Phần Luật 42 (Đại 
22 tr.871), Päli: Mahävagga VI.31. 10-11. 
2. Bệ-xá-li ## ⁄; j#; phiên âm quen thuộc là Tì-da-li [rị LEL Hl ft - Päli: Vesälï, thủ phủ của bộ tộc 
Licchavi, phía Bắc sông Hằng, đối ngạn với Magadha. 
3. Hán: Di hầu thủy biên ï§ ƒZ zK 3ä - Không thấy địa danh này trọng Pãli. Bản Päli: Vesäliyam 
viharati Mahävane Kũtägärasälãyam, trú ở Vesälï, giảng đường Trùng các, trong rừng Mahävana 


(Đại lâm). 


4. Hán: Cao lâu đài quán rà; #š  fñi : Pãli: kũÌagarasäla, ngôi nhà lầu, thường gọi là “Trùng các 


giảng đường ïE [8 š‡ 3£". 


5... Lệ-xế § #! › cũng phiên âm là Li-xa jft 3 


6. Hán: thính đường Ä# ?⁄ › sảnh đường. 


hoặc Lê-xa #! 3 
Päli: santhãgära, tập hội đường, hội trường, nhà hội nghị. 


Ho 


Päli: Licchavi. 


7 Hán: Ni-kiền đệ tử Sư Tử đại thần 
sävaka. 


lE ñZ Z6 # Bỉ 


II 


E4 › Pãli: Siho senäpati Nigantha - 
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Ni-kiên răng: 

“Thưa chư Tôn, tôi muôn thăm viễng Sa-môn 
Cù-đàm”. 

Khi ấy các Ni-kiền quở Sư Tử răng: 

“Ông chớ đến thăm Sa-môn Cù-đàm. Vì sao 
vậy? Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tácŠ, và 
cũng giảng cho mọi người vê pháp bất khả tác”. 
Này Sư Tử, nếu thăm viếng người có tông chỉ bất 
khả tác sẽ không được may mắn; cúng dường lễ 
bái cũng sẽ không được may mắn”. 

Số đông Lệ-xế ở Bệ-xá-l¡i ba lần vân tập nơi 
thính đường, nhiêu lần tán thán Phật, nhiều lần 
tán thán Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Lúc ây đại thần 
Sư Tử, đệ tử Ni-kiền, cũng ba lần ở trong chúng 
đó. Bấy giờ đại thân Sư Tử cũng lại ba lần muốn 
đến thăm viếng Đức Phật, cúng dường, lễ bái. 

Rôi đại thân Sư Tử không cáo từ các Ni- kiên 
nữa, mà đi thăng đến chỗ Phật, cùng chào hỏi rÔi 
ngôi xuống một bên và nói như vây: 

“Tôi nghe răng Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả tác giảng 


8.. Hán: tông bốn bắt khả tác 2š ZR ZEF nỊ †E › Pãli: akiriyaväda, chủ trương phi tác nghiệp, không 
hành động hay không thực tiễn. Trong kinh, hàm ý “điều không nên làm” hay “không có tác 
dụng”, tức chủ trương không hành động. 

9. Hán: bắt khả tác pháp ZE "j {E ›* › Pãli: akiriyäya dhammam. 
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cho người khác. Thưa Cù-đàm, nêu có người 
nói như vây: 'Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ bất 
khả tác; cũng đem pháp bất khả tác giảng cho 
người khác”. Người đó há không hủy báng Sa- 
môn Cù-đàm chăng? Người ấy có nói đúng sự 
thật không? Người ấy nói có đúng pháp chăng? 
Người ấy nói đúng pháp và như pháp!" chăng? 
Đôi với như pháp, không có sai lâm và không bị 
chỉ trích chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Sư Tử, nếu có ai nói như vây: “Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem bất 
khả tác giảng cho mọi người, người ấy không 
hủy báng Sa-môn Cù-đàm, người ây nói sự thật, 
người ấy nói đúng pháp, người ấy nói pháp như 
pháp, đối với như pháp không có sai lầm, cũng 
không bị chỉ trích. Vì sao vậy, này Sư Tử, có một 
sự kiện mà, nhân sự kiện đó!!, đối với pháp như 
thật, không thể hủy báng, khi nói rằng: “Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng đem 
pháp bất khả tác ấy nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 


10. Hán: pháp như pháp 3# #II 3# - Päli: dhammassa cäãnudhamma, và tùy pháp của pháp, chỉ những 
vấn đề liên hệ đến pháp. 
11. Daii: atthi ... Pariyãyo, yena... pariyäyena: có pháp môn, do bởi pháp môn đó... 
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sự kiện đó, đôi với pháp như thật, không thê 
hủy báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ khả tác!” và cũng đem pháp khả tác ấy 
nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy 
báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
đoạn diệt!” và cũng đem pháp kinh tởm ấy nói 
cho người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy 
báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
kinh tởm!“ và cũng đem pháp kinh tởm ấy nói 
cho người khác'. 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy 
báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
pháp luật! và cũng đem pháp về pháp luật ấy 
nói cho người khác'. 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy 


12. Hán: tông bỗn khả tác Zš ZR h] {E › Pãli: kiriyavãda. 

13. Hán: tông bỗn đoạn diệt 2š Z lất 3ì - Pãli: ucchedaväda. 

14. Hán: tông bỗn khả (lắng) ó 3š 2 "J (4) 3§ - Pãli: jigucchavãda, tức chủ trương khổ hạnh. 
SE  §k 


15. Hán: tông bỗn pháp luật 3š 2 3% £š › Pãli: venayika, sự chế ngự. 
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báng, khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông 
chỉ khổ hành! và cũng đem pháp khổ hành ấy 
nói cho người khác'. 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thê hủy 
báng, khi nói rằng: 'Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
không nhập thai!” và cũng đem pháp không nhập 
thai ây nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, lại có một sự kiện nữa mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thê hủy 
báng, khi nói rằng: 'Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
an ôn! và cũng đem pháp an ồn ây nói cho người 
khác'. 

“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà 
nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không 
thể hủy báng, khi nói răng: 'Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ bất khả tác, và cũng đem pháp bất khả 
tác ấy nói cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói 
thân ác hạnh là không nên làm, khâu và ý ác 
hạnh cũng không nên làm. Này Sư Tử, nêu có vô 
lượng pháp ô uê bất thiện tương tự như vậy, làm 
cội gốc cho chư hữu trong tương lai, làm nhân 
16 Hán: tông bỗn khổ hành Zš 2 #? f7 › Pãli: tapassÌ. 


1”. Hán: tông bỗn bắt nhập thai Zš Z£  ^. lã › Pãli: không rõ. 
18. Hán: tông bỗn an ỗn 2š ZR 3z [8 : Pãli: assattha, sự nghỉ ngơi. 
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cho quả báo khổ, nóng bức, và làm nhân cho 
sanh, già, bệnh, chết, này Sư Tử, Ta nói pháp ây 
hết thảy không nên làm. Này Sư Tử, đó là “Có 
một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đỗi với pháp 
như thật, không thê hủy báng, khi nói răng: “Sa- 
môn Cù-đàm có tông chỉ bất khả tác, và cũng 
đem pháp bất khả tác ấy nói cho người khác". 
“Này Sư Tủ, thế nào là 'Có một sự kiện mà 
nhân sự kiện đó, đối với pháp như thật, không 
thể hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
khả tác và cũng đem tông chỉ khả tác ây nói cho 
người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân diệu hạnh 
là nên làm, khẩu và ý diệu hạnh là nên làm. Này 
Sư Tử, nếu có vô lượng pháp thiện tương ứng 
như vậy, sẽ mang lại lạc quả, được thọ lạc báo, 
sanh về thiện xứ đề được trường thọ. Này Sư Tử, 
Ta nói, tất cả những pháp này đều nên làm. Này 
Sư Tử, đó là “Có một sự kiện mà nhân sự kiện 
đó, đối với pháp như thật không thê hủy báng 
răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ khả tác và 
cũng đem pháp khả tác ây nói cho người khác". 
“Này Sư Tủ, thế nào là 'Có một sự kiện mà 
nhân sự kiện đó, đôi với pháp như thật không thể 
hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đảm có tông chỉ 


KINH SƯ TỬ 121 


đoạn diệt và cũng đem pháp đoạn diệt ây nói 
cho người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác 
hạnh nên đoạn diệt; khẩu, ý ác hạnh nên đoạn 
diệt. Này Sư Tử, nếu có vô lượng pháp ô uê, bât 
thiện như vậy, làm cội gốc cho cội hữu trong 
tương lai, làm nhân cho khổ báo phiên nhiệt, và 
cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói tật 
cả các pháp ấy nên đoạn diệt. Này Sư Tử, đó là 
“Có một sự kiện mà, nhân sự kiện đó, đối với 
pháp như thật, không thể hủy báng răng: Sa-môn 
Cù-đàm có tông chỉ đoạn diệt, và cũng đem pháp 
đoạn diệt ây nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, thế nào là “Có một sự kiện mà 
nhân sự kiện ây, đối với pháp như thật không thể 
hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đảm có tông chỉ 
kinh tởm và cũng đem pháp kinh tởm ấy nói cho 
người khác”? Này Sư Tử, Ta nói thân ác hạnh, 
nên kinh tởm; khẩu, ý ác hạnh nên kinh tởm. 
Này Sư Tử, nêu có vô lượng pháp ô uề bất thiện 
tương tự như vậy, làm cội sốc cho hữu trong 
tương lai, làm nhân cho khổ báo, phiền nhiệt, và 
cho sanh, già, bệnh, chết. Này Sư Tử, Ta nói 
những pháp ấy đêu nên kinh tởm. Này Sư Tử, đó 
là 'Có một sự kiện mà nhân sự kiện đó, đối với 
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pháp như thật không thể hủy báng răng: “Sa- 
môn Cù-đàm có tông chỉ kinh tởm, và cũng đem 
pháp kinh tởm ấy nói cho người khác'. 

“Này Sư Tủ, thế nào là “Có một sự kiện, nhân 
sự kiện đó, đôi với pháp như thật, không thê hủy 
báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ pháp 
luật cũng đem pháp luật ấy nói cho người khác”? 
Này Sư Tử, vì mục đích đoạn tham dầm mà Ta 
nói pháp luật. Vì mục đích đoạn sân nhuê và ngu 
si mà Ta nói là pháp luật. Này Sư Tử, nễu vô 
lượng pháp ô uê bắt thiện, tương tự như vậy, làm 
cội gốc cho hữu trong tương lai, làm nhân cho 
khô báo, phiền nhiệt, và cho sanh, già, bệnh, 
chết, này Sư Tử, vì mục đích đoạn trừ những sự 
kiện ấy mà Ta nói pháp luật. Này Sư Tử, đó là 
“Có một sự kiện mà nhân sự kiện ây, đôi với 
pháp như thật, không thể hủy báng răng: “Sa- 
môn Cù-đàm có tông chỉ pháp luật, cũng đem 
tông chỉ pháp luật ấy nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, thế nào là 'Có một sự kiện mà 
nhân sự kiện đó, đôi với pháp như thật, không 
thể hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
khô hành và cũng đem pháp khô hành ây nói 
cho người khác”? Này Sư Tử, hoặc có Phạm chí 
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Sa-môn lõa hình, không y phục!” hoặc dùng 

tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy 
hạt châu làm y phục; hoặc không múc nước 
băng bình, hoặc không múc nước bằng gáo; 
không ăn đồ ăn xốc xỉa băng dao gây, không ăn 
đồ ăn lừa dối, cn tự mình đến, không làm 
khách được mời”?, không làm khách được chảo 
đón”!, không làm khách được lưu ^^, không ăn từ 
giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có 
thai”, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ 
nhà có lăng xanh bay đến; không ăn cá, không ăn 
thịt, không uống rượu, không uông nước dâm”, 

hoặc không uông gì cả, học tập hạnh Tin uống: 
hoặc ăn một miêng, cho một miệng là đủ”, hoặc 
ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và giỏ bảy 
miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được ”ý, và 
cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, 


19. Đoạn trình bày các lối khổ hạnh này giống kinh 104 ở sau. Bản Pãli tương đương không có đoạn 
này. Các chú thích dưới đây tham chiếu D.xxv Udumbarika-sihanäda-suttanta. 

20. Hán: bắt lai tôn “ ZK 3ã - Päli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả được gọi: Mời đến đây!” 

- Hán: bất thiện tôn “ 3% ‡§ - Không thấy có Päli tương đương. Có lẽ: na-sãdhu-bhadantika, 

“không là Tôn giả được chào đón: Lành thay, Tôn giảt" 

22. Hán: bất trụ tôn E Ê: tĩ - Pãli: na-tittha-bhadantika, “không là Tôn giả được mời mọc: Hãy ở lại 
đây, Tôn giải” 

23. Hán: bất hoài nhâm gia thực  lä{ #E 2% & : Pãli: na gabbhiniyä (patigannhäii), không (nhận 
thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 

24. Hán: ác thủy 5š 7K - Pãli: thusodaka, nước lên men. 

25.. Pali: ekãgãriko và hoti ekãlopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 

26. Hán: thực nhất đắc % — {8 › Pãli: ekissäpi dattiyä yãpeti, chỉ sống bằng một vật được cho. 


Đ 
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ba bốn cho đến bảy lân nhận được và cho bảy 
lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần và cho 
một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy 
ngảy, nửa tháng, hay một tháng, ăn một lần và 
cho một lần là đủ; hoặc ăn cỏ”, hoặc ăn lúa cỏ? 
hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn Đạo đầu- 
đầu-la??, hoặc ăn đồ ăn thô; hoặc đến chỗ vô sự?° 
y nơi vô sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả 
tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải”', hoặc mặc 
áo lông, hoặc mặc áo vải đâu-xá?”?, hoặc mặc áo 
vải đầu-xá băng lông, hoặc mặc băng da nguyên, 
hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc da toàn xoi lỗ: 
hoặc để tóc xõa, hoặc đề tóc bện, hoặc để tóc vừa 
xõa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, 
hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhồ tóc, hoặc nhồ râu, 
hoặc nhô cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thắng không 
hề ngôi, hoặc đi chôm hồm, n năm gai, lây 
gai làm giường; hoặc năm trái”, lấy trái làm 
giường: hoặc thờ nước, ngày đêm lẫy tay vọc; 


## xe t 


Hán: thái như *% ‡ñ › Päli: säka-bhakkho. 

Hán: bại tử f# T- › loại cỏ giống như lúa. Pãli: Sãmäka. 

Hán: đâu-đầu-la Ø8 #ä 3# - Pali: daddula. 

30. Hán: chí vô sự xứ 2š ## SE jš › đến nơi rừng vắng? Không thấy Pãli tương đương. Tham chiếu: 
vana-mũla-palahãro yäpeti. 

Hán: liên hiệp y 3# Ê: ?< - Pãli: masänãni, vải gai lẫn các vải khác. 

32. Hán: đầu-xá y 58 2 3< › Pãli: dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 

33. Hán: ngọa quả Ei\ 5 › Pãli: phalaka, (nằm trên) tắm ván. Bản Hán hiểu phala(ka) là trái cây. 


27. 


¬ 


28. 


œ 


29. 


‹(O 


31. 


œ 
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hoặc thờ lửa, ngày đêm đôt lên; hoặc thờ mặt 
trời, mặt trăng, thờ Đắng Tôn Hựu Đại Đức, chắp 
tay hướng về. So như vậy thời phải chịu vô lượng 
khổ, học hạnh phiên lao. 

“Này Sư Tử, có những khô hạnh như vậy, 
chứ Ta chắng nói là không có. Này Sư Tử, nhưng 
những khố hạnh như vậy là những nghiệp hạ 
tiện, rất khô, rất khốn, là sự thực hành của người 
phàm phu, không phải Thánh đạo. Này Sư Tử, 
nêu có Sa-môn, Phạm chí đối với các pháp khô 
hạnh â ây mà biết rõ, đoạn trừ, diệt tận và nhồ sạch 
gốc rễ của chúng đến rốt cùng, không cho sanh 
ra, Ta nói răng những người kia là khổ hạnh”'. 
Này Sư Tử, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, đôi với các pháp. khô hạnh ây đã 
biết rõ, đã đoạn trừ, diệt tận, nhô tất cả gốc rễ của 
chúng đến rốt cùng không cho sanh ra nữa, do đó 
Ta là người khổ hạnh. Này Sư Tử, đó là sự kiện 
mà nhân sự kiện đó, đôi với pháp như thật, 
không thể hủy báng răng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ khô hạnh, và cũng đem pháp khô hạnh 
ây nói cho người khác". 


34. Pali: yassa... Tapaniyä päpakã akusalãä dhammà pahinä... tam aham 'tapassì' ti vadãmi, “những 
ai bằng khổ hạnh mà đoạn trừ các pháp ác bất thiện, Ta nói người ấy là 'người khổ hạnh'.” 
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“Này Sư Tử, thê nào là có một sự kiện mà 
nhân sự kiện đó, đối vời pháp như thật, không 
thể hủy báng khi nói rằng: “Sa-môn Cù-đàm có 
tông chỉ không nhập thai, và cũng đem pháp 
không nhập thai ây nói cho người khác?” Này Sư 
Tử, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đỗi với sự thai 
sanh trong tương lai mà biết rõ, đoạn trừ, diệt 
tận, nhỗ tuyệt sốc rễ của nó, cho đến rốt cùng 
không cho sanh ra nữa, Ta nói rằng người kia 
không còn vào thai. Này Sư Tử, Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, đối với thai 
sanh trong tương lai đã biết rõ, đã đoạn trừ, diệt 
tận, nhồ tuyệt gốc rễ của nó, cho đến rốt cùng 
không cho sanh ra nữa, do đó Ta không còn vào 
thai nữa. Này Sư Tử, đó là một sự kiện mà nhân 
sự kiện đó, đối với pháp như thật, không thể hủy 
báng khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông chỉ 
không nhập thai và cũng đem pháp không nhập 
thai đó nói cho người khác". 

“Này Sư Tử, thế nào là có một sự kiện, mà 
nhân sự kiện đó đối với pháp như thật, không thể 
hủy báng khi nói răng: “Sa-môn Cù-đàm có tông 
chỉ an ôn và cũng đem pháp an ổn đó nói cho 
người khác”? Này Sư Tử, có một thiện nam tử 
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nào đó cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, chỉ vì mục đích thành tựu phạm hạnh vô 
thượng, ở ngay trong đời mà tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa". Ta tự an ồn và 
cũng an ôn cho các Tỳ-kheo, Ty-kheo-nl, Uu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di khác. Ta đã an ôn và làm cho chúng 
sanh lệ thuộc vào sự sanh giải thoát sự sanh ây; 
chúng sanh lệ thuộc vào giả, tật bệnh, sự chết, ưu 
sâu, Ô nhiễm, được sự giải thoát khỏi ưu sâu 
nhiễm ô ây. Này Sư Tử, đó là có một sự kiện mà 
nhân sự kiện đó không thể hủy báng đối với pháp 
như thật răng: “Sa- -môn Cù-đàm có tông chỉ an ôn 
và cũng đem pháp an ôn ây nói cho người khác”.” 

Đại thân Sư Tử bạch Thê Tôn rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, 
con đã hiểu. Bạch Cù-đàm, cũng như người có 
mắt tỏ, cái gì úp thì dở lên, cái gì che kín thì mở 
ra, chỉ đường cho người mê, đem ánh sáng đến 
chỗ tôi, để cho ai có mắt sáng liên thấy màu sắc. 
Sa-môn Cù-đàm cũng lại như vậy, băng vô lượng 
phương tiện, để thuyết pháp cho con, bảy tỏ nghĩa 
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lý, tùy theo các đạo”Š. 

“Bạch Cù-đàm, nay con xin quy y Phật, quy y 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo, cúi mong Thê Tôn nhận 
con làm Ưu-bà-tắc; kế từ hôm nay, trọn đời tự 
quy y, cho đến khi mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, cũng như có người nuôi một 
Con ngựa bất lương, mà mong được sự lợi ích, 
chỉ uông công nhọc nhắn mà chắng được sự lợi 
ích gì cả. Thế Tôn, con cũng như vậy. Các Ni- 
kiên ngu si kia, con không khéo hiểu biết, không 
thê tự biết, không nhận được đâu là ruộng tốt, mà 
lại không tự suy xét, mãi thờ kính, cúng dường, 
lễ bái để trông được lợi ích, chỉ nhọc mà vô ích. 
Bạch Thế Tôn, nay con một lần nữa xin tự quy 
Phật, Pháp và Chúng Ty-kheo. Cúi mong Đức 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kê từ hôm nay, 
trọn đời tự quy y, cho đến mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con vốn không hiểu nên đối 
với các Ni-kiên ngu si kia có sự tin tưởng và kính 
trọng, và từ nay châm dứt. Vì sao thế? Vì họ lừa 
dối con. Bạch Thê Tôn, nay con lần thứ ba, xin tự 
quy y nơi Phật, quy y Pháp, và Chúng Tỳ-kheo. 
Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kê từ 


35. Hán: tùy kỳ chư đạo lã ‡£ š§ 3š › Pãäli: không rõ. 
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hôm nay, trọn đời tự quy y, cho đến mạng 
chung”. 

Phật thuyết như vậy. Đại thần Sư Tử và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hý phụng 
hành. 


L] 


19. KINH NI-KIÊN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Thích-ki-sâu”, trong 
Thiên âpỶ. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các Ni-kiền! thấy như vậy, nói như vậy: 
“Những gì mà con người cảm thọ” đêu do nhân đã 
tạo tác từ trước”. Nêu những nghiệp cũ của chúng 
do nhân khổ hạnh mà diệt và không tạo tác cái 
mới nữa, thì các nghiệp ây dứt sạch. Các nghiệp 
đã dứt sạch thì các khổ được dứt sạch. Các khô đã 


1. Tương đương Päli: M.101. Devadaha-sutia. 

2. Thích-ki-sấu, xem cht.192, kinh số 12. 

3. Thiên ấp Z & : sinh quán thân mẫu của Đức Thích Tôn; vườn Lâm-tỳ-ni cũng gần đó. Pãii: 
Devadaham näãma Sakyänam nigamo, trong một tụ lạc tên là Devadaha (Thiên tí, cánh tay trời) 
của người họ Thích. 

4 Ni-kiền, Pali: Nigantha, xem chú thích? Bản Päli: santi... eke samanabrãhmanã evamvädino 


evamdifthino... evamvaädino... Nigantha, “Có một số Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương như vầy, 
kiến giải như vầy... Những người Nigantha chủ trương như vậy”. 

5-. Pali: yam kiñcãyam purisapuggalo pafisamvedeti sukham và dukkham và adukkham asukham 
và, những gì mà con người cảm thọ như khổ, lạc, phi khổ phi lạc. 

8... Nhân bổn tác | & ƒE › Päli: pubbekatahetu, nguyên nhân được làm đời trước. 
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được dứt sạch thì đã đạt đên khô biên””. 

“Ta liên đến các vị ây; đến rôi liền hỏi: 

“" Này các Ni-kiền, phải chăng các vị thấy 
như vây, nói như vây: “Những gì mà con người 
cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nêu 
những nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh mà 
diệt và không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp 
ây dứt sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì các khổ 
được dứt sạch. Các khổ đã được dứt sạch thì đã 
đạt đến khổ biên?' 

“Họ trả lời rằng: 

“— Đúng như vậy, Cù-đàm. 

“Ta lại hỏi các vị Ni-kiền kia răng: 

“— Các vị tự có tịnh trí hay không, để biết 
răng, trước kia ta có hay không có? Trước kia ta 
tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ấy khô đã diệt 
tận, hay chừng ây khổ chưa diệt tận; và nếu đã 
diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh viễnŠ? Chính 
ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện và 
tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác chứng 
chăng?" 


7... Päli: dukkhakkhayä vedanäkkhayo; vedanäkkhayä sabbam dukkham nijinnam bhavisafï ti, “do 
khổ diệt tận nên thọ diệt tận; do thọ diệt tận nên hết thảy khổ tuyệt diệt”. 

8... Hán: nhược tận dĩ, tiện đắc tận 3? 3 E' f8 †8 š: : Với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả 
khổ sẽ được diệt tận. 
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“Họ trả lời răng: 

“— Không phải vậy, Củ-đàm! 

“Ta lại hỏi các Ni-kiên kia răng: 

“— Các vị tự mình không có tịnh trí để biết 
răng: “Trước kia ta có hay không có? Trước kia ta 
tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng ây khô đã diệt 
tận, hay chừng ây khổ chưa diệt tận; và nếu đã 
diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh viễn? Chính 
ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất thiện và 
tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác chứng 
chăng?? Nhưng các vị lại nói răng: “Những gì mà 
con người cảm thọ đều do nhân đã tạo tác từ 
trước. Nếu những nghiệp cũ của chúng do nhân 
khô hạnh mà diệt và không tạo tác cái mới nữa, 
thì các nghiệp ấy dứt sạch. Các nghiệp đã dứt 
sạch thì các khổ được dứt sạch. Các khô đã được 
dứt sạch thì đã đạt đến khổ biên”. 

“— Này các vị Ni-kiên, nêu các vị tự có tịnh trí 
để biết răng: “Trước kia ta có hay không có? 
Trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta chừng 
ây khô đã diệt tận, hay chừng ấy khổ chưa diệt 
tận; và nêu đã diệt tận thì sẽ được đã diệt tận vĩnh 
viên? Chính ngay trong đời này mà đoạn các pháp 
bất thiện và tạo tác các thiện pháp, tu tập và tác 
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chứng chăng?? Thì này các Ni-kiên, các vị mới 
có thê nói như vây: “Những gì mà con người cảm 
thọ đều do nhân đã tạo tác từ trước. Nêu những 
nghiệp cũ của chúng do nhân khô hạnh mà diệt và 
không tạo tác cái mới nữa, thì các nghiệp ấy dứt 
sạch. Các nghiệp đã dứt sạch thì các khổ được dứt 
sạch. Các khô đã được dứt sạch thì đã đạt đến khổ 
biên. 

— Này Ni-kiên, cũng như có người mà thân 
thê bị trúng tên độc. Vì trúng tên độc nên rất đau 
đớn. Người. ây được quyên thuộc yêu mến xót 
thương, muôn đem lại sự thiện ích, an ôn, nên lập 
tức mời vị y sư nhồ tên đến”. VỊ y sư liền lấy dao 
bén để giải phẫu vết thương: do sự phẫu thuật vết 
thương nên lại rất đau đớn. Sau khi giải phẫu vết 
thương, liên tìm mũi tên”: khi tìm mũi tên, lại 
càng rât đau đớn. Tìm được mũi tên, liền lập tức 
nhồ ra; lúc nhồ ra y lại càng đau đớn thêm. Nhô 
mũi tên ra rồi, đậy vết thương lại và băng bó. Khi 
băng bó vết thương, lại càng đau đớn hơn. Sau 
khi nhồ được mũi tên ra, người ây khỏe mạnh, 
không bệnh hoạn, các căn không hư hoại, binh 


9. Hán: bạt tiễn kim y ‡ Đĩ 4> 83 - Pãli: bhisakko sallakatto, y sĩ nhỗổ tên, hay y sĩ giải phẫu. 
10. Hán: tiễn kim ñi 4> › 
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phục như cũ. 

— Này các Ni-kiền, người ấy có sẵn khôn 
ngoan nên liên suy nghĩ như vây: “Ta trước kia bị 
trúng tên độc. Vì trúng tên độc nên rất đau đớn. 
Ta được quyến thuộc yêu mễn xót thương, muốn 
đem lại sự thiện ích, an Ổn, nên lập tức mời vỊ y 
sư nhỗ tên đến. Vị y sư liên lây dao bén để giải 
phẫu vết thương; do sự phẫu thuật vết thương nên 
lại rất đau đớn. Sau khi giải phẫu vết thương, liên 
tìm mũi tên; khi tìm mũi tên, lại càng rất đau đớn. 
Tìm được mũi tên, liên lập tức nhồ ra; lúc nhô ra 
lại càng đau đớn thêm. Nhô mũi tên ra tôi, đậy 
vết thương lại và băng bó. Khi băng bó vết 
thương, lại càng đau đớn hơn. Ta sau khi mồ mũi 
tên ra rôi, được khỏe mạnh, không bệnh hoạn, các 
căn không hư hoại, trở lại bình thường như cũ'. 

“— Cũng vậy, này Ni-kiền, nếu các vị có tịnh 
trí, vậy có biết rằng: “Trước kia ta có hay không 
có, trước kia ta tạo ác hay không tạo ác? Ta bị 
chừng ấy khổ là hết hay bị chừng ấy khổ vẫn 
chưa hết. Nếu hết rồi sẽ được hết khổ vĩnh viễn? 
Chính ngay trong đời này mà đoạn các pháp bất 
thiện và tạo được các thiện pháp tu tập và tác 
chứng chăng?' Thì này các Ni-kiên, các vị mới có 
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thể nói răng: “Những gì mà con người cảm thọ 
đêu do nhân đã tạo tác từ trước. Nêu những 
nghiệp cũ của chúng do nhân khổ hạnh diệt mà 
không tạo nghiệp mới nữa, thì các nghiệp ây sẽ 
chấm dứt. Các nghiệp đã châm dứt thì các khô sẽ 
chấm dứt, các khổ đã được chấm dứt thì đã đạt 
đến khổ biên". 

“Ta hỏi như vậy mà không thấy các Ni-kiền 
có thể trả lời Ta răng: “Này Cù-đàm, đúng như 
vậy" hay “không đúng như vậy'. 

“Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kiên rằng: 

“— Nếu các vị Ni-kiền có sự tỉnh cần bậc 
thượng, có sự khô hành bậc thượng!!: bây giờ 
các Ni-kiền có phát sanh sự khổ bậc thượng!2 
chăng? 

“Họ trả lời Ta răng: 

“— Đúng vậy, Cù-đàm. 

“— Nếu có sự tinh cân bậc trung, có sự khổ 
hành bậc trung; bây giờ các Ni-kiền có phát sanh 
sự khô bậc trung chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 


- Hán: thượng đoạn thượng khỗ hành _L- Éï _L- ?2 fT : đoạn ở đây được hiểu là tinh cần. Päli: tibbo 
uppakkamo, tibbam padhãnam, “tiến hành một cách căng thẳng, tinh cần một cách căng thẳng”. 
Trong bản Hán, padhãna (inh cần) được đọc là pahãna (đoạn). 

12. Sanh thượng khổ zE _L- ?Z : lãnh thọ cảm thọ tối thượng khổ. Päli: tibbà opakkamikä dukkhã, 

những (cảm giác) khổ đột nhiên và kịch liệt. 


KINH NI-KIÈN 131 


— Đúng vậy, Cù-đàm. 

— Nếu có sự tỉnh cần bậc hạ, có sự khổ hành 
bậc hạ; bấy ĐIỜ Các Ni-kiền có phát sanh sự khổ 
bậc hạ chăng? 

“Họ trả lời Ta răng: 

— Đúng vậy, Cù-đàm. 

— Như vậy là, nêu các vị Ni-kiền có sự tinh 
cần bậc thượng, có sự khô hành bậc thượng: bấy 
ĐIỜ Các Ni-kiên có phát sanh sự khổ bậc thượng. 
Nếu có sự tinh cần bậc trung, có sự khô hành bậc 
trung; bây g1ờ các Ni- kiên có phát sanh sự khổ bậc 
trung. Nếu có sự tinh cần bậc hạ, có sự khổ hành 
bậc hạ; bấy giờ các Ni- kiền có phát sanh sự khổ 
bậc hạ. 

“Nếu Ø1ả SỬ Các Ni-kiền có sự tỉnh cần bậc 
thượng và khô hành bậc thượng, bấy giờ các Ni- 
kiền ây dập tắt sự khô bậc thượng. Có sự tinh cần 
bậc trung và khổ hành bậc trung, bấy ØIỜờ các NI- 
kiền ây dập tắt sự khổ bậc trung. Có sự tinh cần 
bậc hạ và khổ hành bậc hạ, bây giờ các Ni-kiên 
ây dập tắt sự khô bậc hạ. Hoặc làm như vậy, hoặc 
không làm như vậy, mà dập tắt khô cùng cực và 
các nỗi khô rất nặng nề, thì nên biết các Ni-kiền 
ngay trong đời này mà gây ra khô. Nhưng các Ni- 
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kiên bị si mê che lấp, bị si mê trói buộc, nên nói 
thế này: “Những gì mà con người cảm thọ đều do 
nhân đã tạo tác từ trước. Nêu những nghiệp cũ của 
chúng do nhân khổ hạnh diệt mà không tạo nghiệp 
mới nữa, thì các nghiệp ây sẽ châm dứt. Các 
nghiệp đã châm dứt thì các khổ sẽ chấm dứt, các 
khô đã được châm dứt thì đã đạt đến khô biên”. 

“Ta hỏi như vậy mà không thây các Ni-kiền 
có thể trả lời Ta răng: “Này Cù-đàm, đúng như 
vậy" hay “không đúng như vậy'. 

“Lại nữa, Ta hỏi các Ni-kiên rằng: 

— Các vị Ni-kiền, nêu có nghiệp mang lại lạc 
báo'3 thì nghiệp ấy có thể nào nhân sự tinh cân và 
nhân sự khổ hành mà chuyển thành khổ báo 
chăng? Họ trả lời Ta rằng: 

— Không thể, thưa Cù-đảm! 

— Các vị Ni- kiên, nếu có nghiệp mang lại khổ 
báo'!' thì nghiệp â ây có thê nào nhân sự tinh cân và 
nhân sự khổ hạnh mà chuyển thành lạc báo 
chăng? 

“Họ trả lời Ta răng: 

— Không thể, thưa Cù-đàm! 


13. Hán: lạc báo nghiệp # ‡ï 3# - Päli: kammam sukhavedanTyam, nghiệp dẫn đến cảm thọ lạc. 
14. Hán: khổ báo nghiệp z7 $# 35 › Pali: kammam dukkhavedaniyam. 
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— Các vị Ni-kiên, nêu có nghiệp báo trong 
đời hiện tại”, thì nghiệp ấy có thể nào nhân sự 
tinh cần và nhân sự khổ hành ấy mà chuyên thành 
quả báo đời sau chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

— Không thể, thưa Cù-đàm! 

“— Các vị Ni-kiền, nêu có nghiệp báo đời sau 
thì nghiệp ấy có thể nào nhân sự tỉnh cần và nhân 
sự khô hành mà chuyền thành quả báo đời hiện tại 
chăng? 

“Họ trả lời Ta rằng: 

— Không thể, thưa Cù-đảm! 

— Các vị NI- kiên, nếu có nghiệp báo không 
chín!” , nghiệp â ây có thể nào nhân sự tỉnh cần và 
nhân sự khổ hạnh mà chuyên thành quả báo 
chín'Š chăng? 

“Họ trả lời Ta răng: 

— Không thể, thưa Cù-đàm! 

Các vị Ni-kiền, đó là lạc nghiệp báo, 
nghiệp ây không thể nhân sự tinh cần và nhân sự 
khố hành, mà chuyền thành khô báo được. Này 


16 


15. Hán: hiện pháp báo nghiệp ?ã 3# # 3# - Pali: ditthadhammavedanTya kamma. 
16. Hán: hậu sanh báo nghiệp (+ 7E ‡## 3% - Pãli: samparäyavedantya kamma. 

17. Hán: bắt thục báo nghiệp “ 34 # 3% - Päli: aparipakkavedanTya kamma. 

18. Hán: thục báo nghiệp 3⁄4 $§ 3š - Pãli: paripakkavedanTya kamma. 


3X X 
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các Ni-kiên, khô báo nghiệp; nghiệp ây không 
thê nhân sự tinh cân hay nhân sự khổ hành mà 
chuyển thành lạc báo được. Này các Ni-kiên, hiện 
báo nghiệp; nghiệp â ây không thể nhân sự tinh tấn 
và nhân sự khổ hạnh mà chuyển thành hậu báo 
được. Này các Ni-kiên, sanh nghiệp báo; nghiệp 
ây không thể nhân sự tỉnh cân và nhân sự khố 
hạnh mà chuyên thành hiện báo được. Này các 
Ni-kiên, nghiệp không chín, nghiệp â ây không thể 
nhân sự tinh cần và nhân sự khô hạnh mà chuyển 
thành quả báo chín. Này các Ni- kiên, nghiệp báo 
chín; nghiệp ây không thê nhân sự tinh cân và 
nhân sự khổ hạnh mà chuyền đối thành khác đi 
được. Vì vậy, y các Ni- kiên, sự nỗ lực của quý 
vị là hư vọng? NÃ IEEU cân ấy là trống rỗng, 
chăng đạt được gì t7 
“Các Ni-kiên ây liên trả lời Ta răng: 
'“Thưa Cù-đàm, chúng tôi có tôn sư tên là Thân 
Tử Ni-kiên”! có nói thế này: “Các Ni-kiền, nếu các 
ngươi trước kia đã tạo tác ác nghiệp; những 
nghiệp ây đều có thê nhân sự khô hành này mà bị 
diệt tận. Nếu nay hộ trì thân, khâu, ý; nhân đó 


19. Hán: hư vọng phương tiện lš 3 77 {#f › Päli: aphalo upakkamo, nỗ lực không kết quả. 
20. Hán: không đoạn vô hoạch 2 li f‡ #š › Pali: aphalam padhãnam, sự chuyên cần không kết quả. 
21. Thân Tử Ni-kiền šÄ‡ +“ jE #Z › Pãli: Nigantha Nãtaputta. 
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không còn tạo ác nghiệp nữa”. 

“Ta lại hỏi các Ni-kiên kia răng: 

“= Các vị tin tôn sư Thân Tử Ni-kiền, mà 
không chút nghi ngờ sao? 

“Họ trả lời ta rằng: 

— Cù-đàm, chúng tôi tin tôn sư Thân Tử Ni- 
kiên, không hê có nghi hoặc. 

“Ta lại hỏi các Ni-kiên kia răng: 

— Có năm pháp đem lại hai quả báo trong đời 
này. Đó là tín, lạc, văn, niệm, kiên thiện quán”. 
Các Ni-kiên, có phải chăng người ta tự có sự hư 
dối mà nói rằng: “Điều này đáng tin, đáng nghe 
theo, đáng suy ngẫm, đáng chiêm nghiệm kỹ”?' 
Họ trả lời Ta rằng: 

— Đúng như vậy, thưa Củ-đàm! 

“Ta lại bảo các Ni-kiên kia rằng: 

— Đó là lời dối trá, sao đáng tin, sao đáng 
nghe theo, sao đáng suy ngẫm, sao đáng chiêm 
nghiệm? Nghĩa là, người ta tự có sự hư dỗi mà 
nói răng: “Điều này đáng tin, đáng nghe theo, 


2. Tín {3 (saddhã), lạc #£ (ruci: hoan hỷ), văn F (anussava: tùy văn, nghe tường thuật), niệm 2: 
(äkãrãparivitakka: tướng tĩnh lự, suy xét các dấu hiệu hay điều kiện hay lý do), và kiến thiện quán 

¡, 3$ fff{ (diftthiniihänakhanti: nhẫn thọ tà kiến). 

23. Hán: năm điều, tín, lạc, văn, niệm, kiến thiện quán. Bản Pãli: “Lòng tin của các Tôn giả Nigantha 
đối với Tôn sư quá khứ như là thế nào? Sự hoan hỷ, tùy văn, thần sắn và nhẫn thọ như thế 
nào?” (diễn giải về năm pháp nói trên). 
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đáng suy ngẫm, đáng chiêm nghiệm kỹ”. 

“Nêu các Ni-kiên nói như thế thì đối với pháp 
như thật có năm điêu đáng khiến trách”t, chất vấn, 
là đáng ghê tởm””. Những gì là năm? 

“Nay những điêu khổ, lạc mà chúng sanh này 
cảm thọ đều do sự tạo tác trước kia Nếu đúng 
như vậy thì các Ni-kiển trước kia tạo các ác 
nghiệp. Bởi thê nên nay các Ni-kiền phải thọ khô 
cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê tởm thứ nhất 
của các Ni-kiên. 

“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khô vui đều 
do sự hội hợp”. Nếu đúng như vậy thì các vị vốn 
hội hợp các điều ác. Bởi thế nên nay các Ni-kiên 
phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê 
tởm thứ hai của các Ni-kiên. 

“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều 
do định mạng”. Nếu đúng như vậy thì các Ni- 
kiên có định mạng ác. Bởi vậy cho nên nay các 
Ni-kiên phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều 
đáng ghê tởm thứ ba của các Ni-kiên. 


24. Hán: ngũ trách cật. Pãli: dasa vãdãnuvãdã, mười luận đề (của các học thuyết). 

25. Hán: khả tắng ó nị †l ï§ › 

26. Hán: nhân bản tác J Z§ {E : Pãli: pubbekatahetu. 

27. Hán: nhân hiệp hội [R| Ê: # - Pãli: sangätibhava. 

28. Hán: nhân vi mạng Jã Fš đi › Päli: abhijãtihetu, nhân là chủng loại thọ sanh. Tức do sự khác biệt 
da màu hay huyết thống. 


2 
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“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khô vui 
đêu do kiến”. Nếu đúng như vậy thì các Ni-kiên 
vốn có ác kiến. Bởi vậy cho nên nay các Ni-kiền 
phải thọ khổ cực trọng đại. Đó là điều đáng ghê 
tởm thứ tư của các Ni-kiên. 

“Lại nữa, chúng sanh lãnh thọ sự khổ vui đều 
do Tôn hựu tạo”?. Nêu đúng như vậy thì các Ni- 
kiên vốn có một Tôn hựu hung ác. Bởi vậy cho 
nên nay các Ni-kiên phải thọ khô cùng cực. Đó là 
điều đáng ghê tởm thứ năm của các Ni-kiên. 

“Nếu các Ni-kiên vốn do tạo tác nghiệp ác hội 
hợp, ác định mạng, ác kiến, ác Tôn hựu, vì thế mà 
các Ni-kiền nay phải lãnh thọ khổ cực trọng đại. 
Đó là vì những việc ấy nên các Ni-kiền là những 
người đáng ghê tởm. 

“Pháp mà ta tự tr1, tự giác và nói cho các vỊ, 
dù là Sa-môn, Phạm chí, hoặc Thiên, Ma, Phạm 
và những kẻ khác trên thế gian đều không thể 
hàng phục được, đều không thể chế ngự được. 

“Thế nào là pháp mà ta tự tri, tự giác và nói 
cho các vị, không thể bị Sa-môn, Phạm chí, hoặc 


29. Hán: nhân kiến E4 Bi - Päli: dithadhammupakkamahetu, nguyên nhân là sự nỗ lực trong đời 
hiện tại. Bản Hán hình như chỉ đọc: dittha-hetu. 

30. Hán: Tôn hựu tạo *§ {H 3ñ - Pãli: lssaranimmanahetu, nguyên nhân là sự sáng tạo của Thượng 
đề (Tự tại thiên). 
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Thiên, Ma, Phạm và những kẻ khác trên thể 
Ølan có thể khuất phục được? Có thê làm cho ô uề 
được, và có thể chế ngự được? 

“Nếu có Tỳ-kheo xả bỏ thân nghiệp bất thiện 
để tu thiện nghiệp nơi thân; xả bỏ khẩu, ý nghiệp 
bất thiện, tu thiện nghiệp nơi khâu, ý. Vị đó đôi 
với sự khổ đời vị lai liên tự biết ta không có khô 
Sc N. lai, được sự an lạc như pháp mà không xả 
bở”!. Vị ấy hoặc muốn đoạn trừ đối với nguyên 
nhân của khổ do sự tập hành băng dục, hoặc 
muốn nỗ lực đoạn trừ đôi với nguyên nhân của 
khô do sự tập hành băng xả dục”. Vị ây nếu 
muốn nỗ lực đoạn trừ đôi với nguyên nhân của 
khổ do tập hành băng dục, vị ây tu tập sự tập 
hành bởi dục ấy? và sau khi đã nỗ lực thành 


31. 


Päli: dhammikam ca sukham na pariccajati, tasmim ca sukhe anadhimucchito, vị ấy không từ bỏ 
lạc thọ phù hợp chánh pháp, nhưng cũng không bị buộc chặt vào lạc thọ đó. 

32. Hán: Bỉ hoặc dục đoạn khỗ nhân hành dục, hoặc dục đoạn khỗ nhân hành xả dục {# zä ÄX Eĩ #: 
HỊ f1 ã\ s &\ Éf # HỊ f7 ‡ã ất › Dục đoạn hành tức khát vọng đoạn trừ bát thiện bằng tinh cần 
trong khổ hạnh. Dục đoạn này được phát triển trong tinh tắn, khinh an, niệm, chánh tri, và do tư 
duy xả. Trong bản Hán này có hai phương pháp tu tập, hoặc bằng dục đoạn hành thuần tuý, 
hoặc dục đoạn hành ởi đôi với xả. Päli: imassa kho me dukkhanidänassa samkhäãram padahato 
samkhäatappadhäanä virägo hoti; imassa pana me dukkha-nidänassa ajjhupekkhato upekham 
bhãvayato virago hoti, ta đối với nguyên nhân đau khổ này tinh cần hành; do tinh cần hành mà ly 
nhiễm; lại nữa, ta đối với nguyên nhân đau khổ này mà xả (không quan tâm); do tu tập xả mà ly 
nhiễm. (Nghĩa là, không cần đến sự tinh cần khổ hạnh nữa; Tự đoạn khỏ). 

Hán: †u kỳ hành dục {& #E: ƒ7 #⁄X › Päli: samkhäram tattha padahaii, ở đây vị ấy tập trung nỗ lực 
trên hành. 


33. 


œ 
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tựu”', sự khô liên châm dứt. Vị ây nêu muôn 
đoạn trừ đối với nguyên nhân của khổ băng sự 
tập hành bởi xả dục, tức tu tập sự tập hành bởi 
xả dục ây, và sau khi nỗ lực đã thành tựu, sự khổ 
liên châm dứt. 

“Bấy giờ nếu Tỳ-kheo ấy suy nghĩ như thế 
này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo sự thực hành 
mà pháp bắt thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu 
diệt. Nếu tự tinh cân khô hạnh? mà pháp bất 
thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy 
tự tinh cần khô hạnh ấy”®”. Rôi VỊ ây tự tính cân 
khô hạnh. Sau khi đã tinh cần khổ hạnh, pháp 
bất thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bây 
giờ vị ấy không còn tinh cần khô hạnh nữa. Vì 
sao thế? Này các Tỳ-kheo, những gì cân phải 
làm trước đó, nay mục đích đã thành tựu, nêu 
còn tinh cân khổ hạnh, việc ây không xảy ra. 

“Này Ty-kheo, cũng như người thợ làm tên, 
dùng kêm để uốn tên””. Khi cây tên đã thăng thì 


34. 


®= 


Hán: dĩ đoạn E' Éƒ : tỉnh cần tới mức tuyệt đỉnh. 

35. Hán: i đoạn khỗ E li # - Päli: dukkhäya attãnam padahato, tập trung tự ngã để hành trì khổ. 
3$ Đại ý đoạn này theo Pali: vị Tỳ-kheo trong khi sống với cảm thọ lạc, nhận thấy pháp thiện suy 
giảm và bắt thiện tăng trưởng, bèn áp dụng sự thực hành với cảm thọ khổ (tức áp dụng lối khổ 
tu), khi ấy pháp thiện tăng trưởng và pháp bắt thiện suy giảm. 

Hán: dụng kiểm (sic) nạo tiễn Rị tá ‡š fñ › Päli: tejanam dvisu alãtesu àtãpitam, hơ nóng cây tên 
giữa hai ngọn lửa. 


37. 


¬ 
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không còn dùng kêm nữa. Vì sao thế? Vì việc 
phải làm trước đó nay đã xong rôi, nếu còn dùng 
kêm nữa, việc ây không đúng. 

“Cũng vậy, Tỳ-kheo suy nghĩ như thế này: 
“Fùy theo sự tạo tác, tùy theo sự thực hành mà 
pháp bất thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu diệt. 
Nếu tự tinh cần khô hạnh mà pháp bất thiện bị 
tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự tình 
cần khô hạnh ấy'. Rôi vị ây tự tinh cân khô hạnh. 
Sau khi đã tỉnh cân khổ hạnh, pháp bât thiện bị 
tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bây giờ vị ây 
không còn tinh cần khố hạnh nữa. Vì sao thế? 
Này các Tỳ-kheo, những gì cần phải làm trước 
đó, nay mục đích đã thành tựu, nêu còn tỉnh cần 
khô hạnh việc ây không đúng. 

“Này Ty-kheo, cũng như có người thương 
nhớ, say đắm, trông chờ săn đón một người nữ 
kia, nhưng người nữ ây lại nói chuyện với một 
người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ. 
Người ấy do đó mà thân tâm phát sinh khổ não, 
buôn râu không?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Thật như vậy, bạch Thế Tôn!” 

“Vì sao thế? Vì người kia thương nhớ say đắm 
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và hết sức trông chờ săn đón nữ nhân mà nữ 
nhân ấy lại nói chuyện với người khác, thăm hỏi 
lẫn nhau, qua lại chung chạ, thân tâm người ấy 
làm sao khỏi sanh ra khổ não buôn râu. 

“Này Tỳ-kheo, giả sử người kia suy nghĩ thế 
này: Ta thương nhớ săn đón suông người nữ kia, 
nhưng người nữ ấy lại nói chuyện với người khác, 
thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ. Nay ta có 
nên vì việc ấy tự gây khô não và tự gây ưu phiền 
mà dứt trừ sự thương nhớ say đắm người nữ kia 
chăng? Người ây sau đó vì sự tự gây khô, tự gây 
sâu não liên dứt trừ sự thương nhớ say đăm người 
nữ ây? Nếu người nữ kia vẫn còn nói chuyện với 
người khác, thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ, 
người ấy sau đó có thê nào sẽ còn sanh ra khô não, 
rất buôn rầu chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Không còn nữa, bạch Thế Tôn”. 

“Vì sao thế? Vì người ây đôi với nữ nhân kia 
không còn tình thương nhớ say đăm nữa. Giả sử 
nữ nhân kia vẫn còn nói chuyện với người khác, 
thăm hỏi lẫn nhau, qua lại chung chạ; nếu cho 
răng người kia vì thê mà thân tâm lại còn sanh 
khởi khô não, rât buôn râu, điều ây không đúng. 
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“Cũng thể, bây giờ Tỳ-kheo suy nghĩ thê 
này: “Tùy theo sự tạo tác, tùy theo sự thực hành 
mà pháp bất thiện sanh khởi, thiện pháp bị tiêu 
diệt. Nếu tự tinh cần khổ hạnh mà pháp bất thiện 
bị tiêu diệt, thiện pháp sinh khởi, thì ta hãy tự 
tinh cần khổ hạnh ây'. Rôi vị ấy tự tinh cần khô 
hạnh. Sau khi đã tính cần khổ hạnh, pháp bất 
thiện bị tiêu diệt, thiện pháp sanh khởi. Bây giờ 
vị ây không còn tinh cần khổ hạnh nữa. Vì sao 
thế? Này các Tỳ-kheo những gì cần phải làm 
trước đó, nay mục đích đã thành tựu, nếu còn 
tinh cân khổ hạnh việc ấy không đúng. 

“VỊ ấy lại nghĩ như thế này: “Nếu có những 
nguyên nhân để đoạn trừ các khô não kia, ta liên 
đã đoạn trừ rồi, nhưng đôi với dục ta vẫn còn như 
cũ chớ chưa đoạn được. Nay ta hãy tìm cách đoạn 
được dục. Vị ây vì đê đoạn dục, bèn sông cô độc, 
ân dật nơi rừng văng, hoặc đến dưới bóng cây, 
nơi vắng vẻ, sườn núi, động đá, đất trống, lùm 
cây, hoặc đi vào rừng sâu, hoặc ở giữa bãi tha ma. 
Khi vị ây đã sống nơi rừng văng rôi, hoặc là đến 
dưới bóng cây, nơi vắng vẻ yên lặng, trải Ni-sư- 
đàn, ngôi kiết già, dựng thân ngay thăng, phản 
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tỉnh không hướng ý niệm ra ngoài” đoạn trừ 
tham lam”, tâm không còn não hại”: thấy của cải 
và tư cụ sinh sông của người khác, không còn 
móng khởi tham lam, muốn sao cho được về 
mình. Vị ây đôi với tham lam đã tịnh trừ tâm ý. 
Cũng vậy, đối với sân nhuế, tùy miên, trạo hỗi, 
đoạn trừ nghi, vượt qua hoặc, không còn do dự 
đối với các thiện pháp, vị ấy đôi với nghi đã tịnh 
trừ tâm ý. 

“Vị ấy đã đoạn trừ năm triên cái"! vốn làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện 
pháp, cho đến chứng đệ Tứ thiên, thành tựu và an 
trụ. 

“Vị ấy đạt được tịnh tâm thanh tịnh, không 
nhơ uế và không phiền nhọc như vậy, nhu 
nhuyến và khéo léo an trụ, chứng đắc tâm bất 
động, hướng thắng đến lậu tận trí thông. Vị ây 
biết như thật răng: “Đây là Khổ", “đây là Khổ 
tập”, “đây là Khô diệt, và biết như thật “đây là 
Khô diệt đạo'. Cũng biết như thật răng: Đây là 
lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, biết như thật 


38. Hán: phản niệm bắt hướng & â: 2° IEi › Pãli: parinukham satim upafthapetvä, sau khi đặt niệm 
tưởng ngay trước mặt (hệ niệm tại tiền). 

39 Hán: tham tứ #3 {äj ; Pãli: abhijiham loke, ham muốn trần tục. 

40. Hán: tâm vô hữu tránh ›ù› #‡ 7ä š# 

41. 


TỶ 


E 
Hán: ngũ cái T¡ 3š › vừa kể đoạn trên. Pãii: pañca nivãranä. 
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đây là lậu diệt đạo. Vị ây biết như vậy, thây như 
vậy thì tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, tâm 
giải thoát vô minh lậu. Giải thoát rôi liên biết là 
giải thoát, biết như thật rằng: Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa'. 

“Đức Như Lai với chánh tâm giải thoát như 
vậy thành tựu được năm điều tán thắn như pháp, 
không tranh cãi, khả áI, khả kính. Những gì là 
năm? 

“Chúng sanh kia thọ lãnh khổ vui đều do sự 
tạo tác trước kia. Nêu đúng như vậy thì Như Lai 
vốn có nghiệp vi diệu từ trước. Bởi vậy nên nay 
Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, 
tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng 
tán thứ nhất mà Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khô vui đều do 
hiệp hội. Nếu đúng như vậy thì Như Lai vốn có 
sự nghiệp hội vi diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai 
mới có sự hiệp hội vi diệu, sự an lạc vô lậu của 
bậc Thánh, tịch tịnh, tính chỉ, cảm thọ lạc. Đó là 
điều xưng tán thứ hai mà Đức Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do 
định mạng. Nếu đúng như vậy thì Như Lai vốn có 
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định mạng vi diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai 
mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, 
tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ ba 
mà Đức Như Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khổ vui đều do 
kiên. Nếu đúng như vậy thì Như Lai vốn có kiến 
vị diệu. Bởi vậy, nên nay Như Lai mới có sự an 
lạc vô lậu của bậc Thánh, tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm 
thọ lạc. Đó là điều xưng tán thứ tư mà Đức Như 
Lai đạt được. 

“Lại nữa, chúng sanh thọ lãnh khô vui đều do 
Đắng Tôn Hựu tạo tác. Nếu đúng như vậy thì Như 
Lai vốn có Tôn Hựu vi diệu. Bởi vậy, nên nay 
Như Lai mới có sự an lạc vô lậu của bậc Thánh, 
tịch tịnh, tĩnh chỉ, cảm thọ lạc. Đó là điều xưng tán 
thứ năm mà Đức Như Lai đạt được. 

“Đó là Như Lai vốn có từ trước nghiệp vi 
điệu, sự hội họp vi diệu, định mạng vi diệu, kiến 
v1 điệu và Tôn Hựu vi diệu và tạo tác vi diệu của 
Tôn Hựu. Do đó mà Như Lai được năm điều tán 
thán. 

“Có năm nhân duyên làm cho tâm sanh ưu 
khổ. Những gì là năm? Đó là dâm dục triền, do 
dâm dục quân chặt nên tâm sanh ưu khô. Cũng 
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vậy, đôi với sân nhuê, thụy miên, trạo hôi, nghĩ 
hoặc. Do nghi hoặc quấn chặt, nên tâm sanh ưu 
khổ. Đó là năm nhân duyên làm tâm sanh ưu khô. 

“Có năm nhân duyên để tâm diệt ưu khổ. 
Những gì là năm? Như do dâm dục triển nên tâm 
sinh ưu khổ, trừ dâm dục triển rồi thì ưu khổ liền 
bị tiêu diệt. Vì dâm dục triển nên tâm sanh ra ưu 
khố, ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu 
cánh, không phiên, không nhiệt và thường trụ bất 
biến; đó là sở tri của bậc Thánh, sở kiến của bậc 
Thánh. Cũng vậy, với sân nhuế, thùy miên, nghi 
hoặc triền; do nghi hoặc quân chặt nên tâm sanh 
ra ưu khô. Nếu trừ được nghi hoặc triền rỗi thì ưu 
khô liên bị tiêu diệt. Vì nghi hoặc quấn chặt nên 
tâm sanh ra ưu khô, trong đời hiện tại mà chứng 
đắc cứu cánh, không phiên, không nhiệt, thường 
trụ bất biến. Đó là sở tri của bậc Thánh, sở kiến 
của bậc Thánh. Ấy là năm nhân duyên để tâm diệt 
trừ ưu khô. 

“Lại nữa, còn có pháp khác ngay trong đời 
hiện tại mà chứng đặc cứu cánh, không phiên, 
không nhiệt, thường trụ và bất biến, là sở tri của 
bậc Thánh, là sở kiên của bậc Thánh. Thế nào là 
còn có pháp khác ngay trong đời hiện tại mà 
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chứng đặc cứu cánh không phiên, không nhiệt, 
thường trụ và bất biến, là sở tri của bậc Thánh, sở 
kiến của Bậc Thánh? Đó là tám chỉ thánh đạo, tức 
từ chánh kiên đến chánh định. Ấy là còn có pháp 
ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc cứu cánh, 
không phiên, không nhiệt, thường trú và bất biến, 
là sở tri của bậc Thánh, sở kiến của bậc Thánh. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 


20. KINH BA-LA-LAO' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa ở Câu-lệ-sâu”, cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo, đi đến Bắc thônỷ, trú ở phía 
Bắc của thôn trong rừng Thi-nhiễp-hòa'. 

Bây giờ Ba-la-lao Già-di-ni` nghe răng: “Sa- 
môn Cù-đàm thuộc dòng họ Thích, đã từ bỏ dòng 
họ Thích, xuất ø1a học đạo, đang du hóa tại Câu- 
lệ-sâu cùng chúng Đại Tỳ-kheo đi đến Bắc thôn, 
trú ở phía Bắc của thôn trong rừng Thi-nhiễp- 
hòa. Vị Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, 
truyền khắp mười phương răng: “Sa-môn Cù- 
đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 


1. Tương đương Pãli: S.42.13. Päïali-sutta. 

2. Câu-lệ-sấu ‡fJ Eế ƒ# - Pali: Koliyesu, giữa những người Koliyä, một bộ tộc theo thể chế cộng hòa 
trong thời Phật, cư ngụ tại làng Ràmagama trên bờ sông Hằng, và phần khác sống tại 
Devadaha, lãnh thổ của họ và của giòng Sakya được chia đôi bằng sông Rohinin và một cuộc 
chiến đẫm máu sắp xảy ra, nếu không có sự can thiệp của Đức Phậi. 

3. Bắc thôn d[ ‡† : Pãli: Uttara, tên thôn ở trong Koliyäã. 

4 Thi-nhiếp-hòa lâm jš ÿ# #ñ ‡k › Pãli: Simsapavana. 

5-.. Ba-la-lao Già-di-ni 3 #§ 7E ffII 7â JE : Pãli: Pätaliya-gãminì thôn trưởng Pãtaliya. 
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Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ây ở trong thế 
gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự 
giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà 
vị ây thuyết, khoảng đầu thiện, khoảng giữa 
thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển 
hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ'. Nếu gặp 
được Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, để tôn trọng, lễ bái cúng dường, thừa sự, 
thì sẽ được nhiêu thiện lợi”. Người kia suy nghĩ 
răng: “Ta nên đến yết kiên Sa-môn Cù-đàm để lễ 
bái, cúng dường”. 

Ba-la-lao Già-di-ni nghe vậy rôi, ra khỏi Bắc 
thôn, đi về hướng Băc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa, 
muốn yết kiết Thế Tôn để lễ bái cúng dường. Ba- 
la-lao Già-di-ni từ xa trông thấy Thế Tôn ở trong 
rừng cây, đoan nghiêm đẹp đẽ, như mặt trăng 
giữa đám tính tú sáng ngời chói lọi, rực rỡ như 
tòa núi vàng, đây đủ tướng hảo, uy thân vời vợi, 
các căn tịch tịnh, không gì ngăn che, thành tựu sự 
điều ngự, tâm yên tĩnh lặng. Ba-la-lao Già-di-ni 
từ xa trông thây Đức Thế Tôn Ti, đên trước chỗ 
Thế Tôn, cùng chảo hỏi rồi ngôi xuống một phía, 
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thưa với Thê Tôn răng: 

“lôi nghe Sa-môn Cù-đàm biết huyễn thuật, 
là nhà huyễn thuật”. Thưa Cù-đàm, nếu ai nói như 
vậy: “Sa-môn Cù-đàm biết huyền thuật, là nhà 
huyễn thuật, người ây không hủy báng Sa-môn 
Cù-đảm chăng? Người ây có nói đúng sự thật 
không? Người ây nói có đúng pháp chăng? Người 
ây nói đúng pháp và như pháp” chăng? Đôi với 
như pháp, không có sai lâm và không bị chỉ trích 
chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Già-di-ni, nêu có ai nói như vây, “Sa- 
môn Cù-đàm biết huyễn thuật, là nhà huyễn 
thuật, thì người ây không hủy báng Sa-môn Cù- 
đàm, người ấy nói chân thật, ngươi ây nói đúng 
pháp, người ấy nói pháp như pháp, đôi với pháp 
không có lỗi lâm, không bị chỉ trích. Vì sao thế? 
Này Già-di-ni, Ta biết huyền thuật ây, nhưng 
chính Ta không phải là nhà huyễn thuật”. 

Già-di-ni nói rằng: 

“Những điều các Sa-môn, Phạm chí kia nói là 


6. Hán: trí huyễn thị huyễn ZiI Z] Rš Z] › Pãii: (...) mãyam jãnafr ti (...) mãyavï ti, (Sa-môn Gotama) 
biết huyễn thuật, (vậy Gotama là) nhà huyễn thuật. 
7. Hán: pháp như pháp )# #JI ›Z - Pãli: dhammassa cãnudhamma, và tùy pháp của pháp, chỉ những 


vấn đề liên hệ đến pháp. 
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chân thật, nhưng tôi không tin họ nói răng “Sa- 
môn Cù-đảm biết huyễn thuật và là nhà huyền 
thuật”. 

Thế Tôn nói: 

“Này Giả-di-ni, nếu người nào biết huyễn 
thuật thì người đó là nhà huyền thuật chăng?” 

Già-di-ni thưa răng: 

“Quả thật vậy, Thế Tôn. Quả thật vậy, Thiện 
Thệ”. 

Thế Tôn bảo răng: 

“Này Già-di-ni, ông đừng tự lầm lẫn mà hủy 
báng Ta. Nếu hủy báng Ta thì chỉ tự gây tốn hại, 
có sự não hại, có xúc phạm, điều mà Hiền Thánh 
ghét bỏ, và bị tội lớn. Vì sao thê? Này Già-di-ni, 
điều ấy thật ra không đúng như lời ông nói. Này 
Già-di-ni, ông có nghe Câu-lệ-sâu có binh tốt 
chăng? 

Già-di-ni đáp rằng: 

“Tôi nghe rằng có”. 

“Này Già-di-ni, ông nghĩ thê nào, Câu-lệ-sâu 
có binh tốt ấy để làm gì?” 

Cià-di-nI đáp: 

“Thưa Cù-đàm, để làm thông sứ và giết giặc 


8.. Hán: iốt 2£ - Päli: lambacũlake bhatte, người làm thuê có lọn tóc buông thỏng. 
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cướp. Vì việc đó nên Câu-lệ-sâu nuôi các binh 
tốt ấy”. 

“Này Già-di-ni, ông nghĩ thể nào, binh tốt 
Câu-lệ-sâu có giữ giới cấm hay không giữ giới 
cấm?” 

Già-di-n1 đáp: 

“Thưa Cù-đàm, nếu trên thể gian này có 
những người không giữ giới cắm, vẫn không thể 
quá hơn binh tốt Câu-lệ-sâu. Vì sao thế? Vì binh 
tốt Câu-lệ-sâu phạm rât nhiều ĐIỚI cấm, chỉ làm 
các ác pháp”. 

Lại hỏi: 

“Ông thây như vậy, biết như vậy, ta không hỏi 
ông. Nếu có người khác hỏi ông, “Vì Già-di-ni 
biết rắng binh tốt Câu-lệ-sâu phạm rất nhiều 
những giới cấm, chỉ làm những ác pháp; nhân 
việc đó nên Già-di-ni cũng phạm rất nhiều cấm 
giới, chỉ làm các ác phápˆ. Nên nói như vậy, là lời 
nói đúng sự thật chăng?” 

Già-di-n1 đáp: 

“Không phải vậy, thưa Cù-đàm. Vì sao thế? 
Vì binh tốt Câu-lệ-sâu có tri kiên khác, có sở 
nguyện khác, nên binh tốt Câu-lệ-sâu phạm rất 
nhiêu cấm giới, chỉ làm các ác pháp. Còn tôi thì 
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rât trì giới, không làm các ác pháp”. 

Lại hỏi: 

“Già-di-ni, ông biết binh tốt Câu-lệ-sâu phạm 
rất nhiều câm giới, chỉ làm các ác pháp, nhưng 
ông không do đó mà phạm cắm giới, chỉ làm các 
ác pháp. Vậy thì vì sao không thể rằng Như Lai 
biết huyền thuật, trong khi chính mình không phải 
là nhà huyễn thuật. Vì sao thê? Ta biết huyễn 
thuật, biết người huyền thuật, biết quả báo của 
huyễn thuật, biết đoạn trừ huyền thuật. 

“Này Giả-di-ni, Ta cũng biết sát sanh, biết 
người sát sanh, biết sự đoạn trừ sát sanh. Này 
Già-di-ni, Ta biết việc lấy của không cho, biết 
người lấy của không cho, biết quả báo việc lây 
của không cho, biết sự đoạn trừ việc lấy của 
không cho. Này Già-di-nI, Ta biết việc nói dối, 
biết người nói dối, biết quả báo việc nói dôi, biết 
đoạn trừ sự nói dối. Này Già-di-ni, Ta biết như 
vậy, thấy như vậy. Ai nói như vây: °Sa-môn Cù- 
đàm biết huyễn thuật tức là nhà huyễn thuật”, nêu 
người ấy chưa đoạn trừ lời nói này, mà HữNe tâm 
ây, dục ây, nguyện ây, văn ấy, niệm ấy, quán ây, 
thì trong khoảnh khắc như co duỗi cánh tay, mạng 
chung sanh vào địa ngục”. 
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Già-di-m nghe vậy, kinh hãi khủng khiếp, 
lông trên mình dựng đứng lên, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy đảnh lễ chân Phật, quỳ mọp, chắp tay 
hướng về Thế Tôn mà bạch răng: 

“Cù-đảm, tôi ăn năn tội lỗi. Thiện Thệ, tôi tự 
thú”. Tôi như ngu, như sĩ, như bắt định, như bất 
thiện. Vì sao thế? Vì tôi nói quấy răng Sa-môn 
Cù-đàm là nhà huyễn thuật. Mong Thiện Thệ cho 
tôi được ăn năn tội lỗi, thây tội thì bày tỏ. Tôi đã 
ăn năn tội rôi, sẽ giữ gìn không để tái phạm nữa” 

Thế Tôn bảo răng: 

“Thật như vậy, Già-di-mi, ông quả thật ngu, 
như si, như bất định, như bắt thiện. Vì sao thế? Vì 
ông đối với Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, mà nói quấy là nhà huyễn thuật. Nhưng ông 
có thê ăn năn tội lỗi, thấy tội thì nên bày tỏ, giữ 
gin không để tái phạm nữa. Như vậy, này Giả-di- 
ni, nếu có người ăn năn tội lỗi, thây tội nên bảy 
tỏ, hộ trì mà không tạo lại nữa, thì trưởng dưỡng 
Thánh pháp, không còn có sự sai lầm nữa”. 

Lúc đó Già-di-ni chắp tay hướng về Đức Thế 
Tôn mà bạch răng: 

“Thưa Cù-đàm, có Sa-môn, Phạm chí, thấy 


9%. Hán: tự thú # #ï › Bản Cao-li: tự tích É ##? (từ trước). 
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thê này, nói thê này: “Nêu kẻ nào sát sanh, kẻ ây 
nhất thiết thọ báo ngay trong đời này; nhân đó mà 
sanh ra ưu khổ. Nếu kẻ nào lấy của không cho, 
nói dỗi, kẻ â ây nhất thiết thọ báo; nhân đó mà sanh 
ra ưu khố'. Thưa Sa-môn Cù-đàm, ý Ngài nghĩ 
sao?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

Này Già-di-ni, nay Ta hỏi ông, tùy sự hiểu 
biết mà trả lời. Này Già-di-ni, ý ông nghĩ sao? 
Nếu trong thôn ấp, hoặc có một người đâu đội 
tràng hoa, dùng nhiều loại hương xoa vào thân, 
rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui 
cười nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người hỏi 
răng: “Người này trước kia làm những gì mà nay 
đầu đội tràng hoa, hoặc dùng nhiều loại hương 
xoa vào thân rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa 
thích, vui cười nữ sắc, hoan lạc như vua?? Hoặc 
có người trả lời răng: “Người ấy vì Quốc vương 
mà giết hại kẻ thù. Quốc vương sau khi vui vẻ 
liền ban thưởng cho. Do đó người ấy đâu đội 
tràng hoa, dùng nhiều loại hương xoa vào thân, 
rôi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, vui 
cười nữ sắc, hoan lạc như vua. “Này Giả-dI-n1, 
ông có thấy như vậy, nghe như vậy chăng?” 
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Già-di-nI đáp: 

“Tôi có thấy như vậy, nghe như vậy, Cù-đàm. 
Tôi đã nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Già-di-ni, rồi lại thây Quốc vương bắt bớ tội 
nhân, trói quặt hai tay lại, đánh trồng, xướng lệnh, 
kéo ra cửa thành phía Nam, để ngồi dưới cây nêu 
cao, rôi chém bêu đầu. Nếu có người hỏi răng: 
Người này phạm tội gì mà bị Quốc vương giết 
nhỉ? Hoặc có người trả lời răng: “Người này giết 
lầm người vô tội trong Vương gia, do đó Quốc 
vương ra lệnh hành hình như vậy”. Này Già-di-n1, 
ông có thây như vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-nI trả lời: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và 
sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, nêu có Sa-môn, Phạm chí, 
thây như vậy, nói như vậy: “Nếu có người nảo sát 
sanh người ấy nhất thiết phải thọ báo ngay trong 
hiện tại này; nhân đó mà sanh ra ưu khổ”, thì đó là 
lời nói chân thật hay lời nói hư dối?” 

Già-di-n1 đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ây nói hư vọng, ông có tin 
chăng?” 
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Cià-di-nmI đáp: 

'“[ôi không tin, thưa Cù-đàm. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay, GIià-di-nI, Ta lại hỏi ông, ông 
nghĩ thế nào? Nếu trong thôn ấp, hoặc có người 
đâu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vào 
thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích, 
vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua. Nếu có người 
hỏi rằng: “Người này trước kia đã làm những việc 
øì mà nay đâu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ 
hương xoa vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, tự 
mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như 
vua?? Hoặc có người trả lời rằng, “Người ấy ở 
nước khác, vì lây của không cho, do đó người ây 
đâu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ hương xoa vào 
thân, rồi xướng nhạc, ca vũ, tự mình thỏa thích 
vui chơi nữ sắc, hoan lạc như vua". Này Già-di-m1, 
ông có thây như vậy, nghe như vậy chăng?” 

Già-di-nm1 thưa: 

“Tôi có thây như vậy, thưa Cù-đàm, tôi đã 
nghe và sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, rôi lại thấy Quốc vương bắt 
bớ tội nhân trói quặt hai tay ra sau, đánh trống, 
xướng lệnh kéo ra cửa phía Nam, để ngôi dưới 
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sốc cây nêu cao rôi chém bêu đâu. Nêu có 
người hỏi răng: “Người này mắc tội gì mà bị 
Quốc Vương giết chết? Hoặc có người trả lời 
răng: “Người ây lây của không cho trong Vương 
gia, do đó Quốc vương ra lệnh hành hình như 
vậy'. Này Già-di-ni, ông có thấy như vậy, nghe 
như vậy chăng?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và 
sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-nl, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
thây và nói như vậy: “Nêu có kẻ nào lây của 
không cho, kẻ ấy nhất thiết phải thọ báo ngay 
trong đời hiện tại này, nhân đó mà sanh ra ưu 
khổ”, thì lời nói đó chân thật hay lời nói hư dối?” 

Già-di-n1 đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ây nói hư vọng, ông có tin 
chăng?” 

Già-di-n1 đáp: 

'“[ôi không tin, thưa Cù-đàm!” 

Đức Thế Tôn khen rằng. 

“Lành thay! Lành thay! Già-di-ni!” 

Lại hỏi GIà-d1-n1: 
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“Già-di-ni, ông nghĩ thê nào, nêu trong thôn 
âp hoặc có người đầu đội tràng hoa, dùng nhiêu 
thứ hương xoa vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, 
tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như 
vua. Nếu có người hỏi rằng: “Người ấy trước kia 
làm những việc gì mà nay đâu đội tràng hoa, 
dùng nhiêu thứ hương xoa vào thân, rồi xướng 
nhạc ca vũ, tự mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, 
hoan lạc như vua? Hoặc có người trả lời rằng: 
Người ây ca múa để vui giỡn, cười đùa. Người 
ây bằng lời nói dối làm cho Quốc VƯƠng VUI VẺ. 
Sau khi Quốc VƯƠng VuI VẺ liền ban thưởng cho, 
do đó người ấy đầu đội tràng hoa, dùng nhiều thứ 
hương xoa vào thân, rôi xướng nhạc, ca vũ, tự 
mình thỏa thích vui chơi nữ sắc, hoan lạc như 
vua°. Này Giả-di-ni, ông có thấy như vậy, nghe 
như vậy chăng?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Tôi có thấy như vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và 
sẽ được nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, rôi lại thây Quốc vương bắt 
bớ tội nhân, dùng gậy đánh đến chết, rồi bỏ vào 
cũi cây, chở trên xe trông đi ra cửa thành phía 
Bắc, vất vào trong rãnh nước, nêu có người hỏi 
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răng: “Người ây mắc tội gì mà bị quốc vương 
giết chết đi? Hoặc có người trả lời rằng: “Người 
ây Ở trước Quốc vương nói dối là có chứng đắc, 
người ấy do lừa gạt Quốc vương băng lời nói dôi 
nên bị Quốc vương ra lệnh bắt làm như thể”. Này 
Già-di-ni, ông có thây như vậy, nghe như vậy 
không?” 

Già-di-ni trả lời rằng: 

“Tôi có thây vậy, Cù-đàm, tôi đã nghe và sẽ 
nghe nữa”. 

“Này Già-di-ni, ông nghĩ thể nào, nếu có Sa- 
môn, Phạm chí thây như vậy, nói như vậy: “Nếu 
có người nảo nói đôi, người ấy nhất thiết phải thọ 
báo ngay trong đời hiện tại này, nhân đó mà sanh 
ra ưu khổ”, thì lời nói đó là lời nói chân thật hay 
hư đối?” 

Già-di-nmI đáp: 

“Đó là lời nói hư dối, thưa Cù-đàm”. 

“Nếu người ây nói hư vọng, ông có tin 
chăng?” 

Già-di-n1 đáp: 

““[ôi không tin, thưa Cù-đàm”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Cià-di-mi!” 
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Lúc đó, Già-di-ni liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch vai sửa áo chắp tay hướng về Thế Tôn mà 
thưa rằng: 

“Kỳ diệu thay, những điều Củ-đàm nói rất vi 
diệu, khéo ví dụ, khéo dẫn chứng. Bạch Cù-đàm, 
tôi ở trong Bắc thôn có xây dựng một ngôi nhà 
cao lớn, sắp đặt giường nệm, để sẵn đô chứa nước 
thắp sáng những ngọn đèn lớn. Nếu có vị Sa-môn, 
Phạm chí tinh tân nào đến nghỉ ở ngôi nhà cao 
lớn â Ấy, tôi sẽ tùy khả năng mà cung câp những gì 
vị ây cần thiết. Có bốn vị luận sĩ mà sở kiến khác 
nhau, cùng đến tập hợp tại ngôi nhà cao lớn â ây. 
văy! đó có một vị luận sĩ thây như Vậy, nói như 

” “Không có bố thí, không có trai tế, không 
có 5 chú thuyết, không có nghiệp thiện, nghiệp ác, 
không có nghiệp báo thiện ác, không có đời này 
đời sau, không có cha, không có mẹ, trên đời 
không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, 
khéo hướng'!, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời 
này và đời khác“, thành tựu và an trụ”. 


-_ Thuyết đoạn diệt (uccheda-vada) của Ajiita Kesa-kambäli. Xem D.2 Sämaññaphala-sutta; No.1(21), 
Trường A-hàm “Kinh số 14, Phạm Động), Đại 1, tr.88. 

- Hán: thiện khứ thiện hướng ® 2 %2 hị › Päli: sammagata, sammà-pafippanna, chân chánh 
hành trì (tám Thánh đạo), chân chánh thú hướng (nhắm đến Niết-bàn). 

- Päli: na (...) ye imañ ca lokam parañ ca lokam sayam abhiñìa saccchikatvã pavedenti, “không có 
những vị sau khi tự mình thực chứng về thế giới này và thế giới khác rồi thuyết minh lại”. 


© 
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“Vị luận sư thứ hai lại có sở kiến trái ngược 
với sở kiến của vị luận sư thứ nhất. Vị ấy cũng 
thây như vây, nói như vây: “Có bố thí, có trai tế, 
có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp báo 
thiện ác, có đời này đời sau, có cha có mẹ có bậc 
chân nhân trên đời này đi đến thiện xứ, khéo đi, 
khéo hướng, tự tr1, tự giác, tự chứng ngộ đời này 
và đời khác, thành tựu và an trụ'. 

“VỊ luận sư thứ ba! thấy như vây, nói như 
vây: “Tự mình làm và sai bảo người khác làm, tự 
mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, 
tự mình nâu và sai bảo người khác nấu; ưu sâu! 
phiền muộn, lo lăng, đấm ngực, áo não, khóc lấp 
ngu si; sát sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói 
dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm 
khác để ăn cướp), phá làng hại xóm, phá thành, 
diệt nước; làm như thê không phải là làm ác. Lại 
dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ây đôi với 
tật cả chúng sanh ở trên cõi đời này, trong vòng 
một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà 
lột da, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phân 
'3.. Thuyết vô tác dụng (akiriya-vãda) của Pũrana Kassapa, Pãli, D. 2. Sãmaññaphala-sutta; No. 1(21), 
Trường A-hàm “Kinh sô 14, Phạm Động), Đại 1, tr.88. 

Tự mình hay khiến người khác; đoạn sau, văn nghĩa tương tợ. 


15 Hán: chí tha hạng mạch ® {: ## [li (bản Cao-li: kiếp #J). Có lẽ Pãli: paripanthe (Hán đọc: 
parapanthe) titihato, chận đường ăn cướp. 


14. 
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từng. khối; do vậy vẫn không có nghiệp ác, do 
vậy vân không có nghiệp báo ác. Ở bờ sông 
Hăng- già phía Nam, giết rôi cắt, rôi khiến nấu”; 
và ở bờ sông Hăắng-øià phía Bắc mà bố thí, trai 
tế, chú thuyết. Không do đó mà có tội hay có 
phước; không do đó mà có quả báo tội phước. 
Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán thán, 
nhiêu ích, ái ngữ lợi hành, không do đó mà có 
phước, không do đó mà có quả báo của phước.. 
Luận sĩ thứ tư lại có sở kiến trái ngược SỞ kiến 
vị luận chủ thứ ba. Vị ấy thây như vây, nói như 
vây: “Tự mình làm và sai bảo người khác làm, tự 
mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, 
tự mình nấu và sai bảo người khác nấu; ưu sâu, 
phiên muộn, lo lắng, đâm ngực, áo não, khóc lóc, 
ngu s1; sát sanh, lây của không cho, tà dâm, nói 
dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ hẻm 
khác để ăn cướp, phá làng hại xóm, phá thành, 
diệt nước; làm như thế chính là làm ác. Lại dùng 
vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả 
chúng sanh ở trên cõi đất này, trong vòng một 
ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột 
da, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phân từng 
khối; do vậy vẫn không có nghiệp ác, do vậy vẫn 
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không có nghiệp báo ác. Ổ bờ sông Hãng: già 
phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nâu”; và ở bờ 
sông Hằng-già phía Bắc mà bố thí, trai tế, chú 
thuyết. Do đó có tội có phước; do đó mà có quả 
báo tội phước. Cấp thí, tự chế, thủ hộ, nhiếp trì, 
tán thán, nhiêu ích, ái ngữ, lợi hành, do đó mà có 
quả báo tội phước. 

“Thưa Củù-đàm, tôi nghe như vậy liền sanh 
nghi hoặc: “Những vị Sa-môn, Phạm chí đó, ai 
nói chân thật, ai nói hư đối?”.” 

Đức Thế Tôn trả lời: 

“Này Già-di-nI, ông chớ sanh nghi hoặc. Vì 
sao thế? Vì do có nghi hoặc mà sanh ra do dự. 
Này Già-di-ni, ông tự mình không có tịnh trí, để 
biết là có đời sau hay không có đời sau. Này Già- 
di-ni, ông lại cũng không có tịnh trí để biết điều 
được làm là ác hay điều được làm là thiện? Này 
Già-di-ni, có một pháp định! được gọi là “Viễn 
ly”. Ông nhờ định ây sẽ có thể được chánh niệm, 
có thê đạt tới nhật tâm; như vậy, ở trong đời hiện 
tại ông sẽ đoạn trừ sự nghi hoặc, và được thăng 
tân !””, 


16. Hán: hữu pháp chỉ định # 3 > 3 › Pãli: atthi... Dhammasamaädhi. 
17. Tham chiếu Pãli: atthi gãmani dhammasamadhi tatra ce tvam cittasamädhim patilabeyyãsi evam 


~ 


tvam imam kañkhädhammam pajaheyyäsi, “Này thôn trưởng, có pháp định (pháp tam-muội), mà 
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Lúc đó Già-di-ni từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch 
vai sửa áo, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà 
bạch răng: 

“Thưa Cù-đàm, thế nào là có một pháp định 
được gọi là “Viễn ly”. Tôi nhờ định ây sẽ có thể 
được chánh niệm, có thể đạt tới nhất tâm; như 
vậy, ở trong đời hiện tại tôi có thể đoạn trừ sự 
nghi hoặc, và được thăng tấn!3?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

““Thánh đệ tử đa văn xa la sự giết, đoạn trừ sự 
giết; đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói 
dôi, cho đến đoạn trừ tà kiên và được chánh kiên. 
VỊ ây ban ngày cày ruộng, và gieo giống: đến 
chiêu nghỉ ngơi và vào nhà ngôi thiên định; qua 
đêm, lúc hừng sáng suy nghĩ như vây: “Ta xa lìa 
sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lẫy của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà 
kiến và được chánh kiến. Vị ấy liền tự thấy: ' 
đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười 
nghiệp đạo thiện". VỊ ây sau khi tự thây: “Ta đã 
đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và niệm mười 
nghiệp đạo thiện", liền sanh ra hân hoan. Sau khi 


nếu trong đó ngươi có thể đạt được tâm định như vậy ngươi có thể đoạn trừ pháp nghỉ hoặc”. 
18. Hán: thăng tắn ? 1# - Päli: sagga, sanh lên trên; sanh thiên. 
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sanh ra hân hoan liên phát sanh hý; sau khi phát 
sanh hỷ, thân liên an định; sau khi thân được an 
định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi thân cảm 
giác lạc thì được nhất tâm. Này GiIà-di-n1, sau khi 
Thánh đệ tử Đa văn được nhất tâm rồi thì tâm câu 
hữu với từ, biên khắp một phương, thành tựu và 
an trụ. Cũng thế hai, ba, bỗn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết không oán, không sân, không nhuê, 
không não hại, quảng đại vô biên, vô lượng, khéo 
tu tập biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. 

“VỊ ấy suy nghĩ như. vây: “Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào thây như vây, nói như vây: “Không 
có sự bố thí, không có trai tẾ, không có chú 
thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có 
nghiệp báo thiện ác, không có đời này đời sau, 
không có cha, không có mẹ trên đời, không có 
bậc thiện nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo 
hướng, tự tri, tự giác, tự chứng ngộ đời nảy vả đời 
khác, thành tựu và an trụ”. Nếu điều vị Sa-môn, 
Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm 
phạm đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi!”, thường 


19. Hán: bó dữ bắt bó #i 4 2 íi › chỉ người run sợ tức kẻ yếu, và người vững vàng tức kẻ mạnh. 
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thương mên tât cả thê gian. Tâm ta không cùng 
thê gian tranh cãi, cũng không có sự hân hoan thô 
trược. Nay ta được pháp của bậc Vô thượng, 
thăng tân đến trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn 
ly. Những gì Sa-môn, Phạm chí kia nói, không 
cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho 
là đúng, không cho là sai, liên được nội tâm tĩnh 
chỉ. 

“Này Già-di-m1, đó là pháp định, được gọi là 
viễn ly. Ông có thể nhân định này mà được chánh 
niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông có thể 
đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được 
thăng tiến. 

“Lại nữa Già-di-n1: Thánh đệ tử đa văn xa lìa 
sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà 
kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày 
ruộng, và gIeo giống: đến chiêu nghỉ ngơi và vào 
nhà ngôi thiên định; qua đêm, lúc hừng sáng suy 
nghĩ như vây: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; 
đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói dối, 
cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị 
ây liên tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo 


Pãli: tasam và thãvaram. 


KINH BA-LA-LAO 159 


ác và niệm mười nghiệp đạo thiện. VỊ ây sau 
khi tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác 
và niệm mười nghiệp đạo thiện", liên sanh ra hân 
hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liên phát sanh hý: 
sau khi phát sanh hỷ, thân liên an định; sau khi 
thân được an định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi 
thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di- 
ni, sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi 
thì tâm câu hữu với bi, biễn khắp một phương 
thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bỗn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với 
bi, không kết, không oán không sân nhuê, không 
não hại, quảng đại, vô lượng vô biên, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thê gian, thành tựu và an trụ. 

“Vị ấy suy nghĩ như vậy: “Nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào thấy như vây, nói như vây: “Có sự 
bố thí, có trai tế, có chú thuyết, có nghiệp thiện 
ác, có nghiệp báo thiện ác, có đời này đời sau, có 
cha, có mẹ trên đời, có bậc thiện nhân đi đến 
thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tr1, tự giác, tự 
chứng ngộ đời này và đời khác, thành tựu và an 
trụ”. Nêu điêu vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là 
chân thật, ta không xâm phạm đời, dù sợ hãi hay 
không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế gian. 
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Tâm ta không cùng thể gian tranh cãi, cũng 
không có sự hân hoan thô trược. Nay ta được 
pháp của bậc Vô thượng, thăng tân đến trú xứ an 
lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, 
Phạm chí kia nói, không cho là đúng, không cho 
là sai. Sau khi không cho là đúng, không cho là 
sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này GIà-di-mi, đó là pháp định, được gọi là 
viễn ly. Ông có thể nhân định này mà được chánh 
niệm, mà được nhất tâm; như vậy, ông có thể 
đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được 
thăng tiến. 

“Lại nữa Già-di-n1, Thánh đệ tử đa văn xa lìa 
sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà 
kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày 
ruộng, và g1eo giống: đến chiêu nghỉ ngơi và vào 
nhà ngôi thiên định; qua đêm, lúc hừng sáng suy 
nghĩ như vây: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; 
đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói dối, 
cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị 
ây liên tự thấy: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo 
ác và niệm mười nghiệp đạo thiện”. VỊ ây sau khi 
tự thây: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và 
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niệm mười nghiệp đạo thiện", liên sanh ra hân 
hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liên phát sanh hý: 
sau khi phát sanh hỷ, thân liên an định; sau khi 
thân được an định, thân liên cảm giác lạc. Sau khi 
thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di- 
ni, sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rồi 
thì tâm câu hữu với hỷ, biến khắp một phương 
thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với 
hỷ, không kết, không oán, không sân nhuế, không 
não hại, quảng đại, vô lượng vô biên, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 

“Vị ấy suy nghĩ như vây: “Tự mình làm và sai 
bảo người khác làm, tự mình chém giết và sal bảo 
người khác chém giết, tự mình nấu và sai bảo 
người khác nấu; ưu sâu, phiên muộn, lo lắng, đấm 
ngực, áo não, khóc lóc, ngu s1; sát sanh, lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, uống rượu; đào vách, 
mở kho, đến ngõ hẻm khác để ăn cướp, phá làng 
hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thê không 
phải là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao 
cạo, người ấy đối với tât cả chúng sanh ở trên cõi 
đất này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà 
chém, mà chặt, mà lột da, mà lóc xẻ từng mảng 
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thịt, lách từng phân từng khối; do vậy vẫn 
không có nghiệp ác, do vậy vẫn không có nghiệp 
báo ác. Ở bờ sông Hăng-øià phía Nam, giết rồi 
cắt, rồi khiến nấu”; và ở bờ sông Hăằng-già phía 
Bắc mà bồ thí, trai tế, chú thuyết. Không do đó 
mà có tội hay có phước; không do đó mà có quả 
báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp 
trì, tán thán, nhiêu ích, ái ngữ lợi hành, không do 
đó mà có phước, không do đó mà có quả báo của 
phước”. Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra 
là chân thật, ta không xâm phạm đời, dù sợ hãi 
hay không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế 
gian. Tâm ta không cùng thế gian tranh cãi, cũng 
không có sự hân hoan thô trược. Nay ta được 
pháp của bậc Vô thượng, thăng tấn đến trú xứ an 
lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì Sa-môn, 
Phạm chí kia nói, không cho là đúng, không cho 
là sai. Sau khi không cho là đúng, không cho là 
sai, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này Già-di-m1, đó là pháp định, được gọi là 
viễn ly. Ông có thê nhân định này mà được chánh 
niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông có thể 
đoạn hết nghi hoặc trong đời hiện tại mà được 
thăng tiến. 
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“Lại nữa Cià-di-nI, Thánh đệ tử đa văn xa 
lia sự giết, đoạn trừ sự giết; đoạn trừ sự lây của 
không cho, tà dâm, nói dối, cho đến đoạn trừ tà 
kiến và được chánh kiến. Vị ấy ban ngày cày 
ruộng, và gIeo giống: đến chiêu nghỉ ngơi và vào 
nhà ngôi thiên định; qua đêm, lúc hừng sáng suy 
nghĩ như vây: “Ta xa lìa sự giết, đoạn trừ sự giết; 
đoạn trừ sự lây của không cho, tà dâm, nói dối, 
cho đến đoạn trừ tà kiến và được chánh kiến. Vị 
ây liên tự thây: “Ta đã đoạn trừ mười nghiệp đạo 
ác và niệm mười nghiệp đạo thiện". VỊ ây sau khi 
tự thây: “Fa đã đoạn trừ mười nghiệp đạo ác và 
niệm mười nghiệp đạo thiện", liền sanh ra hân 
hoan. Sau khi sanh ra hân hoan liên phát sanh hý: 
sau khi phát sanh hỷ, thân liên an định; sau khi 
thân được an định, thân liền cảm giác lạc. Sau khi 
thân cảm giác lạc thì được nhất tâm. Này Già-di- 
ni, sau khi Thánh đệ tử đa văn được nhất tâm rôi 
thì tâm câu hữu với xả, biến khắp một phương 
thành tựu và an trụ; cũng thế hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả. Tâm câu với 
xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không 
não hại, quảng đại, vô lượng vô biên, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. 
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“Vị ấy suy nghĩ như vầy: “Tự mình làm và sai bảo người khác làm, tự 
mình chém giết và sai bảo người khác chém giết, tự mình nấu và sai bảo người 
khác nấu; ưu sầu, phiền muộn, lo lắng, đấm ngực, áo não, khóc lóc, ngu s1; sát 
sanh, lấy của không cho, tà dâm, nói dối, uống rượu; đào vách, mở kho, đến ngõ 
hẻm khác để ăn cướp, phá làng hại xóm, phá thành, diệt nước; làm như thế thật sự 
là làm ác. Lại dùng vòng sắt bén như dao cạo, người ấy đối với tất cả chúng sanh ở 
trên cõi đất này, trong vòng một ngày mà bửa, mà cắt, mà chém, mà chặt, mà lột 
da, mà lóc xẻ từng mảng thịt, lách từng phần từng khối; do vậy có nghiệp ác, do 
vậy có nghiệp báo ác. Ở bờ sông Hằng-già phía Nam, giết rồi cắt, rồi khiến nấu; và 
ở bờ sông Hằng-già phía Bắc mà bố thí, trai tế, chú thuyết. Do đó mà có tội hay có 
phước; do đó mà có quả báo tội phước. Cấp thí, tự chế ngự, thủ hộ, nhiếp trì, tán 
thán, nhiêu ích, ái ngữ, lợi hành; do đó mà có phước, do đó mà có quả báo của 
phước". Nếu điều vị Sa-môn, Phạm chí kia nói ra là chân thật, ta không xâm phạm 
đời, dù sợ hãi hay không sợ hãi, thường thương mến tất cả thế gian. Tâm ta không 
cùng thế gian tranh cãi, cũng không có sự hân hoan thô trược. Nay ta được pháp 
của bậc Vô thượng, thăng tấn đến trú xứ an lạc. Đó là pháp định viễn ly. Những gì 
Sa-môn, Phạm chí kia nói, không cho là đúng, không cho là sai. Sau khi không cho 
là đúng, không cho là sa, liền được nội tâm tĩnh chỉ. 

“Này Già-di-ni, đó là pháp định, được gọi là viễn ly. Ông có thể nhân định 
này mà được chánh niệm, mà được nhất tâm. Như vậy, ông có thể đoạn hết nghĩ 
hoặc trong đời hiện tại mà được thăng tiễn”. 

Khi Phật nói bài pháp ấy xong, Già-di-ni viễn ly trần cấu, phát sanh con mắt 


thanh tịnh thấy rõ các pháp. Lúc đó, Già-di-ni thấy pháp, chứng pháp, giác ngộ 
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pháp bạch tịnh, đoạn nghi, vượt qua hoặc”, không còn tôn sùng ai khác, không 
còn do ai khác, không còn do dự, đã trụ nói quả chứng đạt, được vô sở úy đối với 
giáo pháp của Thế Tôn, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật mà 
bạch rằng. 

“Bạch Đức Thế Tôn, con từ nay xin quy y Phật, quy y Pháp và Chúng Tỳ- 
kheo; cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm nay, trọn 
đời quy y cho đến khi mạng chung”. 

Phật thuyết như vậy. Ba-la-lao Già-di-ni và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


20. Hán: đoạn nghi độ hoặc lất 5š Ƒ£ Z3 › Pãli: tinna-vicikiccho vigata-kathamkatho, vượt qua hoài 
nghi, dứt trừ do dự. 
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21. KINH ĐĂNG TÂM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử” cùng chúng Tỳ- 
kheo vân tập tại giảng đường” vào bi đêm, nhân 
đem các nội kết sửf và ngoại kết sử” mà phân biệt 
nghĩa lý cho các Ty-kheo. 

“Này chư Hiên, trên đời quả thật có hai hạng 
người. Những gì là hai? Đó là người có nội kết 
sử, bậc A-na-hàm, không trở lại thế ølan này, và 
người có ngoại kiết sử, không phải là bậc A-na- 
hàm, sẽ còn trở lại thế gian này. 

“Này chư Hiền, thế nào là nñĐười có nội kết sử, 
bậc A-na-hàm, không còn trở lại thê gian này? 

Nếu có người tu tập các giới câm, không bị 
1... Bản Hán, quyển 5. Tương đương Päli: A.lI. 46. Samacittä. 

2. Xá-lê Tử #1 - › Päli: Sãriputta. 
3... Bản Pali: Pubbãrãme Migäramätupäsãde, trong giảng đường của bà Migäramätu, khu vườn phía 
Đông (Đông viên Lộc Tử Mẫu giảng đường). 


Hán: nội kết [1 £# › Pãli: ajjhattasamyojana, sự ràng buộc nội tâm. 
5.. Hán: ngoại kết 2k £# - Päli: bahiddhäsamyojana. 
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thủng, không sứt mẻ, không ô uê, không vấn 
đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc 
Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ. VỊ ấy 
nhân tu tập giới cắm, không bị thủng, không sứt 
mẻ, không ô uê, không vân đục, hoàn toàn không 
thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, 
khéo đây đủ, nên lại học nhàm tởm dục, không 
dục và đoạn dục. Nhân học nhàm tởm dục, không 
dục và đoạn dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải 
thoát”. Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ 
lạc mà mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện 
tại không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng 
chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực” sanh về 
các cối ý sanh khác. Khi sanh về các nơi ấy rôi, 
vị ấy Suy nghĩ thế này: “Ta trước kia còn làm 
người”, lúc ây tu tập các gIỚI cấm, không bị 
thủng, không sứt mẻ, không ô uê, không vân đục, 
hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc Thánh 
khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ. Nhân tu tập giới 
cấm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uế, 


6.. Hán: tức tâm giải thoát EI ù› f# Rf › Pãli: santacitovimutti, tâm tịch tĩnh (vắng lặng) giải thoát. 

7”. Hán: Đoàn thực thiên E§  Z% › Päli: Kabalimkärahärabhakkha-deva. Chỉ các cõi trời thuộc về 
Dục giới, ở đây còn phải nuôi sống bằng thực phẩm vật chất. 

8. ý sanh thiên ‡š 3: % › cõi trời ý sanh, chỉ cho các trời Sắc giới mà một vị A-na-hàm thác sinh. 
Nhưng, bản Päli tương đương: aññataram devanikãyam upajjati, vị ấy sinh một cõi trời khác. 

3. Nghĩa là còn ở Dục giới. 
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không vân đục, hoàn toàn không thê chỉ trích, 
được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ, 
nên lại học nhàm tởm dục, không dục và đoạn 
dục. Nhân học nhàm tởm dục, không dục và đoạn 
dục mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau 
khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà 
mến tiếc, không chịu xa lìa, trong đời hiện tại 
không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng 
chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh về 
các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây!°. 

“Này chư Hiên, lại có một hạng người tu tập 
giới cấm không rách nát, không bị thủng, không 
sứt mẻ, không ô uế, không vẫn đục, hoàn toàn 
không thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngỢI, 
khéo tu, khéo đây đủ. Vị ấy nhân tu tập giới câm, 
không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uễ, không 
vần đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, được bậc 
Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ, nên lại 
học tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham! 
học xả ly dục. Nhân học tập nghiệp đoạn trừ sắc 
hữu, đoạn trừ tham, học xả ly dục, mà chứng 
10: Một vị thượng lưu A-na-hàm, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phần kết, nhưng do vị ngọt trong cảm 

thọ lạc của các sắc giới tịnh lự vị ấy lần lượt thác sanh từ cõi trời Phạm thiên của Sơ thiền, cho 
tới khi thác sanh đến Sắc cứu cánh của Tứ thiền ở đó mà nhập Niết-bàn ( Xem Đại Tỳ-bà-sa 17, 


Đại 27, tr, 875ec). 
-_ Chỉ đoạn trừ tham ái dẫn tái sanh Sắc giới. 
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được tịch tịnh tâm giải thoát. Sau khi chứng đắc 
như vậy, trong cảm thọ lạc mà mến tiếc, không 
chịu xa lìa, trong đời hiện tại không được cứu 
cánh trí, khi thân hoại mạng chung vượt qua các 
cõi trời Đoàn thực, sanh về các cõi ý sanh khác. 
Khi sanh về các nơi ấy rồi, vị ấy suy nghĩ thế này: 
“Ta trước kia còn làm người, lúc ây tu tập các giới 
cắm, không bị thủng, không sứt mẻ, không ô uê, 
không vân đục, hoàn toàn không thể chỉ trích, 
được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, khéo đây đủ. 
Nhân tu tập giới cấm, không bị thủng, không sứt 
mẻ, không ô uê, không vân đục, hoàn toàn không 
thể chỉ trích, được bậc Thánh khen ngợi, khéo tu, 
khéo đây đủ, nên lại học tập nghiệp đoạn trừ sắc 
hữu, đoạn trừ tham; học tập xả ly dục. Nhân học 
tập nghiệp đoạn trừ sắc hữu, đoạn trừ tham, học 
xả ly dục, mà chứng được tịch tịnh tâm giải thoát. 
Sau khi chứng đắc như vậy, trong cảm thọ lạc mà 
mến tiếc, không chịu xa lia, trong đời hiện tại 
không được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng 
chung vượt qua các cõi trời Đoàn thực, sanh về 
các cõi ý sanh khác, và đang ở nơi đây. 
“Này chư Hiên, thế nào là người có ngoại kết 
sử, không phải A-na-hàm, còn trở lại thể gian 
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này? Nêu có người tu tập các giới câm, thủ hộ 
biệt giải thoát luật nghi!”, lại còn khéo thâu nhiếp 
các oai nghi lễ tiết, thấy những tội lỗi nhỏ nhặt 
cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ trì học giới. Này 
chư Hiên, đó là người có ngoại kết sử, không phải 
A-na-hàm, sẽ còn trở lại thê gian này”. 

Bây giờ, một số đông thiên chúng Đắng tâm, 
sắc tượng vời vợi, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gân 
tàn, đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang 
một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua 
cùng chúng Tỳy-kheo vân tập tại giảng đường, 
nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt 
nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vây: “Này chư 
Hiên, trên đời quả thật có hai hạng người: người 
có nội kết sử và người có ngoại kết sử.` Bạch Thể 
Tôn, Đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thê Tôn từ 
bi thương xót mà đến nơi giảng đường.” 

Lúc đó Thê Tôn im lặng nhận lời chư Thiên 
Đắng tâm. Chư Thiên Đăng tâm biết Thế Tôn đã 
¡im lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, 
12. Hán: thủ hộ tùng giải thoát ^Ƒ šÉ {£ f£ ft › thường được nói là biệt giải thoát luật nghi. Pãii: 

pãtimokkhasamsarasamvuto, được thủ hộ bằng sự phòng hộ của Pãtimokkha. 
13. Hán: thiện nhiếp oai nghi lễ tiết ‡$ ft bằ tš Y8 Ei › Pãli: cäragocarasampanno, đầy đủ oai nghi 


chánh hạnh. 
14ˆ Đẳng tâm thiên #§ ,`› £ › Pãli: Samacittädevartà. 
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nhiễu quanh ba vòng rôi biên mật khỏi chỗ đó. 

Không bao lâu, sau khi chư Thiên Đắng tâm 
đi khỏi, Đức Thế Tôn đi đến giảng đường, trải 
chỗ ngôi mà ngôi trước chúng Tỳ-kheo. Sau khi 
ngôi xong, Đức Thế Tôn khen rắng: 

“Lành thay, lành thay! Xá-lê Tử, thây thật rất 
khéo léo. Vì sao thế? Vì đêm qua, thây và chúng 
Tỳy-kheo vân tập tại giảng đường, nhân đem nội 
kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt nghĩa lý cho 
các Tỳ-kheo nghe như vây: “Này chư Hiên, trên 
đời quả thật có hai hạng người, người có nội kết 
sử và người có ngoại kết sử'. 

“Xá-lê Tử, lúc đêm gân tàn, chư Thiên Đăng 
tâm đi đến chỗ Ta, cúi đầu làm lễ rồi đứng sang 
một bên, bạch rằng: 

“— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử, đêm qua 
cùng chúng Tỳy-kheo vân tập tại giảng đường, 
nhân đem nội kết sử và ngoại kết sử mà phân biệt 
nghĩa lý cho các Tỳ-kheo nghe như vây: “Này chư 
Hiên, trên đời quả thật có hai hạng người: người 
có nội kết sử và nñĐười có ngoại kết sử”. Bạch Thể 
Tôn, Đại chúng đã hoan hỷ, cúi mong Thế Tôn từ 
bi thương xót mà đến nơi giảng đường. 

“Xá-lê Tử, Ta im lặng nhận lời chư Thiên 


KINH ĐĂNG TÂM 163 


Đăng tâm. Chư Thiên Đăng tâm biết Ta đã im 
lặng nhận lời, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ta, nhiễu 
quanh ba vòng rôi biễn mất khỏi chỗ đó. 

“Xá-lê Tử, chư Thiên Đăng tâm kia hoặc có 
mười hay hai mươi vị, hoặc ba mươi hay bốn 
mươi vị, hoặc năm mươi hay sảắu mươi VỊ, cùng 
đứng trên đầu mũi dùi vẫn chăng ngại chướng 
ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đăng 
tâm chắng phải sanh ra trong cõi ấy, nhưng do tụ 
tập thiện tâm rât rộng rât lớn cho nên chư Thiên 
Đắng tâm hoặc có mười hay hai mươi vị hoặc ba 
mươi hay bốn mươi vị, hoặc năm mươi hay sáu 
mươi vị, cùng đứng trên đầu mũi dùi vẫn chăng 
ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, chư Thiên Đăng 
tâm không phải sanh trong cõi trời này rôi mới 
bắt đầu tu thiện tâm, với tâm cực kỳ rộng lớn, 
khiến cho chư thiên Đắng tâm cùng đứng trên đầu 
mũi dùi vẫn chăng ngại lẫn nhau. Này Xá-lê Tử, 
chư Thiên Đăng tâm trước kia khi còn là loài 
người đã tu tập thiện tâm rât rộng, rất lớn, do đó 
nên khiến chư Thiên Đăng tâm hoặc có mười hay 
hai mươi vị, hoặc ba mươi hay bôn mươi vị, hoặc 
năm mươi hay sáu mươi vị, cùng đứng trên đâu 
mũi dùi vẫn chăng chướng ngại lẫn nhau. 
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“Do đó, này Xá-lê Tử, nên học pháp tịch 

tính, các căn tịch tĩnh, tâm ý tịch tĩnh, ba nghiệp 
thân, khẩu ý tịch tĩnh, hướng về Đâng Thế Tôn và 
các vị phạm hạnh có trí. Này Xá-lê Tử, các hàng 
dị học dối trá, luôn luôn suy tôn, vĩnh viễn lầm 
lạc. Vì sao vậy? Vì không được nghe diệu pháp 
như thê này”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


22. KINH THÀNH TỰU GIỚI! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, 
thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào 
định tưởng tri diệt”; tất có trường hợp này. Nếu 
ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu 
cánh trỂ, khi thân hoại mạng chung, vượt qua 
khỏi trời Đoàn thực”, sanh lên các cõi trời Ý 
sanh”, tại các cõi ây mà ra vào định tướng tri diệt; 
tật có trường hợp này”. 


1. Tương đương Pãli: A. V.166 Nirodha. 

2... Tưởng tri diệt định #ã #I 3 2 - Pãli: sañìavedayitanirodha-samäpatti. Cũng nói là tưởng thọ diệt 
tận định, hay diệt tận định. 

Hán: đắc cứu cánh trí {3 2š 3š £ › chỉ chứng đắc A-la-hán quả. Päãli: aññã-ãrãdhãnã. 

Đoàn thực thiên #š 8 Z2 - Pãli: Kabalìkãrãhãrabhakkha-devatä. 

5. Ý sanh thiên #š /E Z% › Pãli: manomaya-kãya-devatä. 
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Lúc đó Tôn giả Ô-đảà-di cũng hiện diện 
trong đại chúng. Tôn giả Ô-đà-di nói răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh 
lên các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào định 
tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp 
ây”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các 
Tỳ-kheo răng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, 
thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. Nếu 
ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu 
cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi 
trời Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Y sanh, tại 
Các CÕI ây mà ra vào định tướng tri diệt; tất có 
trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đả-di cũng ba lân lặp lại, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh 
lên các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào định 
tưởng tri diệt; hoàn toàn không có trường hợp 
ây”. 

Lúc đó Tôn giả Xá-lê Tử liên suy nghĩ như thê 
này: “Thầy Tỳ-kheo này cho đến ba lần bác lời ta 


Ỷ 


IAN 


6. Ô-đà-di E; JÈ 3§ s Pali: Uday!. 
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nói, và cũng không có vị Ty-kheo nào tán thán 
lời ta nói. Vậy ta hãy đi đến Đức Thế Tôn”. 

Rôi Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ rồi ngồi xuông một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chăng bao lâu, 
Tôn giả Ô- đà-di cũng đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ rôi ngôi xuỗông một bên. 

Nơi đây, Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, 
thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện tại mà ra vào 
định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. Nếu 
ngay trong đời hiện tại mà không chứng được cứu 
cánh trí, khi thân hoại mạng chung, vượt qua khỏi 
trời Đoàn thực, sanh lên các cõi trời Ý sanh, tại 
Các CÕI ây mà ra vào định tưởng tri diệt; tất có 
trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di lại thưa răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên 
các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào định tưởng tri 
diệt; hoàn toàn không có trường hợp ây”. 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại, nói với các 
Tỳ-kheo răng: 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, 
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thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện tại mà ra 
vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. 
Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, 
vượt qua khỏi trời Đoàn thực, sanh lên các cõi 
trời Ý sanh, tại các cõi ây mà ra vào định tướng 
tri diệt; tất có trường hợp này”. 

Tôn giả Ô-đà-di cũng ba lần lặp lại, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo sanh lên 
các cõi trời Ý sanh khác, mà ra vào định tưởng tri 
diệt; hoàn toàn không có trường hợp ấy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử suy nghĩ thế này: “Thây Tỳ- 
kheo này ở trước Đức Thê Tôn, lặp lại ba lần bác 
lời ta nói, cũng không có vị Ty-kheo nào tán thán 
lời ta nói; vậy ta nên 1m lặng”. 

Lúc ây Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, ngươi cho Ý sanh thiên là sắc 
chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch Đức Thê Tôn răng: 

“Quả thật như vậy, bạch Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn liên khiến trách: 

“Ngươi là người ngu sĩ mờ tối, không có mắt, 
7. Pali: Bhagavä (...): kam pana tvam Udãyi manomayam kãyam paccesi ti? Ye te bhante devã 


ãrupino saññãmayä ti, Thế Tôn hỏi: 'Này Udãyi, ngươi muốn hiểu thân do ý thức tạo thành là cái 
gì?' - Bạch Thế Tôn, Đó là chư Thiên thuộc Vô sắc do tưởng tạo thành:. 
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băng vào những gì mà có thể luận bàn vê A-tỳ- 
đàm thâm sâuŠ?” 

Bấy giờ Tôn giả Ô- đà-di sau khi bị Thế Tôn 
quở măng lòng dạ u sâu, cúi đầu im lặng, không 
còn lời lẽ để biện luận, như có điêu suy nghĩ. 

Đức Thê Tôn sau khi quở mắng Tôn giả Ô-đả- 
di rôi, nói Tôn giả A-nan răng: 

“Khi một Tỳ-kheo trưởng lão là bậc danh đức 
thượng tôn mà bị người khác cật vấn, tại sao 
ngươi bỏ mặc, không chiêu cố? Ngươi, là người 
ngu s1, không có lòng từ, quay lưng lại với bậc 
trưởng lão thượng tôn danh đức”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi quở mắng Tôn 
giả Ô-đà-di và Tôn giả A-nan, bèn nói với các 
Tỳ-kheo răng: 

“Nêu Tỳ-kheo thành tựu giới, thành tựu định, 
thành tựu tuệ thì ngay trong đời hiện tại mà ra 
vào định tưởng tri diệt; tất có trường hợp này. 
Nếu ngay trong đời hiện tại mà không chứng 
được cứu cánh trí, khi thân hoại mạng chung, 
vượt qua khỏi trời Đoàn thực, sanh lên các cõi 
trời Ý sanh, tại các cõi ây mà ra vào định tưởng 
tri diệt; tất có trường hợp này”. 


8... Thậm thâm A-tì-đàm tš # [m[ E3 #' ; bản Päli tương đương không đề cập ý tưởng này. 
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Đức Thê Tôn nói như vậy xong liên vào tịnh 
thât im lặng tĩnh tọa. Bây giờ Tôn giả Bạch Tịnh? 
đang hiện diện trong đại chúng. Tôn giả A-nan 
thưa với Tôn giả Bạch Tịnh rằng: 

“Đó là việc làm của vị khác mà tôi bị quở 
măng. Thưa Tôn giả Bạch Tịnh, vào xế chiêu Thế 
Tôn rời khỏi tịnh thất mà đến trước chúng Tỳ- 
kheo, trải tòa ngôi, để cùng thảo luận vẫn đề này. 
Tôn giả Bạch Tịnh, ngài nên trả lời việc này. Tôi 
rất thẹn với Đức Thê Tôn và các vị phạm hạnh”. 

Bấy BIỜ vào lúc xế chiêu, Đức Thế Tôn từ 
thiền thất đi ra, đến trước chúng Ty-kheo, trải chỗ 
mà ngôi, rồi Ngài bảo rằng: 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo trưởng lão có mây 
pháp để được các vị phạm hạnh kính mến, tôn 
trọng?” 

Tôn giả Bạch Tịnh thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳy-kheo trưởng lão nếu có 
năm pháp sẽ được các vị phạm hạnh khác tôn 
trọng, kính mến. 

“Những gì là năm? 

“Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão tu tập các 


9%. Bạch Tịnh É1 š# : Pali: Upavãna. 
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giới câm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi!9, lại 
còn khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết!, thấy 
những tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo 
sợ, thọ trì học giới. Bạch "Thê Tôn, vị Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn có cấm giới ây sẽ được các 
vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Tỳy-kheo trưởng lão 
học rộng, nghe nhiều, ghi nhớ không quên, tích 
lũy kiến thức rộng rãi; những pháp nào mà 
khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, 
khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn 
từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ, vị ây 
học rộng nghe nhiêu các pháp như vậy, học tập 
nhuân nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, 
thây rõ ràng và hiểu thâu sâu xa. Bạch Thế Tôn, 
Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đa văn ấy sẽ được 
các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão 
thượng tôn có bốn tâm tăng thượng”, sông an lạc 
trong đời hiện tại”, dễ được chớ không khó. Bạch 


© 


-_ Xem cht.12 kinh 21. 
- Hán: thiện nhiếp oai nghi lễ tiết % fš Bä E§ 3 ti - Päli: äcäragocarasampanno, đầy đủ oai nghỉ 
chánh hạnh. 


- Tứ tăng thượng tâm D1 ‡⁄ Ƒ- › - Pãli: catunnam jhãnãnaừabhicetasikãnam, bốn thiền, thuộc 
tăng thượng tâm. 
- Hán: hiện pháp lạc cư (=trú) #ä 35 ” Jrí - Päli: ditthadhammasukhavihära. 
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Thể Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn có 
thiền tư ây sẽ được các vị phạm hạnh kính mến 
tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão 
tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng khởi và suy tàn 
của các pháp'*, chứng đắc như thật trí!Š, được sự 
sáng suốt của Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân 
chánh dứt hết khố. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn có trí tuệ sẽ được các vị 
phạm hạnh kính mến tôn trọng. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ty-kheo trưởng lão 
đã dứt sạch các lậu, không còn kết sử, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự tr1, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa'. Bạch Thế 
Tôn, Tỳ-kheo trưởng lão thượng tôn đã lậu tận ấy 
sẽ được các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Bạch Tịnh, nêu vị Ty-kheo trưởng lão 
thượng tôn không có năm pháp này, thì do nghĩa 
nào để cho các vị phạm hạnh kính mến tôn 


14. Hán: quán hưng suy pháp 8l ® ?# - 
15. Hán: đắc như thị trí {3 1# R: #ï › 
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trọng?” 

Tôn giả Bạch Tình thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu vị Tỳ-kheo trưởng lão 
thượng tôn không có pháp này, thì thật không còn 
điều nào khác hơn để cho các vị phạm hạnh kính 
mến tôn trọng. Chỉ còn lây sự g1là nua, tóc bạc, 
răng rụng, sức khỏe ngày càng suy tàn, thân còm 
chân vẹo, cơ thể nặng nẻ, hơi thở đưa lên, chỗng 
gậy mà đi, thịt teo, da nhăn, xù xì như cây gai, 
các căn rời rụng, nhan sắc xâu xí. Vị ấy nhân 
những điều này được các vị phạm hạnh kính mến, 
tôn trọng”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Quả thật như vậy, quả thật như vậy, nếu Ty- 
kheo trưởng lão thượng tôn mà không có năm 
pháp này, thì thật không còn điều kiện nào khác 
hơn để cho các vị phạm hạnh kính mến tôn trọng. 
Chỉ còn lây sự già nua, tóc bạc, răng rụng, sức 
khỏe ngày càng suy tàn, thân còm chân vẹo, cơ 
thê nặng nê, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, 
thịt teo, da nhăn, xù xi như cây gal, các căn rời 
rụng, nhan sắc xấu xí. Vị ấy nhân những điều này 
được các vị phạm hạnh kính mến, tôn trọng. 

“Này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lê Tử có đủ 
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năm pháp này, các ngươi phải kính mến tôn 
trọng. Vì sao thế? 

“Này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu tập các 
giới cấm, thủ hộ biệt giải thoát luật nghi, lại còn 
khéo thâu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thây những 
tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh tâm lo sợ, thọ 
trì học giới. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử 
học rộng, nghe nhiêu, ghi nhớ không quên, tích 
lũy kiến thức rộng rãi; những pháp nào mà 
khoảng đầu hoàn hảo, khoảng giữa hoàn hảo, 
khoảng cuối cùng hoàn hảo, có nghĩa lý, có văn 
từ, hiển hiện phạm hạnh, thanh tịnh trọn đủ; học 
rộng nghe nhiêu các pháp như vậy, học tập nhuân 
nhuyễn cả ngàn lần, tâm ý tư duy quán sát, thấy 
rõ ràng và hiểu thâu sâu xa. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lê Tử 
có bốn tâm tăng thượng, sông an lạc trong đời 
hiện tại, dễ được chớ không khó. 

“Lại nữa, này Bạch Tịnh, Tỳ-kheo Xá-lê Tử tu 
hành trí tuệ, quán sát sự hưng khởi và suy tàn của 
các pháp, chứng đắc như thật trí, được sự sáng 
suốt của Thánh tuệ, phân biệt rõ ràng, chân chánh 
dứt hết khô. 
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“Lại nữa, này Bạch Tình, Tỳ-kheo Xá-lê Tử 
đã dứt sạch các lậu, không còn kết sử, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại tự tr1, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu và an trụ, “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

“Này Bạch Tịnh, Ty-kheo Xá-lê Tử thành tựu 
năm pháp này, các ngươi nên kính mến tôn 
trọng”. 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bạch Tịnh và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


23. KINH TRÍ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quân-nậu?” xả 
giới, bỏ đạo. Tỳ-kheo Hắc Xỉ” nghe Tỳ-kheo 
Mâu-lợi-phá-quân-nậu, xả giới, bỏ đạo, liên đến 
chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đầu lạy dưới chân rồi 
ngôi xuống một bên. Ngôi xong, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài nên biết Tỳ- 
kheo Mâu-lợi-phá-quân-nậu, xả giới, bỏ đạo”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Tỳ-kheo Mâu-lợi-phá-quân-nậu ở trong giáo 
pháp này mà có sự ái lạc chăng?” 

Tôn giả Hắc Xỉ hỏi lại rằng: 

“lôn giả Xá-lê Tử ở trong giáo pháp này có 
sự áI lạc chăng?” 


1. Tương đương Päãii: S, XII.32, Kalära-suttam. 
2: Mâu-lợi-phá-quần-nậu 2 #lj ñ# ## # : Pali: Moliyaphagguna. 


mm 


KINH TRÍ 175 


Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Hăc Xi, ta không hề có sự nghi hoặc đối 
với giáo pháp này”. 

Tỳ-kheo Hắc Xi lại hỏi răng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử đối với những việc trong 
tương lai thì như thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Ta đối với những việc trong tương lai thì 
cũng không có gì do dự”. 

.Ty-kheo Hắc Xi nghe vậy rôi, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đên chỗ Phật cúi đầu lễ dưới 
chân Phật, rồi ngồi xuống một bên, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Xá-lê Tử vừa rôi tự 
tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật răng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sinh nữa”. ” 

Đức Thế Tôn nghe xong bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đến chỗ Xá-lê Tử nói rằng “Đức 
Thế Tôn muôn gọi ngài.” 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật dạy, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy lạy Phật rôi đi đến chỗ Tôn giả Xá- 
lê Tử thưa rằng: 

“Đức Thê Tôn gọi Tôn giả Xá-lê Tử”. 


4... Pali: aññäã vyäãkatä, tuyên bố về cứu cánh trí. 
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Tôn giả Xá-lê Tử nghe tôi liên đi đến trước 
Phật, cúi đầu lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Thê 
Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lợi-phất, có thật vừa rồi thầy tự 
tuyên bỗ là chứng đắc trí, biết như thật, rẵng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữaˆ chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không phải với lời văn ây, 
không phải đi với câu ây mà con nói về nghĩa 
ây”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Xá-lê Tử, một thiện nam tử tùy phương 
tiện" mà tuyên thuyết, hễ có chứng đắc trí, thì 
tuyên bố chứng đắc trí”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con vừa nÓI không phải với 
lời â Ấy, không phải với câu ây mà con nói về nghĩa 
ây”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Xá-lê Tử nếu có vị phạm hạnh nào đến 
hỏi thây thê này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế 


5... Hán: tùy kỳ phương tiện Bä #: 77 [# › Pali: yena kenaci pariyäyena, bằng pháp môn (phương 
pháp) nào. 
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nào, thây thể nào, để có thể tự tuyên bô là 
chứng đắc trí, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa? Này Xá-lê Tử nghe như 
vậy thây sẽ trả lời sao?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi 
con răng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, 
thây thế nào, để có thể tự tuyên bố là chứng đắc 
trí, biết như thật răng: 'Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa? Bạch Thê Tôn, nêu có người 
phạm hạnh đến hỏi con như vậy, con sẽ trả lời 
như vây: “Chư Hiên, sanh có nhân. Nhân của sự 
sanh ây diệt tận, thì biết nhân của sự sanh diệt 
tận; tôi tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như thật 
răng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?” 
Bạch Thế Tôn nêu có người phạm hạnh đến hỏi 
con như vậy, con sẽ trả lời như thế”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Nếu các vị phạm hạnh 
đến hỏi như thế, thây nên trả lời như vậy. Vì sao 
thế? Vì nói như thế nên biết đó là nghĩa”. 
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Đức Thê Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi 
thây thê này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sự sanh do 
nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm 
gốc”?” Thây nghe những câu hỏi đó, trả lời như 
thê nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con răng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sự sanh do 
nhân gì, do duyên gì, từ đâu mà sanh, lây gì làm 
gộc?” Con nghe như vậy sẽ trả lời răng: “Này chư 
Hiên, sự sanh lấy hữu làm nhân, lây. hữu làm 
duyên, từ hữu mà sanh, lấy hữu làm gốc). Bạch 
Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con như 
thể, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị 
phạm hạnh đến hỏi thây như thế, thầy nên trả lời 
như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là 
nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 


6. Pali: kim-nidänã kim-samudayä kim-jãtikã kim-bhavä, nguyên nhân gì, tập khởi gì, chủng loại gì, 
tự thể gì? 
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thây thê này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hữu do 
nhân gì, do duyên øì, từ đâu mà sanh, lây øì làm 
sốc?” Thầy nghe những lời ây sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con răng “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hữu do nhân øì, 
do duyên gì, từ đâu mà sanh, lấy øì làm gốc?? 
Bạch Thế Tôn con nghe như vậy, con sẽ trả lời 
thế này: “Này chư Hiền, hữu lấy thủ” làm nhân, 
lây thủ làm duyên, từ thủ mà sanh, lây thủ làm 
sốc.” Bạch Thê Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến 
hỏi con như thế, con sẽ trả lời như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị 
phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời 
như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là 
nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thầy thê này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thủ do 
nhân gì, do duyên øì, từ đâu mà sanh, lấy øì làm 
sốc?” Thầy nghe những lời ây sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rắng: 


”.. Hán: thọ Z : dịch ngữ thông dụng là thủ. Päli: upãdãna . 
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“Bạch Thê Tôn, nêu các vị phạm hạnh đến 
hỏi con răng “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thủ do nhân 
øì, do duyên øì, từ đâu mà sanh, lây gì làm gốc?” 
Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời 
thê này: “Này chư Hiên, thủ lây ái làm nhân, lây 
ái làm duyên, từ ái mà sanh, lấy ái làm gốc”. Bạch 
Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi con như 
thể, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị 
phạm hạnh đến hỏi thây như thế, thầy nên trả lời 
như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là 
nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thây thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thế nào là 
ái?ˆ Thầy nghe những lời ây sẽ trả lời thế nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rắng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con răng “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, thế nào là ái?” 
Bạch Thế Tôn, con nghe như vậy, con sẽ trả lời 
thế này: “Này chư Hiền, có ba cảm thọŠ; cảm thọ 
lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ. 


8. Hán: giác #š : từ ngữ thông dụng là thọ. Päãli: vedãna. 
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Ở trong đó mà ham muôn, đăm trước, đó gọI là 
ái”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
con như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị 
phạm hạnh đến hỏi thây như thê, thầy nên trả lời 
như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là 
nghĩa”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thây thê này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế 
nảo, thấy thế nào để đối với ba thọ “không ham 
muốn, đắm trước?” Thây nghe vậy rồi trả lời thế 
nào?” 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
răng: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, biết thế nào, thây 
thê nào để đôi với ba thọ không ham muôn, đắm 
trước?” Nghe vậy rồi, con sẽ trả lời răng: “Này 
chư Hiện, ba thọ này là pháp vô thường pháp khô, 
pháp diệt. Pháp vô thường tức là khổ; thấy khổ 
rôi liên không còn ham muôn, đăm trước đối với 
ba thọ”. Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh đến 
hỏi như thế, con sẽ trả lời như vậy”. 
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Đức Thê Tôn khen răng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị 
phạm hạnh đến hỏi thầy như thế, thầy nên trả lời 
như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là 
nghĩa”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa nữa 
để lời nói ây có thê trả lời vắn tắt. Này Xá-lê Tử, 
những gì được cảm thọ, những gì được tạo tác, 
thảy đêu là khổ”. Này Xá-lê Tử, đó gọi là còn một 
ý nghĩa nữa để lời nói ây có thể được trả lời văn 
tắt”. 

Đức Thế Tôn hỏi răng: 

“Này Xá-lê Tử, nếu các vị phạm hạnh đến hỏi 
thây thế này: “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả!? 
thế nào để tự tuyên bố là chứng đắc trí, biết như 
thật, rắng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa?” 

Tôn giả Xá-lợi- phất thưa rằng: “Bạch Thế 
Tôn, nếu có vị phạm hạnh đến hỏi con thê này: 
“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, bội xả thê nào để tự 


9. Pãali: yam kiñci vedayitam tam dukkhasmim ti, cái gì được cảm thọ, cái ấy ở trong khổ. 
10. Hán: bối nhi bắt hướng ?#? ïĩi ZE IBI : cũng nói là bối xả. Thông thường nói là giải thoát; có tâm 
môn, mà diệt thọ tưởng định là cao nhất. Pãli: vimokkha. 
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tuyên bô là chứng đắc trí, biết như thật, răng 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa? Con 
nghe như vậy sẽ trả lời thế này: “Này chư Hiền, 
tôi do bội xả bên trong!! mà diệt tận các ái!” 
không kinh hãi, không sợ sệt, không nghĩ, 
không hoặc, thực hành sự thủ hộ như vậy. Thủ 
hộ như thế rồi không sanh ra lậu bất thiện!?'. 
Bạch Thế Tôn, nếu các vị phạm hạnh hỏi con 
như thê, con sẽ trả lời như vậy. 

Đức Thế Tôn khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Xá-lê Tử, nếu các vị 
phạm hạnh đến hỏi thây như thê, thầy nên trả lời 
như thế. Vì sao thế? Vì nói như vậy nên biết đó là 
nghĩa”. 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, lời nói này còn có ý nghĩa 
nữa để lời nói ây có thê trả lời vắn tắt. “Đối với 
những kết sử mà Sa-môn nói đến'*, những kiết 
sử ây không tồn tại nơi ta, thực hành sự thủ hộ 


11: Hán: nội bối nhi bắt hướng IA 1# ïñi  IEI › Pãli: ajjhattam vimokkhä, sự giải thoát bên trong (hay 
nội tâm). 

12. Pali: sabbupädanakkhayä, tất cả chấp thủ diệt tận. 

13. Pa|i: yathã satam viharantam ãsavã ãnussavanti, do sống chánh niệm như thế các lậu không còn 
rỉ chảy. 

14. Pali: ye ãsavã samanena vuttã, những lậu hoặc mà Sa-môn nói đến. 
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như vậy; thủ hộ như thê rôi không còn sanh ra 
lậu bất thiện nữa°. Này Xá-lê Tử, đó gọi là còn 
có ý nghĩa nữa để lời nói ây có thể trả lời văn 
tật - 

Đức Thê Tôn nói như vậy rôi, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. Sau khi Đức 
Thế Tôn đi vào tịnh thất chăng bao lâu, Tôn giả 
Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Này chư Hiên, thoạt tiên tôi chưa kịp gợi ý 
mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý nghĩa đó, tôi đã nghĩ 
răng sợ không trả lời được. Này chư Hiên, khi 
tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất liền được Đức Thế 
Tôn tán thán, tôi lại nghĩ thế này: “Nếu Đức Thế 
Tôn trong một ngày một đêm, với những lời 
khác với những câu khác, mà hỏi tôi về nghĩa 
này, thì tôi vẫn có thể trong một ngày một đêm, 
với những lời khác, câu khác mà trả lời Đức Thê 
Tôn về nghĩa ây. Nếu Đức Thế Tôn trong hai, 
ba, bốn ngày cho đến bảy ngày bảy đêm với 
những lời khác câu khác mà hỏi tôi về nghĩa 
này, thì tôi vẫn có thê trong hai, ba, bốn cho đến 
bảy ngày bảy đêm với những lời khác, cầu khác 
mà trả lời Đức Thê Tôn về nghĩa ây'.” 

Tỳ-kheo Hắc Xi nghe Tôn giả Xá-lê Tử nói 
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những lời ây rôi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, vội 
đến chỗ Phật bạch rằng: 

“Sau khi Thế Tôn vào tịnh thất chăng bao 
lâu, Tôn giả Xá-lê Tử nói rất to chắng thua gì 
tiếng rồng của sư tử, rằng: “Này chư Hiên, thoạt 
tiên tôi chưa kịp gợi ý mà Đức Thế Tôn lại hỏi ý 
nghĩa đó, tôi đã nghĩ răng sợ không trả lời được. 
Này chư Hiền, khi tôi nói ra ý nghĩa thứ nhất 
liền được Đức Thê Tôn tán thán, tôi lại nghĩ thế 
này: Nếu Đức Thế Tôn trong một ngày một đêm, 
với những lời khác với những câu khác, mà hỏi 
tôi về nghĩa này, thì tôi vẫn có thê trong một 
ngày một đêm, với những lời khác, câu khác mà 
trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ấy. Nếu Đức Thế 
Tôn trong hai, ba, bốn ngày cho đến bảy ngày 
bảy đêm với những lời khác câu khác mà hỏi tôi 
về nghĩa này, thì tôi vẫn có thể trong hai, ba, bỗn 
cho đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, 
cầu khác mà trả lời Đức Thế Tôn về nghĩa ây'.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Hắc Xi, thật như vậy! Thật như vậy! 
Nếu Ta trong một ngày một đêm, với những lời 
khác với những câu khác, mà hỏi Tỳ-kheo Xá-lê 
Tử về nghĩa này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử vẫn có 
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thể trong một ngày một đêm, với những lời 
khác, cầu khác mà trả lời Ta về nghĩa ấy. Này 
Hắc Xi, nếu Ta trong hai, ba, bốn ngày cho đến 
bảy ngày bảy đêm với những lời khác câu khác 
mà hỏi Tỳ-kheo Xá-lê Tử về nghĩa này, thì Tỳ- 
kheo Xá-lê Tử vẫn có thể trong hai, ba, bốn cho 
đến bảy ngày bảy đêm với những lời khác, câu 
khác mà trả lời Ta về nghĩa ây. Vì sao thế? Này 
Hắc Xi, Tỳ-kheo Xá-lê Tử đã thâu đạt sâu xa về 
pháp giới!” vậy”. 
Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá-lê Tử và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


15. Hán: thâm đạt pháp giới % 3# 3+ ƒt : Pãali: Dhammadhätu-suppatividha, lý giải sâu sắc về Pháp 
giới. 


24. KINH SƯ TỬ HỎNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ trong 
rừng Thăng lâm vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ. Tôn giả Xá- 
lê Tử cũng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ. Lúc 
ây Tôn giả Xá-lê Tử an cư mùa mưa tại nước Xá- 
vệ xong, đã trải qua ba tháng, sau khi vá sửa các y 
rôi, liên xếp y ôm bát đến chỗ Đức Phật, CÚI đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, lui qua một bên rôi thưa 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, con an cư mùa mưa ở nước 
Xá-vệ vừa xong. Bạch Thế Tôn, bây giờ con 
muôn du hành trong nhân gian”. 

Đức Phật nói rằng: 

“Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi đến nơi nào theo 
ý muốn. Những người nào chưa được hóa độ hãy 


1... Tương đương Pãli: A.IX.11. Vũttha (Sïh anäđa-Sutta đề theo ấn bản Devanagari). 
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khiến cho được hóa độ. Những người nào chưa 
được giải thoát hãy khiến cho họ được giải thoát. 
Những người nào chưa chứng Niết-bàn hãy cho 
chứng đắc Niết-bàn. Này Xá-lê Tử, Thầy hãy đi 
đến nơi nào theo ý muôn”. 

Rôi thì, Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe những 
lời Phật nói, ghi nhớ kỹ, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, cúi. đâu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba 
vòng, rồi lui ra, (TỞ về phòng riêng, dọn dẹp 
giường ghế, xếp y, ôm bát, ra đi du hành trong 
nhân gian. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử ra đi chăng bao lâu, 
có một vị phạm hạnh ở trước Đức Phật phạm vào 
pháp tương vi”, vị ây bạch Thê Tôn: 

“Hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh 
mạn con rôi đi du hành trong nhân gian”. 

Đức Thế Tôn nghe rôi, bảo một vị Tỳy-kheo 
răng: 

“Ngươi hãy tìm đến chỗ Xá-lê Tử, bảo với 
Xá-lê Tử răng: “Đức Thê Tôn gọi thây răng, sau 
khi thây đi không bao lâu có một vị phạm hạnh 
ở trước Ta phạm pháp tương vi, nói thế này: 


2 Hán: phạm tương vi pháp 1Ö †R 3Š 3# › Có lẽ Pãli: khiyadhammam ãpanna (ãpajjati): rơi vào 
trạng thái ưu uất, đang cơn bắt bình. Đây chỉ Tỳ-kheo kia đang có điều bất mãn hay oán hận 


ngài Säriputta. 
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Bạch Thê Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau 
khi khinh mạn con, rôi đi du hành trong nhân 
gian". ” 

VỊ Tỳ-kheo kia sau khi vâng lời Đức Phật dậy, 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi ra 
đi. Bấy giờ Tôn giả A-nan đứng sau Đức Thê 
Tôn, đang cầm quạt hầu Đức Phật. 

Sau khi vị Tỳ-kheo kia đi chắng bao lâu, Tôn 
giả A-nan liên cầm chìa khóa cửa, đi đến khắp 
các phòng, gặp các vị Ty-kheo nào cũng nói như 
thế này: 

“Lành thay, chư tôn mau đến giảng đường. Vì 
hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sẽ đứng trước Đức 
Phật mà rống tiếng sư tử. Những gì mà Tôn giả 
Xá-lê Tử nói ra đều sâu xa, tịch tịnh ở trong tịch 
tính, vi diệu ở trong vi diệu. Những lời như vậy 
sau khi các vị và tôi nghe được rôi, nên khéo tụng 
tập. nên khéo chi nhớ". 

Lúc Ấy, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-nan nói 
như vậy, tất cả đều đến giảng đường. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo kia đến chỗ Tôn giả Xá-lê 
Tử thưa rằng: 

“Đức Thê Tôn gọi thây răng, sau khi thây đi 
không bao lâu có một vị phạm hạnh ở trước Đức 
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Thê Tôn, phạm pháp tương vi, nói thê này: 
“Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá-lê Tử sau 
khi khinh mạn con, rồi đi du hành trong nhân 
gian'.” 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử sau khi nghe như 
vậy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến chỗ Đức 
Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui sang mọt bên. Đức 
Phật liên bảo răng: 

“Này Xá-lê Tử, sau khi thây đi không bao lâu 
có một vị phạm hạnh ở trước Ta, phạm pháp 
tương vi, nói thế này: “Bạch Thế Tôn hôm nay 
Tôn giả Xá-lê Tử sau khi khinh mạn con, rôi đi 
du hành trong nhân gian'ˆ. Này Xá-lê Tử, có thật 
sau khi khinh mạn một vị phạm hạnh rôi thầy đi 
du hành trong nhân gian chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm 
thân trên thân” thì người ấy mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thê Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du 
hành trong nhân gian? 


3. Hán: thân thân niệm #‡ # â: › Pãli: kãye kãyagatä-sati anupatthitä, chánh niệm về thân hành 
(các động thái của thân) được xác lập trên thân. 
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“Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy 
sừng, rất nhường nhịn, hiền lành, dễ sai khiến, dễ 
chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm 
này đi đến xóm khác; những nơi nó đi qua, không 
có gì bị xâm phạm. Bạch Thê Tôn, con cũng vậy. 
Tâm con như con trâu gãy sừng, không kết, 
không oán, không sân nhuê, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biên mãn tât cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không 
có niệm thân trên thân thì người ây mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân 
gian. Bạch Thê Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh 
rôi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, như con của một nØười 
Chiên-đà-la” bị chặt hai tay, tâm ý rất thấp hẻn. 
Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi 
đến xóm khác, những nơi nó đi ngang qua không 
có gì bị xâm phạm. Bạch Thê Tôn con cũng như 
thế. Tâm con như con của mọt người Chiên-đà-la 
bị chặt hai tay, không kết, không oán, không sân 
nhuê, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu 


4. Hán: tiệt giác ngưu #š Zi 2E- › Pãli: usabho chinnavisãno, con trâu chúa (trâu đực) mà cặp sừng 
đã bị cắt. 
5... Hán: Chiên-đà-la jƒ#j ÿÈ §§ › người thuộc giai cấp cùng đỉnh. Pãli: candäla. 
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tập. biên mãn tât cả thể gian, thành tựu và an 
trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân 
trên thân thi người ây mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thê Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du 
hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp 
tất cả đồ sạch, đô dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, 
nước miêng. Đất không phải vì thê mà khởi sự 
thương ghét, không lấy làm sỉ nhục, xấu xa, 
không hỗ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con 
cũng như vậy. Tâm con như mặt đất kia, không 
hét, không oán, cũng không sân nhuế, không não 
hại, rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biễn mãn tât cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thê Tôn, nếu 
ai không có niệm thân trên thân thì người ây mới 
khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong 
nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân 
trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm 
hạnh rôi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch 
tất cả các đô sạch, đồ dơ, đại tiện, tiêu tiện, nước 
mũi, nước miếng. Nước ấy không vì thê mà có sự 
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yêu ghét, không lây làm sỉ nhục, xâu xa, không 
hồ, cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng 
như vậy. Tầm con như nước kia, không ghét, 
không oán, cũng không sân nhuê, không não hại, 
rộng lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thê 
gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thê Tôn, nếu ai 
không có niệm thân trên thân thì người ấy mới 
khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong 
nhân gian. Bạch Thê Tôn, con khéo có niệm thân 
trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm 
hạnh rôi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thê Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy 
tất cả các đô sạch, đồ dơ, đại tiện, tiêu tiện, nước 
mũi, nước miêng. Lửa không vì thế mà có sự yêu 
chét, không lây làm sỉ nhục, xâu xa, không hồ, 
cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như 
vậy. Tâm con như lửa kia, không ghét, không 
oán, cũng không sân nhuêế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không 
có niệm thân trên thân thì người ây mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân 
gian. Bạch Thê Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh 
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rôi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn gió thôi bay đi 
đồ sạch đồ dơ, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước 
miễng. Gió cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, 
không lây làm sỉ nhục, xâu xa, không hồ, cũng 
không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. 
Tâm con như gió kia, không ghét, không oán, 
cũng không sân nhuê, không não hại, rộng lớn, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thê gian, thành 
tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có 
niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạn 
một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân g1an. 
Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, 
vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi 
du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cây chối quét sạch 
đồ dơ, đô sạch, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước 
miêng. Chồi vẫn không vì thể mà có sự yêu ghét, 
không lây làm sỉ nhục, xâu xa, không hồ, cũng 
không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. 
Tâm con như cây chổi kia, không ghét, không 
oán, cũng không sân nhuêế, không não hại, rộng 
lớn, vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không 
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có niệm thân trên thân thì người ây mới khinh 
mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân 
gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên 
thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm hạnh 
rôi đi du hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cái Bô-chiên-niế, 
chùi lau tất cả các đồ dơ đô sạch, đại tiện tiểu 
tiện, nước mũi nước miếng, cái Bô-chiên-ni cũng 
không vì thê mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ 
nhục, xâu xa, không hỗ, cũng không thẹn. Bạch 
Thê Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như Bô- 
chiên-nI kia, không ghét, không oán, cũng không 
sân nhuê, không não hại, rộng lớn, vô biên, khéo 
tu tập, biến mãn tất cả thể gian, thành tựu và an 
trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân 
trên thân thi người ây mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rồi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thê Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du 
hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như cái bình đựng dầu” 
nứt nẻ nhiêu chỗ, đựng đây mỡ rôi để dưới ánh 


6. Hán: bô-chiên-ni ïtỀ J§ JE › Pãli: puñchanï, cái giẻ lau. 
7. Hán: cao bình #š ï#í › Pãli: medakathälikam; bình (hủ) đựng dầu hay mỡ để nấu ăn. 
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mặt trời, chảy rỉ khắp, thăm ướt tất cả. Nêu 
người có mắt đứng bất cứ nơi nảo, sẽ thấy bình 
mỡ, nứt nẻ nhiêu chỗ, đựng đây mỡ rôi để dưới 
ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, thắm ướt tất cả. Bạch 
Thế Tôn, con cũng như thế. Con thường quán sát 
thân này có chín lỗ, đô bất tịnh chảy rỉ khắp, thắm 
ướt khắp. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm 
thân trên thân thì người ây mới khinh mạn một vị 
phạm hạnh rôi đi du hành trong nhân gian. Bạch 
Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao 
con lại khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du 
hành trong nhân gian? 

“Bạch Thế Tôn, cũng như một người ưa thích 
tuổi thiêu niên của mình, tăm gội sạch sẽ, xông 
thân thể băng hương thoa, mặc áo trắng, đeo vòng 
ngØỌC để trang sức; cạo râu, sửa tóc, đâu đội tràng 
hoa; nếu đem ba xác chết mà quần quanh nơi cô 
họng; xác răn chết, xác người chết, xác chó chết, 
máu ứ bằm xanh, sình trướng to lên, rất thôi tha, 
rửa nát, nước nhớp chảy tràn. Người ây sẽ ôm 
lòng hồ thẹn, rất ghét đồ dơ uê đó. Bạch Thê Tôn, 
con cũng như thế; thường quán sát những chỗ thôi 
tha không sạch sẽ trong thân này, tâm ôm lòng hồ 
thẹn, rât chét vật nhơ uê đó. Bạch Thế Tôn, nếu ai 
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không có niệm thân trên thân thì người ây mới 
khinh mạn một vị phạm hạnh rôi đi du hành trong 
nhân gian. Bạch Thê Tôn, con khéo có niệm thân 
trên thân, vì sao con lại khinh mạn một vị phạm 
hạnh rôi đi du hành trong nhân gian?” 

Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo kia liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin sám hỗi. Bạch Thiện 
Thệ, con xin sám hối. Con như ngu, như s1, như 
người bất định, như người bắt thiện. Vì sao thế? Vì 
con đã đem lời dỗi trá để vu không Tỳ-kheo Xá-lê 
Tử, là bậc phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, 
con nay xin sám hối tội lỗi, mong Ngài chấp nhận 
cho, nêu con đã phát lô rôi thì sẽ không còn tạo tội 
nữa”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Quả thật vậy, này Ty-kheo. Ngươi thật như 
ngu, như si, như người bất định, như người bất 
thiện. Vì sao thế? Vì ngươi đã đem lời dỗi trá 
hoàn toàn không chân thật để vu không Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thể 
sám hôi tội lỗi, đã phát lồ rồi sau này sẽ không 
còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hồi tội lỗi 
đã phát lỗ rồi, sau này không còn tạo tội nữa, như 
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thê sẽ được trưởng thành trong Thánh pháp luật 
mà chẳng bị suy giảm”. 

Thế rôi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lê Tử 
răng: 

“Thây nên mau nhận sự sám hối tội lỗi của 
người ngu si kia, chớ để Tỳ-kheo ây lập tức ở 
trước thầy mà đầu bị vỡ thành bảy mảnh”. 

Tôn giả Xá-lê Tử vì thương xót Tỳ-kheo kia 
nên liền nhận sự sám hôi tội lỗi. 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


25. KINH THỦY DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo 
răng: 

“Này chư Hiên, hôm nay tôi sẽ nói năm pháp 
trừ não” cho các vị, hãy lắng nghe, hãy khéo suy 
nghĩ”. 

Các vị Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Những gì là năm? Này chư Hiền, hoặc có 
một người thân hành không thanh tịnh, nhưng 
khẩu hành thanh tịnh”. Nếu người có trí thây, giả 
sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ”. 


1. Thí dụ về nước. Tương đương Päli: A. V.162. Äghãtavinaya (kèm chế sự hờn giận). 


2... Ngũ trừ não pháp 1: l2: lấi 3E › Päli: pañca äghãtapativinayä, năm yếu tố kèm chế sự hờn giận. 
3. Hán: thân hành bắt tịnh khẫu hành tịnh £‡ {T Z ›# L1 fï # › Pãli: aprisudhakãyasamäcäro hoii 


parisuddhavacIsamäcäro, có hành vi của thân không trong sạch nhưng hành vi của miệng trong 
sạch. 
Pãli: evärupe... puggale ãghãto pativinetabbo, sự hờn giận cần được kềm chế đối với người như 
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“Lại nữa, này chư Hiên, hoặc một người 
hoặc khẩu hành không thanh tịnh nhưng thân 
hành thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử 
sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân 
hành không thanh tịnh, khâu hành không thanh 
tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nếu người có 
trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân 
hành không thanh tịnh, khẩu và ý hành không 
thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn 
giận, phải nên trừ bỏ. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc một người thân 
hành thanh tịnh, khâu và ý hành thanh tịnh. Nếu 
người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên 
trừ bỏ. 

“Này chư Hiên, hoặc có một người thân hành 
không thanh tịnh, nhưng khâu hành thanh tịnh. 
Nếu người có trí thây, giả sử sanh hờn giận, phải 
nên trừ bỏ như thế nào?” Này chư Hiên, cũng như 
Tỳ-kheo A-luyện-nhã° thọ trì y áo phân tảo”, thây 

vậy. 
5... Nghĩa là, làm cách nào để không khởi tâm hơn giận đối với con người như vậy. 


6. A-luyện-nhã Tỳ-kheo [mj #§ ## HỊ: r+ ›- Päli: araññaka-bhikkhu, Tỳ-kheo sống trong rừng vắng; 
không sống trong các tinh xá. 


— 


7. Hán: trì phần tảo ‡š 3š ti + › Pãli: pamsakulika, người tu theo hạnh chỉ mặc y phục từ vải đã bị 
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vải xâu vật trong đồng rác, dơ dáy hoặc vì bị đại 
tiện; hoặc tiêu tiện, nước mũi, nước miễng và các 
đô bất tịnh khác thâm dơ. Thây rôi, tay trái cầm 
lên; tay phải căng rộng ra; nêu chăng phải bị đại 
tiện, tiêu tiện, nước mũi, nước miêng và các đồ 
bất tịnh khác thấm dơ, lại không có rách lủng, 
liền xếp cất lây. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc 
một người thân hành không thanh tịnh, nhưng 
khẩu hành thanh tịnh, chớ nghĩ thân hành không 
thanh tịnh của người kia, chỉ nghĩ đến khẩu hành 
thanh tịnh của người kia. Nêu người có trí thấy, 
giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như vậy. 
“Này chư Hiền, hoặc một người hoặc khâu 
hành không thanh tịnh nhưng thân hành thanh 
tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; 
nên trừ bỏ như thê nào? Này chư Hiên, cũng như 
cách thôn xóm không xa, có hỗ nước rất sâu. rêu 
cỏ che lấp; nếu có người đi đến, rất nóng bức, 
phiền muộn, đói khát, mệt mỏi, bị gió nóng bức 
bách. Người ấy đến hồ rôi, cởi áo để trên bờ, liền 
nhảy xuống hô, hai tay khoát rêu ra, khoan khoái 
mặc tình tắm rửa, trừ bỏ nóng bức, phiên muộn, 
đói khát, mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc 


liệng bỏ như là rác. 
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một người khâu không tịnh hạnh, nhưng thân 
tịnh hạnh. Đừng nghĩ về khâu hành không thanh 
tịnh nhưng thân hành thanh tịnh. Nêu người có trí 
thây, ø1ả sử sanh hờn giận; nên đoạn trừ như vậy. 
“Này chư Hiền, hoặc một người thân hành 
không thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, 
nhưng tâm có chút thanh tịnh. Nêu người có trí 
thây, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ như 
thê nào? Này chư Hiên, như trên con đường ngã 
tư có nước trong dấu chân trâu. Nêu có người đi 
đến, vì quá nóng bức, phiên muộn. đói khát, mệt 
mỏi, gió nóng bức bách. Người ây nghĩ thế này: 
“Mặc dù nước trong lỗ chân trâu ở ngã tư đường 
này ít, nếu ta dùng tay hoặc lá cây múc lây, thì sẽ 
quậy thành đục ngâu, không thể trừ bỏ sự nóng 
bức vô cùng, phiên muộn, đói khát, mệt mỏi, cho 
ta. Ta hãy nên quỳ xuống, tay và đâu gối áp sát 
mặt đất, dùng miệng uông nước". Người ây liên 
quy dài xuông, tay và đâu gỗi áp sát mặt đất, 
dùng miệng uông nước. Người ây liên trừ được sự 
nóng bức vô cùng, phiền muộn, đói khát, mệt 
mỏi. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có người thân 
hành không thanh tịnh, khẩu hành không thanh 
tịnh, nhưng tâm có chút thanh tịnh, chớ nên nghĩ 
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đên thân hành không thanh tịnh, khâu hành 
không thanh tịnh, chỉ nên nghĩ đến tâm có chút 
thanh tịnh của người ấy. Này chư Hiền, nếu người 
có trí thấy, giả sử sanh hờn giận; nên đoạn trừ 
như vậy. 

“Này chư Hiển, hoặc một người thân hành 
không thanh tịnh, khẩu và ý hành không thanh 
tịnh. Nếu người có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, 
phải nên trừ bỏ như thế nào? Này chư Hiên, cũng 
như có người đi xa trên con đường dài; nửa 
đường mắc bệnh rất là khốn đón, héo hắt, cô độc, 
không bạn bẻ; thôn xóm phía sau càng lúc càng 
xa mà thôn xóm phía trước lại chưa đến. Nếu có 
người đi đến, đứng bên cạnh, thây người bộ hành 
này đi xa trên con đường dài, nửa đường mắc 
bệnh rất là khốn đốn, héo hắt, cô độc, không bạn 
bè, thôn xóm phía sau càng lúc càng xa mà thôn 
xóm phía trước thì chưa đến. Người kia nếu được 
người chăm sóc, từ giữa cánh đông xa xôi dắt đến 
thôn ấp, cho uống thang thuốc hay, bồi dưỡng 
băng đô ngon mỹ diệu, được chăm sóc kỹ lưỡng: 
như vậy người ấy chăc chăn được lành bớt. Đó là 
người kia có lòng thương xót, có từ niệm đôi với 
người bệnh này. Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc 
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một người thân hành không thanh tịnh, khẩu và 
ý hành không thanh tịnh. Nếu người có trí thấy, 
nên nghĩ thế này: “Vị này thân hành không thanh 
tịnh, khẩu và ý hành không thanh tịnh, đừng để 
cho vị này do bởi thân hành không thanh tịnh, 
khâu và ý hành không thanh tịnh, mà khi thân 
hoại mạng chung thắng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Nếu vị nảy gặp thiện tri thức, sẽ bỏ thân 
hành không thanh tịnh đề tu thân hành thanh tịnh; 
trừ bỏ khâu và ý hành không thanh tịnh để tu 
khâu và ý hành thanh tịnh. Do vậy, vị này sẽ do 
thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh, 
nên khi thân hoại mạng chung chắc chắn sanh đến 
thiện xứ, cho đến sanh thiên giới”. Đó là vị kia có 
lòng thương xót, có từ niệm đỗi với vị này. Nêu 
người có trí mà sanh lòng hờn giận, nên đoạn trừ 
như vậy. 

Này chư Hiền, hoặc có một người thân hành 
thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh. Nếu người 
có trí thấy, giả sử sanh hờn giận, phải nên trừ bỏ 
như thế nào? Này chư Hiên, cũng như ngoài thôn 
xóm không xa, có hồ nước tốt, đã trong lại ngọt, 
đáy sâu băng phăng, đây đặn, cỏ biếc ngập bờ, 
bốn phía có cây cỏ. Nếu có người đến, rất nóng 
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bức, phiên muộn, đói khát, mệt mỏi, gIó nóng 
bức bách. Người kia đến bờ rôi, cởi áo để trên 
bờ, nhảy xuống hồ, khoan khoái mặc tình tắm 
rửa, trừ bỏ sự nóng bức, phiền muộn, đói khát, 
mệt mỏi. Cũng vậy, này chư Hiên, hoặc có một 
người thân hành thanh tịnh, khẩu và ý hành 
thanh tịnh, hãy thường nên nghĩ đến thân hành 
thanh tịnh, khẩu và ý hành thanh tịnh của người 
đó. Nếu người có trí thấy mà sanh hờn giận, nên 
trừ bỏ như vậy. 

“Này chư Hiền năm pháp trừ não mà tôi vừa 
nói, chính do vậy mà được nói”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


26. KINH CÙ-NI-SUƯ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa”. 

Bây giờ Tỳ-kheo Cù-ni-sư °cũng trú tại thành 
Vương xá, ở tại Vô sự thât?, cười đùa kiêu ngạo, 
tháo động, không chánh niệm như khỉ vượn”. Tỳ- 
kheo Cù-ni-sư vì có chút việc nên đến thành 
Vương xá. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cùng với chúng Tỳ- 
kheo sau giờ ngọ thực, vì có chút việc nên vân tập 
tại giảng đường. Tỳ-kheo Cù-ni-sư sau khi đã làm 
xong việc trong thành Vương xá, đi đến giảng 
đường. Tôn giả Xá-lê Tử từ đăng xa trong thây 
Cù-ni-sư đi đến. Nhân Cù-ni-sư mà bảo các Tỳ- 
- _ Bản Hán, quyển 6. Tương đương Pãli: M. 69 Gulissãni-suttam (bản Devanagari, Goliyänisuttam). 


1 

2... Trúc lâm Ca-lan-đa viên ƒ† ‡#‡ 3u lšï Z: ll : Pãli: Veluvane Kanlandakaniväpe. 
3. Cù-ni-sư ‡š JE li › Päli: Gulissãni (Goliyäni). 
4 


#mt EH 2v 


-_ Hán: tại vô sự thát ƒ: ft SE 2 › Pãli: (gulissãni nãma bhikkhU) äraññ iko, (Tỳ-kheo Gulissãni) là 
người sống trong rừng (ẩn cư). 
5... Pali: (äraññiko) padasamäcãro, (là ẳn sĩ sống trong rừng, nhưng) là người có hành vi thô tháo. 
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kheo răng: 

“Này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự, phải học sự kính trọng và biết tùy 
thuận quán sát. Này chư Hiên, nêu Tỳ-kheo vô 
sự, sống ở nơi vô sự mà phân nhiêu không kính 
trọng, không biết tùy thuận quán sát, thi sẽ bị các 
1y-kheo thường hay chỉ trích cật vân: “Vị Hiền 
giả này sông ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? 
VỊ Hiện giả này sông ở nơi vô sự nhưng phân 
nhiêu lại không biết kính trọng, không biết tùy 
thuận quán sát. Nếu đến ở trong đại chúng, 
cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật 
vẫn. Do đó, này chư Hiền, thây Tỳ-kheo vô sự, 
sông ở nơi vô sự, nên học kính trọng và biết tùy 
thuận quán. 

“Này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo vô sự, sông ở 
nơi vô sự, nên học hạnh không cười giỡn, không 
tháo động”. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo vô sự, 
sông ở nơi vô sự mà hay cười giỡn, tháo động, thì 
sẽ bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích cật vẫn: 


Ê.. Vô sự Tỳ-kheo #£ SE HỊt F - Pãli: äraññaka-bhikku, Tỳ-kheo sống (ẩn cư) trong rừng. 

7 Paäli: ãraññkena... Bhikkhunã samghagatena saughe viharante sabrahmacärisu sagäravena 
bhavitabbam sappatussena, “Tỳ-kheo tu hạnh sống ở rừng, khi đến sống giữa Tăng, cần phải 
tôn trọng, cung kính các đồng phạm hạnh”. 

8. Hán: bất điệu tiếu, bắt táo nhiễu 2£ 3li # 2E ## ‡l : Pãli: anuddhata, không trạo cử, acapala, 
không náo động. 
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“Vị Hiên giả này sông ở nơi vô sự mà làm gì? 
Vì sao thế? VỊ Hiền giả này sống ở nơi vô sự 
nhưng hay cười giỡn, tháo động'. Nêu đến ở 
trong đại chúng, cũng bị các Ty-kheo thường hay 
chỉ trích, cật vân. Do đó, này chư Hiện, Tỳ-kheo 
VÔ SỰ, sông ở nơi vô sự, nên học hạnh không cười 
giỡn, không tháo động. 

“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sông ở nƠI VÔ 
sự, nên học hạnh không nói những đề tài súc 
sanh”. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo vô sự, sông ở 
nơi vô sự mà hay nói những vân đề súc sanh, sẽ 
bị các Ty-kheo chỉ trích cật vân: “Vị Hiền giả này 
sông ở nơi vô sự mà lảm gì? Vì sao thế? Vị Hiện 
giả này sông ở nơi vô sự nhưng hay nói những đề 
tài súc sanh”. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị 
các Iy-kheo thường hay chỉ trích, cật vân. Do đó, 
này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự, 
nên học không nói những đề tài súc sanh. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học không kiêu ngạo và ít nói năng. Này 
chư Hiên, nêu Tỳ-kheo vô sự, sông Ở nơi VÔ SỰ 
mà hay kiêu ngạo và nói năng nhiêu sẽ bị các Tỳ- 


9%. Hán: súc sanh luận 3 Z: 3 › Pãli: tiracchãna-kathã, câu chuyện về thú vật; chuyện vô ích, trở 
ngại sự tu tập. Nhưng, đoạn này, trong bản Pãli tương đương: amukhararena bhavitabbam 
avikinnaväcena, không nên lắm lời, không nên nói tạp nhạp. 
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kheo chỉ trích cật vân: “Vị Hiên giả này sông ở 
nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả này 
sông ở nơi vô sự mà lại hay kiêu ngạo và nói 
năng nhiều'. Nếu đến ở trong đại chúng, cũng bị 
các Iy-kheo thường hay chỉ trích, cật vân. Do đó, 
này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự 
nên học không kiêu ngạo và Ít nói năng. 

“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sông ở nƠI VÔ 
sự, nên học thủ hộ các căn. Này chư Hiền, nếu 
Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà phân nhiêu 
không chịu thủ hộ các căn, sẽ bị các Tỳ-kheo chỉ 
trích cật vân: “Vị Hiền giả này sống Ở nơi vô Sự 
mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiển giả này sống ở 
nơi VÔ sự mà phân nhiều không chịu thủ hộ các 
căn. Nêu đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ- 
kheo thường hay chỉ trích, cật vẫn. Do đó, này 
chư Hiên, Ty-kheo vô sự, sông ở nƠơI VÔ sự nên 
học thủ hộ các căn. 

“Này chư Hiển, thây 1-kheo vô sự, sông Ở 
nơi vô sự, nên học biết đủ trong sự ăn uống. Này 
chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự 
mà ham ăn quá dư, quá nhiêu, không biết đủ, sẽ 
bị các Ty-kheo chỉ trích cật vân: “Vị Hiền giả này 
sông ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền 
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giả này sông ở nơi vô sự mà ham ăn quá dư, 
quá nhiêu, không biết đủ'. Nếu đến ở trong đại 
chúng, cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, 
cật vẫn. Do đó, này chư Hiền, Tỳy-kheo vô sự, 
sông ở nơi vô sự nên học biết đủ trong sự ăn 
uống. 

“Này chư Hiên, thầy 1y-kheo vô sự, sông Ở 
nơi vô sự, nên học tính tân không giải đãi. Này 
chư Hiển, nêu Tỳ-kheo vô Sự, sông ở nơi vô sự 
mà lại thường không tinh tân, hay giải đãi, sẽ Dị 
các Tỷ-kheo chỉ trích cật vân: “Vị Hiển giả này 
sông ở nơi vô sự mà lảm gì? Vì sao thế? Vị Hiện 
giả này sống ở nơi vô sự mà thường không tinh 
tấn, trái lại còn giải đãi. Nếu đến ở trong đại 
chúng, cũng bị các Ty-kheo thường hay chỉ trích, 
cật vấn. Do đó, này chư Hiên, Ty-kheo vô sự, 
sông ở nơi vô sự nên học tinh tấn, không giải đãi. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học chánh niệm và chánh trí. Này chư 
Hiển, nêu Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô sự mà 
không học chánh niệm chánh trí, sẽ bị các Tỷ- 
kheo chỉ trích cật vấn: “Vị Hiền giả này sống ở 
nơi vô sự mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiên giả này 
sông ở nơi vô sự mà thường không có chánh 
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niệm chánh trí. Nếu đên ở trong đại chúng, 
cũng bị các Tỳ-kheo thường hay chỉ trích, cật 
vấn. Do đó, này chư Hiên, Ty-kheo vô sự, sống Ở 
nơi võ sự nên học chánh niệm chánh trí. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 

sự, nên học biết thời và đúng thời; không đi vào 

thôn khât thực quá sớm, cũng chắng trở về quá 
trễ. Này chư Hiên, nêu 1y-kheo vô sự, sông ở nơi 
vô sự mà vào thôn khất thực quá sớm và trở về 
quá trễ, sẽ bị các Tỷ-kheo chỉ trích cật vấn: “Vị 
Hiền giả này sông ở nơi vô sự mà làm gì? Vì sao 
thê? Vị Hiền giả này sông Ở nơi. VÔ Sự mà vào 
thôn khât thực quá sớm và trở về quá trễ. Nếu 
đến ở trong đại chúng, cũng bị các Tỳ-kheo 
thường hay chỉ trích, cật vấn. Do đó, này chư 
Hiền, Tỳy-kheo vô sự, sông ở nơi vô sự nên học 
biết thời và đúng thời. 

“Này chư Hiên, Tỳ-kheo vô sự, sống ở nơi vô 
sự, nên học biết ngôi và ngồi đúng chỗ; không lân 
chỗ ngôi của vị Trưởng lão, bị Tỳ-kheo nhỏ khiến 
trách!°. Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo vô sự, sông ở 
nơi vô sự mà chiếm chỗ ngôi của bậc trưởng lão, 
10. Pa|i: there ca bhikkhũ nãnupakhaija nisidisSami nave ca bhikkhũ na ãsanena patibähisSãmi, 


không chiếm chỗ ngồi của các Tỳ-kheo Thượng tọa; không đuổi các vị tân Tỳ-kheo khỏi chỗ 
ngồi. 
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bị các Tỳ-kheo nhỏ quở trách, sẽ bị các Tỳ-kheo 
chỉ trích cật vẫn: “Vị Hiền giả này sông ở nơi VÔ 
sự mà làm gì? Vì sao thế? VỊ Hiển giả này sông ở 
nơi vô sự mà chiêm chỗ ngôi của các bậc trưởng 
lão, bị các Ty-kheo nhỏ quở trách. Nếu đến ở 
trong đại chúng, cũng bị các Ty-kheo thường hay 
chỉ trích, cật vân. Do đó, này chư Hiên, 1-kheo 
VÔ SỰ, sông ở nơi vô sự nên học biết ngôi và ngồi 
đúng chỗ. 

“Này chư Hiền, Ty-kheo vô sự, sông Ở nƠI VÔ 
sự, nên học thảo luận về Luật và A-t-đàm!!, Vì 
sao thê. Này chư Hiên, khi Tỳ-kheo vô sự sống ở 
nơi VÔ sự, hoặc có người đến hỏi về Luật và A-tì- 
đàm. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo vô sự sống ở 
nơi vô sự mà không biết trả lời về Luật và A-t- 
đàm, thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường quở 
trách cật vấn: “Vị Hiền Ø1ả này sông Ở nƠơI VÔ SỰ 
mả làm gì? Vi sao thế? VỊ Hiện giả vô sự này 
sông ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về Luật 
và A-t-đàm'. Nêu đến ở giữa đại chúng cũng làm 
cho các T-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do đó, 
nảy chư Hiển, Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự 


11: Luật, A-tì-đàm £& Jn[ li # : Pãli: abhivinaya, abhidhamma, chỉ phần tinh nghĩa của luật (vinaya) 
và pháp (dhamma); không phải A-tì-đàm của Luận tạng. 


KINH CÙ-NI-SƯ 213 


nên học thảo luận vê Luật và A-tì-đàm. 

“Này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo vô sự, sống ở 
nơi vô sự, nên học thảo luận về tịch tĩnh giải 
thoát!” và ly sắc! cho đến vô sắc định!. Vì sao 
thê? Này chư Hiên, khi Tỳ-kheo vô sự sống ở nơi 
vô sự, hoặc có người đến hỏi về tịch tĩnh giải 
thoát và ly sắc cho đến vô sắc định. Này chư 
Hiền, nêu Tỳy-kheo vô sự sông ở nơi VÔ sự mà 
không biết trả lời về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc 
cho đến vô sắc định thì làm cho các Tỳ-kheo khác 
thường quở trách cật vấn: “Vị Hiển giả này sông Ở 
nơi vô sự này mà làm gi? Vì sao thế? Vị Hiển giả 
vô sự này sông ở nơi vô sự nhưng không biết trả 
lời về tịch tĩnh giải thoát và ly săc cho đến vô sắc 
định”. Nếu đến ở giữa đại chúng cũng làm cho 
các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vân. Do đó, này 
chư Hiền, Ty-kheo vô sự sông ở nƠI VÔ Sự nên 
học thảo luận về tịch tĩnh giải thoát và ly sắc cho 
đến vô sắc định. 

“Này chư Hiên, thầy Tỳ-kheo vô sự, sông ở 
nơi vô sự, nên học thảo luận về lậu tận trí thông. 
Vì sao thế. Này chư Hiền, khi Tỳy-kheo vô sự 


12. Hán: tức giải thoát E1 ## l - Pãli: santa-vimokka. 
13. Hán: ly sắc jft É - Pali: atikkamma rũpe, vượt qua sắc pháp. 


+ 


14. Hán: nãi chí vô sắc định 7 ® ## É Z › Pãli: äruppä tattha yogo karanìyo, tu tập về các vô sắc. 
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sông ở nơi vô sự, hoặc có người đến hỏi vê lậu 
tận trí thông. Này chư Hiện, nếu 1-kheo vô sự 
sông ở nơi vô sự mà không biết trả lời về lậu tận 
trí thông, thì làm cho các Tỳ-kheo khác thường 
quở trách cật vấn: “Vị Hiền giả này sông Ở nơi VÔ 
sự này mà làm gì? Vì sao thế? Vị Hiền giả vô sự 
này sông ở nơi vô sự nhưng không biết trả lời về 
lậu tận trí thông”. Nêu đến ở giữa đại chúng cũng 
làm cho các Tỳ-kheo thường chỉ trích cật vấn. Do 
đó, này chư Hiện, Tỳ-kheo vô sự sông ở nơi vô sự 
nên học thảo luận về lậu tận trí thông”. 

Lúc ây, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng hiện 
diện trong đại chúng. Tôn giả Đại Mục-kiên-liên 
thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, chỉ những Tỳ-kheo 
vô sự sông ở nơi vô sự mới nên học những pháp 
như vậy, chứ không phải là những Tỳy-kheo ở 
giữa người đời!” sao?” 

Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, Tỳ-kheo vô sự 
sông ở nơi vô sự còn nên học những pháp như 
vậy huông øì là Tỳ-kheo sống giữa nhân gian?” 

Như vậy hai vị Tôn giả cùng khen tán lẫn 


15. Hán: nhân gian Tỳ-kheo A\ [ Wf: í: - Pãli: gãmantavihärin, (Tỳ-kheo) sống tại các thôn xóm. 


KINH CÙ-NI-SƯ 
nhau, tán thán “Lành thay!” Sau khi nghe 
những điều được nói, từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 
Kính trọng, không cười cợt, 
Không phiểm luận, kiêu ngạo, 
Hộ căn, ăn biết đủ, 
Tỉnh tấn, chánh niệm, trí, 
Biết thời, ngôi đúng chỗ, 
Thảo luận Luật, T)-đảm, 
Và tịch tĩnh giải thoái, 
Lậu tận thông cũng váy. 
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27. KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa, cùng chúng Đại 
Ty-kheo an cư mùa mưa. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử đang ở nước Xá-vệ 
cũng an cư mùa mưa. 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo ở thành Vương xá, 
sau khi trải qua ba tháng an cư mùa mưa xong, 
vá sửa lại các y, rôi xếp y, ôm bát từ thành 
Vương xá đi đến nước Xá-vệ, ở trong rừng 
Thăng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Tỳ-kheo ấy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, cúi 
đâu đảnh lễ dưới chân rôi ngôi sang một bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: 

“Này Hiền giả, Thế Tôn an cư tại thành 
Vương xá. Thánh thê có được an khang khỏe 


1. Tương đương Päli: M.97. Dhãnañjãni-suttam. 


KINH PHẠM CHÍ ĐÀ-NHIÊN 217 


mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường không?” 

VỊ T-kheo đáp: 

'“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Thế Tôn an 
cư tại thành Vương xá. Thánh thể được an khang 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái và khí 
lực bình thường”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiện giả, đại chúng Tỳ-kheo và đại 
chúng Ty-kheo-ni an cư mùa mưa tại thành 
Vương xá; Thánh thể có được an khang khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
bình thường không? Có thường xuyên thăm 
viễng Đức Phật và mong muốn được nghe pháp 
không?” 

Đáp: 

'“Thật vậy, bạch Tôn giả Xá-lê Tử. Đại chúng 
Ty-kheo và đại chúng Tỳ-kheo-nl an cư mùa 
mưa tại thành Vương xá; Thánh thể an khang 
khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí 
lực bình thường. Có thường xuyên thăm viêng 
Đức Phật và mong muốn được nghe pháp”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiền giả, chúng Ưu-bà-tắc và chúng 
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Ưu-bà-di trú tại thành Vương xá, thân thê có 
được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi lại 
thoải mái, khí lực bình thường không? Có thường 
xuyên thăm viếng Đức Phật và mong muôn được 
nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Chúng Uu- 
bà-tặc và chúng Ưu-bà-di trú tại thành Vương xá, 
thân thể có được an khang khỏe mạnh, không 
bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường. Có 
thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp”. 

Lại hỏi: 

“Này Hiền giả, tất cả các Sa-môn, Phạm chí dị 
học an cư mùa mưa tại thành Vương xá, thân thể 
có được an khang khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
lại thoải mái, khí lực bình thường không? Có 
thường xuyên thăm viếng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp không?” 

Trả lời răng: 

“Thật vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tất cả các 
Sa-môn, Phạm chí dị học an cư mùa mưa tại 
thành Vương xá, thân thể có được an khang khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực 
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bình thường. Có thường xuyên thăm viêng Đức 
Phật và mong muốn được nghe pháp”. 

Lại hỏi răng: 

“Này Hiển giả, tại thành Vương xá có một 
Phạm chí tên là Đà-nhiên”, vốn là bạn của tôi 
trước kia tôi chưa xuất gia; Hiền giả có biết vị 
ây không?” 

Trả lời răng: 

“Thưa có biết”. 

Lại hỏi rằng: 

“Hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành Vương 
xá, thân thê có được an khang khỏe mạnh, không 
bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình thường 
không? Có thường xuyên thăm viêng Đức Phật và 
mong muốn được nghe pháp không?” 

Đáp: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên ở 
thành Vương xá thần thể an khang khỏe mạnh, 
không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình 
thường, nhưng không muốn thăm viêng Đức 
Phật và không ưa nghe pháp”. 

“Vì sao thế?” 


ˆ-. Đà-nhiên ƒÈ ZA - Pali: Dhãnañjãna (cũng viết, Dhanafijãni). 
3. Pali: TandulaPälidväraya Dhãnañjãni nãma brahmano atthi, “ở TandulaPälidvära có một người 
Bà-la-môn tên là Dhãnañjãni”; không nói sự kiện là bạn cũ. 
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“lôn giá Xá-lê Tử, Phạm chí Đà-nhiên 
không tỉnh tấn, phạm vào các câm giới. Ông ây 
dựa thế vua để dối gạt? các Phạm chí, cư sĩ; dựa 
thế các Phạm chí, cư sĩ để dỗi gạt vua"”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi, và ba tháng an cư 
mùa mưa ở nước Xá-vệ đã qua, sau khi vá sửa các 
y, ngài xếp y, ôm bát từ nước Xá-vệ đi đến thành 
Vương xá, ở trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn 
giả Xá-lê Tử, khoác y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
lần lượt đi khất thực. Sau khi khất thực xong, ngài 
đi đến nhà của Phạm chí Đà-nhiên. 

Lúc ây, Phạm chí Đả-nhiên từ nhà đi ra, đến 
bên bờ suỗi, đang hành hạ cư dân. Phạm chí Đà- 
nhiên từ xa trông thây Tôn giả Xá-lê Tử, liên từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay 
hướng đến Tôn giả Xá-lê Tử mà tán thản răng: 

“Kính chào Xá-lê Tử, đã lâu lăm rồi Xá-lê Tử 
không đến đây”. 


4. Hán: khi cuống Z šff › Päli: rãjãnaự nissãya brãhmanagahapatike vilumpati, “dựa thế vua cướp 
bóc các Bà-la-môn và gia chủ”. 

5. Pãali thêm chỉ tiết: Vợ trước của ông là người có tín tâm, từ gia đình có tín tâm (saddhã 
saddhãkulà àfïtà), còn bà vợ sau thì không. 

6. Hán: khổ trị cư dân # ‡ã J4 ä › Pãli: tena kho pana samayena Dhanañjani brahmano 
bahinagare gãvo gotthe dohapeti, “Lúc bấy giờ Bà-la-môn Dhanañijãni đang sai người vắt sữa bò 
trong chuồng bò ở ngoài thành”. 
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Rôi Phạm chí Đà-nhiên, với lòng cung kính, 
ôm Tôn giả Xá-lê Tử dìu vào nhà, trải giường đẹp 
mà mời ngôi. Tôn giả Xá-lê Tử liên ngôi trên 
giường đó. Phạm chí Đà-nhiên thấy Tôn giả Xá-lê 
Tử đã ngôi xuống, liền bưng một cái chậu sữa 
băng vàng” mời Tôn giả Xá-lê Tử ăn. Tôn giả Xá- 
lê Tử nói: 

“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là 
đủ”. 

Phạm chí Đà-nhiên lặp lại ba lần mời ăn. Tôn 
giả Xá-lê Tử cũng ba lân nói rằng: 

“Thôi, thôi, Đà-nhiên, chỉ trong lòng vui là 
đủ”. 

Lúc đó Phạm chí Đà-nhiên nói răng: 

“Xá-lê Tử, cớ gì vào nhà như thể này mà 
chẳng chịu ăn?” 

Đáp: 

“Này Đà-nhiên, ông không tinh tấn lại phạm 
vào các giới câm. Dựa thê vào vua để dỗi gạt 
Phạm chí, Cư sĩ; dựa thế Phạm chí, Cư sĩ để dôi 
gạt vua”. 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Xá-lê Tử, nên biết, nay tôi còn sống tại gia, 


7. Hán: kim táo quán 3> 32 f§ › Pãli: chỉ nói mời uống sữa. 
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lây gia nghiệp làm bôn phận. Tôi còn phải lo 
cho mình được an ồn, cung cấp cha mẹ, săn sóc 
VỢ CON, Cung cấp nô ty, phải nộp thuế cho vua, 
thờ tự thiên thân, cúng tế tô tiên, và còn phải bố 
thí cho các Sa-môn, Phạm chí để sau này còn 
được sanh lên các cõi trời, mong được trường 
thọ, được quả báo an lạc. Xá-lê Tử, các việc ây 
không thể nào bỏ đi, một mực theo đúng pháp”. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Này Đà-nhiên, nay tôi hỏi ông, tùy theo sự 
hiểu biết mà trả lời. Phạm chí Đà-nhiên, ông 
nghĩ thê nào? Nếu có người vì cha mẹ mà tạo 
các việc ác; vì tạo ác nên khi thân hoại mạng 
chung, ởi thắng vào cõi ác, sanh vào địa ngục. 
Sanh vào địa ngục tôi, khi ngục tốt bắt trói hành 
hạ rât khổ sở, người ấy hướng về phía ngục tốt 
mà nói thế này: “Ngục tốt, hãy biết cho, chớ 
hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã vì cha mẹ tạo 
các nghiệp ác”. Thế nào, Đả-nhiên, người ấy có 
thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự khổ sở ấy 
không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 
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“Này Đả-nhiên, ông nghĩ thê nào? Nêu có 
người vì vợ con mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên 
khi thân hoại mạng chung, đi thắng vào CỐI ác, 
sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục TÔI, khi 
ngục tốt bắt trói hành hạ rất khô sở, người ây 
hướng về phía ngục tốt mà nói thế này: Ngục tốt, 
hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã 
vÌ vợ con tạo các nghiệp ác”. Thê nào, Đà-nhiên, 
người ấy có thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự 
khô sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thế nào? Nếu có 
người vì nô tỳ mà tạo các việc ác, vì tạo ác nên 
khi thân hoại mạng chung, đi thắng vào CỐI ác, 

sanh vào địa ngục. Sanh vảo địa ngục TÔI, khi 
ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ây 
hướng về phía ngục tốt mà nói thế này: “Ngục tốt, 
hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã 
vì nô tỳ tạo các nghiệp ác'. Thế nào, Đà-nhiên, 
người ấy có thể nào từ ngục tốt mà thoát khỏi sự 
khô sở ấy không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 
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“Không thê”. 

Lại hỏi: 

“Này Đà-nhiên, ông nghĩ thê nào? Nếu có 
người vì quốc vương, vì thiên thân, vì tổ tiên, vì 
Sa-môn, Phạm chí mà tạo các việc ác, vì tạo ác 
nên khi thân hoại mạng chung, đi thăng vào CỐI 
ác, sanh vào địa ngục. Sanh vào địa ngục Tôi, khi 
ngục tốt bắt trói hành hạ rất khổ sở, người ây 
hướng về phía ngục tốt mà nói thế này: gục tốt, 
hãy biết cho, chớ hành hạ tôi. Vì sao thế? Tôi đã 
vì quốc vương, vì thiên thân, vì tổ tiên, vì Sa- 
môn, Phạm chí mà tạo các nghiệp ác'. Thê nảo, 
Đà-nhiên, người ấy có thể nào từ ngục tốt mà 
thoát khỏi sự khô sở ây không?” 

Phạm chí Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Không thể”. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử”, vẫn có thê 
như pháp, như nghiệp, như công đức” mà làm ra 
tiên của, để tôn trọng kính phụng, hiểu dưỡng 
cha mẹ, làm các việc phước đức chớ chăng gây 
nghiệp ác. 


8.. Hán: lộc tánh tử l2 #E -7- › Pãli: kulaputta, thiện gia nam tử, hay thiện nam tử, người thuộc một 
trong bốn giai cấp. 

3 Hán: như pháp như nghiệp như công đức #II ‡* #[I š§ #J[I 7) f8 › Päli: Sahetukãä dhammikã 
kammantã: những nghề nghiệp đúng pháp, có nhân. 
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Này Đà-nhiên, nêu một tộc tánh tử như 
pháp, như nghiệp, như công đức, mà làm ra tiên 
của, để tôn trọng, kính phụng, hiểu dưỡng cha 
mẹ, làm các việc phước đức chớ chắng gây 
nghiệp ác. Đà-nhiên, nêu một tộc tánh tử như 
pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra tiên 
của, để tôn trọng kính phụng, hiểu dưỡng cha mẹ, 
làm các việc phước đức chớ chắng gây nghiệp ác, 
người ấy được cha mẹ thương yêu và nói thế này: 
“Mong cho con được mạnh khỏe, sông lâu vô 
cùng. Vì sao thế? Vì ta nhờ con nên được an Ổn 
khoái lạc”. Này Đà-nhiên, nêu người nào được 
cha mẹ thương yêu rất mực, đức người đó ngày 
càng tăng thêm, không bao g1ờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể 
như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra 
tiên của, yêu thương và săn sóc vợ con, làm các 
nghiệp phước đức chớ chăng gây nghiệp ác. 

“Này Đà-nhiên, nêu một tộc tánh tử như 
pháp, như nghiệp, như công đức, mà làm ra tiên 
của, yêu thương và sẵn sóc vợ con, làm các 
nghiệp phước đức chớ chắng gây nghiệp ác, thì 
n"ĐØƯỜI ây được vợ con tôn trọng, và nói thê này: 
“Mong cho tôn trưởng được mạnh khỏe, sông lâu 
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vô cùng. Vì sao thê? Vì chúng tôi nhờ tôn 
trưởng nên được an ôn khoái lạc". Này Đà- 
nhiên, nêu người nào được vợ con tôn trọng rât 
mực, đức người đó ngày càng tăng thêm, không 
bao g1ờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thể 
như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra 
tiền của, yêu thương, chu cấp và săn sóc nô tỳ, 
làm các nghiệp phước đức chớ chẳng gây nghiệp 
ác. 

“Này Đà-nhlên, nếu một tộc tánh tử như pháp, 
như nghiệp, như công đức, mà làm ra tiền của, 
yêu thương, chu cấp và săn sóc nô tỳ, làm các 
nghiệp phước đức chớ chắng gây nghiệp ác, thì 
người ây được nô tỳ tôn trọng, và nói thê này: 
“Mong cho đại gia được mạnh khỏe, sông lâu vô 
cùng. Vì sao thế? Vì chúng tôi nhờ đại gia nên 
được an Ôn”. Này Đà-nhiên, nêu người nào được 
nô tỳ tôn trọng rất mực, đức người đó ngày càng 
tăng thêm, không bao giờ suy giảm. 

“Này Đà-nhiên, một tộc tánh tử, vẫn có thê 
như pháp, như nghiệp, như công đức mà làm ra 
tiền của, tôn trọng cúng dường các vị Sa-môn, 
Phạm chí, làm các nghiệp phước đức chớ chẳng 
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gây nghiệp ác. 

“Này Đà-nhlên, nếu một tộc tánh tử như pháp, 
như nghiệp, như công đức, mà làm ra tiền của, 
tôn trọng cúng dường các vị Sa-môn, Phạm chí, 
làm các nghiệp phước đức chớ chắng gây nghiệp 
ác, thì người ây được các Sa-môn, Phạm chí yêu 
mến rất mực, và nói thế này: “Mong cho thí chủ 
được mạnh khỏe, sông lâu vô cùng. Vì sao thế? 
Vì chúng tôi nhờ thí chủ nên được an hưởng 
khoái lạc”. Này Đà-nhiên, nêu người nào được 
các Sa-môn, Phạm chí yêu mến rất mực, đức 
người đó ngày càng tăng thêm, không bao giờ suy 
ø1ảm”. 

Bây giờ Phạm chí Đà-nhiên liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay hướng về 
phía Xá-lê Tử thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi có người vợ yêu 
tên là Đoan Chánh!”. Tôi vì say mê nó nên đã 
buông lung, tạo quá nhiều ác nghiệp tội lỗi. Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, bắt đầu từ đây tôi bỏ người vợ 
Đoan Chánh kia, xin quy y với Tôn giả Xá-lê 
Tử”. 


10. Bản Paäli không nói tên người vợ. Sự mê hoặc này, trong bản Pãli, là lời tường thuật của vị Tỳ- 
kheo mà ngài Xá-lợi-phất hỏi thăm các tin tức chứ không phải là lời tự thú của Đà-nhiên. 
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Tôn giả Xá-lê Tử trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, ông chớ quy y tôi. Ông nên 
quy y nơi Phật là Đâng mà tôi quy y”. 

Phạm chí Đà-nhiên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, từ hôm nay tôi xin 
quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong 
Tôn giả Xá-lê Tử nhận tôi làm Ưu-bà-tắc của 
Phật; trọn đời xin tự quy y cho đến mạng chung”. 

Thế rôi Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho 
Phạm chí Đà-nhiên, khuyên bảo, khích lệ, thành 
tựu hoan hý. Sau khi dùng vô lượng phương tiện 
để thuyết pháp khuyên bảo, khích lệ, thành tựu 
hoan hỷ. Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến 
thành Vương xá. 

Ở đây được vài ngày, ngài xếp y, ôm bát rời 
thành Vương xá ra đi, đến Nam sơn!!, trụ trong 
rừng Thi-nhiếp-hòa!?, thuộc phía Bắc thôn Nam 
SƠN. 

Bây giờ có một vị Tỳ-kheo đi đến thành 
Vương xá. Ở đây được vài ngày, xếp y ôm bát từ 
thành Vương xá ra đi, đến Nam sơn cũng trụ 
trong rừng Thi-nhiễp-hòa, thuộc phía Bắc thôn 
11. Nam sơn ïä#i tl¡ - Pãli: Dakkhinagiri, một ngọn núi ở phía Nam thành Vương xá. 


12. Rừng cây simsapa; xem các cht. trên. Nam sơn Bắc thôn và Thi-nhiếp-hòa lâm: không rõ các địa 
danh này. 
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Nam sơn. 

Rồi vị 1y-kheo. ây đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê 
Tử, cúi đầu đảnh lễ dưới chân rôi ngồi sang một 
bên. Tôn giả Xá-lê Tử hỏi răng: 

“Hiền giả từ nơi nào tới đây và du hành ở 
đầu?” 

Tỳ-kheo ây trả lời răng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, tôi từ thành Vương 
xá đi đến đây và du hành ở thành Vương xá”. 

Lại hỏi rằng: 

“Hiển giả ngài có biết Phạm chí Đà-nhiên ở 
thành Vương xá, vôn là bạn của tôi xưa kia lúc tôi 
chưa xuất gia không?” 

“Thưa có biết”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này hiền giả, Phạm chí Đà-nhiên ở thành 
Vương xá, thân thể có được an khang khỏe mạnh, 
không bệnh tật, đi lại thoải mái, khí lực bình 
thường và có thường thăm viếng Đức Phật và 
mong muốn được nghe pháp không?” 

Trả lời răng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, Phạm chí Đà- 
nhiên thường đến thăm viêng Đức Phật và mong 
muốn được nghe pháp; nhưng không được khỏe 
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mạnh, khí lực dân dân suy yêu. Vì sao vậy? 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, hiện giờ Phạm chí Đà- 
nhiên mang tật bệnh rất khốn khổ, nguy hiểm 
khôn chừng, do đó có thê mạng chung”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong lời ấy, liên xếp y 
ôm bát rời Nam sơn ra đi, đến thành Vương xá, 
trú trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ 
đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lê Tử 
khoác y, ôm bát đi đến nhà Phạm chí Đà-nhiên. 
Phạm chí Đà-nhiên từ đăng xa trông thấy Tôn giả 
Xá-lê Tử đi đến, muốn rời giường đứng dậy. Tôn 
giả Xá-lê Tử thấy Phạm chí Đà-nhiên muôn rời 
giường đứng dậy, liên ngăn ông ấy răng: 

“Này Phạm chí Đả-nhiên, ông cứ năm, đừng 
đứng oi Đã có giường khác đây, rôi tôi sẽ ngôi 
riêng”. 

Bây ĐIỜ. Tôn giả Xá-lê Tử liên ngôi xuống 
giường ấy, rôi bảo răng: 

“Hôm nay bệnh tình ra sao? Ăn uống được 
nhiêu ít? Sự đau đớn bớt dân, không đến nỗi tăng 
thêm chăng?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Bệnh tình con rất là khốn đồn, ăn uống chăng 
được gì cả; đau đớn chỉ tăng thêm mà không thây 
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giảm bớt tí nào. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, giông 
như người lực sĩ đem con dao bén nhọn đầm vào 
đầu, chỉ sanh sự khôn khô quá mức thôi. Đầu con 
hôm nay cũng nhức nhối giỗng như vậy. Thưa 
Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như lực sĩ lấy sợi dây 
thừng chắt đem quân riết chung quanh đâu, chỉ 
sanh sự khốn khô quá mức. Đầu con hôm nay 
cũng nhức nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá- 
lê Tử, cũng như người mô trâu, đem con dao bén 
mồ bụng trâu, chỉ sanh sự đau đớn quá mức. 
Bụng con hôm nay cũng quặn đau giỗng như vậy. 
Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, cũng như hai lực sĩ bắt 
một người ốm yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ 
sanh ra sự đau khổ đến cùng cực. Thân thể con 
hôm nay đau đớn, cả mình sanh ra khổ sở, chỉ 
tăng thêm chớ không giảm bớt; cũng giông như 
vậy”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo răng: 

“Này Đà-nhiên, bây giờ tôi hỏi ông, tùy sự 
hiểu biết mà ông trả lời. Này Phạm chí Đà-nhiên, 
địa ngục và súc sanh, nơi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Súc sanh tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi răng: 
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“Này Đà-nhiên, súc sanh và ngạ qui, loài 

nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Nøa qui tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi rằng: 

“Này Đà-nhiên, ngạ qui và loài người, loài 
nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Loài người tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi răng: 

“Này Đà-nhiên, người và Tứ vương thiên, cõi 
nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tứ thiên vương tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi răng: 

Này Đà-nhiên, Tứ vương thiên và Tam thập 
tam thiên, cõi nào tốt đẹp? 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Tam thập tam thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi răng: 

' “am thập tam thiên với Diệm ma thiên cõi 
nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Diệm ma thiên tốt đẹp hơn.” 
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Lại hỏi răng: 

“Này Đà-nhiên, Diệm ma thiên với Đâu-suất- 
đà thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Đâu-suất-đà thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi răng: 

“Này Đà-nhiên, Đâu-suât-đà thiên với Hóa lạc 
thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Hóa lạc thiên tốt đẹp hơn”. 

Lại hỏi răng: 

“Này Đà-nhiên, Hóa lạc thiên với Tha hóa lạc 
thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Này Đà-nhiên, Tha hóa lạc thiên với Phạm 
thiên cõi nào tốt đẹp hơn?” 

Đà-nhiên trả lời rằng: 

“Phạm thiên là tốt đẹp hơn cả. Phạm thiên là 
tối thăng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo răng: 

“Đức Thể Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, có nói về bốn 
Phạm thât!?. Nêu một tộc tánh nam tử hay một 


13. Phạm thất #* zš › hay Phạm trú # {È ; Päli: Brahmavihära, đời sống (có phẩm tính) như Phạm 
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tộc tánh nữ nào tu tập nhiêu, đoạn dục, xả 
niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh lên cõi Phạm thiên. Những øì là bốn? 

“Này Đà-nhiên, Thánh đệ tử đa văn có tâm 
câu hữu với từ, biễn mãn một phương, thành tựu 
và an trụ. Cũng vậy, với hai, ba bốn phương, tứ 
duy và thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu 
với từ, không kết, không oán, không sân hận, 
không não hại, bao la, quảng đại, vô lượng, khéo 
tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành tựu 
và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với bị, hỷ; với 
xả, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, với hai, ba bốn phương, tứ duy và 
thượng hạ, thấu khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết, không oán, không sân hận, không não 
hại, bao la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, 
biến mãn khắp tất cả thê gian, thành tựu và an 
trụ. Đà-nhiên, đó là Đức Thế Tôn, là Bậc Tri 
Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, có nói về bốn Phạm thất. Nếu một tộc tánh 
nam tử hay một tộc tánh nữ nào tu tập nhiễu, 
đoạn dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại 


thiên, hay sống chung với Phạm thiên. Bản Pali: Brahmänam... Sahavyatäya maggam 
desessãmi, “Ta sẽ nói về con đường dẫn đến cọng trú với Phạm thiên”. 
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mạng chung sẽ sanh lên cõi Phạm thiên”. 

Bây giờ, sau khi giáo hóa cho Đà-nhiên, nói 
về pháp Phạm thiên, Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ 
ngồi đứng dậy mà đi. Tôn giả Xá-lê Tử từ 
thành Vương xá đi, chưa đến Trúc lâm vườn 
Ca-lan-đa, đang nửa đường ấy, Phạm chí Đà- 
nhiên do tu tập bốn Phạm thất, đoạn dục, xả 
dục niệm, thân hoại mạng chung sanh lên cõi 
Phạm thiên. 

Bây giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
vô lượng đại chúng đang vây quanh trước sau. 
Đức Thê Tôn thây Tôn giả Xá-lê Tử từ đàng xa đi 
tới, nói với các thầy Tỳ-kheo răng: 

“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, 
tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yêu 
tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ!*; Tỳ-kheo Xá-lê 
Tử đã thành tựu thật tuệ. Ty-kheo Xá-lê Tử đã 
giáo hóa Phạm chí Đà-nhiên, nói về Phạm thiên 
rồi mới về đây. Nếu lại giáo hóa cao hơn nữa thì 


người kia mau biết pháp, như pháp!””. 


14. Hán: thông tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, minh đạt tuệ, biện tài 
tuệ HR SẼ ZE Số 8 5ã TỊỊ XÃ lR ĐK mẻ LÍ 2 ák HH CC x tư J k ° ĐẠI Pãli ở đây không nói các 
đặc điểm trí tuệ của ngài Xá-lợi-phất, nhưng có thể tìm thấy đoạn tương đương Miii, tr, 25: 
Pandito (tuệ thông bác), mahãpãnno (đại tuệ), javanapãnno (tuệ nhạy bén), tikkhapãnno (tuệ sắc 
bén), nibbedhikapãnno (tuệ sâu sắc). 

- Hán: trí pháp như pháp ÃII 3* #[I ?* : thường gặp trong bản Hán dịch này, mà tương đương Päli 


œ 
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Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử đi đến chỗ Phật, 
cúi đâu đảnh lễ dưới chân rồi ngôi sang một bên. 
Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Xá-lê Tử, vì sao ông không giáo hóa 
Phạm chí Đà-nhiên băng một pháp cao hơn Phạm 
thiên? Nếu ông giáo hóa cao hơn thì người kia sẽ 
mau biết pháp, như pháp”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thưa rắng: 

“Bạch Thê Tôn, các Phạm chí từ lâu đời ái 
trước Phạm thiên, ưa thích Phạm thiên, cho Phạm 
thiên là rốt ráo, Phạm thiên là tôn quý, thật có 
Phạm thiên là Phạm thiên của ta. Do đó, bạch Thế 
Tôn, nên con đã giáo hóa như vậy”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và vô 
lượng trăm nghìn đại chúng, sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


thường là dhamma-anudhamma, pháp và tùy pháp tức những yếu tố phụ thuộc pháp. Đoạn văn 
này, Pãli tương đương: (...) sati uttarikaranìye hine Brahmaloke patitthäpetvä ..., “trong khi có 
pháp cao hơn nữa cần chứng, nhưng lại xác lập ở Phạm thiên giới...” 


28. KINH GIÁO HÓA BỆNH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng lâm, vườn Cấp cô độc”. 

Bây giờ Trưởng giả Cấp Cô Độc” mang bệnh 
hiểm nghèo. Lúc ây Trưởng giả Cập Cô Độc bảo 
sứ g1ả răng: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ Đức Phật, vì ta mà 
đảnh lễ dưới chân Đức Thể Tôn hỏi thăm sức 
khỏe, xem Thánh thể có được an khang, khỏe 
mạnh, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực 
có được bình thường không? Rồi nói như vây: 
“Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Phật, thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể có 
được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 


1 Tương đương Pali, M.143. Anathapindikoväda-sutta. Biệt dịch No.125(51.8), Tăng Nhất 49, 
“phẩm Phi Thường, kinh số 8” (Đại 2, tr.819). 

2. Xá-vệ quốc, Thắng lâm, Cấp cô độc viên 2 f#ï Eii f3? Èk #2 ƒfq 7# lã{ : Pali: sãvatthiyam ,Jetavane 
anãthapindikassa ärame. 

3. Trưởng giả Cấp Cô Độc E # 42 fí 38 ; Päli, Anathapindika, đại phú hộ đã dựng một tịnh xá tại 
rừng Thắng lâm (.Jetavana) để cúng dường Phật. 
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đứng thoải mái, khí lực có được bình thường 
không?ˆ Sau khi ngươi đã vì ta mà thăm hỏi Đức 
Thế Tôn rồi hãy đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, hãy 
vì ta mà đảnh lễ dưới chân ngài rồi hỏi thăm Tôn 
giả xem Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, 
không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có 
được bình thường không? Rồi nói như vây: 
“Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Tôn giả Xá-lê Tử, thăm hỏi Thánh thể có 
được an khang, khỏe mạnh, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực có được bình thường 
không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp 
Cô Độc đang mang bệnh tật rât hiểm nghèo, nay 
đã đến hôi nguy kịch. Trưởng giả Câp Cô Độc với 
tâm chí thiết rất muốn được gặp Tôn giả Xá-lê 
Tử, nhưng cơ thể quá yếu đuôi không còn chút 
khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử được. 
Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin ngài hãy vì lòng 
từ, mong ngài đến nhà Trưởng giả Cấp Cô Độc.” 
Bây giờ, sau khi vâng lời dạy của Trưởng giả 
Cấp Cô Độc, sứ giả liên đi đến chỗ Đức Phật, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật rôi đứng sang 
một bên thưa rằng: 
“Bạch Thế Tôn, Trưởng giả Cấp Cô Độc cúi 
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đâu đảnh lễ dưới chân Phật, thăm hỏi Đức Thê 
Tôn Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, 
không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có 
được bình thường không? 

Đức Thế Tôn bảo sứ giả rằng: 

“Mong cho Trưởng giả Câp Cô Độc an hưởng 
khoái lạc. Mong cho chư Thiên, A-tu-la, Kiên- 
tháp-hòa, La-sát! và các chủng lại khác, thân thể 
được an ôn khoái lạc”. 

Bấy giờ sứ giả nghe Phật dạy như thế, ghi nhớ 
kỹ, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh ba 
VÒNG, rôi đi đến Tôn giả Xá-lê Tử, cúi đâu đảnh lễ 
rồi ngôi sang một bên và thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Trưởng giả Cấp Cô 
Độc cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài, xin thăm hỏi 
Tôn giả Thánh thể có được an khang, khỏe mạnh, 
không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực có 
được bình thường không? Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, 
Trưởng giả Cấp Cô Độc đang mang bệnh tật rất 
hiểm nghèo, nay đã đến hồi nguy kịch. Trưởng 
giả Cập Cô Độc với tâm chí thiết rất muốn được 
gặp Tôn giả Xá-lê Tử, nhưng cơ thê quá yếu đuối, 
không còn chút khí lực để đi đến chỗ Tôn giả Xá- 


4... A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sát [:J {£ §§ › ÿš 12 “ñ › š§ šl| - Pãli: asura, gandhabba, rakkhasa. 
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lê Tử được. Lành thay, Tôn giả Xá-lê Tử, xin 
ngài hãy vì lòng từ, mong ngài đến nhà Trưởng 
giả Cấp Cô Độc”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liên im lặng nhận lời. Bây 
giờ sứ giả biết Tôn giả Xá-lê Tử đã im lặng nhận 
lời, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đi quanh ba vòng 
TÔI ra VỀ. 

Sau khi đêm đã qua, vào lúc sảng sớm, Tôn 
giả Xá-lê Tử khoác y, ôm bát đi đến nhà Trưởng 
giả Cấp Cô Độc. Trưởng giả Cấp Cô Độc thấy 
Tôn giả Xá-lê Tử từ đàng xa đi đến, muôn từ 
giường ngôi dậy. Tôn giả Xá-lê Tử thây Trưởng 
giả Cập Cô Độc muốn từ giường ngôi dậy, liên 
cản lại rằng: 

“Này Trưởng giả, chớ ngôi dậy. Còn giường 
khác đây, tôi sẽ ngồi riêng”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liên ngôi lên giường ấy, rôi 
hỏi rằng: 

“Bệnh trạng của Trưởng giả hôm nay thế nào? 
Ăn uống được nhiều ít? Sự đau đớn giảm dân 
không đến nỗi tăng thêm chăng?” 

Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời rằng: 

“Bệnh tình của con rất nguy kịch, ăn uống 
chắng được gì cả. Sự đau đớn chỉ tăng thêm chứ 
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không thây giảm bớt chút nào”. 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo răng: 

“Này Trưởng giả chớ sợ”. Vì sao vậy? Vì nêu 
là kẻ phàm phu ngu si, thành tựu bất tín, thì khi 
thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. Còn Trưởng giả ngày nay không hề 
có sự bất tín, mà chỉ có sự thượng tín. Do thượng 
tín ây Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ 
sở, lại sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do thượng 
tín ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na- 
hàm vì Trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đả-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu s1 do ác giới, thì khi thân hoại 
mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Còn Trưởng giả không hề có ác giới, mà 
Trưởng giả chỉ có thiện giới. Do thiện giới ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại 
sanh ra khoái lạc vô cùng: hoặc do thiện giới ấy 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì 
trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đả-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu sĩ không có đa văn, thì khi thân 
hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào 


5... Nội dung bài thuyết pháp sau đây không đồng nhất với bản Pãli tương đương. 
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địa ngục. Còn Trưởng giả không hệ có sự 
không đa văn. Do đa văn ây Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô 
cùng: hoặc do đa văn ấy sẽ chứng quả Tư-đà-hàm 
hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vôn đã chứng 
quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu s1 nhân có sự xan tham, thì khi 
thân hoại mạng chung sẽ đi thắng đến ác xứ, sanh 
vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có xan 
tham mà chỉ có huệ thí. Do huệ thí ây Trưởng giả 
sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái 
lạc vô cùng; hoặc do huệ thí ấy sẽ chứng quả Tư- 
đà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu s1 nhân có ác tuệ, thì khi thần hoại 
mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Còn Trưởng giả không hề có ác tuệ mà chỉ 
có thiện tuệ. Do thiện tuệ ây Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô 
cùng: hoặc do thiện tuệ ây sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 
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“Này Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì 
nếu là kẻ phàm phu ngu si nhân có tà kiến, thì 
khi thân hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có 
tà kiên mà chỉ có chánh kiến. Do chánh kiến ấy 
Trưởng giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại 
sanh ra khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh kiến ấy 
sẽ chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì 
Trưởng giả vốn đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu sĩ nhân có tà chí, thì khi thân hoại 
mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà chí mà chỉ 
có chánh chí. Do chánh chí ấy Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô 
cùng: hoặc do chánh chí ấy sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu s1 nhân có tà giải, thì khi thần hoại 
mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Còn Trưởng giả không hê có tà giải mà chỉ 
có chánh giải. Do chánh giải ây Trưởng giả sẽ 


6... Tà chí Tj x‡; tức tà tư duy, đối lập với chánh tư duy trong Thánh đạo tám chỉ. 
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diệt được sự đau nhức khô sở, lại sanh ra khoái 
lạc vô cùng: hoặc do chánh giải ấy sẽ chứng quả 
Tư-đảà-hàm hay quả A-na-hàm vì Trưởng giả vốn 
đã chứng quả Tu-đà-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu s1 nhân có tà thoát, thì khi thân 
hoại mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào 
địa ngục. Còn Trưởng giả không hề có tà thoát 
mà chỉ có chánh thoát. Do chánh thoát ấy Trưởng 
giả sẽ diệt được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra 
khoái lạc vô cùng; hoặc do chánh thoát ấy sẽ 
chứng quả Tư-đà-hàm hay quả A-na-hàm vì 
Trưởng giả vôn đã chứng quả Tu-đả-hoàn. 

“Trưởng giả chớ sợ. Vì sao vậy? Vì nếu là kẻ 
phàm phu ngu s1 nhân có tà trí, thì khi thân hoại 
mạng chung sẽ đi thăng đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Còn Trưởng giả không hè có tà trí mà chỉ 
có chánh trí. Do chánh trí ấy Trưởng giả sẽ diệt 
được sự đau nhức khổ sở, lại sanh ra khoái lạc vô 
cùng: hoặc do chánh trí ây sẽ chứng quả Tư-đà- 
hàm hay quả A-na-hàm vì trưởng giả vốn đã 
chứng quả Tu-đà-hoàn”. 

Bây giờ bệnh trạng của Trưởng giả Cấp Cô 
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Độc liên được thuyên giảm, bình phục như cũ”, 
từ chỗ năm ngôi dậy, khen Tôn giả Xá-lê Tử 
răng: 

“Lành thay! Lành thay! Ngài thuyết pháp cho 
bệnh nhân, thật kỳ diệu, thật hy hữu. Thưa Tôn 
giả Xá-lê Tử, khi con nghe xong bài pháp giáo 
hóa cho bệnh nhân ây liền châm dứt thông khô, 
lại sanh khoái lạc vô cùng. Bạch Tôn giả Xá-lê 
Tử, bây giờ bệnh con đã thuyên giảm hăn, bình 
phục như cũ. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, trước kia 
nhân có chút việc cần làm, con đi đến thành 
Vương xá, tạm trú trong nhà một Trưởng giảể. 
Lúc ấy vị Trưởng giả kia buồi sáng hôm sau sẽ 
cúng dường cơm cho Đức Phật và Chúng Tỳ- 
kheo. Bấy giờ qua đêm ấy, lúc trời gân sáng, vị 
Trưởng giả kia sai con cháu, nỗ tỷ, sứ giả và 
quyền thuộc: “Các ngươi hãy dậy sớm, cùng nhau 
bày biện, trang hoảng'. Những người kia đêu 
vâng lời, cùng nhau xếp việc bếp núc, bày biện cỗ 
bản với những loại ngon đẹp. Còn Trưởng giả 
đích thân trải bày một chỗ ngôi cao, trang nghiêm 
vô lượng. 


7. Bản Pãli, sau đó, khi Sãriputta đi khỏi, Trưởng giả Cắp Cô Độc mạng chung. 
8.. Từ đây trở xuống, nội dung tương đương được tìm thấy trong luật bộ Pãii. 
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“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, sau khi thây vậy, 
con liền nghĩ thế này: “Hôm nay vị Trưởng giả 
này có việc hôn nhân hay lễ hội rước dâu, hay 
việc thính Quốc vương hay việc mời Đại thân, mà 
lại săm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đăng lớn như 
vậy? 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, suy nghĩ như vậy 
TÔI, là liền hỏi vị Trưởng giả kia răng: 

— Ông vì việc hôn nhân hay vì lễ hội rước 
dâu, việc thỉnh Quốc vương hay việc mời Đại 
thần, mà lại săm sửa tiệc cơm, mở cuộc đãi đăng 
lớn như vậy? 

“Lúc ây vị Trưởng giả kia liền trả lời con 
răng: 

— Tôi không phải vì việc hôn nhân, việc thỉnh 
Quốc vương hay việc mời Đại thân, nhưng tôi 
sắm sửa tiệc cơm, thi thiết cuộc đại thí, vì sáng 
nay tôi sẽ cúng cơm cho Đức Phật và chúng Tỳ- 
kheo. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì con chưa từng 
được nghe danh hiệu Đức Phật, nên khi nghe rôi 
toàn thân lông dựng ngược. Con lại hỏi rằng: 

— Trưởng giả nói Phật, vậy thế nào là Phật? 

“Lúc ấy vị Trưởng giả kia trả lời con rằng: 


KINH GIÁO HÓA BỆNH 215 


“— Ông chưa được nghe sao? Có vị dòng dõi 
họ Thích, từ giã dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, 
khoác y ca-sa, với lòng tin chí thiết, lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, 
chứng quả Vô thượng Chánh đăng chánh giác. Vị 
ây được gọi là Phật. 

“Con lại hỏi răng: 

“— Trưởng giả vừa nói chúng”. Vậy thế nào là 
đại chúng? 

“Bây giờ vị Trưởng giả kia trả lời con răng: 

“— Còn có rất nhiều vị, có dòng họ và tông tộc 
khác nhau, cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, với lòng 
tin chí thiết, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, 
để theo Phật đạo. Đó gọi là Chúng. Đức Phật và 
chúng ấy, tôi sắp thỉnh đến. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại hỏi vị 
Trưởng giả ấy rằng: 

“¬ Đức Thê Tôn bây giờ đang ở nơi nào? Tôi 
muốn đi đến thăm. 

“Bây giờ vị Trưởng giả kia trả lời con răng: 

“— Đức Thê Tôn hiện đang ở thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Ông có muốn 
đến đó thì tùy ý. 


9. Chúng Z# : tức tăng(-già), Pãli: samgha. 
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“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, lúc ây con nghĩ thê 
này: “Mong cho mau sáng để nhanh chóng đi đến 
thăm Phật. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bấy giờ với 
tâm chí thành, con muốn đến thăm Phật, nên lúc 
đang đêm ấy mà tưởng đã sáng tôi, liền từ nhà vị 
Trưởng giả kia ra đi, đến trạm dừng nơi công 
thành!?. Bấy giờ tại trạm dừng nơi cổng thành có 
hai người lính gác, một người gác đầu hôm thì 
cho hành khách bên ngoài vào thành, không làm 
trở ngại gì, một người gác cuỗi đêm thì cho hành 
khách ở trong thành đi ra cũng không làm trở ngại 
gì. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế này: 
“Đêm hãy còn chưa sáng lắm. Vì sao vậy? Vì ở 
tại công thành có hai người lính gác; một người 
gác đầu hôm thì cho hành khách bên ngoài vào 
thành, không làm trở ngại gì; một người gác cuôi 
đêm thì cho hành khách ở trong thành đi ra cũng 
không làm trở ngại gì. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
con vượt qua trạm dừng chân ở cửa thành để đi ra 
bên ngoài không lâu, ánh sáng biên mất và trời tối 
hăn lại. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, toàn thân lông 
dựng ngược, con liên sợ hãi, mong sao đừng có 
người nảo hay loài phi nhân đến xúc nhiễu con. 


10. Hán: Thành tức môn %# E1 Ƒ1 › Pali: Sivakadvära. 
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Bây ø1ờ, tại trại dừng chân ở cửa thành có một 
vị trời, từ thành Vương xá đến Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đà, ánh sáng tỏa chiếu khắp nơi, đến bảo 
con răng: Này Trướng ø1ả, chớ sợ. Vì sao vậy? 
Tôi kiếp trước đây vốn là băng hữu của ông, tên 
thật là Mật Khí”, vào lúc còn trẻ tuôi chúng ta rất 
yêu mên nhau. Này Trưởng giả, thuở xưa ấy, tôi 
đi đến chỗ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân rồi ngôi sang một bên. Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên thuyết pháp cho tôi, khuyên 
bảo, khích lệ, thành tựu hoan hý. Sau khi dùng vô 
lượng phương tiện để thuyết pháp, khuyên bảo, 
khích lệ, thành tựu hoan hỷ cho tôi rồi, ngài ban 
cho tôi pháp ba tự quy, và trao cho năm giới. Này 
Trưởng giả, tôi do ba tự quy y và thọ trì năm 
giới, nên khi thân hoại mạng chung sanh lên trời 
Tứ vương thiên, sống ở trong trạm dừng tại công 
thành này. Trưởng giả hãy đi mau lên, Trưởng 
giả hãy đi vội lên, quả thật đi tốt hơn là đứng lại. 

“VỊ trời ây nói lên bài kệ để khuyên con như 
sau: 

“Được trăm ngựa, nữ tỳ, 


11. Pãli, đã dẫn, một Dạ-xoa tên là Sìvaka. 
12 Mật khí # (#4) #8 - 
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Trăm xe đây châu bảu; 
Không bằng phần mười sảu 
Một bước đi đến Phật. 
Trăm voi trắng tối thượng, 
Thắng yên cương vàng bạc; 
Không bằng phần mười sảu 
Một bước đi đến Phật. 
Trăm nữ nhán đẹp để, 
Đeo chuỗi ngọc tràng hoa; 
Không bằng phần mười sảu, 
Một bước đi đến Phật. 
Chuyển luân vương kính trọng 
Báu ngọc nữ bác nhất, 
Không bằng phần mười sảu, 
Một bước đi đến Phật. 
“VỊ trời nói tụng xong, rôi khuyên con rằng: 
— Này Trưởng giả, đi nhanh lên. Này Trưởng 
giả, đi nhanh lên. Quả thật đi tốt hơn đứng lại. 
“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con lại nghĩ thế này: 
“Đức Phật có ân đức che chở bao trùm. Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo cũng có ân đức bao trùm. Vì sao 
vậy, cho đến bậc trời cũng muốn ta đến yết kiến”. 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con do ánh sáng ây mà 
đi đến Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Bây giờ đêm 
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còn chưa sáng tỏ, Đức Thê Tôn từ thiên thật đi 
ra, kinh hành ở khoảng đất trống để chờ con. 
Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, từ xa con trông thấy 
Đức Thế Tôn đẹp đẽ trang nghiêm như mặt trăng 
giữa các vì tinh tú, ánh sáng chói lọi rực rỡ, sáng 
rực như tòa núi toàn vàng, đây đủ tướng tốt, oai 
thần vời vợi, các căn tịch tĩnh, chăng có gì che 
khuất, thành tựu điều ngự, tức tâm tĩnh mặc. 
Con thấy rôi liên hoan hỷ đi đến trước Đức Phật, 
đảnh lễ sát dưới chân, rôi kinh hành theo Ngài, 
theo pháp của bậc Trưởng giả mà nói bài tụng 
thăm hỏi răng: 

“Thế Tôn ngủ an ôn, 

Đến trọn đêm khỏe chăng? 

Như Phạm chí diệt đó, 

Vì không nhiễm trước đục. 

Xả ly tắt cả nguyện, 

Được an ổn vô cùng. 

Tám trừ không nóng bức 

Ngủ an lạc vui vẻ. 

“Bây giờ Đức Thế Tôn vừa đi đến cuối đường 
kinh hành, liên trải Ni-sư-đàn, ngôi kiết già. Bạch 
Tôn giả Xá-lê Tử. Lúc ấy, con đảnh lễ dưới chân 
Phật rồi ngôi sang một bên. Đức Thê Tôn thuyết 
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pháp cho con, khuyên bảo, khích lệ, thành tựu 
hoan hỷ cho con rồi, như pháp thông lệ của chư 
Phật, trước nói pháp đoan chánh, để người nghe 
hoan hỷ. Đó là nói thí, nói giới, nói pháp sanh 
thiên, chê dục vọng là tai họa, sanh tử là nhơ uê; 
ngợi khen vô dục là đạo phẩm vi diệu, bạch tịnh. 
Đức Thế Tôn nói những pháp như vậy cho con 
nghe rôi, Đức Phật biết con có tâm hoan hỷ, tâm 
cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhãn, tâm 
vươn lên, tâm chuyên nhất, tâm không nghi, tâm 
không che lấp, có khả năng kham thọ chánh pháp, 
nghĩa là những điều chánh yếu nào mà chư Phật 
nói ra; Thê Tôn liền nói: Khô, Tập. Diệt, Đạo cho 
con. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, ngay khi con ngôi 
đây đã thấy được bôn Thánh đê: Khô, Tập, Diệt, 
Đạo. Cũng như tâm vải trắng dễ nhuộm thành 
màu sắc, con cũng như vậy, ngay trên chỗ đang 
ngôi đã thây bốn Thánh đề: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con đã thấy pháp, đắc 
pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn nghị, độ 
hoặc, không còn tôn sùng ai, cũng chăng theo 
người khác, không còn do dự, đã trụ nơi quả 
chứng, được sự không sợ hãi đối với giáo pháp 
Đức Thê Tôn, liên từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ 
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Đức Thê Tôn bạch răng: 

“— Bạch Thế Tôn, con hôm nay tự quy y Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Xin nguyện Thế Tôn 
chấp nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm 
nay sẽ trọn đời tự quy y, cho đến lúc mạng chung. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con liên chắp tay 
thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ngưỡng mong Thế Tôn nhận 
lời mời của con cùng Chúng Tỳ-kheo đến nước 
Xá-vệ đề an cư mùa mưa. 

“Lúc ấy Đức Thế Tôn hỏi con rằng: 

"= Ông tên là øì, nhân dân nước Xá-vỆệ gọi 
ông là gì? 

“Con liên trả lời răng: 

“— Con tên là Tu-đạt-đa!°. Vì con thường cung 
cấp cho những người cô độc, do đó nhân dân 
nước Xá-vệ gọi con là Cấp Cô Độc. 

“Bây giờ Đức Thế Tôn lại hỏi con rắng: 

“—= Tại nước Xá-vệ, ông đã có phòng xá gì 
chưa? 

“Con trả lời rằng: 

“—= Tại nước Xá-vệ con chưa có phòng xá gì 


13. Tụ-đạtđa Zi 3š Z - Pali, VỊ. đã dẫn, chép ngay khi vừa trong thấy Trưởng giả, Phật gọi ngay tên 
“Sudatta, hãy đến đây, Sudattã”, sự kiện này khiến ông phần khởi. 
14: Cấp Cô Độc 2 ƒf Z8 › Pali: anãthapindika. 
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cả. 

“Bây giờ Đức Thê Tôn bảo con răng: 

— Nếu có phòng xá thì các Tỳ-kheo mới có 
thể vãng la1, mới có thể trú ngụ được. 

“Con lại thưa rằng: 

— Thật vậy, bạch Thế Tôn. Vì thể con sẽ xây 
cất phòng xá đề các thầy Tỳ-kheo có thể vãng lai, 
và có thể trú ngụ nước Xá-vệ. Mong Đức Thế 
Tôn cho một vị đến giúp con. 

“Bây giờ Đức Thế Tôn liên sai Tôn giả Xá-lê 
Tử; khiến Tôn giả Xá-lê Tử đến giúp đỡ'”. 

“Bây giờ sau khi nghe Đức Phật dạy xong, 

con khéo léo ghi nhớ, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Phật, đi quanh ba vòng TÔI ra VỆ. 

“Khi công việc cần làm tại thành Vương xả đã 
hoản tất, con cùng Tôn giả Xá-lê Tử đi đến nước 
Xá-vệ. Nhưng không vào nước Xá-vệ, cũng 
chăng trở về nhà mà lập tức đi dạo khắp nơi bên 
ngoàải thành để xem chỗ nào có thê đi lại tốt nhất, 
ban ngày không ôn ào, ban đêm thi tịch tĩnh, 
không có muôi mòng, cũng không ruôi bọ, không 
lạnh, không nóng, có thê xây phòng xá để cúng 
dường Đức Phật và đại chúng. 


15. Các chỉ tiết liên hệ luật tạng. Luật Päli và bản hán khác nhau. 
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“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ con chỉ 
thấy vườn của Thắng Đông tử'” là đi lại tốt nhất, 
ban ngày không ôn ào, ban đêm thì tịch tĩnh, 
không có muôi mòng, cũng không ruôi bọ, không 
lạnh, không nóng. Con thấy rôi liên suy nghĩ thê 
này: “Chỉ có chỗ này là tốt nhất để xây cất phòng 
xá để cúng dường Phật và đại chúng'. Bạch Tôn 
giả Xá-lê Tử, lúc ây con vào nước Xá-vệ, nhưng 
cũng chưa về nhà, liên đi đến chỗ Thắng Đồng tử 
thưa rằng: 

— Thưa Đông tử, ngài có thể bán khu vườn 
kia lại cho tôi không? 

“Bây giờ Đông tử bảo con răng: 

— Trưởng giả nên biết, tôi không bán khu 
vườn đâu. 

“Cứ như vậy lân hai rôi lần ba, con thưa răng: 

— Thưa Đông tử, ngài có thể bán khu vườn 
kia lại cho tôi không? 

“Bây giờ Đông tử cũng lại lần thứ hai, lần thứ 
ba bảo rằng: 

— Tôi không bán khu vườn đâu. Chỉ khi nào 


16 Thắng Đồng tử J# #£ + - Vin.ii.154ff. Jetakomara, con trai vua Pasenadi (Ba-tư-nặc), về sau bị 
vua Vidudabha người em trai cùng cha khác mẹ giết vì khước từ tham gia cuộc chiến tàn sát 
dòng họ Thích. Các phiên âm quen thuộc khác: Kỳ-đà Thái tử ‡ft jÈ 4 + : Thê-đa 3ñ 4 
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ức ức!” trải đây. 

“Con liên thưa rằng: 

— Này Đồng tử, ngài đã quyết định giá cả, chỉ 
còn việc trao tiền nữa thôi. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, người thì nói đã 
quyết định giá cả, người thì nói chưa quyết định 
giá cả, cùng nhau tranh tụng lớn. Rồi dắt nhau 
đến pháp đình! nước Xá-vệ đệ phán quyết về 
việc này. Bây giờ vị pháp quan? nước Xá-vệ bảo 
Thăng Đồng tử rằng: 

— Này Đồng tử, thê là ngươi đã quyết định 
giá cả rồi, chỉ còn việc nhận tiên nữa thôi. 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, con liền vào nước 
Xá-vệ, trở về nhà lấy tiên, dùng voi ngựa và xe cộ 
để chuyên chở các kho lẫm đem đến, đã xuất ra 
tới ức ức để trải khắp mặt đất, nhưng còn vài chỗ 
chưa khắp đến. Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, con nghĩ 
như vây: Nên xuất ở kho nào nữa để đem đến trải 
khắp chỗ dư này, không thừa cũng không thiêu? 
Bây giờ Thăng Đồng tử liên bảo con răng: 

— Này Trưởng giả, nêu có ăn năn về sô tiền 
nảy thì hãy tự mang trở về, khu vườn trả lại cho 


1ˆ Cả Vin.ii. đã dẫn, cũng không nói loại tiền gì. 
18. Hán: đại quyết đoán xứ 2 3# Eĩ. gã › 
19. Hán: đại quyết đoán nhân + ‡* Ef A : Biện lý đại thần. 
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tÔI. 

“Con bảo với Đồng tử rằng: 

“—= Quả thật tôi không có ăn năn; mà tôi còn 
suy nghĩ xem nên lấy ở kho nào nữa để mang trải 
khắp chỗ dư này không thừa cũng không thiếu. 

“Bây giờ Thắng đồng tử liền suy nghĩ như 
vây: Đức Thế Tôn hắn là một bậc cao cả, có đức 
hựu lớn. Pháp và Đại chúng Tỳ-kheo hắn cũng là 
rất cao cả, có đức hựu lớn. Vì sao thế? Vì có vậy 
mới làm cho Trưởng giả thi thiết sự cúng dường 
vĩ đại, coi rẻ của cải đến thế. Nay ta có lẽ xây cât 
nhà công ngay nơi này để cúng dường Đức Phật 
và Đại chúng Tỳ-kheo°. Rồi Thăng Đông tử liên 
bảo với con răng: 

“¬ Này Trưởng giả, hãy thôi đi, đừng xuất tiền 
để trả khoảng đất còn lại nữa. Vì ngay chỗ này tôi 
sẽ cất nhà công cúng dường Đức Phật và đại 
chúng Ty-kheo. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vì lòng từ mẫn nên 
con đông ý để lại chỗ ấy cho Thăng Đồng tử. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, rồi ngay trong mùa 
hạ ấy, con cho xây mười sáu dãy nhà lớn”, sáu 


20. Hán: đại óc X lä › tức Päli: vihãra (tinh xá). 
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mươi câu-hi”!. Tôn giả Xá-lê Tử giúp đỡ con 
việc ấy. Thế nhưng Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp 
để giáo hóa người bệnh, còn rất kỳ diệu, hy hữu 
hơn. Con nghe bài pháp giáo hóa người bệnh này 
rôi, bệnh khổ quá nặng nề ây liên được giảm bớt, 
lại phát sanh ra sự an lạc vô cùng. 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, bây giờ con không 
còn bệnh nữa, và được an Ổn. Mong Tôn giả Xá- 
lê Tử ở lại đây thọ tra1”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử 1m lặng nhận lời. 
Lúc ây Trưởng giả biết Tôn giả Xá-lê Tử đã im 
lặng nhận lời, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, tự mình 
lây nước rửa, đem tất cả các thứ đồ ăn ngon, tỉnh 
khiết, dôi dào, các loại nhai và nuốt”, tự tay dọn 
sớt, cho đến khi Tôn giả được no đủ. Ăn xong, 
dọn dẹp và lây nước rửa tay xong, ông trải một 
chỗ ngôi nhỏ, ngồi riêng đề nghe pháp. 

Sau khi Trưởng giả ngôi xong, Tôn giả Xá-lê 
Tử thuyết pháp cho ông khuyên bảo, khích lệ, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp, khuyên bảo, khích lệ, 
thành tựu hoan hỷ cho Trưởng giả rồi, Ngài từ 


21. Hán: câu-hi †fJ #§ › tức Pãli: kotthaka, chỉ nhà kho, phòng hay phòng kín. 
22. Hán: thực đạm hàm tiêu Êš tt 2: ?Z¡ › loại thực phẩm cần phải cắn, và loại ngậm cho tiêu. 
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chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

Bây giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho 
vô lượng đại chúng vây quanh trước sau. Từ đàng 
xa Đức Thê Tôn thấy Tôn giả Xá-lê Tử đi lại, liên 
bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là bậc thông tuệ, tốc 
tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu 
tuệ, minh đạt tuệ, biện tài tuệ, Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất đã thành tựu thật tuệ”. Vì sao vậy? Vì về 
bốn hạng Tu-đà-hoàn”! mà ta đã nói sơ lược, thì 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phât triển khai thành mười hạng 
để nói cho Trưởng giả Cấp Cô Độc. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Ty-kheo nghe 
Phật nói xong hoan hỷ phụng hành. 


L] 


23. Xem cht.14, kinh số 27. 

24. Có lẽ là bốn Dự lưu chỉ: 1/ Thân cận thiện xứ, 2/ Kiến văn chánh pháp, 3/ Như lý tác ý, 4/ Pháp 
tùy pháp hành, mà ngài Xá-lợi-phất đã quảng diễn thành mười, như trong kinh: 1/ Tín, 2/ Giới, 3/ 
Đa văn, 4/ Huệ thí, 5/ Thiện tuệ, 6/ Chánh kiến, 7/ Chánh trí, 8/ Chánh giải, 9/ Chánh thoát, 10/ 
Chánh trí. Chỉ bốn “Nhập lưu phần”, Tạp A-hàm 30. Đại 30, tr.843. 


29. KINH ĐẠI CÂU-HI-LA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiêu, Tôn piả Xá-lê Tử 
từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đên chỗ Tôn giả Đại 
Câu-hi-la?, chào hỏi lẫn nhau, rồi ngôi xuống một 
bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói với Tôn giả Đại Câu-hI- 
la như vây: 

“Tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe cho 
chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, ngài muốn hỏi điều 
gì xin cứ hỏi, tôi nghe rôi sẽ suy nghĩ”. 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 


1. Bản Hán, quyển 7. Tương đương Pãli, không tìm thấy tương đương chính xác; A. IX. 13 Kotihita, 
A.IV. 174 Kofthika, ghi giữa cuộc thảo luận giữa ngài Mahäkotthika và Sãriputta với nội dung không 
hoàn toàn đồng nhát với bản Hán này. 

2. Đại Câu-hi-la Z% ‡J ## #š - Pali: Mahäkotthita, hoặc Mahãäkotfhika. 
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“Này Hiên giả Đại Câu-hi-la, có điêu kiện 
nào mà nhân điều kiện đó mà Tỳ-kheo thành tựu 
kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bắt hoại 
tịnh” và thể nhập chánh pháp không?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời răng: 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ- 
kheo biết bất thiện và biết căn của bất thiện. 

“Thế nào là biết bất thiện? Ác hành của thân 
là bất thiện, ác hành của khẩu là bất thiện, và ác 
hành của ý là bất thiện. Đó là biết bất thiện. 

“Thế nào là biết bất thiện căn? Tham là căn 
của bất thiện, nhuê, và sỉ là căn của bất thiện. Đó 
là biết căn của bất thiện. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
bất thiện và biết căn của bất thiện như vậy, đó là 
Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
3. Bất hoại tịnh £ i# ?# - Päli: avecca-pasäda, cũng nói là bất động tín, bất hoại tín, hay chứng 


tịnh; tín tâm không thể bị lay chuyển; đức tin trong sáng. Có bốn bát hoại tín (chứng tịnh): tin 
Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thánh giới. 
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phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều kiện 
nào mà nhân điều kiện đó Tỳ-kheo thành tựu 
kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại 
tịnh, và thê nhập chánh pháp chăng? 

“Có vậy, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ- 
kheo biết thiện và biết căn của thiện. 

“Thể nào là biết thiện? Diệu hành của thân là 
thiện. Diệu hành của ý và khẩu là thiện. Đó là biết 
thiện. 

“Thế nào là biết căn của thiện? Vô tham là 
căn của thiện, vô nhuê và vô si là căn của thiện. 
Đó là biết căn của thiện. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
thiện và biết thiện căn như vậy, đó là Tỳ-kheo đã 
thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bắt hoại tịnh, và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 
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“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điêu nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đôi với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời răng: 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Nghĩa là Tỳy- 
kheo biết như thật về thức ăn, biết như thật về 
tập của thức ăn, thực diệt và thực diệt đạo của 
thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về thức ăn? Có bốn 
loại thức ăn: Một là đoàn thực, thô và tẾ”; hai là 
xúc thựcŠ; ba là ý tư thực”; bốn là thức thực. Đó 
là biết như thật về thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức ăn”? 
Do ái mới có thức ăn. Đó là biết như thật về tập 
của thức ăn. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt của thức ăn? 
Ái diệt tức là thức ăn diệt. Đó là biết như thật về 


Thực $ Päli: ãhãra. Có bốn loại thức ăn; xem các cht. dưới. 

5... Đoàn thực thô tế E‡ Ø: †H 4l › thức ăn được nắn lại hay vo tròn (theo tục ăn bốc); thức ăn vật 
chất, gồm loại cứng và loại mềm tức cố thể và chất lỏng; Pãäli: kabaliikäro ähãro olãriko và 
sukkumo. 


6. Nguyên-Hán: canh lạc thực S ##£ 2 › hay xúc thực, thức ăn là sự xúc chạm, chỉ sự tiếp xúc giữa 
căn và cảnh. Päli: phasso ãähãro. 


7 Ý tư thực 3? Il ®& › hay tư niệm thực, thức ăn là tư duy của ý thức. Päli: manosañcet anã-ãhãro. 
8... Thức thực šÄ & › thức ăn là sự nhận thức, phân biệt. Pali: viññãnam ãhãro. 
3. Hán: thực tập % #3 : Pãli: ãhãra-samudaya, sự tập khởi hay khởi nguyên của thức ăn. 
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diệt của thức ăn. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức 
ăn!?? Tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho tới 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo 
của thức ăn. 

“Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết như 
thật về thức ăn, biết như thật về tập của thức ăn, 
thực diệt và thực diệt đạo của thức ăn như vậy; đó 
là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, 
đối với pháp được bất hoại tịnh, và thể nhập 
chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thể nhập chánh pháp chăng? 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 


10. Hán: thực diệt đạo fš 3Ä 3ä - Pãli: ähãra-nirodha-gãminipatipadä, sự thực hành dẫn đến chỗ diệt 
trừ thức ăn. 
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biết như thật vê lậu, biết như thật về lậu tập của 
lậu, diệt của lậu và diệt đạo của lậu. 

“Thế nảo là biết như thật về lậu? Có ba lậu là 
dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu!!. Đó là biết như 
thật về lậu. 

“Thế nảo là biết như thật về tập của lậu? Do 
vô minh mới có lậu. Đó là biết như thật về tập của 
lậu. 

Thế nảo là biết như thật về diệt của lậu? Do 
vô minh diệt thì lậu diệt. Đó là biết như thật về 
diệt của lậu. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt đạo của lậu? 
Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho tới chánh 
định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo của 
lậu. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về lậu, biết như thật về lậu tập của lậu, 
diệt của lậu và diệt đạo của lậu như vậy; đó là Tỳ- 
kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bắt hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 


11 Ba lậu: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu 43 /x 3ä › # 3R › #£ HH ÿR › Pãli: kãma-ãsavä, bhava-ãsaväã, 
avijjã-äsavä. 
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la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại có điều nào mà 
nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được chánh 
kiến, đôi với pháp được bất hoại tịnh, và thê nhập 
chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về khổ, biết như thật về khổ tập, khổ 
diệt và khổ diệt đạo. 

“Thế nào là biết như thật về khổ? Sinh khổ, 
lão khổ, bệnh khô, tử khổ, oán tăng hội khô, ái 
biệt ly khố, sở cầu bất đắc khổ, nói tóm lại ngũ 
thạnh âm khô. Đó là biết như thật về khổ. 

“Thế nào là biết như thật về khô tập? Do lão 
tử mới có khô. Đó là biết như thật về khô tập. 

“Thế nào là biết như thật về khô diệt? Lão tử 
diệt tức khô diệt. Đó là biết như về khô diệt. 

“Thế nào là biết như thật về khô diệt đạo? 
Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh 
định là tám. Đó là biết như thật về khô diệt đạo. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về khô. Biết như thật về khô tập, khổ diệt 
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và khô diệt đạo như vậy. Đó là Tỳ-kheo đã 
thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bắt hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê 'Tử nghe rôi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về già chết, biết như thật về tập khởi 
của gl1à chết, diệt của già chết và điệt đạo của già 
chết. 

“Thế nào là biết như thật về già? Đó là, người 
kia già cả, đầu bạc, răng rụng, sự cường trắng 
càng ngảy cảng suy giảm, thân còng, chân vẹo, cơ 
thể nặng nê, hơi thở đưa lên, chống gậy mà đi, 
thịt teo rút, da nhăn như cây gal, các căn rụng rời, 
nhan sắc xấu xí. Đó là biết như thật về già. 

“Thể nào là biết như thật về chết? Đó là, 
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chúng sanh kia và tật cả chủng loại sai biệt của 
chúng sanh kia, khi mạng chung, cơn vô thường 
đến, thì chết rồi chôn và tan rã, tuổi thọ châm đứt 
và bị phá hoại, mạng căn bê tặc; đó là của chết. 
Trước kia là nói về già, đây là nói về chết. Đó gọi 
là lão tử. Đó là biết như thật về lão tử. 

“Thế nảo là biết như thật về tập của già chết? 
Đó là, do sanh mà có già chết. Đó là biết như thật 
về tập của giả chết. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của già chết? 
Đó là, sanh diệt tức già chết diệt. Đó là biết như 
thật về diệt của già chết. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của già 
chết? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo 
của giả chết. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về già chết. Biết như thật về tập của giả 
chết, lão tử diệt của già chết và diệt đạo của già 
chết như vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến 
được chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh 
và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
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la! 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về sanh, biết như thật về tập của 
sanh, diệt của sanh và diệt đạo của sanh. 

“Thể nào là biết như thật về sanh? Đó là, 
chúng sanh kia và tất cả chủng loại sai biệt của 
chúng sanh kia, đến lúc sanh thì sanh, đến lúc 
xuất thì xuất, đến lúc thành thì thành; khi phát 
khởi năm âm liên có mạng căn. Đó là biết như 
thật về sanh. 

“Thế nào là biết như thật về tập của sanh? Do 
hữu mà có sanh. Đó là biết như thật về tập của 
sanh. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của sanh? 
Hữu diệt tức sanh diệt. Đó là biết như thật về diệt 
của sanh. 

“Thể nào là biết như thật về diệt đạo của 
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sanh? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiên cho 
đến chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt 
đạo của sanh. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về sanh. Biết như thật về tập của sanh, 
diệt của sanh và diệt đạo của sanh như vậy; đó là 
Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thế nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳ-kheo 
biết như thật về hữu, biết như thật về tập của hữu, 
diệt của hữu và diệt đạo của hữu. 

“Thể nào là biết như thật về hữu? Có ba hữu: 
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Dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu!?. Đó là biết 
như thật về hữu. 

Thê nào là biết như thật về tập của hữu? Do 
thủ! mà có hữu. Đó là biết như thật về hữu tập. 

Thế nào là biết như thật về hữu diệt? Thủ diệt 
tức hữu diệt. Đó là biết như thật về hữu diệt. 

Thế nào là biết như thật về hữu diệt đạo? 
Tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về hữu 
diệt đạo? 

Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về hữu, biết như thật về hữu tập, hữu diệt 
và hữu diệt đạo như vậy. Đó là Tỳ-kheo đã thành 
tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp được bất 
hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 


12. Ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu 3⁄4 7® › Œ #ï › ft Œ: #ï ‹ Pãli: kãma-bhava, rũpa-bhava, 
ärũpa-kãma. 
13. Nguyên-Hán: thọ ý › Pãli: upädãna. 


KINH ĐẠI CÂU-HI-LA 231 


mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đôi với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về thủ, biết như thật về thủ tập, thủ 
diệt và thủ diệt đạo. 

“Thế nào là biết như thật về thủ? Đó là bốn 
thủ'*: dục thủ, giới thủ, kiến thủ và ngã thủ. Đó là 
biết như thật về thủ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thủ? Do ái 
mà có thủ. Đó là biết như thật về tập của thủ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thủ? 
Nghĩa là ái diệt thì thủ diệt. Đó là biết như thật về 
diệt của thủ. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt đạo của thủ? 
Tám chi Thánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh 
định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo của 
thủ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về thủ, biết như thật về tập của thủ, diệt 
của thủ và diệt đạo của thủ như vậy; đó là Tỳ- 
kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đôi với 


14. Hán: iứ thọ 0q ý : Bốn thọ hay bốn thủ: dục thủ X Eu › giới (cám) thủ 7# (#§) T\ › kiến thủ R, 
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pháp được bât hoại tịnh và thế nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về ái, biết như thật về tập của ái, diệt 
của ái và diệt đạo của áI. 

“Thế nảo là biết như thật về ái? Có ba ái: dục 
ái, sắc ái và vô sắc ái!”. Đó là biết như thật về ái. 

“Thế nào là biết như thật về tập của á1? Do 
thọ!5 mà có ái. Đó là biết như thật về tập của ái. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của ái? Thọ 
diệt tức ái diệt. Đó là biết như thật về diệt của ái. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của ái? 
15 Ba ái: dục ái, sắc ái, vô sắc ái ä( Z › 6 5 › #t Œ6 # - Päli: kãma-tanhã, rũpa-taihã, arũpa- 
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Tám chi Thánh đạo từ chánh kiên cho đến 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo 
Của áI. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về ái, biết như thật về tập của ái, diệt của 
ái và diệt đạo của ái như vậy; đó là Tỳ-kheo đã 
thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với pháp 
được bắt hoại tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rôi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đôi với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về thọ, biết như thật về tập của thọ, 
diệt của thọ và diệt đạo của thọ. 

“Thế nảo là biết như thật về thọ? Có ba thọ: 
lạc thọ!”, khổ thọ và bất lạc bất khô thọ. Đó là 


17. Hán: ba giác, tức ba thọ: khổ thọ ?£ *‡ › lạc thọ ## *ÿ › bắt khổ bát lạc thọ £ ?£ 2E #£ % › Pãli: 
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biết như thật về thọ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thọ? Do 
xúc! mà có thọ. Đó là biết như thật về tập của 
thọ. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của thọ? Do 
xúc diệt nên thọ diệt. Đó là biết như thật về diệt 
của thọ. 

“Thê nào là biết như thật về diệt đạo của thọ? 
Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh 
định. Đó là biết như thật về diệt đạo của thọ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về thọ, biết như thật về tập của thọ, diệt 
của thọ và diệt đạo của thọ như vậy; đó là Tỳ- 
kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
pháp được bắt hoại tịnh và thê nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 


†isso ved anäã, sukhã ved anäã dukkhã ved anã adukkhamasukhä ved anä. 
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mà nhân điêu đó Tỳ-kheo thành tựu kiên, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về xúc, biết như thật về tập của xúc, 
diệt của xúc và diệt đạo của xúc. 

“Thế nảo là biết như thật về xúc? Có ba xúc)?: 
lạc xúc, khổ xúc và bất lạc bất khô xúc. Đó là biết 
như thật về xúc. 

“Thế nào là biết như thật về tập của xúc? Do 
sáu xứ mà có xúc. Đó là biết như thật về tập của 
xúc. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt của xúc? Sáu 
xứ diệt tức xúc diệt. Đó là biết như thật về diệt 
của xúc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của xúc? 
Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến đến chánh định 
là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo của xúc. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về xúc, biết như thật về tập của xúc, diệt 
của xúc và diệt đạo của xúc như vậy; đó là Tỳ- 
kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối với 
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pháp được bât hoại tịnh và thế nhập chánh 
pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về sáu xứ”?, biết như thật về tập của 
sáu xứ, diệt của sáu xứ và diệt đạo của sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về sáu xứ? Nhãn xứ, 
nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đó là biết 
như thật về sáu xứ. 

“Thế nào là biết như thật về tập của sáu xứ? 
Do danh sắc mà có sáu xứ. Đó là biết như thật về 
tập của sáu xứ. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt của sáu xứ? 
Danh sắc diệt tức sáu xứ diệt. Đó là biết như thật 
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về diệt của sáu xứ. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt đạo của sáu 
xứ? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo 
của sáu Xứ. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo biết 
như thật về sáu xứ, biết như thật về tập của sáu 
xứ, diệt của sáu xứ và điệt đạo của sáu xứ như 
vậy; đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh 
kiến, đối với pháp được bắt hoại tịnh và thể nhập 
chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử, đó là có Ty-kheo 
biết như thật về danh sắc”!, biết như thật về tập 


21. Danh sắc 4 £& - Pãli: nama-rũpa. 
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của danh sắc, diệt của danh sắc và diệt đạo của 
danh sắc. 

“Thế nào là biết như thật về danh sắc? Đó là 
bốn ấm phi săc” là danh. Thế nào là biết về sắc? 
Bốn đại” và sắc do bốn đại tạo ”!. Đây là nói về 
sắc, trước đó nói về danh, đó là danh sắc. Đó là 
biết như thật về danh sắc. 

Thê nảo là biết như thật về tập của danh sắc? 
Do thức mà có danh sắc. Đó là biết như thật về 
tập của danh săc. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của danh sắc? 
Thức diệt tức danh sắc diệt? Đó là biết như thật 
về diệt của danh sắc. 

Thê nảo là biết như thật về diệt đạo của danh 
sắc? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo 
của danh sắc. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật về danh sắc, biết như thật về tập của 
danh sắc, diệt của danh sắc và diệt đạo của danh 
sắc như vậy. Đó là Tỳ-kheo đã thành tựu kiến 


22. Tứ phi sắc ấm (hay uẩn) 1 3E £ lậ - Pãli: cattãäro arũpakkhandhä, gồm thọ, tưởng, hành và 


thức. 
23. Tứ đại P + - Pãli: cattãro mahãbhũtã. 
24. Tứ đại tạo vi sắc DI % 3# jš &: › Päli: catumam mahäbhũtãnam upãdãya rũpam. 
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được chánh kiến, đôi với pháp được bất hoại 
tịnh và thể nhập chánh pháp. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rôi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiên giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có T-kheo 
biết như thật về thức”, biết như thật về tập của 
thức, diệt của thức và diệt đạo của thức. 

“Thế nào là biết như thật về thức? Có sáu 
thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức và ý thức. Đó là biết như thật về thức. 

“Thế nào là biết như thật về tập của thức? Do 
hành mà có thức. Đó là biết như thật về tập của 
thức. 

“Thế nảo là biết như thật về diệt của thức? 
Hành diệt tức thức diệt. Đó là biết như thật về diệt 


25. Thức 3# - Pãli: viññãna. 
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của thức. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của thức? 
Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến chánh 
định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo của 
thức. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo biết 
như thật về thức, biết như thật về tập của thức, 
diệt của thức và diệt đạo của thức như vậy, đó là 
Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đôi 
với pháp được bất hoại tịnh và thế nhập chánh 
pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rồi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiền giả Đại Câu-hi-la, lại còn có điều nào 
mà nhân điều đó Tỳ-kheo thành tựu kiến, được 
chánh kiến, đối với pháp được bất hoại tịnh, và 
thê nhập chánh pháp chăng?” 

“Có, thưa Tôn giả Xá-lê Tử. Đó là có Tỳy- 
kheo biết như thật về hành”, biết như thật về tập 


2 Hành ƒ7 - Pãli: samkhãra. 
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của hành, diệt của hành và diệt đạo của hành. 

“Thế nào là biết như thật về hành? Có ba 
hành”: thân hành, khẩu hành và ý hành. Đó là 
biết như thật về hành. 

“Thế nào là biết như thật về tập của hành? Do 
vô minh mà có hành. Đó là biết như thật về tập 
của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt của hành? Vô 
minh diệt tức hành diệt. Đó là biết như thật về 
diệt của hành. 

“Thế nào là biết như thật về diệt đạo của 
hành? Tám chi Thánh đạo từ chánh kiến cho đến 
chánh định là tám. Đó là biết như thật về diệt đạo 
của hành. 

“Này Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có Tỳ-kheo biết 
như thật về hành, biết như thật về tập của hành, 
diệt của hành và diệt đạo của hành như vậy, đó là 
Tỳ-kheo đã thành tựu kiến, được chánh kiến, đối 
với pháp được bất hoại tịnh và thể nhập chánh 
pháp 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rôi khen rằng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 


?7. Ba hành: thân hành £ÿ ƒ7 › khẩu hành F1 ƒ7 › ý hành š ƒ7 › Pãli: tayo samkhära, kãyasamkhãro 
vacTsamkhäro cittasamkhäro. 
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la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rôi hoan hỷ 
phụng hành. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Hiển giả Đại Câu-hi-la, nêu có Tỳ-kheo mà 
vô minh đã dứt, minh đã phát sanh, thì vị ấy còn 
phải làm những gì nữa?” 

Tôn giả Đại Câu-hi-la trả lời răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có thây Tỳ-kheo 
mà vô minh đã dứt, minh đã phát sanh, thì vị ây 
không còn gì phải làm nữa”. 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe rồi khen răng: 

“Lành thay, lành thay, Hiển giả Đại Câu-hi- 
la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen ngợi rôi hoan hỷ 
phụng hành. 

Hai vị Tôn giả cùng nhau nói về nghĩa như 
vậy, thảy đều hoan hỷ phụng hành, từ chỗ ngôi 
đứng dậy mà đi. 


L] 


30. KINH TƯỢNG TÍCH DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Này chư Hiển, nếu có vô lượng thiện pháp, 
thì tất cả các thiện pháp ấy đều thu nhiếp vào bốn 
Thánh đề, đi vào trong bốn Thánh đế”. Nghĩa là, 
trong tất cả pháp, bốn Thánh để là tối thượng bậc 
nhất. Vì sao thế? Vì nhiếp thọ tất cả các thiện 
pháp. 

“Này chư Hiền, cũng như trong các dâu chân 
của loài thú vật, dẫu chân voi là bậc nhất. Vì sao 
thế? Vì dấu chân voi rất là to lớn vậy. 

“Cũng vậy, này chư Hiên, có vô lượng thiện 
pháp, thì tất cả các thiện pháp ấy đều thu nhiếp 


1 Thí dụ về dấu chân voi. Tương đương Päli: M. 28 Mahãhatthipadopama-suttam. 
2. Tứ Thánh đế Dw E§ 3ÿ - Päli: cattãri ariyasaccãni. 


234 TRUNG A-ÂM 


vào bôn Thánh đề, đi vào trong bôn Thánh đề. 
Nghĩa là trong tất cả pháp, bỗôn Thánh để là tối 
thượng bậc nhất. 

“Những øgì là bốn? Đó là Khô Thánh đề, Khổ 
tập, Khô diệt và Khổ diệt đạo Thánh đề. 

“Này chư Hiên, thế nào là Khô Thánh đế”? Đó 
là, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, oán 
ghét mà tự hội là khổ, thương yêu mà biệt ly là 
khổ, mong cầu mà không được là khổ, nói tóm 
lược năm thủ uấn là khô!. 

“Này chư Hiên, những gì là năm thủ uân? Đó 
là sắc thủ uấn, thọ, tưởng hành và thức thủ uân. 

“Này chư Hiên, cái gì là sắc thủ uẫn? Những 
øì có sắc, tất cả đều là bốn đại và bốn đại tạo". 

“Này chư Hiền, những øì là bốn đại? Đó là địa 
giới, thủy giới, hỏa giới và phong giới. 

“Này chư Hiên, cái øì là địa giới? Chư Hiên, 
địa giới có hai, có nội địa giới và có ngoại địa 
GIỚI. 


3. Khổ Thánh đề 7ƒ E 3ÿ s Pali: dukkham ariyasaccam. 
4... Hán: ngũ thạnh ám khổ T¡ Eš [2 #: › Päãli: upädãnakkihandhã dukkhä. 
5. Tứ đại PU 2% và tứ đại tạo Pt 3# : Päli: cattãri ca mahäbhũtãni catunnañ ca mahäã- bhuàtãnam 


upädäya rũpam. 
6 Địa, thủy, hỏa, phong giới #z zK % J\ ÿ‡ › Päli: cattäro mahäbhũtã: pathavidhäatu äpodhãtu 
tejodhatu vãyodhãtu. 
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“Này chư Hiên, những øì là nội địa giới”? 
Đó là, những gì ở trong thân, được thâu nhiếp 
trong thần như vật cứng, có tính chất cứng, được 
chấp thọ bên trong. Đó là những gì? Đó là tóc, 
lông, móng, răng, da thô và mịn, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phối, lá lách, ruột, bao tử, 
phần và những thứ khác tương tự như vậy ở 
trong thân, được thâu nhiếp bên trong, có tính 
chất cứng, bị chấp thủ bên trong. Đó là nội địa 
ĐIỚI. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới, đó là lớn, là 
tịnh, là không đáng tởm”. “Này chư Hiên, có lúc 
bị thủy tai, khi ấy ngoại địa giới tiêu diệt!0. 

“Này chư Hiền, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, 
cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp 
vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp 
biến dịch, huống là xác thân tạm thời đình trú, 
được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa là 
kẻ phàm phu ngu s1, không đa văn, suy nghĩ như 


7 Nội địa giới 1 Hử, Z£ › Pali: ajjhattikã pathavidhätu. 

8. Hán: nội thân trung, tại nội sở nhiếp kiên, kiên tánh trụ, nội chỉ sở thọ [1 # th › #£  Eí §ã§ 
EX› EX #‡ {#› Er &›: So sánh Pãli: yam ajjhattam paccatam kakkhalam kharigatam 
upãdinnam, “cái gì thuộc nội thân, cá biệt, thô cứng, thuộc thể rắn, được chấp thủ.” 

9. Đại, tịnh, bắt tắng ó + › 3# › {4 38 - Đại vì kích thước lớn hay phổ biến. Nói fnh và bắt tắng ó, 
vì không phải là đối tượng để quán bắt tịnh. 

10. Pali: hoti.. samayo yam bãhirà äpodhãtu pakuppati, antarahitä tasmim samaye bãhirà 
pathavidhatu, có một thời ngoại thủy giới bị chắn động (thịnh nộ), khi ấy ngoại địa giới biến mắt. 
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vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia”. 
Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là 
ta, đây là của ta, ta là của cái kia”. VỊ ây VÌ SaO 
nghĩ như vậy? Nêu có người khác măng chửi, 
đánh đập, giận giữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như 
vây: “Ta sanh ra khô này là từ nhân duyên, chứ 
không phải không có nhân duyên. Cái gì là 
duyên? Duyên vào khổ xúc'. Vị ấy quán xúc là vô 
thường: rôi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là 
vô thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, mà 
chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mả không lay 
động. Sau đó có người đến nói VỚI VỊ ây băng lời 
lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra 
sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải 
không nhân duyên. Cái gì là duyên? Duyên vào 
lạc xúc'. Vị ấy quán xúc là vô thường, rồi quán 
thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị 
ây duyên nơi giới mả trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà 
nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó 
hoặc có người thơ â âu, niên thiếu, trung niên hay 
trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ây; 
hoặc năm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, 
hoặc gậy đập. VỊ â ây suy nghĩ thê này: “Ta thọ thân 
này vốn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, 
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do cha mẹ sanh, được nuôi lớn băng ăn uống, 
được che kín bởi y phục, được chăm sóc băng tắm 
rửa, năm ngôi bông bế; nó là pháp phá hoại, pháp 
diệt tận, pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi bị 
tay thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị kia rất 
siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không sĩ, nhất tâm an định. Vị 
ây nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng 
nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuê, không 
si, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho 
tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng 
học giáo pháp của Đức Thê Tôn'. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như 
vậy: “Giả sử có giặc cướp đến cầm cưa hay dao 
bén, xẻ manh mún thân thê ra. Nêu ngươi khi bị 
giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún 
thân thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc 
nói năng hung đữ, tức các ngươi đã suy thối. 
Các ngươi nên nghĩ như vây: giả sử có kẻ giặc 
cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta 
ra, mong sao nhân đó mà tâm ta không biến 
dịch, không nói năng hung dữ, sẽ khởi tâm 
thương xót đối với người đến xẻ manh mún thân 
thể ta ra; vì người đó mà tâm ta câu hữu với từ, 


238 TRUNG A-ÂM 


biên mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng thế với hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm câu hữu với từ, 
không kết, không oán, không nhué, không tránh, 
quảng đại, vô biên, vô lượng, kéo tu tập, biến 
mãn tất cả thể ø1an, thành tựu và an trụ". 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, 
Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú nơi xả 
tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ-kheo 
ây nên hồ thẹn, nên xấu hồ rằng: “Ta ở trong sự 
lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhần nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 

“Này chư Hiên, như người dâu lúc mới rước 
về, øặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp người chông 
của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiên, 
nên biết, 1-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu 
hồ thẹn thùng rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không 
có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an 
trụ nơi xả tương ứng với thiện'. Người ây do hồ 
thẹn xấu hồ, nên liên an trú nơi xả tương ứng với 
thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả 
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tật cả hữu!!, lia ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. 
Này chư Hiên, đó là Tỳ-kheo học tất cả đại. 

“Này chư Hiên, cái gì là thủy giới!? Chư 
Hiện, thủy giới có hai; có nội thủy giới và có 
ngoại thủy giới. Chư Hiên, cái gì là nội thủy 
giới? Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp bên 
trong thân, những øì là nước, thuộc về nước, ẩm 
ướt, bị chấp thủ bên trong. Đó là những gì? Đó 
là mỡ, óc!, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước 
miễng, mủ, máu, tủy, nước đãi, nước tiêu, tất cả 
những chất khác tương tự như vậy ở trong thân, 
được thâu nhiệp bên trong thân, những gì là 
nước, thuộc về nước, âm ướt, bị chấp thủ bên 
trong. Này chư Hiên, đó là nội thủy giới. 

“Này chư Hiên, ngoại thủy giới, đó là lớn, là 
tịnh, là không đáng tởm. “Này chư Hiên, có lúc 
bị hỏa tai, khi ấy ngoại thủy giới tiêu diệt!“. 

“Này chư Hiên, ngoại địa giới này cực kỳ lớn, 
cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng tởm. Đó là pháp 


- Hán: diệu, tức tịch, xả, ly #› BỊ ?á †2 # › tức diệt, tịnh, diệu, ly, bốn hành tướng của diệt đế theo 
Hữu bộ; xem Câu-xá 23 (Đại, tr. 119b). 

-_ Thủy giới 2K ?# › Päli: äpodhätu. 

13. Hán: não căn li ‡ä (chỉ tủy sống); bản Nguyên-Minh: chí nhãn BB li (con mắt có mỡ, hay mỡ 
nơi con mắt). Không tìm thấy tương đương trong bản liệt kê của PãIi. 

- Päli: hoti... samayo yam bãhirà ãpodhãtu pakuppati, sà gamam pi vahati, nigamam bpi vahati, có 
một thời ngoại thủy giới bị chắn động (cuồng nộ), nó cuốn đi làng mạc, thị trấn... 


x 
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vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, pháp 
biến dịch!Š, huống là xác thân tạm thời đình trú, 
được duy trì chấp thủ bởi tham ái này!5. Nghĩa là 
kẻ phàm phu ngu s1, không đa văn, suy nghĩ như 
vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia!”. 
Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: “Đây là 
ta, đây là của ta, ta là của cái kia”. VỊ ây VÌ SaO 
nghĩ như vậy? Nếu có người khác măng chửi, 
đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ấy nghĩ như 
vây: “Ta sanh ra khổ này là từ nhân duyên, chứ 
không phải không có nhân duyên". Cái gì là 
duyên? Duyên vào khổ xúc. VỊ ấy quán xúc là vô 
thường: rôi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là 
vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà 
chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay 
động. Sau đó có người đến nói với vị ây băng lời 
lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra 
sự lạc này là từ nhân duyên chớ không phải 
không nhân duyên'. Cái gì là duyên? Duyên vào 
lạc xúc. VỊ ấy quán xúc là vô thường, rồi quán 


- Vô thường pháp, tận pháp, suy pháp, biến dịch pháp ## 2# ;X,Sĩ ;#, $ 3X: 5% Ø ?⁄ - Pa: 
aniccatä, khayadhammatã, vayadhammatfä, viparinäamadhammatä, tính vô thường, pháp tánh diệt 
tận, pháp tánh băng hoại, pháp tánh biến dịch. 

- Hán: ái sở thọ #' fị  - Pãli: tanhupädinnassa... 

- Hán: thị ngã, thị ngã sở, ngã thị bỉ sở 2š 4 › ¿ 4 Ef › 1š š ? Fr › Pãli: ahan tỉ và maman tỉ và 
asmi tỉ, “tôi, của tôi, tôi hiện hữu”. 


œ 
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thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm 
VỊ ây duyên nơi giới mà trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà 
nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó 
hoặc có người thơ âu, niên thiếu, trung niên hay 
trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ây; 
hoặc năm tay thoi, hoặc lây đá ném, hoặc dao, 
hoặc gậy đập. VỊ â ây suy nghĩ thê này: “Ta thọ thân 
nảy vôn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, 
do cha mẹ sanh, được nuôi lớn băng ăn uống, được 
che kín bởi y phục, được chăm sóc băng tắm rửa, 
năm ngôi bông bê; nó là pháp phá hoại, pháp diệt 
tận, pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay 
thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị kia rất 
siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không sĩ, nhất tâm an định. Vị 
ây nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng 
nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không 
S1, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho 
tay thoI, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng 
học giáo pháp của Đức Thê Tôn”. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như 
vây: “Giả sử có giặc cướp đến câm cưa hay dao 
bén, xẻ manh mún thân thê ra. Nếu ngươi khi bị 
giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún 
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thân thể ra, mà tâm ngươi hoặc biên dịch, hoặc 
nói năng hung dữ, tức các ngươi đã suy thôi. Các 
ngươi nên nghĩ như vây: giả sử có kẻ Điặc câm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biên dịch, không nói 
năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với 
người đến xẻ manh mún thân thể ta ra; vì người đó 
mà tâm ta câu hữu với từ, biễn mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu 
tập. biến mãn tất cả thê ø1an, thành tựu và an trụ.. 
“Này chư Hiện, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, 
Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú nơi xả 
tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ-kheo 
ây nên hồ thẹn, nên xấu hồ răng: “Ta ở trong sự 
lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhần nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 
“Này chư Hiên, như người dâu lúc mới rước 
về, øặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp người chông 
của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiên, 
nên biết, Tỳ-kheo kia cũng lại như vậy, nên xâu 
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hồ thẹn thùng rắng: “Ta ở trong sự lợi mà không 
có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an 
trụ nơi xả tương ứng với thiện”. Người ấy do hỗ 
thẹn, xâu hỗ, nên liên an trú nơi xả tương ứng với 
thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả 
tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này 
chư Hiền, đó là Tỳy-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiên, thế nào là hỏa giới? Này chư 
Hiền, hỏa gIới có hai; có nội hỏa gl1ới và có ngoại 
hỏa giới. Này chư Hiên, thê nào là nội hỏa giới? 
Đó là ở trong thân, được thâu nhiếp ở trong thân, 
những øì là lửa, có tính chất nóng, được chấp thủ 
trong thân. Đó là những gì? Đó là, thân nóng hập, 
thân nóng bức, bức rức, âm áp, và sự tiêu hóa âm 
thực, tất cả những chất khác tương tự như vậy ở 
trong thân, được thâu nhiếp bên trong thân, thuộc 
tính nóng, được chấp thủ bên trong. Này chư 
Hiên, đó là nội hỏa giới. 

“Này chư Hiên, ngoại hỏa giới, đó là lớn, là 
tịnh, là không đáng tởm. 

“Này chư Hiền, có lúc khi ngoại hỏa giới phát 
khởi, nó đốt cháy thôn ấp, thành quách, núi rừng, 
đồng ruộng: cháy như vậy rôi lan đến đường cái, 
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đến sông nước, cho đên khi không còn gì cháy 
mới tắt. Chư Hiển, sau khi ngoại hỏa giới diệt, 
nhân dân muốn lấy lửa hoặc dùng gỗ hay tre cọ 
vào nhau, hoặc dùng đá lửa bằng châu ngọc). 
“Này chư Hiên, ngoại hỏa giới này cực kỳ 
lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng tởm. Đó là 
pháp vô thường, pháp cùng tận, pháp suy vong, 
pháp biến dịch, huỗng là xác thân tạm thời đình 
trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa 
là kẻ phàm phu ngu s1, không đa văn, suy nghĩ 
như vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái 
kia'. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: 
“Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia”. Vị ây 
vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác mắng 
chửi, đánh đập, giận dữ, quở trách, thì vị ây nghĩ 
như vây: “Ta sanh ra khô này là từ nhân duyên, 
chứ không phải không có nhân duyên”. Cái gì là 
duyên? Duyên vào khô xúc. Vị ấy quán xúc là vô 
thường: rôi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là 
vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà trụ, mà 
chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay 
động. Sau đó có người đến nói với vị ây băng lời 


18. Hán: hoặc dĩ châu toại sš DJ #§ tă - Pãli: kukkuïapattena pi nahärudadulena, bằng lông cánh gà, 
hoặc bằng dây gân. 
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lẽ dịu dàng, vị ây suy nghĩ như vây: “Ta sanh ra 
sự lạc này là từ nhần duyên chớ không phải 
không nhân duyên". Cái gì là duyên? Duyên vào 
lạc xúc. VỊ ấy quán xúc là vô thường, rồi quán 
thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô thường. Tâm vị 
ây duyên nơi giới mả trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà 
nhất tâm, mà định, mà không lay động. Sau đó 
hoặc có người thơ â âu, niên thiếu, trung niên hay 
trưởng lão đến làm việc không xứng ý với vị ây; 
hoặc năm tay thoi, hoặc lấy đá ném, hoặc dao, 
hoặc gậy đập. VỊ â ây suy nghĩ thê này: “Ta thọ thân 
nảy vôn là sắc pháp, thô chất, thuộc bốn đại chủng, 
do cha mẹ sanh, được nuôi lớn bằng ăn uống, được 
che kín bởi y phục, được chăm sóc băng tắm rửa, 
năm ngôi bông bê; nó là pháp phá hoại, pháp diệt 
tận, pháp ly tán. Ta vì thân này mà đến nỗi bị tay 
thoi, đá ném, dao gậy đập”. Do lẽ đó vị kia rất 
siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, chánh 
niệm, không nhuế, không sĩ, nhất tâm an định. VỊ 
ây nghĩ như vây: “Ta rất siêng năng, không biếng 
nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuế, không 
S1, nhất tâm an định. Ta thọ thân này đáng để cho 
tay thoi, đá ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng 
học giáo pháp của Đức Thê Tôn'. 
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“Này chư Hiên, Đức Thê Tôn cũng nói như 
vây: “Giả sử có giặc cướp đến câm cưa hay dao 
bén, xẻ manh mún thân thê ra. Nếu ngươi khi bị 
giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún 
thân thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc 
nói năng hung dữ, tức các ngươi đã suy thối. Các 
ngươi nên nghĩ như vây: Giả sử có kẻ giặc cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thê ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biên dịch, không nói 
năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với 
người đến xẻ manh mún thân thê ta ra; vì người đó 
mà tâm ta câu hữu với từ, biễn mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ'. 

“Này chư Hiền, Tỳy-kheo kia, nếu do Phật, 
Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú nơi xả 
tương ứng với thiện, thì này chư Hiển, Tỳ-kheo 
ây nên hồ thẹn, nên xấu hồ răng: “Ta ở trong sự 
lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhần nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 
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“Này chư Hiên, như người dâu lúc mới rước 
về, øặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp người chông 
của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiện, 
nên biết, 1-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu 
hồ thẹn thùng rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không 
có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an 
trụ nơi xả tương ứng với thiện. Người ấy do hỗ 
thẹn xấu hồ, nên liền an trú nơi xả tương ứng với 
thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả 
tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này 
chư Hiền, đó là Tỳy-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiên, thế nào là phong giới? Này 
chư Hiên, ở đây phong giới có hai; có nội phong 
giới và ngoại phong giới. Này chư Hiên, thế nào 
là nội phong giới? Đó là ở trong thân, được thâu 
nhiệp ở trong thân những gì là gió, thuộc tính 
chuyên động của gió, bị chấp thủ bên trong. Đó là 
những gi? Đó là gió đi lên, gió đi xuông, gió 
trong bụng, gió ngang”, gió co thắt lại, gió như 
dao cắt”, gió nhảy lên, gió phi đạo, gió thôi qua 
tay chân, gió của hơi thở ra, gió của hơi thở vào, 


19.. Hành phong ƒ7 j4 Kinh 162 nói: hiếp phong. Pháp uẩn 21 (Đại 26, tr.503) cũng nói vậy. 
20. Đao phong 7) JR\ gió lúc chết, rát như dao cắt. 
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tât cả những chât khác tương tự như vậy ở trong 
thân, được thâu nhiếp bên trong thân, những gì là 
gió, thuộc tính chuyển động của gió, được chấp 
thủ bên trong. Này chư Hiền, đó là nội phong 
GIỚI. 

“Này chư Hiên, ngoại phong giới, đó là lớn, là 
tịnh, là không đáng tởm. 

“Này chư Hiền, có lúc ngoại phong giới phát 
khởi lên. Khi ngoại phong giới phát khởi thì nhà 
sập, cây bị tróc, núi lở; khi núi non đã lở rôi, gió 
liền dừng lại, mảy lông cũng chắng lay động. Này 
chư Hiên, sau khi ngoại phong giới dừng lại, nhân 
dân tìm kiêm ø1ó, hoặc dùng quạt, hặc dùng lá đa, 
hoặc dùng áo tìm gió. 

“Này chư Hiên, ngoại phong giới này cực kỳ 
lớn, cực kỳ tịnh, cực kỳ không đáng tớm. Đó là 
pháp vô thường, pháp củng tận, pháp suy vong, 
pháp biến dịch, huỗng là xác thân tạm thời đình 
trú, được duy trì chấp thủ bởi tham ái này. Nghĩa 
là kẻ phàm phu ngu s1, không đa văn, suy nghĩ 
như vây: “Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái 
kia”. Đa văn Thánh đệ tử không nghĩ như vậy: 
Đây là ta, đây là của ta, ta là của cái kia”. VỊ ây 
vì sao nghĩ như vậy? Nếu có người khác măng 
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chửi, đánh đập, giận giữ, quở trách, thì vị ây 

nghĩ như vây: “Ta sanh ra khô này là từ nhân 
duyên, chứ không phải không có nhân duyên'. 

Cái gì là duyên? Duyên vào khổ xúc. Vị ấy quán 
xúc là vô thường; rôi quán thọ, tưởng, hành, thức 
cũng là vô thường. Tâm vị ấy duyên nơi giới mà 
trụ, mà chỉ, mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà 
không lay động. Sau đó có người đến nói với vị 
ây băng lời lẽ dịu dàng, vị ấy suy nghĩ như vây: 
“[a sanh ra sự lạc này là từ nhân duyên chớ 
không phải không nhần duyên”. Cái gì là duyên? 
Duyên vào lạc xúc. Vị ây quán xúc là vô thường, 
rồi quán thọ, tưởng, hành, thức cũng là vô 
thường. Tâm vị ây duyên nơi giới mà trụ, mà chị, 
mà hiệp, mà nhất tâm, mà định, mà không lay 
động. Sau đó hoặc có người thơ âu, niên thiếu, 
trung niên hay trưởng lão đến làm việc không 
xứng ý với vị ây; hoặc năm tay thoi, hoặc lây đá 
ném, hoặc dao, hoặc gậy đập. VỊ ây suy nghĩ thế 
này: “Ta thọ thân này vốn là sắc pháp, thô chất, 
thuộc bốn đại chúng, do cha mẹ sanh, được nuôi 
lớn bằng ăn uông, được che kín bởi y phục, được 
chăm sóc băng tăm rửa, nằm ngôi bông bê; nó là 
pháp phá hoại, pháp diệt tận, pháp ly tán. Ta vì 
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thân này mà đến nỗi bị tay thol, đá ném, dao 
gậy đập'. Do lẽ đó vị kia rất siêng năng, không 
biếng nhác, chánh thân, chánh niệm, không nhuê, 
không si, nhất tâm an định. Vị ấy nghĩ như vây: 
“Ta rất siêng năng, không biếng nhác, chánh thân, 
chánh niệm, không nhuê, không si, nhất tâm an 
định. Ta thọ thân này đáng để cho tay thoi, đá 
ném, dao gậy đập, chỉ nên siêng năng học giáo 
pháp của Đức Thê Tôn”. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như 
vây: “Giả sử có giặc cướp đến câm cưa hay dao 
bén, xẻ manh mún thân thể ra. Nếu ngươi khi bị 
giặc cướp cầm cưa hay dao bén, xẻ manh mún 
thân thể ra, mà tâm ngươi hoặc biến dịch, hoặc 
nói năng hung dữ, tức các ngươi đã suy thối. Các 
ngươi nên nghĩ như vây: giả sử có kẻ giặc cầm cưa 
hay dao bén, xẻ manh mún thân thể ta ra, mong 
sao nhân đó mà tâm ta không biên dịch, không nói 
năng hung dữ, sẽ khởi tâm thương xót đối với 
người đến xẻ manh mún thân thê ta ra; vì người đó 
mà tâm ta câu hữu với từ, biễn mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng thế với hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến mãn tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
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không tránh, quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo 
tu tập, biến mãn tất cả thê gian, thành tựu và an 
trụ. 

“Này chư Hiện, Tỳ-kheo kia, nếu do Phật, 
Pháp và Chúng, mà vẫn không an trú nơi xả 
tương ứng với thiện, thi này chư Hiền, Tỳ-kheo 
ây nên hồ thẹn, nên xấu hồ răng: “Ta ở trong sự 
lợi mà không có lợi, ở trong đức mà không có 
đức; nghĩa là ta nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà 
vẫn không an trụ nơi xả tương ứng với thiện". 

“Này chư Hiển, như người dâu lúc mới rước 
về, øặp mặt cha mẹ chồng, hay gặp người chông 
của mình thì xấu hồ, thẹn thùng. Này chư Hiên, 
nên biết, 1y-kheo kia cũng lại như vậy, nên xấu 
hồ thẹn thùng rằng: “Ta ở trong sự lợi mà không 
có lợi, ở trong đức mà không có đức; nghĩa là ta 
nhân nơi Phật, Pháp và Chúng mà vẫn không an 
trụ nơi xả tương ứng với thiện'. Người ây do hồ 
thẹn xâu hồ, nên liên an trú nơi xả tương ứng với 
thiện. Đó là diệu, là tịnh, là tịch diệt, nghĩa là xả 
tất cả hữu, lìa ái, vô dục, diệt tận hoàn toàn. Này 
chư Hiền, đó là Tỳy-kheo học tất cả Đại. 

“Này chư Hiện, cũng như nhờ cây gỗ, nhờ 
bùn đất, nhờ cỏ và nước, che kín trong một 
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khoảng không nên sanh ra cái tên gọi là “nhà'. 
Chư Hiên, nên biết, thân này cũng lại như vậy, 
nhờ gân cốt, nhờ da dẻ, nhờ thịt, máu bao bọc 
một khoảng không nên sanh ra cái tên gọi là 
“thân'. 

“Này chư Hiên, như có người bị hư nhãn xứ 
bên trong, nên ngoại sắc không được ánh sáng 
rọi đến, thành ra không có niệm và nhãn thức 
không phát sanh. Này chư Hiên, nêu nội nhãn xứ 
không bị hư hoại thì ngoại sắc sẽ được ánh sáng 
rọi đến và liền có niệm, nên sanh ra nhãn thức. 

“Này chư Hiền, nhãn xứ bên trong và sắc, 
cùng với nhãn thức biết ngoạI sắc, đó thuộc về 
sắc uân. Nếu có thọ, đó là thọ uân. Nếu có tưởng 
thì đó là tưởng uân. Nếu có tư thì đó là tư uấn. 
Nếu có thức thì đó là thức uẫn. Như vậy quán sát 
sự hội hợp của các uân. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như 
Vậy: “Nếu ai thấy duyên khởi tức thây pháp; nếu 
thây pháp tức thây duyên khởi”'”. Vì sao thế? Này 
chư Hiển, Đức Thế Tôn nói năm thủ uấn từ nhân 
duyên mà sanh. Sắc thủ uẫn; thọ, tưởng, hành, 


21 Pali: Yo paficcasamuppädani passat so dhamman passat, yo dhamman passati so 
paticcasamuppädani passati. 
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thức thủ uân cũng vậy. 

“Này chư Hiên, nếu nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ 
bên trong bị hư hoại thì các pháp bên ngoài sẽ 
không được ánh sáng rọi đến nên không có niệm, 
do đó ý thức không sanh khởi được. Này chư 
Hiên, nêu nội ý xứ không bị hư hoại thì pháp bên 
ngoài sẽ được ánh sáng rọi đến và liền có niệm 
nên sanh ra ý thức“. 

“Này chư Hiện, ý thức bên trong và pháp cùng 
với ý thức biết sắc pháp bên ngoài, đó thuộc vê 
sắc uân. Nếu có thọ, đó là thọ uẫn. Nếu có tưởng 
thì đó là tưởng uân. Nếu có tư thì đó là tư uấn. 
Nếu có thức thì đó là thức uẫn. Như vậy quán sát 
sự hội hợp của các uân. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn cũng nói như 
vây: “Nếu ai thấy duyên khởi tức thấy pháp; nếu 
thây pháp tức thấy duyên khởi”. Vì sao thế? Này 
chư Hiên, Đức Thế Tôn nói năm thủ uẫn từ nhân 
duyên mà sanh. Sắc thủ uấn; thọ, tưởng, hành, 
thức thủ uẫn cũng vậy. Vị ây nhàm tởm năm thủ 
uân này, thuộc trong ba đời quá khứ, hiện tại và 
vị lai này, do nhàm tởm nên vô dục, vô dục liên 


22. Dẫn chứng của Đại Tỳ-bà-sa 12, (Đại 27, tr, 58c ). Nhược hữu nội ý xứ bất hoại, ngoại pháp hiện tiền, 
cập năng sanh tác ý chánh khởi, nhĩ thời ý thức sanh. 
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giải thoát, giải thoát rôi liên biết giải thoát, biết 

một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'. 

“Này chư Hiên, đó là Tỳ-kheo đã học tất cả về 
Đại”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


31. KINH PHẦN BIỆT THÁNH ĐÉ'! 


Tôi nghe như vây: 


Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 


rừng Thăng lâm, vườn Câp cô độc”. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Đây là sự công bố chánh pháp tối thượng”, 
tức là bốn Thánh đề, được thâu nhiếp toàn diện, 
được quán chiêu toàn diện, được phân biệt, được 
phơi mở, được mở bảy, được thi thiết, được hiển 


thị, được thú hướng”. 


“Trong quá khứ, các Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, cũng có sự công 


1. Tương đương Pãli: M. 141. Saccavibhañga-suttam. Biệt dịch, No.32 Phật Thuyết Tứ Đề Kinh, An 
Thế Cao dịch, Đại 1 tr.814b; No.25(27.1) Tăng Nhất 19 “phẩm Đẳng Thú Tứ Đé, kinh số 1” Đại 2 
tr.643a. Tham chiếu, Thập Tụng Luật 60, Đại 23 tr. 445c; D.22. Mahã-satipatthäna-suttanta. 

?' Các bản Hán đều nói Phật tại Xá-vệ. Bản Pãäli tương đương: Bãrãñasiyam viharati Isipatane 


Migadäye, trú tại Ba-la-nai, trong Chư tiên đọa xứ, Lộc dã uyễn. 


. 


z s Bản Päii: 


3... Chánh hành thuyết pháp 1E ƒï š 3% ; No.32: Chơn chánh thuyết pháp #ï IE š# ) 


anuttaram dhammacakkam pavattitam, Vô thượng Pháp luân được vận chuyển. 


4. Hán: quảng nhiếp Jä ÿ§ › quảng quán Ƒ lñ › phân biệt 2} 1| › phát lộ š# Eš › khai ngưỡng Eï 


túI › thi thiết li š3 › hiễn thị Rñ 7R › thú hướng i# [BỊ - Pãli: äcikkh anã (khai thị), des anã (tuyên 
thuyết), paññãp anäã (thi thiết), patthap anã (an lập), vivaranã (khai hiển), vibhaj anã (phân biệt), 


uttãnìkammam (hiển phát). 
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bô chánh pháp tôi thượng này, tức là bốn 
Thánh đề, được thâu nhiếp toàn diện, được quán 
chiếu toàn diện, được phân biệt, được phơi mở, 
được mở bày, được thi thiết, được hiển thị, được 
thú hướng. 

“Trong đời vị lai, các Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, cũng có sự công bỗ 
chánh pháp tối thượng này, tức là bỗn Thánh đề, 
được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiễu toàn 
diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở 
bày, được thi thiết, được hiến thị, được thú 
hướng. 

“Trong đời hiện tại, Ta là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, cũng có sự công bố 
chánh pháp tối thượng này, tức là bỗn Thánh đề, 
được thâu nhiếp toàn diện, được quán chiễu toàn 
diện, được phân biệt, được phơi mở, được mở 
bày, được thi thiết, được hiến thị, được thú 
hướng. 

“Tỳ-kheo Xá-lê Tử là bậc thông tuệ, tốc tuệ, 
tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thâm tuệ, xuất yếu tuệ, 
5 Bản Pãäli: Các Tỳ-kheo hãy gần gũi Sãriputta (Xá-lợi-phất) và Moggalläna (Mục-kiền-liên), là 

những Tỳ-kheo thông tuệ... 
8. Tán thán trí tuệ của ngài Xá-lợi-phất, bản này và No.32 giống nhau, chỉ khác về dịch ngữ, về 


mười loại trí tuệ được kể ở đây, các bản Pãli chỉ kể có bảy (xem M. 111). Bản Pãli tương đương 
không tán thán riêng Xá-lợi-phất với mười trí. Xem cht.24, kinh 28. 
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minh đạt tuệ, biện tài tuệ. Ty-kheo Xá-lê Tử 
thành tựu thật tuệ. Vì sao vậy? Vì ta nói sơ lược 
về bốn Thánh đề thế này, thì Tỳ-kheo Xá-lê Tử có 
thể vì người khác mà giáo hóa toàn diện, quán 
chiếu toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thi 
thiết hiển thị, thú hướng. 

“Khi Ty-kheo Xá-lê Tử giáo hóa toàn diện, 
quán sát toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, 
thi thiết, hiến thị, thú hướng, làm cho vô lượng 
người đạt đến chánh quán. Tỳ-kheo Xá-lê Tử có 
khả năng hướng dẫn băng chánh kiên vậy. 

“Tỳ-kheo Mụuc-kiên-liên có khả năng làm cho 
đứng vững nơi chân tế tôi thượng”, nghĩa là cứu 
cánh lậu tận. Tỳ-kheo Xá-lê Tử sanh ra các bậc 
phạm hạnh, cũng như sanh mẫu; Tỳ-kheo Mục- 
kiên-liên trưởng dưỡng các bậc phạm hạnh cũng 
như dưỡng mẫu. Do đó các bậc phạm hạnh nên 
phụng sự, cung kính cúng dường, lễ bái Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử và Mục-kiên-liên. Vì sao vậy? Vì Ty" 
kheo Xá-lê Tử và Đại Mục- kiên- liên mong câu 
phước lợi và thiện ích, cũng cầu sự an ôn và 
khoái lạc cho các vị phạm hạnh”. 

Sau khi Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, liên từ 


7. Hán: lối thượng chân té 3 _L- i5 Ƒ£ › Pãli: uttamattha, chân lý tối thượng. 
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chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thât tĩnh tọa. Lúc 
đó, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiền, Đức Thê Tôn vì chúng ta mà 
xuất hiện thể gian, vì mọi người mà giáo hóa, 
khai thị toàn diện, phân biệt, phơi mở, mở bày, thì 
thiết, hiển thị, thú hướng bốn Thánh đề này. 

“Những øì là bỗn? Đó là Khô Thánh đề, Khổ 
tập, Khô diệt, Khô diệt đạo Thánh để. 

“Này chư Hiên, thế nào là Khô Thánh để? Đó 
là sanh khô, già khổ, bệnh khô, chết khổ, oán tắng 
hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khố, tóm lại 
ngũ thủ uân là khổ”. 

“Này chư Hiên, nói sanh là khố; nói thế là vì 
lẽ gì? Này chư Hiên, sanh là chúng sanh kia, với 
chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, sanh thì 
sanh!?° xuất hiện thì xuất hiện, thành hình thì 
thành hình, hiện khởi!! năm uấn rôi liên có mạng 
căn. Như vậy gọi là sanh. 


8 Khổ Thánh đế y# 3E 7ÿ › Khổ tập Thánh đế y# fš 5: 77 › Khổ diệt Thánh đề #? 3š #5 ‡#,Khổ diệt 
đạo Thánh đế #37 4 3š 5š #ï - Pãli: dukkha ariyasacca, dukkhasamudaya ariyasacca, 
dukkhanirodha ariyasacca, dukkhanirodagäminiyä patipada ariyasacca. 

9... Hán: ngũ thạnh ám khổ T¡ Eš [ậ #7 › Pãli: pañcupädanakkhandhã dukkhä. 

-_ Nghĩa là, khi sanh thì sanh ra trong một chủng loại nào đó. 

- Hán: sanh Z › Xuất th › thành jš › hưng khởi #ñ #b - Pãli: jãti (sanh), safjãti (xuất sanh), okkanti 
(xuất hiện), abhinibbatti (sanh khởi), khandhanãnam pãtubhãvo (hiển hiện năm uẳn). Bản Hán, 
có tám khổ; bản Pãli chỉ kể năm khổ: jãti (sanh), jarã (già), maranam (chết), soka-parideva- 
dukkha-domanassupayäsà (sầu bi khổ ưu não), piccham na labhati (không đạt được mong cầu), 
sañkhittena pañcupädãnakkhandhã dukkhã. 
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“Này chư Hiên, sanh là khố, đó là chúng 
sanh khi sanh thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác toàn diện'“. Tâm cảm nghiệm 
khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Tâm 
cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác nóng, cảm giác toàn diện. Thần tâm cảm 
nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 
nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm sự 
nóng hực”, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức 
rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự 
bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác toản diện. Thân 
tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu 
buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác toàn 


"+ t? 2 )EEL 2 Ki 


- Hán: thân thọ khỗ, thọ, biến thọ; giác, biến giác El th 3H ä 38 #f s Tham chiếu Pháp 
uẫn 6 (Đại 26, tr.480a): Lãnh nạp nhiếp thọ, chủng chủng thân khổ sự mẽ ẤN li ý HH HH 

‡E › lãnh nạp và nhiếp thọ mọi hình thái khổ khác nhau. 

13. Hán: thân tráng nhiệt, phiền não, ưu thích thọ,... E† ;|L #A › li lấ › # l 5ï - 
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diện. Này chư Hiên, vì lẽ ây mà nói sanh là khô. 

“Này chư Hiên, nói giả là khô; nói thê là vì lẽ 
øì? Này chư Hiên, già nghĩa là chúng sanh kia, 
với chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, kẻ kia 
trở nên già yếu, đâu bạc răng rụng, sự cường 
tráng ngày càng suy yếu, thân còng, chân vẹo, cơ 
thể nặng nê, hơi thở đưa lên, phải chỗng gậy mà 
đi, thịt rút, da nhăn, xù xì như cây gal, các căn hư 
hoại, nhan sắc xấu xí. Như vậy gọi là già. 

“Này chư Hiên, già là khô, là chúng sanh khi 
già thì thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác, cảm giác toàn điện. Tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn điện; cảm giác 
khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm 
khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn 
diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
điện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân 
tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn 
bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác toàn 
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diện. Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức 
rức, ưu sâu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, 
cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buồn bã, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự bức 
rức, ưu sầu buôn bã, cảm giác toàn diện. Này 
chư Hiên, vì lẽ ấy mà nói già là khô. 

“Này chư Hiên, nói bệnh là khố; nói thể là vì 
lẽ gì? Này chư Hiên, bệnh là đầu đau, mắt đau, tai 
đau, mũi đau, mặt đau, môi đau, răng đau, lưỡi 
đau, nướu đau, cỗ đau, phong suyễn, ho hen, ói 
mữa, cứng họng, bệnh điên, bệnh động kinh, ung 
thư, mọc bướu, kinh nguyệt tràn, viêm đỏ, nóng 
hực, khô héo, bệnh trĩ, mụn nhọt, kiết ly, và tất cả 
những bệnh tương tự như vậy, từ xúc mà sanh ra, 
không rời khỏi tâm, ở ngay trong thân. Như vậy 
gọi là bệnh. Này chư Hiên, bệnh khô là: Chúng 
sanh khi bệnh thì thần cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác khô, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn điện; cảm giác 
khố, cảm giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, 
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cảm nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác 
toàn diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. 
Thân tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân 
cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sầu buôn 
bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác toàn diện. 
Tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu 
buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng 
hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác toản 
diện. Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức 
rức, ưu sâu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm 
giác toàn diện. Này chư Hiên, vì lẽ ây nói bệnh là 
khô. 

“Này chư Hiên, nói chết là khô; nói thế là vì lẽ 
øì? Này chư Hiển, chết là chúng sanh kia, với 
chủng loại sai biệt của chúng sanh kia, mạng 
chung, vô thường, chết chôn, tan rã, tuổi thọ 
châm dứt, hủy hoại, mạng căn bề tặc, như Vậy gỌI 
là chết. Này chư Hiên, chết là khổ. Đó là chúng 
sanh khi chết, thân cảm nghiệm khổ, cảm nghiệm 
toàn diện; cảm giác, cảm giác toàn diện. Tâm cảm 
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nghiệm khô, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác 
khổ, cảm giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm 
khổ, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân cảm nghiệm nóng, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn 
diện. Tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn 
diện; cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân 
tâm cảm nghiệm nóng, cảm nghiệm toàn diện; 
cảm giác nóng, cảm giác toàn diện. Thân cảm 
nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, sự 
bức rức, ưu sâu buồn bã, cảm giác toàn diện. Tâm 
cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn 
bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự nóng hực, 
sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác toàn diện. 
Thân tâm cảm nghiệm sự nóng hực, sự bức rức, ưu 
sầu buôn bã, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác sự 
nóng hực, sự bức rức, ưu sâu buôn bã, cảm giác 
toàn diện. Này chư Hiên, vì lẽ ấ ây mà nói chết là 
khô. 

“Này chư Hiên, nói oán tăng hội là khô: nói 
thế là vì lẽ øì? Này chư Hiền, oán tăng hội, nghĩa 


14. Thù ghét mà tụ hội. Bản Pãli không đề cập. 
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là, chúng sanh thật có sáu nội xứ: Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý xứ vốn không khả ái mà 
chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có sự găn bó, hòa 
hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ấy là khô. Cũng vậy các 
ngoại xứ: xúc, thọ, tưởng, hành, ái', cũng lại như 
vậy. Này chư Hiên, chúng sanh thật có sáu giới: 
đất, nước, lửa, gió, hư không và thức giới vn 
không khả ái mà chúng cùng tụ hội ở một chỗ, có 
sự găn bó, hòa hợp, tập hợp. Sự hòa hợp ây là 
khố. Như vậy gọi là oán tăng hội khô. Này chư 
Hiền, oán tăng hội là khổ, đó là chúng sanh khi có 
sự tụ hội của những thứ oán ghét, thần cảm 
nghiệm khổ, cảm nghiệm toàn điện; cảm giác 
khổ, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm khổ, 
cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác 
toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Này chư Hiên, vì lẽ ấy mà nói oán tăng hội 
là khô. 

“Này chư Hiên, nói ái biệt ly khổ!” nói thế là 
vì lẽ gì? Này chư Hiên, ái biệt ly khổ, đó là chúng 
sanh thật có sáu xứ bên trong: mắt, tai, mũi, lưỡi, 
15 Lục nội xứ 7 [44 Jš › Pãli: cha ajjhattäyatana. 


16 Hán: canh lạc, giác, tưởng, tư, ái Sf ? £† #tl Il Z › 
1. Bản Päli không đề cập. 
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thân và ý xứ vôn khả ái, nhưng chúng phân tán 
thành khác biệt, không tương ứng, biệt ly không 
tụ hội, không găn bó, không tập hợp, không hòa 
hợp, đó là khổ. Cũng vậy, các ngoại xứ: xúc, thọ, 
tưởng, hành, áI, cũng lại như vậy. Này chư Hiên, 
chúng sanh quả thực có sáu giới: đất, nước, lửa, 
gió, hư không và thức giới vốn nhưng chúng phân 
tán thành khác biệt, không tương ứng, không găn 
bó, không hòa hợp, không tập hợp, đó là khổ. 
Như vậy gọi là ái biệt ly. Này chư Hiên, ái biệt ly 
là khô nghĩa là chúng sanh khi xa cách nhau, thân 
cảm nghiệm khố, cảm nghiệm toàn diện; cảm 
giác khổ, cảm giác toàn diện. Tâm cảm nghiệm 
khố, cảm nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm 
giác toàn diện. Thân tâm cảm nghiệm khổ, cảm 
nghiệm toàn diện; cảm giác khổ, cảm giác toàn 
diện. Này chư Hiên, vì lẽ ây mà nói ái biệt ly khổ 
là khô. 

“Này chư Hiển, nói sở câu bất đắc là khổ! 
nói thê là vì lẽ gì? Này chư Hiên, nghĩa là chúng 
sanh lệ thuộc vào sanh pháp!?, không thể lìa xa 
sanh pháp, ước muốn răng: “Mong tôi không sanh 


18. Pali: piccham na labhaii. 
19. Hán: chúng sanh sanh pháp 7t 3: 2E 3# - Pãii: jãtidhammanam sattãnam (...). 
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ra`, điều ây quả thật không thê muôn mà được. 
VỚI sự glà, SỰ chết, sự ưu sâu, buôn lo mà ước 
muôn răng: “Mong tôi không có buôn lo°. Điều ây 
không thể muốn mà được. Này chư Hiền chúng 
sanh quả thật sanh là khô, không đáng vui, không 
đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ 
thê này: “Nếu ta sanh khổ, không đáng vui, không 
đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao được 
đối thành đáng yêu, đáng nghĩ nhớ”. Điều đó 
không thê muốn mà được. Này chư Hiền, chúng 
sanh nào quả thật sanh lạc đáng yêu, đáng nghĩ 
nhớ, người ấy nghĩ như vây: “Nếu ta sanh ra lạc, 
đáng yêu, đáng nghĩ nhớ, mong sao nó là pháp 
thường hăng, vĩnh cữu và không biến dịch. Điều 
ây không thể muốn mà được. 

“Này chư Hiên, chúng sanh nào quả thật sanh 
ra tư tưởng mà không đáng vul, không đáng yêu, 
không đáng nghĩ nhớ, người ấy suy nghĩ thê này: 
“Nêu ta sanh tư tưởng mà không đáng vui, không 
đáng yêu, không đáng nghĩ nhớ, mong sao nó đôi 
thành mà đáng yêu, đáng nghĩ nhớ”. Điều ây 
không thê muốn mà được. Này chư Hiền, chúng 
sanh nào quả thật sanh ra tư tưởng, đáng yêu, 
đáng nghĩ nhớ, người ấy nghĩ như vây: “Nếu tư 
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tưởng ta sanh ra đáng yêu, đảng nghĩ nhớ, mong 
sao nó là pháp thường hăng, vĩnh cửu và không 
biến dịch. Điều ấy không thể muốn mà được. 
Này chư Hiển, vì lẽ ấy mà nói sở cầu bất đắc là 
khô. 

“Này chư Hiền, nói lược năm thủ uấn là khổ; 
nói thê là vì lẽ øì? Đó là sắc thủ uẫn; thọ, tưởng, 
hành, thức thủ uân. Này chư Hiên, vì lẽ ấy mà nói 
năm thủ uấn là khổ. 

“Này chư Hiền, thời quá khứ là Khổ Thánh 
đề; thời vị lai và hiện tại là Khổ Thánh đề. Đó là 
điều chắc thật không hư đôi, không xa rời sự thật, 
cũng chăng phải điên đảo, được thâm sát một 
cách chắc thật. Những gì hợp với sự chắc thật như 
vậy, là sở hữu của Thánh, được nhận thức bởi 
Thánh, được thâu suốt bởi Thánh, được thấy bởi 
Thánh, là sự giác ngộ tôi thượng chân chánh của 
bậc Thánh. Do đó nói là Khô Thánh đề. 

“Cái gì là ái tập Khổ tập Thánh để? Nghĩa là 
chúng sanh thật có sáu xứ tham ái bên trong: mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân ý xứ. Trong đó nếu có ái, có 
cầu bần, có ô nhiễm, có đăm trước thì gọi là tập. 

“Này chư Hiên, Đa văn Thánh đệ tử biết răng: 
“Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như 
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vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó 
là ái tập Khô tập Thánh đề. 

“Biết như vậy là biết như thể nào? Nếu có 
người tham ái vợ con, nỗ tỷ, kẻ sai bảo, quyên 
thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất 
vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có cầu 
bân, có nhiễm, có trước, đó gọi là tập. Người kia 
biết ái tập Khổ tập Thánh để này. Cũng vậy, 
ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, hành, ái, cũng lại như 
vậy. 

“Này chư Hiền, chúng sanh quả thực có sáu 
giới tham ái: đất, nước, lửa, gió, hư không, thức 
giới, trong đó nêu có ái, có câu bẩn, có nhiễm, có 
trước, đó gọi là tập. 

“Này chư Hiên, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng 
“Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như 
vậy, nhận định như vậy và tri giác như vậy, đó là 
ái tập Khô tập Thánh đề. 

“Biết như vậy là biết như thể nào? Nếu có 
người tham ái vợ con, nỗ tỳ, kẻ sai bảo, quyền 
thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật xuất 
vốn và lời lãi, tạo tác những nghiệp có ái, có câu 
bân, có nhiễm, có trước, đó øọI là tập. Người kia 
biết ái tập Khô tập Thánh đề này. Thời quá khứ là 
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khô Thánh để; thời vị lai và hiện tại là Khổ 
Thánh đề. Đó là điều chắc thật không hư đối, 
không xa rời sự thật, cũng chắng phải điên đảo, 
được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp 
với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, 
được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi 
Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tôi 
thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói là 
Khô Thánh đề. 

Này chư Hiển, thể nào là ái diệt Khổ diệt 
Thánh đế? Nghĩa là chúng sanh thực có sáu xứ 
tham ái bên trong: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
xứ. Chúng sanh ây giải thoát, không nhiễm, 
không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt 
tận, tĩnh tịch; đó gọi là Khô diệt. 

“Này chư Hiện, Đa văn Thánh đệ tử biết răng 
“Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như 
vậy, nhận định như vậy và tr1 giác như vậy, đó là 
ái diệt Khổ diệt Thánh đê. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nếu có 
người nào không tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sa1 bảo, 
quyền thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài vật 
xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác 
nghiệp, người ấy nêu giải thoát, không nhiễm, 
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không đăm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, 
diệt tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh 
đề. Cũng thể, ngoại xứ xúc, thọ, tưởng, tư, á1, cũng 
lại như vậy. 

“Này chư Hiền, chúng sanh quả thật có sáu 
giới tham ải: Đật, nước, lửa, gió, hư không, thức 
ĐIỚI; "EƯỜI ây nêu giải thoát, không nhiễm, không 
đăm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt tận, 
tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khô diệt Thánh đề. 

“Này chư Hiện, Đa văn Thánh đệ tử biết răng 
“Ta biết pháp như vậy, thấy như vậy, hiểu như 
vậy, nhận định như vậy và tr1 giác như vậy, đó là 
ái diệt Khổ diệt Thánh để. 

“Biết như vậy là biết như thế nào? Nêu có 
người nảo không tham ái vợ con, nô tỳ, kẻ sai 
bảo, quyên thuộc, ruộng đất, nhà cửa, quán xá, tài 
vật xuất vốn và lời lãi, đó không phải là tạo tác 
nghiệp, người ây nếu giải thoát, không nhiễm, 
không đắm trước, đoạn bỏ hoàn toàn, vô dục, diệt 
tận, tĩnh tịch; đó gọi là ái diệt, Khổ diệt Thánh đề. 
Thời quá khứ là khỗ Thánh đề; thời vị lai và hiện 
tại là Khố Thánh đề. Đó là điều chắc thật không 
hư đối, không xa rời sự thật, cũng chăng phải điên 
đảo, được thầm sát một cách chắc thật. Những gì 
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hợp với sự chăc thật như vậy, là sở hữu của 
Thánh, được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt 
bởi Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ 
tối thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói 
là ái diệt Khổ diệt Thánh đề. 

“Này chư Hiên, thế nào là Khô diệt đạo Thánh 
đế? Đó là chánh kiến, chánh tư duy”?, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân”, 
chánh niệm và chánh định. 

“Này chư Hiên, thê nào là chánh kiến? Đó là 
khi vị Thánh đệ tử khi suy niệm về khổ là khô, 
tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát 
về sự tạo tác trước kia của mình, hoặc suy niệm 
về các hành, hoặc thây các hành là tai họa, hoặc 
thây Niết-bàn là tịch tĩnh. Hoặc khi băng suy 
niệm không nhiễm trước mà quán sát”? tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó là sự giản trạch, giản 
trạch toàn diện, giản trạch quyết định, giản trạch 
pháp, nhận định, toàn diện nhận định, quán sát 
minh đạt. Đó là chánh kiến”. 


20. 


© 


Nguyên-Hán: chánh chí 1E ;‡ › 

Nguyên-Hán: chánh phương tiện 1E 23 ft › 

Vô trước niệm quán thiện tâm giải thoát ## # 2: đã ‡# ;à #Z lí : Tham chiếu Pháp Uần 6 (Đại 
26, tr.481c): Vô lậu tác ý tương ưng (ư pháp giản trạch), (sự giản trạch pháp) tương ưng với tác ý 
vô lậu. 

Hán: trạch, biến trạch, quyết trạch, trạch pháp; thị, biến thị, quán sát minh đạt †š › ?B †§ › 2 


21. 


22. 


23. 


œ 
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“Này chư Hiên, thê nào là chánh tư duy? Đó 
là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là khô, tập 
là tập. diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát VỀ Sự 
tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về 
các hành, hoặc thây các hành là tai họa, hoặc thây 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm 
không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn 
giải thoát, trong đó là sự tư sát, tư sát toàn diện, 
tùy thuận tư sát, điều nào nên niệm thì niệm, điều 
nào nên hy vọng thì hy vọng”?. Đó là chánh tư 
duy. 

“Này chư Hiên, thế nào là chánh ngữ? Đó là 
khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là khổ, tập là 
tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát VỀ SỰ 
tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về 
các hành, hoặc thây các hành là tai họa, hoặc thây 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm 
không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn 
giải thoát, trong đó ngoài bốn diệu hành thuộc 


‡EE › B)5, TH › }B †R › El Z4 HH 3# › Tham chiếu Pháp Uẩn 6 (Đại 26, tr.481c): (ư pháp) giản trạch, 
cực giản trạch, lối cực giản trạch; liễu, biến liễu, cận liễu; cơ hiệt, thông đạt, thẫm sát, thông duệ, giác 
mỉnh tuệ hành, } 35 › fñ ‡š › nu fã lŠ ' lạ Eh fR Fl; T Tú ƒ › 3X [; Đã RH\ › 3B Xô › Đã ZX › Nữ 
ẩY › Sỹ HH SẼ ƒT ° 

24. Hán: tứ, biến tứ, tùy thuận tứ... khả niệm... khả vọng 1äi 3ä {zl l8 lIR {äj nJ 2â; n[ šš › Tham chiếu 
Pháp Uần 6 đd trên: Tư duy... Tầm cầu... Suy mịch... Linh tâm ư pháp thô động nhi chuyển ]8 | 
Sỹ 5K TH bá SẺ /lÙ J 3X ÍH ÑJ [ñj ER ‹ 
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miệng, còn các ác hành khác nơi miệng đều 
viên ly, đoạn trừ, không hành, không tạo tác, 
không tập hợp và không tụ hội. Đó là chánh ngữ. 

“Này chư Hiên, thế nào là chánh nghiệp? Đó 
là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là khô, tập 
là tập. diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát VỀ Sự 
tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về 
các hành, hoặc thây các hành là tai họa, hoặc thây 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm 
không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn 
giải thoát, trong đó ngoài ba diệu hành thuộc 
thân, còn các ác hành khác nơi thân đều viễn ly, 
đoạn trừ, không hành, không tạo tác, không tập 
hợp và không tụ hội. Đó là chánh nghiệp. 

“Này chư Hiên, thế nào là chánh mạng? Đó 
là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là khổ, tập 
là tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát về 
sự tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm 
về các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc 
thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy 
niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó phải là mong câu vô lý, 
không do nhiêu tham dục mà không biết vừa đủ, 
không làm các thứ xảo quyệt bùa chú, để sinh 
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sông băng tả mạng. Chỉ theo chánh pháp mà 
mong câu y phục, chớ không phải với phi pháp, 
cũng theo chánh pháp để mong cầu thực phẩm, 
giường chõng, chớ không phải với phi pháp. Đó 
là chánh mạng. 

“Này chư Hiên, thể nào là chánh tinh tân? Đó 
là khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khổ là khổ, tập 
là tập. diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát VỀ Sự 
tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về 
các hành, hoặc thấy các hành là tai họa, hoặc 
thấy Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy 
niệm không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn 
toàn giải thoát, trong đó, miêu có phương tiện tĩnh 
tân thì quả quyết, tinh cần để mong câu, có khả 
năng để thú hướng, chuyên chú không xả bỏ, 
cũng không suy thôi, quyết định hàng phục tâm 
mình. Đó là chánh tinh tân. 

“Này chư Hiên, thê nào là chánh niệm? Đó là 
khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là khổ, tập là 
tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát VỀ SỰ 
tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về 
các hành, hoặc thây các hành là tai họa, hoặc thây 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm 
không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn 
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giải thoát, trong đó, nêu nh tùy thuận niệm, 
phản chiếu giải thoát niệm”, suy niệm, biên mãn 
suy niệm, liên tục ức niệm, tìm niệm không xao 
lãng. Đó là chánh niệm. 

“Này chư Hiên, thế nào là chánh định? Đó là 
khi vị Thánh đệ tử suy niệm về khô là khổ, tập là 
tập, diệt là diệt, đạo là đạo; hoặc quán sát VỀ Sự 
tạo tác trước kia của mình, hoặc học suy niệm về 
các hành, hoặc thây các hành là tai họa, hoặc thây 
Niết-bàn là tịch tĩnh; hoặc khi bằng suy niệm 
không nhiễm trước mà quán sát tâm hoàn toàn 
giải thoát, trong đó, nêu tâm trụ, thiên trụ, thuận 
trụ, không loạn, không tán, chuyên nhất5. Đó là 
chánh định. 

“Này chư Hiên, thời quá khứ là Khô diệt đạo 
Thánh đề; thời vị lai và hiện tại là Khổ diệt đạo 
Thánh đề. Đó là điều chắc thật không hư dối, 
không xa rời sự thật, cũng chắng phải điên đảo, 
được thâm sát một cách chắc thật. Những gì hợp 
với sự chắc thật như vậy, là sở hữu của Thánh, 
được nhận thức bởi Thánh, được thấu suốt bởi 
Thánh, được thấy bởi Thánh, là sự giác ngộ tôi 


25. Hán: bói bát hướng niệm #ƒ  JEi 3: ; chánh niệm liên hệ đến tám bối xả hay tám giải thoát. 
26. Nhiếp chỉ ÿ§ I[- ; được hiểu là tâm Thi cảnh tánh: tâm và cảnh là một. 
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thượng chân chánh của bậc Thánh. Do đó nói 
Khổ diệt đạo Thánh để”. 
Rồi ngài nói bài tụng rằng: 
Phật thấu triệt các pháp, 
Thấy vô lượng thiện đức, 
Khổ, tập, diệt, đạo để, 
Khéo hiển hiện phán biệt. 
Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan 
hy phụng hành. 


L] 
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32. KINH VỊ TĂNG HỮU PHÁP'! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng lâm vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, vào lúc xế chiều”, Tôn giả A-nan? 
rời tĩnh tọa đứng dậy, ởi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên, thưa 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe răng, Đức Thế Tôn 
vào thời Phật Ca-diệp? bắt đầu phát nguyện Phật 
đạo, tu hành phạm hạnh. Nếu Thế Tôn vảo thời 
Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu 
hành phạm hạnh; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu 
ây của Thế Tôn. 


1. Tương đương Päli: M.123. Acchariyabbhutadhamma-suttam. 
2. Bản-Hán: bô thời lề #‡ : bản Päli: pacchãbhattam pindapätikkantãnam, sau bữa ăn, sau khi khất 
thực về. 


3. Bản Pãli: sambahulãnm bhikkhũnam...upatthänasälãyam sannisinnänai..., số đông Tỳ-kheo tự 
tập tại ngôi nhà của thị giả.. 
4. Ca-diệp 3 5# : (ta quen đọc là Ca-diếp). Pãli: Kassapa. Bản Pãli không đề cập. 
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“Con nghe răng), Đức Thế Tôn vảo thời 
Phật Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu 
hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu-suất. 
Nêu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp bắt đầu 
phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh 
lên cõi trời Đâu- suất; con xin thọ trì pháp vị tăng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thế Tôn vào thời Phật 
Ca-diệp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành 
phạm hạnh và sinh lên cối trời Đâu-suất. Thế Tôn 
sinh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các 
vị trời sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và 
vinh dự nhà trời”. Do đó nên các vị trời Đâu-suất 
vui mừng hớn hở, tán thán răng: “Kỳ diệu thay, 
hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có 
đại oaI đức, có đại phước hựu, có đại oaI thần. Vì 
sao vậy? Vì vị ây sinh đến đây sau nhưng có ba 
việc thù thăng hớn những vị trời Đâu-suất đã sinh 
đến trước; đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự 
nhà trời. Nếu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca-diệp 
bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh 
5. Bản Pali: Bhagavato sutam sammukhã patiggahitam, nghe, trực tiếp ghi nhớ từ Thế Tôn. 

Ê.- Bản Hán: Đâu-sắt (Tống-Nguyên-Minh: suất) -đá thiên #! #Z ( 3£) 1 ; ta quen với phiên âm Đâu- 
suât hơn. Päli: Tusita, tầng thứ nhất thuộc Dục giới thiên. 


7. Bản Pãli: yãvatãyukam Bodhisatto Tusike kãye atthäsi, Đức Bồ-tát tồn tại giữa thiên chúng Tusita 
cho đến hết tuổi thọ. 
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và sinh lên cõi trời Đâu-suật. Thể Tôn sinh lên 
sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời 
sinh trước. Đó là thọ mạng, dung sắc và vinh dự 
nhà trời. Do đó nên các vị trời Đâu-suất vui mừng 
hớn hở, tán thán răng: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, 
vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oa1 đức, có 
đại phước hựu, có đại oal thần. Vì sao vậy? VÌ vị 
ây sinh đến đây sau nhưng có ba việc thù thắng 
hơn những vị trời Đâu-suất đã sinh đến trước; đó 
là thọ mạng, dung sắc và vinh dự nhà trời. Thể thì 
con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế 
Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thế Tôn mạng chung ở 
trời Đâu-suất, biết sẽ vào thai mẹể, lúc ây chân 
động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại 
chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng 
không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào mặt 
trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oa1 
đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, cũng 
không chiêu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi 
ây đêu được chiêu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy 
do thây ánh sáng nhiệm mâu này đều mỗi mỗi 


8. Bản Hán: ri nhập mẫu thai #I A_ j Eã - Bản Päli: sato sammapajãno... Matukucchim okkami, 


chánh niệm, chánh tri, nhập vào thai mẹ. 
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phát sanh nhận thức răng: “Có một chúng sanh 
kỳ diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ 
điệu, hy hữu ra đời! Nếu Đức Thế Tôn mạng 
chung ở trời Đâu-suất, biết sẽ vào thai mẹ, lúc ây 
chân động tất cả đất trời, có ánh sáng vi điệu 
quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, 
cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào 
mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại 
oal đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, cũng 
không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi 
ây đêu được chiêu ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy 
do thây ánh sáng nhiệm mâu này đều mỗi mỗi 
phát sanh nhận thức răng: “Có một chúng sanh kỳ 
diệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, 
hy hữu ra đời! Thì con xin thọ trì pháp vị tăng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thế Tôn biết mình trụ 
trong thai mẹ!”, tựa vào hông bên phải. Nếu Đức 
Thế Tôn biết mình trụ trong tha1 mẹ, tựa vào hông 
bên phải, thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu này 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thê Tôn hình thê duỗi 
3... Pali: aññe pi kira, bho, santi sattã idhũpapannä ti, “Này bạn, có những chúng sanh khác xuất hiện 


ở đây”. 
10. Xem cht.8 trên. 
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dài!! trụ trong thai mẹ. Nếu Đức Thê Tôn hình 
thể duỗi dài trụ trong thai mẹ, thì con xin thọ trì 
pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thế Tôn, được bao 
che, trụ trong thai mẹ, không bị máu dơ làm cho 
ô uễ, cũng không bị tinh khí các thứ bất tịnh 
khác làm cho ô uê. Nêu Đức Thế Tôn, được bao 
che, trụ trong thai mẹ, không bị máu dơ làm cho 
ô uễ, cũng không bị tính khí bất tịnh khác làm 
cho ô uê; thì con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thê Tôn biết? mình ra 
khỏi thai mẹ, lúc ây chân động tất cả đất trời, có 
ánh sáng vi diệu quảng đại chiêu khắp thế gian 
cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che 
được; nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù 
có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thân, cũng không chiếu rọi ánh 
sáng đến được, thì tất cả nơi ây đều được chiêu 
ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng 
nhiệm mâu này đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức 
răng: “Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! 
11. Hán: hư thể $ÿ #ÿ › hình thể duỗi dài, hay thư thới? Không tìm thấy ý nghĩa tương đương trong 


bản Pãii. 
12. Xem cht.8 trên. 
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Có một chúng sanh kỳ diệu, hy hữu ra đời! 
Nếu Đức Thế Tôn biết mình ra khỏi thai mẹ, lúc 
ây chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu 
quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, 
cũng không có gì ngăn che được; nghĩa là nơi nào 
mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại 
oal đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, cũng 
không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi 
ây đêu được chiêu ngời. Chúng sanh ở các nơi Ấy 
do thây ánh sáng nhiệm mâu này đều mỗi mỗi 
phát sanh nhận thức răng: “Có một chúng sanh kỳ 
điệu, hy hữu ra đời! Có một chúng sanh kỳ diệu, 
hy hữu ra đời! Thì con xin thọ trì pháp vị tăng 
hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thế Tôn thân thể duỗi 
dài! mà ra khỏi thai mẹ. Nêu Đức Thế Tôn thân 
thể duỗi dài mà ra khỏi thai mẹ thì con xin thọ trì 
pháp vị tăng hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, Đức Thế Tôn được bao che 
khi ra khỏi thai mẹ, không bị máu dơ làm cho ô 
uế, cũng không bị tinh khí và các vật bất tịnh 
khác làm cho ô uế. Nêu Đức Thế Tôn được bao 
che khi ra khỏi thai mẹ, không bị máu dơ làm cho 


13. Xem cht.11 trên. 
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ô uê, cũng không bị tinh khí và các thứ bất tịnh 
khác làm cho ô uế; thì con xin thọ trì pháp vị tăng 
hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, khi Đức Thế Tôn mới sanh 
ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm tấm vải rất mịn 
đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, 
tán thán rằng: “Đồng tử này rất kỳ diệu, rất hy 
hữu, có đại như ý túc, có đại oal đức, có đại 
phước hữu, có đại oal thần”. Nếu như Đức Thế 
Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm tâm 
vải rât mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ 
hoan hý, tán thán rằng: “Đồng tử này rất kỳ diệu, 
rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oa1 đức, có đại 
phước hữu, có đại oal thần'. Thì con xin thọ trì 
pháp vị tăng hữu này của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, khi Đức Thế Tôn vừa mới 
sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp sợ, không 
kinh hãi, quan sát các phương. Nếu Thê Tôn vừa 
mới sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp sợ, 
không kinh hãi, quan sát các phương; thì con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu này của Đức Thê Tôn. 

“Con nghe răng, khi Đức Thể Tôn vừa mới 
sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ bỗng hiện 
một hồ nước lớn, nước đây tràn bờ, làm cho 
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người mẹ ở nơi ây được thọ dụng thanh tịnh. 
Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía trước 
người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, nước đây 
tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ây được thọ 
dụng thanh tịnh; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu 
ây của Đức Thê Tôn. 

“Con nghe răng, khi Đức Thể Tôn vừa mới 
sanh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống, 
một âm, một lạnh, để tăm thân thê của Thế Tôn. 
Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư 
không nước mưa rưới xuống, một âm, một lạnh, 
để tăm thân thể của Thê Tôn; con xin thọ trì pháp 
vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng, khi Đức Thể Tôn vừa mới 
sanh ra, chư Thiên ở trên hư không tấu lên âm 
nhạc của trời; hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa 
sen đó, hoa sen trắng và hoa Văn-đà-la!“ của trời, 
và bột hương chiên-đàn được rải lên Đức Thế 
Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư 
Thiên ở trên hư không tâu lên âm nhạc của trời; 
hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen 
trăng và hoa Văn-đà-la của cõi trời, và bột hương 


14. Văn-đà-la hoa 3“ EÈ §š TE › ta thường quen với phiên âm là Mạn-đà-la hoa % JÈ #§ 
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chiên-đàn được rải lên Đức Thê Tôn; con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ây của Đức Thê Tôn. 

“Con nghe rằng, Đức Thế Tôn, ở tại nhà của 
cha là Bạch Tịnh vương, vào một ngày đi dự lễ hạ 
điền, ngôi dưới gốc cây Diêm-phù'Š, ly dục, ly ác 
bất thiện pháp, có giác có quán, có lạc phát sanh 
do viễn ly, nhập Sơ thiền, thành tựu và an trụ. 
Bấy giờ là buổi xế, tất cả bóng của các cây khác 
đều đã ngả dân, chỉ có cây Diêm-phù là bóng cây 
không ngả, che mát thân của Đức Thế Tôn. Lúc 
đó, Thích Bạch Tịnh đến quan sát công tác hạ 
điền, đi đến chỗ người làm ruộng hỏi rằng: “Này 
nông phu ', Vương tử ở chỗ nào?” 

Người ây trả lời rằng: “Vương tử!” hiện đang 
ở dưới gôc cây Diêm-phù.” Rồi Thích Bạch Tịnh 
đi đến cây Diêm-phù, bẩy. giờ là xế trưa, Thích 
Bạch Tịnh thấy bóng của tất cả các cây khác đêu 
đã ngả, chỉ có bóng cây Diêm-phù là không ngả, 
để che mát thân thể của Thế Tôn, liền nghĩ như 
vây: “Vương tử này thật là kỳ diệu, rất hy hữu, có 
đại như ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, 


15.. Diêm-phù thọ lãi 7 lãi › Pãli: jambu. Từ đây trở xuống, bản Hán không đồng với bản Pãli. Nhưng 
sự kiện bóng cây Diêm-phù này có thể đọc, M.36 Mahãsaccakasuttam, tr.246. 

16. Hán: tác nhân {E ^ › 

17. Hán: thiên đồng tử £ ®# TT - 
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có đại oai thân. Vì sao thê? Vì vào lúc xê trưa 
tất cả các bóng cây đều ngả, chỉ có bóng cây 
Diêm-phù là không ngả, để che mát thân của 
vương tử”. Nếu vào buổi xế trưa tật cả cây đều 
ngả bóng, chỉ có bóng cây Diêm-phù không ngả, 
đề che mát thân thể của Đức Thế Tôn; con xin thọ 
trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng có một thời Đức Thê Tôn du 
hóa tại Bệ-xá-li, trong Đại lâm!°. Bấy giờ, khi 
đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn 
khoác y câm bát vào thành Bệ-xá-l¡ khất thực. 
Sau khi khất thực xong, xếp y, cất bát, rửa tay 
chân, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi vào rừng, đến dưới 
một gốc cây Đa-la, trải Ni-sư-đàn, ngôi kiết-già. 
Bây giờ là lúc xế bóng)”, tất cả các bóng cây khác 
đêu ngả, chỉ có bóng cây Đa-la là không ngả để 
che mát thân thể của Đức Thê Tôn. Bấy giờ vào 
lúc xế bóng, Thích Ma-ha-nam” ung dung đi 
đến Đại lâm. Thích Ma-ha-nam thấy răng, vào 
buổi xế, tất cả bóng cây đều ngả chỉ trừ bóng 
cây Đa-la là không ngả để che mát thân thể của 
18. Bê-xá-|j ‡ 2> Bị › (Pãli: Vesäli), Đại lâm + #‡ (Mahävana). 

19. Hán: trung hậu rh! {£ › 
20. Thích Ma-ha-nam ## P* šj gi - Có lẽ đây là Mahãnäma của dòng họ Licchavi ở Vesäli, chứ 


không phải Mahãnãma dòng họ Thích ở Kapilavatthu, con trai Amitodana (Cam Lộ Phạn vương). 
Tham khảo Päli, A. iii 75ft. 
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Đức Thê Tôn, liên nghĩ như vây: “Sa-môn Cù- 
đàm rất là kỳ diệu, rất là hy hữu, có đại như ý 
túc, có đại oaI đức, có đại phước hựu, có đại oal 
thân. Vì sao vậy? Vì vào buồi xế, tất cả bóng cây 
đều ngả, chỉ có bóng cây Đa-la là không ngả để 
che mát thân thể Cù-đàm'. Nêu lúc xê bóng, tất 
cả các bóng cây khác đều ngả, chỉ có bóng cây 
Đa-la là không ngả để che mát thân thê của Đức 
Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của 
Đức Thể Tôn. 

“Con nøhe răng, một thời Thế Tôn du hóa tại 
nước Bệ-xá-li, trong Đại lâm. Bây giờ các Tỳ- 
kheo để bát ngoài chỗ đất trông, bát của Thế Tôn 
cũng có trong sô ây, có một con khi ôm bát của 
Thế Tôn mà đi. Các thầy Tỳ-kheo la ó, sợ nó làm 
bể bát của Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn bảo các Tỳ- 
kheo răng: '-Hãy để yên. Hãy đê vên. Đừng la. Nó 
không làm bề bát đâu'. Thế rôi khi ôm bát của 
Thế Tôn mà đi, đến một cây Sa-la, chậm rãi leo 
lên, lây đây bát mật nơi cây Sa-la, rồi chậm rãi 
leo xuông, trở về chỗ Đức Phật, đem dâng bát mật 
ây lên Đức Phật. Đức Thế Tôn không thọ nhận. 
Lúc ấy khỉ liên ôm bát qua một bên, dùng đũa gặp 
bỏ sâu. Sau khi nhặt bỏ sâu, nó ôm bát trở lại 
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dâng lên Thê Tôn. Thể Tôn lại không nhận. Khi 
lại ôm qua một bên, múc nước đồ vào trong mật, 
rồi ôm trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn liền thọ 
nhận. Khi thây Thê Tôn lấy bát mật rôi liền vui 
mừng hớn hở, múa may nhảy nhót rôi bỏ đi. Nếu 
Đức Thế Tôn khiến con khỉ kia, khi thấy Đức Thê 
Tôn lây bát mật rồi vui mừng hớn hở múa may 
nhảy nhót, rôi đi; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu 
ây của Đức Thê Tôn. 

“Con nghe rằng một thời Đức Thê Tôn du hóa 
Bệ-xá-li, ở tại ngôi lầu cao”!, bên bờ ao Di hâu. 
Bây ĐIỜ Thê Tôn đang phơi tọa cụ, rũ bụi, phủi 
đât. Lúc ây có một đám mây đến trái thời che kín 
khắp hư không muốn mưa nhưng dừng lại chờ 
Đức Thế Tôn phơi tọa cụ, rũ bụi, phủi đất, xếp cất 
một nơi, rồi mang cất chối; vào đứng trong nên 
nhà. Bấy giờ đám mây lớn â ây thấy. Đức Thê Tôn 
xếp cất tọa cụ rôi mới đồ mưa xuống rất lớn, từ 
cao cho đến thập, nước ngập tràn lai láng. Nếu 
Đức Thể Tôn làm cho đám mây lớn kia thây Thế 
Tôn xếp cất tọa cụ TÔI, mới mưa xuống thật to và 
từ đất cho đến thấp nước ngập tràn lai láng: con 


21 Cao lâu đài quán rš; Kš Zš li : Pãli: Kũtãgãrasälã, ngôi nhà sàn, giảng đường Trùng các, trong 
Đại lâm (Mahävana), Vesäilli. 
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xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thê 
Tôn. 

“Con nghe một thời Đức Thế Tôn du hóa tại 
Bạt-kỳ, ngôi dưới cây Sa-la thọ vương, trong 
rừng Ôn tuyên. Bấy giờ là buổi xế trưa, tất cả 
bóng cây khác đêu ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ 
vương là không ngả, để che mát thân thể Đức Thê 
Tôn. Khi ây chủ vườn La-ma đi dạo xem vườn, 
thây răng vào buôi xế, tất cả bóng cây khác đều 
ngả, chỉ trừ bóng cây Sa-la thọ vương là không 
ngả để che mát thân thể của Thê Tôn, liên nghĩ 
như vây: “Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là 
hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần. Vì sao vậy? Vì sao 
buôi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ cây 
Sa-la thọ vương là không ngả bóng để che mát 
thân thê của Sa-môn Cù-đàm. Nếu Đức Thê Tôn 
vào buôi xế tất cả bóng cây khác đều ngả, chỉ trừ 
bóng cây Sa-la thọ vương là không ngả để che 
mát thân thê của Thế Tôn; con xin thọ trì pháp vị 
tăng hữu ấy của Đức Thê Tôn. 

“Con nghe răng có một thời Đức Thê Tôn ở 


22. Bạt-kỳ ÿ Z › tên chủng tôc và cũng là tên nước. Pãli: Vajji. 
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trong miều thân A-phù?”. Bây giờ khi đêm đã 
tàn, vào lúc sáng sớm, Đức Thê Tôn khoác yôm 
bát vào thôn A-phù để khât thực. Sau khi khất 
thực xong, xếp y, cất bát, rửa chân tay xong, Ngài 
vặt Ni-sư-đàn lên vai, vào miễu thân ngôi thiên 
tịnh. Bấy giờ trời mưa đá rất to; sâm sét đánh chết 
bốn con trâu và hai người cày. Lúc chôn cất hai 
người chết ấy, đám đông ôn ào, âm thanh cao và 
to, tiếng dội chân động. Bây giờ vào lúc xế chiều, 
Đức Thế Tôn rời chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, từ 
trong miều thân đi ra, đến chỗ đất trông để kinh 
hành. Trong đám đông có một người thấy Đức 
Thế Tôn vào lúc xế trưa rời chỗ tĩnh tọa đứng 
dậy, ở trong miễu thân đi ra, đến chỗ đât trồng 
để kinh hành, liên đi đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ 
rôi đi kinh hành theo sau Đức Phật. Đức Phật 
thấy người ây ở phía sau nên hỏi răng: “Vì cớ gì 
mà đám đông ôn ào, âm thanh cao và to, tiếng 
dội chân động vậy?” Người ây thưa rằng: “Bạch 
Thê Tôn khi trưa, trời mưa đá rất to; sâm sét 
đánh chết bốn con trâu và hai người cày. Lúc 
chôn cất hai người chết ấy, đám đông ôn ào, âm 


23. A-phù jzƒ # - Pãli: Ätumã. Từ đoạn này trở xuống, tham chiếu, No.1(2)Trường A-hàm, “Kinh số 
2, Du Hành”. 
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thanh cao và to, tiếng dội chân động. Bạch Thê 
Tôn vừa rồi Ngài không nghe gì hết sao? 

“Thế Tôn trả lời rằng: “Ta không nghe các âm 
thanh ây'. 

“Lại hỏi rằng: “Vừa rôi Ngài ngủ hay sao?! 

“Thế Tôn trả lời: 'Không phải'. 

“Lại hỏi Đức Thế Tôn: “Lúc ấy Ngài tỉnh mà 
không nghe các âm thanh ây sao?? 

“Thế Tôn đáp: “Quả thật vậy'. 

“Bây giờ người kia liền suy nghĩ răng: “Rất là 
kỳ diệu, rất là hy hữu, sở hành của Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, rất là văng lặng, rất 
là tịch tĩnh. Vì sao vậy? Vì lúc tỉnh mà vẫn không 
nghe các âm thanh to lớn ấy. Nếu Đức Thế Tôn 
tỉnh thức mà vẫn không nghe các âm thanh to lớn 
ây; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức 
Thế Tôn. 

“Con nghe rằng, một thời Đức Phật trú tại 
Uất-bệ-la'° bên bờ sông Ni-liên-nhiên”, ngôi 
dưới cây A-xà-hòa-la Ni-câu-loại”, lúc mới 
chứng đắc Phật đạo. Bấy giờ mưa lớn đến bảy 
ngày, từ cao đến thấp đều bị ngập nước, từng 


24. Uất-bệ-la ## ## #§ › Pali: Uruvelà . 
25. Ni-liên-nhiên JE ># #4 - Pãli: Nerañjarã. 


28. A-xà-hòa-la Ni-câu-loại Jm[ EjG #11 £š JE ‡#) šñi - Pãli: AjaPäla-Nigrodha. 
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luông nước lớn chảy xoáy ngang dọc, trong 
vùng đất trống đó, Đức Thế Tôn đi kinh hành, 
đến nơi nảo thì nơi đây có bụi bay lên. Nếu Đức 
Thế Tôn ở trong vùng có luông nước xoáy ngang 
dọc, mà đi kinh hành, đến chỗ nào thì chỗ ấy có 
bụi bay lên; con xin thọ trì pháp vị tăng hữu ây 
của Đức Thế Tôn. 

“Con nghe răng Ma vương trong suốt sáu 
năm theo Phật đề tìm chỗ sơ suất mà không được, 
liên chán nản nên bỏ về. Nêu Đức Thể Tôn bị Ma 
vương trong suốt sáu năm theo tìm chỗ sơ suất 
mà không được, liên chán nản nên bỏ về; con xin 
thọ trì pháp vị tăng hữu ây của Đức Thê Tôn. 

“Con nghe răng Đức Thế Tôn, trong suốt bảy 
năm suy niệm về thân, luôn luôn suy niệm không 
gián đoạn. Nếu Đức Thế Tôn trong suốt bảy năm 
suy niệm về thân, luôn luôn không gián đoạn; con 
xin thọ trì pháp vị tăng hữu ấy của Đức Thế Tôn.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo răng: 

“Này A-nan, ngươi hãy nghe Như Lai nói mà 
thọ trì thêm pháp vị tăng hữu này nữa. Này A- 
nan, Như Lai biết thọ sanh, biết trụ, biết diệt, luôn 
luôn biết, chắng có lúc nào chăng biết. Này A- 
nan, Như Lai biết tư và tưởng sanh, biết trụ, biết 
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diệt, luôn luôn biết. Không lúc không biết. Cho 
nên, này A-nan hãy nên từ nơi Như Lai mà thọ trì 
thêm pháp vị tăng hữu này.” 

Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả A-nan 
và các Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


33. KINH THỊ GIẢ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xã. 

Bây giờ, có các đại đệ tử, là các Ty-kheo 
trưởng lão thượng tôn danh đức, được nhiều 
người biết đến; đó là Tôn giả Câu-lân-nhấ”, A- 
nhiễp-bôi”, Tôn giả Thích-ca Vương Bạt-đết, Tôn 
giả Ma-ha-nam Câu-lệ”, Tôn giả Hòa-pháế, Tôn 
giả Da-xá”, Tôn giả Bân-nậuŠ, Tôn giả Duy-ma- 
la?, Tôn giả Già-hòa-ba-để!”, Tôn giả Tu-đà-da!1, 
Tôn giả Xá-lê Tử'”, Tôn giả A-na-luật-đà'”, Tôn 
- Không có Pãli tương đương. Tham chiếu, Thag. 1018-1050. 

__ Oâu-lân-nhã ƒj 3i #7 › (ARña-Kondañña). 
-_ A-nhiếp-bối Jnƒ ## E (Assaji). 


1 
2 
3 
+ Thích-ca Vương Bạt-đề ‡š 3i +: ÿ# ÿ¿ (Bhaddiya), vua họ Thích-ca. 
5: Ma-ha-nam Câu-lệ Ƒš šnj # ‡J ## (Mahãnãma Kolita). 
6 
7 
8 
9 


-_ Hòa-phá #§ # (Vappa). 

-_ Da-xá Hỗ  (Yasa). 

- Bân-nậu ?ð ## (Punna). 

- Duy-ma-la ##t j## l## (Vimala). 

10. Già-hòa-ba-đề ƒin #l ÿZ ‡# (Gavampati). 
11. Tu-đà-da Zï ƑÈ HJ 
12. Xá-|ê Tử $ #1! 'Ƒˆ (Sãriputta). 
13. A-na-luật-đà J*j 7J £## fÈ (Anurudha). 
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giả Nan-đê!, Tôn giả Kim-t-la!, Tôn giả Lệ- 

ba-đá!5, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên!”, Tôn giả Đại 
Ca-diếp'3, Tôn giả Đại Câu-hi-la!?, Tôn giả Đại 
Châu-na”?, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên”!, Tôn giả 
Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng lão”, Tôn giả Da-xá 
Hành Trù trưởng lão”, rất nhiều các vị Tỳ-kheo 
trưởng lão thượng tôn danh đức, đại đệ tử, được 
MỌI nĐƯỜI biết đến, tương tự như vậy, cũng ở 
thành Vương xá, tất cả đều trú gần ngôi nhà lá 
của Phật. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo răng: 

“Hiện nay tuôi của Ta đã giả; thân thể ngày 
càng suy yếu, tuổi thọ đã quá già rồi, nên Ta cần 
có thị giả. Các thầy hãy cử cho Ta một thị giả, 
làm sao để chăm sóc Ta, xứng ý chớ không phải 
không xứng ý, ghi nhớ lời Ta nói mà không quên 
mất ý nghĩa”t.” 


14. Nan-đề #ø ‡# (Nandiya). 

15. Kim-tì-la 4> Eä # (Kimbila). 

16 Lậ-ba-đá #ÿ 3# I2 (Revata). 

17. Đại Mục-kiền-liên 24 ÿ# 3# (Mahã-Moggallana). 
18. Đại Ca-diếp 2 3M #š (Mahä-Kassapa). 

19. Đại Câu-hi-la + ‡j #4 £# (Mahä-Kotthita). 

20. Đại Châu-na + hi jll (Mahä-Cunda). 

21: Đại Ca-chiên-diên + 3jI jƒ#j  (Mahã-Kaccäyana) 

22. Bân-nạu-da-nậu-tả trưởng lão ?j #§ Hỗ Z% #ý E Xí › 

23. Da-xá Hành Trù trưởng lão H £ ƒ7 #§ R # - 

24. Suốt trong khi hai mươi năm đầu, kể từ khi thành đạo Đức Phật không có thị giả riêng. Vị này 


ĐI 
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Lúc ây Tôn giả Câu-lân-nhã liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về Đức 
Phật thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hâu hạ, xứng 
ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ những 
lời Ngài nói mà không quên mất ý nghĩa.” 

Đức Thể Tôn bảo răng: 

“Này Câu-lân-nhã, thây cũng tuổi đã già, thân 
thế ngày cảng suy yếu, tuổi thọ đã qua dài tôi. 
Chính thầy cũng cân có thị giả. Này Câu-lân-nhã, 
thầy nên lui về chỗ ngôi đi.” 

Bấy giờ Tôn giả Câu-lân-nhã đảnh lễ chân 
Phật rôi lui về chỗ ngôi. 

Cũng như vậy, lần lượt Tôn giả A-nhiếp-bôi, 
Tôn giả Thích-ca Vương Bạt-đề, Tôn giả Ma-ha- 
nam Câu-lệ, Tôn giả Hòa-phá, Tôn giả Da-xá, 
Tôn giả Bân-nậu, Tôn giả Duy-ma-la, Tôn giả 
Già-hòa-ba-đề, Tôn giả Tu-đà-da, Tôn giả Xá-lê 
Tử, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn 
giả Kim-fì-la, Tôn giả Lệ-ba-đá, Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại 
Câu-hi-la, Tôn giả Đại Châu-na, Tôn giả Đại Ca- 


hoặc vị kia thay nhau thị giả Ngài. Nhưng những vị này không xứng ý Ngài, đôi khi không vâng 
lời Ngài, có lúc ôm y bát của Ngài đi mắt. 
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chiên-diên, Tôn giả Bân-nậu-da-nậu-tả trưởng 
lão. 

Tôn giả Da-xá Hành Trù trưởng lão, liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa áo, chắp tay 
hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con xin nguyện hầu hạ xứng 
ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ những 
lời Ngài dạy mà không quên ý nghĩa.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Da-xá, thấy. cũng tuổi đã giả, thân thế 
ngày càng suy yếu, tui thọ đã qua dài rôi. Chính 
thây cũng cân có thị giả. Này Da-xá, thây nên lui 
về chỗ ngôi đi.” 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục- kiên- liên đang ở 
trong đại chúng â ây, liên suy nghĩ như Vậy: “Đức 
Thế Tôn muốn tìm vị nào làm thị giả? Ý nghĩ đặt 
vào Tỳ-kheo nào? Muốn cho ai chăm sóc Ngài, 
xứng ý chớ không phải không xứng ý, và ghi nhớ 
những lời Ngài dạy mà không quên mất nghĩa? 
Có lẽ ta nên nhập định có hình tượng như thế”, 
quan sát tâm của chúng Tỳy-kheo'. Tôn giả Đại 
Mục-kiên-liên liên nhập định có hình tượng như 


25. Hán: như kỳ tượng định #II #: {# ZE ; Pãli: tathã-rũpam samaädhim samäpajiji, nhập vào tam-muội 
có hình thức như thế. 
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thê, biết Thê Tôn muốn chọn Hiên giả A-nan 
làm thị giả, ý Ngài đặt vào A-nan, muốn A-nan 
chăm sóc, xứng ý chớ không phải không xứng ý, 
shi nhớ lời dạy mà không quên ý nghĩa. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liên xuất 
định, thưa với chúng Tỳ-kheo rằng: 

“Chư Hiền biết không, Đức Thế Tôn muốn 
chọn Hiền giả A-nan làm thị giả. Ý Ngài đặt vào 
A-nan; muốn A-nan chăm sóc, xứng ý chớ không 
phải là không xứng ý, ghi nhớ lời dạy mà không 
quên ý nghĩa. Bây giờ chúng ta nên cùng nhau 
đến chỗ Hiển giả A-nan khuyên dụ thây ấy làm 
thị giả của Thê Tôn.” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cùng các 
1-kheo cùng nhau đến chỗ Tôn giả A-nan, chào 
hỏi nhau rồi ngồi sang một bên. Lúc ây Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên ngôi xong, nói răng: 

“Hiện giả A-nan, thầy có biết không, Đức Thê 
Tôn muốn chọn thây làm thị giả; ý Ngài đặt vào 
A-nan, muốn A-nan chăm sóc Ngài, vì thây xứng 
ý Ngài chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời 
dạy của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. A-nan, 
cũng như ngoài thôn xóm không bao xa, có một 
tòa lâu đài to lớn, cửa số mở ra ở phía Đông, thì 
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khi mặt trời mọc lên, ánh sáng sẽ rọi thăng vào 
vách phía Tây. Này Hiển giả A-nan, Đức Thế 
Tôn cũng vậy, muốn chọn A-nan làm thị giả, Ý 
Ngài đặt vào A-nan, muỗn A-nan chăm sóc Ngài, 
xứng ý chớ không phải không xứng ý, ghi nhớ lời 
dạy của Ngài mà không quên mất ý nghĩa. Này 
Hiên giả A-nan, bây giờ thầy nên làm thị giả Đức 
Thể Tôn.” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Bạch Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, tôi không 
thể lãnh trách nhiệm hầu hạ Đức Thế Tôn nỗi. Vì 
sao thế? Vì với các Đức Phật Thê Tôn khó xứng 
ý, khó hâu hạ; nghĩa là khó làm thị giả. Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên, cũng như đôi với một con voi 
rất hùng mạnh, đã hơn sáu mươi tuôi, kiêu ngạo, 
sức mạnh cường thạnh, đủ ngà, đủ vóc, khó làm 
xứng ý, khó gân gũi; nghĩa là khó coi sóc. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, với Đức Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, cũng lại như 
vậy, khó xứng ý, khó gân gũi; nghĩa là khó làm 
thị giả. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, vì vậy 
tôi không thể lãnh trách nhiệm làm thị giả được.” 

Tôn giả Đại Mục- kiên-liên, nói răng: 

“Này Hiển giả A-nan, thây hãy nghe tôi nói ví 
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dụ, người có trí nghe ví dụ liên hiểu ý nghĩa của 
nó. Này Hiển giả A-nan, cũng như hoa Ưu-đàm- 
bát-la đúng thời mới xuất hiện thế gian. Này Hiền 
giả A-nan, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác cũng lại như vậy. Đúng thời mới xuât 
thế. Này Hiền giả A-nan, thầy nên mau làm thị 
giả Đức Thế Tôn rôi sẽ được kết quả lớn.” 

Tôn giả A-nan lại bạch: 

“Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, nêu Đức 
Thế Tôn chấp thuận ba điêu nguyện của tôi thì tôi 
mới có thể làm thị giả. Những gì là ba? Tôi 
nguyện không đắp y của Thế Tôn, dù cũ hay mới; 
nguyện không ăn thực phẩm biệt thỉnh của Phật; 
nguyện không gặp Thế Tôn phi thời. Thưa Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên, nêu Đức Thế Tôn cho 
phép tôi nguyện ba điều ây, tôi mới làm thị giả 
Đức Thế Tôn.” 

Bây giờ, sau khi khuyên Tôn giả A-nan làm 
thị giả rôi, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đứng dậy 
đi quanh Tôn giả A-nan rồi trở về; đến chỗ Đức 
Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rôi ngôi sang 
một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã khuyến dụ Hiền giả 
A-nan làm thị giả Phật. Bạch Thê Tôn, Hiền giả 
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A-nan, xin nơi Phật ba lời nguyện, nói rằng: 
“Những øì là ba? Nguyện không đắp y của Thê 
Tôn, dù cũ hay mới; nguyện không ăn thực 
phẩm biệt thỉnh của Phật; nguyện không gặp Thế 
Tôn phi thời. Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, 
nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi nguyện ba điều 
ây, tôi mới làm thị giả Đức Thế Tôn'.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, Ty-kheo A-nan 
thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có những lời 
hiềm ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như 
vây: “Tỳ-kheo A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế 
Tôn”. Này Đại Mục-kiên-liên, nêu Ty-kheo A-nan 
thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có những lời 
hiềm ty hoặc các đồng phạm hạnh, nói như vây: 
“Tỳ-kheo A-nan vì y áo nên hầu hạ Đức Thế 
Tôn”. Thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A- 
nan. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, Ty-kheo A-nan 
thông minh trí tuệ, biết trước sẽ có những lời 
hiềm ty, hoặc có vị đồng phạm hạnh sẽ nói như 
vây: “Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hâu hạ Đức 
Thế Tôn. Này Đại Mục-kiên-liên, nếu Ty-kheo 
A-nan thông minh trí tuệ, dự đoán sẽ có những lời 
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hiêm ty hoặc các đông phạm hạnh nói như vây: 
“Tỳ-kheo A-nan vì đồ ăn nên hâu hạ Đức Thế 
Tôn”. Thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A- 
nan. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, Ty-kheo A-nan khéo 
biết thời, khéo phân biệt được thời, biết lúc nào là 
thời nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là 
thời đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng 
Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như 
Lai, lúc nào không phải là thời chúng Tỳ-kheo và 
chúng Tỳ-kheo-ni nên đến gặp Như Lai; biết lúc 
nào là thời chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di 
nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải là thời 
chúng Ưu-bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp 
Như Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí 
dị học nên đến gặp Như Lai, biết lúc nào các hàng 
Sa-môn, Phạm chí dị học không nên đến gặp Như 
Lai; biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị 
học không nên đến gặp Như Lai; biết các hàng 
Sa-môn, Phạm chí đị học nào có thể bàn luận với 
Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học 
nào không thê bàn luận với Như Lai; biết thức ăn 
loại cứng hay loại mêm nào Đức Như Lai dùng 
rồi sẽ an ôn, có lợi ích, loại cứng hay loại mềm 
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nào Đức Như Lai dùng rôi sẽ không được an 
ồn, có lợi ích; thức ăn loại cứng hay loại mềm nào 
Đức Như Lai dùng rôi sẽ được biện tài thuyết 
pháp. Biết thức ăn loại cứng hay loại mềm nào 
Đức Như Lai dùng rôi sẽ không được biện tài 
thuyết pháp; đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo 
A-nan. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, mặc dù Ty-kheo A- 
nan không có tha tâm trí, nhưng có thê khéo biết 
trước được Đức Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai 
khi Như Lai rời tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, 
hôm nay Đức Như Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện 
pháp lạc trụ như vậy, nhận xét đúng lời Ngài nói, 
chắc thật không thê sai khác. Đó là pháp vị tăng 
hữu của T-kheo A-nan. 

Khi Tôn giả A-nan nói như vây”: “Thưa chư 
Hiên, tôi đã hầu Đức Thế Tôn đã hai mươi lăm 
năm, nêu do đó mà khởi tâm cống cao, không thể 
có sự kiện như vậy'. Nếu Tôn ø1ả A-nan nói như 
thể, thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A- 
nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vậy: “Thưa chư 
Hiền, tôi đã hâu Đức Thế Tôn trong hai mươi lăm 


28. Lưu ý trong bản Hán, văn khí thay đổi từ lời ghi nhận của Phật chuyển sang lối thuật sự. 
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năm, cho đến nay chưa hê gặp Đức Thê Tôn phi 
thời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như thê, thì đó là 
pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vậy: “Thưa chư 
Hiên, tôi đã hâu Đức Thế Tôn trong hai mươi lăm 
năm, chưa từng một lần bị Phật khiến trách, trừ có 
một lỗi, lỗi đó cũng vì người khác””.” Nếu Tôn 
giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu 
của Iy-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vậy: “Thưa chư 
Hiện, tôi thọ tám văn pháp tụ” từ Đức Như Lai, 
thọ trì không quên; nêu nhân điều đó mà khởi 
công cao, sự kiện như vậy không thể có.” Nếu 
Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng 
hữu của T-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư 
Hiển, tôi thọ tám văn pháp tụ từ Đức Như Lai, 
chưa hỏi lần thứ hai, trừ có một câu, câu ây như 
vậy cũng không dễ. Nếu Tôn giả A-nan nói như 
vậy thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư 


27. Một lần Thế Tôn bệnh, A-nan nấu cháo nhưng phạm phải một điều luật do đó bị Phật khiển trách. 
Luật Thập Tụng, Đại 23, tr.187a. 

28. Pháp tụ, hay Pháp uẫn, thể tài hay ý nghĩa được đề cập trong giáo pháp của Phật. Päii: 
dhamakkhandha. 
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Hiện, tôi thọ tám văn pháp tụ từ Đức Như Lai, 
chưa hê thọ pháp từ người khác.” Nếu Tôn giả 
A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng hữu 
của Ty-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư 
Hiền, tôi thọ tám văn pháp tụ từ Đức Như Lai, khởi 
đầu chưa có tâm này, rằng “Tôi thọ trì pháp â Ấy để 
dạy lại người khác". Này chư Hiện, tôi chỉ muôn tự 
chế ngự, tự tịch tịnh, tự Bát- niết-bàn thôi.” Nếu 
Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng 
hữu của T-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư 
Hiển, có điều rất kỳ lạ này. Đó là có bốn bộ 
chúng đi đến chỗ tôi để nghe pháp. Nếu tôi vì thê 
mà khởi cống cao, điều ây không thể có được. Tôi 
cũng không hề tác ý trước rắng: “Nêu có ai đến 
hỏi, ta sẽ trả lời như vây. Này chư Hiên, tôi ngay 
trên chỗ ngôi tùy theo nghĩa người kia hỏi mà trả 
lời.” Nếu Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là 
pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: “Thưa chư 
Hiền, có điều rất kỳ lạ này. Đó là có số đông Sa- 
môn, Phạm chí dị học đến hỏi tôi sự việc gì, nếu 
vì thể mà tôi sợ sệt, hãi hùng, lông tóc dựng 
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đứng; không thê có sự kiện ây. Tôi cũng không 
hệ tác ý trước răng: “Nếu có ai đến hỏi, ta sẽ trả 
lời như vây'. Này chư Hiên, tôi ngay trên chỗ 
ngôi tùy theo nghĩa người kia hỏi mà trả lời.” Nếu 
Tôn giả A-nan nói như vậy thì đó là pháp vị tăng 
hữu của T-kheo A-nan. 

Lại nữa, có một thời, Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn 
giả Đại Mục-kiên-liên, Tôn giả A-nan trú tại 
nước Xá-vệ, trong núi Bà-la-la. Bây giờ Tôn giả 
Xá-lê Tử hỏi răng: Này Hiện giả A-nan, thây hầu 
hạ Đức Phật cho đến nay là hai mươi lăm năm, 
thây nhớ có lần nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả A-nan thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu 
học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Này Hiển giả A-nan, tôi không hỏi thây là 
bậc hữu học hay vô học. Tôi chỉ hỏi, trong hai 
mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thê Tôn, thây nhớ 
có lần nào khởi dục tâm không?” 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại câu hỏi: 

“Này Hiên giả A-nan, hai mươi lăm năm qua 
thầy hâu hạ Đức Thê Tôn, thầy nhớ có lần nào 
khởi dục tâm không?” 
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Tôn giả A-nan cũng ba lân lặp lại câu trả lời 
răng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, tôi còn là hàng hữu 
học chưa ly dục.” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi răng: 

“Này Hiển giả A-nan, tôi không hỏi thây là 
bậc hữu học hay vô học. Tôi chỉ hỏi, trong hai 
mươi lăm năm qua hầu hạ Đức Thế Tôn, thây nhớ 
có lần nào khởi dục tâm không?” 

Bây giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói răng: 

“Này Hiển giả A-nan, đáp nhanh đi, đáp 
nhanh đi, này A-nan, thầy đừng xúc nhiễu đến 
bậc thượng tôn trưởng lão.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, hai mươi lăm năm 
qua, tôi đã hầu hạ Đức Phật, tôi nhớ lại chưa hề 
có lần nào phát khởi dục tâm. Vì sao vậy? Vì tôi 
thường hướng đến Thế Tôn và các vị đồng phạm 
hạnh với tâm niệm hồ thẹn.” Nếu Tôn ø1ả A-nan 
nói như thế, thì đó là pháp vị tăng hữu của Tôn 
giả A-nan. 

Lại nữa, có một thời Đức Thế Tôn du hóa 
thành Vương xá, trú trong Nham sơn. Bấy giờ 
Thế Tôn bảo răng: 
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“Này A-nan, ngươi nên năm như cách nắm 
của sư tử.” 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, sư tử, chúa tế của loài thú, 
năm theo cách nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, sư tử, chúa tế của loài thú, ban 
ngày đi tìm ăn, xong rôi vào hang; khi muốn 
ngủ, bốn chân xếp chồng lên nhau, ngay đuôi ra 
sau, năm băng hông bên phải; qua đêm đến sáng 
hôm sau, quay lại sau nhìn thân thể. Nếu sư tử 
chúa tế của loài thú, mà thân thể không ngay 
thăng, thì khi thây rồi, nó không vui. Nếu sư tử 
chúa tế của loài thú, mà thân thể được ngay ngắn 
khắp mọi phía, thì khi thấy rôi nó liên vui mừng. 
Nó tử chỗ năm đứng dậy, ở trong hang đi ra; đi 
ra rôi gâm sử; gâm gửừ rôi tự ngăm thân thể; tự 
ngắm thân thê rôi nhìn khắp bốn hướng, xoay 
nhìn khắp bốn hướng tôi liên rồng lên ba lân, 
rông ba lần rôi liên đi tìm ăn. Cách thức năm của 
sư tử chúa là như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, cách thức nằm của sư tử, 
chúa tê của loài thú, là như vậy. Còn cách nằm 
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của Tỳ-kheo phải như thê nào?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, nêu Tỳ-kheo sống nơi thôn ấp, 
khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, khoác y ôm 
bát, đi vào thôn khất thực, khéo hộ trì thân thể, 
nhiếp thủ các căn, trụ với chánh niệm. VỊ ây từ 
thôn ập khất thực xong, xếp \ cất bát, rửa sạch 
tay chân, vặt Ni-sư-đàn lên vai đi đến chỗ rừng 
văng, hoặc đến dưới bóng cây, hoặc vào trong 
nhà trông, hoặc kinh hành, hoặc tọa thiên, tịnh 
trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Ban 
ngày hoặc kinh hành hoặc tọa thiên để tịnh trừ 
những pháp chướng ngại trong tâm trôi. Lại vào 
đầu hôm hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền, để tịnh 
trừ những pháp chướng ngại trong tâm. Sau khi 
hoặc kinh hành, hoặc tọa thiền để tịnh trừ những 
pháp chướng ngại trong tâm vào lúc đầu hôm 
rôi, đến nửa đêm đi vào tĩnh thất để năm, xếp 
làm tư Uu-đa-la- tăng”, trải lên giường, gấp y 
tăng-già-lê”? làm gôi, năm xuống phía hông bên 
phải, hai chân xếp chông lên nhau, buộc ý vào 


29. Ưu-đa-latăng {š 4 š§ {tú › hay Uắt-đa-la-tăng; Päli: uttaräsanga, dịch là thượng y, áo khoác 
phần trên thân thể. Thường thì nói là “gấp tư tăng-già-lê”; Pãli: catugguiam sanghätim 
paññäpetvaã. 

30. Tăng-già-lê {4 f]Ịi 3i! : Pãli: sanghäti, áo choàng, áo khoác hay trùm bên ngoài. 
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ân tượng ánh sáng”! chánh niệm, chánh trí, 
hăng hướng tâm niệm đến ý tưởng sẽ trỗi dậy. 
Sau đêm ây liên nhanh chóng ngôi dậy, hoặc 
kinh hành, hoặc tọa thiên, để tịnh trừ những 
pháp chướng ngại trong tâm. Như thê là pháp 
năm như sư tử của Tỳ-kheo.” 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, cách nằm như sư tử của Ty- 
kheo là như vậy.” 

Tôn giả A-nan lại nói như vây: 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn dạy tôi cách 
năm giống như sư tử; từ đó trở đi chưa hề có lần 
nào tôi năm nghiêng về bên hông trái.” Nếu Tôn 
giả A-nan nói như thế thì đó là pháp vị tăng hữu 
của Ty-kheo A-nan. 

Lại nữa, có thời Đức Thê Tôn du hóa Câu-thi- 
na-kiệt”, trụ trong rừng Sa-la của Hòa-bạt-đan 
lực sĩ°. Bây giờ là lúc tối hậu, Thế Tôn sắp nhập 
Bát-niết-bàn, Ngài bảo rắng: “Này A-nan, ngươi 
hãy đi đến giữa hai cây Song thọ, trải giường đâu 
quay về hướng Bắc, cho Như Lai. Nửa khuya 
Minh tưởng, hay quang minh tưởng 3 ! #i › suy tưởng về ánh sáng; Päli: äloka-saññã. 

32. Câu-thi-na-kiệt ‡fJ Ƒ' jlï ?ä › Pãli: Kusinära, thị trắn nơi Phật sẽ nhập Niết-bàn. 
33. Hòa-bạt-đan lực sĩ Sa-la lâm #l gh Bi 7) -L 3⁄2 #§ j## ; No.1(2) Trường, kinh số 2 “Du Hành”: Bản 


sanh xứ Mạt-la song thọ gian. Päli: rừng Upavattana, rừng cây säla, ở bên bờ sông Hiraññavali, 
của dòng họ Malla ở Kusinarä. Đức Thích Tôn sẽ nhập Niết-bàn trong rừng này. 


31. 
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đêm nay Như Lai sẽ Bát-niễt-bàn.” 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy của Như Lai, liền 
đến giữa hai cây Song thọ trải giường năm, đầu 
quay vê hướng. Bắc cho Đức Như Lai. Trải 
giường rôi trở về nơi Đức Phật, cúi đâu lễ chân 
Phật, đứng sang một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã trải giường năm, đầu 
quay hướng Bắc, cho Đức Như Lai, ở giữa hai 
cây Song thọ. Kính mong Đức Thế Tôn tự nên 
biết thời.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đến 
giữa hai cây Song thọ, xếp làm tư Ưu-đà- la-tăng 
trải lên giường, gấp y tăng-già-lê làm gôi, năm 
về hướng hông bên phải, hai chân xếp chồng lên 
nhau. Lúc tối hậu sắp Bát-niết-bàn, Tôn giả A- 
nan quạt hầu Phật, đưa tay gạt nước mắt, rồi 
nghĩ như vây: “Trước kia, có chúng Tỳ-kheo ở 
các nơi muốn đến thăm viêng Đức Thế Tôn để 
cúng dường lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà 
được thăm viêng Đức Thế Tôn để lễ bái cúng 
dường. Nêu họ nghe Đức Thê Tôn đã Bát-niết- 
bàn thì họ sẽ không còn đên đề được thăm viêng 
Đức Thế Tôn mà cúng dường lễ bái. Ta cũng 
không còn tùy lúc mà thăm viếng Đức Thế Tôn 
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để cúng dường lễ bái. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo rắng: 

'“Ƒy-kheo A-nan bây giờ ở đâu?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tôn giả A-nan đang câm 
quạt hầu Phật, đưa tay gạt nước mắt rồi nghĩ thế 
này: “Trước kia, có chúng Tỳy-kheo ở các nơi 
muốn đến thăm viễng Đức Thế Tôn để cúng 
dường lễ bái, thì đều có thể tùy lúc mà được 
thăm viếng Đức Thế Tôn để lễ bái cúng dường. 
Nếu họ nghe Đức Thế Tôn đã Bát-niết-bàn thì 
họ sẽ không còn đến để được thăm viếng Đức 
Thế Tôn mà cúng dường lễ bái. Ta cũng không 
còn tùy lúc mà thăm viếng Đức Thế Tôn để cúng 
dường lễ bái'.” 

Bây giờ Thế Tôn bảo răng: 

“Này A-nan, ngươi chớ khóc lóc, cũng chớ 
buôn râu. Vì sao vậy? Này A-nan, ngươi hâu hạ 
Ta, thân hành từ hòa, khẩu và ý hành từ hòa, chưa 
từng có hai lòng, an lạc vô lường, vô biên, vô 
hạn. Này A-nan, nêu các Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, trong đời quá khứ, có người 
thị giả nào hầu hạ cũng không thể hơn ngươi 
được. Này A-nan, nêu các Như Lai, Vô Sở Trước, 
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Đắng Chánh Giác, trong đời vị lai, có người thị 
giả nào hầu hạ cũng không thể hơn ngươi được. 
Này A-nan, Ta, Như Lal, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, trong đời hiện tại, nêu có người nào 
làm thị giả, cũng không thể hơn ngươi được. Vì 
sao vậy? A-nan khéo biết thời, khéo phân biệt 
được thời, biết lúc nào là thời nên đến gặp Như 
Lai, lúc nào không phải là thời đến gặp Như Lai; 
biết lúc nào là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ- 
kheo-ni nên đến gặp Như Lai, lúc nào không phải 
là thời chúng Tỳ-kheo và chúng Tỳ-kheo-ni nên 
đến gặp Như Lai; biết lúc nào là thời chúng Ưu- 
bà-tắc và chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai, 
lúc nào không phải là thời chúng Ưu-bà-tắc và 
chúng Ưu-bà-di nên đến gặp Như Lai; biết lúc 
nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nên đến 
gặp Như Lai, biết lúc nào các hàng Sa-môn, Phạm 
chí dị học không nên đến gặp Như Lai; biết lúc 
nào các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học không nên 
đến gặp Như Lai; biết các hàng Sa-môn, Phạm 
chí dị học nào có thể bàn luận với Như Lai; biết 
các hàng Sa-môn, Phạm chí dị học nào không thể 
bàn luận với Như Lai; biết thức ăn loại cứng hay 
loại mềm nào Đức Như Lai dùng rôi sẽ an ôn, có 
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lợi ích loại cứng hay loại mềm nào Đức Như 
Lai dùng TÔi SẼ không được an ồn, có lợi ích; 
thức ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai 
dùng rồi sẽ được biện tài thuyết pháp. Biết thức 
ăn loại cứng hay loại mềm nào Đức Như Lai 
dùng rôi sẽ không được biện tài thuyết pháp. 

“Lại nữa, này A-nan, ngươi tuy không có tha 
tâm trí, nhưng có thê khéo biết trước được Đức 
Như Lai sẽ thuyết pháp cho ai khi Như Lai rời 
tĩnh tọa đứng dậy vào buổi xế, hôm nay Đức Như 
Lai sẽ làm như vậy, sẽ hiện pháp lạc trụ như vậy, 
nhận xét đúng lời Ngài nói, chắc thật không thể 
sai khác. ˆ 

Bây giờ Đức Thế Tôn muôốn làm cho A-nan 
vui vẻ, bảo với các thây Tỳ-kheo ấy rằng: 

“Vị Chuyên luân Thánh vương có bốn pháp vị 
tăng hữu. Những gì là bốn? Đó là chúng Sát-lợi 
đến yết kiến Chuyển luân vương, nêu lúc ây im 
lặng, họ thấy vậy liền vui vẻ, nêu lúc ấy có nói gì, 
họ nghe rôi liền vui vẻ. T1y-kheo A-nan cũng 
giông như vậy, nghĩa là có bốn pháp vị tăng hữu. 
Những gì là bôn? Đó là chúng Tỳ-kheo khi đến 
gặp À-nan, nêu lúc ấy im lặng, thấy vậy liên vui 
vẻ, nêu lúc ấy có nói gì, họ nghe rôi liên hoan hỷ. 
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Chúng Tỳ-kheo-m, chúng Uu-bà- tặc, chúng 
Uu-bà-di, nêu gặp A-nan, gặp lúc im lặng, thấy 
vậy liên hoan hý, nếu lúc ây có nói gì, nghe rồi 
liền hoan hý. 

“Lại nữa, A-nan thuyết pháp cho đại chúng, 
có bốn pháp vị tăng hữu. Những øì là bỗn? Tỳ- 
kheo thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo băng chí 
tâm, không phải không chí tâm. Chúng Ty-kheo 
kia cũng nghĩ như vây: “Mong Tôn giả A-nan 
thường thuyết pháp, không dừng lại nửa chừng. 
Chúng Tỳ-kheo kia nghe Tôn giả A-nan thuyết 
pháp, hoàn toàn không chán nản. Nhưng Ty-kheo 
A-nan tự nhiên ngồi im lặng'. Tỳ kheo A-nan 
thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni, chúng Ưu-bà- 
tắc, chúng Ưu-bà-di, bằng chí tâm, không phải 
không chí tâm. Chúng Ưu-bà-di ấy cũng nghĩ như 
vây: 'Mong Tôn giả A-nan thường thuyết pháp, 
không dừng lại nửa chừng. Chúng Uu-bà-di kia 
nghe Tôn giả A-nan thuyết pháp, hoàn toản 
không chán nản. Nhưng Tỳ-kheo A-nan tự nhiên 
ngôi im lặng.” 

Lại nữa, một thời sau khi Thế Tôn Bát-niết- 


34. Nguyên đoạn dài này, xem No.16, Đại 1, tr.137, 143 - 6 của bản Hán tương đương; No.1(2) 
Trường, kinh “Du Hành”. 
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bàn không bao lâu, Tôn giả A-nan du hóa tại 

Kim cang”, trú ở thôn Kim cang. Bấy giờ Tôn 
giả A-nan thuyết pháp cho vô lượng trắm ngản 
đại chúng Màn giang trước sau. Bây giờ, Tôn giả 
Kim Cang Tử ” cũng đang ở trong đại chúng ây. 
Tôn giả Kim Cang Tử trong tâm suy nghĩ như 
vây: “Tôn giả A-nan này vẫn còn là bậc hữu học 
chưa ly dục sao? Ta nên như vậy, và bằng định ây 
mà quan sát tâm của Tôn giả A-nan°. Thế rôi Tôn 
giả Kim Cang Tử nhập định, và băng định như 
vậy mà quan sát tâm của Tôn giả A-nan. Tôn giả 
Kim Cang Tử biết Tôn Ø1ả A-nan vẫn còn là hữu 
học nên chưa ly dục. Bấy giờ Tôn giả ra khỏi tam 
muội, hướng về Tôn giả A- -nan nói bài tụng răng: 


Núi rừng vắng tư duy, 
Khiển tâm trụ Niễt-bàn, 
Cù-đàm Thiên không loạn, 
Sẽ sớm chứng tịch tĩnh. 
Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng theo lời của Tôn 
giả Kim Cang Tử, rời bỏ chỗ đông mà sông một 
mình, tinh tấn, không tán loạn. Tôn giả rời bỏ chỗ 


35. Kim cang 2 lfÍ - Pãli có lẽ là Vajjì (tên dòng họ cũng là tên nước; Hán: Bạt-kỳ) được đọc là 
Vajira (kim cang). 

38 Kim Cang Tử, Päli, có lẽ chính xác là Vajjiputta (thay vì Vajiraputta), sự kiện được đề cập trong 
Thag. kệ 119. 
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đông, sông một mình, tỉnh tân, không tán loạn, 
đề đạt mục đích vì đó là một thiện nam tử đã cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất ø1a học đạo; chỉ vì mục 
đích là thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay 
trong đời hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng nghiệm, 
thành tựu và an trụ, biết như thật răng: “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa". 

Tôn giả A-nan biết pháp tôi, cho đến, chứng 
đặc A-la-hán”. Tôn giả A-nan nói vây: 

“Này chư Hiên, tôi ngôi trên giường, ngả đầu 
chưa đụng SỐI, liên đoạn tất cả lậu, chứng tâm 
giải thoát.” Nêu Tôn giả A-nan nói như thê; thì đó 
là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A-nan. 

Tôn giả A-nan lại nói: 

“Này chư Hiền, tôi sẽ ngôi kiết già để Bát- 
niễt-bàn.” Tôn giả A-nan liên ngôi kiết già mà 
Bát-niễt-bàn. 

Nếu Tôn giả A-nan ngôi kiết già mà Bát-niết- 
bàn; thì đó là pháp vị tăng hữu của Tỳ-kheo A- 
nan. 

Đức Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau 


37. Trong bản: A-la-ha j“j #§ › 
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khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


34. KINH BẠC-CÂU-LA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, sau khi Phật nhập Niết-bàn không 
bao lâu, Tôn giả Bạc-câu-la“ du hóa” tại thành 
Vương xá, trong Trúc lâm vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ có một người dị học, vốn là bằng 
hữu thân thiết với Tôn giả Bạc-câu-la khi ngài 
chưa xuất Ø1a, VàO buổi xế, loanh quanh đi đến 
chỗ Tôn giả Bạc-câu-la, chào hỏi rôi ngôi sang 
một bên. DỊ học nói rằng: 

“Hiên giả Bạc-câu-la, tôi có điều muốn hỏi; có 
thể cho tôi được hỏi chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này dị học, tùy điều ông hỏi, tôi nghe rồi suy 
nghĩ.” 

DỊ học hỏi: 


Tương đương Päli: M.124 Bakkulasuttam. 


Bạc-câu-la j †J ¿§ - Pali: Bakkula, Bäkula, hay Vakkula; nguyên quán ở Kosambi, một trong 
bến đệ tử có đại trí thông (abhiñña). Ngài được coi là vị đệ tử khổ hạnh, không thuyết pháp. 

3. Xem cht.1 kinh số 1. 

Dị học #4 ## ‹ Päli: acela-Kassapa, một tu sĩ lõa thể tên là Kassapa. 
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“Hiện giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong 
chánh pháp luật này được bao lâu?” 

Tôn giả Bạc-câu-la trả lời: 

“Này dị học, tôi theo học trong chánh pháp 
luật này đến nay đã là tám mươi năm.” 

DỊ học hỏi rằng: 

“Hiện giả Bạc-câu-la, ngài đã theo học trong 
chánh pháp luật này đến nay là tám mươi năm; 
Ngài nhớ có lần nào ngài làm việc dâm dục 
chăng?” 

Tôn giả Bạc-câu-la bảo dị học rằng: 

“Ông đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi một 
cách khác: “Hiền giả Bạc-câu-la, ngài học đạo 
trong chánh pháp luật này được tám mươi năm, 
ngài nhớ có lần nào khởi lên dục tưởng” chăng?” 
Ông nên hỏi như vậy.” 

Bấy giờ dị học liên nói như vây: 

“Tôi nay lại hỏi răng: “Hiền giả Bạc-câu-la, 
ngài học đạo trong chánh pháp luật này được tám 
mươi năm, ngài nhớ có lần nào khởi lên dục 
tưởng chăng?”” 

Bấy giờ Tôn giả Bạc-câu-la nhân người dị học 
hỏi như vậy, liên nói với các Tỳ-kheo rằng: 


5. Hán: dục tưởng 8X # - Pãäli: kãma-saññä. 
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“Này chư Hiên, tôi đã học đạo trong chánh 
pháp luật này đến nay là tám mươi năm, nếu nhân 
đó khởi công cao, ý tưởng đó hoàn toàn không 
có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiền, tôi đã học đạo trong chánh 
pháp luật này đến nay là tắm mươi năm, chưa 
từng khởi dục tưởng.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, tôi thọ trì y phấn tảo" đến 
nay là tám mươi năm. Nếu tôi nhân đó mà khởi 
tâm công cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, tôi thọ trì y phân tảo đến nay 
là tám mươi năm; tôi nhớ chưa từng thọ y của 
người cư sĩ”, chưa từng cắt may y, chưa từng nhờ 
8. Phấn tảo y 3š ij# zc : Pali: pamsulaku, y may bằng vải lượm từ các đống rác. Bakkula tu hạnh 


đầu-đà, chỉ mặc y phán tảo (Pamsukulika). 
7. Tức nhận vải từ cư sĩ để may y. 
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người khác may hộ y, chưa từng dùng kim khâu 

y, chưa từng dùng kim khâu túi, dù là một sợi 
chỉ.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-]a. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, tôi khât thực đến nay là tám 
mươi năm; nêu tôi nhân đó mà khởi tâm công 
cao, ý tưởng đó hoàn toàn không có.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-]a. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, tôi khât thực đến nay là tám 
mươi năm; tôi nhớ, chưa hề nhạn lời mời của cư 
sĩ, chưa hề khất thực vượt thứ tự”, chưa hề khât 
thực nơi các nhà lớn để nhận các thứ đô ăn loại 
cứng, loại mềm” rất dôi dào, rất tinh khiết và mỹ 
vị; chưa hê nhìn ngắm người nữ; chưa hề vào khu 
vực Tỳ-kheo-ni, chưa hề cùng Tỳ-kheo-ni hỏi 
chuyện, cho đến cũng chưa hề nói chuyện giữa 
đường.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 


8. Hán: siêu việt khát thực # #š Z; & Theo phép, khất thực phải đi lần lượt từng nhà, bất luận 
giàu hay nghèo. 
9%... Hán: thực đạm hàm tiêu #3 lữt Ê: 3í ; thức ăn cần phải nhai, và loại chỉ ngậm cho tiêu. 
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pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, tôi ở trong chánh pháp luật 
này học đạo đã tám mươi năm, chưa hề nuôi Sa- 
di, chưa hề thuyết pháp cho bạch y; cho đến chưa 
hề nói cho họ chỉ bỗn câu tụng.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy: 

“Này chư Hiên, tôi ở trong chánh pháp luật 
này học đạo đã tám mươi năm, chưa hề có bệnh, 
cho đến dù chỉ nhức đâu trong khoảng búng ngón 
tay; chưa hề uống thuốc, cho đến dù chỉ một Ha- 
lê-lặc!.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, trong tám mươi năm qua, khi 
tôi ngôi kiết già, chưa từng dựa vào vách hay dựa 
vào cây.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 


10. Ha-lê-lặc šnj #1 #J) ‹ Pãli: harìtaka, loại quả dùng lam thuốc (Terminalia citrina). 
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“Này chư Hiên, trong vòng ba ngày ba đêm, 

tôi chứng đắc ba minh đạt!!.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Lại nữa, Tôn giả Bạc-câu-la nói như vây: 

“Này chư Hiên, tôi sẽ ngôi kiết già để vào 
Niết-bàn.” 

Nếu Tôn giả Bạc-câu-la nói như vậy; đó là 
pháp vị tăng hữu của Tôn giả Bạc-câu-la. 

Tôn giả Bạc-câu-la thuyết như vây. Các Tỳ- 
kheo và người dị học sau khi nghe Tôn giả Bạc- 
câu-la thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


11: Hán: tam đạt chứng = 3% šð › Tức sự chứng đắc ba minh: túc mạng minh, thiên nhãn minh và 
lậu tận minh. Päli: tisso vijjã: pubbenivãsãnussati-ñãña-vijjãä, cutũiapate-ñãña-vijjã, äsavã-khaya- 


ñãña-vijä. 


35. KINH A-TU-LA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã”, trong 
vườn Hoàng lô. 

Bấy giờ vua A-tu- la là Bà-la- la" con trai của 
Mâu-lê-già A-tu-laŸ, sắc tướng uy nghĩ, ánh sáng 
chói rực, vào lúc đêm gân sáng, đi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ dưới chân Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. 

Đức Thể Tôn hỏi răng: 

“Này Bả-la-la, phải chăng trong đại hải, A-tu- 
la không bị các sự suy thối này, là tuổi thọ của A- 
tu-la sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc của A-tu- 
la, sức mạnh của A-tu-la? Các A-tu-la cũng thích 
sông trong đại hải chăng?” 


1 Tương đương Päli: A. Viii.19 Pahäräda. Biệt dịch: No.125(42.4), Tăng Nhất 36, “phẩm 42 Bát 
Nạn” kinh số 4, Đại 2 tr.752. 

2.. Bệ-lan-nhã §# lãi #? - Pãli: Verañjã, tên một thị trắn gần sãvatthi. 

3. Hoàng lô viên # jš El - Päli: Nalerupucimanda, khu rừng gần thị trấn Verañjã, phần lớn toàn 
cây pucimanda, một loại lao (Azdirachta Indica). 

4. Bà-la-la A-tu-la vương 3š §§ Xš [nJ Z §§ +: › Päli: Pahäräda-asurinda. 

5-. Mâu-lê-già A-tu-la tử 4› #1 3# [mJ Zã §§ -Z : con trai của A-tu-la Mâu-lê-già(?); No.125(42.4) Mâu- 
đề-luân thiên tử 4 ‡l {â % * › 
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Vua A-tu-la là Bà-la-la con trai của Mâu-lê- 
già A-tu-la trả lời răng: 

“Bạch Thế Tôn. Các A-tu-la của con ở trong 
đại hải không bị các sự suy thôi này, là tuổi thọ 
của A-tu-la, sắc tướng của A-tu-la, sự hoan lạc 
của A-tu-la, sức mạnh của A-tu-la. Các A-tu-la 
thích sống trong đại hải.” 

Thê Tôn lại hỏi: 

“Này Bà-la-la, trong đại hải có mây pháp vị 
tăng hữu, khiến cho các A-tu-la thấy vậy nên 
thích sông trong ấy?” 

Bà-la-la trả lời rằng: 

“Trong đại hải của con có tám pháp vị tăng 
hữu, khiến cho các A-tu-la thây vậy nên thích 
sông trong ấy. Những gì là tám? 

“Bạch Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên 
trên, chu vi dân dân rộng hơn, nghiêng chênh 
chếch lên dân mãi tạo thành bờ biển. Nước trong 
ây luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. Bạch 
Thế Tôn, đại hải của con từ đáy lên trên, chu vi 
dần dân rộng hơn, nghiêng chênh chếch lên dân 
mãi tạo thành bờ biển. Nước trong ấy luôn luôn 
đây, chưa từng chảy ra ngoài; đó là pháp vị tăng 
hữu thứ nhất trong đại hải của con. Các A-tu-la 
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thây vậy bèn thích sông ở trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thủy triều trong đại 
hải của con chưa từng sai thời. Bạch Thế Tôn, 
nếu thủy triều trong đại hải của con chưa từng sai 
thời, thì đó là pháp vị tăng hữu thứ hai trong đại 
hải của con. Các A-tu-la thấy vậy bèn thích sông 
trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thể Tôn, nước trong đại hải 
của con rất sâu không có đáy, rất rộng không thây 
bờ. Bạch Thế Tôn, nếu nước trong đại hải của con 
rất không sâu có đáy, rất rộng không thấy bờ; thì 
đó là pháp vị tăng hữu thứ ba trong đại hải của 
con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sông trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thể Tôn, nước trong đại hải 
của con đều cùng một vị. Bạch Thê Tôn, nếu 
nước trong đại hải của con cùng một vị; thì đó là 
pháp vị tăng hữu thứ tư trong đại hải của con, các 
A-tu-la thấy vậy bèn thích sông trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, trong đại hải của con 
có rất nhiêu trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; 
đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. 
Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tĩnh, 
lưu ly, ma n1, trần châu, bích ngọc, bạch kha, loa 
bích, san hô, hỗ phách, mã não, đồi môi, đá đỏ, 
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tuyên châu. Bạch Thê Tôn, nêu trong đại hải 
của con có rất nhiêu trân bảo, vô lượng đồ quí báu 
lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây 
trong đó. Tên của các trần bảo đó là vàng, bạc, 
thủy tinh, lưu ly, ma m1, trân châu, bích ngọc, 
bạch kha, loa bích, san hô, hỗ phách, mã não, đồi 
môi, đá đỏ, tuyên châu; thì đó là pháp vị tăng hữu 
thứ năm trong đại hải của con, các A-tu-la thây 
vậy bèn thích sống trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thê Tôn, đại hải là chỗ cư trú 
của các vị thân lớn”. Những vị thân đó tên là A- 
tu-la, Kiên-thấp-hòa”, La-sátŸ, cá kình?, rùa, cá 
sâu!?, Bà-lưu-nê!!, Đề-nghê!*, Đề-nghê-già-la!?, 
Đê-đế-nghê-già-la!. Lại nữa, trong đại hải, rất kỳ 
lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một 
trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm 
do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong 
đại hải. Bạch Thế Tôn, nêu có những vị thần cư 


6... Pali: mahatam bhũtanam àvàso, trú xứ của các sinh vật to lớn. 
7. Kiền-tháp-hòa ïZ #4 #J : Päli: gandhabba. 
8. 
9. 


La-sát £& Z#ll › Pali: Rakkha. 

Ngư ma-kiệt Ất ## ỳjj - Pãli: makara, một loại cá voi. 
10 Đà EE ; một loại cá sấu. Pãii: (2). 
11: Bà-lưu-nê 3 87 3E : Pãli: Vaguni, thị nữ của Long vương Vaguna (?). 
12. Đế-nghê 7ÿ Eš - Pãli: timi, một loại cá lớn. 
13. 
14. 


mm 


Đế-nghê-già-la z# Fš f0 £§ › Pãli: timingala, một loại cá lớn có thể nuốt cả một chiếc thuyền. 
Đề-đế-nghê-già-la ‡# Z# Fš f\i §§ : Päli: timiramingala, một loại cá lớn có thể nuốt cả một chiếc 
thuyền. 
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trú trong đại hải của con; những vị thân đó tên 

là A-tu-la, Kiên-thâp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, cá 
sâu, Bà-lưu-nê, Đề-nghê, Đề-nghê-già-la, Đê-đề- 
nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rât kỳ lạ, rât 
đặc biệt, có chúng sanh thần thể tới một trăm do- 
diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm do-diên, 
bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong đại hải; thì 
đó là pháp vị tăng hữu thứ sáu trong đại hải của 
con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sông trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại hải của con thanh 
tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào 
mạng chung thì qua một đêm gió liên thối tấp vào 
bờ. Bạch Thế Tôn, nếu đại hải của con thanh tịnh 
không dung chứa tử thi. Nếu có người nào mạng 
chung thì qua một đêm gió liền thôi tấp vào bờ; 
thì đó là pháp vị tăng hữu thứ bảy trong đại hải 
của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống 
trong đó. 

“Lại nữa, bạch Thê Tôn, trong đại hải của con 
thuộc về châu Diêm-phù có năm sông lớn, là 
Hăng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba- 
đề, Ma-xí!. Tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy 


15 Hằng-già J# ƒu › Diêu-vưu-na ‡ấ 7` jÿ › Xa-lao-phù 4 Z# 3# › A-dHa-ba-đề [nj 3š ‡§ › Ma-xí J# 
ề - Päli, theo thứ tự: Gangã, Yamuna, Sarabhũ, AciravatI, Mahi. 
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vào đó rôi, thảy đêu bỏ tên cũ, gọi chung là đại 
hải. Bạch Thế Tôn, nếu trong đại hải của con 
thuộc vê châu Diêm-phù có năm sông lớn, là 
Hăng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba- 
đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Chảy vào 
đó tôi, thảy đều bỏ tên cũ, gọi chung là đại hải; 
thì đó là pháp vị tăng hữu thứ tám trong đại hải 
của con, các A-tu-la thấy vậy bèn thích sống 
trong đó. 

“Bạch Thế Tôn, đó là tám vị tăng hữu trong 
đại hải của con. Các A-tu-la thây vậy nên thích 
sông trong ây. 

“Bạch Thê. Tôn, trong Chánh pháp luật của 
Thế Tôn có mấy pháp vị tăng hữu, khiến cho các 
Tỳ-kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Bà-la-la, trong Chánh pháp luật của ta 
cũng có tám pháp vị tăng hữu, khiến cho các Tỳ- 
kheo thấy được bèn hoan lạc trong đó. Những gì 
là tám? 

“Này Bà-la-la, giông như đại hải, từ đáy lên 
trên, chu vi dân dân rộng hơn, nghiêng chênh 
chếch lên dân mãi tạo thành bờ biển. Nước trong 
ây luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. Này 
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Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giông 
như vậy, dần dân thực hành, dân dân học tập. dân 
dân đoạn trừ và dân dân giáo hóa. Này Bà-la-la, 
nếu trong chánh pháp Ta dân dân thực hành, dân 
dân học, dần dần đoạn trừ và dần dần giáo hóa, 
thì đó là pháp vị tăng hữu thứ nhất trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rôi 
thích trụ trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giỗng như thủy triều 
trong đại hải chưa từng sai thời. Này Bà-la-la, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giỗng như vậy, 
những câm giới được thị thiết cho Tỳ-kheo, ]ỷ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ây 
dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới. 
Này Bà-la-la, nếu trong Chánh pháp luật của Ta 
những cắm giới được thi thiết cho Tỳ-kheo, TỲ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ây 
dù cho đến mạng chung cũng không phạm giới; 
thì đó là pháp vị tăng hữu thứ hai trong Chánh 
pháp luật của Ta, khiên cho các Tỳ-kheo thấy rôi 
thích trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong 
đại hải rât sâu không đáy, rộng không thấy bờ. 
Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giỗng 
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như vậy, các pháp rất sâu không đáy, rất rộng 
không thây bờ. Này Bà-la-la, nếu Chánh pháp 
luật của Ta rất sâu không có đáy, rất rộng không 
thây bờ; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ ba trong 
Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo 
thây rồi thích sống trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như nước trong 
đại hải cùng một vị mặn. Này Bà-la-la, Chánh 
pháp của ta cũng giống như vậy, chỉ có một vị là 
vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo. Này Bà- 
la-la, nếu Chánh pháp luật của Ta chỉ có một vỊ là 
vị vô dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; thì đó là 
pháp vị tăng hữu thứ tư trong Chánh pháp luật 
của Ta, khiến các Tỳ-kheo thấy rôi thích sông 
trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giống như đại hải có 
rất nhiêu trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ 
các loại đô trân kỳ được chứa đây trong đó. Tên 
của các trân bảo đó là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, 
ma nI, trần châu, bích ngọc, bạch kha, loa bích, 
san hô, hồ phách, mã não, đôi môi, đá đỏ, tuyên 
châu. Này Bà-la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng 
giông như vậy, có rất nhiêu trân bảo, vô lượng đồ 
quí báu lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa 
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đây trong đó. Những pháp trân bảo đó là: bốn 
niệm xứ, bốn chánh cân, bỗn như ý túc, năm căn, 
năm lực, bảy giác chị, Thánh đạo tám chị. Này 
Bà-la-la, nêu trong Chánh pháp luật của Ta cũng 
có rất nhiêu trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; 
đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. 
Những pháp trân bảo đó là: bốn niệm xứ, bốn 
chánh cần, bỗn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh đạo tám chi; thì đó là pháp vị tăng 
hữu thứ năm trong Chánh pháp luật của Ta. 
Khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú trong 
đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giỗng như đại hải là 
chỗ cư trú của các vị thần lớn. Những vị thần đó 
tên là A-tu-la, Kiên-thấp-hòa, La-sát, cá kình, rùa, 
cá sấu, Bà-lưu-nê, Đề-nghê, Đề-nghê-già-la, Đề- 
đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại hải, rât kỳ lạ, 
rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể tới một trăm 
do-diên, hai trăm do-diên, cho đến ba trăm do- 
diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở trong trong 
đại hải. Này Bả-la-la, Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, có các thân to lớn, là Thánh 
chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các thân to 
lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A-na-hàm, 
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Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng Tư-đà- 
hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn. Này Bà-la- 
la, nêu trong Chánh pháp luật của Ta, có các thân 
to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên 
của các thân to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la- 
hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, 
Hướng Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà- 
hoàn; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ sáu trong 
Chánh pháp luật của Ta, khiến các Tỳ-kheo thích 
trú trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giỗng như đại hải 
thanh tịnh không dung chứa tử thi, nếu có người 
mạng chung trong biến, thì qua một đêm, gió sẽ 
thối tập vào bờ. Này Bả-la-la, Chánh pháp luật 
của ta cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh 
tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nào 
không tinh tấn, sanh ra điều ác, phi phạm hạnh 
mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là 
Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng 
cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại 
cách người ây rất xa. Này Bà-la-la, nêu trong 
Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, 
Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. 
Nếu có người nào không tỉnh tấn, sanh ra điêu ác, 
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phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa- 
môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong 
Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng tất xa; 
Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa; đó là 
pháp vị tăng hữu thứ bảy trong Chánh pháp luật 
của Ta, khiến cho các Tỳ-kheo thấy rồi thích trú 
trong đó. 

“Lại nữa, này Bà-la-la, giỗng như đại hải 
thuộc về châu Diêm-phù có năm sông lớn, là 
Hăng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la-ba- 
đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Này Bà- 
la-la, Chánh pháp luật của Ta cũng giỗng như thế; 
thiện nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên 
cũ, có tên chung là Sa-môn. Thiện nam tử thuộc 
dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyễn, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy 
bỏ tên cũ, có tên chung là Sa-môn. Này Bà-la-la, 
Chánh pháp luật của ta cũng giống như thế; thiện 
nam tử, thuộc dòng Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia 
đình, xuất ø1a học đạo; người ây bỏ tên cũ, có tên 
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chung là Sa-môn. Thiện nam tử thuộc dòng 
Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất gia học đạo; người ấy bỏ tên 
cũ, có tên chung là Sa-môn; thì đó là pháp vị tăng 
hữu thứ tám trong Chánh pháp luật của Ta, khiến 
cho các Tỳ-kheo thây rôi ưa thích trú trong đó. 

“Này Bà-la-la, đó là tám pháp vị tăng hữu 
trong Chánh pháp luật của Ta, khiến cho các Tỳ- 
kheo thấy rôi ưa thích trú trong đó. 

“Này Bà-la-la, ý ông nghĩ thế nào? Trong 
Chánh pháp luật của Ta có tám pháp vị tăng hữu, 
trong đại hải của ông cũng có tám pháp vị tăng 
hữu; hai loại vị tăng hữu ây, loại nào thù thăng 
hơn? Vi diệu, tối thượng hơn? 

Bà-la-la thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, tám pháp vị tăng hữu có trong 
đại hải của con không băng tám pháp vị tăng hữu 
của Như Lai; không băng một phân ngàn, một 
phân vạn; không thể so sánh, không thể ví dụ, 
không thê đếm, không thể kê, chỉ có tám pháp vị 
tăng hữu của Thế Tôn là cao hơn cả, là tôi thăng, 
là vi diệu, là tôi thượng. 

“Hôm nay con xin tự quy y Phật, quy y Pháp 
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nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ hôm nay, 
con thân tự quy y, cho đến mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy. A-tu-la vương Bà- 
la-la và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


36. KINH ĐỊA ĐỘNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Kim cang”, 
thành Viễt-địa). 

Bây giờ cõi đất kia bị chấn động mạnh. Khi 
cõi đât bị chân động mạnh, bốn mặt g1Ó lớn nỗi 
lên, bốn phương sao chối mọc; nhà cửa, tường 
vách, tất cả đều Sụp đô. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan thây cõi đất bị chấn 
động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn 
mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối mọc; 
nhà cửa, tường vách, tất cả đêu sụp đồ. A-nan 
thây rồi sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng: đi đến 


Bản Hán, quyển 9. Tương đương Päli, A. VIII. Bhũmicäla; tham chiếu, một phần D.16 Mahä- 

Parinibbãna-suttanta. Biệt dịch, No.125 (42.5) Tăng Nhất 37 “Phẩm 8 Bát Nạn” kinh số 5; tham 

chiếu, No.1(2) Trường, “Kinh Du Hành l”. 

2... Kim cang 2> li › Pali: Vajirà, không thấy địa danh này trong Pãli. Có lẽ là Vajjì. No.125(42-5), tại 
Xá-vệ. Bản Päli: tại Vesall. 

3. Viết địa E1 #f: › Pali, có lẽ phiên âm của Vajjì (cũng dịch là Bạr-kÿ), tên chủng tộc, cũng là tên 

Vương quốc; nhưng không tìm thấy tên thành tương đương. 

Tham chiếu, D.16, biến cố xãy ra tại Cãpãla, sau khi Thế Tôn chấp thuận lời thỉnh cầu của Ma 

vương, Ngài xả bỏ thọ hành. Tham chiếu No.1(2), tr.15b và tt. 
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chỗ Phật, cúi đâu lễ dưới chân Phật, đứng sang 
một bên, rồi thưa rằng: 

“Bạch Thê Tôn, hôm nay cõi đất bị chân động 
mạnh. Khi cõi đất bị chân động mạnh, bốn mặt 
gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối mọc; nhà 
cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đô.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan răng: 

'“Thật vậy, A-nan, nay đất bị chân động mạnh. 
Thật vậy, A-nan, khi cõi đất bị chấn động mạnh, 
bốn mặt gió lớn nỗi lên, bốn phương sao chối 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đô.” 

A-nan bạch rằng: 

“Thế Tôn, có mấy nguyên nhân cõi đất bị chân 
động mạnh. Khi cõi đất bị chân động mạnh, bốn 
mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối mọc; 
nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đỗ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, có ba nguyên nhân khiến cõi đất 
bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 
mạnh, bốn mặt g1Ó lớn nổi lên, bốn phương sao 
chối mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đêu Sụp đô. 
Những øì là ba? 

“Này A-nan, cõi đất này y chỉ trên nước; nước 
y chỉ trên gió; gió y vào hư không. A-nan, có khi 
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trong hư không nỗi lên gió lớn. Gió nôi lên thì 
nước bị khuấy động. Nước bị khuấy động thì xảy 
ra động đất. Đó là nguyên nhân thứ nhất khiến cõi 
đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động 
mạnh, bốn mặt g1Óó lớn nỗi lên, bốn phương sao 
chối mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đô. 
“Lại nữa, A-nan, T-kheo có đại như ý túc, có 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, 
tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý tưởng nhỏ 
đối VU đât, khởi ý tưởng vô lượng tưởng đối với 
nước”. Do nguyên nhân ấy nên đất tùy theo SỞ 
dục, tùy theo ý tưởng của vị ây mà bị xoáy tôi lại 
XOắY, chân động rôi lại chân động. VỊ trời theo 
hộ vệ vị Tỳ-kheo ây cũng lại như vậy, có đại như 
ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, có đại 
oai thân, tâm tự tại như ý túc. Vị ấy khởi lên ý 
tưởng nhỏ đôi với đất, khởi ý tưởng vô lượng 
tưởng đối với nước. Do nguyên nhân â Ấy nên đất 
tùy theo sở dục, tùy theo ý tưởng của vị ây mà bị 
xoáy rôi lại xoáy, chân động rôi lại chân động. 
Đó là nguyên nhân thứ hai, khiến cõi đất bị chân 
động mạnh. Khi cõi đất bị chấn động mạnh, bốn 


5... Có bến tưởng: tiểu tưởng, đại tưởng, vô lượng tưởng, vô sở hữu tưởng (Tập Dị 6. Đại 26, tr.492 
a). 
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mặt gió lớn nôi lên, bốn phương sao chôi mọc; 
nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp đô. 

“Lại nữa, A-nan, nếu còn không đây ba tháng 
nữa, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Do cớ ây khiến 
cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chấn 
động mạnh, bốn mặt Ø1Ó lớn nôi lên, bốn phương 
sao chỗi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp 
đồ. Đó là nguyên nhân thứ ba khiến cõi đất bị 
chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chắn động mạnh, 
bốn mặt gió lớn nổi lên, bốn phương sao chối 
mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều sụp đồ. 

Bấy giờ, sau khi nghe xong, Tôn giả A-nan 
buôn râu khóc lóc, nước mắt đầm đìa, chắp tay 
hướng về Phật mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu, Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, thành tựu công đức, có nhiêu pháp vị tăng 
hữu. Vì sao thế? Vì không bao lâu nữa, sau ba 
tháng, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn; bấy giờ khiến 
cõi đất bị chấn động mạnh. Khi cõi đất bị chân 
động mạnh, bốn mặt ø1Ó lớn nôi lên, bốn phương 
sao chỗi mọc; nhà cửa, tường vách, tất cả đều Sụp 
đỗ ” 

Thế Tôn nói với Tôn giả A-nan răng: 
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“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là 
kỳ diệu, thật là hy hữu, Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, thành tựu công đức, có 
nhiêu pháp vị tăng hữu. Vì sao thế? Vì không bao 
lâu nữa, sau ba tháng, Như Lai sẽ nhập Niết-bàn; 
bấy giờ khiến cõi đất bị chân động mạnh. Khi cõi 
đất bị chân động mạnh, bốn mặt g1Óó lớn nỗi lên, 
bốn phương sao chổi mọc; nhà cửa, tường vách, 
tật cả đêu sụp đô.” 

“Lại nữa, này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm 
ngàn chúng Sát-lợi, cùng đảm luận khiến cho họ 
hải lòng. Sau khi cùng ngôi xuống ôn định, giống 
như sắc tướng của họ, sắc tướng la cũng vậy; 
giông như âm thanh của họ, âm thanh của Ta 
cũng như vậy; giông như oai nghi lễ tiết của họ, 
OaI nghĩ lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nếu họ có 
hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa ấy. 
Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô 
lượng phương tiện, khuyên phát, khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hý cho họ rồi, Ta biến mất khỏi 
nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là 
®-. Các bản kia, có tám trường hợp khiến động đất, như trên, và kể thêm lúc Bồ-tát giáng thần, lúc 


Bồ-tát đản sanh, lúc Như Lai thành đạo, lúc Như Lai chuyển pháp luân, lúc Như Lai xả bỏ thọ 
hành và lúc Như Lai nhập Niết-bàn. 
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a1, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy 
thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, thành tựu công đức, có 
được pháp vị tăng hữu. Cũng như vậy, đối với các 
chúng Phạm chí, Sa-môn và cư sĩ. 

“Này A-nan, Ta đi đến vô lượng trăm ngàn 
thiên chúng trời Tứ vương, cùng đàm luận khiên 
cho họ hải lòng. Sau khi cùng ngôi xuống ốn 
định, giông như sắc tướng của họ, sắc tướng Ta 
cũng vậy; giống như âm thanh của họ, âm thanh 
của Ta cũng như vậy; giống như oai nghi lễ tiết 
của họ, oai nghi lễ tiết của Ta cũng như vậy. Nêu 
họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời họ về ý nghĩa 
ây. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, khuyến phát, 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô 
lượng phương tiện, khuyên phát, khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hý cho họ rồi, Ta biến mất khỏi 
nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ không biết Ta là 
al, là người hay phi nhân. Này A-nan, như vậy 
thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, Như Lal, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, thành tựu công đức, có 
được pháp vị tăng hữu. Cũng vậy, đối với thiên 
chúng Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâầu- 
suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên, 
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Phạm thân thiên, Phạm-phú-lâu thiên, Thiêu 
quang thiên, Vô lượng quang thiên, Hoảng dục 
thiên, Thiều tịnh thiên, Vô lượng tịnh thiên, Biến 
tịnh thiên, Vô quái ngại thiên, Thọ phước thiên, 
Quả thật thiên, Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, 
Thiện kiến thiên, và Thiên hiện thiên”. 

“Này A-nan, Ta đến ngôi giữa vô lượng trăm 
ngàn thiên chúng trời Sắc cứu cánh, cùng đàm 
luận khiên cho họ hải lòng. Sau khi cùng ngôi 
xuống ổn định, giống như sắc tướng của họ, sắc 
tướng Ta cũng vậy; giỗng như âm thanh của họ, 
âm thanh của Ta cũng như vậy; giống như oal 
nghỉ lễ tiết của họ, oai nghĩ lễ tiết của Ta cũng 
như vậy. Nêu họ có hỏi về ý nghĩa gì, Ta sẽ trả lời 
họ về ý nghĩa ây. Lại nữa, Ta thuyết pháp cho họ, 


7 Tứ vương thiên P1 +# Z (Päli: Catummahäräjikãä devä), Tam thập tam thiên = -Ƒ- = 
(Tävatimsä), Diệm-ma thiên ti ## Z: (Yämä), Đâu-suất-đà thiên #" l# ® (Tusitä), Hóa lạc 
thiên {E #£ Z (Nimmänarati), Tha hóa lạc thiên ft. {L: #£  (Paranimmitavasavatti), Phạm thân 
thiên #‡ # Z (Brahmakäyikä), Phạm-phú-lâu thiên #£ 7š ## Z: (Brahmapurohrtà), Thiểu quang 
thiên ;P 3 Z% (Parittäbhä), Vô lượng HUẬNG thiên § Eq, %⁄ X (Appamànäabh3), Hoảng dục thiên š¿ 
#3 % (Äbhassarä), Thiểu tịnh thiên ;J> ÿ# Z£ (Parittasubhä), Vô lượng tịnh thiên #£ 5í ;# 
(Appamänasubh8), Biến “ti thiên 3R ›» mẻ 
(Subhakinn3), Vô quái ngại thiên f7 š#[E ñï XÃ (Anabhrakä), Thọ phước thiên Z l 
(Puiyaprasavã), Quả thật thiên Bãj #f Z£ (Vehapphalä), Vô phiền thiên #£ Z Z% (Avihä), Vô nhiệt 
thiên #£ #t Z£ (Atappä), Thiện kiến thiên‡? ñj Z£ (Sudassä), và Thiẹn hiện thiên ‡# #Øš Z£ 
(Sudassì). Pãli: Tám chúng (attha parisà), Biểu hiện tám pháp vi tăng hữu của Đức Như Lai giữa 


các loài trời và loài người: Sát-lợi, Bà-la-môn, cư sĩ, Sa-môn, Tứ thiên vương, Tam thập tam 
thiên, chúng Ma và Phạm thiên. 
8.. Sắc cứu cánh É Zÿ Rị,, cao nhất tầng thứ tư của Sắc giới. 
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khuyên phát, khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 
Sau khi dùng vô lượng phương tiện, khuyến phát, 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho họ rôi, Ta 
biến mất khỏi nơi ấy. Khi Ta biến mất rồi, họ 
không biết Ta là ai, là người hay phi nhân. Này 
A-nan, như vậy thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, thành 
tựu công đức, có được pháp vị tăng hữu.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và 

các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


37. KINH CHIẾM-BA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hồ 
Hăng-già”. 

Bấy g1ờ là ngày mười lãm trong tháng, là ngày 
Thế Tôn thuyết Tùng giải thoát, trải tọa ngôi 
trước chúng Tỳ-kheo. Khi Đức Thế Tôn ngôi 
xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí Ngài 
quan sát tâm đại chúng. Khi quan sát tâm đại 
chúng rôi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, Ngài 
vẫn ngôi im lặng. 


1. Tham chiếu Päli: A. VIII.20 Uposatha, Vín. Œv. IX.1. Tham chiếu Hán: No.1421 Ngũ Phần Luật 28 
(Đại 22, tr.180); No.1428 Tứ Phần Luật 47 (Đại 22. tr.914c - 15). No.33 Hằng Thủy Kinh, Pháp 
Cự dịch (Đại 1, tr.817); No.34 Pháp Hải Kinh, Pháp Cự dịch (Đại 1 tr.818); No.34 Hải Bát Đức 
Kinh, Cưu-ma-la-thập dịch (Đại 1 tr.819). 

2. Chiêm-ba, Hằng-già trì ý# z/ ‡# f0 št: : Pãli: hồ sen Gaggarä ở Campä. Ngũ Phần Luật 28 (Đại 
22 tr.180c): Chiêm-ba quốc, Hằng thủy biên. Tứ Phân Luật 36 (Đại 22, tr.824a): Chiêm-ba quốc 
Già-già hà trắc. Nhưng, A. Viii. 20: sãvatthiyam viharati Pubbãrame Migäramätupäsäde, trú tại 
sävatthi, trong giảng đường của bà Migäramätu (Visakhä), khu vườn phía Đông. 

3. Trong bản Hán: nguyệt thập ngũ nhật thuyết tùng giải thoát R -- #¡ H 3ñ f£ f# Ea, Ba-la-đề-mộc- 
xoa (Pätimokkha), đây dịch là tùng giải thoát, phổ thông dịch là biệt giải thoát, chỉ các loại giới 
mà Phật chế cho các chúng đệ tử. Bản Päli: tena samayena... tadahuposathe, nhân ngày trai 
giới. 
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Bây giờ có một Tỳ-kheo' từ chỗ ngôi đứng 
dậy, trịch vai, sửa y chắp tay hướng về Đức Phật 
thưa rằng: 

“Bạch Thê Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã lâu, mong 
Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn im lặng không trả lời. 

Thê rôi, cho đên phần giữa đêm, Đức Thế Tôn 
vẫn ngôi im lặng. Tỳ-kheo kia lại lần nữa, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay hướng về 
Đức Phật và thưa rằng: 

“Bạch Thê Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phân 
giữa đêm cũng sắp hết; Phật và chúng Tỳ-kheo 
tập trung ngôi đây đã lâu, mong Đức Thê Tôn nói 
thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thể Tôn lại một lần nữa không trả lời. 

Thế rôi, cho đến phân cuối đêm, Đức Thế Tôn 
vẫn ngôi im lặng. Tỳ-kheo kia lại lần thứ ba từ 
chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn mà thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phân 
giữa đêm cũng châm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng 
sắp hết, trời gân về sáng, không bao lâu nữa, mặt 


4... Các bản Hán đều nói Tôn giả A-nan. A. Vii.20 cũng vậy. 


KINH CHIÊM-BA 303 


trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung 
ngôi đây đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn thuyết 
pháp Tủùng giải thoát.” 

Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia 
răng: 

“Trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo làm 
đã việc bất tịnh”.” 

Lúc đó Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng 
đang ở trong chúng. Rôi Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên liền suy nghĩ thế này: “Vì Tỳ-kheo nào mà 
Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thây 
Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định 
có hình thức như thế5, nhân trong định có hình 
thức như thế, băng tha tâm trí mà quan sát tâm 
niệm đại chúng.” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nhập định có hình 
thức như thế, nhân trong định có hình thức như 
thể, băng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại 
chúng. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền biết vị Tỳ- 
kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng 
này có một thây Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh. 

5.. Tứ Phần Luật, đã dẫn: “Giữa một đại chúng không thanh tịnh mà muốn Đức Như Lai yết-ma 


thuyết giới thì không có trường hợp đó”. 
6... Hán: như kỳ tượng định. xem cht.25, kinh số 33. 
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Rôi thì, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên xuất 
định, đi đến trước vị Tỳ-kheo ấy, năm tay kéo đi, 
mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 

“Này người ngu sĩ, hãy đi xa đi, đừng sông ở 
đây”, không được trở lại hội họp với đại chúng 
Tỳ-kheo, từ nay trở đi ông không phải là T-kheo 
nữa. ˆ 

Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ 
Đức Phật, cúi đâu sát lạy chân Phật, rỗi ngồi sang 
một bên mà thưa rằng: 

“Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói 
trong chúng này có một Tỳ-kheo đã làm việc bất 
tịnh; con đã đuôi vị ấy đi rồi. Bạch Thế Tôn, buổi 
đầu hôm đã qua, phân giữa đêm cũng. châm dứt, 
rồi buồi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, 
không bao lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và 
chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã quá lâu, 
mong Đức Thế Tôn thuyết pháp Tùng giải 
thoát.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, kẻ ngu SI SẼ mắc đại 
7“ Hán: mạc ư thử trụ #* 3% IE: # › Tứ Phần Luật 28 đd. tr.181a: nhữ xuất khứ, diệt khứ, mạc thử 

trung trụ 3 tH Z 3ä Z S% lH: tt f3 › Pãli: natthi te bhikkhũhi saddhim samvàso, “ông không còn 
sống chung với các Tỳ-kheo”. Tham chiếu các bản, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên trục xuất Tỳ-kheo 


này ra khỏi tăng. Bản Pãli: samvàso (sống chung, sinh hoạt chung), trong các bản Hán: frú. 
8... Tứ Phần Luật 36 (Đại 22, tr.824b): “Đại chúng đã thanh tịnh, mong Thế Tôn thuyết giới. 
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tội nêu gây phiên nhiễu cho Đức Thê Tôn và 
chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-kiên-liên, nếu Đức 
Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết Tùng 
giải thoát thì đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. 
Do đó, này Đại Mục-kiên-liên, từ nay về sau các 
thầy hãy thuyết Tùng giải thoát, tác Như Lai 
không thuyết Tùng giải thoát nữa?. Vì sao như 
thê!92 

“Này Đại Mục-kiên-liên, giỗng như đại hải, từ 
đáy lên trên, chu vi dần dân rộng hơn, nghiêng 
chênh chếch lên dân mãi tạo thành bờ biển. Nước 
trong ấy luôn luôn đây, chưa từng chảy ra ngoài. 
Này Đại Mục-kiên-liên, Chánh pháp luật của Ta 
cũng giống như vậy, dân dần thực hành, dân dân 
học tập, dân dân đoạn trừ và dân dân giáo hóa. 
Này Đại Mục-kiên-liên, nếu trong chánh pháp Ta 
dân dân thực hành, dần dần học, dần dần đoạn trừ 
và dân dân giáo hóa, thì đó là pháp vị tăng hữu 
thứ nhất trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giỗng như 
thủy triều trong đại hải chưa từng sai thời. Này 
Đại Mục-kiên-liên, Chánh pháp luật của Ta cũng 
9. Tứ Phần Luật 36 (Đại 22, tr.824b): Đức Phật khiển trách Tôn giả Đại Mục-kiền-liên, và thiết lập 


một trong bảy pháp Diệt tránh là “Tự ngôn trị”. 
10. Từ đây trở xuống, tán thán sự hy hữu của đại hải như kinh 35 trên. 
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giông như vậy, những câm giới được thi thiết 
cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di; 
các thiện nam tử ây dù cho đến mạng chung cũng 
không phạm giới. Này Đại Mục-kiên- liên, nêu 
trong Chánh pháp luật của Ta những câm giới 
được thi thiết cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di; các thiện nam tử ấy dù cho đến 
mạng chung cũng không phạm giới; thì đó là 
pháp vị tăng hữu thứ hai trong Chánh pháp luật 
của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giống như 
nước trong đại hải rất sâu không đáy, rộng không 
thây bờ. Này Đại Mục- kiên-liên, Chánh pháp luật 
của Ta cũng giống như vậy, các pháp rất sâu 
không đáy, rất rộng không thấy bờ. Này Đại Mục- 
kiên-liên, nếu Chánh pháp luật của Ta rất sâu 
không có đáy, rất rộng không thây bờ; thì đó là 
pháp vị tăng hữu thứ ba trong Chánh pháp luật 
của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giống như 
nước trong đại hải cùng một vị mặn. Này Đại 
Mục-kiền-liên, Chánh pháp của Ta cũng giông 
như vậy, chỉ có một vị là vị vô dục, vị giác, vị 
tịch tĩnh và vị đạo. Này Đại Mục-kiên-liên, nếu 
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Chánh pháp luật của Ta chỉ có một vị là vị vô 
dục, vị giác, vị tịch tĩnh và vị đạo; thì đó là pháp 
vị tăng hữu thứ tư trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục- kiên-liên, giống như 
đại hải có rất nhiêu trân bảo, vô lượng đô quí báu 
lạ mắt; đủ các loại đồ trân kỳ được chứa đây 
trong đó. Tên của các trân bảo đó là vàng, bạc, 
thủy tinh, lưu ly, ma n1, trân châu, bích ngọc, 
bạch kha, loa bích, san hô, hồ phách, mã não, đôi 
môi, đá đỏ, tuyên châu. Này Đại Mục-kiên-liên, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giông như vậy, có 
rất nhiều trân bảo, vô lượng đồ quí báu lạ mắt; đủ 
các loại đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. 
Những pháp trân bảo đó là: Bốn niệm xứ, bốn 
chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy 
giác chi, Thánh đạo tám chi. Này Bả-la-la, nêu 
trong Chánh pháp luật của Ta cũng có rất nhiều 
trân bảo, vô lượng đô quí báu lạ mắt; đủ các loại 
đồ trân kỳ được chứa đây trong đó. Những pháp 
trân bảo đó là: Bỗn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn 
như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, Thánh 
đạo tám chi; thì đó là pháp vị tăng hữu thứ năm 
trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giỗng như 
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đại hải là chỗ cư trú của các vị thân lớn. Những 
VỊ thần đó tên là A-tu-la, Kiên-thâp-hòa, La-sát, 
cá kình, rùa, cá sâu, Bà-lưu-nê, Đề-nghê, Đề- 
nghê-già-la, Đề-đế-nghê-già-la. Lại nữa, trong đại 
hải, rât kỳ lạ, rất đặc biệt, có chúng sanh thân thể 
tới một trăm do-diên, hai trăm do-diên, cho đến 
ba trăm do-diên, bảy trăm do-diên mà thân vẫn ở 
trong trong đại hải Này Đại Mục-kiên-liên, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giông như vậy, có 
các thân to lớn, là Thánh chúng, đều cư trú trong 
đó. Tên của các thần to lớn đó là: A-la-hán, 
Hướng A-la-hán, A-na-hàm, Hướng A-na-hàm, 
Tư-đa hàm, Hướng Tư-đa-hàm, Tu-đà-hoàn, 
Hướng Tu-đà-hoàn. Này Đại Mục-kiên-liên, nếu 
trong Chánh pháp luật của Ta, có các thân to lớn, 
là Thánh chúng, đều cư trú trong đó. Tên của các 
thần to lớn đó là: A-la-hán, Hướng A-la-hán, A- 
na-hàm, Hướng A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Hướng 
Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, Hướng Tu-đà-hoàn; thì 
đó là pháp vị tăng hữu thứ sáu trong Chánh pháp 
luật của Ta. 
“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giống như 
đại hải thanh tịnh không dung chứa tử thi, nếu có 
người mạng chung trong biến, thì qua một đêm, 
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gió sẽ thôi tâp vào bờ. Này Đại Mục-kiên-liên, 
Chánh pháp luật của Ta cũng giống như vậy, 
Thánh chúng thanh tịnh không dung chứa tử thi. 
Nếu có người nào không tỉnh tấn, sanh ra điều ác, 
phi phạm hạnh mà xưng là phạm hạnh, phi Sa- 
môn mà xưng là Sa-môn; người ấy dù ở trong 
Thánh chúng, nhưng cách Thánh chúng tất xa; 
Thánh chúng cũng lại cách người ấy rất xa. Này 
Đại Mục-kiên-liên, nêu trong Chánh pháp luật 
của Ta cũng giống như vậy, Thánh chúng thanh 
tịnh không dung chứa tử thi. Nếu có người nảo 
không tinh tấn, sanh ra điêu ác, phi phạm hạnh 
mà xưng là phạm hạnh, phi Sa-môn mà xưng là 
Sa-môn; người ấy dù ở trong Thánh chúng, nhưng 
cách Thánh chúng rất xa; Thánh chúng cũng lại 
cách người ấy rất xa; đó là pháp vị tăng hữu thứ 
bảy trong Chánh pháp luật của Ta. 

“Lại nữa, này Đại Mục-kiên-liên, giông như 
đại hải thuộc về châu Diêm-phù có năm sông lớn, 
là Hắng-già, Diêu-vưu-na, Xa-lao-phù, A-di-la- 
ba-đề, Ma-xí. Tất cả đều chảy vào đại hải. Và 
trong đại hải nước do rông tuôn từ trời đỗ xuống, 
giọt nước lớn bằng cái bánh xe. Tất nhiên, nước 
ây không thê khiến cho đại hải có tăng có giảm. 
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Này Đại Mục-kiên-liên, trong Chánh pháp luật 
của Ta cũng lại như vậy. Tọc tánh tử thuộc dòng 
Sát-lợi, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà xa, chí tín, lia 
bỏ gia đình, xuất gia học đạo, bất động tâm giải 
thoát'! được tự tác chứng, thành tựu và an trụ. 
Này Đại Mục-kiên-liên, bất động tâm giải thoát 
trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không 
giảm. Cũng như vậy, đôi với tộc tánh tử thuộc 
dòng Phạm chí, dòng cư sĩ, dòng thợ thuyên, cạo 
bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo, bất động 
tâm giải thoát được tự tác chứng thành tựu an trụ. 
Này Đại Mục-kiên-liên, bất động tâm giải thoát 
trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không 
giảm. Này Đại Mục-kiên-liên, nễu trong Chánh 
pháp luật của Ta, tọc tánh tử thuộc giòng Sát-lợi, 
cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà xa, chí tín, lia bỏ gia 
đình, sống không gia đình xuất gia học đạo, bất 
động tâm giải thoát, tự tác chứng, thành tựu an 
trụ. Cũng vậy đối với tọc tánh tử thuộc dòng 
Phạm chí, cư sĩ, thợ thuyền, cạo bỏ râu tóc, 
khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 


11: Bất di động tâm giải thoát £ #£ #J ;ù› ## lf › Päli: akuppä cetovimutti, sự giải thoát của tâm, 
không còn dao động. 
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không gia đình, xuât ø1a học đạo, bât đọng tâm 
giải thoát được tự tác chứng thành tựu và an trụ. 
Này Đại Mục-kiên-liên, bất đọng tâm giải thoát 
trong Chánh pháp luật của Ta không tăng không 
giảm; đó là pháp vị tăng hữu trong Chánh pháp 
luật của Ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục- 
kiền-liên và các Ty-kheo, sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


38. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIÁ (0D! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-]I, trong Đại 
lâm”. 

Bấy giờ Trưởng giả Úc-già”, chỉ có một số 
phụ nữ theo hầu hạ và ông đang ở trước các phụ 
nữ ây, từ Bệ-xá-li ra đi. Ở khoảng giữa Đại lâm 
và Bệ-xá-lif, chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị 
quốc vương. 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già, uỗng rượu say túy 
lúy, bỏ các phụ nữ kia ở lại đó, đi vào trong Đại 
lâm. Đang lúc Trưởng giả Úc-già say rượu lúy 
túy, từ đàng xa trông thây Đức Thế Tôn ở giữa 


Tương đương Päii: A. Viii, 21-22 Ugga. Úc-già Trưởng giả: Ugga gahapati. Có hai vị cùng tên. Vị 
Trưởng giả ở Vesali (Päli: Ugga-gahapati Vesälika), được tán thán trong kinh 39 sau. Theo nội 
dung, vị Ugga (Päli: Ugga-gahapati Hatthigãmaka) của kinh này tại làng Hatthigãma, thuộc xứ 
Vajji và là người thuộc bộ tộc Vajji. 

2 Du Bệ-xá-l, trú Đại lâm trung 3# #‡ # Bít t‡ Z ## th › Pãli: Vesaliyam viharati Mahãnava 
Kũtägãrasälãyam, trú ở Vesaäili, trong giảng đường Trùng các, trong rừng Đại lâm. Nhưng theo 
nội dung, có lẽ Phật đang trú tại làng Hatthi giữa những người Vajji. 


3. Úc-già Trưởng giả # II E # : Pãli: Ugga-gahapati. 
4. Bản Pali: Tại Nãgavana, nơi hưởng lạc của ông gần Hatthigama. 
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rừng cây, đoan chánh đẹp đẽ như vâng trăng 
giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, ánh sáng 
như tòa núi vàng, đây đủ tướng tốt, oai thân nguy 
nga, các căn tịch tĩnh, không bị ngăn che, thành 
tựu sự điều ngự, tâm văng lặng tịch mặc. Trưởng 
giả thấy Đức Phật rôi, lập tức tỉnh rượu. Sau khi 
tỉnh rượu, Trưởng giả Úc-già liên đến chỗ Đức 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngôi sang 
một bên. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho ông, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hý rồi, như 
thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp đoan 
chánh cho người nghe hoan duyệt; tức là nói về 
thí, về giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai 
hoạn, sanh tử là ô uễ, khen ngợi vô dục là vi diệu, 
đạo phẩm thanh tịnh trong trăng. Sau khi Đức 
Thế Tôn nói những pháp ây cho ông trôi, ngài biết 
ông có tâm hoan hý, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, 
tâm nhẫn nại, tâm thăng tấn, tâm chuyên nhất, 
tâm không nghi, tâm không bị che lấp, có khả 
năng, có sức mạnh, có thể kham thọ Chánh pháp. 
Rồi như thông lệ của chư Phật, Ngài nói về pháp 
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yêu chân chánh”, Đức Thê Tôn thuyết cho ông 
nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Lúc ây Trưởng giả Úc-già, ngay trên chỗ ngôi, 
thấy được bốn Thánh để: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 
Cũng như vải trăng dễ nhuộm thành màu. Trưởng 
giả Úc- -glà, cũng: giông như vậy, ngay nơi chỗ 
ngôi thây được bỗn Thánh đề, là Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. 

Rồi thì, Trưởng giả Úc-già thây pháp và đắc 
pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi, 
vượt qua hoặc, không còn tôn sùng ai khác, 
không còn theo ai khác, không còn do dự, đã trụ 
nơi quả chứng, được vô sở úy đôi với giáo pháp 
của Thế Tôn, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay tự thân xin quy y 
Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, cúi mong Đức Thê 
Tôn chập nhận cho con làm Ưu-bà-tắc; bắt đầu từ 
hôm nay trọn đời, xin tự quy y cho đến mạng 
chung. Bạch Thế Tôn, từ ngày hôm nay, con xin 
theo Đức Thế Tôn, trọn đời lây phạm hạnh làm 
đâu”, thọ trì năm giới.” 


°- Hán: chư Phật thuyết Chánh pháp yếu šš flš šì 1E 3+ 3 - Pali: Buddhanam sãmukkamsikã 
dhammades anäã, sự thuyết pháp rất đặc sắc của chư Phật. 
6. Ông phát nguyện tuyệt dục. Bản Hán: phạm hạnh vi thủ, thọ trì ngũ giới #Ê ƒï li  Š Fï Tỉ 
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Sau khi Trưởng giả Úc-già xin theo Đức 
Thế Tôn, trọn đời lây phạm hạnh làm đầu, thọ trì 
năm giới, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật nhiễu 
quanh ba vòng rôi Ta đI. 

Ông liền trở về nhà, triệu tập các người vợ” lại 
nói răng: 

“Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thế 
Tôn trọn đời lây phạm hạnh làm đâu, thọ trì năm 
giới. Các ngươi nếu còn muốn được sông ở nơi 
đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. Nếu 
không muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi 
muốn có chông thì ta sẽ gả chồng cho.” 

Bấy giờ người vợ cả thưa Trưởng giả Úc-già 
răng: 

“Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lấy 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem 
tôi gả cho người đàn ông kia.” 

Trưởng giả Úc-già liên gọi người đàn ông kia 
đến, tay trái cầm tay người vợ cả, tay phải bưng 
chậu nước băng vàng, bảo người kia rằng: 

“Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm 


Lê) 


VỢ. 


+® s Bản Pali: brahmacariyapañcamäni ca sikkhäpädãni samaädiyim, và thọ trì học xứ thứ năm là 
(2) phạm hạnh. 
7. Hán: chư phụ nhân 3š #äi A_ - Pãli: catasso komäriyo pajãpatiyo, bốn người vợ trẻ. 
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Người ây nghe rôi, liên vì quá sợ hãi, nên 
lông trong thân đều dựng đứng, thưa Trưởng giả 
Úc-già răng: 

“Thưa Trưởng giả, ngài muốn giết tôi chăng? 
Ngài muốn giết tôi chăng?” 

Trưởng giả trả lời răng: 

“Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật 
trọn đời lây phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm ĐIỚI, 
do đó ta sẽ đem người vợ cả này cho ông làm vợ. 

Trưởng giả Úc-già khi đã cho người vợ cả này 
và ngay trong khi đó, hoàn toàn không có lòng 
hồi tiếc. 

Bây giờ, với vô lượng trăm ngàn đại chúng 
vây quanh, Đức Thế Tôn ở trong đó tán thán khen 
ngợi Trưởng giả Úc-già răng Trưởng giả Úc-già 
có tám pháp vị tăng hữu. 

Rồi thì, có một vị Tỳ-kheo, khi đêm đã qua, 
vào lúc hừng sáng, khoác y ôm bát, đi đến nhà 
Trưởng giả Úc- g1à. 

Trưởng giả. Úc-già từ đàng xa trông thây Tỳ- 
kheo đi đến, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai 
sửa áo, chặp tay hướng về Tỳ-kheo mà thưa rằng: 

“Kính chào Tôn giả. Tôn giả đã từ lâu không 
đến đây. Mời ngôi nơi giường này. 
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Bây giờ Tỳ-kheo ngôi xuông giường Ấy. 
Trưởng giả Úc-già đảnh lễ dưới chân Ty-kheo rÔi 

ngôi sang một bên. Tỳ-kheo bảo răng: 

“Này Trưởng giả. Ông có điều thiện lợi, có 
công đức lớn. Vì sao vậy? Đức Thê Tôn, với vô 
lượng trăm ngàn đại chúng vây quanh, ở trong đó 
tán thán khen ngợi Trưởng giả Úc-già răng 
Trưởng giả Úc-già có tám pháp vị tăng hữu. Này 
trưởng giả, ông có những pháp gì?” 

Trưởng giả Úc-già trả lời _Tỷ-kheo rằng: 

“Đức Thế Tôn không hê nói sai, nhưng con 
không biết Đức Thế Tôn vì lẽ gì nói như vậy. 
Nhưng mong Tôn giả nghe cho, về những pháp gì 
mà con có. 

“Một thời Phật du hóa tại Bệ-xá-]I, trong Đại 
lâm. Bấy giờ con chỉ có một số phụ nữ theo hâu 
hạ và đang ở trước các phụ nữ ấy, từ Bệ-xá-li ra 
đi. Con đi đến khoảng giữa Đại lâm và Bệ-xá-]i, 
chỉ để hoan lạc với các kỹ nữ, như vị quốc vương. 
Rồi thì, thưa Tôn giả, con lúc bấy giờ uống rượu 
say lúy túy, bỏ các phụ nữ kia ở lại đó, đi vào 
trong Đại lâm. Thưa Tôn giả, con đang lúc say 
rượu lúy túy, từ đàng xa trông thấy Đức Thế Tôn 
ở giữa rừng cây, đoan chánh đẹp đẽ như vâng 
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trăng giữa đám sao, ánh sáng chói lọi rực rỡ, 
ánh sáng như tòa núi vàng, đầy đủ tướng tốt, oai 
thân nguy nga, các căn tịch tĩnh, không bị ngăn 
che, thành tựu sự điều ngự, tâm văng lặng tịch 
mặc. Con thây Đức Phật rôi, lập tức tỉnh rượu. 
Bạch Tôn giả, con có pháp â ây.” 

Thây Tỳ-kheo khen răng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
điệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, 

Sau khi tỉnh rượu, con liên đến chỗ Đức Phật, 
cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật rôi ngồi sang một 
bên. Bấy giờ Đức Thê Tôn thuyết pháp cho con, 
khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho con, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, như 
thông lệ của chư Phật, trước hết nói về pháp đoan 
chánh cho người nghe hoan duyệt; tức là nói về 
thí, về giới, nói pháp sanh thiên, chê bai dục là tai 
hoạn, sanh tử là ô uễ, khen ngợi vô dục là vi diệu, 
đạo phẩm thanh tịnh trong trăng. Sau khi Đức 
Thế Tôn nói những pháp ây cho con rồi, Phật biết 
con có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, 
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tâm nhẫn nại, tâm thăng tân, tâm chuyên nhất, 
tâm không nghĩ, tâm không bị che lấp, có khả 
năng, có sức mạnh, có thể kham thọ Chánh pháp. 
Rôi như thông lệ của chư Phật, ngài nói về pháp 
yếu chân chánh, Đức Thế Tôn thuyết cho con 
nghe về Khô, Tập, Diệt, Đạo. Lúc ây con, ngay 
trên chỗ ngôi, thây được bốn Thánh đề, là Khô, 
Tập, Diệt, Đạo. Cũng như vải trăng dễ nhuộm 
thành màu, con cũng giống như vậy, ngay nơi chỗ 
ngôi thây được bỗn Thánh đề, là Khô, Tập, Diệt, 
Đạo. Bạch Tôn giả, con có pháp â ây.” 

Thây Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, con thây 
pháp, giác ngộ pháp, đắc pháp bạch tịnh, đoạn trừ 
nghi, vượt qua hoặc, không còn tôn sùng người 
khác, không còn theo người khác, không còn do 
dự, đã trụ nơi quả chứng, được vô sở úy đôi với 
giáo pháp của Đức Thế Tôn. Bạch Tôn giả, lúc 
ây, con liên từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật thưa rằng: “Bạch Thế Tôn, hôm 
nay con tự thân xin quy y Phật, quy y Pháp và 
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Chúng Tỳ-kheo, mong Đức Thê Tôn nhận con 
là Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn 
đời, xin tự thân quy y cho đến khi mạng chung. 
Bạch Thế Tôn, từ nay con xin theo Đức Thê Tôn 
trọn đời, lây phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm 
giới. Bạch Tôn giả, từ khi con theo Đức Thế 
Tôn, trọn đời lây phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm 
giới, chưa từng biết mình đã phạm giới. Bạch Tôn 
giả, con có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
điệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, bây ØIỜ Sau 
khi con theo Đức Thế Tôn, trọn đời lây phạm 
hạnh làm đâu, thọ trì năm giới TÔI, CÚI đâu nhiễu 
quanh Phật ba vòng rôi ra vê. Trở về nhà, con liên 
tập trung các phụ nữ, rồi nói rằng: 

“— Các ngươi biết không? Ta đã theo Đức Thế 
Tôn trọn đời lấy phạm hạnh làm đâu, thọ trì năm 
giới. Các ngươi nêu còn muôn được sống ở nơi 
đây thì có thể ở và làm việc bố thí tạo phước. Nếu 
không muốn ở, ai về nhà nấy. Nếu các ngươi 
muốn có chông thì ta sẽ gả chồng cho. 
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“Bây g1Ờ người vợ cả thưa với con răng: 

— Nếu tôn ông đã theo Đức Phật, trọn đời lây 
phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm giới, thì nên đem 
tôi gả cho người đàn ô ông kia. 

“Con bấy giờ gọi người đàn ông kia đến, tay 
trái cầm tay người vợ cả, tay phải bưng chậu nước 
băng vàng, bảo người kla răng: 

— Nay ta đem người vợ cả này cho ngươi làm 
VỢ. 

“Người ấy nghe rồi, liền vì quá sợ hãi, nên 
lông trong thân đều dựng đứng, thưa với con 
răng: 

“—= Thưa Trưởng Ø1ả, ngài muốn giết tôi 
chăng? Ngài muốn giết tôi cháng?” 

“Con nói với người ấy rằng: 

— Ta không giết ngươi đâu. Vì ta đã theo Phật 
trọn đời lây phạm hạnh làm đầu, thọ trì năm ĐIỚI, 
do đó ta sẽ đem người vợ cả này cho ông làm vợ. 

“Thưa Tôn giả, con đã cho người vợ cả này và 
ngay trong khi cho đó, hoàn toàn không có lòng 
hồi tiếc.” 

Thây Tỳ-kheo khen răng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu.” 


322 TRUNG A-ÂM 


“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con đến 
chúng viên, nêu trước hết mà gặp một vị Tỳ- 
kheo nào, con liên đảnh lễ. Nếu vị Tỳ-kheo ây 
kinh hành, thì con cũng kinh hành. Nếu vị ấy 
ngôi, con cũng ngôi theo một bên, ngôi rôi nghe 
pháp. VỊ Tôn giả ây thuyết pháp cho con nghe; 
con cũng, thuyết pháp cho vị Tôn giả ây nghe. Vị 
Tôn Điả ây vân sự con, con cũng vân sự vị Tôn 
giả ây. Vị Tôn giả ấy trả lời cầu hỏi của con, con 
cũng trả lời vị Tôn giả ây. Con nhớ chưa từng có 
lần nào con khinh mạn các vị Ty-kheo thượng 
tôn trưởng lão, trung hay hạ. Bạch Tôn giả, con 
có pháp ây. 

Thây Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
điệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con ở 
giữa chúng Tỳ-kheo, hành sự bố thí, thì có chư 
Thiên trụ giữa hư không bảo con răng: “Này 
Trưởng giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị Hướng 
A-la-hán, đây là vị A-na-hàm, đây là vị Hướng À- 


8... Hán: chúng viên 7£ [8| : Päli: samghärama, công viên hay tịnh viên của Tăng. 
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na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là vị Hướng 
Tư-đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây là vị 
Hướng Tu-đà-hoàn. Vị này tinh tấn, vị này không 
tỉnh tân”. Bạch Tôn ø1ả, khi con cúng thí cho đại 
chúng Tỳ-kheo, con nhớ chưa ,từng có ý phân 
biệt. Bạch Tôn giả, con có pháp â ây. 

Thây Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con hành 
sự bố thí ở trong chúng Tỳ-kheo, có chư Thiên 
trên hư không bảo con răng: “Này Trưởng giả, có 
Đức Như Lai, vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
pháp được Thê Tôn khéo thuyết, và Thánh chúng 
của Như Lai khéo thú hướng". Bạch Tôn giả, con 
không do vi trời kia mà có tín, không do vị trời 
kia mà dục lạc, không nghe theo vị kia, nhưng 
con tự có tịnh trí để biết Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, Pháp được Thê Tôn 
khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo 
thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp â ây.” 

Thây Tỳ-kheo khen răng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
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diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, Đức Phật có 
nói về năm hạ phân kiết, tức tham dục, sân nhuê, 
thân kiến, giới thủ, và nghi. Con thấy năm kiết sử 
ây, hoàn toàn không có một kiết sử nào còn trói 
buộc con thác sanh vào bào thai, trở lại thể gian 
này. Bạch Tôn giả con có pháp â ây. 

Thây Tỳ-kheo khen rằng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
điệu, thật là hy hữu.” 

Trưởng giả liên thưa với thầy Tỳ-kheo răng: 

“Mong Tôn giả ở lại đây thọ thực. Ty-kheo 1m 
lặng nhận lời. Sau khi biết Tỳ-kheo đã im lặng 
nhận lời, Trưởng giả Úc-già liên tử chỗ ngôi đứng 
dậy, tự mình múc nước rửa tay, rôi đem tất cả rất 
nhiêu món ăn cứng và mêm tất mỹ diệu tinh 
khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, để cho Ty-kheo 
ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ đạc và dùng 
nước rôi, lây một giường nhỏ ngôi riêng để nghe 
pháp. 

Thây Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, 
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khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ Tôi, Ty- 
kheo liên từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rôi ngôi sang 
một bên, rồi đem trình bày đây đủ lại cuộc thảo 
luận giữa thầy và Trưởng giả Úc-già lên Đức 
Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo 
răng: 

“Ta vì lẽ ấy mà khen ngợi tán thán Trưởng giả 
Úc-già có tám pháp vị tăng hữu.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 


39. KINH ÚC-GIÀ TRƯỞNG GIÁ (H)! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không 
bao lâu, có một số đông Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão du hóa tại Bệ-xá-l1, ở bên dòng sông 
Di hầu, tại ngôi lầu cao. 

Bây giờ Trưởng giả Úc-già? tổ chức đại bố thí 
như sau: Đãi ăn cho những khách từ phương xa 
đến, đãi ăn cho các hành khách, các bệnh nhân và 
các người nuôi bệnh; thường dọn cháo, thường 
dọn cơm, cung cấp cho người trông nom tăng 
viện; thường mời đại chúng gồm hai mươi vị Tỳ- 
kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày đều có mời 
chúng Tỳ-kheo đến ăn. Ông tô chức đại bố thí 
như vậy. 

Trên biên lại còn có một chiếc tàu buồm lớn 
chở đầy hàng hóa trở về, giá trị đến trăm ngàn, 


1. Không thấy Pali tương đương. Xem cht.1, kinh số 38 trên. 
2... Có lẽ Päali: Ugga-gahapi Vesälika, gia chủ Ugga, người Vesäil. 
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vừa bị chìm mắt. 

Số đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão nghe 
Trưởng giả Úc-già tổ chức đại bố thí như sau: Đãi 
ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho 
các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi 
bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung 
cấp cho người trông nom tăng viện; thường mỜI 
đại chúng gôm hai mươi vị Ty-kheo đến thọ thực, 
cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến 
án. 

Các vị ấy nghe rôi bàn luận với nhau rằng: 

“Này chư Hiền, vị nào có thể đến nói với 
Trưởng giả Úc-già răng: “Này Trưởng giả, nên 
thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự 
biết?” 

Rôi các vị ấy nghĩ như vây: “Tôn giả A-nan 
là thị giả của Phật, nhận được sự chỉ giáo của Đức 
Thê Tôn; được Phật và các vị đồng phạm hạnh có 
trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thê đến nói với 
Trưởng giả Úc-già răng: “Này Trưởng giả, nên 
thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả sẽ tự 
biết.” 

— Này chư Hiển, chúng ta nên cùng nhau 
đến Tôn giả A-nan trình bày sự việc như thê.” 
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Bây giờ sô đông Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão 
đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng nhau chảo hỏi, 
rồi ngồi sang một bên thưa răng: 

“Thưa Hiển giả A-nan, ngài có biết không? 
Trưởng giả Úc-già tổ chức đại bỗ thí như sau: đãi 
ăn cho những khách từ phương xa đến, đãi ăn cho 
các hành khách, các bệnh nhân và các người nuôi 
bệnh; thường dọn cháo, thường dọn cơm, cung 
cấp cho người trông nom tăng viện; thường mời 
đại chúng øôm hai mươi vị y-kheo đến thọ thực, 
cứ mỗi năm ngày đều có mời chúng Tỳ-kheo đến 
ăn. Ông tô chức đại bô thí như vậy. Trên biển lại 
còn có một chiếc tàu buồm lớn chở đây hàng hóa 
trở về, glá trị đến trăm ngàn, vừa bị chim mất. 
Chúng tôi cùng bàn luận với nhau như thế này: vị 
nảo có thể đến nói với Trưởng giả Úc-già rằng 
“Này Trưởng giả, nên thôi, chớ bỗ thí nữa. Sau 
này Trưởng giả sẽ tự biết”? Lại nghĩ như vây: Tôn 
giả A-nan là thị giả của Phật, nhận được sự chỉ 
giáo của Đức Thê Tôn; được Phật và các vị đồng 
phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể 
đến nói với Trưởng giả Úc-già rằng “Này Trưởng 
giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả 
sẽ tự biết”. Này Hiền giả A-nan, ngài có thể đến 
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bảo với Trưởng giả Úc-già răng “Này Trưởng 
giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả 
sẽ tự biết Trưởng giả'”.” 

Tôn giả A-nan thưa với các Tỳ-kheo thượng 
tôn trưởng lão rằng: 

“Thưa các Tôn giả, Trưởng giả Úc-già tính 
tình nghiêm nghị; nêu tôi tự tiện nói thì biết đâu 
làm Trưởng giả không vui. Thưa các ngài, tôi đại 
diện cho ai để nói đây?” 

Các Ty-kheo thượng tôn trưởng lão trả lời 
răng: 

“Hiển giả nên xưng là chúng Tỳ-kheo bảo như 
vậy. Sau khi ngài xưng là chúng Tỳ-kheo bảo 
vậy, ông ây sẽ không còn nói gì nữa.” 

Tôn giả A-nan liền im lặng nhận lời các vị Tỳ- 
kheo thượng tôn trưởng lão. Bấy giờ các Tỳ-kheo 
thượng tôn trưởng lão biết Tôn giả A-nan im lặng 
nhận lời rôi, liên từ chỗ ngôi đứng dậy đi quanh 
Tôn giả A-nan rôi ai về chỗ ấy. Sau khi đêm qua 
vào lúc hừng sáng, Tôn giả A-nan khoác y, câm 
bát đi đến nhà Trưởng giả Úc-già. Trưởng giả Ức- 
già thấy Tôn giả A-nan từ xa đi lại, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch vai sửa áo chắp tay hướng về 
Tôn giả A-nan thưa rằng: 
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“Kính chào Tôn giả A-nan, Tôn giả từ lâu 
không đến đây. Mời ngôi lên giường này.” 

Tôn giả A-nan liền ngôi lên giường ấy. 
Trưởng giả Úc-già đảnh lễ dưới chân Tôn giả A- 
nan, rôi ngôi sang một bên. Tôn giả A-nan bảo 
răng: 

“Trưởng giả có biết không? Trưởng giả đã tổ 
chức đại bố thí như sau: đãi ăn cho những khách 
từ phương xa đến, đãi ăn cho các hành khách, các 
bệnh nhân và các người nuôi bệnh; thường dọn 
cháo, thường dọn cơm, cung cấp cho người trông 
nom tăng viện; thường mời đại chúng gồm hai 
mươi vị Tỳ-kheo đến thọ thực, cứ mỗi năm ngày 
đêu có mời chúng Tỳ-kheo đến ăn. Trưởng giả tô 
chức đại bố thí như vậy. Trên biến lại còn có một 
chiếc tàu buôm lớn chở đây hàng hóa trở vẻ, giá 
trị đến trăm ngàn, vừa bị chìm mất. Này Trưởng 
giả, nên thôi, chớ bố thí nữa. Sau này Trưởng giả 
sẽ tự biết.” 

Trưởng giả thưa răng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, đây là lời nói của aI 
vậy?” 

Tôn giả A-nan đáp răng: 

“Này Trưởng giả, tôi truyền lại lời của chúng 
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Ty-kheo. ” 

Trưởng giả thưa rằng: 

“Nêu Tôn giả A-nan truyền lại lời của chúng 
Tỳ-kheo, thì không có gì phải luận. Còn nêu tự 
mình nói như vậy thì có thể làm cho con rất 
không được vừa lòng. Bạch Tôn giả A-nan, nếu 
con có thí xả như thê, có huệ thí như thế, dù tất cả 
tài vật đêu khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn 
nguyện thôi. Giống như ý nguyện của Chuyển 
luân vương vậy. 

Tôn giả A-nan hỏi rằng: 

“Này Trưởng giả, thế nào là ý nguyện của 
Chuyên luân vương?” 

Trưởng giả đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, người nghèo trong thôn 
nghĩ như vây: “Mong sao ta trở nên giàu nhất 
trong thôn”. Đó là ý nguyện của người ây. Người 
giàu trong thôn nghĩ như vây: “Mong sao ta trở 
nên giàu nhất trong âp”. Đó là ý nguyện của 
người đó. Người giàu trong âp suy nghĩ như vây: 
“Mong sao ta giàu nhất trong thành'. Đó là ý 
nguyện của người ấy. Người giàu trong thành 
nghĩ như vây: “Mong sao ta làm được chức tông 
chánh trong thành”. Đó là ý nguyện của người ấy. 
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Vị tông chánh trong thành nghĩ như vây: “Mong 
sao ta làm được quan quốc tướng. Đó là ý nguyện 
của người ấy. Quan quốc tướng suy nghỉ như vây: 

Mong sao ta làm được vị tiêu vương”. Đó là ý 
nguyện của người ây. VỊ tiểu vương suy nghĩ như 
vây: “Mong sao ta làm được Chuyển luân vương. 
Đó là ý nguyện của người ấy. Vị Chuyên luân 
vương suy nghĩ như vậy: “Mong sao ta làm được 
điều mà một thiện nam tử” có thể làm, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất ø1a học đạo để thành tựu 
phạm hạnh vô thượng, tự trl, tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu và an trụ, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa”. Đó là ý 
nguyện Chuyền luân vương. 

“Bạch Tôn giả A-nan, nếu con có thí xả như 
thê, có huệ thí như thể, dù cho tất cả tài vật đêu 
khô cạn, cũng chỉ làm cho con mãn nguyện thôi, 
như thê là ý nguyện của vị Chuyên luân vương. 
Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen răng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 


3. Hán: iộc tánh tử ï£ #E -- - Pali: kulaputta. 
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diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả, con không phải chỉ có pháp 
này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, khi 
con đến chúng viên, nếu trước hết mà gặp một vị 
Tỳ-kheo nào, con liên đảnh lễ. Nêu vị 1-kheo â ây 
kinh hành, thì con cũng kinh hành. Nếu VỊ ây 
ngôi, con cũng ngôi theo một bên, ngôi rôi nghe 
pháp. VỊ Tôn giả ây thuyết pháp cho con nghe; 
con cũng, thuyệt pháp cho vị Tôn giả ây nghe. Vị 
Tôn giả ây vân sự con, con cũng vân sự vị Tôn 
giả ây. Vị Tôn giả ấy trả lời câu hỏi của con, con 
cũng trả lời vị Tôn giả ấy. Con nhớ chưa từng có 
lần nào con khinh mạn các vị Tỳ-kheo thượng tôn 
trưởng lão, trung hay hạ. Bạch Tôn giả A-nan, 
con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen răng: 

“Này Trưởng giả, nếu có pháp ấy thì thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có 
pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, 
khi con ở giữa chúng Tỳ-kheo, hành sự bồ thí, thì 
có chư Thiên trụ giữa hư không bảo con răng: 
“Này Trưởng giả, đây là vị A-la-hán, đây là vị 
Hướng A-la-hán, đây là vị A-na-hàm, đây là vị 
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Hướng A-na-hàm, đây là vị Tư-đà-hàm, đây là 
vị Hướng Tư-đà-hàm, đây là vị Tu-đà-hoàn, đây 
là vị Hướng Tu-đà-hoàn. VỊ này tình tấn, vị này 
không tinh tân”. Bạch Tôn giả, khi con cúng thí 
cho đại chúng Ty-kheo, con nhớ chưa từng có ý 
phân biệt. Bạch Tôn giả A-nan, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen răng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có 
pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả, khi con 
hành sự bố thí ở trong chúng Tỳ-kheo, có chư 
Thiên trên hư không bảo con răng: “Này Trưởng 
giả, có Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, và Thánh 
chúng của Như Lai khéo thú hướng'. Bạch Tôn 
giả, con không do vị trời kia mà có tín, không do 
vị trời kia mà dục lạc, không nghe theo vị kia, 
nhưng con tự có tịnh trí đề biết Đức Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Pháp được Thê Tôn 
khéo thuyết, và Thánh chúng của Như Lai khéo 
thú hướng. Bạch Tôn giả, con có pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen răng: 

“Này Trưởng giả, nêu có pháp ấy thì thật là kỳ 
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diệu, thật là hy hữu.” 

“Bạch Tôn giả A-nan, con không phải chỉ có 
pháp này mà thôi. Lại nữa, bạch Tôn giả A-nan, 
con ly dục, ly ác bất thiện pháp, v.v..., cho đến, 
thành tựu và an trụ?. Bạch Tôn giả A-nan, con có 
pháp ấy.” 

Tôn giả A-nan khen răng: 

“Này Trưởng giả, nếu ông có pháp ấy thì thật 
là kỳ diệu, thật là hy hữu.” 

Rôi thì, Trưởng giả Úc-già liên thưa với Tôn 
giả A-nan răng: 

'““Fôn giả A-nan, mời ở lại đây thọ thực. ˆ 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời mời của 
Trưởng giả Úc-già. Sau khi biết Tôn giả A-nan đã 
im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, tự mình múc nước rửa tay, rÔi 
đem tất cả rât nhiều món ăn cứng và mêm rất mỹ 
diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu sớt, để cho 
Tôn giả ăn được no đủ. Ăn xong, dọn cât đô đạc 
và dùng nước tôi, lây một giường nhỏ ngôi riêng 
để nghe pháp. 

Tôn giả A-nan thuyết pháp cho Trưởng giả, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi 


4... Tóm tắt sự chứng đắc bón Thiền; tiết lược trong bản Hán. 
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băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
ông, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ tôi, 
Tôn giả liên từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
Tôn giả A-nan thuyết pháp như vậy. Trưởng 
giả Úc-già sau khi nghe Tôn giả A-nan thuyết 
pháp, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


40. KINH THỦ TRƯỞNG GIÁ (D!' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại A-la-bệ Già-laf, 
trong Hòa lâm. 

Bấy giờ Thủ Trưởng giả”, cùng với năm trăm 
Đại trưởng giả đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật rồi ngôi sang một bên. Năm trăm 
Trưởng giả cũng cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật 
rôi ngôi sang một bên. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Thủ Trưởng giả, nay ông có một chúng 
rất đông này, Trưởng giả, ông dùng phương pháp 
øì để nhiệp hóa đại chúng này?” 

Bây giờ Thủ Trưởng giả thưa rằng: 


1. Tương đương Pãili: A. viii. 24 Hatthaka. 

2. A-la-bệ Già-la jrj 3# #ÿ fJJị 3# - Pali: Ãlaviyam viharati Aggalave cetiye, trú ở Ä|avi, trong miếu 
Aggalava. Aggalava, mọt ngôi miếu tại Älavi, Phật thường dừng chân tại đây, và cũng tại đây 
Phật thiết lập một số điều khoản trong giới bổn Tỳ-kheo. ÄlJavi là một thị trấn cách sävatthi 30 
do-tuần. 

3. Thủ Trưởng giả #  # - Pãli: Hattaka, cũng gọi là ÃJavaka, con trai của vua xứ Ä|avi. 
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“Bạch Thê Tôn, có bốn sự nhiêp', như Đức 
Thế Tôn đã dạy. Một là huệ thí, hai là ái ngôn, 
ba là đĩ lợi, bốn là đẳng lợi”. Bạch Thế Tôn, con 
dùng bốn phương pháp ấy để nhiếp hóa đồ 
chúng này, hoặc là dùng bồ thí, hoặc là dùng ái 
ngôn, hoặc là dùng lợi, hoặc là dùng đăng lợi. 

Đức Thê Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này Thủ Trưởng giả, 
ông có thê băng như pháp ây mà nhiệp hóa đại 
chúng, lại băng như môn ây mà nhiệp hóa đại 
chúng, lại băng như nhân duyên mà nhiếp hóa đại 
chúng. Này Thủ Trưởng giả, nếu trong quá khứ 
có Sa-môn, Phạm chí nào”, băng như pháp mà 
nhiếp hóa đại chúng, tất cả những sự nhiếp hóa 
đây đêu hoàn toàn ở trong bốn sự nhiếp này. Này 
Thủ Trưởng giả, nếu trong vị lai có Sa-môn, 
Phạm chí nào băng như pháp nhiếp hóa đại 
chúng, tất cả những sự nhiếp hóa ấy hoàn toàn ở 
trong bốn sự nhiếp này. Này Thủ Trưởng giả, nếu 


4. Tứ sự nhiếp Du SE ÿ§ › hay Tứ nhiếp pháp DI ‡š ?#Z - PAli: Cattãri sahgahavatthũni: dãnam, 
peyyavajjam, atthacariyä, samanattatã. 

5... Huệ thí, ái ngôn, dĩ lợi, đẳng lợi Eä ]#ữ 3í PJ Tlj % #l| : Thường nói là: Bồ thí, ái ngữ, lợi hành, 
đồng sự. Xem giải thích Tập Dị 9 (DTK. 1536, tr.402c). 

6... Hán: như pháp, như môn, như nhân duyên *II 3z #[I Ƒ #1 | # - 

7 Pãli: ye hi keci... bất cứ ai... 

8. Hán: hoặc hữu dư 3š # §# - 
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trong hiện tại có Sa-môn, Phạm chí nào băng 
như pháp nhiếp hóa đại chúng, tất cả những pháp 
ây đều hoàn toàn ở trong bốn sự nhiệp này. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn thuyết pháp cho Thủ 
Trưởng giả, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho ông, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ rồi, Ngài ngôi im lặng. 

Bấy giờ, sau khi được Đức Thế Tôn thuyết 
pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ 
rồi, Thủ Trưởng giả liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi ra đi. 

Trở về nhà, khi từ công ngoài, nếu có gặp 
người nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyên giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công 
ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và đến bên trong 
nhà, nếu gặp người nào ông đều thuyết pháp cho, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi 
vào nhà, trải giường, ngôi kiết già, tâm câu hữu 
với từ, biên mãn một phương, thành tựu và an trụ. 
Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng 
hạ, biến khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không 
kết, không nhuế, không oán, không tránh, rộng 
lớn bao la vô lượng, khéo tu tập. biên mãn tất cả 
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thể gian, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị 
và hỷ; tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu 
tập biên mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ. 

Bây giờ chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên 
tập trung tại pháp đường xuýt xoa khen ngợi Thủ 
Trưởng giả. 

“Này chư Hiền, Thủ Trưởng giả có đại thiện 
lợi, đại công đức. Vì sao thế? Này chư Hiên, Thủ 
Trưởng giả ây, sau khi được Đức Phật thuyết 
pháp, khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, 
ông liên từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rôi ra đi. Trở về nhà, khi từ công 
ngoài, nêu có gặp người nảo, ông đêu thuyết pháp 
cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và 
đến bên trong nhà, nêu gặp người nảo ông đều 
thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết 
già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không 
oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo 
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tu tập, biên mãn tât cả thê gian, thành tựu và 
an trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với 
xả, không kết, không oán, không nhuế, không 
tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập, biến mãn tất 
cả thế gian thành tựu và an trụ.” 

Bấy giờ, Tỳ-samôn Đại thiên VƯƠng, sắc 
tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gân về 
sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói rằng: 

“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có đại 
công đức. Vì sao thê? Hôm nay ở cõi Tam thập 
tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại pháp 
đường xuýt xoa khen ngợi: “Thủ Trưởng giả ây 
có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? Này 
chư Hiên, vì Thủ Trưởng giả ây, sau khi được 
Đức Phật thuyệt pháp, khuyên giáo, khích lệ, làm 
cho hoan hỷ rôi, ông liền từ chỗ ngôi đứng dậy 
đảnh lễ Phật, nhiều quanh ba vòng rôi ra đi. Trở 
về nhà, khi từ công ngoài, nếu có gặp người nào, 
ông đều thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, 
làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công ngõ giữa, 
công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nêu gặp 
người nào ông đêu thuyết pháp cho, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải 
giường, ngôi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến 
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mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến 
khắp tất cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không 
nhuế, không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập. biên mãn tật cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị và hỷ; tâm câu 
hữu với xả, không kết, không oán, không nhuê, 
không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến 
mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ”.” 

Bấy giờ Thủ Trưởng giả im lặng không nói gì 
cả; không ngắm, không nhìn Tỳ-sa-môn Đại thiên 
vương. Vì sao thế? Vì tôn trọng định tâm và để 
thủ họ định tâm của mình. 

Bây giờ Đức Thế Tôn ở giữa vô lượng trăm 
nghìn đại chúng, khen ngợi Thủ Trưởng giả: 

“Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tăng hữu. Sau 
khi Ta thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả ây, 
khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, ông 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy đánh lễ Ta, nhiều 
quanh ba vòng rôi ra đi. lrở về nhà, khi từ công 
ngoài, nêu có gặp người nảo, ông đêu thuyết pháp 
cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và 
đến bên trong nhà, nêu gặp người nào ông đều 
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thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hý. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết 
già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không 
oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo 
tu tập, biên mãn tất cả thể gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, với bi và hý; tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không nhuẻ, không tránh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thế 
gian thành tựu và an trụ. 

“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì 
Trưởng già ây mà tập trung ở pháp đường để 
khen ngợi: “Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại 
công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, Thủ Trưởng 
giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ TÔI, ông 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiễu 
quanh ba vòng rôi ra đi. Trở về nhà, khi từ công 
ngoài, nêu có gặp người nảo, ông đều thuyết pháp 
cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và 
đến bên trong nhà, nễu gặp người nảo ông đều 
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thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hý. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết 
già, tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không 
oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo 
tu tập, biên mãn tất cả thể gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, với bị và hỷ; tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không nhuê, không tránh, 
rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tất cả thê 
ø1an thành tựu và an trụ'. 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc 
tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về 
sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói: 

“—= Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có 
đại công đức. Vì sao thế? Hôm nay ở cõi Tam 
thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại 
pháp đường suýt xoa khen ngợi: “Thủ Trưởng giả 
ây có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thế? 
Này chư Hiên, vì Thủ Trưởng giả ây, sau khi 
được Đức Phật thuyệt pháp, khuyên giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ rôi, ông liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy đánh lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng tôi ra đi. 


KINH THỦ TRƯỞNG GIẢ () 345 


Trở vê nhà, khi từ công ngoải, nêu có gặp người 
nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công ngõ giữa, 
công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nêu gặp 
người nào ông đêu thuyết pháp cho, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải 
giường, ngôi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp 
tật cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuê, 
không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập. biên mãn tất cả thê gian, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị và hỷ; tâm câu 
hữu với xả, không kết, không oán, không nhuê, 
không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến 
mãn tất cả thế gian thành tựu và an trụ'.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo, sau khi đêm đã qua, 
vào lúc sáng sớm, khoác y ôm bát đến nhà Thủ 
Trưởng giả. Thủ Trưởng giả từ xa trông thây Tỳ- 
kheo, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay hướng 
về thầy Tỳ-kheo mà thưa: 

“Kính chào Tôn giả! Tôn giả đã lâu không đến 
đây. Mời ngôi trên 81ường nảy.' 

Lúc đó Tỳ-kheo liền ngồi trên giường đó. Thủ 
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Trưởng giả đảnh lễ dưới chân Tỳ-kheo, rôi ngôi 
sang một bên. Tỳ-kheo nói: 

“Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, đại 
công đức. Vì sao thế? Đức Thế Tôn vì ông ở giữa 
vô lượng trăm ngàn đại chúng mà khen ngợi Thủ 
Trưởng giả: “Thủ Trưởng giả có bảy pháp vị tăng 
hữu. Sau khi Ta thuyết pháp cho Thủ Trưởng giả 
ây, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ rôi, 
ông liên từ chỗ ngôi đứng dậy đánh lễ Ta, nhiều 
quanh ba vòng rôi ra đi. Trở về nhà, khi từ công 
ngoài, nêu có gặp người nào, ông đều thuyết pháp 
cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và 
đến bên trong nhà, nếu gặp người nảo ông đêu 
thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết 
già, tâm câu hữu với từ, biên mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không 
oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo 
tu tập, biên mãn tất cả thể gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, với bị và hỷ; tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không nhuê, không tránh, 
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rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tât cả thê 
ø1an thành tựu và an trụ. 

“Hôm nay chư Thiên ở Tam thập tam thiên vì 
Trưởng già ây mà tập trung ở pháp đường để 
khen ngợi: “Thủ Trưởng giả có đại thiện lợi, đại 
công đức. Vì sao thế? Này chư Hiền, Thủ Trưởng 
giả ấy, sau khi được Đức Phật thuyết pháp, 
khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ Tôi, ông 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ Phật, nhiều 
quanh ba vòng Tôi ra đi. Trở về nhà, khi từ công 
ngoài, nêu có gặp người nảo, ông đều thuyết pháp 
cho, khuyên giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Khi 
đến trong công ngõ giữa, công nhỏ trong nhà và 
đến bên trong nhà, nễu gặp người nảo ông đều 
thuyết pháp cho, khuyến giáo, khích lệ, làm cho 
hoan hý. Sau khi vào nhà, trải giường, ngôi kiết 
già, tâm câu hữu với từ, biễn mãn một phương, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp tất cả, tâm 
câu hữu với từ, không kết, không nhuế, không 
oán, không tránh, rộng lớn bao la vô lượng, khéo 
tu tập, biến mãn tất cả thể gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng vậy, với bi và hỷ; tâm câu hữu với xả, 
không kết, không oán, không nhué, không tránh, 
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rộng lớn bao la, khéo tu tập biến mãn tât cả thê 
ø1an thành tựu và an trụ'. 

“Hôm nay Tỳ-sa-môn Đại thiên vương, sắc 
tượng nguy nga, ánh sáng rực rỡ, lúc đêm gần về 
sáng, đi đến nhà Thủ Trưởng giả, nói: 

— Này Trưởng giả, ông có đại thiện lợi, có 
đại công đức. Vì sao thế? Hôm nay ở cõi Tam 
thập tam thiên vì Trưởng giả mà tập trung tại 
pháp đường xuýt xoa khen ngợi: “Thủ Trưởng giả 
ây có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì sao thê? 
Này chư Hiên, vì Thủ Trưởng giả ấy, sau khi 
được Đức Phật thuyết pháp, khuyên giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ rôi, ông liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy đánh lễ Phật, nhiều quanh ba vòng rôi ra đi. 
Trở về nhà, khi từ công ngoài, nếu có gặp người 
nào, ông đều thuyết pháp cho, khuyên giáo, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Khi đến trong công ngõ giữa, 
công nhỏ trong nhà và đến bên trong nhà, nêu gặp 
người nào ông đêu thuyết pháp cho, khuyến giáo, 
khích lệ, làm cho hoan hỷ. Sau khi vào nhà, trải 
giường, ngôi kiết già, tâm câu hữu với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, 
hai, ba, bỗn phương, tứ duy, thượng hạ, biến khắp 
tật cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không nhuê, 
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không oán, không tránh, rộng lớn bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biên mãn tất cả thê gian, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, với bị và hỷ; tâm câu 
hữu với xả, không kết, không oán, không nhuê, 
không tránh, rộng lớn bao la, khéo tu tập biến 
mãn tất cả thê gian thành tựu và an trụ. 

“Bây giờ Thủ Trưởng giả im lặng không nói 
øì cả, không ngăm, không nhìn Tỳ-sa-môn Đại 
thiên vương. VÌ sao thế? Vì tôn trọng định tâm và 
đề thủ hộ định tâm của mình.” 

Bây giờ Thủ Trưởng giả thưa với thầy Tỳ- 
kheo rằng: 

“Bạch Tôn giả lúc bấy giờ không có người 
bạch y nào chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Không có người bạch y nào. ” 

Và hỏi lại: 

“Nêu có người bạch y thì sẽ có sai lầm gì?” 

Trưởng giả đáp: 

“Bạch Tôn giả, hoặc có người không tin lời 
của Đức Thế Tôn; người ấy sẽ ấy sẽ vĩnh viễn bất 
nghĩa, bất nhẫn”, sanh vào chỗ cực ác, thọ vô 


9 Hán: bất nghĩa, bất nhẫn; có lẽ phải hiểu là: không được lợi ích, không được an ổn; Päãli: na 
attha, na khema. 
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lượng khổ. Nếu kẻ nào tin lời Đức Thế Tôn 
người ây do việc đó sẽ cung kính lễ bái con. Bạch 
Tôn giả, con cũng không thích được như vậy. 
Bạch Tôn giả, mời ở lại đây thọ thực.” 

Tỳ-kheo ấy im lặng nhận lời. Sau khi biết Tỳ- 
kheo đã im lặng nhận lời, Trưởng giả Úc-già liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy. tự mỉnh múc nước rửa tay, 
rồi đem tất cả rất nhiều món ăn cứng và mềm rất 
mỹ diệu tinh khiết, ngon lành, tự tay hầu SỚI, để 
cho Tỷ-kheo án được no đủ. Ăn xong, dọn cất đồ 
đạc và dùng nước rồi, lấy một giường nhỏ ngôi 
riêng để nghe pháp. 

Thây Tỳ-kheo thuyết pháp cho Trưởng giả, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hý. Sau khi 
băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho ông, 
khuyến giáo, khích lệ, làm cho hoan hỷ TÔI, Ty- 
kheo liên từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. Đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngôi sang 
một bên, rồi đem trình bày đây đủ lại cuộc thảo 
luận giữa thây và Thủ Trưởng giả lên Đức Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo 
răng: 

“Ta vì cớ ấy mà khen Thủ Trưởng giả có bảy 
pháp vị tăng hữu. Lại nữa, Thủ Trưởng giả có 
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pháp vị tăng hữu thứ tám là Thủ Trưởng giả vô 
cầu, vô dục. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 
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41. KINH THỦ TRƯỞNG GIÁ (H)' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại A-la-bệ G1à-la, trong 
Hòa lầm. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu. 
Những øì là tám? Thủ Trưởng giả có thiểu dục, 
có tín, có tàm, có quý, có tính tân, có niệm, có 
định, có tuệ. 

“Nói Thủ Trưởng giả có thiểu dục, là do nhân 
øì? Thủ Trưởng giả tự thân thiểu dục, không 
muốn đề cho người khác biết mình có thiểu dục, 
có tín, có tàm, có quý, có tính tân, có niệm, có 
tuệ. Thủ Trưởng giả tự có tuệ, không muốn cho 
người khác biết mình có tuệ. Nói Thủ Trưởng giả 
có thiêu dục, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tín, là do nhân gì? 


1. Tương đương Pãii: A. Viii.23. Hatthaka. Tham chiếu kinh 40 trên. 
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Thủ Trưởng giả có lòng tin kiên cô, tin tưởng 
thâm sâu nơi Như Lai, tín căn đã xác lập, hoàn 
toàn không theo Sa-môn, Phạm chí, Ngoại đạo, 
hoặc Thiên, Ma, Phạm và tất cả những người 
khác trong thê gian. Nói Thủ Trưởng giả có tín, là 
nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là do nhân gì? 
Thủ Trưởng giả thường hành xấu hồ, điều gì đáng 
xâu hồ thì biết xấu hồ, xâu hồ đối với pháp ác bất 
thiện, phiền não ô uê đưa đến thọ các ác báo, tạo 
gốc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có tàm, là nhân 
đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có quý, là do nhân gì? 
Thủ Trưởng giả thường thực hành sự hỗ thẹn, 
điều nào đáng thẹn thì biết thẹn, thẹn các pháp ác 
bất thiện và phiên não ô uễ đưa đến thọ các ác 
báo, tạo gốc sanh tử. Nói Thủ Trưởng giả có quý, 
là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tinh tấn, là do nhân 
gi? Thủ Trưởng giả thường thực hành sự tính tân, 
trừ ác vả bắt thiện, tu các thiện pháp, có ý tưởng 
ngôi dậy”, chuyên nhất và kiên cố, tạo gốc rễ 


2... Tu tập quang minh tưởng. 
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thiện, không hệ từ bỏ sự tỉnh cân”. Nói Thủ 
Trưởng giả có tinh tấn, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có niệm, là do nhân gì? 
Thủ Trưởng giả quán nội thân như thân, quán nội 
giác, nội tâm, nội pháp như pháp”. Nói Thủ 
Trưởng giả có niệm, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có định, là do nhân gì? 
Thủ Trưởng giả ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho 
đến chứng đắc đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ. 
Nói Thủ Trưởng giả có định, là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, là do nhân gì? 
Thủ Trưởng giả tu hành trí tuệ, quán sát sự hưng 
thịnh và suy tàn của các pháp; đạt được trí tuệ 
như vậy, Thánh tuệ minh đặt, phân biệt rõ ràng để 
hoàn toàn thoát khổ. Nói Thủ Trưởng giả có tuệ, 
là nhân đó mà nói. 

“Nói Thủ Trưởng giả có tám pháp vị tăng hữu, 
là nhân đó mà nói. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


3. Hán: bát xả phương tiện £ ‡2 7ï [# - 

4. Quán bốn niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Pãli: kãye kayãnupasT viharati, 
ved anãsu ved anãnupassì viharati, citte cittanupassì viharati, dhammesu dhammãnupassì 
viharati, sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán 
pháp trên pháp. 
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42. KINH HÀ NGHĨA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ vào lúc xế chiêu, Tôn giả A-nan từ 
chỗ độc cư tĩnh tọa? đứng dậy, đến trước Đức 
Phật, đảnh lễ dưới chân rôi ngôi sang một bên, 
thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, giữ giới có ý nghĩa gì?””. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, giữ giới có ý nghĩa là khiến cho 
không . hối hận!. Này A-nan, nếu ai giữ giới, 
nØười ây được sự không hôi hận”. 

“Bạch Thế Tôn, không hồi hận thì có ý nghĩa 
gì?” 

“Này A-nan, không hối hận thì có ý nghĩa 


1. Tương đương Pãli: A.x. 1. Kimatthiya. 

2... Hán: yến tọa # có bản viết: #£) 42 : Pãli: patisallana hoặc patisalläna. 
3... Pãli: kimatthiya, có ý nghĩa gì, mục đích gì, ích lợi gì? 

4. Hán: bắt hối “ {8 - Pãli: avippafisära, không hối hận. 
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khiến cho được hân hoan”. A-nan, nêu ai không 
hôi hận, người ây được sự hân hoan)”. 

“Bạch Thế Tôn, hân hoan có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, hân hoan có ý nghĩa là khiến cho 
có hý. Này A-nan, nêu ai hân hoan, người ây có 
hỷ”. 

“Bạch Thế Tôn, hỷ có ý nghĩa gì?” 

AI ÀI A-nan, hỷ có ý nghĩa là khiên cho tĩnh 

chí”. Này A-nan, nếu ai có hý, người ấy có tĩnh 
chỉ của thân”. 

“Bạch Thế Tôn, tĩnh chỉ có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, tĩnh chỉ có ý nghĩa là khiến cho 
lạc. A-nan, nếu ai tĩnh chỉ người ây có cảm thọ 
lạc. 

“Bạch Thế Tôn, lạc có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, lạc có nghĩa khiến cho có định”. 
A-nan, nếu ai có lạc người ây có định. 

“Bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, định có ý nghĩa là khiến cho thây 
như thật, biết như chơn!?. A-nan, nếu ai có định 


5.. Hán: hoan duyệt r † - Pãli: pamojja, hân hoan, thích thú, vui vẻ. 

6. Hán: hỷ š - Päli: pTti, trạng thái hỷ giống như xuất thần. 

7. Hán: chỉ ¡L › Pãli: passaddhi, khinh an. 

8. Hán: lạc #£ - Pãli: sukha, an lạc, an ổn khoái lạc. 

9 Định # › Paãli: samadhi. 

10. Hán: kiến như thật, trí như chân Bi, #[I fš #[i #[I t5 › Päli: yathäbhitañfñanadassana, tri kiến như 
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người ây thây như thật, biết như chơn. 

“Bạch Thế Tôn, thấy như thật, biết như chơn 
có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, thây như thật, biết như chơn có 

ý nghĩa là khiến cho yếm ly!!. Này A-nan, thây 
nhủ thật, biết như chơn người ây có sự yếm ly. 

“Bạch Thế Tôn, yếm ly có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, yêm ly có ý nghĩa là khiến cho 
vô dục!”. A-nan, nếu ai yếm ly người ấy được vô 
dục. 

“Bạch Thế Tôn, vô dục có ý nghĩa gì?” 

“Này A-nan, vô dục có ý nghĩa là khiến cho 
giải thoát. Này A-nan, nếu ai vô dục thì người ấy 
được giải thoát hết thảy dâm, nộ, si. 

“Cho nên, này A-nan, nhân trì giới mà được 
không hối hận, nhân không hỗi hận mà được hân 
hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà 
được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà 
được định. 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định 
mà có tri kiến như thật, nhân có tri kiên như thật 
mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà được vô dục, 

thật. 


11: Hán: yếm jR# : Pãli: nibbidãä, sự chán ghét, nhàm tờm. 
12. Hán: vô dục ## 8x : Pãäli: viräga, ly dục, ly tham; không còn tham dục. 
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nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát 
mà có giải thoát tri kiến, biết đúng như thật răng: 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn 
nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, giới này đưa 
đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến tận bờ 
kia: 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


13. Pali: iti kho Ananda kusaläni silãni anupubbena aggäya parentì ti, đó là các thiện giới lần lượt 
dẫn đến chỗ cao tội. 


43. KINH BÁT TƯ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói răng: 

“Này A-nan, người giữ giới không nên nghĩ 
răng: “Mong sao tôi không có sự hôi hận”. Này A- 
nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy” ai giữ giới, người 
ây được sự không hôi hận. 

“Này A-nan, người đã được sự không hôi hận, 
không nên nghĩ răng: “Mong sao tôi được hân 
hoan. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, 
ai không hỗi hận người ấy được hân hoan. 

“Này A-nan, người đã được sự hân hoan 
không nên nghĩ răng: “Mong sao tôi được hý'. 
Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai có hân 
hoan, người ấy được hý. 


1. Tương đương Päãii: A.x.2. Cet anã, f, không có nghĩa bát như bản Hán. 


2.. Hán: pháp tự nhiên ›Z # ZA - Päli: dhammatãä esà, pháp tánh là như thế. 
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“Này A -nan, người đã có hỷ không nên nghĩ 
răng: “Mong sao tôi được tĩnh chỉ”. Này A-nan, 
bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai có hỷ, người ây 
được tĩnh chỉ. 

“Này A-nan, người đã được tĩnh chỉ không 
nên nghĩ rằng: “Mong sao tôi có lạc”. Này A-nan, 
bởi vì pháp tánh vốn vậy, ai đã có tĩnh chỉ, người 
ây được cảm thọ lạc. 

“Này A-nan, người đã có lạc không nên nghĩ 
răng: “Mong sao tôi có định'. Này A-nan, bởi vì 
pháp tánh vốn vậy, ai có lạc, người ấy có định. 

“Này A -nan, người đã có định không nên nghĩ 
răng: “Mong sao tôi thấy như thật, biết như chân". 
Này A-nan, bởi vì pháp tánh vôn vậy, aI có định, 
người ây thấy như thật, biết như chân. 

“Này A-nan, người thấy như thật, biết như 
chân không nên nghĩ răng: “Mong sao tôi có sự 
yếm ly'. Này A-nan, bởi vì pháp tánh vốn như 
vậy, ai thây như thật, biết như chân, người ấy có 
sự yêm ly. 

“Này A-nan, người đã có sự yếm ly không 
nên nghĩ răng: “Mong sao tôi được vô dục”. Này 
A-nan, bởi vì pháp tảnh vôn như VẬY, al CÓ SỰ 
yếm ly người ấy được vô dục. 
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“Này A-nan, người đã vô dục không nên 
nghĩ răng: “Mong sao tôi được giải thoát”. Này A- 
nan, bởi vì pháp tánh vốn như vậy, ai đã vô dục 
người ấy được giải thoát hết thảy dâm, nộ, si. 

“Này A-nan, đấy là nhân trì giới mà được 
không hối hận, nhân không hỗi hận mà được hân 
hoan, nhân hân hoan mà được hỷ, nhân hỷ mà 
được chỉ, nhân chỉ mà được lạc, nhân lạc mà 
được định. 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nhân định 
mà có tri kiên như thật, nhân có tri kiến như thật 
mà có yếm ly, nhân có yếm ly mà được vô dục, 
nhân vô dục mà được giải thoát, nhân giải thoát 
mà có giải thoát tri kiến, biết đúng như thật rằng: 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

“Này A-nan, đó chính là các pháp hỗ trợ lẫn 
nhau, làm nhân cho nhau. Như vậy, giới này đưa 
đến chỗ cao tột, tức là đưa từ bờ này đến tận bờ 
kia. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 
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44. KINH NIỆM' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu các Tỳ-kheo nào thường lãng quên, 
không chánh trí thì làm tôn hại chánh niệm, chánh 
trí. Nêu không chánh niệm, chánh trí thì làm tôn 
hại các việc gìn giữ” các căn, gìn giữ giới, không 
hối hận, hân hoan, hỷ, lạc, định, tri kiên như thật, 
yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát 
thì làm tốn hại Niết-bàn'. 

“Nếu Tỳ-kheo nào không thường hay lãng 
quên, có chánh trí thì thường xuyên có” chánh 
niệm chánh trí. Nếu có chánh niệm chánh trí thì 


1. Tương đương Pãli: A. viii. 81. Sati. 

Tham chiếu Pãli: Không chánh niệm sẽ mắt tàm quý; mắt tàm quý sẽ mắt sự hộ trì các căn; mắt 

hộ các căn sẽ mắt hộ giới... 

3. Tham chiếu Pali: nibbidävirage asati...hatapanisam hoii vimuttiñänadassanam, trong khi không 
có yếm ly, ly dục, thì có sự tổn hại đối với giải thoát tri kiến. 

4. Hán: tập T3 - Pãli: upanisasammpanno hoii. 
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thường giữ gìn các căn, giữ giới, không hồi hận, 
hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri kiên như thật, yêm 
ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liên chứng 
đắc Niết-bàn. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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45. KINH TÀM QUÝ (0D! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rắng: 

“Nêu có Tỳ-kheo nào không tàm không quý 
thì làm tốn hại ái và kinh”. Nếu không có ái và 
kinh thì làm tốn hại tín. Nêu không có tín thì làm 
tốn hại chánh tư duy. Nếu không có chánh tư duy 
thì làm tốn hại chánh niệm chánh trí. Nếu không 
có chánh niệm chánh trí thì làm tốn hại gìn giữ 
các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, hỷ, 
tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô 
dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tốn 
hại Niết-bàn. 

“Nêu Tỳ-kheo nào biết hỗ thẹn thì có ái và 
kỉnh. Nếu có ái và kinh thì thường có tín. Nếu có 
1. Tương đương Pãli: A. Vii. Hiri. Tham chiếu kinh số 44 trên. 


2 Hán: ái cung kỉnh # ‡§ i4 - Tham chiếu Päli: hirottappeasati... hatãpanisam indriyasamvaro, 
trong khi không có tàm và quý, sự thủ hộ các căn bị tổn hại. 
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tín thì thường có chánh tư duy. Nêu có chánh tư 
duy thì thường có chánh niệm chánh trí. Nêu có 
chánh niệm chánh trí thì thường g1ữ các căn, g1ữ 
giới, không hồi hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, 
định, tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. 
Nếu giải thoát thì liên được Niết-bàn. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


KINH TÀM QUÝ (I) 343 


46. KINH TÀM QUÝ (T)! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lê Tử bảo các Tỳ-kheo 
rằng: 

“Này các Hiền giả, nêu Tỳ-kheo nào không 
tàm không quý thì làm tôn hại ái và kinh. Nêu 
không có tín thì làm tốn hại chánh tư duy. Nêu 
không có chánh tư duy thì làm tốn hại chánh 
niệm, chánh trí. Nếu không có chánh niệm, 
chánh trí thì làm tôn hại gìn giữ các căn, giữ giới, 
không hồi hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, 
tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu 
không giải thoát thì làm tốn hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiên, cũng như cây nảo mà lớp vỏ 
ngoài tôn hại thì lớp vỏ trong cũng hư. Vỏ trong 
hư, nên thân, lõi, nhánh, cảnh, hoa, lá chắc chắn 


1... Tham chiếu kinh 45 trên. 
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thảy đêu tàn rụi. 

“Chư Hiển nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. 
Nếu không tàm không quý thì làm tốn hại ái và 
kinh. Nếu không ái và kính thì làm tôn hại tín. 
Nếu không có tín thì làm tốn hại chánh tư duy. 
Nếu không có chánh tư duy thì làm tôn hại chánh 
niệm, chánh trí. Nêu không có chánh niệm, chánh 
trí thì làm tốn hại gìn giữ các căn, giữ giới, không 
hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến 
như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không 
giải thoát thì làm tôn hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo biết tàm biết quý thì 
thường có ái và kinh. Nếu có ái và kinh thì 
thường có tín. Nếu có tín thì thường có chánh tư 
duy. Nếu có chánh tư duy thì có chánh niệm, 
chánh trí. Nếu có chánh niệm, chánh trí thì 
thường gìn giữ các căn, giữ giới, không hôi hận, 
hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tr kiến như thật, 
yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát liên 
được Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, giỗng như cây nào mà vỏ 
ngoài không bị hư tốn thì vỏ trong không bị hư 
hại. Vỏ trong không hư, nên thân, lõi, cành, 
nhánh, hoa, lá chắc chăn thảy đều thành tựu. 
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“Chư Hiên nên biết, Tỳ-kheo cũng như vậy. 
Nên biết tàm biết quý thì thường có ái và kỉnh. 
Nếu có ái kinh thì thường có tín. Nếu có tín thì 
thường có chánh tư duy. Nếu có chánh tư duy thì 
thường có chánh niệm, chánh trí. Nếu có chánh 
niệm, chánh trí thì thường giữ các căn, g1ữ giới, 
không hồi hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, 
tri kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu 
đã giải thoát liên đắc Niết-bàn. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 
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47. KINH GIỚI (D' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu Tỳ-kheo nào phạm giới thì làm tốn hại 
gìn giữ các căn. Giữ giới thì không hôi hận, hân 
hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiên như thật, yếm 
ly, vô dục, giải thoát. Nêu không giải thoát thì 
làm tốn hại Niễt-bàn. 

“Nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì thường không 
có sự hồi hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri 
kiến như thật, yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã 
giải thoát thì liên đắc Niếễt-bàn. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


1. Tương đương Pãii: A.x.3 Sïla. Tham chiếu kinh 44 và các kinh tiếp theo trên. 
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48. KINH GIỚI (ID! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới 
thì làm tôn hại gìn giữ các căn. Giữ giới thì không 
hối hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến 
như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nếu không 
giải thoát thì làm tôn hại Niết-bàn. 

“Này chư Hiền, giống như cây nào mà rễ bị 
tôn hại thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá không 
thê thành được. Chư Hiên nên biết, Tỳ-kheo cũng 
lại như vậy. Nếu ai phạm giới thì làm tôn hại gìn 
giữ các căn, giữ giới, không hối hận, hân hoan, 
hý, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, yếm ly, vô 
dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì làm tốn 


1. Tương đương Päli: A. x. 4 Upanisà; tham chiếu, A. x. 5 Ananda. 
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hại Niễt-bàn. 

“Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo nào giữ giới thì 
thường không có sự hối hận, hân hoan, hý, tĩnh 
chỉ, lạc, định, tri kiễn như thật, yếm ly, vô dục, 
giải thoát. Nếu đã giải thoát thì liên đắc Niễt-bàn. 

“Này chư Hiền, giỗng như cây nào mà rễ 
không hư thì thân, lõi, nhánh, cành, hoa, lá đều 
thành tựu. Chư Hiển nên biết, Tỳ-kheo cũng như 
vậy. Nêu ai giữ giới thì thường không hỗi hận, 
hân hoan, hy, tĩnh chỉ, lạc, định, tri kiến như thật, 
yếm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát thì 
liên đắc Niết-bàn. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả Xá-lê Tử thuyết, hoan 
hy phụng hành. 

LÌ 
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49. KINH CUNG KÍNH (! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“y-kheo nên thực hành hạnh cung kính và 
khéo quán sát, kính trọng các bậc phạm hạnh. 
Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành hạnh cung 
kính, không khéo quán sát”, không kính trọng” 
các bậc phạm hạnh, mà pháp oai nghi đây đủ, 
điều đó không thê xảy ra. Pháp oai nghi không 
đây đủ mà học pháp đầy đủ, điều đó không thể 
xảy ra. Học pháp không đây đủ mà giới thân đây 
đủ, điều đó không thể xảy ra. Giới thân không 
đây đủ mà định thân đây đủ”, điều đó không thể 


1. Tương đương Pãli: A. V. 21-22 Agãrava (không cung kính). 

2... Hán: bắt thiện quán 3 fBi › Pãli: appatissa, không thuận tùng, không phục tùng, hay gây gỗ. 

3. Hán: bát kính trọng “ ¿ E§ - Pãli: asabhägavuttika, không có lễ nghỉ, vô lễ. 

4. Hán: oai nghi pháp Eằ f§ ?Z › Pãli: äbhisamäcarikam dhammam, hành nghi lễ tiết. 

5.. Bản Pali: silãni aparipũretvã sammäditthi paripũressati, các giới không viên mãn mà chánh kiến 
viên mãn. 
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xảy ra. Định thân không đây đủ mà tuệ thân đây 
đủ, điêu đó không thê xảy ra. Tuệ thân không đây 
đủ mà giải thoát thân đây đủ, điều đó không thể 
xảy ra. Giải thoát thân không đầy đủ mà giải thoát 
tri kiến thân đây đủ, điều đó không thể xảy ra. 
Giải thoát tri kiên thân không đầy đủ mà Niết-bàn 
đây đủ, điều đó không thê xảy ra. 

“Nếu Tỳ-kheo nảo thực hành hạnh cung kính 
và khéo quán sát, kính trọng các bậc phạm hạnh 
nên pháp oai nghi đầy đủ, điều đó chắc chắn xảy 
ra. Pháp oai nghi đây đủ nên học pháp đây đủ, 
điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp đây đủ nên 
giới thân đầy đủ, điều đó chắc chăn xảy ra. Giới 
thân đây đủ nên định thân đầy đủ, điều đó chắc 
chắn xảy ra. Định thân đầy đủ nên tuệ thân đây 
đủ, điêu đó chắc chăn xảy ra. Tuệ thần đây đủ nên 
giải thoát thân đây đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. 
Giải thoát thân đầy đủ nên giải thoát tri kiến thân 
đây đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Giải thoát tri 
kiên thân đầy đủ nên Niết-bàn đây đủ, điều đó 
chắc chăn xảy ra”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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50. KINH CUNG KÍNH (H)' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“y-kheo nên thực hành hạnh cung kính và 
khéo quán sát, kính trọng các bậc phạm hạnh. 

“Nếu Tỷỳ-kheo nào không thực hành hạnh 
cung kính, không khéo quán sát, không kính trọng 
các bậc phạm hạnh mà pháp oai nghi đầy đủ, điều 
đó không thể xảy ra. Pháp oai nghi không đây đủ 
mà học pháp đây đủ, điều đó không thê xảy ra. 
Học pháp không đầy đủ mà giữ gìn các căn, giữ 
giới, không hôi hận, hân hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, 
định, tri kiến như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát 
đây đủ, điều đó không thể xảy ra. Giải thoát 
không đây đủ mà Niết-bàn đây đủ, điều đó không 
thể xảy ra. 


1. Tham chiếu kinh số 49 trên. 
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“Nêu Tỳ-kheo nào thực hành hạnh cung 
kính và khéo quán sát, kính trọng các bậc phạm 
hạnh nên pháp oai nghi đầy đủ, điều đó chắc chăn 
xảy ra. Pháp oai nghi đầy đủ nên học pháp đây 
đủ, điều đó chắc chắn xảy ra. Học pháp đây đủ 
nên giữ gìn các căn, giữ giới, không hỗi hận, hân 
hoan, hỷ, tĩnh chỉ, lạc, định, tr kiến như thật, yếm 
ly, vô dục, giải thoát đầy đủ nên Niết-bàn đây đủ, 
điều đó chắc chăn xảy ra. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


51. KINH BÓN TÉ! 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Câp cô độc. Bây giờ, Đức Thê 


Tôn bảo các Ty-kheo răng: 


“Không thê biết biên tê“ cùng cực của hữu ái”. 
Trước vôn không có hữu áI, nhưng nay sanh ra 
hữu áI, do đó mới có thê biệt được nhân của hữu 


ái. 


“Hữu ái có tập” chứ không phải không tập. 
Tập của hữu ái là gì? Vô minh là tập. 
“Vô minh cũng có tập chứ không phải không 


1. Tham chiếu Päli A.x. 61-62 Ähãra. Đối chiếu biệt dịch No. 36. Phật Thuyết Bản Tướng ŸỶ Trí 
Kinh, An Thế Cao dịch; No. 37 Phật Thuyết Duyên Bản Trí Kinh, khuyết danh người dịch. (Bản 


Hán dịch này khá kỳ, khó hiểu). 


_= 


Hán: hữu ái 


Hán: bổn té + l#§ - Pãli: purimà koli, biên tế tối sơ, giới hạn thời gian về trước. 
Z# - Pãli: bhava-tanhã: khao khát hiện hữu hay khát vọng sinh tồn. 
Hán: tiện đắc khả tri sở nhân hữu ái. Päli: atha ca pana paññäyati 'idappaccayä bhavatanhãä ti. 
Lưu ý chữ Hán: tập Zj theo nghĩa tập quán hay tập nhân, chứ không phải rập 


£š theo nghĩa 


tập khởi (tập hợp). Chỉ tìm thấy một từ Pãli (ãhãra: thức ăn) tương đồng với hai từ Hán dịch 
trong kinh này và các kinh sau: tập và thực. Như vậy, phải có hai từ Sanskrit hay Päli khác nhau. 


Hiện chưa suy ra được. No.36 và 37 dịch là hữu bản 


_ 


 › hay tùng trí hữu bản 1£ #¿ 


BA- 
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tập. Tập của vô minh là gì? Năm triên cái” là 
tập. 

“Năm triền cái cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của năm triển cái là gì? Ba ác 
hành là tập. 

“Ba ác hành cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của ba ác hành là gì? Không thủ 
hộ các căn là tập. 

“Không thủ hộ các căn cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của không thủ hộ 
các căn là gi? Không chánh niệm chánh trí là 
tập. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có tập 
chứ không phải không tập. Tập của không chánh 
niệm chánh trí là gì? Không chánh tư duy” là 
tập. 

“Không chánh tư duy cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của không chánh tư duy là 
øì? Không có tín là tập. 

“Không có tín cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của không có tín là gì? Nghe pháp 


6. Hán: ngũ cái 7¡ 3š : Päli: pañca nìvaranä. 
7. Hán: bắt chánh tư duy E 1E ï † › Pãli: ayoniso manasikãäram, không như lý tác ý, tư duy không 
phương pháp. 
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ácŠ là tập. 

“Nghe pháp ác cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của nghe điều ác là gì? Gân gũi ác 
tri thức” là tập. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của gần gũi ác tri thức là gì? 
Người ác!” là tập. 

“Như thê, có đủ người ác liên có đủ sự gần gũi 
ác tri thức. Có đủ sự gần gũi ác tri thức rôi liên có 
đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe pháp ác rôi, 
liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh 
lòng bất tín rôi, liên không chánh tư duy. Có đủ 
sự không chánh tư duy rồi, liền có đủ sự không 
chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh 
niệm chánh trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các 
căn. Có đủ sự không thủ hộ các căn rôi, liên có đủ 
ba ác hành. Đủ ba ác hành rôi, liên có đủ năm 
triền cái. Đủ năm triền cái rồi, liền có đủ vô minh. 
Có đủ vô minh tôi, liên đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành 
trọn vẹn. 


8... Hán: ác pháp 3š )# - Pãli: asaddhamma, pháp không vi diệu, không chân chánh. 

9% Hán: ác tri thúc 3§ #Ii Ä§Ñ › xem cht. dưới. 

19 Bản Hán đề cập ác thiện tri thức và ác nhân. Bản Pãli chỉ đề cập asappurisa, không phải thiện 
nhân. 
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“Minh giải thoát!! cũng có tập, chứ không 
phải không tập. Tập của minh giải thoát là gì? 
Bảy giác chị là tập. Bảy giác chị cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của bảy giác chị là gì? 
Bốn niệm xứ là tập. Bốn niệm xứ có tập chứ 
không phải không tập. Tập của bốn niệm xứ là gì? 
Ba diệu hành là tập. Ba diệu hành cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của ba diệu hành là 
øì? Thủ hộ các căn là tập. Thủ hộ các căn cũng có 
tập chứ không phải không tập. Tập của sự thủ hộ 
các căn là gì? Chánh niệm chánh trí là tập. Chánh 
niệm chánh trí cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư 
duy là tập. Chánh tư duy cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tín 
là tập. Tín cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của tín là gì? Nghe pháp thiện!” là tập. Nghe 
pháp thiện cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của nghe pháp thiện là gì? Gần gũi thiện tri 
thức là tập. Gân gũi thiện tri thức cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của sự gần gũi thiện 
tri thức là gì? Người thiện ” là tập. 

11. Minh giải thoát H f lít - Pãli: vijjã-vimuttii. 


12. Pali: saddhamma, diệu pháp, chánh pháp. 
13. Hán: thiện nhân >$ A › Pãli: sappurisa, người lỗi lạc, siêu việt; chân nhân, thượng nhân, thiện sĩ. 
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“Đó là, có đủ người thiện liên có đủ sự gân 
gũi thiện tri thức. Đủ sự gân gũi thiện tri thức 
liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe 
điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liên có đủ 
chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy liền có đủ 
chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh niệm chánh 
trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ 
các căn liền có đủ ba điệu hành. Có đủ ba diệu 
hành liên có đủ bốn niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ 
liền có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chỉ liên 
đây đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát 
này lần lượt được thành tựu toàn vẹn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


52. KINH THỰC (D1 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. Bây giờ, Đức Thế 
Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Không thể biết biên tế? cùng cực của hữu ái. 
Trước vốn không có hữu ái, nhưng nay sanh ra 
hữu ái, do đó mới có thể biết được nhân của hữu 
ái. 

“Hữu ái có thức ăn” chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của hữu ái là gì? Vô minh là 
thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của vô minh là gi? Năm 


1. Tham chiếu Päli: A.x. 61-62 Ähãra. Tham chiếu thêm kinh số 51 trên. 

2: Phần lớn nội dung giống như kinh 51 trên, chỉ khác ở chỗ kinh 51 nói là iập (nguyên nhân tập 
khởi) thì kinh này nói là thực (thức ăn). 

3. Hán: hữu ái giả tắc hữu thực #ï # :# Rl 8 ® › Pãli: bhavatanham pãham, bhikkhave, sãhãram 
vadäãmi, “Ta nói, này các Tỳ-kheo, hữu ái có thức ăn.” Kinh số B1: tập, chỉ cho nguyên nhân tập 
khởi. Bản Pãli: ähãra (thức ăn) đồng nghĩa paccãya (duyên). 
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triên cái! là thức ăn. 

“Năm triên cái cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của năm triên cái là 
øì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của ba ác hành là gì? 
Không thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm chánh trí 
là thức ăn. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn 
chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
không chánh niệm chánh trí là gì? Không chánh 
tư duy là thức ăn. 

“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. 

“Không có tín cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của không có tín là 
øì? Nghe pháp ác là thức ăn. 

“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của nghe pháp ác là 


4... Xem cht.6 kinh 51. 
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gì? Gân gũi ác tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của gần gũi 
ác tr1 thức là gì? Người ác là thức ăn. 

“Như thế, có đủ người ác liên có đủ sự gần gũi 
ác tri thức. Có đủ sự gần gũi ác tri thức rôi liền có 
đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe pháp ác rôi, 
liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh 
lòng bất tín rồi, liên không chánh tư duy. Có đủ 
sự không chánh tư duy rồi, liền có đủ sự không 
chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh 
niệm chánh trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các 
căn. Có đủ sự không thủ hộ các căn rôi, liên có đủ 
ba ác hành. Đủ ba ác hành rôi, liền có đủ năm 
triền cái. Đủ năm triền cái rồi, liền có đủ vô minh. 
Có đủ vô minh tôi, liên đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành 
trọn vẹn. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của biến cả là gì? 
Sông lớn là thức ăn. 

“Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của sông lớn là gì? 
Sông nhỏ là thức ăn. 
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“Sông nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của sông nhỏ là gì? 
Lạch lớn" là thức ăn. 

“Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của lạch lớn là gì? 
Lạch nhỏ là thức ăn. 

“Lạch nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của lạch nhỏ là gì? 
Suối, chăm trong các sườn núi là thức ăn. 

“Suối, chăm trong các sườn núi cũng có thức 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
suỗi, chăm trong các sườn núi là gì? Mưa là thức 
án. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chăm 
trong các sườn núi tràn đây. Suôỗi, chăm trong các 
Sườn núi tràn đây rôi thì lạch nhỏ tràn đây. Lạch 
nhỏ tràn đây rôi thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn 
tràn đầy thì sông nhỏ tràn đây. Sông nhỏ tràn đây 
thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biển 
cả tràn đầy. Như vậy, biến cả kia lần hôi tràn đây 
trọn vẹn. 

“Giống như vậy, hữu ái cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của hữu ái 


5... Hán: đại xuyên z JI[ - Päli: mahãsobbha, hồ lớn. 


KINH THỰC () 361 


là gì? Vô minh là thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của vô minh là gì? Năm 
triên cái là thức ăn. 

“Năm triên cái cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của năm triền cái là 
øì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của ba ác hành là gi? 
Không thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm chánh trí 
là thức ăn. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn 
chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
không chánh niệm chánh trí là gì? Không chánh 
tư duy là thức ăn. 

“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. 

“Không có tín cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của không có tín là 
øì? Nghe pháp ác là thức ăn. 
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“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của nghe pháp ác là 
gì? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của gần gũi 
ác tr1 thức là gì? Người ác là thức ăn. 

“Như thê, có đủ người ác liên có đủ sự gần gũi 
ác tri thức. Có đủ sự gần gũi ác tri thức rôi liền có 
đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe pháp ác tôi, 
liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự sanh 
lòng bất tín rôi, liên không chánh tư duy. Có đủ 
sự không chánh tư duy rồi, liên có đủ sự không 
chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh 
niệm chánh trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các 
căn. Có đủ sự không thủ hộ các căn rôi, liên có đủ 
ba ác hành. Đủ ba ác hành rôi, liên có đủ năm 
triền cái. Đủ năm triền cái rồi, liền có đủ vô minh. 
Có đủ vô minh tôi, liên đầy đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành 
trọn vẹn. 

“Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của minh giải 
thoát là gì? Bảy giác chi là thức ăn. 

“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải 
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không có thức ăn. Thức ăn của bảy giác chị là 
gì? Bốn niệm xứ là thức ăn. 

“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của bốn niệm xứ là gì? 
Ba diệu hạnh là thức ăn. 

“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh 
là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của gìn giữ các 
căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức ăn. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức 
ãn. 

“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của chánh tư duy 
là gì? Tín là thức ăn. 

'““[ín cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của tín là gì? Nghe điều thiện 
là thức ăn. 

“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của nghe điều 
thiện là gì? Gân gũi thiện tri thức là thức ăn. 
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“Gân gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của gần 
gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là thức ăn. 

“Đó là, có đủ người thiện liên có đủ sự gân 
gũi thiện tri thức. Đủ sự gần gũi thiện tri thức 
liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe 
điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liền có đủ 
chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy liên có đủ 
chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh niệm chánh 
trí mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ 
các căn liên có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu 
hành liền có đủ bôn niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ 
liền có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chi liên 
đây đủ minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát 
này lần lượt được thành tựu toàn vẹn”. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của biển cả là gì? 
Sông lớn là thức ăn. 

“Sông lớn cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của sông lớn là gì? 
Sông nhỏ là thức ăn. 

“Sông nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của sông nhỏ là gì? 
Lạch lớn là thức ăn. 
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“Lạch lớn cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của lạch lớn là gi? 
Lạch nhỏ là thức ăn. 

“Lạch nhỏ cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của lạch nhỏ là gì? 
Suối, chăm trong các sườn núi là thức ăn. 

“Suối, chăm trong các sườn núi cũng có thức 
ăn chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
suối, chăm trong các sườn núi là gì? Mưa là thức 
ãn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suôi, chăm 
trong các sườn núi tràn đầy. Suối, chăm trong các 
Sườn núi tràn đây rôi thì lạch nhỏ tràn đây. Lạch 
nhỏ tràn đây rôi thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn 
tràn đầy thì sông nhỏ tràn đây. Sông nhỏ tràn đây 
thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biển 
cả tràn đây. Như vậy, biến cả kia lần hôi tràn đầy 
trọn vẹn. 

“Cũng vậy, minh giải thoát cũng có thức ăn 
chứ không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
minh giải thoát là gì? Bảy giác chị là thức ăn. 

“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của bảy giác chị là gì? 
Bồn niệm xứ là thức ăn. 
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“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của bôn niệm xứ 
là gì? Ba diệu hạnh là thức ăn. 

“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh 
là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của gìn giữ các 
căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức ăn. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
chánh niệm chánh trí là gì? Chánh tư duy là thức 
án. 

“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của chánh tư duy 
là gì? Tín là thức ăn. 

'““[ín cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của tín là gì? Nghe điêu thiện 
là thức ăn. 

“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của nghe điều 
thiện là gì? Gân gũi thiện tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của gân 
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gũi thiện tri thức là gì? Người thiện là thức ăn. 

“Đó là, có đủ người thiện liên có đủ sự gân 
gũi thiện tri thức. Đủ sự gân gũi thiện tri thức 
liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ sự nghe điều 
thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liên có đủ chánh tư 
duy. Có đủ chánh tư duy liền có đủ chánh niệm 
chánh trí. Có đủ chánh niệm chánh trí mới có đủ 
sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các căn liền 
có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành liên có 
đủ bôn niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liên có đủ 
bảy giác chi. Có đủ bảy giác chi liền đầy đủ minh 
giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này lần lượt 
được thành tựu toàn vẹn”. Phật thuyết như vậy. 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


53. KINH THỰC (ID! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. Bấy giờ, Đức Thê 
Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Không thê biết biên tế cùng cực của hữu ái. 
Trước vốn không có hữu ái, nhưng nay sanh ra 
hữu ái, do đó mới có thể biết được nhân của hữu 
ái. 

“Hữu ái có thức ăn chứ không phải không 
thức ăn. Thức ăn của hữu ái là gì? Vô minh là 
thức ăn. 

“Vô minh cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của vô minh là gì? Năm 
triên cái là thức ăn. 

“Năm triển cái cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của năm triền cái là 


1... Tham chiếu kinh 52 trên. 
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øì? Ba ác hành là thức ăn. 

“Ba ác hành cũng có thức ăn chứ không phải 
không thức ăn. Thức ăn của ba ác hành là gì? 
Không thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Không thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
thủ hộ các căn là gì? Không chánh niệm chánh trí 
là thức ăn. 

“Không chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn 
chứ không phải không thức ăn. Thức ăn của 
không chánh niệm chánh trí là gì? Không chánh 
tư duy là thức ăn. 

“Không chánh tư duy cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của không 
chánh tư duy là gì? Không có tín là thức ăn. 

“Không có tín cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của không có tín là 
øì? Nghe pháp ác là thức ăn. 

“Nghe pháp ác cũng có thức ăn chứ không 
phải không thức ăn. Thức ăn của nghe pháp ác là 
gì? Gần gũi ác tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi ác tri thức cũng có thức ăn chứ 
không phải không thức ăn. Thức ăn của gần gũi 
ác tri thức là gì? Người ác là thức ăn. 


370 TRUNG A-ÂM 


“Như thê, có đủ người ác liên có đủ sự gân 
gũi ác tri thức. Có đủ sự gân gũi ác tri thức rồi 
liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự nghe pháp 
ác rồi, liền có đủ sự sanh lòng bất tín. Có đủ sự 
sanh lòng bất tín rôi, liền không chánh tư duy. Có 
đủ sự không chánh tư duy tôi, liên có đủ sự không 
chánh niệm chánh trí. Có đủ sự không chánh 
niệm chánh trí rồi, liên có đủ sự không thủ hộ các 
căn. Có đủ sự không thủ hộ các căn rôi, liên có đủ 
ba ác hành. Đủ ba ác hạnh rôi, liền có đủ năm 
triền cái. Đủ năm triền cái rồi, liền có đủ vô minh. 
Có đủ vô minh rôi, liên đây đủ hữu ái. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành 
trọn vẹn. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của biến cả là gì? Mưa 
là thức ăn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suối, chăm 
trong các sườn núi tràn đầy. Suối, chăm trong các 
Sườn núi tràn đây rôi thì lạch nhỏ tràn đây. Lạch 
nhỏ tràn đây rôi thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn 
tràn đây thì sông nhỏ tràn đầy. Sông nhỏ tràn đây 
thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biển 
cả tràn đầy. Như vậy, biến cả kia lần hôi tràn đây 
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trọn vẹn. 

“Cũng giống như vậy, có đủ người ác liên có 
đủ sự gần gũi ác tri thức. Có đủ sự gần gũi ác tri 
thức rồi liền có đủ sự nghe pháp ác. Có đủ sự 
nghe pháp ác rồi, liên có đủ sự sanh lòng bắt tín. 
Có đủ sự sanh lòng bất tín rôi, liền không chánh 
tư duy. Có đủ sự không chánh tư duy rồi, liên có 
đủ sự không chánh niệm chánh trí. Có đủ sự 
không chánh niệm chánh trí rôi, liền có đủ sự 
không thủ hộ các căn. Có đủ sự không thủ hộ các 
căn rôi, liền có đủ ba ác hành. Đủ ba ác hành rôi, 
liền có đủ năm triển cái. Đủ năm triển cái rôi, liền 
có đủ vô minh. Có đủ vô minh rôi, liên đầy đủ 
hữu áI. 

“Như vậy, hữu ái này lần lượt được tựu thành 
trọn vẹn. 

“Minh giải thoát cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của minh giải 
thoát là gì? Bảy giác chi là thức ăn. 

“Bảy giác chi cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của bảy giác chị là gì? 
Bốn niệm xứ là thức ăn. 

“Bốn niệm xứ cũng có thức ăn chứ không phải 
không có thức ăn. Thức ăn của bốn niệm xứ là gì? 
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Ba diệu hạnh là thức ăn. 

“Ba diệu hạnh cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của ba diệu hạnh 
là gì? Thủ hộ các căn là thức ăn. 

“Thủ hộ các căn cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của gìn giữ các 
căn là gì? Chánh niệm chánh trí là thức ăn. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của 
chánh niệm chánh trí là gi? Chánh tư duy là thức 
án. 

“Chánh tư duy cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của chánh tư duy 
là gì? Tín là thức ăn. 

'“[ín cũng có thức ăn chứ không phải không 
có thức ăn. Thức ăn của tín là gì? Nghe điêu thiện 
là thức ăn. 

“Nghe điều thiện cũng có thức ăn chứ không 
phải không có thức ăn. Thức ăn của nghe điều 
thiện là gì? Gân gũi thiện tri thức là thức ăn. 

“Gần gũi thiện tri thức cũng có thức ăn chứ 
không phải không có thức ăn. Thức ăn của gân 
gũi thiện tr1 thức là gì? Người thiện là thức ăn. 

“Biển cả cũng có thức ăn chứ không phải 
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không có thức ăn. Thức ăn của biến cả là gì? 
Mưa là thức ăn. 

“Có lúc mưa lớn. Mưa lớn rồi thì suôi, chăm 
trong các sườn núi tràn đầy. Suối, chăm trong các 
Sườn núi tràn đây rôi thì lạch nhỏ tràn đây. Lạch 
nhỏ tràn đây rôi thì lạch lớn tràn đây. Lạch lớn 
tràn đây thì sông nhỏ tràn đây. Sông nhỏ tràn đây 
thì sông lớn tràn đây. Sông lớn tràn đây thì biển 
cả tràn đây. Như vậy, biến cả kia lần hồi tràn đầy 
trọn vẹn. 

“Cũng giống như vậy, có đủ người thiện liền 
có đủ sự gần gũi thiện trị thức. Đủ sự gân gũi 
thiện tri thức liền có đủ sự nghe điều thiện. Có đủ 
sự nghe điều thiện liền có đủ tín. Có đủ tín liên có 
đủ chánh tư duy. Có đủ chánh tư duy liên có đủ 
chánh niệm chánh trí. Có đủ chánh niệm chánh trí 
mới có đủ sự thủ hộ các căn. Có đủ sự thủ hộ các 
căn liền có đủ ba diệu hành. Có đủ ba diệu hành 
liên có đủ bốn niệm xứ. Có đủ bốn niệm xứ liền 
có đủ bảy giác chi. Có đủ bảy giác chỉ liên đây đủ 
minh giải thoát. Như vậy, minh giải thoát này lần 
lượt được thành tựu toàn vẹn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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54. KINH TẬN TRÍ' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu- 
sâu”, trú trong Kiếm-ma-săt-đàm”, đô ấp của Câu- 
lâu. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Có tri, có kiến, mới có chứng đắc lậu tận, 
chứ không phải không tri, không kiến. 

“Thế nảo là có tri, có kiến mới chứng đắc lậu 
tận? Tri kiến như thật về sự Khổ liền chứng đắc 
lậu tận. Tri kiến như thật về Khô tập, tri kiên như 
thật về Khô diệt và tri kiến như thật về Khổ diệt 
đạo liền chứng đắc lậu tận. 

“Tận trí có tập” chứ không phải không tập. 
Tập của tận trí là g1? Giải thoát là tập. 


1. Không thấy Päli tương đương. Tham chiếu các kinh 42, 51-53. 

2. Câu-lâu-sấu ‡fJ #š J# - Pali: Kurusu giữa những người Kuru, tên bộ tộc, cũng là tên nước. 
3. Kiếm-ma-sắt-đàm | F# 7# #š › Päli: Kammãsadhamma. 

4... Xem cht.5, kinh 51 trên. 
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“GIải thoát cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục là 
nhân. 

“Vô dục cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là tập. 

“Vêm ly cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của yếm ly là gì? Thấy như thật, biết như 
chơn. 

“Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của thấy như thật, biết 
như chơn là gì? Định là tập. 

“Định cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của định là gì? Lạc là tập. 

“Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của lạc là gì? Chỉ là tập. 

“Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của chỉ là gì? Hý là tập. 

“Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của hy là gì? Hân hoan là tập. 

“Hân hoan cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của hân hoan là gì? Không hối hận là 
tập. 

“Không hối hận cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của không hối hận là gì? Thủ hộ 
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giới là tập. 

“Thủ hộ giới cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của thủ hộ giới là gì? Thủ hộ các 
căn là tập. 

“Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của thủ hộ các căn là gì? Chánh 
niệm chánh trí là tập. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí là 
øì? Chánh tư duy là tập. 

“Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tín là tập. 

“Tín cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của tín là gì? Quán pháp nhẫn là tập. 

“Quán pháp nhẫn cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của quán pháp nhẫn là gì? Tụng 
đọc pháp là tập. 

“Fụng đọc pháp cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của tụng đọc pháp là gì? Thọ trì 
pháp là tập. 

“Thọ trì pháp cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của thọ trì pháp là gì? Quán nghĩa 
của pháp là tập. 

“Quán nghĩa của pháp cũng có tập chứ không 
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phải không tập. Tập của quán nghĩa của pháp là 
gì? Lỗ tai” là tập. 

“Lỗ tai cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của lỗ tai là gì? Nghe pháp thiện” là tập. 

“Nghe pháp thiện cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của nghe pháp thiện là gì? Đi đến? 
là tập. 

“Đi đến cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của đi đến là gì? Phụng sự” là tập. 

“Nếu ai phụng sự thiện tri thức, điều øì chưa 
nghe liền được nghe, điêu gì đã nghe liên được bỗ 
ích. 

“Như vậy, nếu ai không phụng sự thiện tri 
thức thì làm tôn hại tập của phụng sự. Nếu không 
phụng sự thì làm tốn hại tập của sự đi đến. Nếu 
không đi đến thì làm tốn hại tập của sự nghe pháp 
thiện. Nêu không nghe pháp thiện thì làm tồn hại 
tập của lỗ tai. Nêu không có lỗ tai thì làm tôn hại 
tập của sự quán nghĩa của pháp. Nếu không quán 
nghĩa của pháp thì làm tốn hại tập của thọ trì 
pháp. Nêu không thọ trì pháp thì làm tôn hại tập 


-- Nhĩgiới H 3# - 

- Thiện pháp #P ›+ : đây muốn nói là diệu pháp hay chánh pháp. 
-_ Hán: vãng nghệ ft šB › Päli: không rõ. 

- Phụng sự Z§ SF - Päli: sev anä, thân cận, phụng sự. 


œ ¬Mi Ơ ƠI 
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của tụng đọc pháp. Nêu không tụng đọc pháp 
thì làm tốn hại cái nhân quán pháp nhần. Nếu 
không quán pháp nhãn thì làm tôn hại tập của tín. 
Nếu không có tín thì làm tôn hại tập của chánh tư 
duy. Nếu không chánh tư duy thì làm tốn hại tập 
của chánh niệm chánh trí. Nếu không chánh niệm 
chánh trí thì làm tôn hại tập của sự thủ hộ các căn. 
Nếu không thủ hộ các căn thì làm tốn hại tập của 
sự thủ hộ giới, sự không hối hận, hân hoan, hỷ, 
chỉ, lạc, định, thây như thật, biết như chơn, yêm 
ly, vô dục, giải thoát. Nếu không giải thoát thì 
làm tồn hại tập của tận trí. 

“Nếu ai phụng sự thiện tri thức thì điều øì 
chưa nghe liên được nghe, điều gì đã nghe liên 
được bồ ích. 

“Như vậy, nếu ai phụng sự thiện tri thức thì có 
tập” phụng sự. Nếu đã phụng sự thì có tập đi đến. 
Nếu đã đi đến thì có tập nghe pháp thiện. Nếu đã 
nghe pháp thiện thì có tập lỗ tai. Nếu có lỗ tai thì 
có tập quán nghĩa của pháp. Nếu đã quán nghĩa 
của pháp thì có tập thọ trì pháp. Nêu đã thọ trì 
pháp thì có tập tụng đọc pháp. Nếu đã đọc tụng 
pháp thì có tập quán pháp nhẫn. Nếu đã quán 


9... Tập, đây được hiểu là duyên, tức dẫn đến, hay làm điều kiện cho. Tham chiếu kinh 55 dưới. 
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pháp nhẫn thì có tập tín. Nêu đã có tín thì có tập 
chánh tư duy. Nêu đã có chánh tư duy thì có tập 
chánh niệm chánh trí. Nêu đã chánh niệm chánh 
trí thì có tập thủ hộ các căn, thủ hộ giới, không 
hối hận, hân hoan, hỷ, chỉ, lạc, định, tri kiến như 
thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Nếu đã giải thoát 
thì có tập tận trí”. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 


55. KINH NIÉÊT-BÀN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Niết-bản có tập?” chứ không phải không tập. 
Tập của Niết-bàn là gì? -Giải thoát là tập. 

“GI1ải thoát cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của giải thoát là gì? Vô dục là tập. 

“Vô dục cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của vô dục là gì? Yếm ly là tập. 

“VYêm ly cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của yếm ly là gì? Thấy như thật, biết như 
chơn là tập. 

“Thấy như thật, biết như chơn cũng có tập chứ 
không phải không tập. Tập của thấy như thật, biết 
như chơn là g1? Định là tập. 


1. Không thấy Pali tương đương. 
2. Xem cht.5, kinh 51 trên. Tham chiếu kinh 42 trên. 
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“Định cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của định là gì? Lạc là tập. 

“Lạc cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của lạc là gì? Chỉ là tập. 

“Chỉ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của chỉ là gì? Hý là tập. 

“Hỷ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của hỷ là gì? Hân hoan là tập. 

“Hân hoan cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của hân hoan là gì? Không hối hận là 
tập. 

“Không hối hận cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của không hôi hận là gì? Hộ giới 
là tập. 

“Hộ giới cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của hộ giới là gì? Thủ hộ các căn là tập. 

“Thủ hộ các căn cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của thủ hộ các căn là gì? Chánh 
niệm chánh trí là tập. 

“Chánh niệm chánh trí cũng có tập chứ không 
phải không tập. Tập của chánh niệm chánh trí là 
øì? Chánh tư duy là tập. 

“Chánh tư duy cũng có tập chứ không phải 
không tập. Tập của chánh tư duy là gì? Tín là tập. 
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“Tín cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của tín là gì? Khô là tập. 

“Khổ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của khô là gì? Già chết là tập. 

“Già chết cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của già chết là gì? Sanh là tập. 

“Sanh cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của sanh là gì? Hữu là tập. 

“Hữu cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của hữu là gì? Thủ” là tập. 

“Thủ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của thủ là gì? Thọt là tập. 

“Thọ cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của thọ là gì? Xúc" là tập. 

“Xúc cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của xúc là gì? Sáu xứ là tập. 

“Sáu xứ cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của sáu xứ là gì? Danh săc là tập. 

“Danh sắc cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của danh sắc là gì? Thức là tập. 

“Thức cũng có tập chứ không phải không tập. 
Tập của thức là gì? Hành là tập. 
3. Hán: thọ “ý, thường nói là thủ. Pãli: upãdãna. 


4. Hán: giác Z# › thường nói là thọ. Pãli: ved anã. 
5... Hán: canh lạc SE ## : thường nói là xúc. Pãli: phassa. 
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“Hành cũng có tập chứ không phải không 
tập. Tập của hành là gì? Vô minh là tập. 

“Như vậy, duyên” vô minh có hành; duyên 
hành có thức; duyên thức có danh sắc; duyên 
danh sắc có sáu xứ; duyên sáu xứ có xúc; duyên 
xúc có thọ; duyên thọ có áI; duyên ái có thủ; 
duyên thủ có hữu; duyên hữu có sanh; duyên 
sanh có già chết; duyên già chết có khô. Tập khổ 
mới có tín; tập tín mới có chánh tư duy; tập 
chánh tư duy mới có chánh niệm chánh trí; tập 
chánh niệm chánh trí mới có thủ hộ các căn, hộ 
trì giới, không hôi hận, hân hoan, hỷ, lạc, định, 
tri kiên như thật, yêm ly, vô dục, giải thoát. Có 
tập giải thoát mới chứng đắc Niết-bàn”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 


6. Tham chiếu cht.9 kinh 54 trên. 


56. KINH DI-HÉ'! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, 
trong một cái hang trong rừng Mãng nại, thôn 
Xà-đấu). 

Bấy giờ Tôn giả Di-hê! làm thị giả Phật. 

Vào buổi sáng sớm, Tôn giả Di-hê mang y 
cầm bát vào thôn Xà-đâu khất thực. Khất thực 
xong, Tôn giả Di-hê đến bờ sông Kim-bệ”, thây 
một khu đất bằng phăng gọi là rừng xoài khả ái. 
Nước sông Kim-bệ rât tuyệt, thật là đáng ưa. 
Dòng nước trong” chảy chằm chậm; nóng lạnh ôn 


1. Tương đương Pãli: A. ix.3. Meghiya. 

2... Mãng nại lâm #Zš Z ‡‡£ › tức khu rừng xoài. Päãli: ambavana. 

3. Xà-đấu thôn BjG Ƒ?ï #† - Pali: Jantugãäma, gần làng Calikã. Pãli: cãlikãyam viharati cãlikãpabbate, trú 
ở làng Calikã, trên núi Cälikapabbata. Phật an cư vào mùa mưa ở đây vào các năm thứ 13, 18 và 19, 
sau khi thành đạo. Calikapabbata là một ngọn đồi màu trắng nên vào những đêm tối người ta thấy nó 
hình như chuyển động. 

4. Di-hê. Pãli: Meghiya. 

5... Kim-bệ 4 ## › Pali: Kimikälã. 

6. Hán: danh hảo nại lâm #. 2 *- Z§ ‡k - Päãli: addasä... ambavanam pãsãdikam ramanyam, thấy 
khu rừng xoài xinh đẹp, đáng ưa. 

7. Hán: tuyên thủy # 7K › 
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hòa, dễ chịu. Thây xong, Tôn giả hoan hỷ, thâm 
nghĩ: “Khu đất này bằng phẳng gọi là rừng xoài 
khả ái. Nước sông Kim-bệ rât tuyệt, thật là đáng 
ưa. Dòng nước trong chảy chằm chậm; nóng lạnh 
ôn hòa, dễ chịu. Nếu tộc tánh tử? nào muốn tu 
pháp đoạn trừ ? thì nên ở chỗ này. Ta cũng có 
điều phải đoạn trừ!”, có nên ở chỗ yên tĩnh này để 
tu pháp đoạn trừ chăng?” 

Liên đó, sau khi ăn xong, Di-hê thu xếp y bát, 
rửa tay chân, vắt Ni-su-đàn!! lên vai, đi đến chỗ 
Đức Phật, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi sang 
một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sáng sớm hôm nay con mang 
y câm bát vào thôn Xả-đâu khât thực. Khất thực 
xong, con đến bờ sông Kim-bệ, thây một khu đất 
băng phẳng gọi là rừng xoài khả ái. Nước sông 
Kim-bệ rất tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng nước 
trong chảy chằm chậm; nóng lạnh ôn hòa, dễ 
chịu. Thấy xong, con hoan hý, thầm nghĩ: “Khu 
đất này băng phăng gọi là rừng xoài khả ái. Nước 
sông Kim-bệ rât tuyệt, thật là đáng ưa. Dòng 


8. Tộc tánh tử ]§ #È T- › cũng thường nói thiện nam tử hay thiện gia nam tử, Pãli: kulaputta. 

9. Hán: học đoạn. Pãli: (...) padhãnatthikassa padhãnãya, để (tu tập) tỉnh cần cho ai tinh cần. Bản 
Hán, đọc pahãna (đoạn trừ) thay vì padhãna (tinh cần). 

10. Hán: hữu sở đoạn #ï fï  ›‹ Xem cht. trên. 

11. Ni-sư-đàn JE ñil R# › Pãli: nisidana, tọa cụ, khăn trải ngồi. 
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nước trong chảy châm chậm; nóng lạnh ôn hòa, 
dễ chịu. Nếu tộc tánh tử nào muốn tu pháp đoạn 
trừ thì nên ở chỗ này. Ta cũng có điêu phải đoạn 
trừ, có nên ở chỗ yên fĩnh này để tu pháp đoạn trừ 
chăng?? Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ 
vên tĩnh, khu rừng xoài kia, để học pháp đoạn 
trừ”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Di-hê, ngươi nay có biết chăng? Ta một 
mình không có ai, không có thị giả. Ngươi có thể 
ở lại ít lâu, đợi có Ty-kheo khác đến làm thị giả 
cho Ta rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu 
rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ”. 

Tôn giả Di-hê lặp lại ba lần bạch: 

“Bạch Thế Tôn, nay con muốn đến chỗ vên 
tĩnh, khu rừng xoài kia, để học pháp đoạn trừ”. 

Đức Thê Tôn cũng ba lân nói rằng: 

“Này Di-hê, ngươi nay có biết chăng? Ta một 
mình không có ai, không có thị giả. Ngươi có thể 
ở lại ít lâu, đợi có Ty-kheo khác đến làm thị giả 
cho Ta rồi ngươi có thể đến chỗ yên tĩnh khu 
rừng xoài kia mà học pháp đoạn trừ”. 

Di-hê lại bạch rằng: 

“Thế Tôn không có việc cần làm, không có 
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phận sự cân hoàn tât, không có điêu gì cân phải 
quán sát!” Con còn có những bốn phận, những 
điều phải làm, những điều phải quán sát. Bạch 
Thế Tôn, con đến chỗ vên tĩnh, khu rừng xoài kia, 
để học pháp đoạn trừ”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Di-hê, ngươi mong câu sự đoạn trừ!”, Ta 
có gì để nói thêm nữa? Di-hê, ngươi cứ đi, làm 
theo những øì mà ngươi muốn”. 

Bấy giờ Di-hê sau khi nghe lời Đức Phật dạy, 
khéo lãnh thọ, khéo ghi nhớ và khéo tụng tập. 
Tôn giả liên đảnh lễ sát chân Đức Phật, đi quanh 
ba vòng, rôi đi. 

Sau khi đến rừng xoài, vào rừng, Tôn giả đi 
đến một gốc cây, trải Ni-sư-đản mà ngôi kết già. 
Tôn giả Di-hê sông trong rừng xoài, sanh khởi lên 
ba tâm niệm ác bất thiện là tâm niệm dục, tâm 
niệm nhuề và tâm niệm hại!“. Do đó, Tôn giả liên 
nghĩ đến Đức Thế Tôn. 

Bây giờ vào lúc xế chiêu, Tôn giả từ chỗ tĩnh 
12. Hán: vô vi, vô tác, diệc vô sở quán ft j$ #tt {E ?R #t Pï f ‹ Pãli: natthi kiñci uttari karanTyam, 

natthi katassa paticayo, không có phận sự gì thêm nữa, không có việc làm thêm đối với điều đã 
13. „ là, “muốn tinh cần”. 


14. Dục niệm nhuế niệm hại niệm Ấ: 4: : Päli: kãma-vitakka, vyäpãda-vitakka, vihiusà-vitakka, suy 
cầu tham dục, suy cầu sân hận, suy cầu bức hại. 
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tọa đứng dậy, đên trước Đức Thê Tôn, đảnh lễ 
chân Ngài, ngôi sang một bên và bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con đến rừng xoài kia, ngôi ở 
chỗ yên tĩnh, liên sanh khởi ba tâm niệm ác bất 
thiện là tâm niệm dục, tâm niệm nhuê và tâm 
niệm hại. Do đó, con liền nghĩ đến Thế Tôn” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Dr-hê, tâm giải thoát chưa thuân thục 
mà muốn cho thuần thục, có năm pháp để tu tập. 
Những gì là năm? 

“Di-hê, Ty-kheo tự mình là thiện trị thức, 
cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa 
hợp với thiện tri thức!?. Này Di-hê, với ai tâm giải 
thoát chưa thuân thục mà muốn cho thuân thục thì 
đó là pháp tu tập thứ nhất. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo phải tu tập câm 
giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại phải khéo thâu 
nhiếp oai nghi lễ tiết, thây tội lỗi nhỏ nhặt cũng 
thường sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Di- 
hê, với tâm giải thoát chưa thuân thục mà muốn 
cho thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ hai. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo nên nói điều 


15.. Pạli: kayãñamitto hoti kalyãäñasahãyo kalyäñasampavanko, là bạn tốt, người đồng hành tốt, thân 
hữu tốt. 
16. Từng giải thoát, tức biệt giải thoát, hay Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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đáng nói, phù hợp nghĩa của bậc Thánh, khiên 
tâm nhu nhuyên, làm cho tâm không bị che lập, 
tức là nói vỆ giới, nói về định, nói về tuỆ, nói vệ 
giải thoát, nói vê giải thoát trị kiến, nói về sự tốn 
giảm lần lân, nói vỆ vIỆc không ưa tụ họp, nói về 
thiêu dục, nói vệ tri túc, nói vê pháp đoạn trừ, nói 
về vô dục, nói về pháp diệt, nói vệ tĩnh tọa, nói về 
duyên khởi. Có được những điều được nói như 
vậy của Sa-môn, được trọn đủ, dễ được chứ 
không khó. Này Di-hê, với aI tâm giải thoát chưa 
thuân thục mà muốn cho thuân thục thì đó là pháp 
tu tập thứ ba. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo thường tu hành 
tinh tấn, đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp 
thiện, thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cố; vì 
mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ 
phương tiện'”. Này Di-hê, với ai tâm giải thoát 
chưa thuần thục mà muốn cho thuần thục thì đó là 
pháp tu tập thứ tư. 

“Lại nữa, này Di-hê, Tỳ-kheo tu hành về trí 
tuệ, quán sát sự hưng thịnh và suy vi của các 
pháp: chứng trí như vậy, băng Thánh tuệ minh 


17. Pali: anikkhittadhuro kusalesu dhammesu, không trút bỏ gánh nặng trong các pháp thiện. 
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đạt!°, phân biệt thâu hiểu, mà chân chánh diệt 
tận khô đau. Này Di-hê, với ai tâm giải thoát chưa 
thuân thục mà muốn cho thuân thục thì đó là pháp 
tu tập thứ năm. 

“Vị ấy khi đã có năm pháp tu tập như vậy tôi, 
lại phải tu bôn pháp khác nữa. Những øì là bỗn? 
Tu ô lộ! để đoạn trừ dục. Tu từ đề đoạn trừ sân 
nhuê. Tu số tức để đoạn trừ tâm niệm tán loạn. Tu 
vô thường để đoạn trừ ngã mạn. 

“Này Di-hê, nêu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện 
tri thức, cùng sông chung với thiện tri thức và 
cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ây 
chắc chăn tu tập cấm giới, thủ hộ tùng giải thoát, 
lại khéo thâu nhiếp các oai nghi, lễ tiết, thấy tội 
nhỏ cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì học gIới. 

“Này Di-hê, nêu Tỳ-kheo nào tự mình là 
thiện tri thức, cùng sông chung với thiện tri thức 
và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết, vị 
ây nói điều đáng nói, đúng theo nghĩa của bậc 
Thánh, khiến tâm nhu nhuyễn, làm cho tâm 
chăng bị ngăn che, tức là nói về giới, nói về định, 
nói về tuệ, nói về giải thoát, nói vệ giải thoát tr 


18. Thánh tuệ minh đạt 8s ‡š | 32 › Pali: ariyanibbedhikapaññä, trí tuệ quyết trạch của Thánh. 
19. Ó (hay ác) lộ šš 8š › Pãli: asubha, bắt tịnh. 
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kiến, nói vê sự tôn giảm dân dân, nói vệ việc 
không ưa tụ họp, nói về thiêu dục, nói về tri túc, 
nói về pháp đoạn, nói về pháp diệt, nói về vô 
dục, nói về tĩnh tọa, nói về duyên khởi. Có được 
những điều được nói như vậy của Sa-môn, được 
trọn đủ, dễ được chứ không khó. 

“Này Di-hê, nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri 
thức, cùng sống chung với thiện tri thức và cùng 
hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng, vị ây 
chắc chắn thường tu hành tinh tấn, đoạn các pháp 
ác bất thiện, thường khởi tâm chuyên nhất kiên 
cô, vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả 
bỏ phương tiện. 

“Này Di-hê, nêu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện 
tri thức, cùng sống chung với thiện tri thức và 
cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng, 
VỊ ây chăc chắn tu hành về trí tuệ, quán sát sự 
hưng thịnh và suy v1 của các pháp; chứng trí như 
vậy, băng Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thấu 
hiểu, mà chân chánh diệt tận khô đau. 

“Này Di-hê, nêu Tỳ-kheo nào tự mình là 
thiện tri thức, cùng sông chung với thiện tri thức 
và cùng hòa hợp với thiện tri thức, thì nên biết 
răng, VỊ ây chắc chắn tu ô lộ để đoạn trừ dục. Tu 
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từ đề đoạn trừ sân nhuê. Tu số tức đề đoạn trừ 
tâm niệm tán loạn. Tu vô thường để đoạn trừ ngã 
mạn. 

“Này Di-hê, nêu Tỳ-kheo nào đắc vô thường 
tưởng, chắc chăn đắc VÔ ngã tưởng. 

“Này Di-hê, nêu Tỳ-kheo nào đắc vô ngã 
tưởng thì ngay trong đời hiện tại đoạn hết thảy 
ngã mạn, chứng đắc tịch tĩnh, diệt tận, vô vi, 
Niễt-bàn”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-hê và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 

LÌ 
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57. KINH TỨC VỊ TỲ-KHEO THUYÉT' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói các Tỳ-kheo rằng: 

“Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho 
thuần thục, có năm pháp để tu tập. Những gì là 
năm? 

“Tỳ-kheo, tự mình là thiện tri thức, cùng sống 
chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với thiện 
tri thức. Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn 
cho thuần thục thì đó là pháp tu tập thứ nhất. 

“Lại nữa, Ty-kheo, tu tập cấm giới, thủ hộ 
tùng giải thoát, lại phải khéo thâu nhiếp oai nghi 
lễ tiết, thây tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường sanh 
lòng lo sợ, thọ trì học giới. Tâm giải thoát chưa 
thuân thục mà muốn cho thuần thục thì đó là pháp 
tu tập thứ hai. 


1... Tương đương Pãli: A.ix.1 Sambodhi. Tham chiếu kinh 56 trên. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo, nên nói điêu đáng nói, 
phù hợp nghĩa của bậc Thánh, khiến tâm nhu 
nhuyến, làm cho tâm không bị che lấp, tức là nói 
về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, 
nói về giải thoát tri kiến, nói về sự tôn giảm lần 
lần, nói về việc không ưa tụ họp, nói về thiêu dục, 
nói về tri túc, nói về pháp đoạn trừ, nói về vô dục, 
nói về pháp diệt, nói về tĩnh tọa, nói về duyên 
khởi. Có được những điều được nói như vậy của 
Sa-môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. 
Tâm giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho 
thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ ba. 

“Lại nữa, Ty-kheo, thường tu hành tinh tân, 
đoạn trừ pháp ác bất thiện, tu các pháp thiện, 
thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cô; vì mục 
đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ 
phương tiện. Tâm giải thoát chưa thuân thục mà 
muốn cho thuân thục thì đó là pháp tu tập thứ tư. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, tu hành về trí tuệ, quán 
sát sự hưng thịnh và suy v1 của các pháp; chứng 
trí như vậy, bằng Thánh tuệ minh đạt, phần biệt 
thấu hiểu, mà chân chánh diệt tận khổ đau. Tâm 
giải thoát chưa thuần thục mà muốn cho thuân 
thục thì đó là pháp tu tập thứ năm. 
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“Vị ây khi đã có năm pháp tu tập như vậy 
rôi, lại phải tu bốn pháp khác nữa. Những gì là 
bốn? Tu ô lộ để đoạn trừ dục. Tu từ để đoạn trừ 
sân nhuê. Tu số tức để đoạn trừ tâm niệm tán 
loạn. Tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. 

“Nêu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, 
cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa 
hợp với thiện tri thức, thì nên biết vị ấy chắc 
chăn tu tập câm giới, thủ hộ tùng giải thoát, lại 
khéo thâu nhiếp các oai nghi, lễ tiết, thây tội nhỏ 
cũng sanh lòng lo sợ, thọ trì học g1ới. 

“Nếu Tỳ-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng 
sông chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp với 
thiện tri thức, thì nên biết, vị ây nói điều đáng nói, 
đúng theo nghĩa của bậc thánh, khiến tâm nhu 
nhuyền, làm cho tâm chắng bị ngăn che, tức là 
nÓI VỆ BIỚI, nóI về định, nói về tuệ, nói về giải 
thoát, nói về giải thoát trị kiến, nói về sự tồn giảm 
dân dân, nói về việc không ưa tụ họp, nói vệ thiêu 
dục, nói vệ tri túc, nói vê pháp đoạn, nói vệ pháp 
diệt, nói về vô dục, nói về tĩnh tọa, nói về duyên 
khởi. Có được những điều được nói như vậy của 
Sa-môn, được trọn đủ, dễ được chứ không khó. 

“Nếu Tỳy-kheo tự mình là thiện tri thức, cùng 
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sông chung với thiện tri thức và cùng hòa hợp 
với thiện tri thức, thì nên biết răng, vị ây chắc 
chắn thường tu hành tinh tấn, đoạn các pháp ác 
bất thiện, thường khởi tâm chuyên nhất kiên có, 
vì mục đích tìm cầu gốc rễ thiện mà không xả bỏ 
phương tiện. 

“Nêu Tỳ-kheo nảo tự mình là thiện tri thức, 
cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa 
hợp với thiện tri thức, thì nên biết rằng, vị ây chắc 
chăn tu hành về trí tuệ, quán sát sự hưng thịnh và 
suy vi của các pháp; chứng trí như vậy, bằng 
Thánh tuệ minh đạt, phân biệt thâu hiểu, mà chân 
chánh diệt tận khổ đau. 

“Nêu Tỳ-kheo nào tự mình là thiện tri thức, 
cùng sống chung với thiện tri thức và cùng hòa 
hợp với thiện tri thức, thì nên biết răng, vị ấy 
chắc chắn tu ô lộ đề đoạn trừ đục. Tu từ đề đoạn 
trừ sân nhuế. Tu số tức đề đoạn trừ tâm niệm tán 
loạn. Tu vô thường để đoạn trừ ngã mạn. 

“Nêu Tỳ-kheo nào đắc vô thường tưởng, 
chắc chăn đắc vô ngã tưởng. Nếu Tỳ-kheo nào 
đắc vô ngã tưởng thì ngay trong đời hiện tại 
đoạn hết thảy ngã mạn, chứng đắc tịch tĩnh, diệt 
tận, vô vi, Niết-bàn”. 
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Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 
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58. KINH THÁT BẢO! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu lúc Chuyên luân vương ra đời thì nên 
biết rằng liên có bảy báu xuất hiện ở đời. Những 
øì là bảy? Xe báu, voI báu, ngựa báu, ngọc báu, 
nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Nếu lúc Chuyền luân vương ra đời thì nên 
biết răng liền có bảy báu này xuất hiện ở đời. 
Giống như vậy, lúc Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Chánh Đăng Chánh Giác ra đời, thì nên biết răng 
cũng có bảy báu giác chi xuất hiện ở thế gian. 
Những øì là bảy? Niệm giác chị, trạch pháp giác 
chi, tỉnh tấn giác chi, hỷ giác chi, tức giác chỉ, 


1. Bản Hán quyển 11. Tương đương Pãili: S.46.42. Cakkavatti. Hán biệt dịch, No.38 Phật Thuyết 
Luân Vương Thất Bảo Kinh, Tống Thí Hộ dịch; No.99(721) Tạp 27 kinh số 721; No.125(39.7) 
Tăng Nhất phẩm 39 kinh số 7. Tham chiếu Pãii: D.17. Mahã-Sudassana-Suttanta. 

2... Tức giác chi, cũng thường nói là khinh an giác chi (Päli: passadhi-bojjhañga). 
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định giác chi và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chánh Đăng Chánh 
Giác ra đời, thì nên biết răng, có bảy báu giác chi 
ây xuất hiện ở thê gian.” 
Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các 
Tỳ-kheo ây nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


59. KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi ăn trưa xong, tụ 
tập ngôi tại giảng đường, cùng luận bàn như sau: 

“Này chư Hiên, kỳ diệu thay, hy hữu thay! 
Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì 
chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư 
dối. Nếu ở tại gia thì chắc chăn vị ấy làm Chuyền 
luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành 
động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
báu ây là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một 
ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, 
không sợ, nhiếp phục được địch quân. VỊ ây 
thông lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biến cả; 


1. Kinh nói về 32 tướng tốt; tham chiếu Pãli, D.30. Lakkhana-Suttanta. 
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không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa 
khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, tiếng 
tăm vang đội, mười phương đều nghe.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ nhàn tĩnh, 
với thiên nhĩ thanh tịnh, vượt xa người thường, 
Ngài nghe các Ty-kheo, sau bữa ăn trưa tụ tập 
ngôi tại giảng đường, cùng bàn luận về sự kiện 
này: “Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! 
Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì 
chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư 
dối. Nếu ở tại gia thì chắc chăn vị ấy làm Chuyên 
luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương 
hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. 
Bảy báu ây là xe báu, voI báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. VỊ ây có 
đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng 
mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. VỊ 
ây thống lãnh toàn thê cõi đất này cho đến biến 
cả; không dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa 
khiến cho an lạc. Nếu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc 
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áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, học đạo, thì chặc chăn chứng đắc quả 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào 
lúc xế trưa, Ngài từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, đi 
đến giảng đường, trải tọa mà ngôi trước chúng 
Ty-kheo. Ngài hỏi các Ty-kheo: 

“Hôm nay, các ngươi tụ họp tại giảng đường 
cùng nhau bàn luận việc gì?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng 
đường, chúng con cùng nhau bàn luận thế này: 
“Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc 
Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc 
chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. 
Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyên luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh 
trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động 
theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ây 
là xe báu, voI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, 
cư sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn 
con trai dung mạo đẹp đề, dõng mãnh, không sợ, 
nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh 
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toàn thê cõi đât này cho đên biến cả; không 
dùng đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho 
an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học 
đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiêng tăm vang 
dội, mười phương đều nghe°. Bạch Đức Thế 
Tôn, chúng con củng nhau bản luận việc như 
vậy, nên tụ tập ngôi tại giảng đường.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi muôn Như Lai 
nói về ba mươi hai tướng không? Bậc Đại nhân 
mà thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc chắn có 
hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở tại 
gia thì chắc chắn vị ây làm Chuyển luân vương, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị 
thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động 
theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ây 
là xe báu, vo1 báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư 
sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con 
trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không sợ, 
nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thông lãnh toàn 
thể cõi đất này cho đến biến cả; không dùng đao 
gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nêu 


KINH TAM THẬP NHỊ TƯỚNG 393 


VỊ ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì chắc 
chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đăng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười 
phương đều nghe.” 

Sau khi nghe xong, các Tỳ-kheo bạch: 

“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch 
Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc. Nêu Thê Tôn nói 
cho các Tỳ-kheo về ba mươi hai tướng, thì sau 
khi nghe xong, các Tỳy-kheo sẽ khéo ghi nhớ.” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lăng 
nghe, khéo suy nghĩ, ghi nhớ, Ta sẽ giảng giải, 
phân biệt rộng rãi cho các ngươi rõ.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lăng nghe Thê 
Tôn dạy. 

Phật nói: 

“Bậc Đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng”. 
Đó là tướng của Đại nhân. 

“Lại nữa, lòng bàn chân của Đại nhân có hình 
bánh xe?. Bánh xe có đầy đủ ngàn tăm. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 


2... Túc an bình lập # 2% 32 37 › Pãli: suppatitthitapäda, lòng bàn chân đầy đặn; khi đứng, tiếp xúc 
hoàn toàn với mặt đất. 


3... Túc hạ sinh luân J# TF # # - Pãli: pãda-talesu cakkãni jãtãni. 
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“Lại nữa, ngón chân của Đại nhân thon dài”. 
Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mu bàn chân Đại nhân thì ngay 
ngăn”. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót 
chân Đại nhân thì đây đặn băng phăng5. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô cao 
và đây”. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, lông trên thân thể của Đại nhân mọc 
hướng lên. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ở chân tay Đại nhân có màng lưới 
giông như của chim nhạn chúa. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, chân tay Đại nhân rât đẹp, mềm 
mại, xòe ra như hoa Đâu-laŠ. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, da thịt của Đại nhần mịn màng, bụi 
nước không dính được. Đó là tướng của bậc Đại 


4. Túc chỉ tiêm trường R# †ã #8  - Pãli: dighangulin. 

5... Túc châu chánh trực Jä li 1 s Pãli thay bằng brahmujju-gatta, thân hình ngay thẳng như của 
Phạm thiên. 

6. Túc ngắn... bình mãn ]Jš ÿR *% ïñ : Pãli: äyatapanhi, Pãligo-Bukyô-jten (Shuzen Kumois 
Dictionary of Päli Buddhism) định nghĩa là “gót chân rộng và dàï. Nhưng, The Päli Text Society's 


Pãli-English Dictionary định nghĩa “having long eye-lashes" (có lông mi dài). 
7... Túc lưỡng khỏa sung }8 ïä ## li. - Pãli: usankhapäda. 


shˆ 
IS 


8... Đâu-la hoa #i š§ #š - Pãli: tũla, bông gòn. 
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nhân. 

“Lại nữa, từng sợi lông trên thần của Đại 
nhân, từng sợi lông một mọc ở lỗ chân lông, màu 
xanh lóng lánh như màu của ốc, xoay tròn về 
hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai chúa. 
Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, âm mã tàng” của Đại nhân giống 
như của ngựa chúa tốt. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, thân hình Đại nhần cân xứng đẹp 
đẽ, giống như cây Ni-câu-loại!?, trên dưới tương 
xứng hoàn toàn. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân thể của Đại nhân không gù 
còng. Thân không còng nghĩa là đứng thăng mà 
duỗi tay, sờ tận đầu gối. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhần màu hoàng kim 
giỗng như vàng ròng tía!!. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhân có bảy chỗ đây 
đặn. Bảy chỗ đây đặn là hai bàn tay, hai bàn 


9. Âm mã tàng lê Fš #§ › Pãli: kosohita-guhya. 
10. Nị-câu-loại thọ JE 


E ffJ Xã4 lõi › Pãli: nigrodha, cây đa, hay một loại cây sung Án độ (Ficus Indica). 
11. Tử ma kim 3# JÈt 4 › Päli: suvanna-vanna. 
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chân, hai vai và cô. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhân phân trên lớn 
giống như thân sư tử. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, quai hàm của Đại nhân như sư tử“. 
Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, xương sông thắng băng. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua cô đây 
đặn băng phăng. Đó là tướng của bậc Đại nhân, 

“Lại nữa, Đại nhân có bỗn mươi cái răng. 
Răng đều đây đặn, không khuyết lở, trăng, trong, 
láng bậc nhất. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, tiếng nói đáng ưa như tiếng trời 
Phạm thiên, âm thanh như tiếng chim Gia-la-tỳ- 
già ”. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, Đại nhân có lưỡi rộng dài. Lưỡi 
rộng dài là lưỡi khi lè ra trùm khắp cả mặt. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mí mắt!“ của Đại nhân rộng như 


12 Sự tử giáp xa ñili T- #8 sƒ › Pãli: sĩha-hanu. 

13. Qia-la--già Ji §£ Wt fl › phiên âm thông dụng là ca-lăng-tần-già 3i ‡#£ Zãï fJ - Päli: karavika, 
giống chim cu gáy, đặc biệt trên Tuyết sơn. 

14. Mí mắt, mi dưới, hay khóe mắt; Hán: thừa lệ xứ z£ 3# pä : Pali: pakhuma. 
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của trâu chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mắt Đại nhân màu xanh biếc ÖŠ. Đó 
là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, đỉnh đầu Đại nhân có nhục kế! 
tròn cân đối, tóc xoáy ốc về hướng phải. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, giữa hai lông mày của Đại nhân có 
sợi lông trắng mọc xoáy tròn về hướng phải”, 
Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Này các Ty-kheo, Đại nhân thành tựu ba 
mươi hai tướng này, chắc chắn có hai trường 
hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại gia thì 
chắc chắn vị ây làm Chuyến luân vương, thông 
minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trỊ thiên hạ, 
tự do tự tại, là pháp vương hành động theo 
Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe 
báu, voI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con 
trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không sợ, 
nhiếp phục được địch quân. VỊ ây thống lãnh 
toàn thể cõi đất này cho đến biên cả; không dùng 
đao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an 
15. Hán: cám thanh š{† 7ï › màu xanh sẫm đỏ; Pãili: abhinTla. 


1. Nhục kế [ #$ › chỏm thịt trên đỉnh đầu. Pãli: unhĩsa-sĩsa. 
17. Thường gọi là bạch hào tướng É1 3 R : 
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lạc. Nêu vị ây cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, học 
đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, tiêng tăm vang 
dội, mười phương đều nghe.” 

Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các Tỳ- 

kheo ấy nghe xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


60. KINH TỨ CHÂU! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Tôn giả A-nan ở nơi nhàn tĩnh, ngôi 
trầm lặng tư duy và suy nghĩ như vây: “Người đời 
thật hiểm, ít ai có thể thỏa mãn đối với dục; ít ai 
có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người 
đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, 
chê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiểm.” 

Rồi Tôn giả A-nan, vào lúc xê chiều, từ chỗ 
yên nghỉ đứng dậy, đi đến trước Phật, đảnh lễ, rồi 
ngôi qua một bên và thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn 
tĩnh, ngồi trâm lặng tư duy, đã suy nghĩ như vây: 
“Người đời thật hiểm, ít ai có thê thỏa mãn đối 
với dục; Ít ai có sự nhờm tớởm, ghê sợ dục cho đến 
1 Không thấy Pãli tương đương. Tham chiếu Divy. tr.210-226. Hán biệt dịch, No.39. Phật Thuyết 


Đảnh Sanh Vương Cố Sự Kinh, Tây Tắn Pháp Cự dịch; No.40. Văn-đà-kiệt Vương Kinh, Bắc 
Lương Đàm-vô-sắm dịch; No.125 (17.7) Tăng Nhất, phẩm 17 kinh số 7. 
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chết. Người đời mà đôi với dục có sự thỏa mãn, 
nhàm tởm, ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó 
kiếm!” 

Phật bảo A-nan: 

“Đúng như vậy, đúng như vậy! Người đời thật 
hiểm, ít ai có thê thỏa mãn đôi với dục; ít ai có sự 
nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người đời 
mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, chê sợ 
cho đến chết, quả là quá khó kiếm! 

“Nhưng này A-nan, trong thê gian, những 
người đối với dục mà không thỏa mãn, không 
nhờm tởm, ghê sợ cho đến chết thì thật quá nhiều! 
Thật quá nhiều! Vì sao? Này A-nan, trong đời 
quá khứ, có nhà vua tên là Đảnh Sanh” làm 
Chuyên luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn 
loại quân, ngự trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp 
vương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu ấy là: xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. 
Đó là bảy báu. Vị ấy có đủ một ngàn người con 
trai, mặt mày khôi ngô, dõng mãnh, không khiếp 
SỢ, nhiếp phục được người khác. VỊ ây thống lãnh 


2 Đảnh Sanh Tí 4E : Pãli: Muddhävasitta; No.40 âm là Văn-đà-kiệt. Thường gọi là Quán đảnh 
vương, vua được truyền ngôi bằng phép quán đảnh. 
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khắp cả cõi đât này cho đến biến cả, không 
dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến cho 
an lạc. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về 
sau, vua Đảnh Sanh ấy nghĩ răng: “Ta có châu 
Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhần dân 
đông đúc. Ta có bảy báu; đầy đủ một ngàn người 
con. Ta muốn ngay ở cung điện này mưa báu bảy 
ngày, dâng đến tận đầu gôi'.. Này A-nan, vua 
Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oal đức, có 
đại phước hựu, có đại oai thân, nên vừa khởi tâm 
ưa thích như vậy, tức thi ở trong cung mưa báu 
bảy ngày, dâng đến đầu gôi. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về 
sau, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ rằng: “Ta có châu 
Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhần dân 
đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn đứa 
con, và ở trong cung này, mưa báu bảy ngày, 
dâng đến đâu gối. Ta nhớ đã từng nghe nơi người 
xưa nói răng, ở phương Tây có châu tên là Cù-đà- 

1, giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông 
đúc. Nay ta muốn đến xem châu Cù-đà-ni. Sau 


3. Cù-đà-ni FẼ jÈ JE › tức Tây ngưu hóa châu (đại lục phía tây, nơi lấy bò làm vật ngang giá để trao 
đổi hàng hóa). 
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khi đến, ta sẽ thông trị. Này A-nan, vua Đảnh 
Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oal thần, nên vừa khởi tâm ưa 
thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi lên hư 
không mà đi, cùng với bốn loại quân. Này A-nan, 
vua Đánh Sanh trong phút chốc liên đến trú ở 
châu Cù-đà-n1 kia. 
“Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua đã ngự trỊ 
châu Cù-đả-ni suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 
“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về 
sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Fa có châu 
Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân 
đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn đứa 
con, và ở trong cung này, mưa báu bảy ngày, 
dâng đến đầu gối. Ta lại có thêm châu Cù-đả-ni. 
Ta đã từng nghe người xưa có nói răng, ở phương 
Đông có châu tên là Phất-bà-bệ-đả-đếT giàu có, 
hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta 
muôn đến xem châu Phẩt-bà-bệ-đà-để. Sau khi 
đến, ta sẽ thông trị. Này A-nan, vua Đảnh Sanh 
có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích 
như vậy, liên dùng như ý túc cưỡi lên hư không 


4. Phát-bà-bệ-đà-đề Zÿ 3š #f JÈ ‡ › Pali: pubbavideha, châu Thắng thân ở phương Đông. 
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mà đi, cùng với bôn loại quân. Này A-nan, vua 
Đảnh Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu 
Phẩt-bà-bệ-đả-đề kia. Này A-nan, sau khi đến ở, 
nhà vua ngự trị châu Phẩt-bà-bệ-đà-đề suốt vô 
lượng trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về 
sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu 
Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân 
đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn người 
con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến 
đâu gối. Ta lại có thêm châu Cù-đà-ni, có thêm 
châu Phât-bà-bệ-đà-đề. Ta lại từng nghe người 
xưa có nói răng, ở phương Băc có châu tên là 
Uất-đơn-viết”, giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân 
dân đông đúc, họ Hy không có ngã tưởng, không 
có thọ dụng riêng”, nhưng ta muôn cùng quyên 
thuộc đi xem châu Uất-đơn-viết, để thông trị”. 
Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oal thần, 
nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liên dùng như 
ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn loại 
quân. Này A-nan, nhà vua thấy đất trắng băng 


5. Uất-đơn-viết # Bï LH] ; phiên âm khác: Bắc Câu-lô châu. Pãli: Uttara-kura. 
Ê... Nghĩa là, không có ý tưởng về tự ngã hay linh hồn và không có tư hữu hay sở hữu cá nhân. 


404 TRUNG A-ÂM 


phăng từ xa, bảo các cận thân: 
- Các khanh có thấy đất trăng bằng phẳng 
của châu Uât-đơn-viết này không? 

“Các cận thân đáp: 

“. Dạ thây, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“- Các khanh biết không? Đó là lúa tự nhiên 
của người xứ Uất-đơn-viết. Người Uất-đơn-viết 
thường ăn loại thức ăn đó. Các khanh cũng nên ăn 
loại thức ăn đó. 

“Này A-nan, xa xa, vua Đảnh Sanh lại thây tại 
châu Uất-đơn- việt có biết bao loại cây quí báu, 
khoe đủ màu sắc ở trong lan can, liên bảo cận 
thân: 

“- Các khanh có thấy biết bao nhiêu loại cây 
quí báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan can tại châu 
Uất-đơn-viết không? 

“Các cận thân đáp: 

“. Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Vua lại đáp: 

- Các khanh biết không? Đó là thứ cây áo? 
của người xứ Uất-đơn-viết. Người Uâất-đơn-viết 
dùng thứ ấy mà mặc. Các khanh cũng nên dùng 


7. Y thọ % Ej, Người ở đây dùng vỏ cây làm y phục. 


KINH TỨ CHÂU 405 


thứ ây mà mặc. 

“Này A-nan, trong phút chốc, nhà vua đến trú 
ở châu Uất-đơn-viết. Này A-nan, sau khi cùng 
quyến thuộc đến đó, vua Đảnh Sanh thống trị 
châu Uất-đơn-viết suốt cả trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về 
sau nữa, vua Đảnh Sanh kia lại nghĩ: “Ta có châu 
Diêm-phù giàu có vô cùng, nhân dân đông đúc. 
Ta có bảy báu, đây đủ một ngàn người con và ở 
trong cung mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. 
Ta cũng có châu Cù-đả-ni, cũng có châu Phẩt-bà- 
bệ-đà-đề lại có thêm châu Uất-đơn-viết. Ta lại 
từng nghe người xưa nói rằng, có cõi trời tên là 
Tam thập tam thiên. Nay ta muốn đến thây Tam 
thập tam thiên”. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oaI thần, 
nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liên dùng như 
ý túc cưỡi hư không cùng với bốn loại quân, 
hướng theo ánh sáng mặt trời mà đi. Này A-nan, 
từ xa, vua Đảnh Sanh đã thấy ở trong Tam thập 
tam thiên, trên đỉnh núi chúa Tu di, có một vật 
lớn như một đám mây lớn, liên bảo các cận thân: 

“. Các khanh có thấy ở trên đỉnh núi chúa Tu 
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đi trong cõi trời Tam thập tam (có một vật) như 
một đám mây lớn ấy chăng? 
“Các cận thân đáp: 
“. Dạ thây, tâu Thiên vương. 
“Nhà vua lại bảo: 

- Các khanh biết chăng? Đó là cây Trú đạc” 
của trời Tam thập tam thiên vậy. Dưới gốc cây 
này, vào mùa hạ tháng tư, các vị Trời ở Tam thập 
tam thiên vui chơi với đây đủ năm thứ dục lạc. 

“Này A-nan, từ xa, vua Đảnh Sanh thấy ở 
trong trời Tam thập tam thiên, trên đỉnh núi chúa 
Tu di, gân về hướng Nam có một vật giỗng như 
"¬ Tây lớn, liền bảo các cận thân: 

- Các khanh có thây ở trong trời Tam thập 
tam thiên, trên đỉnh núi Tu di, gân về mé Nam, có 
một vật giỗng như đám mây lớn không? 

“. Có thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

- Các khanh biết không? Đó là nhà Chánh 
pháp” của Tam thập tam thiên. VỊ Trời Tam thập 
tam thiên ở trong nhà â ây, vào những ngày mông 
tám, mười bốn hoặc mười lăm, vì loài trời, vì loài 


8. Trú đạc thọ Eš Ƒš j › “cây đo bóng ngày”. Pãli: pãricchattaka, cũng dịch là san hô thọ, viên sanh 
thọ. 
9. Chánh pháp đường ïE + # ; Päali: Dhammasabhäã, hội trường của chư Thiên. 


KINH TỨ CHÂU 407 


người mà tư duy về pháp, tư duy về nghĩa. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh liền đến cõi Tam 
thập tam thiên. Đến nơi, nhà vua đi vào nhà 
Chánh pháp. Ở đó, Thiên Đế-thích nhường một 
nửa chỗ ngôi cho vua Đánh Sanh và mời ngôi. 
Vua Đảnh Sanh liên ngôi xuống trên nửa chỗ ngôi 
của Thiên Đế-thích. Bây giờ, nhà vua và Thiên 
Đế-thích hoàn toàn không khác gì nhau; ánh sáng 
và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc 
không khác, hình dung và hình dung không khác, 
oai nghi lễ tiết và y phục cũng không khác nhau; 
chỉ có con mắt nháy là khác nhau. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh kia một thời gian 
hết sức lâu xa về sau nữa, lại nghĩ: Ta có châu 
Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng cực, nhần dân 
đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn người 
con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến 
đâu gôi. Ta lại có châu Củ-đà-ni, có châu Phất- 
bà-bệ-đà-đề, có châu Uất-đơn-viết. Ta cũng đã 
thây Tam thập tam thiên vân tập đại hội. Ta đã 
được vào nhà Chánh pháp của chư Thiên, lại 
được Thiên Đế-thích nhường cho một nửa chỗ 
ngôi, và ta đã ngồi trên một nửa chỗ ngôi của 
Thiên Đề-thích. Ta với Thiên Đề-thích hoàn toàn 
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không khác gì nhau; ánh sáng không khác, màu 
sắc không khác, hình dung không khác, oai nghi 
lễ tiết cho đến y phục cũng không sai khác, chỉ có 
con mặt nháy là khác nhau mà thôi. Nay có lẽ ta 
đuối Thiên Đế-thích đi, cướp lấy phân nửa chỗ 
ngôi ấy mà làm vua loài Trời và loài Người, tự do 
tự tại. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh vừa khởi ý niệm 
như vậy, bất giác rơi xuống châu Diêm-phù, liền 
mất như ý túc, nhuốm bệnh, đau nguy kịch. Đến 
lúc sắp chết, các cận thần đến bên nhà vua hỏi 
răng: 

“- Tâu Thiên vương, nêu có vị Phạm chí, Cư 
sĩ và kẻ bảy tôi hay thần dân nào đến hỏi các hạ 
thần răng: “Lúc băng hà Đảnh Sanh vương chỉ 
bảo những øì?? Tâu Thiên vương, các hạ thân trả 
lời thế nào cho Phạm chí, Cư sĩ hay thân dân ây? 

“Nhà vua bảo cận thân: 

“. Nếu có Phạm chí, Cư sĩ, hay thần dân nào 
đến hỏi các khanh răng: “Lúc băng hà, nhà vua đã 
nói những gì? Thì các khanh nên đáp như thê 
này: “Vua Đảnh Sanh đã được châu Diêm-phù, 
nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh 
Sanh đã được bảy báu, nhưng khi chết vẫn chưa 
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được thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã đây đủ một 
ngàn người con, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa 
mãn. Vua Đảnh Sanh đã có bảy ngày mưa báu, 
nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh 
Sanh đã được châu Củ-đà-n1, nhưng khi chết vẫn 
chưa thỏa mãn. Vua Đánh Sanh đã được châu 
Phẩt-bà-bệ-đà-đề, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa 
mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Uất-đơn-viết, 
nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh 
Sanh đã thây chư Thiên tụ hội, nhưng khi chết 
vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đánh Sanh đã hưởng đây 
đủ các đặc tính của năm thứ dục lạc, sắc, thanh, 
hương, vị, xúc; nhưng khi chết vẫn chưa thỏa 
mãn°. Nếu có vị Phạm chí, hay thần dân nào đến 
hỏi các khanh răng: “Lúc băng hà vua Đảnh Sanh 
đã nói những gì?' Thì các khanh nên trả lời đúng 
như thê.” 
Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 

Trời mưa trần bảo qui, 

Chưa thỏa lòng kẻ đục; 

Ham muốn, khổ nào vui 

Kẻ trí cần phải biết. 

Giả sử được đồng vàng 

Cao như nui Hy-mã, 
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Vấn chưa đủ mảy may 
Kẻ trí nghĩ như Vậy. 
Được ngũ dục trên trời, 
Chăng cho đó là Vul; 
Dứt ái, không đắm dục 
Là đệ tử Chánh giác. 

Rồi Đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh ngày xưa ấy, 
Ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. 
Nên biết răng, vị ây chính là Ta vậy. Này A-nan, 
lúc bấy giờ ta được lợi ích, cũng làm lợi ích cho 
người khác, cho mọi người, thương xót thế gian, 
vì trời và vì loài người mà câu nghĩa và lợi ích, 
cầu an ốn khoái lạc. Lúc bây giờ, Ta nói pháp 
không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, 
không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm 
hạnh hoàn toàn, lúc ây Ta không lìa khỏi sự sanh, 
già, bệnh, chết, khóc than, ảo não, cũng chưa thể 
thoát ra ngoài mọi khổ đau. Này A-nan, hôm nay 
Ta xuất hiện ở thế gian, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, là Chúng Hựu. 
Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích 
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gian, vì trời và vì người mà câu nghĩa và lợi ích, 
cầu an ôn khoái lạc. 

“Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt 
ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Khi đã rôt ráo 
phạm hạnh; Ta lìa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, 
khóc than, ảo não. Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A- 
nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe thuyết giảng, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 


61. KINH NGƯU PHÁN DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ có một vị Tỳ-kheo ở chỗ nhàn tĩnh, 
ngôi tư duy, suy nghĩ như vậy: “Có sắc nảo 
thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tôn tại 
vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào 
thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn 
chăng?” 

Vào lúc xế chiêu, vị Tỳ-kheo ây từ chỗ ngồi 
yên tĩnh đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lễ rồi ngồi qua một bên và bạch: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay Ở chỗ nhàn 
tĩnh, con ngôi tư duy, suy nghĩ như vậy: “Có sắc 
nào thường. trú, bất biên, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn 
tại vĩnh viên chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức 
nào thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tôn tại vĩnh 


1. Thí dụ về phân bò. Tương đương Päli: S.22.96. Gomayam. Tham chiếu, No.99(264). 
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viên chăng??” 

Phật bảo Ty-kheo: 

“Không có một sắc nào thường trú, bất biến, 
hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn; không có 
thọ, tưởng, hành, thức nào thường trú, bất biến, 
hoàn toàn chỉ có lạc, tôn tại vĩnh viễn.” 

Bây giờ Đức Thê Tôn dùng móng tay khơi ít 
phân bò, bảo Tỳ-kheo: 

“Này Tỳ-kheo, nay ngươi có thấy Ta dùng 
móng tay khơi chút ít phân bò chăng?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con có thấy.” 

Phật bảo: 

“Này 1y-kheo, cũng vậy, không có một tí sắc 
nảo thường trụ, bất biến, chỉ toàn có lạc, tôn tại 
vĩnh viên; cũng như vậy, không có một tí giác, 
tưởng, hành, thức nào thường trụ, bất biến, chỉ 
toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Vì sao? Này Tỳ- 
kheo, nhớ lại xưa kia, trong một thời gian dài, Ta 
thường làm phúc. Sau một thời gian dài làm phúc 
ây, Ta thọ quả báo an lạc. Vào thuở xưa đó, Ta tu 
hành về từ tâm trong bảy năm; trải qua bảy kiếp 
thành hoại? vẫn không trở lại thế gian này. Vào 


2... Thất phản thành bại + J ÿỳ if › bảy lần thành rồi hoại của thế giới. 
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thời kiệp hoại, Ta sanh vào cõi trời Hoảng dục). 
Vào thời kiếp thành, Ta sanh vào trong cung điện 
trông không của Phạm thiên, ở trong cõi Phạm 
kia, làm Đại Phạm thiên; và qua một ngàn lân tái 
sanh vào những nơi khác, Ta làm Thiên vương 
trời Tự tại; ba mươi sáu lân tái sinh làm Thiên 
Đề-thích, rôi lại vô lượng lần tái sinh làm Sát-lợi 
Đảnh Sanh vương”. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn được 
phủ những đồ cưỡi rất đẹp; dùng các báu bạch 
châu lạc5 trang sức, phủ lên voi chúa đâu đàn Vu- 
sa-hạ”. 

“Này Ty-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, có tám vạn bốn ngàn con ngựa được phủ 
lên các thứ đỗ cưỡi đẹp. Dùng các báu vàng, bạc, 
dao lạc để trang sức cho ngựa đâu đàn là ngựa 
MaoŠ. 

“Này Ty-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh 


3. Hoảng dục thiên 3¿ 5š £ ; Hán dịch khác: Quang âm thiên, Cực quang thiên. Pãli: Äbhassara. 

4 Không Phạm cung điện ZE #t # J# - Päli: suññam Brahma-vimänam; tham chiếu D.1. 
Brahmajäla-sutta. 

5... Pali: Khattiya-muddhävasitta, vua Quán Đảnh xuất thân dòng Sát-lợi. 

Š. Bạch châu lạc É¡ #£ #£ ; Tống-Nguyên-Minh: #Z - 

7 

8 


L 


-_ Vu-sa-hạ tượng vương 3 3⁄2 ?#ï › Päli: Uposathanägaräja. 
-_ Mao mã vương ##f Fš + - Pãli: Valãhaka-assarãja. 


406 TRUNG A-ÂM 


Sanh, có tám vạn bôn ngàn cỗ xe, trang sức 
băng bốn cánh, dùng da văn quý báu đủ màu của 
các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại 
màu sắc xen lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đầu 
chạy rất nhanh chóng tên là xe Nhạc thanh”. 

“Này Ty-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, có tám vạn bỗn ngàn thành lớn, giàu có 
cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy vương thành 
Câu-xá-hòa-để!? làm đâu. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn ngôi lầu; có bốn 
loại lầu báu, làm băng vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh; đứng đầu là Chánh pháp điện!!. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn ngự tòa; bốn loại 
tòa báu, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy tính; trải 
lên băng các thứ nệm, chiếu dệt băng lông năm 
sắc, phủ lên bằng những sâm, the, sa trun, lụa là; 
có chăn nệm lót, hai đầu để gối, trải thảm quý 
băng da sơn dương”. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 


9 Nhạc thanh xa 4£ ## 3ï - Pali: Vejayanta ratha, cỗ xe (=cung điện) Chiến thắng. 

10. Câu-xá-hòa-đề ##J 2 ti - Pãli: Ku sävati. 

11: Chánh pháp điện IE + Ƒ# › Päali: Dhammapäsäda. 

- Hán dịch: gia-ăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tắt-đa-la-na ]JI j# {Jn z4 3§ ) 
kadalimigapavara-pacchattharana, thảm lông bằng da sơn dương cực quý. 
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Sanh, Ta Sự tám vạn bốn ngàn chiệc áo song y, 
áo sơ-ma!, áo gâm, áo lụa, áo kiếp bối, áo gia- 
lãng-già-ba-hòa-la. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn người nữ, thân thể 
nốn nà, sạch sẽ, sáng sủa, sắc đẹp hơn người, 
không thua Thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn 
cũng sinh ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật 
báu, anh lạc; tất cả đều thuộc dòng Sát-lợi. Ngoài 
ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô sô. 

“Này Ty-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh, Ta có tám vạn bốn ngàn món ăn, ngày 
đêm! thường dọn ra cho Ta ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món 
ăn kia, có một món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô 
lượng mùi vỊ, là món Ta thường ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn người 
nữ kia có một người thuộc dòng Sát-lợi, đoan 
chánh đẹp đẽ khác thường, hâu hạ Ta. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song y 
kia có một chiếc áo song y, hoặc là áo sơ-ma, 
hoặc áo sắm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp-bối!Š 
13. S900 xortaitiinvsr Päli: khoma-pilotikã, vải lanh. 


14. Trong bản Đại chánh đọc là tận dạ Sš 1X : suốt đêm. Đây đọc là trú da Sš 1X - 
15. Kiếp-bối y #JJ H 3 › Päli: kappäsika, vải bông (gòn). 
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hoặc áo gia-lăng-già-ba-hòa-la là Ta thường 
mặc. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngự 
tòa kia, có một ngự tòa làm băng vàng, hoặc bạc, 
hoặc lưu ly, hoặc thủy tính; đô trải lên thì dùng 
những tâm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông 
năm sắc; đồ phủ lên thì dùng sâm, the, sa trun, 
lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu để gỐi, CÓ trải 
thảm quý băng da sơn dương, là Ta thường nắm. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu 
quán kia, có một lầu quán làm băng vàng, hoặc 
bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là Chánh 
pháp điện, là nơi Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành 
lớn kia, có một thành giàu có cùng cực, dân 
chúng đông đúc, gọi là thành Câu-xá-hòa-đề là 
chỗ ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe 
kia, có một cỗ được dùng da đủ màu của các thú 
như sư tử, cọp, beo dệt thành, màu sắc xen kẽ để 
trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc 
thanh, Ta thường ngôi lên, đi đến các lâu quán để 
ngăm nhìn các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngản con 
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ngựa kia có một con màu xanh biếc, đâu như 
chim, gọi là ngựa Mao, là Ta thường cưỡi, đi đến 
các lầu quán để ngắm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thớt 
voi lớn kia, có một thớt toàn thân trăng toát, bảy 
chi thảy đều ngay thăng, gọ! là voi chúa Vu-sa- 
hạ, là Ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để 
ngắm các Vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ răng: “Đó là 
nghiệp quả gì, là nghiệp báo gì, mà ngày nay Ta 
có đại như ý túc, đại oal đức, đại phước hựu, đại 
oai thân?” 

“Này Ty-kheo, Ta lại nghĩ: “Đó là ba nghiệp 
quả, là ba nghiệp báo, khiến Ta ngày nay có đại 
như ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thân: một là bồ thí, hai là điều phục, ba là 
thủ hộ". 

“Này Tỳ-kheo, ngươi hãy quán sát rằng, tật cả 
những gì sở hữu'” đều phải tiêu diệt, cả đến như ý ý 
túc cũng phải mất. Này Tỳ-kheo, ngươi nghĩ thế 
nào? Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 


16. Nhất thiết sở hữu — ĐJ fĩ § ; Tống-Nguyên-Minh: sở hành Ffr ƒï - 
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Lại hỏi: 

“Vô thường là khô hay không phải khổ?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì 
Đa văn Thánh đệ tử có nên cho răng: “Cái này là 
ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái 
kia” chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

Lại hỏi: 

“Này Tỳ-kheo, ngươi nghĩ sao, thọ, tưởng, 
hành, thức là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khô hay không phải khổ?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 

Lại hỏi: 

“Nêu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì 
Đa văn Thánh đệ tử có nên cho rằng: “Cái này là 
ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái 


KINH NGƯU PHẦN DỤ 411 


kia” chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không.” 

“Vậy thi, này Ty-kheo, ngươi nên học như 
vây: “Những gì có sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, 
hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô 
hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa; 
tật cả những cái ây chăng phải là ta, chăng phải 
là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu của cái kia'. 
Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật. 
“Những gì có giác, tưởng, hành, thức, hoặc quá 
khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
ngoài, hoặc thô, hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, 
hoặc xa, hoặc gân; tât cả những cái ây chắng 
phải là ta, chăng phải là sở hữu của ta, ta phải là 
sở hữu của cái kia'. Hãy dùng trí tuệ quản sát, 
biết đúng như thật. 

“Này Tỳ-kheo, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán 
như thê thì liên nhàm chán sắc, nhàm chán giác, 
tưởng, hành, thức. Do nhàm chán mà vô dục; do 
vô dục nên giải thoát; sau khi giải thoát thì biết là 
giải thoát, biết đúng như thật răng: Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa." 
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Sau khi, nghe Phật dạy như vậy xong, Tỳ- 
kheo ấy khéo ghi nhận, khéo ghi nhớ, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đánh lễ dưới chân Phật, đi quanh 
ba vòng tôi lui. 

Ty-kheo Ấy sau khi thọ nhận lời giáo hóa của 
Đức Phật, liên sống một mình, viễn ly, tâm không 
buông lung, tu hành tính tân. VỊ ấy đã sống một 
mình, viên ly, tâm không buông lung, tu hành tính 
tân, đạt đến mục đích mà vì đó thiện nam tử đã 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất ø1a học đạo; đó là chỉ cầu vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại, tự 
biết, tự ngộ, tự thân chứng, thành tựu an trú, biết 
đúng như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo ấy, sau khi đã biết 
pháp, cho đến chứng đặc A-la-hán. 

Phật thuyết giảng như vậy. Tỳ-kheo ấy sau khi 
nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


62. KINH TÂN-BỆ-SA-LA VƯƠNG NGHINH 
PHẬT' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo gồm một nghìn vị, 
đêu là những bậc Vô trước, Chí chân”, trước vốn 
là những đạo sĩ bện tóc”. Ngài đi đến âp Ma-kiệt- 
đà ở thành Vương xá. 

Bấy giờ vua xứ Ma-kiệt-đà là Tân-bệ-sa-la' 
nghe Đức Thê Tôn du hóa tại nước Ma-kiệt-đà 
cùng với chúng đại Ty-kheo, øôm một nghìn vị, 
đều là những bậc Vô trước, Chí chân, trước vôn là 
những đạo sĩ bện tóc, đến âp Ma-kiệt-đà ở thành 


1. Bản kinh tường thuật lần đầu tiên vua Tần-bà-sa-la (Bimbisära) gặp Phật và trở thành đệ tử của 
Phật. Tương đương Päli: Luật tạng, Mv. I. 22. Hán biệt dịch: No.41 Phật Thuyết Tần-bà-sa-la 
Vương Kinh, Tống Pháp Hiền dịch; No.99 (1074) Tạp 38, kinh 1074; No.100(13) Biệt Dịch Tạp A- 
hàm, kinh số 13. Tham chiếu, No.200 Soạn Tập Bách Duyên Kinh quyển 2; No.1421 Ngũ Phần 
Luật quyển 16; No.1428 Tứ Phần Luật quyển 33; No.1435 Thập Tụng Luật quyên 24. 

2. Tất cả đều là A-la-hán. 

3. Biên phát 4i 5é - Pali: jatilaka, đây chỉ ba anh em Uruvelakassapa cùng với các đệ tử, sau khi 
quy y Phật. 

4. Ma-kiệt-đà vương Tần-bệ-sa-la J# 5ä JÈ -E #j ## ⁄2 ⁄# › Pali: Bimbisära Magadha-räja. 
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Vương xá này. Sau khi nghe vậy, vua Tân-bệ- 
sa-la nước Ma-kiệt-đà liền cho sắp đặt bốn loại 
quân, là quân voi, quân ngựa, quân xe, và bộ 
quân. Sau khi sắp đặt bốn loại quân xong, nhà vua 
với đông đủ vô số thuộc hạ, kéo đài trên một do- 
diên, cùng đi đến chỗ Phật. 

Bấy giờ từ xa, Đức Phật thấy vua Tân-bệ-sa-la 
nước Ma-kiệt-đà đi đến, bèn theo đường tắt đến 
dưới gốc cây chúa Thiện trụ Ni-câu-loại”, trải Ni- 
sư-đàn ngồi kiết già cùng với chúng Tỳ-kheo. 

Từ xa, vua Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà thây 
Thế Tôn ở giữa cây rừng, trang nghiêm đẹp đề 
như vâng trăng ở giữa vòm sao, chói lọi, sáng 
ngời như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, oai thần 
lông lộng, các căn văng lặng, không bị ngăn che, 
thành tựu tự chế ngự, tâm tư yên fĩnh. Sau khi 
thây Phật, vua cùng tùy tùng xuống xe. 

Nếu các vua Sát-lợi được rưới nước lên đỉnh 
đầu để làm bậc Nhân chủ, chỉnh trị cõi đất, có 
năm loại nghi trượng, một là kiếm, hai là lọng, ba 
là mũ thiên quan, bốn là phất trần cán ngọc, năm 
là giầy thêu. Nhưng đến đây nhà vua cởi bỏ tất cả, 
cùng VỚI bốn loại quân. Vua đi bộ đến trước Phật, 


5. Thiện trụ Ni-câu-loại thọ vương # f3 JE ‡) Xã Bl + › 
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đảnh lễ rôi tự xưng danh tánh ba lân răng: 

“Bạch Đức Thê Tôn, tôi là Tây-ni Tân-bệ-sa- 
la6, vua nước Ma-kliệt-đà.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đại vương, đúng vậy, đúng vậy. Đại 
vương là Tây-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt- 
đà.” 

Sau khi vua Tấy-ni Tần-bệ-sa-la nước Ma- 
kiệt-đà ba lần tự xưng danh tánh rôi, đảnh lễ Phật 
và ngôi qua một bên. Có người chào hỏi Phật rôi 
ngôi qua một bên. Có người chắp tay hướng về 
Phật rôi ngôi qua một bên. Có người ở xa thây 
Phật rôi lặng lẽ ngôi xuỐng. 

Bây giờ Tôn giả Uâẫt-tỳ-la Ca-diễp7 cùng ngồi 
trong chúng. Tôn giả là vị mà những người nước 
Ma-kiệt-đà đêu chú ý đến và cho răng, đó là bậc 
Đại tôn sư, bậc Chân nhân vô trước. Bây giờ 
những người xứ Ma-kiệt-đà đều nghĩ răng: “Sa- 
môn Cù-đảm theo Uất-tỳ-la Ca-diệp học phạm 
hạnh chăng? Hay là Uẫt-tỳ-la Ca-diếp theo Sa- 
môn Cù-đàm học phạm hạnh?” 

Bây giờ Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm 


5. Tẫẩy-ni Tần-bệ-sa-la 3E JE Zã ## ⁄ 38 - Pali: Seniya Bimbisära. 
7 Uất-tỳ-la Ca-diếp §# HH: š§ 3i #š - Pali: Uruvela-Kassapa, anh cả trong ba anh em, thuộc hàng 
tông sư của ngoại đạo bện tóc. 
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người xứ Ma-kiệt-đà, liên hướng về Tôn giả 

Uất-tỳ-la Ca-diếp mà nói bải tụng: 
Ca-diếp, thấy những gì, 
Bỏ lửa mà đến đây? 
Ca-diễp, nói Ta biết, 
Lý do không thở lửa? 
Ăn uống đủ các vị, 
Do dục nến thở lửa, 
Trong đời thấy như vậy, 
Cho nên không ưa thờ. 
Ý Ca-diếp không ưa, 
Ăn uống đủ các vị, 
Sao không ra Trời, Người? 
Ca-diễp, nói Ta rõ. 
T hấy tịch tĩnh, diệt tận, 
Vô vi, không dục hữu; 
Không thấy Trời cao quỷ, 
Cho nên không thờ lửa. 
Thể Tôn là tối thắng; 
Thể Tôn không tà tư; 
Thấy các pháp rõ ràng, 
Con nhận pháp tôi thắng. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: 
“Này Ca-diếp, ông hãy hiển hiện như ý túc 


KINH TẢN-BỆ-SA-LA VƯƠNG NGHINH PHẬT 417 


cho chúng hội này được vuI lòng và tin tưởng. ˆ 

Lúc đó Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diệp, băng như ý 
túc như thế, biến mất khỏi chỗ đang ngồi, từ 
phương Đông xuất hiện, bay lên hư không, hiện 
bốn oai nghi: đi, đứng, năm, ngôi. Tôn giả lại 
nhập hỏa định. Sau khi Tôn giả Uẫt-tỳ-la Ca-diếp 
nhập hỏa định, trong thân liền phát ra vô SỐ tia 
lửa đủ màu: xanh, vàng, đỏ, trăng, màu hòa hợp, 
màu thủy tinh. Phần thân dưới phóng ra lửa thì 
phân thân trên phóng ra nước; phân thân trên 
phóng ra lửa thì phân thân dưới phun ra nước. 
Cũng vậy, từ các phương Nam, Tây, Bắc bay lên 
hư không, hiện ra bốn oai nghi: đi, đứng, năm, 
ngôi. Tôn giả lại nhập hỏa định. Sau khi Tôn giả 
Uât-tỳ-la Ca-diệp nhập hỏa định, trong thân liên 
phát ra vô sô tia lửa đủ màu: xanh, vàng, đỏ, 
trăng, màu hòa hợp, màu thủy tinh. Phân thân 
dưới phóng ra lửa thì phân thân trên phóng ra 
nước; phân thân trên phóng ra lửa thì phần thân 
dưới phun ra nước. Sau khi hiển hiện như ý túc, 
Tôn giả Uẫt-t-la Ca-diếp đảnh lễ dưới chân Phật 
và bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thây của con; con là 
đệ tử của Phật. Phật có đủ nhất thiết trí; con 
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không có nhật thiết trí.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đúng vậy, Ca-diếp, đúng vậy, Ca- điệp. Ta có 
nhất thiết trí, ông không có nhất thiết trí.” 

Bấy giờ Tôn giả Uấẫt-ty-la Ca-diễp vì chính 
mình mà nói bài tụng: 

Ngày xưa, lúc chưa rõ, 
Thờ lửa, câu giải thoát, 
Tuy già vẫn ẩui mù, 

Tà, không thấy chân tế. 
Nay con thấy Thượng Tích, 
Rồng Vô Thượng đã dạy: 
Vô vi, thoát hết khổ, 

Thấy rồi, sanh tử đứt. 

Những người xứ Ma-kiệt-đà, sau khi thấy như 
vậy, liền nghĩ: “Không phải Sa-môn Cù-đàm theo 
Uất-tỳ-la Ca-diếp học phạm hạnh mà chính Uất- 
tỳ-la Ca-diếp theo Sa-môn Cù-đàm để học phạm 
hạnh.” Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm của 
người xứ Ma-kiệt-đà, liên thuyết pháp cho Tầây-ni 
Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà nghe, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
ngài đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp 
cho vua nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
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tựu hoan hỷ. Ngài theo đúng pháp của chư Phật, 
trước tiên thuyết pháp đoan chánh, khiến người 
nghe vui mừng, ấy là thuyết về bô thí, thuyết về 
trì giới, thuyết về pháp sanh thiên, chỉ trích dục là 
tai họa, sanh tử là ô uế, khen ngợi vô dục là diệu 
đạo phẩm, bạch tịnh. 

Đức Thế Tôn đã nói cho vị đại vương ấy nghe 
những pháp như vậy. Ngài biết nhà vua có tâm 
hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham 
nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, tâm vô 
nghị, tâm vô tận, có khả năng, có sức lực thọ 
nhận Chánh pháp. Tức là, như các pháp yếu mà 
chư Phật đã giảng thuyết, Đức Thê Tôn nói cho 
nhà vua nghe về Khô, Tập, Diệt, Đạo. Ngài dạy: 

“Này Đại vương, sắc là pháp sanh diệt. Đại 
vương nên biết, sắc là pháp sanh diệt. Này Đại 
vương, giác, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. 
Đại vương nên biết, thức là pháp sanh diệt. 

“Này Đại vương, giống như mưa lớn thì bọt 
trên mặt nước hoặc sanh hoặc diệt. Này Đại 
vương, sắc sanh diệt cũng như vậy. Đại vương 
nên biết sắc là pháp sanh diệt. Này Đại vương, 
giác, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Đại 
vương nên biết, thức là pháp sanh diệt. 
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“Này Đại vương, nêu một thiện nam tử biết 
sắc sanh diệt thì biết răng sắc không sanh lại ở 
tương lai. Này Đại vương, nêu một thiện nam tử 
nào biết giác, tưởng, hành, thức sanh diệt thì liên 
biết răng thức không sanh lại ở tương lai. Này Đại 
VƯƠnG, nêu một thiện nam tử biết sắc đúng như 
thật thì không trước sắc, không kế sắc, không 
nhiễm sắc, không trụ nơi sắc, không hoan lạc rắng 
“sắc là ta'. Này Đại vương, nêu một thiện nam tử 
biết giác, tưởng, hành, thức đúng như thật thì 
không trước thức, không kế thức, không nhiễm 
thức, không trụ nơi thức, không hoan lạc răng 
'thức là ta”. Này Đại vương, nêu một thiện nam tử 
không trước sắc, không kế sắc, không nhiễm sắc, 
không an trụ nơi sắc, không hoan lạc cho rắng 
“sắc là ta”, thì người ây không thọ nhận sắc tương 
lai. Này Đại vương, nếu một thiện nam tử nào 
không trước giác, tưởng, hành, thức, không kế 
thức, không nhiễm thức, không trụ thức, không 
hoan lạc rằng “thức là ta), thì người ấy không thọ 
nhận thức tương lai. Này Đại vương, thiện nam tử 
ây vô lượng, không thê kế xiết, vô hạn, chứng đắc 
tịch tịnh, nêu xả bỏ thân ngũ âm này thì không 
còn thọ ấm thân khác nữa.” 
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Bây giờ, những người xứ Ma-kiệt-đà nghĩ 
răng: “Nếu như sắc là vô thường; giác, tưởng, 
hành, thức là vô thường, thì aI làm, ai thọ nhận 
khố, lạc?” 

Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của những người xứ 
Ma-kiệt-đà, liền bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Hàng phàm phu ngu s¡ không học, thây ngã 
là ngã mà đắm trước nơi ngã, nhưng thực ra 
không có ngã, không có ngã sở. Ngã vốn không, 
ngã sở vốn không: pháp sanh thì sanh, pháp diệt 
thì diệt; thảy đều do nhân duyên hội tụ mà sanh 
khố. Nếu không có nhân duyên thì các khổ liên 
diệt. Chúng sanh do duyên tụ hội liên tục mà sanh 
các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên 
tục sanh ra nên nói “có sanh có tử'. Ta dùng thiên 
nhãn thanh tịnh hơn hắn người thường, thấy đúng 
như thật về chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, hoặc 
đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại 
thiện xứ, hoặc bất thiện xứ, đều tùy theo nghiệp 
mà chúng sanh ấy đã tạo, và thấy đúng như thật. 

“Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh nơi 
thân, ác hạnh nơi khẩu, ý, phỉ báng Thánh nhân, 
tà kiên và thành tựu nghiệp tà kiến, thì do nhân 
duyên kia, khi thân này hoại diệt, mạng chung, 
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chúng sanh ây chắc chăn đi đến chỗ ác, sanh 

vào địa ngục. Nêu chúng sanh nảo thành tựu thiện 
hạnh nơi thân, thiện hạnh nơi khẩu, ý, không phi 
báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến; thì do nhân duyên đó, khi thân 
này hoại diệt, mạng chung, chúng sanh ây chắc 
chắn đi lên chỗ thiện, cho đến cõi trời. Ta biết 
chúng sanh kia như vậy nhưng không nói răng: 
Đó là ngã, có thể cảm giác, có thể nói năng, làm 
và sai làm, đứng dậy và khiến đứng dậy, ở nơi 
này hay nơi kia thọ nhận nghiệp báo thiện ác. Ở 
đây, hoặc có suy nghĩ như vây: Điều đó không 
hợp lý, điều đó không đứng vững, việc làm ây 
đúng như pháp; nhân cải này mà cái kia sanh, nêu 
không nhân cái này thì cái kia không sanh; cái 
này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. 
Tức là duyên vô minh có hành cho đến duyên 
sanh mà có giả, chết. Nếu vô minh diệt thì hành 
diệt, cho đên sanh diệt thì già, chết diệt. 

“Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao, sắc là vô 
thường hay thường?” 

Nhà vua đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 
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“Nêu vô thường thì khô hay không khổ? 

“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 

“Nêu pháp là vô thường, khô, biến dịch, thì 
Đa văn Thánh đệ tử có nên cho rằng: “Cái này là 
ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái 
kia”?” 

“Bạch Thế Tôn, không nên.” 

Lại hỏi: 

“Nêu vô thường thì khô hay không khổ? 

“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 

“Nêu pháp là vô thường, khô, biến dịch, thì 
Đa văn Thánh đệ tử có nên cho rằng: “Cái này là 
ta, cái này là sở hữu của ta; ta là sở hữu của cái 
kia”?” 

“Bạch Thế Tôn, không nên.” 

“Này Đại vương, Đại vương nên học như vây: 
Những gì có sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, 
hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc gân, hoặc xa; tất cả đêu 
chăng phải là ta, chăng phải là sở hữu của ta; ta 
chăng phải là sở hữu của kia. Nên dùng trí tuệ 
quán biết như thật. 

“Này Đại vương, những gì có giác, tưởng, 
hành, thức nào, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc 
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hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô hoặc 
tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc sân, hoặc xa; tất cả 
đêu chăng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta; 
ta chăng phải là sở hữu của kia. Nên dùng trí tuệ 
quán biết như thật. Ngã của ta, chăng phải là của 
ta. Nên dùng trí tuệ quán biết đúng như thật. 

“Này Đại vương, nêu Đa văn Thánh đệ tử 
quán đúng như vậy, thì liên nhàm chán sắc, nhàm 
chán giác, tưởng, hành, thức. Nhàm chán rồi liên 
vô dục, vô dục rôi, liền được giải thoát, đã giải 
thoát liền có tri kiến giải thoát, biết như thật răng: 
Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

Lúc Đức Phật nói pháp này xong, Tây-ni Tân- 
bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà xa lìa trần cấu, 
pháp nhãn về các pháp sanh khởi và tám vạn chư 
thiên, một vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà xa 
lia trần cấu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi. 
Bấy giờ Tây-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt- 
đà thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, 
đoạn nghi, vượt khỏi mê hoặc, không còn tôn thờ 
a1, không theo a1 nữa, không còn do dự, đã an trụ 
nơi quả chứng, đôi với pháp của Thế Tôn mà 
chứng đắc vô sở úy; liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
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đánh lễ dưới chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y 
Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Thế 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, băt đầu từ hôm nay, 
trọn đời con xin tự quy y cho đến lúc mạng 
chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tây-ni Tần-bệ-sa- 
la, vua nước Ma-kiệt-đà và tám vạn chư Thiên, 
và một vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà cùng 
một ngàn Ty-kheo, sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 

LÌ 


63. KINH BỆ-BÀ-LĂNG-KỲ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại nước Câu-tát-laZ. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn và đại chúng Tỳ-kheo 
cùng đi trên đường; giữa đường, Ngài mỉm cười 
rạng rỡ. Tôn giả A-nan thây Thê Tôn mỉm cười, 
liên chắp tay hướng về Thê Tôn và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì Thế Tôn 
mỉm cười? Các Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, nêu không có nhân duyên øì, thì 
không bao giờ cười suông. Con mong nghe được 
ý nghĩa ây.” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, chính trong xứ sở này, Đức Ca- 
diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
ngôi tại nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan, ngay tại chỗ ấy, liền 


1. Bản Hán, quyển 12. Tham chiếu Päli, M. 81. Ghatikãra-sutta, kinh Thợ Gốm. 
2 Câu-tát-la ‡# # § ›- Pali: Kosala. 
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nhanh chóng trải chỗ ngôi, chắp tay hướng về 
Thê Tôn và bạch: 

“Bạch Thê Tôn, cúi mong Thế Tôn cũng ngôi 
nơi đây mà nói pháp cho các đệ tử. Như vậy, chỗ 
này là sở hành của hai Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác.” 

Bấy giờ Đức Thê Tôn ngôi xuống trên chỗ mà 
Tôn giả A-nan đã trải. Sau khi ngồi xuông Ngài 
bảo: 

“A-nan, ở trong xứ sở này, Đức Ca-diệp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, có giảng 
đường. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, sau khi ngôi ở trong đó, bèn 
giảng pháp cho các đệ tử nghe. Này A-nan, trong 
xứ sở này, xưa kia có thôn ấp, tên là Bệ-bà-lăng- 
kỳ”, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc. Này 
A-nan, trong thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ, có Phạm chí 
đại trưởng giả tên là Vô Nhuế, giàu có tột đỉnh, 
của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi, không thể 
tính toán, phong hộ, thực ập đây đủ mọi thứ. 

“Này A-nan, Phạm chí đại trưởng giả Vô 
Nhuề có người con tên là Ưu đa-la Ma-nạp', được 
3. Bệ-bà-lăng-kỳ ## 3# j# # : Pãli: Vebhalinga. 


*.. Ưu-đa-la Ma-nạp {š 4 §§ Ƒ# 4m - Pali theo đây là Uttramänava, thay vì là JotiPäla-mànãva trong 
bản Pãli tham chiếu. 
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cha mẹ nuông chìu, thọ sanh thanh tịnh, cho đến 
bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời 
không ác, học rộng, nghe nhiều, đọc hết bôn điển 
kinh, thâu triệt nhân duyên, chánh văn, hí là năm, 
cùng với cú pháp và thuyết vănô. 

“Này A-nan, đồng tử Ưu-đa-la có người bạn 
lành làm thợ đô gôm tên là Nan-đê-bà-la” thường 
được đông tử Ưu-đa-la yêu thương, tưởng nhớ, ưa 
gặp gỡ không chán. Này A-nan, thợ đồ gôm Nan- 
đề-bà-la quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, 
không nghi ngờ Ba ngôi tôn quýŠ, không nghỉ 
hoặc Khô, Tập, Diệt, Đạo; có tín, có giới, học 
rộng, ưa bố thí, thành tựu trí tuệ; xa lìa sát sanh, 
đoạn trừ sự sát sanh, xả bỏ đao gậy, biết hỗ, biết 
thẹn, có tâm từ bi, làm lợi ích tất cả cho đến loài 
côn trùng; đôi với tâm niệm sát sanh, vị ây đã tịnh 


5. Tứ điển kinh P1 gi ## › chỉ bốn bộ Veda. Bản Päli: tinnam vedänam päragù, thông suốt ba bộ 
Veda. 

6. Hán: thâm đạt nhân duyên chánh văn hý ngũ cú thuyết 7š 33 Z ## IE % \ Ti #] šR › Pãii: 
sanighandu-ketubhãnam sãkkharappabhedãnam itihãsa-pañcamanam padako veyyäkarano, tinh 
thông ngữ vựng, nghi quỹ, phân tích âm vận, và thứ năm (kể luôn cả tinh thông Thánh điển 
Veda) là truyền thuyết lục, giỏi ngữ cú, văn pháp. Tham chiếu, No.99 (600) Tạp 23, kinh 600: 
tụng thuộc các kinh điển, danh tự của vật loại, phẩm loại sai biệt của vạn vật, phân tích và kết 
hợp tự loại, và thứ năm là lịch thế bản mạt. Trong bản Hán, nighandu (ngữ vựng) được hiểu là 
nidãna (nhân duyên). Pãli: ketubha: sách về nghi quỹ, hay nghi thức; trong bản Hán: chánh văn. 
Päli: itihãsa, truyền thuyết lục, hay truyện truyền kỳ; bản Hán: hý (chuyện cười). 

7 Nan-đề-bà-la đào sư ##ø ‡ zý §# jjj Bi › theo đây Pãäli là NandiPäla. Nhưng bản Päli tham 
chiếu: Ghatìkãra (thợ gốm). 

8. Hán: tam tôn = %§ › 
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trừ. 

“Này A-nan, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa lấy 
của không cho, đoạn trừ việc không cho mà lấy, 
cái gì cho mới lấy, vui lòng nhận những gì được 
cho; thường thích bố thí, hoan hỷ không bỏn sẻn, 
không mong báo đáp; đôi với tâm niệm không 
cho mà lấy, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa phi 
phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu 
phạm hạnh, tính tân tu diệu hạnh, thanh tịnh, 
không ô uê, lìa dục, đoạn dâm; đối với tâm niệm 
phi phạm hạnh, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ đồ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
nói dối, đoạn trừ nói dối, nói chân thật, ưa chân 
thật, an trú nơi sự chân thật không chút di động, 
hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế gian; 
đối với tâm niệm nói dối, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa nói 
hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói 
hai lưỡi, không phá hoại al, không nghe chuyện 
người này rôi mách lại người kia, xúi dục phá 
hoại người này, không nghe chuyện người kia, rồi 
mách lại người này, xúi dục phá hoại người kla, 
ai chia lìa thì làm cho hòa hợp, ai hòa hợp thì làm 
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cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không ưa bè 
đảng, không khen ngợi bè đảng: đôi với tâm niệm 
nói hai lưỡi, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời 
nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có những 
lời thô bạo, hung ác, trái tai, khiên mọi người 
không hoan hỷ, mọi người không thương mến, 
khiến người khác khổ não, không được định tĩnh, 
vị ấy đoạn trừ lời nói như vậy. Nêu có những lời 
hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, khiến được 
hoan hỷ, được mến thương, khiến người khác an 
lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến 
người khác định tĩnh, vị ây nói những lời như 
vậy; đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ây đã tịnh 
trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời 
nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu đệt, nói đúng 
lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, nói 
về chỉ tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận 
thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách; đối với 
tâm niệm ưa nói thêu dệt, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gỗm Nan-đê-bà-la xa lìa việc 
kinh doanh buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh 
buôn bán, xả bỏ đong lường và đấu hộc, xả bỏ 
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việc nhận hàng hóa, không cột trói người, 
không trông mong sự đo lường tà vạy, không vì 
chút lợi nhỏ mà lân lướt, lừa dối người; đối với 
tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
nhận đàn bà góa, đồng nữ, đoạn trừ việc nhận đàn 
bà góa, đồng nữ; đối với tâm niệm nhận đàn bà 
góa, đồng nữ, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ øốm Nan-đêề-bà-la xa lìa việc 
nhận nô tỳ, đoạn trừ việc nhận nô tỳ; đối với tâm 
niệm nhận nô tỳ, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc 
nhận voi, ngựa, trâu, đê, đoạn trừ việc nhận voi, 
ngựa, trâu, đê; đôi với tâm niệm nhận voi, ngựa, 
trâu, dê vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đêề-bà-la xa lìa việc 
nhận gà, heo, đoạn trừ việc nhận gà, heo; đôi với 
tâm niệm nhận gà, heo, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gỗm Nan-đê-bà-la xa lìa việc 
nhận ruộng đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận 
ruộng đất, quán xá; đối với tâm niệm nhận ruộng 
đất, quán xá, VỊ ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đêề-bà-la xa lìa việc 
nhận nếp, lúa, đậu sông, đoạn trừ việc nhận nếp, 
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lúa, đậu sông: đôi với tâm niệm nhận nếp, lúa, 
đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gôm Nan- đề-bà-la xa lìa việc 
uông rượu, đoạn trừ vIỆc uống rượu; đôi với tâm 
niệm uống rượu, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đêề-bà-la xa lìa việc 
dùng giường sang, cao rộng, đoạn trừ việc dùng 
giường sang, cao rộng; đối với tâm niệm dùng 
Ø1ường sang, cao rộng, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gôm Nan-đề-bà-la xa lìa việc 
đeo vòng hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh 
phấn, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, 
thoa hương, đánh phân; đôi với tâm niệm đeo 
vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, VỊ 
ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đêề-bà-la xa lìa việc 
ca múa, xướng hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ 
việc ca múa, xướng hát hoặc đến nghe, xem; đôi 
với tâm niệm ca múa, xướng hát và đến xem, 
nghe, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ øốm Nan-đêề-bà-la xa lìa việc 
nhận vàng, bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận 
vàng, bạc, châu báu; đối với tâm niệm nhận vàng, 
bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. 
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“Này A-nan, thợ gøôm Nan-đê-bà-la lìa việc 
ăn quá ngọ, đoạn trừ việc ăn quá ngọ, thường ăn 
một bữa, không ăn ban đêm, học hạnh ăn đúng 
thời; đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh 
trừ. 

“Này A-nan, thợ gôm Nan-đề-bà-la trọn đời 
tay không câm cuốc, không tự tay đào đất, cũng 
không bảo người khác đào; nếu đất ở đê chận 
nước lở ra, hoặc đất do chuột đào lên thì lây làm 
đồ gốm đưa lên và nói với người mua răng: “Các 
ngải, nêu có đậu oản?, gạo g1ẻ, lúa mạch, đậu ma 
lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút xuống tôi, 
ngài cứ mang gôm này mà đi, tùy theo ý muốn!?, 

“Này A-nan, thợ gôm Nan-đề-bà-la trọn đời 
hầu hạ cha mẹ, cha mẹ mù lòa chỉ trông cậy vào 
vị ấy; cho nên vị ấy phải hầu hạ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đê-bà-la vào một 
sáng sớm, đi đến trước Đức Ca-diệp Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác; sau khi đến, vị ây 
đảnh lễ Ngài, rôi ngồi qua một bên. Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác 
9. Hán: oản đậu Ø 17 › giống đậu Hà-lan. 

10. Hình thức kinh tế trao đổi. Pãli: ettha yo icchati tandulapabhivattäni (-pavibhattãni, pativibhattãni) 
và muggapabhivattãni va kãœãyapabhivattãni và nikkhipitvã yam icchati tam haratãtti, “ai cần cái 


gì (đồ gốm), sau khi để lại đây những thứ dư thừa như gạo, đậu xanh, đậu oản, hãy lấy thứ cần 
(đồ gốm) ấy đi”. 
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thuyết pháp cho vị ây, khuyên khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi 
băng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vị ấy, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành 
tựu tâm hoan hý xong, Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác ngôi im lặng. 

“Này A-nan, sau khi được Đức Ca-diếp Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác thuyết 
pháp, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hỷ rồi, thợ gốm Nan-đẻ-bà-la 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi 
quanh ba vòng, rôi lui ra. 

“Bây giờ đông tử Ưu-đa-la cưỡi xe ngựa 
trắng, cùng với năm trắm đồng tử nữa, vào lúc 
vừa sáng, " thôn â ấp Bệ-bà-lăng-kỳ ra đi, đến một 
chỗ vô sự!!, muốn giáo hóa các đệ tử từ nhiều 
nước đến, dạy chúng đọc sách Phạm chí”. Bây 
giờ đồng tử Ưu-đa-la từ xa trông thấy thợ gôm 
Nan-đê-bà-la đi đến; thấy rôi liên hỏi: 

“. Nan-đê-bà-la, anh từ đâu đến?” 

“Nan-đê-bà-la đáp: 

“- Hôm nay tôi từ chỗ Đức Ca-diệp Như Lai, 


11: Hán: vô sự xứ Ít‡ *E jä › chỉ khu rừng yên tĩnh. Pãli: arañiña. 
12. Phạm chí thư ## 7š #‡ › sách của Bà-la-môn. 
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Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, sau khi cúng 
dường lễ bái Ngài xong thì đến đây. Này Ưu-đa- 
la, bạn có thể cùng với tôi đến chỗ Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác để 
cúng dường, lễ bái Ngài? 

“Khi ây, đồng tử Uu-đa-la đáp: 

- Này anh Nan-đê-bà-la, tôi không muôn 
thây Sa-môn trọc đầu. Sa-môn trọc đầu không thể 
đắc đạo, vì đạo khó chứng đắc. 

“Rồi thì, thợ øốm Nan-đề-bà-la tùm lây chỏm 
tóc của đông tử Ưu-đa-la kéo xuống xe. Lúc đó 
đông tử Ưu-đa-la nghĩ: “Anh thợ gốm Nan-đê-bà- 
la này không bỡn cọợt, không khùng, không sĩ, nay 
kéo tóc mình chắc có điêu gì? Nghĩ xong liên 
bảo: 

“- Này anh Nan-đê-bà-la, tôi đi theo anh, tôi 
đi theo anh! 

“Bây giờ Nan-đê-bà-la hoan hỷ nói rằng: 

“- Lành thay, chúng ta đi. 

“Thợ gốm Nan-đê-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la 
cùng nhau đến chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác. Đến nơi, hai người 
đảnh lễ rồi ngôi qua một bên. Thợ gôm Nan-đề- 
bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Võ Sở 
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Trước, Đắng Chánh Giác răng: 

“. Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này là 
bạn của con. Bạn này thường ưa đến thăm, 
thường thích đến thăm con, không hề nhàm chán, 
nhưng không có lòng tin và cung kính đối với 
Thế Tôn. Mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp 
cho bạn con, hoan hýỷ, khởi lòng tin và cung 
kính.” 

“Bây giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp cho thợ 
søm Nan-đê-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la, khuyên 
khích, phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm 
hoan hý. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho hai vị ấy, khuyên khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong, 
Đức Thế Tôn ngôi im lặng. Bấy giờ, sau khi được 
Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác thuyết pháp, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ, hai vị 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ dưới chân 
Ngài, đi quanh ba vòng, rôi lui ra. 

“Lúc trở về, đi chưa bao xa, đông tử Ưu-đa-la 
lại hỏi: 

“- Này anh Nan-đê-bà-la, anh đã được nghe 
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pháp vi diệu như thê từ Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, tại sao anh còn ở 
nhà, không thê lìa bỏ để học Thánh đạo? 

“Bây giờ thợ gôm Nan-đê-bà-la đáp: 

“- Này Ưu-đa-la, chính bạn đã biết tôi phải 
trọn đời hâu hạ, nuôi nâng cha mẹ; vì cha mẹ tôi 
mù lòa, chỉ trông cậy ở mình tôi. Tôi vì hầu hạ 
phụng dưỡng cha mẹ vậy. 

“Bây giờ đông tử Ưu-đa-la hỏi: 

“- Này Nan-đê-bà-la, tôi có thể theo Đức Ca- 
diệp Như Lai, Bậc Võ Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, làm 'Tỳ- 
kheo, tu hành phạm hạnh được chăng? 

“Lúc đó, thợ gốm Nan-đê-bà-la và đồng tử 
Ưu-đa-la từ nơi ấy quay trở lại chỗ Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
đên nơi, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên. Thợ 
gốm Nan-đê-bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác răng: 

“. Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này trở về 
chưa bao xa, lại hỏi con rằng: “Này anh Nan-đề- 
bà-la, từ Đức Ca-diễp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, anh được nghe pháp vi diệu 
như thế; tại sao anh còn ở nhà, không thể lìa bỏ 
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đề học Thánh đạo?? Bạch Thê Tôn, con đã trả 
lời răng: “Chính bạn đã rõ, tôi phải trọn đời hầu 
hạ, phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ tôi mù lòa, chỉ 
trông cậy vào một mình tôi. Như vậy, tôi phải hầu 
hạ, phụng dưỡng cha mẹ”. Uu-đa-la lại hỏi: “Này 
anh Nan-đê-bà-la, tôi có thể theo Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
xuất ø1a học đạo, thọ cụ túc giới, làm Ty-kheo, tu 
hành phạm hạnh được không?ˆ Bạch Thê Tôn, 
mong Ngài độ cho bạn con xuất gia, học đạo, 
truyền trao giới cụ túc cho bạn con được làm Tỳ- 
kheo. 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác im lặng nhận lời của Nan-đê- 
bà-la. Sau khi biết Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác im lặng nhận lời, thợ 
søốm Nan-đê-bà-la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
dưới chân Ngài, đi quanh ba vòng tôi lui ra. 

“Sau khi Nan-đê-bà-la đi chưa bao lâu, Đức 
Ca-diễp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác độ cho đông tử Ưu-đa-la xuất gia, 
học đạo, truyền trao giới cụ túc. Sau khi cho Ưu- 
đa-la xuất gia, cho thọ cụ túc xong, Ngài ở thôn 
âp Bệ-bà-lăng-kỳ vài ngày, rồi mang y, cầm bát 
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cùng với đại chúng Tỳ-kheo du hành, muôn đến 
âp Ba-la-nai, nước Ca-tư!?. Đến Ba-la-nại, Ngài 
trú trong vườn Lộc dã tại Tiên nhân trú xứ ứt 

“Bây giờ, vua Giáp-bệ!” nghe Đức ĐI, 
Như Lai, Võ Sở Trước, Đắng Chánh Giác, đang 
du hành trong nước Ca-tư, cùng với đại chúng 
Tỳy-kheo, đến Ba-la-nại, trú trong vườn Lộc dã tại 
Tiên nhân xứ. Nghe rôi, vua bảo người đánh xe: 

“- Ngươi hãy sửa soạn xe, hôm nay ta muôn đi 
đến chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác. 

“Người đánh xe kia vâng lời vua bảo liền sửa 
Soạn xa giá, sửa soạn xong, tâu với vua rằng: 

- Con đã sửa soạn xe đẹp, xin tùy ý Thiên 
VƯƠNG. 

“Vua GIáp-bệ, ngôi xe đẹp, từ Ba-la-nạI ra đi, 
đến vườn Lộc dã, chỗ trú xứ Tiên nhân. Từ xa, 
vua Giáp-bệ thây, giữa rừng cây, Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác 
trang nghiêm đẹp đẽ như vẳng trăng giữa vòm 
sao, chói lọi sáng ngời như núi vàng, tướng tốt 
vẹn toàn, oai nghi lông lộng, các căn văng lặng, 
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không bị ngăn che, hoàn toàn tự chế ngự, lăng 
tâm tĩnh mặc. Sau khi thấy, vua xuống xe, đi đến 
chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên. Sau 
khi nhà vua ngôi xuống, Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết pháp, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành 
tựu tâm hoan hý. Sau khi bằng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp cho nhà vua, khuyến khích phát 
khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu hoan hỷ tôi, 
Ngài ngôi im lặng. Sau khi được Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng Chánh Giác, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành 
tựu hoan hỷ rồi, nhà vua liền đứng dậy, kéo lệch 
vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Phật và bạch: 

“- Mong Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo 
ngày mai nhận lời mời của conl 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Gi1ác, 1m lặng nhận lời mời của vua GIáp- 
bệ. Sau khi biết Đức Như Lai đã im lặng nhận 
lời, nhà vua cúi đầu đảnh lễ, đi quanh ba vòng 
rôi lui ra, trở về nhà. 

“Đêm ây, vua hạ lệnh sắp sửa đủ các món ăn, 
thức uống ngon lành, sạch sẽ, mỹ diệu, với đủ các 
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thức ăn loại cứng, loại mêm. Việc bảy biện đã 
xong ngay đêm ây. Lúc tảng sảng, vua trải 81iường 
ngôi, rôi sai người đến bạch Phật rằng: “Bạch Thê 
Tôn, nay giờ đã đến, thức ăn đã sẵn sàng, mong 
Thế Tôn đến đúng thời”. 

“Bây giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Ca-diệp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác mang y, 
cầm bát và có chúng Tỳ-kheo theo sau, đi đến nhà 
của vua Giáp-bệ, ngồi vào chỗ ngôi phía trên 
chúng Tỳ-kheo. Vua Giáp-bệ thấy Phật và chúng 
Ty-kheo ngôi xong, tự tay múc nước rửa, tự tay 
bưng hâu các thức ăn, thức uống, đầy đủ các món 
ngon, sạch, mỹ diệu, khiến các Ngài ăn no. Ăn tôi 
dọn bát, lây nước rửa xong, nhả vua lây ghế nhỏ 
ngôi riêng một bên để nghe pháp. Vua Giáp-bệ 
ngôi xong, Đức Ca- diễp Như LaI, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác thuyết pháp cho vua, khuyên 
khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm 
hoan hý. Sau khi băng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong 
rôi, Ngài ngôi im lặng. Sau khi được Đức Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác thuyết 
pháp, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
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thành tựu tâm hoan hý rôi, vua Giáp-bệ từ chỗ 
ngôi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp 
tay hướng về Đức Như Lai và bạch: 

- Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời 
của con mà an cư mùa mưa tại Ba-la-nal này. 
Con xin xây cất năm trăm gian phòng, năm trăm 
giường nệm và cúng thí các vật dụng, cung cấp 
nếp trăng và đủ các món thực phẩm của vua, để 
cúng dường Ngài và chúng Ty-kheo. 

“Đức Ca-diễệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Các bảo nhà vua: 

- Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan 
hỷ là đủ. 

“Ba lần như thế, vua Giáp-bệ chắp tay hướng 
về Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác thưa: 

- Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời 
mời của con mà an cư mùa mưa tại Ba-la-nạ1 này. 
Con xin xây cất năm trăm gian phòng, năm trắm 
giường nệm, và cúng thí các vật dụng, cung cấp 
nếp trắng và các món ăn thực phẩm của vua để 
cúng dường Phật và chúng T-kheo. 

“Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
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Chánh Giác cũng ba lân bảo: 

“- Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan 
hỷ là đủ. 

“Bây giờ vua Giáp-bệ không nhẫn được, 
không vừa ý, tâm rất ưu sâu, nghĩ răng: “Đức Ca- 
diệp Như Lai, Bậc Võ Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác không nhận lời mời của ta mà an cư mùa 
mưa tại Ba-la-nại này cùng với chúng Tỳ-kheo'. 
Nghĩ xong, nhà vua bạch Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác: 

“. Bạch Thế Tôn, có kẻ bạch y tại gia nào 
phụng sự Thế Tôn giống con chăng? 

“Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác đáp: 

- Có, và ở tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ giàu có, 
hoan lạc tột cùng, nhân dân đông đúc, thuộc lãnh 
thổ của Đại vương. Này Đại vương, ở trong thôn 
Bệ-bà-lăng-kỳ ây có thợ gốm Nan-đề-bà-la; này 
Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la quy y Phật, 
Pháp và chúng Ty-kheo, không hoài nghi Ba ngôi 
báu, không nghi hoặc Khổ, Tập. Diệt, Đạo, có tín, 
trì giới, học rộng, ưa bô thí, thành tựu trí tuệ, xa 
lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xả bỏ dao gậy, biết 
hồ thẹn, có tâm từ bi, làm lợi ích cho đến cả tất cả 
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loài côn trùng. Đôi với tâm niệm sát sanh vị ây 
đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
lây của không cho, đoạn trừ việc không cho mà 
lây, cái gì cho mới lây, vui lòng nhận những gì 
được cho; thường thích bố thí, hoan hỷ không bỏn 
sẻn, không mong báo đáp; đối với tâm niệm 
không cho mà lây, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu 
phạm hạnh, tính tân tu diệu hạnh, thanh tịnh, 
không ô uê, lìa dục, đoạn dâm; đối với tâm niệm 
phi phạm hạnh, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ đồ gốm Nan-đê-bà-la xa 
lia nói dối, đoạn trừ nói dỗi, nói chân thật, ưa 
chân thật, an trú nơi sự chân thật không chút di 
động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế 
gian; đối với tâm niệm nói dối, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không 
nói hai lưỡi, không phá hoại ai, không nghe 
chuyện người này rôi mách lại người kia, xúi dục 
phá hoại người này, không nghe chuyện người 
kia, rồi mách lại người này, xúi dục phá hoại 
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người kia, a1 chia lìa thì làm cho hòa hợp, ai hòa 
hợp thì làm cho hoan hỷ, không lập bè đảng, 
không ưa bè đảng, không khen ngợi bẻ đảng: đối 
với tâm niệm nói hai lưỡi, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có 
những lời thô bạo, hung ác, trái tai, khiến mọi 
người không hoan hỷ, mọi người không thương 
mên, khiến người khác khô não, không được định 
tĩnh, vị ây đoạn trừ lời nói như vậy. Nếu có những 
lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa lòng, khiến 
được hoan hỷ, được mến thương, khiến người 
khác an lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người 
sợ, khiến người khác định tĩnh, vị ây nói những 
lời như vậy; đối với tâm niệm ưa nói thô ác, vị ây 
đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, nói 
đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, nói về nghĩa, 
nói về chỉ tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc 
thuận thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách; 
đối với tâm niệm ưa nói thêu dệt, vị ấy đã tịnh 
trừ. 

“Này Đại vương, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa 
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việc kinh doanh buôn bán, đoạn trừ việc kinh 
doanh buôn bán, xả bỏ đong lường và đâu hộc, xả 
bỏ việc nhận hàng hóa, không cột trói người, 
không trông mong sự đo lường tà vạy, không vì 
chút lợi nhỏ mà lẫn lướt, lừa dối người; đối với 
tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
nhận đàn bà góa, đồng nữ, đoạn trừ việc nhận đàn 
bà góa, đồng nữ; đối với tâm niệm nhận đàn bà 
góa, đồng nữ, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc nhận nô tỳ, đoạn trừ việc nhận nô tỳ; đối với 
tâm niệm nhận nô tỳ, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc nhận voI, ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc nhận 
VOI, ngựa, trâu, đê; đôi với tâm niệm nhận voi, 
ngựa, trâu, dê vỊ ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc nhận gà, heo, đoạn trừ việc nhận gà, heo; đối 
với tâm niệm nhận gà, heo, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ ốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc nhận ruộng đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận 
ruộng đất, quán Xã; đối với tâm niệm nhận ruộng 
đất, quán xá, VỊ ây đã tịnh trừ. 
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“Này Đại vương, thợ gôm Nan-đê-bà-la xa 
lia VIỆC nhận nêp, lúa, đậu sông, đoạn trừ việc 
nhận nếp, lúa, đậu sông; đối với tâm niệm nhận 
nếp, lúa, đậu sông, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gồm Nan- đề-bà-la xa lìa 
việc uông rượu, đoạn trừ việc uống rượu; đôi với 
tâm niệm uống Tượu, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc dùng g1ường sang, cao rộng, đoạn trừ việc 
dùng gIường sang, cao rộng; đôi với tâm niệm 
dùng giường sang, cao rộng, vỊ ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gôm Nan- đề-bà-la xa lìa 
việc đeo vòng hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa hương, 
đánh phần, đoạn trừ việc đeo vòng hoa, chuỗi 
ngọc, thoa hương, đánh phân; đối với tâm niệm 
đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh 
phần, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc ca múa, xướng hát hoặc đến nghe, xem, đoạn 
trừ việc ca múa, xướng hát hoặc đến nehe, xem; 
đối với tâm niệm ca múa, xướng hát và đến xem, 
nghe, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đê-bà-la xa lìa 
việc nhận vàng, bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận 
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vàng, bạc, châu báu; đôi với tâm niệm nhận 
vàng, bạc, châu báu, vị ây đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gôm Nan-đê-bà-la lìa 
việc ăn quá ngọ, đoạn trừ việc ăn quá ngọ, thường 
ăn một bữa, không ăn ban đêm, học hạnh ăn đúng 
thời; đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh 
trừ. 

“Này Đại vương, thợ gôm Nan-đê-bà-la trọn 
đời tay không cầm cuốc, không tự tay đảo đất, 
cũng không bảo người khác đào; nếu đất ở đê 
chân nước lở ra, hoặc đất do chuột đào lên thi lây 
làm đô gôm. đưa lên và nói với người mua răng: 

“Các ngài, nêu có đậu oản, gạo gI1ẻ, lúa mạch, đậu 
ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau khi trút xuống 
rÔi, ngài cứ mang gôm này mà đổi, tùy theo ý 
muốn). 

“Này Đại vương, thợ gôm Nan-đê-bà-la trọn 
đời hầu hạ cha mẹ, cha mẹ mù lòa chỉ trông cậy 
Vào VỊ ây; cho nên vị ây phải hầu hạ. 

“Này Đại vương, Ta nhớ lúc xưa có lần du 
hành tại thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ. Này Đại vương, 
bấy giờ vào lúc sáng sớm, Ta mang y, câm bát 
vào thôn âp Bệ-bà-lăng-kỳ khất thực; khất thực 
theo thứ tự, Ta đến nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la. 
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Lúc đó, vì bận chút việc, nên Nan-đê-bà-la đi 
văng. Đại vương, Ta hỏi cha mẹ Nan-đề-bà-la 
răng: 

“. Này Trưởng lão, thợ gốm bây giờ ở đâu?? 

“Cha mẹ người ấy đáp: 

“'. Bạch Thế Tôn, đứa hầu vì bận chút việc 
nên tạm thời đi khỏi, không ở nhà. Bạch Thiện 
Thệ, đứa hầu ây vì bận chút việc nên tạm thời đi 
khỏi nhà, không có ở nhà. Bạch Thê Tôn, trong rá 
có cơm gạo tẻ, trong chảo có canh đậu. Mong Thê 
Tôn thương xót chúng con, lây dùng theo ý Ngài”. 

“Này Đại vương, Ta liên thọ nhận pháp Uất- 
đơn-viết!”, lầy cơm canh ở trong rá rôi đi. Thợ 
gốm Nan-đê-bà-la, sau khi trở về nhà, thây cơm 
trong rá còn ít, canh trong chảo giảm bớt, hỏi cha 
mẹ rằng: 

“+. Ai lây bớt cơm canh?? 

“Cha mẹ đáp: 

“Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đến đây khất 
thực. Ngài lẫy cơm và canh trong rá, trong chảo 
rôi đi”. 

“Thợ gốm Nan-đê-bà-la nghe xong liền nghĩ 


17. Viết : bản Minh: việt ï‡š - 
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răng: “Ta có lợi ích lớn lao, có công đức lớn 
lao. Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng 
Chánh Giác, đối với nhà ta, Ngài tùy ý tự tại. 
Nhờ đó vị ấy hoan hỷ, ngôi kiết già lắng tâm tịnh 
mặc suốt bảy ngày, mười lăm ngày sau vẫn còn 
hoan lạc. Cha mẹ trong gia đình ây suốt bảy ngày 
cũng được hoan hỷ. 

“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa có lần 
du hành tại thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ, bấy giờ vào 
lúc sáng sớm, ta mang y, cầm bát vào thôn Bệ-bà- 
lăng-kỳ khất thực. Khất thực theo thứ tự, ta đến 
nhà thợ gốm Nan-đê-bà-la. Bây giờ Nan-đê-bà-la 
vì bận chút việc nên đi văng. Này Đại vương, ta 
hỏi cha mẹ Nan-đề-bà-la răng: 

“. Này Trưởng lão, thợ gốm bấy giờ ở đâu?? 

Hai người ấy đáp: 

“*. Bạch Đức Thế Tôn, đứa hầu ây vì bận chút 
việc nên tạm thời đi khỏi, không ở nhà. Bạch Đức 
Thiện Thệ, đứa hầu ấy, vì bận chút việc, đi khỏi 
một lát, không có ở đây. Bạch Đức Thế Tôn, 
trong chảo lớn có cơm nếp, trong chảo nhỏ có 
canh; mong Đức Thế Tôn thương xót chúng con, 
lây dùng theo ý của Ngài”. 

“Này Đại vương, Ta liên thọ nhận pháp Uất- 


442 TRUNG A-ÂM 


đơn-viết, lây cơm canh trong chảo lớn và chảo 
nhỏ rồi đi. Sau khi trở về nhà, thợ gốm Nan-đề- 
bà-la thấy cơm trong chảo lớn còn ít, canh trong 
chảo nhỏ giảm bớt, hỏi cha mẹ răng: 

“<. Ai lầy cơm trong chảo lớn, lẫy canh trong 
chảo nhỏ?” 

“Cha mẹ đáp: 

“s. Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đến đây khất 
thực. Ngài lấy cơm trong chảo lớn và chảo nhỏ 
rôi đi. 

“Nghe xong, thợ gốm Nan-đề-bà-la nghĩ 
răng: “Ta có lợi ích lớn lao, có công đức lớn lao. 
Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác đối với nhà ta, đã tùy ý tự tại”. Nhờ 
đó, vị ấy hoan hỷ, ngôi kiết giả lắng tâm tịnh 
mặc suốt bảy ngày, mười lăm ngày sau vẫn còn 
hoan lạc; cha mẹ trong gia đình ây suốt bảy ngày 
cũng được hoan lạc. 

“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa kia có 
lần an cư mùa mưa tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ. Bây 
giờ Ta mới làm nhà chưa kịp lợp. Nhà làm gôm 
cũ của thợ gốm Nan-đê-bà-la vừa mới lợp. Này 
Đại vương, Ta bảo các Tỳ-kheo đang đứng hâu 
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răng: “Các ông hãy đến dở nhà cũ làm đô gôm 
của thợ gốm Nan-đê-bà-la đem về lợp nhà Ta'. 
Tỳ-kheo hâu hạ vâng lời Ta dạy, liên đến nhà của 
Nan-đê-bà-la và dở nhà cũ làm đô gốm, bó lại rồi 
mang về lợp nhà của Ta. Cha mẹ thợ gốm Nan- 
đề-bà-la nghe dở nhà cũ làm đồ gốm liền hỏi: 

“s. Ai đở nhà cũ làm đô gốm của Nan-đề-bà- 
la đó?” 

“Các Ty-kheo đáp: 

“*. Trưởng lão, chúng tôi là các Tỳ-kheo hầu 
Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, đến dở nhà cũ làm đồ gôm của Nan-đê-bà- 
la bó lại, mang về lợp nhà của Ngài". 

“Cha mẹ của thợ gốm bảo: 

“s. Chư Hiền, chư Hiền hãy đem đi theo ý 
muôn, không có ai ngăn cản đâu'. 

“Sau khi trở về, thợ gôm Nan-đê-bà-la thấy 
nhà cũ làm đồ gốm bị dở, liên hỏi cha mẹ: 

“*. Ai đở nhà cũ làm đồ gôm của mình vậy?” 

“Cha mẹ đáp: 

“*. Này con, hôm nay các Tỳ-kheo hầu Đức 
Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác, đến dở nhà cũ làm đô gốm, bó lại, đem về 
lợp nhà của Ngài'. 
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“Nghe xong, Nan-đê-bà-la nghĩ: “Ta có lợi 
ích lớn, có công đức lớn lao. Đức Ca-diếp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác đối với 
trong nhà ta, đã tùy ý tự tại”. 

“Vì việc ấy, vị ấy hoan hỷ, ngôi kiết già lăng 
tâm tĩnh mặc suốt bảy ngày; mười lăm ngày sau 
vẫn còn hoan lạc. Cha mẹ trong gia đình ây suốt 
bảy ngày cũng được hoan lạc. 

“Này Đại vương, nhà cũ làm đồ gỗm của thợ 
ốm Nan-đê-bà-la suốt bỗn tháng mùa mưa hoàn 
toàn không bị dột. Vì sao như vậy? Vì nhờ oal 
thân của Phật. Này Đại vương, thợ gỗm Nan-đê- 
bà-la không có điêu gì không nhẫn được, không 
có điều gì không thích thú, nên tâm không ưu sâu, 
đã nghĩ răng: “Đức Ca-diễp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác đối với gia đình ta đã 
được tùy ý tự tại”. 

“Này Đại vương, Đại vương có điều không 
nhẫn được, có điêu không thích thú, nên tâm quá 
ưu sâu, đã nghĩ răng: “Đức Ca-diệp Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đăng Chánh Giác và chúng Tỳ-kheo 
không nhận lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại 
Ba-la-nại này'. 

“Bây giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
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Đắng Chánh Giác thuyết pháp cho vua Giáp-bệ, 
khuyến khích phát lòng ngưỡng mộ, thành tựu 
tâm hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát khởi lòng 
ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong, Ngài từ 
chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

“Khi Đức Ca-diệp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác ra đi chưa bao lâu, vua GIáp-bệ 
hạ lệnh cho người hâu cận: “Các ngươi dùng năm 
trăm cỗ xe chất đây gạo, nếp và đủ các món thực 
phẩm của vua, chở đên nhà thợ gốm Nan-đê-bà-la 
và nói với Nan-đê-bà-la răng: “Này Nan-đê-bà-la, 
năm trăm cỗ xe này chất đầy gạo trăng, và đủ các 
món thực phẩm mà vua thường dùng, do vua 
Giáp-bệ bảo chở đến tặng cho ông. Mong ông 
thương xót; hôm nay xin ông nhận cho". Lúc đó, 
người hầu cận vâng lời vua, dùng năm trầm CỔ xe 
chất đầy gạo trăng, và đủ các món thực phẩm của 
vua, chở đến nhà thợ gốm Nan-đê-bà-la. Đến nơi, 
vị ấy nói: 

- Thưa thợ gôm Nan-đêề-bà-la, năm trăm cỗ 
xe này chất đây gạo trăng, và đủ các món thực 
phẩm của nhà vua dùng, do vua Giáp-bệ bảo chở 
đến biếu tặng ông. Mong ông thương xót; hôm 
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nay, xin ông nhận cho. 

“Bây giờ thợ gôm Nan-đểề-bà-la từ chối, 
không nhận và nói với các người hâu vua rằng: 

“. Chư Hiển, vua Giáp-bệ phải lo đại sự cho 
nước nhà nên chi phí nhiều. Tôi biết như vậy, nên 
không thọ nhận.” 

Đến đây, Đức Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, ý ông nghĩ thế nào? Đông tử Ưu- 
đa-la lúc bấy giờ, ông cho là người nào chăng? 
Chớ nghĩ vậy. Nên biết rằng chính là Ta vậy. Này 
A-nan, Ta lúc bấy giờ đã làm lợi ích cho chính 
mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi 
ích cho mọi người, thương xót thế gian. Vì loài 
trời và loài người mà Ta đã cầu nghĩa, cầu sự lợi 
ích, an ôn khoái lạc. Lúc bấy giờ ta thuyết pháp 
không được TỐt ráo, không rột ráo bạch tịnh, 
không rốt ráo phạm hạnh. Không rốt ráo phạm 
hạnh, nên bấy ø1ờ ta không xa lìa được sanh, già, 
bệnh, chết, ưu sâu, khóc lóc, cũng không thoát 
được mọi khô đau. Này A-nan, nay Ta xuất hiện 
ở đời, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thể Gian 
Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Hôm nay ta đã làm 
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lợi ích cho chính minh, cũng làm lợi ích cho 
người khác, lợi ích cho nhiêu người, thương xót 
thê g1an. Vị trời và người mà Ta tìm câu nghĩa, 
tìm cầu sự an ồn khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp 
được rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. 
Do rốt ráo phạm hạnh, Ta đã lìa khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, ưu sầu, khóc lóc. Nay ta đã thoát được 
mọi khô đau.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳy-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


64. KINH THIÊN SỨ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các 1-kheo: 

“ƑFa dùng thiên nhãn thanh tịnh, thây xa hơn 
người, nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, 
sắc đẹp hoặc xâu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ 
lành hoặc chỗ chắng lành, tùy theo nghiệp mà 
chúng sinh ây đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng 
như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác 
hành, khâu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà 
kiến, thì do nhân duyên đó, khi thần hoại mạng 
chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục. Còn nêu chúng sinh nào thành 
tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không 


1 Tương đương Pali: M.130 Devadũta-suttam; A. 3. 35. Devadita. Hán biệt dịch, No.42 Phật 
Thuyết Thiết Thành Nê-lê Kinh, Đông Tấn Trúc Đàm-vô-lan dịch; No.43 Phật Thuyết Diêm-la 
Vương Ngũ Thiên Sứ Giả Kinh, Lưu Tống, Tuệ Giản dịch; No.86 Phật Thuyết Nê-lê Kinh, Đông 
Tấn Trúc Đàm-vô-lan dịch; 125 (32.4) Tăng Nhất, phẩm 32 kinh số 4. 
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phi báng Thánh nhân, có chánh kiên, thành tựu 
nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chăn 
đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như lúc mưa lớn, bọt nước sanh ra rôi 
diệt. Nếu ai có mặt đứng yên một nơi mà quán sát 
bọt nước khi sinh, khi diệt. Ta cũng như vậy, 
băng thiên nhãn thanh tịnh, thây xa hơn người, 
nhìn thấy chúng sinh nảy lúc sinh lúc tử, sắc đẹp 
hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành 
hoặc chỗ chăng lành, tùy theo nghiệp mà chúng 
sinh ấy đã tạo. Ta thây sự kiện ấy đúng như thật. 
Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hành, khâu, 
ý ác hành, phi báng Thánh nhân, tà kiến, thì do 
nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng 
sinh này chăc chăn đi đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục. Còn nêu chúng sinh nào thành tựu thân 
thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phi báng 
Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp 
chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến 
chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như mưa lớn, giọt nước rơi xuống 
hoặc chỗ cao, hoặc ở chỗ thập; nếu ai có mắt, 
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đứng yên một nơi mà quán sát nước lúc giọt 
chỗ cao, lúc giọt chỗ thấp. Ta cũng như vậy, 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, 
nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp 
hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành 
hoặc chỗ chăng lành, tùy theo nghiệp mà chúng 
sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ây đúng như thật. 
Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hành, 
khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, 
thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sinh này chắc chăn đi đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục. Còn nêu chúng sinh nào thành tựu 
thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ 
báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn 
đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như ngọc lưu ly, thanh tịnh tự nhiên, 
sanh ra không có tỳ vết, ô uê, tám góc khéo trau 
chuốt, được xâu qua băng sợi dây đẹp hoặc xanh, 
hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc đen, trăng: người nào 
có mắt, đứng yên một chỗ mà quán sát ngọc lưu 
ly này thanh tịnh tự nhiên, sanh ra không có tỳ 
vết, Ôô uê, tám øóc khéo trau chuốt, được xâu qua 
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băng sợi dây đẹp hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc 
đỏ, đen, trắng. Ta cũng như vậy, băng thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thây chúng 
sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện 
hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chắng 
lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ây đã tạo. 
Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng 
sinh nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, 
phi báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên 
đó, khi thần hoại mạng chung, chúng sinh này 
chăc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn 
nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, 
khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, 
có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh 
VàO CỐI trỜI. 

“Cũng như hai nhà có chung cửa ngõ, nhiều 
người ra vào; nếu ai có mặt, đứng yên một chỗ thì 
thây người ra, kẻ vào. Ta cũng như vậy, băng 
thiên nhãn thanh tịnh, thây xa hơn người, nhìn 
thây chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc 
xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc 
chỗ chăng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ây 
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đã tạo. Ta thây sự kiện ây đúng như thật. Nêu 
chúng sinh nào thành tựu thần ác hành, khẩu, ý 
ác hành, phi báng Thánh nhân, tà kiến, thì do 
nhân duyên đó, khi thần hoại mạng chung, chúng 
sinh này chắc chăn đi đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân 
thiện hành, khâu, ý thiện hành, không phi báng 
Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp 
chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến 
chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Nêu ai có mặt, đứng yên trên lầu cao nhìn 
người dưới thấp qua lại, đối thay đủ cách, ngôi, 
năm, chạy, nhảy. Ta cũng như vậy, băng thiên 
nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy 
chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sác đẹp hoặc xâu, 
thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ 
chăng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ây đã 
tạo. Ta thây sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng 
sinh nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, 
phi báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên 
đó, khi thần hoại mạng chung, chúng sinh này 
chăc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn 
nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, 


KINH THIÊN SỨ 453 


khẩu, ý thiện hành, không phi báng Thánh 
nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến, thì do nhân duyên đó, khi thần hoại mạng 
chung, chúng sinh này chắc chăn đi đến chỗ lành, 
sanh vào cõi trời. 

“Nêu chúng sinh nào sinh ở nhân gian, không 
hiểu thảo với cha mẹ, không biết kính trọng Sa- 
môn, Phạm chí, không làm đúng như thật, không 
tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, thì do 
nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chúng 
sinh ây sanh vào cảnh giới của Diêm vương. 
Người của Diêm vương bắt đưa đến chỗ vua và 
thưa rằng: 

“- Tâu Thiên vương, chúng sinh này lúc còn 
làm người, không hiểu thảo cha mẹ, không biết 
kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm đúng 
như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội 
đời sau. Mong Thiên vương trừng phạt đúng theo 
tội trạng của nó. 

“Bây giờ, Thiên vương dẫn Thiên sứ thứ nhất 
ra mà tra hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở 
trách chúng sinh kia rằng: 

“. Người có thây Thiên sứ thứ nhất đến 
không? 
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“Chúng sinh đáp: 

“-'Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“- Ở trong một thôn ấp có hài nhi bé nhỏ hoặc 
nam hoặc nữ thân thể yếu đuôi, nằm ngửa giữa 
phần và nước tiêu, không thể kêu cha mẹ; cha mẹ 
bông khỏi chỗ bất tịnh, tắm rửa thân nó cho được 
sạch sẽ. Người có thấy cảnh tượng đó không? 

“Chúng sinh ấy đáp: 

“- Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“. Từ đó về sau, lúc ngươi đã hiểu biết, tại sao 
ngươi không nghĩ răng: “Chính ta lệ thuộc sự 
sanh”, không lìa khỏi sinh; ta nên làm nghiệp 
thiện với thân, khẩu và ý?' 

“Chúng sinh ấy hỏi: 

“- Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy v1 
lâu dài, vĩnh viễn mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“- Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, 
vĩnh viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như 
trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp 


2 Hán: ngã tự hữu sanh pháp ‡È E # 34: ta tự mình có pháp sanh. Päli: ahampi khomhi 
jatidhammo. 
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của ngươi không phải do cha mẹ làm, không 
phải do vua, không phải do Trời, cũng không 
phải do Sa-môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự 
tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc 
chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ nhất này ra để hỏi 
kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, 
lại dẫn Thiên sứ thứ hai ra để hỏi kỹ, kiếm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia răng: 

“- Người có thầy Thiên sứ thứ hai đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“-'Tâu Thiên vương, không thấy. 

b vương lại hỏi: 

- Trước kia ở trong một thôn ấp, ngươi há 
không thây người đàn bà hoặc đàn ông, tuôi quá 
Ø1à nua, SỨC sông, rũ liệt gân tàn, răng TỤng, tóc 
bạc, lưng còm, chỗng gậy mà đi, thân thể run rây? 

“Chúng sinh ấy đáp: 

“- Tâu Thiên vương, có thấy. 

“Diêm vương lại bảo: 

“- Ngươi từ đó về sau, khi đã có hiểu biết, tại 
sao không nghĩ răng: 'Chính ta lệ thuộc sự già, 
không lìa khỏi sự già; ta nên làm điều thiện về 
thân, khẩu, ý?? 
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“Chúng sanh kia hỏi: 

“- Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy v1 
lâu dài, vĩnh viễn mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“- Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, 
vĩnh viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như 
trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp 
của ngươi không phải do cha mẹ làm, không 
phải do vua, không phải do trời, cũng không 
phải do Sa-môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự 
tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc 
chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ hai này ra để hỏi 
kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, 
lại dẫn Thiên sứ thứ ba ra để hỏi kỹ, kiêm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia răng: 

“- Người có thầy Thiên sứ thứ ba đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“- 'Tâu Thiên vương, không thấy. 

U vương lại hỏi: 

- Trước kia trong một thôn ấp, ngươi há 
không thấy người đàn ông hoặc đàn bà bệnh tật 
nguy khốn, hoặc năm ngôi trên giường, hoặc năm 
ngôi trên chõng, hoặc năm ngôi dưới đất, thân thể 
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rất đau đớn, đau đớn cùng cực, không thê ái 
niệm, để cho rút ngắn mạng sống chăng? 

“Chúng sanh ấy đáp: 

“- Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“. Từ đó về sau, khi ngươi đã có hiểu biết, 
nhưng tại sao ngươi không nghĩ: “Chính ta lệ 
thuộc sự tật bệnh, không lìa khỏi bệnh. Ta nên 
làm điều thiện về thân, khâu, ý?? 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“- Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy v1 
lâu dài, vĩnh viễn mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“- Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu, vĩnh 
viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ 
phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp của 
ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải do 
vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa- 
môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp 
ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc chắn ngươi 
phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ ba này ra để hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại 
dẫn Thiên sứ thứ tư ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
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khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rắng: 

“- Người có thầy Thiên sứ thứ tư đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“- 'Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“- Trước kia, trong một thôn ấp, ngươi có thấy 
người đàn ông hay đàn bà lúc chết rồi qua một hai 
ngày cho đến sáu bảy ngày bị quạ mồ, chó ăn, 
hoặc lửa đốt, hoặc chôn xuống đất, hoặc vữa nát 
tan? 

Chúng sanh ây đáp: 

“- Tâu Thiên vương, có thấy. 

“Diêm vương lại bảo: 

“. Từ đó về sau, lúc ngươi đã có hiểu biết, tại 
sao ngươi không nghĩ: “Chính ta lệ thuộc sự chết, 
ta không lìa khỏi sự chết. Ta nên làm điều thiện 
về thân, khẩu, ý?? 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“- Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy v1 
lâu dài, vĩnh viễn mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“- Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, 
vĩnh viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như 
trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp 
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của ngươi không phải do cha mẹ làm, không 
phải do vua, không phải do trời, cũng không phải 
do Sa-môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo 
nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc chắn 
ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ tư này ra để hỏi kỹ, 
kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách xong, lại 
dẫn Thiên sứ thứ năm ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia răng: 

- Người có thấy Thiên sứ thứ năm đến 
không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“- Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“- Ngươi trước đây không thấy chăng, người 
của vua tróc nã kẻ phạm tội, tra khảo, trừng trị đủ 
cách, như chặt tay, chặt chân, hoặc chặt cả tay 
chân; xẻo tai, xẻo mũi, hoặc xẻo cả mũi tai; hoặc 
thái hoặc căt; nhỗ râu, nhô tóc, hoặc nhô cả râu 
tóc; hoặc bỏ vảo trong cũi, quấn trong vải mà đốt; 
hoặc dùng cát lấp kín, dùng cỏ quấn lại mà đốt; 
hoặc bỏ vào trong bụng con lừa bằng sắt, hoặc bỏ 
vào trong miệng con heo bằng sắt, hoặc đặt vào 
trong miệng cọp băng sắt mà đốt; hoặc bỏ vảo 
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trong chảo băng đông, hoặc bỏ vào trong chảo 
băng săt mà nâu; hoặc chặt ra từng đoạn; hoặc 
dùng chĩa nhọn mà đâm, hoặc dùng móc mà móc; 
hoặc bắt nằm trên giường sắt mà dội nước SÔI; 
hoặc cho người vào côi sắt, dùng chày sắt mà giã; 
hoặc cho rắn rít mô; hoặc dùng roi da mà quất, 
hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng hèo mà 
phang; hoặc treo sông lên ngọn nêu cao, hoặc 
chặt đầu đem bêu? 

“Chúng sanh ấy đáp: 

“- Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“- Từ đó về sau, khi ngươi đã hiểu biết, tại sao 
không nghĩ: “Nay ta hiện thấy điêu ác, bất thiện? 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“- Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy v1 
lâu dài, vĩnh viễn mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“- Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, 
vĩnh viễn mất mát. Nay ta sẽ tra khảo ngươi như 
trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng dật. Ác nghiệp 
của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải 
do vua, không phải do trời, cũng không phải do 
Sa- môn, Phạm chí làm. Chính ngươi tự tạo 
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nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay chắc 
chắn ngươi phải thọ báo. 

“Diêm vương đã dẫn Thiên sứ thứ năm này ra 
để khéo tra hỏi, khéo kiểm xét, khéo giáo hóa, 
khéo quở trách xong, liền giao phó chúng sanh â ây 
cho ngục tốt. Ngục tốt liền dẫn y giam vào trong 
đại địa ngục có bốn cửa. 

“Ở đây có bải tụng rằng: 

Bốn trụ có bốn cửa, 

Vách vuông mười hai góc, 
Dùng sắt làm tưởng rảo, 

Ở trên đậy nắp sắt. 

Trong ngục đất bằng sắt, 
Hừng hực lửa sắt nung, 
Suốt vô lượng do-diên, 

Cho đến tận đáy đất. 

Cực ác không chịu nổi, 

Sắc lứa khó nhìn thấy, 

Thầy rồi, lông dựng đứng, 
Khủng khiếp, sợ, rất khổ. 
Chung sanh đọa địa ngục, 
Chân treo, đầu chúc xuống, 
Do phi bàng Thánh nhán, 
Điễu ngự thiện, Thánh thiện. 
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“Một thời gian thật lâu xa VỆ Sau, trong bôn 
cửa của đại địa ngục, cửa phía Đông liên mở cho 
chúng sanh kia. Sau khi cửa mở, các chúng sanh 
ây nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ốn, tìm chỗ 
nương tựa. Nếu khi các chúng sanh ây tụ tập 
khoảng vô lượng trăm ngàn, thì cửa phương 
Đông của địa ngục liền tự đóng lại. Chúng sanh ở 
trong đó chịu đựng khô. đau cùng cực, khóc lóc 
kêu gào, sâu muộn, năm lăn xuống đất, vẫn 
không thể chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất 
thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. Một thời 
gian lâu xa nữa, cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc lại 
mở. Khi cửa Bắc đã mở, các chúng sanh kia liên 
nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ồn, tìm chỗ 
nương tựa. Các chúng sanh kia nếu khi tụ tập đến 
số vô lượng trăm ngàn, thì cửa Bắc của địa ngục 
tự nhiên đóng lại. Những chúng sanh ở trong đó 
chịu khô đau cùng cực, khóc lóc, kêu gào, sâu 
muộn, năm lăn xuống đất, vẫn không thể chết 
được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các 
chúng sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các 
chúng sanh kia ra khỏi đại địa ngục Bồn cửa. Tiếp 
theo đại địa ngục Bốn cửa, các chúng sanh ây lại 
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sanh vào đại địa ngục Phong nham”, lửa đây 
bên trong, không khói, không lửa ngọn, khiến các 
chúng sanh ây đi trên lửa, qua lại khắp nơi, đa 
thịt, máu huyết ở đôi bàn chân, bước xuống thì 
cháy sạch mà dở lên thì sanh lại như cũ. Địa ngục 
ây hành hạ các chúng sanh ây như vậy cho đến vô 
lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột vẫn 
không chết được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện 
của các chúng sanh ây sạch hết. 

“Một thời gian thật lâu xa về sau, các chúng 
sanh ấy ra khỏi địa ngục Phong nham. Tiếp theo 
địa ngục Phong nham, lại sanh vào đại địa ngục 
Phân thỉ?, bên trong đây dẫy phân, sâu đến vô 
lượng trăm trượng. Các chúng sanh kia đọa hết 
vào trong đó. Trong đại địa ngục Phân thi ấy có 
rất nhiều sâu. Sâu tên là Lăng-cù-lai”, thân trắng 
đầu đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùng này rúc 
rỉa, đục phá chân của chúng sanh kia; sau khi 
đục phá chân, lại đục phá xương đùi; sau khi đục 
phá xương đùi, lại đục phá xương bắp về; sau 
khi phá xương bắp về, lại đục phá xương bàn 
tọa; đục phá xương bàn tọa xong, lại đục phá 


3... Phong nham địa ngục ti$ j# 1#: jÄ : địa ngục vách núi. Pãli: không rõ. 


4. Phần thỉ địa ngục 3š Ez Ht 33 › địa ngục bằng phân cứt. Päli: Gũtha-nirya. 
5-. Lăng-cù-lai  Eš Zk : Päli: không rõ. 
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xương sông: đục phá xương sông xong, lại đục 
phá xương vai, xương cô, xương đầu; đục phá 
xương đầu xong, lại ăn sạch não. Các chúng 
sanh kia chịu bức bách vô lượng trăm ngàn năm 
như thế, chịu đau khổ cùng tột, vẫn không chết 
được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng 
sanh ây sạch hết. 

“Một thời gian rất lâu về sau, các chúng sanh 
kia ra khỏi địa ngục Phân thi. Tiếp theo địa ngục 
Phân thi, lại sanh vào đại địa ngục Thiết diệp 
lâm. Các chúng sanh kia thấy rồi tưởng là mát 
mẻ, nghĩ rằng: “Chúng ta qua nơi khoái lạc ây để 
được mát mẻ”. Các chúng sanh ây nhăm chạy 
đến, muôn tìm nơi an ốn, muốn tìm chỗ nương 
tựa. Nếu tụ tập được vô lượng trăm ngàn, thì các 
chúng sanh ấy liền vào trong đại địa ngục rừng 
cây lá sắt. Trong đại địa ngục Thiết diệp lâm đó, 
bốn bê có gió nóng lớn thôi đên; gió nóng thôi 
đên thì lá cây băng sắt rụng xuống. Lá sắt rụng 
cắt lìa tay, cắt lìa chân, hoặc cắt lìa cả tay chân; 
cắt lìa tai, cắt lìa mũi hoặc cắt lìa cả tai lẫn mũi 
và các bộ phận còn lại; cắt thân máu chảy vô 


5. Thiết điệp lâm j#‡ #š #‡ : rừng cây là sắt. Pali: Asipattavana-niraya, địa ngục rừng là gươm (kiếm 
diệp lâm). 
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lượng trăm ngàn năm, chịu khô đau cùng tột, 
vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện 
của các chúng sanh ấy sạch hết. Lại nữa, trong 
đại địa ngục Thiết điệp lâm ây có chó rất lớn 
xuất hiện, răng dài thườn thượt, ngoạm cả chúng 

sanh kia, lột da từ chân đến đầu mà ăn. Các 
chúng sanh â ây chịu bức bách vô lượng trăm ngàn 
năm như thế, chịu khổ đau cùng tột vẫn không 
thể chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của 
chúng dứt sạch. Lại nữa, trong đại địa ngục Thiết 
diệp lâm â ây có con chim đen lớn, có hai đâu, mỏ 
sắt, đứng trên trán chúng sanh, mồ sống con mắt 
mà nuốt; mồ vỡ sọ lấy não mà ăn. Các chúng 
sanh ây chịu bức bách như vậy suốt vô lượng 
trắm ngàn năm, chịu đau khô cùng tột, cuối cùng 
vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện 
của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng 
sanh ây ra khỏi đại địa ngục Thiết diệp lâm. Tiếp 
theo đại địa ngục Thiết điệp lầm, các chúng sanh 
ây lại sanh vào đại địa ngục Thiết kiếm thọ”. Đại 
kiếm thọ cao một do-diên, mũi nhọn dải một 
thước sáu, chúng sanh kia bị bắt trèo lên tuột 


7. Thiết kiếm thọ ##‡ @l lö† › cây bằng gươm sắt. Päli: simbalivana (châm thọ lâm), rừng cây kim. 
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xuống. Lúc mới từ dưới leo lên cây thì mũi 
nhọn chúc xuống: lúc trên cây tuột xuống thì mũi 
nhọn lại dựng lên; mũi nhọn của kiếm thọ đâm 
suốt thân chúng sanh, đâm tay, đầm chân hoặc 
đâm cả tay chân; đâm tal, đâm mũi, hoặc đầm cả 
tai mũi và các bộ phận khác nữa; đầm thần máu 
đồ suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ 
cùng cực, rốt cuộc vẫn không chết được, để cho 
nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch 
hết. 

“Một thời gian lâu dài về sau, các chúng sanh 
ây ra khỏi đại địa ngục Thiết kiếm thọ. Tiếp theo 
đại địa ngục Thiết kiếm thọ, các chúng sanh ây lại 
sanh vào địa ngục Hôi hàŠ, có hai bờ rất cao bao 
quanh tạo thành mũi nhọn. Trong sông có nước 
tro sôi và tối om. Các chúng sanh kia thấy rôi 
tưởng là nước mát, nghĩ rằng “sẽ có? mát. Sau 
khi tưởng như vậy, các chúng sanh ấy liên nghĩ: 
“Chúng ta đến đó tăm rửa, tha hỗ uống no, được 
mát mẻ khoái lạc”. Các chúng sanh ấy tranh nhau 
chạy đến mà vào trong đó, muốn tìm nơi hoan 
lạc, tìm chỗ nương tựa. Nếu các chúng sanh ấy tụ 


8... Hội hà jZ ?r[ › sông tro. Pãli: Khãrodakã nadiì, sông đá vôi. 
9... Thường hữu ? 78 ; Tống-Nguyên-Minh: đương hữu 34 7#, sẽ có. 
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tập chừng vô lượng trăm ngàn, thì liên rớt 
xuống sông tro. Sau khi rơi vào sông tro, có 
chúng sanh trôi ngược tôi lại trôi xuôi. Lúc các 
chúng sanh trôi xuôi, trôi ngược, trôi cả ngược 
xuôi thì da chín rã xuống, chỉ còn lại xương tủy. 
Hai bên bờ sông tro có lính địa ngục, tay câm đao 
kiểm hoặc chĩa sắt lớn. Các chúng sanh â ây muốn 
leo lên bờ, tức thì lính ngục đây nhận xuông. Lại 
nữa, hai bên bờ sông tro có lính địa ngục tay cầm 
móc câu liệng xuống, móc chúng sanh từ sông tro 
lên bỏ vào nơi sắt nóng, lửa cháy hừng hực, móc 
chúng sanh ấy đưa lên rồi quật mạnh xuống đất. 
Rơi xuống, chúng sanh ây đang quăn quại, bị cật 
vân: 

“- Ngươi từ đâu lại? 

“Các chúng sanh ấy cùng đáp: 

- Chúng tôi không biết từ đâu đến, nhưng 
hiện giờ chúng tôi chỉ sợ đói lắm. 

“Lính địa ngục ây liên xách chúng sanh liệng 
lên giường sắt nóng, lửa cháy hừng hực, bắt ngôi 
trên đó, dùng kẹp sắt nóng kẹp vạch miệng ra, 
dùng hòn sắt nóng đang cháy hừng hực, bỏ vào. 
Hoàn sắt nóng ấy đốt cháy môi; cháy môi xong, 
đốt cháy lưỡi; cháy lưỡi xong, đốt lợi răng; lợi 
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cháy xong, đốt cuông họng: cuông họng cháy 
xong, đốt tim; tim cháy xong, đốt ruột già; ruột 
già cháy xong, đốt dạ dày; dạ dày cháy xong 
hoàn sắt từ thân rơi xuống. Các chúng sanh ây bị 
bức bách như vậy suốt vô lượng trắm ngản năm, 
chịu khổ đau cùng cực, rốt cuộc không chết 
được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng 
sanh ấy sạch hết. 

“Lại nữa, lính địa ngục ây hỏi chúng sanh: 

“- Ngươi muốn đi đâu? 

“Chúng sanh đáp: 

- Chúng tôi chắng biết muốn đi đâu, chỉ sợ 
khát lắm. 

“Ngục tốt liên xách chúng sanh ném lên 
giường sắt nóng đang chảy đỏ rực, bắt buộc ngồi 
trên đó, dùng kẹp sắt nóng, kẹp vạch miệng ra, 
lây nước đồng sôi rót vào. Nước đồng sôi đó đốt 
môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi 
răng, đốt lợi răng rồi đốt cuông họng, đốt cuỗng 
họng rôi đốt tim, đốt tim rồi đốt ruột già, đốt 
ruột già rôi đốt ruột non, đốt ruột non rôi đốt dạ 
dày, đốt dạ dày rồi nước ấy từ thân chảy xuống. 
Các chúng sanh ấy chịu bức bách như vậy suốt 
vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, 
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cuỗi cùng vẫn không chết được, đề cho nghiệp 
ác bất thiện của các chúng sanh ây sạch hết. 

“Nêu nghiệp ác bất thiện mà những chúng 
sanh ở địa ngục kia không dứt sạch, không dứt 
sạch tất cả, không dứt sạch đến mức không còn 
lưu dư thì những chúng sanh ấy lại rơi vào đại 
địa ngục Sông tro, lại chịu cảnh trèo lên tuột 
xuống ở đại địa ngục Rừng cây kiếm sắt, lại vào 
đại địa ngục Rừng cây lá sắt, lại rớt xuống đại 
địa ngục Phần thí, lại qua đại địa ngục Phong 
nham, lại vào Bốn cửa đại địa ngục. 

“Nêu nghiệp ác bất thiện của những chúng 
sanh kia dứt sạch, dứt sạch tất cả, đứt sạch đến 
mức không còn lưu dư, thì những chúng sanh ây 
từ đó về sau hoặc đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa 
vào loài ngạ quỷ, hoặc sanh vào cối trời. Nếu lúc 
ây chúng sanh đó vốn là người mà bất hiểu với 
cha mẹ, không biết tôn kính Sa-môn, Phạm chí, 
không làm đúng như thật, không tạo phước 
nghiệp, không sợ tội đời sau thì phải thọ khô báo 
không khả ái, không khả niệm, không khả hỷ như 
vậy, giống như trong địa ngục kia. Nếu chúng 
sanh kia vôn là người mà hiểu thuận với cha mẹ, 
biết tôn kính Sa-môn, Phạm chí, làm đúng như 
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thật, tạo nghiệp phước đức, sợ tội đời sau, thì 
được thọ lạc báu khả ái, khả niệm, khả hỷ như 
thế, giỗng như trong cung điện của thần Hư 
không. 

'“Thuở xưa, Diêm vương ở tại viên quán mà 
nguyện răng: “Thân mạng này mất, ta được sanh 
vào loài người. Nếu có dòng họ nảo giàu có tột 
cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi, 
không thể tính được, phong hộ thực âp đầy đủ 
mọi thứ; dòng họ ấy là gì? Tức là Đại trưởng giả 
thuộc dòng Sát-lợi, Đại trưởng giả thuộc dòng 
Phạm chí, Đại trưởng giả thuộc dòng Cư sĩ. Nếu 
có dòng họ giàu có tột cùng, của cải vô lượng, 
sản nghiệp chăn nuôi không thể tính được, phong 
hộ thực ấp đây đủ mọi thứ như thê, thì ta mong 
sanh vào nhà ấy. Sau khi sanh vào thì giác căn 
thành tựu, mong được tịnh tín pháp luật chân 
chánh do Đức Như Lai nói ra. Được tịnh tín rồi 
thì cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia 
đình, sông đời sống không gia đình mà học đạo. 
Con nhà quý tộc đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, lìa bỏ gia đình, sông đời sống không gia 
đình mà học đạo thì chỉ mong cầu vô thượng 
phạm hạnh, trong đời hiện tại, tự biết, tự giác, tự 
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thân tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật 
rẵng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 
'*“Thuở xưa, Diêm vương ở trong viên quán đã 
nguyện như thê.” 
Bấy giờ có bài tụng răng: 


BỊ Thiên sứ quở trách, 
Người vẫn cứ phóng dật, 
Chuốc sâu não mãi hoài, 
Tệ ấy do dục che. 
BỊ Thiên sứ quở trách, 
Quả thật có thượng nhán, 
Không còn phóng dát nữa, 
Khéo nói diệu Thánh pháp. 
Thấy thọ là khiếp sợ, 
Mong cấu sanh, lão đứt, 
Không thọ, diệt không còn, 
Thể là sanh lão hễi. 
Là an ổn khoái lạc, 
Đắc diệt độ đời này, 
Vượt khỏi mọi khiếp SỢ, 
Cũng vượt dòng thể gian. 
Phật dạy như vậy. Sau khi nghe xong điều 
Đức Phật dạy, các Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành. 
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65. KINH Ô ĐIÊU DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Thuở xưa, khi Chuyên luân vương muốn thử 
châu báu, liên cho tập trung bốn loại quân là quân 
voI1, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi tập 
trung xong, vào lúc đêm tối, cho dựng cây tràng 
phan cao và đặt hạt châu trên đó. Ra đến ngoài 
viên quán, ánh sáng của minh châu soi sáng cả 
bốn loại quân. Ánh sáng ấy chiếu xa nửa do-diên. 

“Bây giờ có Phạm chí nghĩ răng: “Ta nên đến 
xem Chuyển luân vương và bốn loại quân, nhìn 
ngăm hạt châu lưu ly. Phạm chí lại nghĩ: “Thôi, 
hãy bỏ qua việc muốn thây Chuyển luân vương 
và bốn loại quân, nhìn ngăm hạt châu lưu ly, ta 
nên đến khoảng rừng kia'. 


1. Bản Hán, quyển 13. Không thấy Päli tương đương. 
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“Nghĩ xong, Phạm chí liên đến khu rừng. 
Sau khi đến nơi, vào trong rừng, Phạm chí đến 
ngôi dưới một gốc cây. Ngôi chưa bao lâu, có một 
con rái cá” đi đến. Phạm chí trông thây, hỏi: 

“Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu đến và muốn 
đi đầu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đây 
mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và cá, 
rùa. Trước đây tôi ở đó; nhưng nay nó khô rang. 
Phạm chí nên biết, tôi muôn bỏ đi, vào sông lớn 
kia. Tôi nay muôn đi; chỉ sợ loài người.” 

Con rái cá kia sau khi chuyện trò với Phạm 
chí xong, liền bỏ đi. Phạm chí vẫn ngôi như cũ. 

Lại có chim cứu-mộ? đến. Phạm chí trông 
thây, liền nói: 

“Xin chào, Cứu-mộ! Ngươi từ đâu đến và 
muôn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đây 
mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và cá, 
rùa. Trước đây tôi ở đó; nhưng nay nó khô rang. 


2. Thát thú ƒ# E1 › 
3-. Cứu-mộ điều Z :#š § : không rõ chỉm gì. 
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Phạm chí nên biết, tôi muôn bỏ đi, đến trú ngụ 
ở chỗ có nhiều xác trâu chết kia, hoặc ở chỗ có 
lừa chết, nhiều xác người chết. Hôm nay tôi muốn 
đi, nhưng chỉ sợ loài người.” 

Chim cứu-mộ ây nói chuyện với Phạm chí 
như vậy rôi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngôi như cũ. 

Lại có kên kên' đến. Phạm chí trông thây, liên 
hỏi: 

“Xin chào Kên kên! Ngươi từ đâu lại và muốn 
đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ mộ lớn này đến mộ 
lớn khác, giết hại xong rồi đến đây. Nay tôi muốn 
ăn thịt voi chết, ngựa chết, trâu chết, người chết. 
Tôi nay muốn đi; nhưng chỉ sợ loài người.” 

Kên kên nói chuyện với Phạm chí như vậy rôi 
bỏ đi. Phạm chí vẫn ngôi như cũ. 

Lại có chim ăn bã? lại đến. Phạm chí trông 
thây liên hỏi: 

“Xin chào Ăn bã. Ngươi từ đâu đến và muỗn 
đi đầu?” 

Đáp: 


4 Thứu điểu # E' - 
5. Thực thổ điểu & H: 


; chim ăn đồ (do thú khác) ói ra. 


Bi 
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“Thưa Phạm chí, ông có thây Kên kên vừa 
đi đến đây không? Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Nay 
tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người. 

Chim ăn bã ây nói chuyện với Phạm chí như 
vậy rồi bỏ đi. HE) chí vân ngôi như cũ. 

Lại có con sói" đến. Phạm chí trông thấy rôi 
lại hỏi: 

“Xin chào Sói! Ngươi từ đâu lại và muốn đi 
đầu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ suỗi sâu này đến suối 
sâu khác, từ bụi rậm này đến bụi rậm khác, từ chỗ 
hẻo lánh này đến chỗ hẻo lánh khác. Nay tôi 
muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu 
chết. Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài 
nØƯỜiI. 

Sói nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ 
đi. Phạm chí vẫn ngôi như cũ. 

Lại có con quạ” đến, trông thây, Phạm chí liên 
hỏi: 

“Xin chào Quạ. Ngươi từ đâu đến và muốn đi 
đầu?” 


6. Sài thú §2 Ej} - 
7Ô điểu § &- 
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Đáp: 

“Này Phạm chí, ông trán cứng, si cuông: sao 
lại hỏi tôi từ đâu đến và muôn đi đâu?” 

Con quạ măng vào mặt Phạm chí rồi bỏ đi. 
Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có con đười ươiŠ đến, Phạm chí trông thây 
liên hỏi: 

“Xin chào Đười ươi! Ngươi từ đâu đến và 
muôn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ vườn này đến vườn 
khác, từ đền miếu? này đến đền miếu khác, từ 
rừng này đến rừng khác; uống nước suỗi trong, ăn 
trái cây tốt, rôi đến đây. Nay tôi muôn đi, không 
Sợ loài người. 

Đười ươi nói chuyện cùng Phạm chí như vậy 
rôi bỏ đi. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nói các thí dụ ấy là muốn các ngươi hiểu 
rõ nghĩa. Các ngươi nên biết, nói các thứ dụ ây 
như thê, có nghĩa của nó. 

“Bây giờ, con thú rái cá nói chuyện với Phạm 


8. Tinh tinh thú 5# ## #Ä › 
3. Nguyên Hán: quán fl - 
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chí như vậy rôi bỏ đi, Ta nói thí dụ này có nghĩa 
như thế nào? - Giả sử có Tỳ-kheo nào nương vào 
thôn ấp mà sống'?°, Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo 
mang y ôm bát vào thôn khât thực mà không thủ 
hộ thân, không thủ hộ các căn, không an trụ 
chánh niệm, nhưng vị ấy lại thuyết pháp; những 
pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn 
thuyết. Nhờ đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, 
đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đây 
đủ các nhu câu cho sự sông. Sau khi Nà lợi, VỊ 
ây càng đắm trước xúc chạm mềm mại!!, không 
thây tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. 
Tỳ-kheo ây thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, 
đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không 
phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Cũng như 
Phạm chí thấy rái cá rôi hỏi: “Xin chào Rái cái 
Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?” Đáp: “Thưa 
Phạm chí, hỗ ây trước kia tràn đây mạch nước 
trong, có nhiều ngó sen, nhiều hoa và cá, rùa. 
Trước tôi ở đó nhưng nay khô rang. Phạm chí nên 
biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Giờ tôi 


10. Y thôn ấp hành {k † E ƒï › trái với hành ư vô sự ƒï J # SE › Xem cht.15, kinh số 26. Pãli, có 
lẽ gãmantaviharì. 
11. Hán: xúc y fä 5ï - 
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muôn đi, chỉ sợ loài người”. Ta nói, Tỳ-kheo ấy 
cũng lại như thế, rơi vào trong pháp ác, bất thiện, 
ô uế, tạo sốc rễ của sự hữu trong tương lai, tạo 
nhân khổ báo, phiên nhiệt của sanh, già, bệnh, 
chết. Cho nên, Tỳ-kheo chớ sống như con tái cá, 
chớ nương vào phi pháp để bảo tôn sự sống. Hãy 
tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khâu hành và tịnh 
hóa ý hành, an trú nơi vô sự, khoác y phần tảo, 
thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, “thiểu 
dục tr1 túc, ưa sông viễn ly mà tu tập tinh cần, an 
trụ nơi chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh 
tuệ, thường nên viễn ly. Nên học như vậy. 

“Lúc chim cứu-mộ đến nói chuyện với Phạm 
chí như vậy rôi bỏ đi. Ta nói thí dụ này có nghĩa 
như thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nào nương vào 
thôn ấp mà sông. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo 
mang y ôm bát vào thôn khất thực mà không thủ 
hộ thân, không thủ hộ các căn, không an trú 
chánh niệm, nhưng vị ấy lại vào nhà người mà 
thuyết pháp; những pháp hoặc do Phật thuyết, 
hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ đó vị ây được lợi, 
như được áo chăn, đô ăn, thức .uông, giường nệm, 
thuốc thang, đây đủ các nhu câu cho sự sống. Sau 
khi được lợi, vị ây càng đắm trước xúc chạm 
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mêm mại, không thây tai họa, không thê xả bỏ, 
mặc tình xử dụng. Tỳ-kheo ây thực hành ác giới, 
thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, 
hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là 
phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là 
Sa-môn. Cũng như Phạm chí thấy cứu-mộ rồi hỏi: 
“Xin chào Cứu-mộ! Ngươi từ đâu lại và muôn đi 
đâu? Đáp: “Thưa Phạm chí, hồ ây trước kia tràn 
đây mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và 
cá, rùa. Trước đây tôi ở đó; nhưng nay nó khô 
rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi, đến trú 
ngụ ở chỗ có nhiều xác trâu chết kia, hoặc ở chỗ 
có lừa chết, nhiều xác người chết. Hôm nay tôi 
muôn đi, nhưng chỉ sợ loài người”. Ta nói, Tỳ- 
kheo ấy cũng lại như thế, rơi vào trong pháp ác, 
bất thiện, ô uễ, tạo sốc rễ của sự hữu trong tương 
lai, tạo nhân khô báo, phiền nhiệt của sanh, già, 
bệnh, chết. Cho nên, Tỳy-kheo chớ sông như con 
cứu-mộ, chớ nương vào phi pháp để bảo tồn sự 
sông. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khâu hành 
và tịnh hóa ý hành, an trú nơi vô sự, khoác y phân 
tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, 
thiêu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tính 
cần, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, chánh định, 
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chánh tuệ, thường nên viễn ly. Nên học như 
vậy. 

“Bây kên kên nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ 
đi. Ta nói thí dụ có nghĩa như thế nào? Giả sử có 
Tỳ-kheo nào nương vào thôn ấp mà sông. Vào 
buồi sáng sớm, Tỳ-kheo mang y ôm bát vào thôn 
khât thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các 
căn, không an trú chánh niệm, nhưng vị ây lại vào 
nhà người mà thuyết pháp; những pháp hoặc do 
Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ đó vị 
ây được lợi, như được áo chăn, đô ăn, thức .uông, 
giường nệm, thuốc thang, đây đủ các nhu câu cho 
sự sông. Sau khi được lợi, vị ây càng đắm trước 
xúc chạm mêm mại, không thấy tai họa, không 
thể xả bỏ, mặc tình xử dụng. Tỳ-kheo ây thực 
hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, 
trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà 
tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự 
xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy kên 
kên rồi hỏi: “Xin chào Kên kên, ngươi từ đâu lại 
và muốn đi đâu?? Đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ mộ 
lớn này đến mộ lớn khác, sát hại rồi đến đây. Nay 
tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu 
chết, thịt người chết. Bây giờ tôi muôn đi nhưng 
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chỉ sợ loài người'. Ta nói thí dụ ây cũng lại như 
vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như kên kên, chớ 
nương vào phi pháp để bảo tôn sự sống. Hãy tịnh 
hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an 
trụ nơi vô sự, mang phấn tảo y, thường hành khất 
thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sông 
viên ly mà tu tập tính cần, trụ lập chánh niệm, 
chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường nên viễn 
ly. Nên học như thê. 

“Bây chìm ăn bã kia nói chuyện với Phạm chí 
rôi bỏ đi. Ta nói thí dụ ây có nghĩa như thê nào? 
Giả sử có thây Tỳ-kheo nào nương vào thôn â Ấp. để 
sông. Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ấy mang y cầm 
bát vào thôn xóm khất thực mà không thủ hộ 
thân, không thủ hộ ý, không giữ gìn các căn, 
không an trú chánh niệm. Vị ây vào phòng Tỳ- 
kheo-ni giáo hóa, thuyết pháp; những pháp hoặc 
do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Tỳ- 
kheo-ni kia vào bao nhiêu nhà khác nói tốt nói 
xấu, thọ nhận phẩm vật của tín thí rồi mang về 
cho vị Tỳ-kheo ấy. Nhân đó vị 1-kheo ây được 
lợi, như được áo chăn, đồ ăn thức uông, gIường 
nệm, thuốc thang, đây đủ các nhu câu cho sự 
sông. Sau khi được lợi, vị ây đắm trước sự xúc 
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chạm mêm mại, không thây tai họa, không thê 
xả bỏ, mặc tình xử dụng. VỊ Ty-kheo ây thực 
hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, 
trở nên tệ mạt hủ bại, không phải phạm hạnh mà 
tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự 
xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy chim 
ăn bã rôi hỏi: “Xin chào Ăn bã! Ngươi từ đâu lại 
và muốn đi đâu? Đáp: “Thưa Phạm chí, ông thây 
con kên kên vừa đi đó không? Tôi ăn cái mà nó 
nhả ra. Bây giờ tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài 
người. Ta nói Tỳ-kheo ấy cũng lại như vậy. Cho 
nên Tỳ-kheo chớ sông như con chim ăn bã, chớ 
nương vào phi pháp để bảo tôn sự sống. Hãy tịnh 
hóa thân hành và tịnh hóa khẩu hành, ý hành, an 
trú nơi vô sự, mang y phần tảo, thường hành khất 
thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sống 
viễn ly mà tu tập tinh cân, trú lập chánh niệm, 
chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường phải viễn 
ly. Nên học như thê. 

“Bây con sói nói chuyện với Phạm chí rôi bỏ 
đi. Ta nói ví dụ này có nghĩa như thế nào? Giả sử 
có một Tỳ-kheo sông tại một thôn nghèo. Nếu 
Tỳ-kheo biết trong thôn ấp có nhiêu bậc trí tuệ 
tỉnh tấn phạm hạnh thì liền tránh đi. Nếu biết 
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trong thôn âp và thành quách không có bậc trí 
tuệ tinh tấn phạm hạnh nào thì đến ở, suốt chín 
tháng hoặc mười tháng. Các Tỳ-kheo khác thây 
liên hỏi: “Hiền giả du hành xứ nào?? Tỳ-kheo ây 
đáp: “Tôi sông tại thôn nghèo kia". Các Tỷ-kheo 
nghe xong liên nghĩ: Hiển giả này làm việc khó 
làm. Lý do vì sao? Vì Hiền giả này có thể sông tại 
thôn nghèo ấy”. Các Tỳ-kheo ấy liên cùng cung 
kính, đảnh lễ, cúng dường. Nhân đó vị Tỳ-kheo 
ây được lợi ích, như được áo chăn, đồ ăn thức 
uông, giường nệm, thuốc thang, đây đủ các nhu 
cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy lại đắm 
trước thêm, không thấy tai họa, không thê xả bỏ, 
mặc tình xử dụng. Tỳ-kheo ây thực hành ác giới, 
thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ 
mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là 
phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là 
Sa-môn. Giỗng như Phạm chí thấy con sói rôi 
hỏi: “Xin chào Sói! Ngươi từ đâu lại và đi về 
đâu?? Đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ suối sâu này 
đến suối sâu khác, từ bụi rậm này đến bụi rậm 
khác, từ chỗn hẻo lánh này đến chốn hẻo lánh 
khác rồi đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, 
thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt người chết. Giờ 
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tôi muôn đi nhưng chỉ sợ loài người”. Ta nói 
Tỳ-kheo ấy lại cũng như vậy. Cho nên Tỳ-kheo 
chớ sông như con sói, chớ nên nương theo phi 
pháp để bảo tôn mạng sông. Hãy tịnh hóa thân 
hành, tịnh hóa khâu hành và ý hành, an trú nơi vô 
sự, mang y phân tảo, thường hành khất thực, thứ 
lớp khất thực, thường hành thiểu dục tri túc, ưa 
sông viễn ly mà tu tập tinh cân, trụ lập chánh 
niệm chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường 
phải viễn ly. Nên tu học như vậy. 

“Lúc chim quạ mắng vào mặt Phạm chí rôi bỏ 
đi; Ta nói ví dụ ây có nghĩa thế nào? Giả sử có 
Ty-kheo nào nương nơi vô sự xứ nghèo nàn mà 
an cư tọa hạ. Nếu Tỳ-kheo ấy biết trong thôn ấp 
và thành quách có nhiều bậc trí tuệ tinh tân phạm 
hạnh thì liên tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp và 
thành quách không có bậc trí tuệ, tinh tấn phạm 
hạnh nảo thì đến ở hai, ba tháng. Các Tỳ-kheo 
khác thây, liền hỏi: “Hiền giả tọa hạ nơi nào?” 
Đáp răng: “Chư Hiên, hiện giờ tôi nương nơi vô 
sự xứ nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ. Tôi không 
giỗng như bọn ngu sĩ kia, làm sẵn giường chõng, 
rồi sông trong đó với năm sự đây đủ!?, buôi sáng 


12. Năm sự, tham chiếu No.125 (51.3) Tăng Nhất 49, Đại 2, tr.817b: 1. Lười biếng, 2. Ngủ nhiều, 3. 
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rôi buôi chiêu, buôi chiêu rôi buôi sáng, miệng 
chạy theo vị, vị trôi theo miệng, câu rôi lại câu, 
xin rôi lại xin'. Lúc các Tỳ-kheo nghe xong, liên 
nghĩ: “Hiển giả này làm những việc khó làm. Lý 
do vì sao? Hiền giả này có thể nương nơi vô sự 
xứ nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ”. Các Tỳ-kheo 
ây liên cùng cung kính, lễ bái, cúng dường. Nhân 
đó vị Tỳ-kheo ấy được lợi, như được áo chăn, đô 
ăn thức uông, giường nệm thuốc thang, đây đủ 
các nhu câu cân cho sự sông. Sau khi được lợi, vị 
Ty-kheo â ây lại đăm trước sự xúc chạm mềm mại, 
không thấy tai họa, không thê xả bỏ, mặc tình sử 
dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác 
pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ mạt hủ bại, 
không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, 
không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giỗng 
như Phạm chí thấy chim quạ tôi hỏi: “Xin chảo 
Quạt! Ngươi từ đâu đến và muốn đi về đâu?? Đáp: 
“Này Phạm chí, ông là kẻ trán cứng, cuông si, làm 
sao hỏi tôi rằng: “Ngươi từ đâu lại và muôỗn đi về 
đâu?'°.` Ta nói Tỳ-kheo ây lại cũng như vậy. Cho 
nên Tỳ-kheo chớ sống như con quạ, chớ nương 
theo phi pháp để bảo tôn sự sống. Hãy tịnh hóa 


Tâm loạn, 4. Các căn bắt định, 5. Thích ở chợ hơn chỗ vắng vẻ. 
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thân hành, tịnh hóa khâu hành và ý hành, an trú 
nơi vô sự, mang y phấn tảo, thường hành khất 
thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa sông 
viên ly mà tu tập tính cần, trú lập chánh niệm, 
chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường viễn ly. 
Nên học như thê. 

“Con đười ươi kia nói chuyện với Phạm chí 
rôi bỏ đi, Ta nói ví dụ ấy có nghĩa thể nào? Giả sử 
có Iy-kheo nương vào thôn âp mà sống. Vào buổi 
sáng sớm, Tyỳ-kheo â ây mang y cầm bát vào thôn 
khât thực, khéo thủ hộ thân, gìn g1ữ các căn, vững 
vàng chánh niệm. Từ thôn âp khât thực tôi, ăn 
xong. Sau khi thu xếp y bát, rửa tay chân xong vắt 
Ni-sư-đàn lên vai, đi đến nơi vô sự, hoặc đến đưới 
sốc cây, hoặc vào nhà trồng, trải Ni-sư-đàn mà 
ngôi kiết già, chánh thân, chánh nguyện, chuyên 
niệm hướng nội, đoạn trừ tham lam, muốn cho 
mình được tâm không não hại; thây của cải và vật 
dụng sinh tồn của người khác không móng khởi 
tâm tham lam mong sẽ được vê minh. Đối với 
tâm tham lam vị ấy đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với 
sân nhuê, thủy miên, trạo hôi, đoạn nghị, độ hoặc, 
ở trong thiện pháp không còn do dự. Đôi với tâm 
nghỉ hoặc, vị ấy đã tịnh trừ. Vị ấy đã tịnh trừ năm 
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triên cái này, chúng làm cho tâm ô uê, trí yêu 
kém; ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến, chứng 
đắc quả thiền thứ tư, thành tựu và an trụ. Vị ây 
chứng đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, 
không phiền, nhu nhuyên, bất động, hướng đến 
chứng ngộ lậu tận trí thông, TÔI VỊ ây liền biết như 
thật răng: “Đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khô 
diệt và đây là khổ diệt đạo'. Biết như thật răng: 
“Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt và đây 
là lậu diệt đạo”. Sau khi đã biết như vậy, đã thấy 
như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát 
hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. Sau khi giải 
thoát, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. Giỗng như Phạm chí thấy đười 
ươi rôi hỏi: “Xin chào Đười ươi! Ngươi từ đâu lại 
và đi về đâu?? Đáp: “Thưa Phạm chí, tôi từ vườn 
này đến vườn khác, từ đền miếu này đến đến 
miêu khác, từ rừng này đến rừng khác, uôống nước 
suối trong, ăn trái cây tốt. Nay tôi muốn đI, chắng 
sợ loài người”. Ta nói T-kheo kia lại cũng như 
vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như loài rái cá, 
chớ sông như chim cứu-mộ, chớ sông như kên 
kên, chớ sông như chim ăn bã, chớ sống như con 
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SÓI, chớ sông như quạ, mà nên sông như đười 
ươi. Lý do vì sao? Bởi vì bậc Vô trước chân nhân 
trong thế gian giống như đười ươi. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


66. KINH THUYÉT BỎN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại Ba-la-nạl, trú ở Tiên 
nhân đọa xứ, trong vườn Lộc đã. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, vì một 
nhân duyên nhỏ nên tụ tập ngôi tại giảng đường 
cùng bàn luận vấn đề này: 

“Thế nào chư Hiên, trong hàng cư sĩ tại gia, ai 
là người thù thắng? Phải chăng là người có các 
Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến 
nhà thọ thực? Hay là người mà lợi lộc cứ tăng lên 
mỗi ngày, gấp trăm ngàn vạn lần?” 

Hoặc có Tỷ-kheo nói rằng: 

“Này chư Hiên, lợi lộc gâp trăm ngàn vạn lân 
thì có nghĩa lý gì! Chỉ có điêu này là chí yếu; nếu 
có một Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oal 
nghi mà đến nhà thọ thực, chứ không phải là ngày 


1 Biệt dịch, No.44 Phật Thuyết Cổ Lai Trì Thế Kinh, khuyết danh dịch. Päli, tham chiếu Thag.910- 
919. 
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ngày được lợi lộc gâp trăm ngàn vạn lân.” 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật cùng ngôi trong 
chúng. Bấy giờ Tôn giả A-na-luật nói với các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Này chư Hiền, lợi lộc gập trăm ngàn vạn lần 
thì có nghĩa gì? Giả sử có nhiêu hơn nữa thì chỉ 
có điêu này là chí yếu; nếu có một Tỳ-kheo trì 
giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ 
thực, chứ không phải ngày ngày lợi lộc càng tăng 
gập trăm ngàn vạn lần. Vì sao? Tôi nhớ, thuở xưa, 
ta là một người nghèo khô ở nước Ba-la-nại này, 
chỉ nhờ lượm mót gánh của khách mà sống”. Lúc 
ây nước Ba-la-nạI bị hạn hán, sương móc và trùng 
hoảng làm cho ngũ cốc không thể chín được. 
Nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Bấy giờ 
có một vị Bích-chi-phật hiệu là Vô Hoạn”, trú tại 
Ba-la-nại này. Lúc ấy, vào buổi sáng sớm, Bích- 
chi-phật Vô Hoạn mang y câm bát vào Ba-la-nại 
khất thực. Bấy giờ tôi đi ra khỏi Ba-la-nai vào lúc 
sớm để đi lượm mót. Này chư Hiên, khi đang đi 
ra, tôi thấy từ xa Bích-chi-phật Vô Hoạn đi vào 
thành. Lúc Bích-chi-phật Vô Hoạn cầm tịnh bát 


2. Hán: quân thập †§ †â › No.44: “Gánh cỏ đi bán mà tự nuôi sống”. Päãli: ghãsa-hãraka, người thâu 
nhặt thức ăn (của gia súc). 
3. Vô Hoạn #t£ :E - No.44: “Có vị Duyên giác hiệu là Hòa-lý #1 H - Päli: Upariccha. 
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đi vào thê nảo thì lúc đi ra tịnh bát vẫn y như 
cũ. 

“Này chư Hiên, khi tôi lượm mót rồi trở về 
Ba-la-nạl, tôi lại thấy Bích-chi-phật Vô Hoạn đi 
ra. Ngài thấy tôi liên nghĩ: “Sáng sớm, lúc Ta đi 
vào thì thấy người này đi ra. Bây giờ ta trở ra lại 
thây người này trở vào. Người TÔI có thể chưa 
ăn. Nay ta hãy đi theo người này'. Rồi Bích-chi- 
phật đi theo tôi như bóng theo hình. 

“Này chư Hiên, khi ta mang đồ lượm mót về 
đến nhà, bỏ gánh xuống và quay lại nhìn thì thây 
Bích-chi-phật Vô Hoạn đi đến, theo sau tôi bén 
gót, như bóng theo hình. Tôi thấy ngài, liền nghĩ: 
“Sáng sớm, lúc đi ra, mình thấy vị Tiên nhân này 
đi vào thành khất thực. Bây giờ vị Tiên nhân này 
có lẽ chưa có gì ăn. Ta hãy sớt bớt phần ăn của 
mình cho Tiên nhân nàyˆ. Nghĩ như vậy xong, tôi 
liên mang phần cơm bồ thí cho Đức Bích-chi-phật 
và bạch răng: “Mong Tiên nhân biết cho, cơm này 
là phần ăn của con. Vì lòng từ mẫn, mong ngài 
thương xót nhận cho'. Bấy giờ, vị Bích-chi-phật 
tức thì trả lời tôi răng: “Cư sĩ nên biết, năm nay 
hạn hán, sương móc và trùng hoàng làm cho ngũ 
cốc không thể chín được. Nhân dân túng thiếu, 
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kiêm xin khó được. Thí chủ có thể bớt phân nửa 
bỏ vào trong bát của ta và dùng phân nửa kia, cả 
hai cùng được sống còn. Như vậy đã là tốt rôi'. 
Tôi lại thưa răng: “Tiên nhân, xin biết cho, trong 
nhà con săn có chảo, có bếp, có củi, có thóc gạO, 
ăn uỗng sớm muộn cũng chắng cần đúng giờ giâc. 
Tiên nhân, xin hãy thương xót con mà nhận hết 
thức ăn này°. Bây giờ Tiên nhân vì lòng từ mẫn 
mà nhận hết. 

“Này chư Hiên, tôi nhân phước bố thí cho 
Tiên nhân kia một bát cơm mà bảy lân tái sanh 
vào cõi trời, được làm Thiên vương: bảy lân tái 
sanh vào loài người lại làm bậc Nhân chủ. 

“Này chư Hiên, tôi nhân phước bỗ thí cho 
Tiên nhân kia một bát Vàng mà được sanh vào 
dòng họ Thích như thế này!, giàu có cùng tột, súc 
vật chăn nuôi vô số, phòng hộ, thực ấp, của cải vô 
lượng, châu báu đây đủ. 

“Này chư Hiên, tôi nhân phước bố thí cho 
Tiên nhân kia một bát cơm nên xả bỏ được địa vị 
chủ nhân của trăm ngàn thê nữ”, vàng bạc và vô 


4Vì Tôn giả là anh em chú bác ruột với Đức Thích Tôn, con của Amitodana (Cam Lộ Phạn 
vương). 

5. Vì trước đó đời sống vương tử của Ngài rất phong lưu và Mahãnäma - anh ruột của Ngài - đã 
khó khăn lắm mới thuyết phục được Ngài đi xuất gia. 
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SỐ những tài vật khác nữa, xuất ø1a học đạo. 

“Này chư Hiên, ta nhân bố thí cho Tiên nhân 
kia một bát cơm mà được vua chúa, vương thần, 
Phạm chí, Cư sĩ và tất cả nhân dân thây là tiếp 
đãi; bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc 
và Ưu-bà-di thấy thì kính trọng. 

“Này chư Hiên, tôi nhân bố thí một bát cơm 
kia mà thường được người thỉnh cầu thọ nhận đồ 
ăn thức uống, áo chăn, đệm lông, thảm dệt, 
Ø1ường nệm, thuốc thang trị bệnh và các dụng cụ 
cần cho sự sống: không øì là không được thỉnh 
câu. Lúc bấy giờ ta biết vị Sa-môn ây là bậc Vô 
sở trước chân nhân thì phước báo được thu hoạch 
chăc chắn gập bội, thọ nhận đại quả báo công đức 
cực diệu, ánh sáng soI chiêu, thấu suốt rất rộng, 
rất lớn, cùng khắp.” 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật, bậc Vô sở trước 
chân nhân, được chánh giải thoát, nói bài tụng 
răng: 

Tôi nhớ, xưa nghèo nân, 
Chỉ nhặt cỏ mà sống. 
Bớit phần, cúng Sa-môn 
Vô Hoạn tôi thượng đực. 


6. Tức, một vị A-la-hán. 
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Nhán đó sanh dòng Thích, 
Tên là A-na-luát. 
Hiểu rành về ca vũ; 
Làm nhạc, thường hoan hỷ. 
Tôi được gặp Thể Tôn 
Chánh giác, như cam lố. 
Đã gặp, sanh tín tám, 
Bỏ nhà đi học đạo. 
Tôi biết được đời trước, 
Biết chỗ sanh trước kia; 
Sanh Tam thập tam thiên, 
Bảy lần trú ở đó. 
Đỏ bảy, đáy cũng bảy; 
Thọ sanh mười bốn lân, 
Nhân gian và thiên thượng, 
Chưa từng đọa ác đạo. 
Nay biết rõ sanh tử, 
Nơi chúng sanh qua lại; 
Biết tâm người thị phi; 
Hiên thánh, năm lạc thú; 
Chưng năm chỉ thiên định”, 
Thường định, tâm tĩnh mặcŠ. 


7 Ngũ chỉ thiền định 7ï 3# Y§ Z › Thiền định năm chỉ (Päãli: pañcangika-samaädhi): tức bốn cấp 
thiền trong đó Sơ thiền chia làm hai do sự khác biệt tầm (PI. vitakka) và tứ (Pal. vicära). 
8... Pali: sante ekodibhävite, tịch tĩnh, chuyên nhất. 
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Đã chưng đặc tịch tịnh 
Liên đắc tịnh thiên nhãn. 
Mục đïch là học đạo, 

Viên ly, bỏ gia đình; 

Nay ta đạt nghĩa ấy 
Được vào cảnh giới Phái. 
Ta không ưa sự chết, 
Cũng chẳng mong sự sanh; 
Thời nào cũng tự tại, 
Kiến lập chánh niệm trí. 
T)-da-ly, Trúc lâm, 

Ở đây, mạng ta dứt; 
Ngay dưới rừng trúc này, 
Nhập Vô dự Niễt-bàn. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn ở chỗ tĩnh tọa, bằng 
thiên nhĩ thanh tịnh vượt xa hơn người thường, 
nghe các Ty-kheo sau bữa ăn trưa tụ tập tại giảng 
đường cùng bản luận về vấn đề ấy. Nghe xong, 
vào buồi xế chiều, Đức Thế Tôn rời chỗ tĩnh tọa 
đứng dậy, đi đến giảng đường, trải chỗ ngôi trước 
chúng Tỳ-kheo mà ngôi, rôi hỏi rằng: 

“Này các Ty-kheo, hôm nay các ngươi vì 


9%. Tì-da-li Trúc lâm E# Hi ## T7 j# › Päli: Vajjinam Veluvagäme, trong Vajji-Veluvagäma, một ngôi 
làng ở Vesali, xứ Vajjì (Bạt Kỳ); Anuruddha sẽ nhập Niết-bàn ở đó. 
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chuyện gì mà tụ tập tại giảng đường?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay vì Tôn giả A-na-luật 
nhân chuyện quá khứ mà thuyết pháp nên chúng 
con tụ tập tại giảng đường.” 

Rồi thì, Đức Thê Tôn nói: 

“Bây giờ các ngươi có muôn nghe nhân 
chuyện vị lai mà Phật thuyết pháp chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thể Tôn, nay thật đúng thời. Bạch 
Thiện Thệ, nay thật đúng thời. Nếu Thế Tôn nhân 
chuyện vị lai mà thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, thì 
các Tỳ-kheo sau khi nghe sẽ khéo thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lăng nghe và khéo mà 
thọ trì, suy nghĩ, ghi nhớ, Ta phân biệt diễn thuyết 
rộng rãi cho các ngươi.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời ngôi nghe. Đức 
Thế Tôn nói: 

“Này các Ty-kheo, một thời gian lâu xa ở VỊ 
lai, sẽ có lúc mà nhân dân thọ đến tám vạn tuỗi. 
Lúc con người thọ đến tám vạn tuổi thì châu 
Diêm-phù này giàu có cùng tột, an lạc cùng tột, 
dân chúng đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng 
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khoảng cách của con gà bay. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ đến tám 
vạn tuổi thì con gái đến năm trăm tuổi mới lấy 
chồng. 

“Này các Ty-kheo, lúc con người thọ tắm vạn 
tuổi!” thì chỉ những bệnh như thế này: nóng, lạnh, 
đại tiêu tiện, tham dục, ăn uỗống, giả!! và ngoài ra 
không có tai họa nào khác. 

Này các Ty-kheo, lúc con người thọ tắm vạn 
tuổi có vua tên là Loa!”, là Chuyên luân vương, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị 
thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương theo đúng 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là: xe báu, 
vol báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đây 
đủ một ngàn người con trai, dung mạo khôi ngô, 
dũng mãnh, không khiếp sợ, hàng phục được địch 
quân. Nhà vua thông lĩnh quả đất này cho đến bờ 
biển, không dùng đao gậy mà chỉ đem pháp mà 
giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Có cây 
phướn băng vàng lớn, được trang hoàng bằng các 


10. Từ đây trở xuống, tham chiếu kinh 70 phần sau. Tham chiếu, Päli, D. 26 Cakkacatfi-sih anäã- 
Suttanta. 

11: Pali (D.26), chi có ba chứng bệnh: ham muốn (icchã), đói bụng (anasana) và già (jãra). 

12. Loa  - Pãli: Sankha (vỏ sò). 
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thứ châu báu, treo cao một ngàn khuỷýu tay, chu 
vi mười tắm khuWu tay, sẽ do nhà vua dựng lên. 
Sau khi dựng xong, ngay phía dưới tổ chức bồ thí 
cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo khô cô độc 
từ các phương xa lại xin, đem đô ăn thức uống, áo 
chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà 
cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quân và cung 
cấp dầu đèn... Sau khi bố thí như vậy, nhà vua cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo. Mục đích 
mà tộc tánh tử kia cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm 
hạnh, ngay trong đời này mà tự tr1 tự giác, tự thân 
chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. ` 
“Bây giờ có Tôn giả A-di-đa? đang ngôi 
trong chúng. Tôn giả A-di-đa từ chỗ ngồi đứng 
dậy, kéo lệch tay áo đang mặc, chắp tay hướng về 
Đức Phật mà bạch rằng: 
“Bạch Thê Tôn! Một thời gian lâu dải ở vị lai, 


13. A-di-đa JnJ 5§ #4 - Pali: Ajita. Trong bản kinh này, A-di-đa (Ajita) và Di-lặc (Mettaya) là hai nhân 
vật được thọ ký, một người làm vua và một người làm Phật. 
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lúc con người thọ đến tám vạn tuôi, con có thể 

được làm vua, hiệu là Loa, là Chuyên luân vương, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị 
thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp vương theo đúng 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là xe báu, 
ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó 
là bảy báu. Con có đủ một ngàn người con dung 
mạo khôi ngô, dũng mãnh không khiếp sợ, hàng 
phục được địch quân. Con thống lĩnh trọn quả đất 
này cho đến biến cả, không dùng dao gậy, chỉ 
đem pháp giáo hóa, khiến cho nhân dân an lạc. 
Con có cây phướn lớn băng vàng, được trang 
hoàng băng các loại châu báu, treo cao một ngàn 
khuỷu tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong, 
ngay bên dưới, tô chức bố thí cho hàng Sa-môn, 
Phạm chí, kẻ khôn khô cô độc từ phương xa lại 
xin, đem đô ăn thức uông, áo chăn, xe cộ, tràng 
hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, nệm lông, 
khăn quấn và cung cấp đèn dâu. Sau khi bô thí 
xong, con liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, từ bỏ gia đình, xuất ø1a học đạo. Con vì mục 
đích mà tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm 
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hạnh, ngay trong đời này mà tự tr1 tự giác, tự 
thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, biết như thật 
rằng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Bấy giờ Đức Thê Tôn quở Tôn giả A-di-đa 
răng: 

“Ngươi là kẻ ngu si, chỉ nên chết thêm một 
lần, sao lại mong một lần tái sanh nữa? Vì sao 
như thế? Vì ngươi nghĩ rằng: Bạch Thế Tôn! Một 
thời gian lầu dài ở vị lai, lúc con người thọ đến 
tám vạn tuôi, con có thể được làm vua, hiệu là 
Loa, là Chuyên luân vương, thông mnnh trí tuệ, có 
bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị 
pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu là xe báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. Con có đủ 
một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dũng 
mãnh không khiếp sợ, hàng phục được địch quân. 
Con thống lĩnh trọn quả đất này cho đến biến cả, 
không dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, 
khiến cho nhân dân an lạc. Con có cây phướn lớn 
băng vàng, được trang hoàng bằng các loại châu 
báu, treo cao một ngàn khuỷu tay, do con dựng 
lên. Sau khi dựng xong, ngay bên dưới, tổ chức 
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bồ thí cho hàng Sa-môn, Phạm chí, kẻ khôn khổ 
cô độc từ phương xa lại xin, đem đồ ăn thức 
uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà 
cửa, giường nệm, nệm lông, khăn quân và cung 
cấp đèn dâu. Sau khi bô thí xong, con liên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, xuất 
ø1a học đạo. Con vì mục đích mà tộc tánh tử cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ 
cầu đắc vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời này 
mà tự tr1 tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và 
an trú, biết như thật răng: 'Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-di-đa! Một thời gian lầu dài ở vị lai, 
ngươi sẽ làm vua hiệu là Loa, một vị Chuyên luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh 
trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương theo 
đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là 
xe báu, voI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu và tướng quân báu, đó là bảy báu. Ngươi sẽ 
có đủ một ngàn người con dung mạo khôi ngô, 
dũng mãnh không khiếp sợ, hàng phục được địch 
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quân. Ngươi sẽ thông lĩnh toàn quả đât này cho 
đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ đem pháp 
giáo hóa khiến cho nhân dân an lạc. Ngươi sẽ có 
một cây phướn lớn bằng vàng, được trang hoàng 
băng các loại châu báu, dựng cao một ngàn khuỷu 
tay, do ngươi dựng lên. Sau khi dựng lên, ngay 
bên dưới, tô chức bồ thí cho hàng Sa-môn, Phạm 
chí, kẻ cùng khô, cô độc từ các phương xa lại xin; 
đem đồ ăn, thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, 
bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, nệm 
lông, khăn quân, cung cấp đèn dâu... Sau khi bố 
thí xong, thầy liên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, lia bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo. Ngươi vì mục đích mà tộc tánh tử 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, chỉ 
vì câu vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện 
tại mà tự tr1, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu 
và an trú, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa”. ” 
Đức Phật bảo các Ty-kheo: 
“Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ tắm vạn tuôi sẽ có Đức Phật hiệu là Di- 
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lặc! Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu; cũng như hôm nay Ta đã thành vị 
Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. 

“Đức Phật ây ở trong đời này gôm chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến 
trời, mà tự tr1 tự giác, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Ta ở trong đời 
này øôm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự 
thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Đức Phật ấy sẽ thuyết pháp, phần đâu vi 
diệu, phần giữa vi diệu và phân sau cũng vi diệu, 
có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ 
thanh tịnh. Cũng như Ta hôm nay, thuyết pháp 
phân đầu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau 
cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm 
hạnh đây đủ thanh tịnh. 

“Đức Phật ấy sẽ quảng diễn, lưu bỗ phạm 


14. Di-lặc 3# #J : Pali: Mettayya. 


412 TRUNG A-ÂM 


hạnh với những đại hội vô lượng, từ người cho 
đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Ta 
hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với 
những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, 
khéo phát khởi hiển hiện. 

“Đức Phật ây sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng 
Ty-kheo, cũng như Ta hôm nay có vô lượng trăm 
ngàn chúng Tỳ-kheo!Š.” 

Bây giờ Tôn giả Di-lặc đang ở trong chúng 
ây, từ chỗ ngôi đứng dậy, kéo lệch áo đang mặc, 
vòng tay hướng vê Đức Phật, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu đài ở thời 
VỊ lal, lúc con người thọ mạng đến tám vạn tuôi, 
con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Con ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, 


15. Pali: so anekasahassam... (seyyathã pïham) anekasatam... vị ấy có vài nghìn... (cũng như Ta) 
có vài trăm... 
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Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, 
mà tự tr1 tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và 
an trụ. Cũng như hôm nay Thê Tôn ở trong đời 
này øôm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 
chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự 
thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Con thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phân giữa 
vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có 
văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 
Cũng như Thế Tôn hôm nay, thuyết pháp phân 
đâu vi diệu, phân giữa vi diệu và phân sau cũng vi 
điệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây 
đủ thanh tịnh. 

“Con sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với 
những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, 
khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Thế Tôn 
hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với 
những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, 
khéo phát khởi hiển hiện. 

“Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ- 
kheo, cũng như hiện giờ Thế Tôn có vô lượng 
trăm ngàn chúng T-kheo. ” 

Bây giờ Đức Thế Tôn tán thán Tôn giả Di-lặc 
răng: 
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“Lành thay! Lành thay! Di-lặc, ngươi phát 
tâm cực diệu là lãnh đạo đại chúng. Lý do vì sao? 
Vì ngươi đã nghĩ: 

“. Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dải ở thời 
vỊ lal, lúc con người thọ mạng đến tám vạn tuôi, 
con sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Con ở trong đời này øôm chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự 
tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 
Cũng như hôm nay Thê Tôn ở trong đời này gồm 
chư Thiên, Ma, Phạm, ŠSa-môn, Phạm chí, từ 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu và an trụ. Con thuyết pháp. 
phân đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phân sau 
cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm 
hạnh đây đủ thanh tịnh. Cũng như Thê Tôn hôm 
nay, thuyết pháp phân đâu vi diệu, phân giữa vi 
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diệu và phân sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, 
hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. Con sẽ 
quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội 
vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, 
hiển hiện. Cũng như Thế Tôn hôm nay quảng 
diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển 
hiện.” 

Đức Phật lại nói: 

“Này Di-lặc, vào một thời gian lầu dài ở thời 
VỊ lai, lúc con người thọ đến tám vạn tuôi, ngươi 
sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Giống như Ta hiện nay là Như Lai Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Ngươi ở trong đời này gôm chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, 
mà tự tr1 tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và 
an trụ. Cũng như hôm nay Ta ở trong đời này 
øôm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
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người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Ngươi thuyết pháp, phần đâu vi diệu, phân 
giữa vi diệu và phân sau cũng vi diệu, có nghĩa, 
có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ thanh tịnh. 
Cũng như Ta hôm nay, thuyệt pháp phân đâu vi 
diệu, phần giữa vi diệu và phân sau cũng vi diệu, 
có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đây đủ 
thanh tịnh. 

“Ngươi sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với 
những đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, 
khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Ta hôm nay 
quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội 
vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi 
hiển hiện. 

“Ngươi sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ- 
kheo, cũng như hiện giờ Ta có vô lượng trăm 
ngàn chúng Ty-kheo. ” 

Bây giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hâu 
Phật. Lúc đó, Đức Thê Tôn quay lại bảo: 

“Này A-nan, ngươi hãy lấy tâm y được dệt 
băng sợi tơ vàng dệt mang lại đây. Nay Ta muốn 
cho Ty-kheo Di-lặc. ˆ 

Bây giờ Tôn giả A-nan vâng lời Đức Thê Tôn, 
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liên lây tâm y được dệt băng sợi tơ vàng dệt 
mang lại trao cho Đức Thế Tôn. Sau khi Đức Thế 
Tôn nhận tắm y được dệt bằng chỉ vàng từ Tôn 
giả A-nan, Ngài bảo: 

“Này Di-lặc, ngươi hãy nhận tâm y được dệt 
băng chỉ vàng này từ Như Lai mà bỗ thí cho Phật, 
Pháp và Đại chúng. Lý do vì sao? Này Di-lặc, các 
Đức Như Lai Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác vì 
muốn cứu hộ thê gian và mong cầu thiện lợi và 
hữu ích, mong an ôn khoải lạc. ” 

Bấy giờ Tôn giả Di-lặc nhận lây tấm y dệt 
băng chỉ vàng từ Đức Như Lai xong, liên dâng 
cúng cho Phật, Pháp và Đại chúng. 

Lúc ấy ma Ba-tuân liên nghĩ: “Sa-môn Cù- 
đàm này đang du hành tại Ba-la-nạ1, ở trong vườn 
Lộc dã, Tiên nhân trú xứ. VỊ ây nhân chuyện vị 
lai mà thuyết pháp cho các đệ tử. Ta hãy đến đây 
để gây nhiễu loạn.” 

Rồi ma Ba-tuần đi đến chỗ Đức Phật, hướng 
về Ngài và nói bài tụng rằng: 

Người ấy tất sẽ được 

Dung mạo điệu đệ nhất, 
Thân tràng hoa anh lạc, 
Ngọc sảng đeo cánh fqy. 
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Nếu ở thành Kê-đầu!®, 
Trong cảnh giới vua Loa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ răng: “Ma Ba-tuân 
này đến chỗ Ta muôn gây nhiễu loạn.” Đức Thê 
Tôn sau khi đã biết là ma Ba-tuân liền nói bài 
tụng: 


Người ấy tất sẽ được 
Tối Thăng!” không nghỉ ngại 
Dựt sanh, lão, bệnh, tử; 
Vô lậu, việc làm xong. 
Ai tu hành phạm hạnh, 
Sẽ ở cối Di-lặc. 
Ma Ba-tuân lại nói bài kệ: 
Người ấy tất sẽ được 
Y phục tôi thượng diệu; 
Thân ướp trầm chiên-đàn, 
Tay chân đây châu ngọc; 
Nếu ở thành Kê-đâu 
Sẽ ở cối Loa VWƠNG. 
Bấy giờ, Đức Thê Tôn lại nói bài tụng: 
Người ấy tất sẽ được 
Vô chủ và vô øia, 
16 kKê-đầu thành §# Ø# ÿ# - Pãli: KetumatT nơi mà Sankha là Chuyển luân vương. 
17. Nguyên Hán: Vô phục, dịch nghĩa của A-dật-da (Pãli: Ajjta), cũng dịch nghĩa là Vô Năng Thắng. 
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Tay không cầm vàng ngọc, 
Vô vi, không sâu não, 
Nếu tu hành phạm hạnh, 
Sẽ ở cối Di-lặc. 

Lúc đó ma Ba-tuân lại nói bài tụng: 
Người kia tất sẽ được 
Danh, tài, ấm thực diệu; 
Khéo hiểu rành ca vũ, 
Tạo nhạc, thưởng hoan hỷ; 
Sẽ ở Ccối ÙLoq VWƠNG. 

Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 
Người ấy tất qua bờ; 
Như chữn phá lưới ra, 
Chưng trụ thiển tự tại; 
Đủ lạc, thường hoan hỷ. 
Này Ma, ngươi nên biết, 
Ta đã hàng phục ngươi. 

Lúc đó Ma vương lại nghĩ: “Thế Tôn biết ta. 
Thiện Thệ biết ta.” Nghĩ vậy, nó buôn bã, sâu 
não, không thể ở lại, liên biến mất, không thấy ở 
chỗ ây nữa. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-lặc, A-di-đa, 
A-nan và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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67. KINH ĐẠI THIÊN NẠI LẦM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-đà-đề 
cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi đến Di-tát-la, trú 
trong rừng xoài của Đại Thiên”. 

Bấy giờ đang giữa đường đi, Đức Thế Tôn 
mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A-nan thấy Đức Thế 
Tôn mỉm cười liền chắp tay hướng về Phật, thưa 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên øì mà Ngài 
mỉm cười? Các Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác, nếu không có nhân duyên gì thì 
không bao giờ mỉm cười. Mong Ngài nói cho con 
được biết ý đó.” 

Đức Thế Tôn bảo: 


1. Bản Hán, quyển 14. Pali, M.83 Makhãdeva-suttanta; tham chiếu Bản sanh, .J.9. Makhãdeva- 
Jãtaka. Hán, No.125(1) Tăng Nhất 1, Tựa, Đại 2 tr.549; No.125 (50.4) Tăng Nhất 48, Đại 2 
tr.806c. 

2... Bệ-đà-đề ## È ‡E › Pali: Videha, mà thủ phủ là Mithilà (Di-tát-la 7# jš lệ ). Đại thiên Nại lâm + 
®% #4 &t là khu rừng xoài của Mahädeva, một vị vua trong thời quá khứ mà triều đại tiếp theo 
thuộc về Okkäka, tổ phụ của dòng họ Thích. 
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“Này A-nan, thuở xưa, trong rừng xoài, 
thuộc xứ Di-tát-la này, ở đây có nhà vua tên là Đại 
Thiên”, là vị Chuyên luân vương, thông minh trí 
tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, 
được bốn đức như ý của loài người. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy 
báu là những gì? Đó là, bánh xe báu, voI báu, 
ngọc báu, nữ báu, ngựa báu, cư sĩ báu, tướng 
quân báu. Đó là bảy báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu bánh xe 
báu là như thế nào? 

“Này A-nan! Bấy giờ vào ngày rằm, là lúc 
thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm gội, vua Đại 
Thiên ngự trên chánh điện. Từ phương Đông có 
thiên luân bảo” hiện đến. Thiên luân có đủ một 
ngàn căm và đây đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự 
nhiên, chăng phải do người tạo ra, màu sắc như 
ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Vua Đại Thiên trông 
thây liên hoan hý, nghĩ thầm: “Luân bảo cao quýŠ 


3.. Đại Thiên + Z% - Paäli: Makhädeva. 

Thuyết Tùng giải thoát šf+ ƒ£ fñ# lít › tức đọc giới bổn của Tỳ-kheo (Ba-la-đề-mộc-xoa hay Biệt 
giải thoát). Bản Pãli, vào các ngày 14, 15, mồng 8 mỗi nửa tháng, vua hành lễ Bóồ-tát (Päli: 
uposatha). 

5. Thiên luân bảo Z #A fš › Pali: dibba-cakka-ratna, bảo vật là bánh xe trời. 

6... Hiền luân bảo 'š i #š - Pali: bhavam cakka-ratnam. 
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đã xuất hiện, luân bảo vi diệu đã xuất hiện. Ta 
cũng từng nghe người xưa bảo răng: Vào ngày 
rằm, sau khi đã tắm øội và ngự trên chánh điện, 
lúc vua Đảnh Sanh Sát-lợi” thuyết Tùng giải thoát 
thì có thiên luân bảo từ phương Đông hiện đến. 
Thiên luân có đủ tất cả một ngàn căm và đầy đủ 
tật cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên chứ không do 
người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng 
ngời. Vì vậy tất sẽ là Chuyên luân vương. Ta há 
không là Chuyển luân vương sao?? 

“Này A-nan, thuở xưa, vua Đại Thiên muốn 
đích thân thí nghiệm Thiên bảo luân. Bây giờ vua 
cho tụ tập bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, 
quân xe và quân bộ. Sau khi cho tụ tập bốn loại 
quân xong, nhà vua đi đến chỗ thiên luân bảo, 
dùng tay trái vô về, dùng tay phải lăn thiên luân 
mà nói răng: “Hãy theo thiên luân bảo; hãy theo 
đến nơi nào thiên luân bảo lăn đến". 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy khi đã chuyên 
động liên lăn về hướng Đông. Lúc đó vua Đại 
Thiên và bốn loại quân cũng đi theo sau. Nếu 
thiên luân bảo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại 


7ˆ Đảnh Sanh Sát-lợi vương Ti 3: #lÍ #lÍ + - Pãäli: rãjã khattiyo muddhãvasitto, một vị vua dòng Sát- 
lợi đã được làm lễ quán đảnh (rưới nước lên đỉnh đầu), lễ tức vị. Vị này chưa phải Chuyển luân 


vương. 
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Thiên và bốn loại quân dừng lại chỗ ây. 

“Bây giờ, các tiểu quốc vương ở phương 
Đông đều đi đến chỗ vua Đại Thiên, tâu rằng: 

“- Kính chào Thiên vương. Tâu Thiên vương, 
các nước này rất giàu có và an lạc, nhân dân đông 
đúc, đêu hoàn toàn thuộc về Thiên vương. Mong 
Thiên vương đem pháp giáo hóa. Chúng tôi sẽ 
phụ tá Thiên vương. 

“Bây giờ, vua Đại Thiên bảo các tiêu vương: 

- Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy 
lãnh thổ của mình. Hãy áp dụng pháp, chớ áp 
dụng phi pháp. Đừng để trong nước mình có 
những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ây qua khỏi phương 
Đông, vượt qua biên lớn ở phương Đông, quay vê 
phương Nam, phương Tây và phương Bắc. 

“Này A-nan, lúc thiên luân bảo lăn chuyển 
xung quanh cùng khắp thì vua Đại Thiên cùng 
bốn loại quân cũng đều đi theo sau. Nếu thiên 
luân bảo ngừng lại chỗ nào thi vua Đại Thiên và 
bốn loại quân đóng lại ở chỗ â ây. 

“Bây giờ, các tiểu quốc vương ở phương Bắc 
đêu đi đên chỗ vua Đại Thiên, tâu rằng: 

“- Kính chào Thiên vương. Tâu Thiên vương, 
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các nước này rất giàu có và an lạc, nhân dân 
đông đúc, đều hoàn toàn thuộc về Thiên VƯƠnG. 
Mong Thiên vương đem pháp giáo hóa. Chúng tôi 
sẽ phụ tá Thiên vương. 

“Bây giờ, vua Đại Thiên bảo các tiêu vương: 

“- Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lây 
lãnh thổ của mình. Hãy áp dụng pháp, chớ áp 
dụng phi pháp. Đừng để trong nước mình có 
những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ây qua phương 
Bắc, vượt qua biển lớn phương Bắc tôi trở lại bản 
thành của vua. Lúc vua Đại Thiên ngự trên chánh 
điện đoán lý tài vật” thì Thiên luân bảo ngừng 
giữa hư không. Đó là vua Đại Thiên thành tựu 
Thiên luân báu như thê. 

“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu voi báu 
như thê nào? 

“Này A-nan, bây giờ, vua Đại Thiên có voi 
báu sanh ra. Voi ấy trăng toát, có bảy chi, tên là 
Vu-sa-hạ?. Sau khi trông thây, vua Đại Thiên 
hoan hý, phân khởi, nghĩ rằng: “Nếu được huấn 
luyện thì nó hết sức khôn”. 


8... Đoán lý Eữ; ## › các bản Tống-Nguyên-Minh: liệu lý #{ #§ ; tức xử lý tài vật hay tài sản. 
9% Vu-sa-hạ j‡ %2 #{ › Pãli: Uposatha (Bố-tát). 
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“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo 
tượng sư răng: “Ngươi hãy mau huấn luyện con 
voi này cho hết sức thuần thiện. Nếu voi đã thuân 
thì đến cho ta hay'. Bấy giờ tượng sư vâng lệnh 
vua, đến chỗ voi báu, nhanh chóng huấn luyện, 
khiển nó trở nên hết sức thuân thiện. Khi voi báu 
được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh 
chóng trở nên thuân thiện. Cũng như thuở xưa 
voi tốt sông vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua 
vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và huấn 
luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuân thiện. 
Voi báu nảy cũng giống như vậy, được chế ngự 
và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên 
thuần thiện. 

“Này A-nan, bây giờ tượng sư nhanh chóng 
huấn luyện voI1 báu, khiến nó trở nên thuần thiện. 
Sau khi voi báu đã được huấn luyện, tượng sư 
liền đến chỗ nhà vua tâu rằng: “Tâu Thiên vương, 
mong Thiên vương biết cho, tôi đã chế ngự và 
huấn luyện; voi báu đã thuân, nay tùy theo ý của 
Thiên vương'. 

“Này A-nan, thuở ây, khi vua Đại Thiên thí 
nghiệm volI báu, vào buổi sáng mai mặt trời mọc, 
liên đến chỗ voi, cỡi voi báu ây và đi cùng khắp 
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cả cõi đât cho đến đại hải, rôi nhanh chóng trở 
lại bản thành của vua. Đó là vua Đại Thiên thành 
tựu voi trăng báu như thê. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu ngựa 
báu như thê nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có ngựa 
báu sanh ra. Ngựa báu ấy có sắc xanh mướt, đầu 
đen như quạ. Vì ngựa được trang nghiêm băng bộ 
lông nên gọi là Mao mã vương”. Sau khi trông 
thây, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ 
răng: “Nếu được huấn luyện thì nó hết sức khôn. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo mã sư 
răng: “Ngươi hãy mau huấn luyện con ngựa này 
cho hết sức thuân thiện. Nếu ngựa đã thuần thì 
đến cho ta hay'. Bấy giờ mã sư vâng lệnh vua, 
đến chỗ ngựa báu, nhanh chóng huấn luyện, khiến 
nó trở nên hết sức thuần thiện. Khi ngựa báu 
được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó nhanh 
chóng trở nên thuân thiện. Cũng như thuở xưa 
ngựa tốt sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải 
qua vô lượng trăm ngàn năm được chế ngự và 
huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên thuần 
thiện. Ngựa báu này cũng giỗng như vậy, được 


10. Mao mã vương #ế f§ + › Mã vương có bờm. Pãli: Valãhaka (Vân mã vương). 
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chê ngự và huân luyện rât kỹ, nó nhanh chóng 
trở nên thuân thiện. 

“Này A-nan, bây giờ mã sư nhanh chóng huấn 
luyện ngựa báu, khiến nó trở nên thuân thiện. Sau 
khi ngựa báu đã được huấn luyện, mã sư liên đến 
chỗ nhà vua tâu răng: “Tâu Thiên vương, mong 
Thiên vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn 
luyện; ngựa báu đã thuần, nay tùy theo ý của 
Thiên vương”. 

“Này A-nan, thuở ấy, khi vua Đại Thiên thí 
nghiệm ngựa báu, vào buổi sáng mai mặt trời 
mọc, liền đến chỗ ngựa, cỡi ngựa báu ấy và đi 
cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh 
chóng trở lại bản thành của vua. Đó là vua Đại 
Thiên thành tựu ngựa báu sắc xanh như thê. 

“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu ngọc 
báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có châu 
báu sanh ra. Hạt châu ấy trong suốt tự nhiên, 
không do ai tạo, tám cạnh không bân, được mài 
dũa cực đẹp, được xâu qua bằng sợi dây ngũ sắc: 
xanh, vàng, đỏ, trăng, đen. 

“Này A-nan, lúc vua Đại Thiên ở trong cung 
điện, muốn có ánh sáng của đèn, tức thì sử dụng 
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hạt minh châu. 

“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên 
muôn thử châu báu, bèn cho tụ tập bốn loại quân 
lại là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. 
Sau khi tụ tập bốn loại quân xong, vào lúc đêm 
tối, vua cho dựng một cây phướn cao, cho đặt hạt 
châu trên ấy, rồi đến công viên để nhìn. Ánh sáng 
của ngọc chiếu khắp bốn loại quân, soi đến nửa 
do-diên. Đó là vua Đại Thiên thành tựu ngọc báu 
là như thê. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu nữ báu 
là như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có nữ 
báu sanh ra. Nữ báu ây có thân thể trong trăng, 
tinh khiết, nõn nà, sắc đẹp hơn người, không 
nhường thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn 
cũng thấy khoan khoái; miệng tỏa mùi hương hoa 
sen xanh thơm phức; từ các lỗ chân lông trên 
người toát mùi hương chiên-đàn. Về mùa đông thì 
thân âm áp, về mùa hè thì thân mát mẻ. Nữ báu 
ây hết lòng hâu hạ nhà vua, nói năng hòa nhã, làm 
việc nhanh chóng, thông minh trí tuệ, hoan hỷ 
thích làm việc lành; luôn nghĩ đến nhà vua, tâm 
thường không rời, huống nữa thân và miệng. Đó 
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là vua Đại Thiên thành tựu nữ báu vậy. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ 
báu là như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có cư sĩ 
báu sanh ra. Cư sĩ báu ây giàu có cùng tột, của cải 
vô lượng, có nhiều súc vật chăn nuôi; phòng hộ, 
thực ấp đây đủ mọi thứ; có phước báo nên được 
thiên nhãn, thây các kho báu, đây hay trông đều 
thây rõ; thấy có người thủ hộ hay không có người 
thủ hộ. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng hay không 
phải quặng'!: đều thấy rõ cả. 

“Này A-nan, cư sĩ báu ấy đến trước vua Đại 
Thiên tâu răng: “Tâu Thiên vương, nếu Thiên 
vương muốn được vàng, và tiên bạc, thì Thiên 
vương chớ có lo buôn, vì hạ thần tự biết đúng 
thời”. 

“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên 
muôn thí nghiệm cư sĩ báu, vua chèo thuyễn ra 
giữa sông Hăng, bảo rắng: 

“- Này cư sĩ, ta muôn được vàng, và tiền bạc. 

“Cư sĩ tâu: 

“- Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền cập bến. 


11: Hán: tác tạng, bắt tác tạng {E #& ZE †E #ã › Có lẽ Päãli: äkara, mỏ khoáng hay quặng. Hán hiểu 
kara là làm. 
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“Khi ây, vua Đại Thiên bảo: 

“- Này cư sĩ, ta muốn được ở chính giữa sông 
này. 

“Cư sĩ tâu răng: 

“- Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền ngừng 
lại. 

“Này A-nan, bây giờ cư sĩ báu đến trước mũi 
thuyên, thọc tay vào trong nước, lây lên bốn kho 
tàng, là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ quặng hay không 
phải quặng, tâu răng: 

“. Tâu Thiên vương, xin tùy ý muôn, Thiên 
vương tha hỗ sử dụng, còn bao nhiêu thì trả lại 
dưới sông. 

“Đó là vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu tướng 
quân báu là như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có tướng 
quân báu. Tướng quân ây thông minh, trí tuệ, biện 
tài, nói hay, hiểu rộng. Tướng quân báu sẽ thay 
vua Đại Thiên thực hiện những mục đích đời này, 
khuyến cáo và an lập; thực hiện mục đích cho đời 
sau, khuyến cáo và an lập; thực hiện mục đích đời 
này, mục đích đời sau, khuyên cáo và an lập. 
Tướng quân báu sẽ vì vua Đại Thiên, nêu muốn 
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tập hợp các quân là tập hợp được; nêu muôn 
giải tán là giải tấn ngay; muôn cho binh lính 
thuộc bốn loại quân không mệt mỏi và khuyên 
khích giúp đỡ. Đôi với các cận thân khác cũng 
vậy. Đó là vua Đại Thiên thành tựu tướng quân 
báu. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên thành tựu 
bảy báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu bốn như 
ý túc!” là như thế nào? 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy sống thật lâu, 
đến tám vạn bốn ngàn năm; thời con nít vui đùa 
đến tám vạn bốn ngàn năm; làm Tiểu quốc Vương 
đến tám vạn bốn ngàn năm; làm Đại quôc vương 
đến tám vạn bốn ngàn năm; rôi cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình sông không 
øia đỉnh, xuất gia học đạo, học Tiên nhân 
vương)3, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú 
trong rừng xoài Đại Thiên. Này A-nan, nếu vua 
Đại Thiên sông thật lâu, đến tám vạn bốn ngàn 
năm; thời con nít vui đùa đến tám vạn bốn ngàn 
năm; làm Tiêu quốc vương đến tám vạn bốn ngàn 


12. Bốn như ý túc 0 #I 3š J8 : No.1(2): bốn thần đức 0n * fä › Pãli: catasso iddhiyo, bốn tiềm lực 
hay năng lực phi thường. 
13. Tiên nhân vương {| A. + › Pãli: rãjisi, vị ẩn nguyên là vua. 
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năm; làm Đại quôc vương đên tám vạn bôn 
ngàn năm); rôi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm 
hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng xoài Đại 
Thiên, thì chính đó là đức như ý túc thứ nhất của 
vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên không có 
bệnh tật, thành tựu sự điều hòa của thực đạo '* 
không lạnh, không nóng, an ổn, không bị bứt 
rứt. Do đó, đồ ăn thức uống được tiêu hóa dễ 
dàng. Này A-nan, vua Đại Thiên không có bệnh 
tật, thành tựu sự điều hòa của thực đạo, không 
lạnh, không nóng, an ồn, không bứt rứt; do đó 
đồ ăn thức uống tiêu hóa dễ dàng, thì chính đó là 
đức như ý túc thứ hai của vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên thân thể trắng 
trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, 
không kém gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đề, ai 
nhìn cũng thấy khoan khoái. Này A-nan, nếu vua 
Đại Thiên thân thê trăng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, 
sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan 


14. Bình đẳng thực vị chi đạo 32 # 1E > 3ä - Pãli: samavepäkin, tiêu hóa dễ dàng (ăn uống dễ 
tiêu hóa). Xem D.28 Sangifti-suttanta, về pañca padhãniyangãni (năm cần chỉ). 


484 TRUNG A-ÂM 


chánh, đẹp đẽ, ai nhìn cũng thây khoan khoái, 
thì chính đó chính là đức như ý túc thứ ba của vua 
Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên thường ái 
niệm các Phạm chí, Cư sĩ, như cha nghĩ đến con. 
Phạm chí, Cư sĩ lại cũng kính trọng vua Đại 
Thiên như con kính cha. Này A-nan, thuở xưa, 
vua Đại Thiên ở trong công viên, bảo người đánh 
xe răng: “Hãy đánh xe đi chằm chậm. Ta muốn 
nhìn kỹ các Phạm chí, Cư sĩ. Phạm chí, Cư sĩ 
cũng bảo người đánh xe: “Hãy đánh xe đi chằm 
chậm. Chúng tôi muốn nhìn kỹ đức vua Đại 
Thiên. Này A-nan, nếu vua Đại Thiên thường ái 
niệm các Phạm chí, Cư sĩ như cha nghĩ đến con; 
còn các Phạm chí, Cư sĩ lại kính trọng vua Đại 
Thiên như con kính cha thì chính đó là đức như ý 
túc thứ tư của vua Đại Thiên. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên được bốn 
đức như ý túc. 

“Này A-nan, một thời gian sau, vua Đại Thiên 
bảo thợ hớt tóc rắng: 

“- Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho 
ta hay. 

“Bây giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một 
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thời gian sau đó, gội đâu cho vua, thây mọc tóc 
bạc, liên tâu: 

“. Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết 
cho, Thiên sứ đã đến!5: đầu mọc tóc bạc. 

“Vua Đại Thiên lại bảo thợ hớt tóc: 

“- Ngươi hãy lây nhíp băng vàng, từ từ nhố 
tóc bạc bỏ vào bàn tay ta. 

“Lúc ây, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền 
lây cái nhíp băng vàng, từ từ nhồ tóc bạc bỏ vảo 
bàn tay vua. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên tay bưng tóc bạc, 
nói bài tụng: 

Đầu ta mọc tóc bạc; 
Thọ mạng đến hồi SH. 
Thiên sử đã đến rồi, 
Nay lúc ta học đạo. 

“Này A-nan, sau khi thây tóc bạc, vua Đại 
Thiên bảo thái tử: 

- Này thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã 
đến, đầu mọc tóc bạc. Này thái tử, ta đã hưởng 
lạc dục thê gian, nay lại muốn câu dục lạc thiên 
thượng. Này thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lia bỏ gia đình, sống 


15. Xem kinh số 64. 
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không gia đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, 
nay ta muôn đem bỗốn châu thiên hạ này phó thác 
cho con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, 
chớ dùng phi pháp; không để cho trong nước có 
những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này 
thái tử, về sau nếu con thấy Thiên sứ đến, đầu 
mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính 
của nước này trao lại cho thái tử của con, khéo 
dạy bảo nó và trao đất nước lại cho nó, rồi con 
cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo. Này thái tử, nay ta chuyền giao pháp kế 
thừa!" này cho con. Con cũng phải chuyên giao 
lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở 
thành cực biên”. Này thái tử, tại sao nay ta 
chuyền trao pháp kế thừa này cho con, bảo con 
cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này, chớ để 
cho nhân dân trở thành cực biên địa. Này thái tử, 
nêu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, 
không được tiếp nỗi, thì đó là nhân dân trở thành 
cực biên. Vì thế cho nên, này thái tử, nay ta 
chuyên trao cho con. Này thái tử, ta đã chuyển 


16. Tương kế chỉ pháp ‡R 4l > ?# › No.125 (50-4): tương thiệu †R £ñ - 
17. Pãli: mà kho me tvam antimapuriso ahosi, “con chớ trở thành là người (kế thừa) cuối cùng của 
ta”. 
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trao pháp kê thừa này cho con thì con phải 
chuyên trao pháp kế thừa ây lại, chớ để cho nhân 
dân trở thành cực biên. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy đem việc quốc 
chánh của nước này phó thác cho thái tử. Sau khi 
dạy bảo cặn kẽ xong liên cạo bỏ râu tóc, chí tín, 
la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại 
Di-tát-ta này, trú trong rừng xoài Đại thiên. 

“Thái tử cũng là Chuyên luân vương thành tựu 
bảy báu, được phước đức có bốn đức như ý của 
loài người như vua cha; như bảy báu và bốn đức 
như ý của loài người đã được nói trên. 

“Này A-nan, vị Chuyển luân vương ấy về sau 
cũng bảo thợ hớt tóc răng: 

“- Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho 
ta hay. 

“Bây giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một 
thời gian sau đó, gội đầu cho vua, thây mọc tóc 
bạc, liên tâu: 

“. Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết 
cho, Thiên sứ đã đến; đầu mọc tóc bạc. 

“Vị Chuyển luân vương kia lại bảo thợ hớt 
tóc: 
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“- Ngươi hãy lây nhíp băng vàng, từ từ nhô 
tóc bạc bỏ vào bàn tay ta. 

“Lúc ây, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền 
lây cái nhíp băng vàng, từ từ nhố tóc bạc bỏ vào 
bàn tay vua. 

“Này A-nan, Chuyển luân vương kia tay bưng 
tóc bạc, nói bài tụng: 


“Đấu ta mọc tóc bạc; 
Thọ mạng đến hồi suy. 
Thiên sứ đã đến rồi, 
Nay lúc ta học đạo. 

“Này A-nan, sau khi thây tóc bạc, Chuyên 
luân vương kia bảo thái tử: 

“. Này thái tử, hãy biết răng Thiên sứ đã đến, 
đầu mọc tóc bạc. Này thái tử, ta đã hưởng lạc dục 
thế ø1an, nay lại muỗn cầu dục lạc thiên thượng. 
Này thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đỉnh, sông không gia 
đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, nay ta muốn 
đem bốn châu thiên hạ này phó thác cho con. 
Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, chớ 
dùng phi pháp; không để cho trong nước có 
những người tạo ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này 
thái tử, về sau nếu con thây Thiên sứ đến, đầu 
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mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính 
của nước này trao lại cho thái tử của con, khéo 
dạy bảo nó và trao đất nước lại cho nó, rỗi con 
cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo. Này thái tử, nay ta chuyển giao pháp kế thừa 
này cho con. Con cũng phải chuyền giao lại pháp 
kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở thành cực 
biên. Này thái tử, tại sao nay ta chuyên trao pháp 
kế thừa này cho con, bảo con cũng phải chuyển 
trao pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân trở 
thành cực biên địa? Này thái tử, nếu trong nước 
này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp 
nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế 
cho nên, này thái tử, nay ta chuyển trao cho con. 
Này thái tử, ta đã chuyền trao pháp kế thừa này 
cho con thì con phải chuyên trao pháp kê thừa ấy 
lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. 

“Này A-nan, Chuyên luân vương kia đem việc 
quốc chánh của nước này phó thác cho thái tử. 
Sau khi dạy bảo cặn kế xong liên cạo bỏ râu tóc, 
chí tín, la bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất 
gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm 
hạnh tại Di-tát-ta này, trú trong rừng xoài Đại 
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thiên. 

“Này A-nan, đó là từ con đến con, từ cháu đến 
cháu, từ dòng họ đến dòng họ, từ kiên đến kiên!Ẻ 
lần lượt đến tám vạn bốn ngàn vị Chuyên luân 
vương, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lhìa 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại 
Di-tát-la này, trú trong rừng xoài Đại thiên. 

“VỊ vua sau cùng tên là Ni-di'”, là một Pháp 
vương như pháp, thực hành pháp đúng như pháp; 
là vị vua vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thân 
dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn trùng mà 
phụng trì trai giới vào những ngày mông tám, 
mười bốn, mười lăm; tu hạnh bố thí, cho những 
kẻ nghèo khổ, Sa-môn, Phạm chí, cho đến những 
người cô độc từ các phương xa đến xin, đem đồ 
ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, 
bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn 
quân, cung cập đèn dâu... 

“Bây giờ chư Thiên ở cõi trời Tam thập tam 
thiên tụ tập ngôi tại Thiện pháp giảng đường”? hết 


18. Tùng kiến chí kiến #  Z Ñ (?). 

1% Ni-di JE #8 › Pali: Nimi. 

20. Thiện pháp giảng đường ‡# ?# š§ #£ - Pãli: Sudhamma-sabhä, phòng hội của chư Thiên Tam 
thập tam (PI. Tãvatimsa). 
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lời xưng tán vua Ni-di như thê này: 'Chư Hiên, 
người Xứ Bẹ-đà-đề có đại thiện lợi, có đại công 
đức. Vì sao? - Vì vua cuối cùng của họ là Ni-di, 
một Pháp vương như pháp, thực hành pháp đúng 
như pháp, là người đã vi thái tử, hậu phi, thể nữ 
và các thân dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn 
trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mông 
tám, mười bốn, mười lăm; tu hạnh bố thí, cho 
những người nghèo khô, Sa-môn, Phạm chí, cho 
những người cô độc từ các phương xa đến xin, 
đem các đô ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng 
hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, 
đệm lông, cung cấp khăn quân và đèn dâu... 
“Bây giờ trời Thiên Đế-thích cũng có trong 
chúng, bảo chư Thiên Tam thập tam thiên răng: 
- Chư Hiền, các vị có muốn thây vua NI-di 
ngay tại nơi này không? 
“Chư Thiên Tam thập tam thiên đáp: 
- Thưa Câu-dực”', chúng tôi muốn được đến 
ngay nơi ấy để yết kiến vua Ni-di. 
“Bây giờ, trong khoảnh khắc, như lực sĩ co 
duỗi cánh tay, Đế-thích ở cõi Tam thập tam thiên 
bỗng nhiên biên mắt không thây và hiện ra ở cung 


21. Câu-dực #J 3# (= Kiều-thi-ca †§ j# 3M ). Pãli: Kosika hoặc Kosiya, hiệu của Thiên Đế-thích. 
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điện vua NI-dI. 

“Lúc ấy, vua Ni-di thấy Thiên Đế-thích, liền 
hỏi: 

“_ Ông là ai? 

“Thiên Đế-thích đáp: 

“- Đại vương có nghe đến Thiên Đế-thích 
không? 

“Đáp: 

“- Nghe nói có Đề-thích. 

“- Đó chính là tôi vậy. Đại vương có đại thiện 
lợi, có đại công đức. Vì sao? - Vì chư Thiên ở cõi 
Tam thập tam thiên tụ tập tại Thiện pháp giảng 
đường, hết lời xưng tán Đại vương thê này: “Chư 
Hiên, người xứ Bệ-đà-đề có đại thiện lợi, có đại 
công đức. Vì sao? - Vì vua cuối cùng của họ là 
Ni-di, một Pháp vương như pháp, thực hành pháp 
đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu phi, thể 
nữ và các thân dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến 
côn trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày 
mông tám, mười bốn, mười lăm; tu hạnh bỗ thí, 
cho những người nghèo khổ, Sa-môn, Phạm chí, 
cho những người cô độc từ các phương xa đến 
xin, đem các đô ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, 
tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, ø1ường 


KINH ĐẠI THIÊN NẠI LÂM 493 


nệm, .. lông, cung cập khăn quân và đèn 
dầu...” Đại vương có muôn thây Tam thập tam 
thiên không? 

“Vua đáp: 

“- Muốn thấy. 

“Đề-thích lại bảo vua Ni-di: 

- Tôi trở về cõi trời, sẽ ra lệnh trang nghiêm 
xa giá với một ngàn voi kéo đến. Đại vương cỡi 
xe dạo chơi, lên du lãm cõi trời. 

“Bây giờ, vua Ni-di im lặng nhận lời. Đế- 
thích biết vua Ni-di đã nhận lời; trong khoảnh 
khắc, như thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, biến 
mất khỏi cung điện vua Ni-di mà trở về cõi Tam 
thập tam thiên. 

“Sau khi trở về, Đề-thích bảo người đánh xe: 

- Ngươi hãy nhanh chóng trang nghiêm giá 
với một ngàn voI kéo, đến đón vua Ni-di. Sau khi 
đến nơi, hãy tâu vua răng: “Đại vương, nên biết, 
Đế-thích sai đánh cỗ xe có nghìn voi kéo này đến 
đón Đại vương. Đại vương hãy cõi xe này dạo 
chơi, lên du lãm cối trời'. Sau khi vua đã lên xe, 
lại hỏi vua răng: “Đại vương muốn tôi đánh xe đi 
đường nào? ĐI theo đường ác thọ ác báo? Hay 
điệu thọ diệu báo?” 
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“Người đánh xe vâng lệnh Đê-thích, tức thì 
trang nghiêm cỗ xe nghìn voi, đi đến vua Ni-di. 
Đến nơi, tâu vua rằng: 

“- Đại vương, nên biết, Đề-thích sai đánh cỗ 
xe có nghìn voi kéo này đến đón Đại vương. Đại 
vương hãy cỡi xe này dạo chơi, lên du lãm cối 
trời. 

“Sau khi vua Ni-di đã lên xe, người đánh xe 
lại hỏi răng: 

“- Đại vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? 
ĐI theo đường ác thọ ác báo? Hay diệu thọ diệu 
báo?" 

“Bây giờ vua Ni-di bảo người đánh xe răng: 

“- Hãy đưa tôi đi giữa hai đường ác thọ ác báo 
và diệu thọ diệu báo. 

“Người đánh xe liên đưa vua đi giữa hai 
đường ấy, giữa ác thọ ác báo và diệu thọ diệu 
báo. Từ xa, chư Thiên Tam thập tam thiên trông 
thây vua Ni-di đi đến, sau khi trông thấy liên chúc 
lành răng: 

“- Kính chào Đại vương! Kính chào Đại 
vương! Đại vương có thể cùng sông chung hưởng 
lạc với Tam thập tam thiên chúng tôi. 

“Lúc ấy, vua Ni-di nói bài tụng cho chư Thiên 
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Tam thập tam thiên: 
Giống như kẻ cỡi nhờ, 
Nhất thời tạm mượn xe; 
Nơi đây cũng như Vậy. 
Vì là của kẻ khác. 
Tôi về Di-tát-la, 
Sẽ làm vô lượng thiện. 
Nhán đó sanh cối trời, 
Tạo phước làm tư lương. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thuở xưa ấy ông 
cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết 
vị ấy chính là Ta. 

“Này A-nan, thuở xưa, Ta từ đời con đến đời 
con, từ đời cháu đến đời cháu, từ dòng họ đến 
dòng họ, lần lượt có đến tám vạn bốn ngàn 
Chuyên luân vương, từng cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 
xuất ø1a học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành 
phạm hạnh, tại Di-tát-la này trú trong rừng xoài 
Đại Thiên. Bây giờ Ta tự làm lợi ích cho mình, 
cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi 
người. Ta thương xót thế gian, vì trời và vì người 
mà câu nghĩa, lợi ích và an ôn khoái lạc. Khi ấy, 
Ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt 
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ráo bạch tịnh, không rôt ráo phạm hạnh. Vì 
không rốt ráo phạm hạnh, lúc ây Ta không thoát 
ly khỏi sự sanh, tuôi già, bệnh tật, sự chết, khóc 
than, áo não; cũng chưa thê thoát ra ngoài mọi 
khô đau. 

“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời, là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành”, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, gọi là Phật”, 
Chúng Hựu. Nay Ta làm lợi ích cho mình, cũng 
làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi 
người. Ta thương xót thế gian, vì trời và người 
mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ôn khoái lạc. Nay 
Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt 
ráo phạm hạnh. Vì đã rốt ráo phạm hạnh, nay Ta 
lia khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, khóc 
than, áo não. Nay Ta đã thoát mọi khô đau. 

“Này A-nan, nay Ta chuyền trao pháp kế thừa 
này cho ông, ông cũng phải chuyên trao pháp kê 
thừa này lại, chớ để cho Phật pháp dứt đoạn. 

“Này A-nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay 
Ta chuyển trao cho ông và bảo ông cũng phải 
22 Trong bản Hán: Minh hành thành vi | ƒT hè Ƒ$ › có lẽ thừa chữ vi. Thường nói là Minh hành túc. 


Pali: vijja-carana-sampamna. 
23. Trong bản Hán: hiệu Phật 5š fÿ › 
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chuyền trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho 
Phật pháp dứt đoạn? Đó chính là Thánh đạo tám 
chi, từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Này 
A-nan, đó chính là pháp kế thừa mà nay Ta đã 
chuyển trao cho ông, và ông cũng phải chuyển 
trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật chủng 
đứt đoạn.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


68. KINH ĐẠI THIỆN KIÊN VƯƠNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Câu- thi”, trú 
trong rừng Sa-la của Hòa bạt đơn lực Sĩ. 

Bây g1IỜ, vào lúc tối hậu, sắp nhập Niết-bàn, 
Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy đến giữa hai cây Sa-la song 
thọt trải chỗ năm cho Như Lai, đầu quay về 
hướng Bắc. Như Lai vào giữa đêm nay sẽ nhập 
Niết-bàn.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Đức Như Lai, liên đến 
giữa hai cây song thọ trải chỗ năm cho Như Lai, 
đầu quay về hướng Bắc. Sau khi trải chỗ năm 


1... Pali: D.17. Mahã-Sudassana-suitanta. Tham chiếu, No.1(2) “Kinh Du hành”; No.5 Phật Bát-nê-hoàn 
Kinh, quyển hạ, Bạch Pháp Tổ dịch; No.6 Bát-nê-hoàn kinh, khuyết danh dịch; No.7 Đại Bát-niết- 
bàn kinh, Nghĩa Tịnh dịch; No.1451 Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tì-nại-da Tạp Sự quyển 
37, Nghĩa Tịnh dịch. 

2. Câu-thi thành ‡#J bẻ ÿ# › Päli: Kusinärä, thủ phủ của bộ tộc Mallã; Đức Phật nhập Niết-bàn tại 
đây. 

3. Hòa-bat-đơn Lực sĩ #l ÿR Bí 7) -E - Pãli: Upavattana-Mallä, bộ tộc Mallã ở Upavattana. 

4 Song Sa-la thọ #E >2 #§ Bị - Päli: yamaka-sälä, cây Sa-la sinh đôi, mọc thành cặp; Sa-la song 
thọ. 
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xong, trở lại chỗ Đức Phật, cúi đâu đảnh lễ dưới 
chân Ngài rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã trải chỗ năm cho Như 
Lai, đầu quay về hướng Bắc. Cúi mong Thế Tôn 
tự biết thời.” 

Bấy giờ Thê Tôn cùng Tôn giả A-nan đến 
giữa hai cây song thọ, xêp tư y uất- đa-la-tăng trải 
lên chỗ năm, gâp y tăng-già-lê làm gôi. Ngài năm 
nghiêng về hông bên phải, hai chân chồng lên 
nhau. Đây là lúc tôi hậu, Phật sắp Niết-bàn. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan đang cầm quạt hâu 
Phật. Tôn giả chắp tay hướng về Đức Phật thưa 
răng: 

“Bạch Thế Tôn, còn có những thành lớn khác. 
Một là Chiêm-bà, hai là Xá-vệ, ba là Bệ-xá-ly, 
bốn là Vương xá, năm là Ba-la-nal, sáu là Ca-ty- 
la-vệ”. Sao Thê Tôn không nhập Niết-bàn ở các 
nơi ấy, mà quyết định tại thành bằng đất nhỏ hẹp 
này, một thành nhỏ hẹp nhất trong các thành?” 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-nan, ngươi chớ nói rằng đây là thành 
đất nhỏ hẹp, là thành nhỏ nhất trong các thành. Vì 
5 Chiêm-bà (Pãli: Campä). Xá-vệ ( sävatthi), Bệ-xá-ly (Vesali), Vương xá (Rãjagaha), Ba-la-nai 


(Bãrãnasi), Ca-duy-la-vệ (Kapilavatthu). Bản Päli kể hơi khác, thay Bệ-xa-ly và Ca-duy-la-vệ 
bằng Säketa và Kosambi. 
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sao? Vì thuở quá khứ, thành Câu-thi-na này tên 
là Câu-thi vương thành”, giàu có cùng tột, dân 
chúng đông đúc. 

“A-nan, Câu-thi vương thành dài mười hai do- 
điên, rộng bảy do-diên. 

“A-nan, ở đây dựng tháp canh cao bằng một 
người, hoặc hai, ba, bỗn..., cho đến bảy người. 

“A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi 
vương thành, có bảy lớp hào. Hào ấy được xây 
băng gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Đáy hào cũng trải cát bằng bốn loại báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp 
tường thành bao bọc bên ngoài. Những lớp tường 
thành ây cũng được xây băng gạch bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tĩnh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp 
hàng cây Đa-la7 băng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh bao bọc xung quanh. Cây Đa-la băng 
vàng thì hoa, lá và trái băng bạc. Cây Đa-la băng 
bạc thì hoa, lá và trái băng vàng. Cây Đa-la băng 
lưu ly thì hoa, lá và trái băng thủy tinh. Cây Đa-la 


®... Câu-thi vương thành ‡fJ Ƒ' = ÿ& : Pãli: Kũsavati. No.1 (2) Câu-xá-bà-đề. 
7. Đa-la thọ # §§ Bị : Pali: tãla, một giống cây cọ, tên khoa học Borassus flabelliformis. 
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băng thủy tinh thì hoa, lá và trái băng lưu ly. 

“Này A-nan, ở giữa những cây Đa-la có đào 
nhiều hồ sen; hỗ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen đỏ 
và hô hoa sen trăng. 

“Này A-nan, bờ hồ hoa ấy được đắp băng bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. Ở đáy hô thì 
rải cát băng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Trong thành hồ ấy có thêm cấp băng bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tĩnh. Thêm câp bằng 
vàng thì bậc chânŠ băng bạc, thêm cấp bằng bạc 
thì có bậc chân băng vàng. Thêm cấp băng lưu ly 
thì có bậc chân băng thủy tỉnh. Thêm cập băng 
thủy tinh thì có bậc chân băng lưu ly. 

“Này A-nan, xung quanh hỗ ấy có câu lan? 
băng bốn báu, lưỡi câu là vàng bạc, lưu ly, thủy 
tinh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu bằng bạc. 
Lan can băng bạc thì lưỡi câu băng vàng. Lan can 
băng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can 
băng thủy tinh thì lưỡi câu băng lưu ly. 

“Này A-nan, hô ấy được trùm bởi màn lưới có 
chuông treo ở giữa. Chuông ấy làm băng bốn báu 
là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng 
8 Hán: đặng ÿŠ ; bản Tống: iranh ïỹ - Có lẽ là fð › 


3. Hán: câu lan là #j ii : lan can theo hình thế nhà, cao thấp, quanh co ( Từ nguyên). Päli không đề 
cập chỉ tiết nay, nhưng từ Päli tương đương là vedikã: lan can, lan thuẫn hay câu lan. 


KINH ĐẠI THIỆN KIÊN VƯƠNG 491 


vàng thì quả lắc băng bạc. Chuông băng bạc thì 
quả lắc băng vàng. Chuông băng lưu ly thì quả lắc 
băng thủy tinh. Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc 
băng lưu ly. 

“Này A-nan, trong hồ ấy trông nhiêu loại hoa 
dưới nước như hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa 
sen đỏ, hoa sen trăng: thường có nước, có hoa, 
không có người trông giữ ngăn cắm vì thuộc về 
tật cả mỌI nĐười. 

“Này A-nan, ở bờ hỗ ây có trông nhiều loại 
hoa như hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm- 
bặc, hoa Kiện-đề, hoa Ma-đầu-kiện-đề, hoa A-đề- 
mâu-đa, hoa Ba-la đầu!?. 

“Này A-nan, bên các bờ hỗ sen ây, có nhiều 
người nữ thân thê nõn nà, sạch sẽ, trong sáng, sắc 
đẹp hơn người, chắng kém thiên nữ, tư dung đoan 
chánh, ai nhìn cũng thây vui thích, được trang sức 
đây đủ các loại ngọc báu; những người nữ ấy bố 
thí tùy theo nhu câu của mọi người như đồ ăn 
thức uống, áo, chăn, xe cộ, nhà cửa, g1ường nệm, 


10. Các loại hoa: hoa Tu-ma-na {ẽ Fš Tl : (Pãli: sum anä, thiện ý), loại hoa lài cánh lớn; hoa Bà-sư 
3š Eili (vassikã: hạ sinh hoa), một loại hoa lài rất thơm (Jasminum Sambac); hoa Chiêm-bặc lẽ 8ï 
(campaka: tố hinh hoa), hoa Chăm-pa, rất thơm, có màu trắng và vàng; hoa Tu-kiện-đề {£ ÿš ‡l 
(sogandhika: hảo hương), thụy liên trắng, súng trắng; hoa Ma-đâu-kiện-đề P># Øã ÿ§ {li (madhu- 
gandhika: mật hương); hoa A-đề-mâu-đa [tJ Øã 2 1# (adhimuttaka: tăng thượng tín), hoa Ba-la- 
đầu 3¿ ‡§ Vä › 
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đệm lông ngũ săc, tôi tớ, đèn dâu... đem cung 
cấp đây đủ. 

“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thôi thì 
phát ra âm thanh cực kỳ vi diệu, cũng như năm 
loại kỹ nhạc được nhạc sư tài ba tâu lên thì có âm 
thanh hết sức hài hòa, tuyệt diệu. Này A-nan, lá 
cây ấy lúc gió thối cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, trong thành Câu-thi ấy giả sử có 
người ti tệ thập hèn hạ, muốn được thưởng thức 
năm loại kỹ nhạc, nếu cùng đến giữa những cây 
Đa-la thì đêu được thưởng thức thỏa thích. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành thường có 
mười hai loại tiếng không bao giờ gián đoạn, là 
tiếng VOI, tiếng Tipựa, tiếng xe, tiếng đi nội tiếng 
tù và, tiếng trồng, tiếng trồng bạc lạc!! , tiếng 
trống kỷ!”, tiếng ca, tiêng vũ, tiếng ăn, tiếng bố 
thí. 

“Này A-nan, trong thành Câu-thi có vua tên là 
Đại Thiện Kiến'°, là vị Chuyên luân vương thông 
minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, 
tự do tự tại; là vị Pháp vương như pháp, thành tựu 
bảy báu, được bốn đức như ý của con người. 


hi 


11: Hán: bạc lạc cổ #§ ?4 ## › không rõ loại trống gì. 
12. Hán: kỹ cổ {# šš › 
13. Đại Thiện Kiến % 3$ ñ - Pãli: Mahãsudassana. 
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“Này A-nan, bây giờ các Phạm chí, Cư sĩ 
trong Câu-thi vương thành mang các loại châu 
báu, kiêm-bà-la báu'*, chở đên chỗ vua Đại Thiện 
Kiến, thưa răng: 

“- Tâu Thiên vương, các loại châu báu, kiềm- 
bà-la báu này, mong Thiên vương vì lòng từ mẫn 
mà nạp thọ. 

“Đại Thiện Kiến vương nói với các Phạm chí: 

“- Này các khanh, các khanh hiến dâng nhưng 
ta thấy chưa cân thiết, vì ta đã có đủ. 

“Này A-nan, lại có tắm vạn bốn ngàn vị Tiểu 
quốc vương, đến thưa vua Đại Thiện Kiến rằng: 

“. Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây 
chánh điện cho Thiên vương. 

“Đại Thiện Kiến VƯƠnØ TÚÓI VỚI Các Tiểu quốc 
VƯƠơng: 

“. Các khanh muốn xây chánh điện cho ta, 
nhưng ta thấy chưa cân thiết, vì chánh điện ta đã 
có. 

“Tám vạn bôn ngàn vị Tiêu quốc vương đều 
chắp tay hướng về Đại Thiện Kiến vương, lặp lại 
ba lân rằng: 

“. Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây 


14. Kiềm-bà-la bảo ‡H 3£ #§ #ï › vải lông, áo lông. 
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chánh điện cho Thiên vương. Chúng tôi muôn 
xây chánh điện cho Thiên vương. 

“Bây giờ, Đại Thiện Kiến vương 1m lặng nhận 
lời của tám vạn bốn ngàn vua các tiêu quốc. Khi 
biết vua đã im lặng nhận lời, các Tiểu quốc vương 
liên bái biệt, đi quanh ba vòng rôi lui ra. Vua 
nước nảo trở về nước ấy, dùng tám vạn bốn ngàn 
cỗ xe chất đây những vàng và các loại tiền, bằng 
vàng tinh luyện hay chưa tinh luyện)”. Lại lây các 
trụ đều bằng ngọc lớn chở đến thành Câu-thi, 
cách thành không xa xây đại chánh điện. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy dài một do- 
diên, rộng một do-diên. Đại chánh điện ấy được 
xây băng gạch làm băng bốn báu là vàng, bạc, lưu 
ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, thêm cấp của đại chánh điện ấy 
làm băng bốn loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Thêm cập băng vàng thì trụ băng bạc. Tam 
cấp bằng bạc thì trụ băng vàng. Thêm cấp bằng 
lưu ly thì trụ băng thủy tinh. Thêm cấp băng thủy 
tinh thì trụ bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong đại chánh điện có tám vạn 
bốn ngàn cột trụ làm bằng bốn báu là: Vàng, bạc, 


15. Tác dĩ bất tác {E ĐI Z {E : Những người thợ (làm và không làm)? 
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lưu ly và thủy tinh. Cột băng vàng thì đá tảng 
băng bạc. Cột băng bạc thì đá tảng băng vàng. 
Cột băng lưu ly thì đá tảng băng thủy tinh. Cột 
băng thủy tinh thì đá tảng băng lưu ly. 

“Này A-nan, bên trong chánh điện lại xây tắm 
vạn bốn ngàn lầu làm bằng bốn báu là: Vàng, 
bạc, lưu ly, thủy tinh. Lầu băng vàng thì mái lợp 
băng bạc. Lâu băng bạc thì mái lợp băng vàng. 
Lâu băng lưu ly thì mái lợp băng thủy tinh. Lầu 
băng thủy tinh thì mái lợp bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong đại chánh điện có thiết trí 
tám vạn bỗn ngàn ngự tòa, cũng làm băng bốn 
báu: vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lầu bằng vàng 
thì thiết trí ngự tòa bằng bạc, trải lên trên các thứ 
nệm chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên trên bằng 
những thứ sâm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót 
hai đầu để gối, trải thảm quý băng da sơn dương. 
Cũng vậy, lầu bằng bạc thì thiết trí ngự tòa bằng 
vàng. Lâu băng lưu ly thì thiết trí ngự tòa băng 
thủy tinh. Lâu băng thủy tỉnh thì thiết trí ngự tòa 
băng lưu ly, trải lên băng các thứ nệm chiếu, đệm 
lông năm sắc, phủ lên bằng các thứ gâm, the, lụa, 
sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải 
thảm quý bằng da sơn dương. 
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“Này A-nan, đại chánh điện ây xung quanh 
có câu lan băng bốn báu, vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Lan can băng vàng thì lưỡi câu bằng bạc. 
Lan can băng bạc thì lưỡi câu băng vàng. Lan can 
băng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tính. Lan can 
băng thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, đại chánh điện ây được che băng 
màn lưới, trong đó treo các thứ chuông lăc. 
Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc băng 
bạc. Chuông làm bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. 
Chuông băng lưu ly thì quả lắc bằng thủy tỉnh. 
Chuông băng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy sau khi được 
kiến trúc đây đủ, bốn vạn tám ngàn vua các tiểu 
quốc đi ra cách đại chánh điện không xa, xây ao 
sen lớn. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy dài một do-diên; 
rộng một do-diên. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy được đắp gạch 
băng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 
Đáy ao được rải cát bốn thứ báu là vàng, bạc, lưu 
ly và thủy tinh. 

“Này Na-nan, ao sen lớn ấy có thêm cấp băng 
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bốn thứ báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tỉnh. 
Tâng cấp băng vàng thì thêm băng bạc. Tâng cấp 
băng bạc thì thêm băng vàng. Tâng cấp băng lưu 
ly thì thềm băng thủy tinh. Tầng cấp bằng thủy 
tinh thì thêm bằng lưu ly. 

“Này A-nan, chung quanh ao sen lớn có câu 
lan bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 
Lan can băng vàng thì lưỡi câu băng bạc. Lan can 
băng bạc thì lưỡi câu băng vàng. Lan can bằng 
lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng 
thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy được che bởi màn 
lưới, trong đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy 
làm băng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Chuông băng vàng thì quả lắc băng bạc. 
Chuông băng bạc thì quả lắc băng vàng. Chuông 
băng lưu ly thì quả lắc băng thủy tinh. Chuông 
băng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiêu loại 
thủy hoa như hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen 
trăng, hoa sen đỏ, thường có nước ở hoa, có 
người gìn giữ, không thuộc về tất cả mọi người. 

“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiêu loại 
lục hoa, như hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa 


498 TRUNG A-ÂM 


Chiêm-bặc, hoa Tu-kiên-đê, hoa Ma-đâu-kiện- 
đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa Ba-la-lại. 

“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện và hỗ 
hoa lớn đây đủ như thế, tám vạn bốn ngàn vua các 
tiêu quốc đi ra cách điện không xa, thiết lập vườn 
Đa-la!9. 

“Này A-nan, vườn Đa-la ây dài một do-diên, 
rộng một do-diên. Trong vườn ĐÐa-la trông tám 
vạn bốn ngàn cây Đa-la, đều dùng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cây Đa-la băng 
vàng thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây Đa-la băng 
bạc thì lá, hoa, quả băng vàng. Cây Đa-la băng 
lưu ly thì lá, hoa, quả bằng thủy tinh. Cây Đa-la 
băng thủy tinh thì lá, hoa, quả băng lưu ly. 

“Này A-nan, chung quanh vườn Đa-la ấy có 
lan can lưỡi cầu bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 
và thủy tinh. Lan can băng vàng thì lưỡi câu băng 
bạc. Lan can băng bạc thì lưỡi câu băng vàng. 
Lan can băng lưu ly thì lưỡi câu băng thủy tính. 
Lan can băng thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, vườn Đa-la ấy được che bằng 
lưới báu, có chuông treo lơ lửng ở khoảng giữa. 
Chuông ấy làm băng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly 


16. Đa-la viên 4 §§ lãl ‹ Pali: Tãlavana. 
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và thủy tỉnh. Chuông băng vàng thì quả lắc 
băng bạc. Chuông băng bạc thì quả lắc băng 
vàng. Chuông băng lưu ly thì quả lắc băng thủy 
tinh. Chuông băng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu 
ly. 

“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa 
và vườn Đa-la đây đủ như thế, tám vạn bốn ngàn 
Tiểu quốc Vương cùng đến chỗ vua Đại Thiện 
Kiến thưa răng: 

- Tâu Thiên vương, xin biết cho rằng, đại 
điện, ao hoa và vườn cây Đa-la, tất cả đã kiến trúc 
đây đủ. Mong Thiên vương sử dụng tùy thích. 

“Này A-nan, bây giờ vua Đại Thiện Kiến nghĩ 
răng: “Ta không nên lên đại điện này trước. Nếu 
có bậc Thượng tôn Sa-môn, Phạm chí ở thành 
Câu-thi vương này, ta nên mời tất cả tụ tập ngôi ở 
đại điện này, soạn các thức ăn ngon lành, mỹ 
diệu, đầy đủ thức nhai và nuốt, tự tay bưng hầu 
khiến các ngài ăn no. Ăn xong, dọn bát và dùng 
nước rửa, rồi mời các ngài trở vỀ'. 

“Này A-nan, sau khi vua Đại Thiện Kiến nghĩ 
như vậy, liền mời tất cả các bậc Thượng tôn Sa- 
môn, Phạm chí đang trú tại thành Câu-thi vương 
ây tụ tập trên đại chánh điện. Tất cả tụ tập và an 
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tọa xong, vua thân hành lây nước rửa rôi đem 
các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ các thức 
nhai và nuốt, tự tay bưng hâu khiến các ngài ăn 
no. Sau khi ăn, dọn bát, đem nước rửa và nhận lời 
câu chúc, rồi vua mời các ngài trở vê. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: 
“Nay ta không nên vào đại chánh điện để hưởng 
dục lạc. Ta nên đem độc nhất một người hầu lên ở 
tại đại chánh điện”. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiện Kiến đem 
người hâu lên đại chánh điện, đi vào lầu bằng 
vàng, ngôi ở ngự tòa bằng bạc, được trải lên băng 
những thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được 
phủ lên băng những thứ gâm, the, lụa, sa trun, có 
chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý băng 
da sơn dương. Ngôi xong, nhà vua ly dục, ly các 
pháp ác bất thiện; có giác, có quán, hỷ và lạc do 
ly dục sanh, tiến vào Sơ thiên, thành tựu và an trú. 

“Từ lầu bằng vàng đi ra, lại đi vào lầu bằng 
bạc, ngồi vào ngự sảng băng vàng được trải các 
thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên 
băng những thứ sâm, the, lụa, sa trun, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý băng da 
sơn dương. Ngôi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác 
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bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc do ly dục 
sanh, tiễn vào Sơ thiên, thành tựu và an trú. 

“Từ lâu băng bạc đi ra, lại đi vào lầu băng lưu 
ly, ngôi vào ngự sàng băng tủy tỉnh được trải các 
thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên 
băng những thứ sâm, the, lụa, sa trun, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý băng da 
sơn dương. Ngôi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, có giác, có quán, hýỷ và lạc do ly dục 
sanh, tiễn vào Sơ thiên, thành tựu và an trú. 

“Từ lâu băng lưu ly đi ra, lại vào lầu bằng 
thủy tinh, ngôi vào ngự sàng băng lưu ly được trải 
các thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được phủ 
lên bằng những thứ sâm, the, lụa, sa trun, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý băng da 
sơn dương. Ngôi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc do ly dục 
sanh, tiễn vào Sơ thiên, thành tựu và an trú. 

“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu 
nhân và nữ báu quá lâu không thấy vua Đại Thiện 
Kiến, ai cũng nhớ mong, khao khát muốn thấy. 
Lúc đó, tám vạn bốn ngàn phu nhân cùng nhau đi 
đến nữ báu thưa thỉnh rằng: 

“- Thiên hậu, nên biết răng, từ lâu không được 
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hâu cận Thiên vương. Thiên hậu, chúng tôi nay 
muốn cùng nhân dân đến yết kiên Thiên vương. 

M báu nghe xong, liên bảo Tướng quân: 

= Ngươi nay nên biết răng, chúng tôi từ lâu 
không được hâu cận Thiên vương, nay muốn đến 
yết kiến Thiên vương. 

“Tướng quân nghe vậy, liền đưa tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu đến đại chánh điện. 
Tám vạn bốn ngàn thớt voI, tắm vạn bốn ngàn 
con ngựa, tắm vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn 
ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu Vương cũng 
cùng hộ tống, đi đến đại chánh điện. Lúc cả đoàn 
đang đi, âm thanh ây vang đội chân động mạnh 
mẽ. Vua Đại Thiện Kiến nghe được âm thanh 
vang dội chân động mạnh mẽ ấy. Nghe xong, nhà 
vua liên hỏi người đứng hầu bên cạnh: 

“= Đó là tiếng øì mà vang dội chân động mạnh 
mẽ thế? 

“Người hâu thưa: 

- Tâu Thiên vương, đó là do tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu, hôm nay tất cả cùng 
đến đại chánh điện; tám vạn bốn ngàn thớt voI, 
tám vạn bốn ngàn con ngựa, tắm vạn bốn ngàn cỗ 
xe, tám vạn bôn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn 
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Tiểu vương lại cùng nhau đến chánh điện, cho 
nên âm thanh ấy vang dội, chân động mạnh mẽ. 

“Nghe xong, vua Đại Thiện Kiến bảo người 
hầu cận: 

- Ngươi mau xuống khỏi đại điện, đến chỗ 
đât trồng, trải nhanh giường băng vàng rồi trở lại 
cho ta hay. 

“Người hâu cận vâng lời, liên từ điện đi 
xuống, đến chỗ đất trồng, trải øường băng vàng 
một cách nhanh chóng, liền trở lại thưa rằng: 

- Con đã trải giường băng vàng ở chỗ đất 
trồng cho Thiên vương, xin tùy ý Thiên vương. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến cùng với 
người hâu từ điện đi xuống, ngự trên giường băng 
vàng và ngôi kiết già. 

“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu 
nhân và nữ báu cùng nhau đến trước vua Đại 
Thiện Kiến. 

“Này A-nan, từ xa, vua Đại Thiện Kiến trông 
thây tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, liên 
đóng kín các căn. Tám vạn bỗn ngàn phu nhân và 
nữ báu thấy vua đóng kín các căn, liên nghĩ: 
“Thiên vương nay chăc không dùng đến chúng ta 
nữa. Vì sao? Vì Thiên vương vừa thây chúng ta, 
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liên đóng kín các căn'. 

“Này A-nan, khi đó nữ báu đi đến trước vua 
Đại Thiện Kiến. Đến rôi thưa rằng: 

“- Tâu Thiên vương, xin biết cho, tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu này hoàn toản thuộc vê 
Thiên vương. Mong Thiên vương thương tưởng 
đến chúng tôi cho đến lúc mạng chung và tám vạn 
bốn ngàn thớt voi, tám vạn bỗn ngàn con ngựa, 
tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính 
bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu vương cũng hoàn toàn 
thuộc về Thiên vương, mong Thiên vương tưởng 
đến tất cả cho đến lúc mạng chung. 

“Bây giờ vua Đại Thiện Kiên nghe những lời 
ây xong, bảo nữ báu răng: 

“- Này hiên muội, các người luôn luôn xúi dục 
ta làm ác, mà không khuyến khích ta làm lành. 
Này hiền muội, từ nay về sau nên khuyên khích ta 
làm lành, chớ xúi dục ta làm ác. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và 
nữ báu ấy liên ngôi qua một bên, nước mắt tràn 
ra, khóc lóc bi thảm, thưa rằng: 

“. Chúng tôi chăng phải là em của Thiên 
vương, mà nay Thiên vương gọi chúng tôi là hiền 
muội. 
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“Này A-nan, tám vạn bôn ngàn phu nhân và 
nữ báu ấy, mỗi người dùng áo lau nước mắt, lại 
đến trước vua Đại Thiện Kiến thưa rẵng: 

- Tâu Thiên vương, chúng tôi làm thế nào để 
khuyến khích Thiên vương làm lành, không làm 
ác? 

“Vua Đại Thiện Kiến đáp: 

- Các hiên muội, hãy nói với ta như thế này: 
“Tâu Thiên vương, ngài biết không, mạng người 
ngăn ngủi, rồi sẽ đi qua đời sau, nên phải tu phạm 
hạnh. Do đó sự sanh không thể chấm dứt. Thiên 
vương nên biết, pháp ây chắc chăn đến, không thể 
ái niệm, không thể hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người 
đời gọi là “sự chết”. Cho nên, tâu Thiên VƯƠnG, 
đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, 
nếu có ái niệm, có dục thì mong Thiên vương 
đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung 
vẫn chớ niệm tưởng. Đối với tám vạn bốn ngàn 
thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn 
ngàn cô xe, tám vạn bôn ngàn lính bộ, tám vạn 
bốn ngàn tiểu vương, tâu Thiên vương, nếu có ái 
niệm, có dục thì mong Thiên vương đoạn trừ, xả 
ly tất cả, cho đến lúc mạng chung vẫn chớ niệm 
tưởng'. Này các hiền muội, các hiển muội hãy 
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khuyên khích ta làm lành, chớ xúi dục ta làm 
ác, đúng như thế. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và 
nữ báu ây thưa rằng: 

“- Tâu Thiên vương, chúng tôi từ nay về sau 
sẽ khuyến khích Thiên vương làm lành, chớ 
không xúi dục Thiên vương làm ác, như thê này: 
“âu Thiên vương, mạng người ngắn ngủi, TÔI SẼ 
đi qua đời sau. Pháp ấy chắc chăn đến, cũng 
không thê ái niệm, cũng không thể hoan hỷ, hoại 
diệt tất cả, người đời gọi là “sự chết”, cho nên, tâu 
Thiên vương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu, nếu có niệm có dục thì mong Thiên 
vương hãy đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc 
mạng chung cũng không niệm tưởng”. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuyết pháp 
cho tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau 
khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
những người ấy, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ xong, nhà vua bảo họ trở về. 

“Này A-nan, biết vua đã ra lệnh, tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu mỗi người đêu đến bái 
biệt nhà vua rôi trở vê. 
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“Này A-nan, tám vạn bôn ngàn phu nhân và 
nữ báu ây trở về chưa bao lâu, vua Đại Thiện 
Kiến cùng người hầu cận trở lên đại điện, vào lầu 
băng vàng, ngôi trên ngự sàng băng bạc, được trải 
băng các thứ nệm, chăn, đệm lông năm sắc, được 
phủ lên bằng các thứ sâm, lụa, the, sa trun, có 
chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý 
bằng da sơn dương. Ngôi xong, quán như thế 
này: “Ta đến đây là cuối cùng. Niệm dục, niệm 
nhuế, niệm hại, đâu tranh, ghét nhau, dua siễm, 
dối trá, lừa gạt, nói láo, vô lượng các pháp ác bất 
thiện đến đây là cuối cùng. Tâm cùng với từ 
tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu và 
an trú. Cũng như thế, hai, ba, bỗn phương trên và 
dưới phố biến cùng khắp, không kết không oán, 
không nhuế, không tranh, bao la rộng lớn, vô 
lượng, khéo tu tập. biến mãn cùng khắp thế gian, 
thành tựu và an trú'. 

“Từ lâu băng vàng đi ra, nhà vua lại vào lâu 
băng bạc, ngồi trên ngự sàng bằng vàng, được trải 
lên băng các chăn nệm, đệm lông năm sắc, được 
trải lên băng các thứ gầm, the, lụa, sa trun, có 
chăn đệm lót hai đâu để gối và trải thảm quý bằng 
da sơn dương. Ngôi xong, quán tưởng răng: “Ta 
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đến đây là cuỗi cùng. Niệm dục, niệm nhuê, 
niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, dối trá, 
lừa gạt, nói láo,... vô lượng các pháp ác bất thiện, 
đến đây là cuỗi cùng, tâm cùng với bi tương ưng, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng 
như thế, hai, ba, bỗn phương, tứ duy, phương trên 
và phương dưới, phô biến cùng khắp, không kết 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao 
la vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thê 
gian, thành tựu an trú”. 

“Từ lầu bằng bạc đi ra, nhà vua lại vào lầu 
băng lưu ly, ngồi trên ngự tòa băng thủy tinh, 
được trải bằng các thứ chăn nệm, đệm lông năm 
sắc, được phủ lên băng các thứ sắm, the, lụa, sa 
trun, có chăn nệm lót hai đầu để gối và trải thảm 
quý băng da sơn dương. Ngôi xong, quán thế này: 
“Ta đến đây là cuôi cùng. Niệm dục, niệm nhuê, 
niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, dỗi trá, 
lừa gạt, nói láo, vô lượng các pháp ác bất thiện, 
đến đây là cuối cùng, tâm cùng với hỷ tương ưng, 
biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng 
như thế, hai, ba, bỗn phương, tứ duy, phương trên 
và phương dưới, phô biến cùng khắp, không kết 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao 
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la vô lượng, khéo tu tập, biên mãn cùng khắp 
thê gian, thành tựu và an trú'. 

“Từ lâu bằng lưu ly đi ra, nhà vua vào lầu 
băng thủy tỉnh, ngôi trên ngự tòa bằng lưu ly, 
được trải lên bằng các thứ chăn nệm, đệm lông 
năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gâm, the, lụa, 
sa trun, có chăn nệm lót hai đầu để gối và trải 
thảm quý bằng da sơn dương. Ngôi xong, quán 
thế này: “Ta đến đây là cuối cùng. Niệm dục, 
niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua 
siễm, dối trá, lừa gạt, nói láo,... vô lượng các pháp 
ác bất thiện, đến đây là cuối cùng, tâm cùng với 
xả tương ưng, biến mãn một phương, thành tựu 
và an trú. Cũng như thế, hai, ba, bốn phương, tứ 
duy, phương trên và phương dưới, phô biến cùng 
khắp, không kết không oán, không nhuế, không 
tranh, rộng rãi bao la vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn cùng khắp thê gian, thành tựu và an trú.” 

“Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến vào ĐIỜ 
phút cuỗi cùng, chết với một cảm giác đau phơn 
phớt. 

“Cũng giống như cư sĩ hoặc con của cư sĩ, ăn 
món ăn mỹ diệu, cảm thây một chút khó chịu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút 
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cuối cùng chết với một cảm giác đau phơn phớt 
cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, bấy giờ vua Đại Thiện Kiến tu 
bốn Phạm thât'”, sau khi xả niệm dục, nhờ đó khi 
mạng chung, sanh vào cõi Phạm thiên. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuở xưa ây 
ông cho là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên 
biết răng vị ây chính là Ta vậy. 

“Này A-nan, lúc bấy giờ Ta làm lợi ích cho 
mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích 
cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mong cầu 
thiện lợi và hữu ích, mong câu an ồn và khoái lạc 
cho trời và người. Bấy giờ Ta thuyết pháp không 
đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không 
rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh 
nên khi ây không lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh 
tật, sự chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thoát 
khỏi mọi khô đau. 

“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 


17. Bốn phạm thất #£ 2š hay phạm trụ #‡ {È - Pãli: cattäri brahmavihärãä. Cũng thường nói là bốn Vô 
lượng tâm. Päli: catasso appamaññãyo. 
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Chúng Hựu. Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, 
cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi 
người. Ta thương xót thế gian, mong câu sự thiện 
lợi và hữu ích, cầu sự an ôn và khoái lạc cho trời 
và người. Nay Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rỗt 
ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Rốt ráo phạm 
hạnh nên nay Ta lia khỏi sự sanh, tuôi già, tật 
bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Ta nay đã thoát 
khỏi mọi sự đau khổ. 

“Này A-nan, từ thành Câu-thi-la, từ rừng Sa-la 
của Hòa-bạt-đơn Lực sĩ, từ sông Ni-liên-nhiên'Š, 
từ sông Bà-câu'?, từ Thiên quang tự, từ chỗ trải 
chỗ năm cho Ta hôm nay, trong khoảng thời gian 
giữa đó, Ta đã bảy lần xả thân. Trong bảy lân ấy, 
sáu lần làm Chuyên luân vương, nay là lần thứ 
bảy thành Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đắng 
Chánh Giác. Này A-nan, Ta không thây ở đâu 
trong thế gian này, Trời hay Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ trời đến người mà Ta sẽ xả thân 
thêm lần nữa, vì điêu đó không có thể có. 

“Này A-nan, nay đây là sự sanh cuỗi cùng của 


18 Ni-liên-nhiên jE 3#§ ZA › Pali: Nerañjarä, con sông gần chỗ Phật thành đạo. Đây chính xác phải là 
Hiraññävati, âm là Hê (hay hì -liên-thiển Rt ( Zš hay #E ) ##£##Ơ¡Acon sông gần chỗ Phật nhập 
Niết-bàn. 

19 Bà-cầu 3# 3E › Pali: Kakutthä, con sông gần Kusinärä. Đức Phật tắm tại đây trước khi đến 
Kusinärä để nhập Niết-bàn. 
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Ta, là sự hữu cuôi cùng, là thân cuỗi cùng, là 
bẩm hình cuối cùng. Ta nói đây là chỗ tận cùng 
của khô. 
Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết xong, hoan 
hy phụng hành. 


L] 


69. KINH TAM THẬP DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong vườn Ca-lan-đa, rừng Trúc, cùng với chúng 
Đại Ty-kheo an cư mùa mưa. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn vào ngày răm thuyết 
Tùng giải thoát, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ- 
kheo. Ngôi xong, Thế Tôn nhập định quán tâm 
các Tỳ-kheo. Lúc đó Thế Tôn thây chúng Tỳ- 
kheo tĩnh tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy 
miên vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi 
thậm thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; 
vi diệu, rất vi diệu. 

Khi ấy Tôn giả Xá-lê Tử cũng ở trong chúng. 
Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Xá-lê Tử, chúng Ty-kheo tính tọa, im 
lặng, rất im lặng, không có thụy miên vì đã dứt 


1. Bản Hán, quyển 15. 


Pãäli: Pãtimokkha. 
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trừ âm cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi thậm thâm, rất 
thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rất vi 
điệu. AI là người có thể kính trọng, phụng sự 
chúng Tỳ-kheo?” 

Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo 
lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức 
Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng Ty-kheo tĩnh tọa, 1m 
lặng, rât im lặng, không có thụy miên vì đã trừ âm 
cái. Chúng Tỳ-kheo ngôi thậm thâm, rất thậm 
thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rât vi diệu 
như thê. Bạch Thế Tôn, không ai là người có thể 
kính trọng, phụng sự chúng Ty-kheo, chỉ có Đức 
Thế Tôn mới có thê phụng sự, kính trọng Pháp và 
chúng I-kheo cùng với giới, bất phóng dật, bố 
thí và định. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể kính 
trọng, phụng sự mà thôi.” 

Đức Thê Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, đúng như vậy. Không alI có 
thê kính trọng, phụng sự pháp và chúng Tỳ-kheo 
cùng với giới, bất phóng dật, bố thí và định. Chỉ 
có Thế Tôn mới có thể kính trọng, phụng sự mà 
thôi. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giông như vua và đại 
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thân có đây đủ các thứ trang sức, lụa, tơ, sâm, 
len, nhẫn tay, xuyên cườm . chuỗi ngọc khuỷu 
tay, kiêng đeo cô, vàng bạc”, châu ngọc cài mái 
tóc. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng giống 
như thế, dùng giới đức để làm đồ trang sức. Này 
Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành 
tựu giới đức để dùng làm đồ trang sức thì đều có 
thể xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân có 
năm nghĩ trượng, kiếm, lọng, thiên _nU00, phất 
trần cán băng ngọc và giảy cân ngọc? để bảo vệ 
thân cho được an ổn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni dùng sự giữ gìn câm giới để bảo vệ phạm 
hạnh, cũng giống như thê. Này Xá-lê Tử, nêu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu cấm giới để bảo 
vệ phạm hạnh thì liên xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
người giữ cửa”. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni 
lây sự thủ hộ sáu căn làm người giữ cửa cũng 
giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo và Tỳ- 


3-. Sanh sắc /E #: ; bản Tống-Nguyên-Minh: sắc tượng: tt: {# › Päli: jãtarũpa, chỉ vàng ròng (nghĩa 
đen: sắc nguyên sinh). 

4. Nghiêm sức tỷ Êš 8i jgš - 

5. Thủ cáp nhân =Ÿ lj A › 
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kheo-ni nào thành tựu sự thủ hộ sáu căn thì liên 
xả được điều ác, tu tập điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giông như vua và đại 
thân có tướng giữ công thành thông minh, có trí 
tuệ, có sự phân biệt rõ ràng. Xá-lê Tử, Ty-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng chánh niệm làm tướng giữ công 
cũng giống như thê. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chánh niệm thì liên xả 
được điều ác, tu tập điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
hồ tăm đẹp, trong mát, tràn đây. Xá-lê Tử, Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng tĩnh tâm làm hồ tắm 
mát, cũng giông như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-n1 nào thành tựu tĩnh tâm làm hồ 
tăm mát thì xả được điêu ác, tu tập điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giỗng như vua và đại 
thân có người hầu tắm, thường phục vụ tăm rửa. 
Xá-lê Tử, Ty-kheo, TIy-kheo-mi lây thiện tri thức 
làm người hầu tắm cũng giỗng như thê. Này Xá- 
lê Tử, nêu Tỳy-kheo, Ty-kheo-ni nào thành tựu 
việc lây thiện tri thức làm người hầu tăm, thì có 
thể xả được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giông như vua và đại 
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thân có bột hương thoa thân, mộc cây, trầm 
thủy, chiên đàn, tô hợp”, kê thiệtŸ, đô lương”. Xá- 
lê Tử, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng giới đức làm bột 
hương cũng lại như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu giới đức để làm 
bột hương thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có y 
phục tốt đẹp, như áo sơ-ma!°, áo gắm lụa, áo bạch 
điệp ˆ, áo da sơn dương . Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni dùng sự hồ thẹn làm y phục cũng giông 
như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào thành tựu sự hồ thẹn làm y phục thì xả bỏ 
được điều ác, tu tập điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
giường ghế rất rộng, cao lớn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng Tứ thiên làm giường ghê cũng 
giông như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nảo thành tựu Tứ thiền thì liền xả bỏ được điều 


5... Mộc mật zk # › Loại gỗ hương, dùng làm hương liệu. 

7. Tô hợp #§ 23 › một loại hương liệu do tổng hợp nhiều hương liệu nấu thành. 
8. Kê thiệt §f rz › loại hương liệu nấu từ cỏ úa. 

3%. Đô lương #fi 3# › một loại lan rừng; tên chỉ chung các loại lan. 

10. Sơ-ma y 3%) # 3< › Pãäli: khoma áo vải, vải lanh. 

11: Bạch điệp y “ #f 3 ; vải bông sợi rất mịn. 

12. Trong bản Hán: gia-lăng-già-ba-hòa-la ]JIi J# flJi 3# #l #š - Xem cht.12 kinh 61. 
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ác, tu tập điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
thợ hớt tóc rành nghệ, thường phục vụ tắm ĐỘI, 
thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng 
chánh niệm làm thợ hớt tóc cũng giống như thế. 
Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào dùng 
chánh niệm làm thợ hớt tóc thì có thể xả bỏ được 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giông như vua và đại 
thân có đồ ăn ngon lành mỹ diệu, đủ các mùi vị 
đặc biệt; này Xá-lê Tử, Ty-kheo, T-kheo-ni dùng 
hỷ làm thức ăn, cũng giỗng như thê. Này Xá-lê 
Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu hỷ 
làm thức ăn thì có thể tiêu diệt được điều ác, tu 
tập thiện pháp. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giỗng như Mi Đo đại 
thân có các thức uống như nước trái xoải!, nước 
chiêm- ba!, nước mía, nước nho, nước mạt- ta- 
đề!”: này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng 
dùng pháp vị làm thức uông, cũng như vậy. Này 
Xá-lê Tử, nêu Tỳy-kheo, Ty-kheo-n1 nào thành tựu 
pháp vị dùng làm thức uống thì liên xả bỏ được 
13. Nại âm §Ý ÑX › Pãli: amba-pãna. 


14 Chiêm-ba ẩm lẽ 3 §X : có lẽ nước trái cây diêm-phù (Pãli: jambu-pãna). 
15. Mạt-ta-đề ẩm ZE fš ‡# êx ; một loại rượu (Päli: majja-pãna). 
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điêu ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giông như vua và đại 
thần có tràng hoa đẹp, như tràng hoa sen xanh, 
tràng hoa Chiêm-bặc, tràng hoa Tu-ma-na, tràng 
hoa Bà-sư, tràng hoa A-đê-mâu-đa, thì này Xá-lê 
Tử, Iy-kheo, Iy-kheo-ni dùng ba định là Không, 
Vô nguyện, Võ tướng!6 làm trảng hoa cũng giông 
như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào thành tựu ba định Không, Vô nguyện, Vô 
tướng làm tràng hoa thì liền xả bỏ điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại 
thần có phòng ốc, nhà cửa, lầu quán, thì này Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba thất là Thiên 
thật, Phạm thất và Thánh thất!” làm nhà cửa, cũng 
giông như thế. Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nào thành tựu ba thất dùng làm nhà cửa thì liên 
xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 


16. Daili: tayo samädhi, suññato samädhi, animitto samädhi, appanihito samädhi. D.33 Sangiti. 

1z. Tam thất = 3 hay tam tru = †È (Pãli: tayo vihãrä); thiên thất Z£ 3š hay thiên trụ (Päli: dibbo 
vihãro), tu bốn tĩnh lự từ Sơ thiền đến Tứ thiền. Phạm thất ZƑ 3% hay phạm trụ (brahma-vihãro): 
tu bốn Vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả. Thánh thất šE hay Thánh trụ (Pãli: ariyo vihãro) tu bốn niệm 
xứ, bốn như ý túc, bốn chánh cần, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần (xem 
Tập dị môn 6, Đại 26, trang 239 a). 
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người điển thủ!, tức người giữ nhả!?, thì này 
Xá-lê Tử, Iy-kheo, Iỳ-kheo-ni dùng trí tuệ làm 
người giữ nhà cũng giông như thế. Này Xá-lê Tử, 
nêu Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni nào dùng trí tuệ làm 
người giữ nhà thì liên xả bỏ được điều ác, tu tập 
điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
bốn loại thuế của các quốc ấp. Phân thứ nhất để 
cung cấp vua và hoàng hậu, cùng các thể nữ trong 
cung. Phân thứ hai cung cấp cho thái tử và quân 
thân. Phân thứ ba cung cấp cho toản dân. Phân 
thứ tư cung cấp cho Sa-môn, Phạm chí. Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng bốn niệm làm tô 
thuế, giông như vậy. Này Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bỗn niệm xứ dùng làm 
thuế thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và 
bộ quân; này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-m 
dùng bốn chánh đoạn”? làm bốn loại quân cũng 
giông như thể. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 


18. Điển thủ ##: XƑ ; người quản lý hồ sơ hay văn khố. 

19. Thủ thất “Ƒ 3 : 

20. Bốn chánh đoạn IE Íấƒ › tức bốn chánh cần. Pãli: sammappadhãnä. Bản Hán, hiểu là pahãna, 
thay vì padhãna. 
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ni nào thành tựu bôn chánh đoạn làm bốn loại 
quân thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
bốn loại xe tải, như xe tải bằng voi, xe tải băng 
ngựa, xe tải bằng xe, xe tải băng người; nảy Xá-lÊ 
Tử, Iy-kheo, Iy-kheo-ni dùng bốn như ý túc làm 
xe tải cũng giông như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn như ý túc 
dùng làm xe tải, thì liên xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giông như vua và đại 
thần có các loại xe trang hoàng bằng các loại da 
văn tốt của sư tử, cọp, beo dệt thành những thứ 
màu sắc lẫn lộn; thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni dùng chỉ quán làm xe cũng giỗng như 
vậy. Này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni nào 
thành tựu chỉ quán dùng làm xe có thể xả bỏ điều 
ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
giá ngự, tức là người đánh xe, thì này Xá-lê Tử, 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng chánh niệm làm kẻ giá 
ngự cũng lại như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳy-kheo, 
Ty-kheo-mi nào thành tựu chánh niệm dùng làm 
giá ngự thì liên xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 
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“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân 
có cây phướn cực cao, thì này Xá-lê Tử, Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-ni đem tâm mình làm cây phướn 
cao, cũng giông như vậy. Này Xá-lê Tủ, Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-nl nào đem tâm mình làm cây 
phướn cao thì liên có thể xả bỏ điều ác, tu tập 
điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
đường đi tốt đẹp, băng phăng, ngay ngăn, trực chỉ 
đến các công viên, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Ty-kheo-ni dùng Thánh đạo tám chi làm con 
đường bằng phắng, ngay ngắn, trực chỉ Niết-bàn 
cũng giống như thê. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu Thánh đạo tám chi dùng 
làm con đường băng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ 
Niết-bàn, thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
tướng quân thông minh, trí tuệ, có sự phân biệt rõ 
ràng, thì này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-nIi dùng 
trí tuệ làm tướng quân cũng giống như vậy. Này 
Xá-lê Tử, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu trí 
tuệ dùng làm tướng quân thì liền xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
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đại chánh điện cao rộng, sáng sủa, thì này Xá-lê 
Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni dùng trí tuệ làm đại 
chánh điện cũng giông như thế. Này Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Ty-kheo-m1I nào thành tựu trí tuệ làm đại 
chánh điện thì liên xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thân 
bước lên trên điện cao, quán sát những người 
dưới thấp qua lại, chạy nhảy, đi, đứng, ngôi, nằm, 
thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đem vô 
lượng trí tuệ thăng lên cao điện để quán sát tâm 
mình, làm cho tâm trùm khắp, nhu nhuyên, hoan 
hỷ, viễn ly. này Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nào thành tựu vô lượng trí tuệ làm cao điện đề 
tự quán tâm minh, làm cho trùm khắp, nhu 
nhuyền, hoan hỷ, viễn ly, thì liên xả bỏ điêu ác, tu 
tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
Tông chánh khanh, thành am hiểu tông tộc, thì 
này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni khi dùng bốn 
Thánh chủng làm Tông chánh khanh cũng giống 
như vậy. Này Xá-lê Tử, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni nào thành tựu bốn thánh chủng dùng làm 
Tông chánh khanh thì liên xả bỏ điều ác, tu tập 
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điêu thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
lương y danh tiếng trị được các bệnh, thì này Xá- 
lê Tử, Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chánh niệm 
làm lương y cũng giông như thế. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chánh 
niệm dùng làm lương y thì liền xả bỏ điều ác, tu 
tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
chánh ngự sàng, trải lên băng các thứ chăn nệm, 
đệm lông năm sắc, phủ lên bằng các thứ gẫm, the, 
lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải 
thảm quý bằng da sơn dương, thì này Xá-lê Tử, 
Ty-kheo, Ty-kheo-m dùng vô ngại định làm 
chánh ngự sàng cũng giống như thế. Này Xá-lê 
Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô 
ngại định làm chánh ngự sàng thì liền xả bỏ điều 
ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có 
ngọc báu danh tiếng, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng bất động tâm giải thoát làm 
ngọc báu danh tiếng cũng giống như thê. Này Xá- 
lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bất 
động tâm giải thoát làm ngọc báu danh tiếng thì 
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liên xả bỏ điêu ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần tắm 
nước trong mát, thoa bột hương tôt khiến thân thê 
thơm sạch, thi này Xá-lê Tử, Ty-kheo, Ty-kheo-ni 
tự quán tâm mình, khiến cho thân tịch tịnh, cũng 
giông như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni nào thành tựu việc quán tâm mình, khiến 
cho thân tịch tịnh thì có thể kính trọng, phụng sự 
Thế Tôn, Pháp và chúng Tỳ-kheo, cùng với giới, 
bất phóng dật, bỗ thí và định.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng 
hành. 


L] 


70. KINH CHUYÊN LUẬN VƯƠNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Ma-đâu-lẹ Sát- 
lợi”, trong rừng xoài, trên bờ sông Sử hà”. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn 
đèn Chánh pháp. Hãy nương tựa nơi pháp của 
chính mình, chớ đừng thắp lên ngọn đèn khác, 
đừng nương tựa một pháp khác”. 

“Này chư Tỳ-kheo, nếu ai tự mình thắp lên 
ngọn đèn chánh pháp, tự nương tựa nơi pháp của 
chính mình, không thắp lên ngọn đèn khác, không 


1. Tương đương Päãii, D.26. Cakkavatti-SThanada-Suttanta. Tham chiếu, Hán: No.1(6). 

2 Ma-đâu-lệ Sát-lợi R# #" Eš 4l #l › bản Pali nói ở Mãtula, một ngôi làng tại Magadha. N.1 (6) nói 
là Ma-la-hê-sắu. Chữ Sáï-lợi trong bản Hán này không rõ. Có thể là phiên âm tương đương với 
khetta, một cánh đồng. 

3-. Sử hà ft ;J[]hay Sử lưu, con sông chảy ngang qua Nam và Bắc Kosala. 

. Đương tự nhiên pháp đăng, tự quy kỷ pháp. Mạc nhiên dư đăng, mạc quy dư pháp 2£ # #4 šš f# 

: 8 C4 › Éí ZA Bà Kỹ › St Bã â# ;# ‹ So sánh DTK.1(6): Đương tự xí nhiên, xí nhiên ư pháp, 

vật tha xí nhiên, đương tự quy y, quy y Ứng Chánh Đẳng Giác Pháp, Vật Tha Quy Y. Pãii: 

Atadìpãä bhikkhãve viharatha atta-saranä anañña-saranäa. Dhammadìpã dhamma-saranä 

anañña-sarana. Dìpã: có nghĩa là ngọn đèn, hay hòn đảo. 
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nương tựa một pháp khác, thì có thê câu học, 
được lợi và phước vô lượng. Vì sao? 

“Này Ty-kheo, thuở xưa có vua tên là Kiên 
Niệm” làm Chuyển luân vương, thông minh trí 
tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu, được bốn đức như ý của con người. 

“Thành tựu bảy báu và được thành tựu bảy 
báu, được bốn đức như ý của con người là như 
thế nào? Đã nói trước đây" về sự thành tựu bảy 
báu, được bốn đức như ý của con người. 

“Bây giờ vua Kiên Niệm, vào một thời gian 
sau, thiên luân báu? di chuyền, bỗng rời khỏi chỗ 
cũ. Có người trông thấy, đến chỗ vua Kiên Niệm 
tâu răng: 

“- Tâu Thiên vương, nên biết răng thiên luân 
báu di chuyền, rời khỏi chỗ cũ. 

“Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo rằng: 

“- Này thái tử, thiên luân báu của ta di chuyền, 
rời khỏi chỗ cũ. Thái tử, chính ta từng nghe cô 
nhân nói răng “Nếu thiên luân báu của Chuyến 
luân vương di chuyền, rời khỏi chỗ cũ, thì vua ây 
5... Kiên Niệm EX ⁄: : No.1(6): Kiên Cố Niệm. Päli: Dalhameni. 


®. Xem kinh số 67. 
7. Thiên luân báu £  š# ‹ Päli: Dibbam cakka-ratanam. Xem mô tả nơi kinh số 67. 
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chắc chăn không còn sông lâu, mạng vua không 
tồn tại lâu nữa. Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc 
nhân gian, nay ta sẽ cầu dục lạc thiên thượng. 
Này thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo. Này thái tử, nay ta đem bốn châu 
thiên hạ này giao phó cho con, con hãy chỉnh trị 
giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, 
không để trong nước có người tạo ác nghiệp và 
phi phạm hạnh. Này thái tử, về sau nếu con thây 
thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ một ít thì con cũng 
phải đem việc quốc chính của nước này giao phó 
cho con của con, khéo dạy bảo và ủy thác giang 
sơn lại cho nó, rồi con cũng phải cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sông không 
ø1a đình, xuất ø1a học đạo. 

“Bây giờ vua Kiên Niệm giao phó đất nước lại 
cho thái tử. Khéo dạy bảo xong, vua liên cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi vua 
Kiên Niệm xuất gia học đạo bảy ngày, thiên luân 
báu ấy biến mất, không thây. 

“Lúc mất thiên luân, vua Sát-lợi Đảnh SanhŠ 
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quá ưu sâu áo não, không hoan lạc. Vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh liên đến chỗ Tiên nhân, tức vua cha 
Kiên Niệm, thưa rằng: 

- Tâu Thiên vương, nên biết răng, sau khi 
Thiên vương học đạo mới bảy ngày thì thiên luân 
báu biến mất, không thấy nữa. 

“Cha là Tiên nhân, vua Kiên Niệm bảo con 
răng: 

- Con chớ vì mất thiên luân báu mà nhớ tiếc, 
ưu sâu. Vì sao? Vì con không được thiên luân báu 
này từ nơi cha. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa vua cha răng: 
- Tâu Thiên vương, vậy con phải làm øì. 
“Cha là Tiên nhân tức vua Kiên Niệm bảo con 
rằng: 

- Con phải học pháp tương. thừa”. Nêu học 
pháp tương thừa thì vào ngày rắm thuyết Tùng 
giải thoát, sau khi tăm rửa và đi lên chánh điện, 
thiên luân báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông 
hiện đến, có ngàn căm và đây đủ các bộ phận, 
thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người tạo, màu 
sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 


được truyền ngôi bằng nghi thức quán đảnh. 
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“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại thưa cha răng: 

“- Tâu Thiên vương, pháp tương thừa như thê 
nào mà Thiên vương muôn bảo con học, để lúc 
học rồi, vào ngày răm, thuyết Tùng giải thoát, 
sau khi tắm rửa và lên chánh điện, thiên luân báu 
ây sẽ từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và 
đây đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng 
phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi 
sáng ngời? 

_ VUê Kiên Niệm bảo con răng: 

- Con hãy quán pháp như pháp, thực hành 
pháp đúng như pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, thể 
nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến 
loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào những 
ngày mông tám, mười bốn, mười lăm, tu hạnh bỗ 
thí. Bồ thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, 
Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô độc từ các 
phương xa lại xin; đem đô ăn thức uỗng, áo chăn, 
xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp 
đèn dâu đây đủ. Nếu trong nước con có các bậc 
Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí, thì con 
phải tùy thời đi đến chỗ của các vị đó để hỏi 
pháp, thọ pháp như thê này: “Thưa chư tôn, thế 
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nào là pháp thiện, thê nào là pháp bât thiện? 
Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, 
thê nào là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là 
bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? Thể nào là mục 
đích!? của cuộc đời này? Thế nào là mục đích của 
đời sau? Làm thê nào để thọ thiện, không thọ ác?? 
Khi được nghe xong, phải thực hành đúng như lời 
các vị đã dạy. Nếu trong nước của con có kẻ bân 
cùng thì hãy lây của cải cung cấp đây đủ. Này 
con, đó là pháp tương thừa, con nên khéo học. 
Con đã khéo học thì vào ngày rằm, thuyết Tùng 
giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, chắc 
chắn Thiên luân báu Ấy sẽ từ phương Đông hiện 
đến, có ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh 
tịnh tự nhiên, chắng phải do người tạo, màu sắc 
như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh sau đó liền quán pháp 
đúng như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, 
đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa- 
môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà phụng 
trì trai giới vào các ngày mông tám, mười bốn và 
mười lăm, tu hạnh bố thí. Bồ thí cho những người 
nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bân củng, 
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người cô độc từ các phương xa lại xin; đã đem 
cho đô ăn thức uống, y, mên, xe cộ, tràng hoa, bột 
hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, 
khăn quấn và cung cập dầu đèn đây đủ. Nếu trong 
nước của vua có các bậc Thượng tôn danh đức, 
Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy thời đích thân đến 
chỗ các vị hỏi pháp, thọ pháp thê này: 

“_ Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào 
là pháp bất thiện? Thể nào là tội, thế nào là 
phước? Thê nảo là diệu, thế nào là phi diệu? Thế 
nào là hắc, thê nào là bạch? Pháp hắc bạch từ đâu 
sanh? Thê nào là mục đích của đời này? Thế nào 
là mục đích của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện 
mà không thọ ác? 

“Nghe xong, nhà vua thực hành đúng như 
pháp những lời các vị đã dạy. Nêu trong nước của 
vua có kẻ bần cùng, nhà vua liên lấy của cải tùy 
thời cung cấp đây đủ. Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh vào ngày răm, thuyết Tùng giải thoát; sau 
khi tắm rửa và lên chánh điện, Thiên luân bảo ây 
từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ 
các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do 
người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng 
ngời. Nhà vua đã được làm Chuyên luân vương, 
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cũng thành tựu bảy báu, cũng được bôn đức như 
Ý của Con người. 

“Thành tựu bảy báu và được bốn đức như ý 
của con người như thê nào? Điều này đã nói ở 
trước. 

“Vua Chuyên luân vương ấy, vào một thời 
gian sau, thiên luân báu bỗng nhiên rời khỏi chỗ 
cũ một ít, có người trông thây, liên đến chỗ vua 
Chuyên luân vương tâu răng: 

- Tâu Thiên vương, nên biết cho răng thiên 
luân báu đã rời khỏi chỗ cũ một ít. 

“Chuyển luân vương nghe xong liên bảo thái 
tử: 

“- Này thái tử, thiên luân báu của ta đã rời 
khỏi chỗ cũ. Này thái tử, ta từng nghe từ phụ 
vương ta là vua Kiên Niệm nói như thế này: “Nếu 
thiên luân báu của vua Chuyến luân vương rời 
khỏi chỗ cũ thì vua ây chắc chắn không còn sông 
lâu, mạng vua không còn tôn tại bao lâu nữa'. 
Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc của thê gian, nay 
ta cầu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, ta muôn 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Này 
thái tử, con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, 
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chớ đừng phi pháp, không để cho trong nước có 
những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 
Này thái tử, về sau nêu con thây thiên luân báu 
rời khỏi chỗ cũ, thì con cũng phải đem việc quốc 
chính của nước này giao phó lại cho con của con, 
khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn lại cho nó, rồi 
con cũng cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình, xuất gia học 
đạo. 

“Bây giờ, vua Chuyển luân vương ấy giao phó 
đất nước cho thái tử, khéo dạy bảo xong, liền cạo 
bỏ rầu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi 
vua Chuyển luân vương ấy xuất gia học đạo được 
bảy ngày thì thiên luân báu ây biến mật không 
thây. 

“Lúc mất thiên luân, vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
không ưu sâu mà lại nhiễm dục, trước dục, tham 
dục, không nhàm tớm, bị dục trói buộc, bị lệ 
thuộc vào dục, không thây tai họa của dục, không 
biết sự xuất ly khỏi dục, tự cai trị đất nước theo ý 
của mình nên đất nước suy vong, không phục 
hưng nổi. Cũng như các vị Chuyển luân vương 
thuở xưa học pháp tương thừa, nên đất nước nhân 
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dân càng hưng thịnh thêm mãi, không hê suy 
giảm; vua Sát-lợi Đảnh Sanh cũng lại như thế, tự 
cai trị đất nước theo ý mình. Vì tự cai trị đất nước 
theo ý mình nên đất nước suy vong, không phục 
hưng nỗi. 

“Bây giờ, Phạm chí quốc sư đi quan sát tình 
cảnh đất nước, thây đất nước nhân dân đã suy 
vong, không phục hưng nối, liên nghĩ răng: “Vua 
Sát-lợi Đảnh Sanh tự cai trị đất nước theo ý của 
vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên đất 
nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng 
nổi. Cũng như các bậc Chuyển luân vương thuở 
xưa học pháp tương thừa nên đất nước nhân dân 
càng hưng thịnh thêm mãi, không hề suy giảm; 
vua Sát-lợi Đảnh Sanh này cũng lại như thế, tự 
cai trị đất nước theo ý của vua. Vì cai trị đất nước 
theo ý của vua nên nhân dân đất nước đã suy 
vong, không phục hưng nổi. Phạm chí quốc sư 
liên đến vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa răng: 

- Tâu Thiên vương, nên biết răng, Thiên 
vương đã tự cai trị đất nước theo ý của Thiên 
vương. Vì đã cai trị đất nước theo ý của Thiên 
vương nên đât nước nhân dân đã suy giảm, không 
phục hưng nổi. Cũng như các vị Chuyển luân 
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vương thuở xưa học pháp tương thừa nên đất 
nước nhân dân càng hưng thịnh mãi, không hề 
suy giảm. Nay Thiên vương cũng lại như thế, cai 
trị đất nước theo ý của Thiên vương nên đất nước 
nhân dân đã suy vong, không phục hưng nỗi. 

“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo răng: 

“- Này Phạm chí, ta phải làm thê nào? 

Phạm chí trả lời: 

“- Tâu Thiên vương, trong nước có người 
thông minh trí tuệ, am tường toán số. Trong nước 
có đại thần và quyên thuộc học kinh, hiểu rõ kinh, 
tụng tập, thọ trì pháp tương thừa. Khi đã học pháp 
tương thừa thì vào ngày răm thuyết Tùng giải 
thoát, Thiên vương tắm rửa, lên chánh điện, thiên 
luân báu ấy chắc chắn từ phương Đông hiện đến, 
có ngàn căm và đây đủ các bộ phận, thanh tịnh tự 
nhiên, chắng phải do người tạo, màu sắc như ánh 
lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 

“- Này Phạm chí, pháp tương thừa như thê nào 
mà Phạm chí muốn ta học, để lúc học rôi, vào 
ngày răm, thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa 
và lên chánh điện, thiên luân báu từ phương Đông 
hiện đến, có một ngàn căm, đây đủ các bộ phận, 
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thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người làm, 
màu sắc tự như ánh lửa, chói lọi sáng ngời? 
“Phạm chí quốc sư thưa răng: 

- Tâu Thiên vương, Thiên vương hãy quán 
pháp đúng như pháp, thực hành pháp đúng như 
pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thân 
dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến loài côn trùng mà 
phụng trì trai giới. Vào những ngày mông tám, 
mười bốn và ngày răm tu hạnh bố thí. Bồ thí cho 
những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ 
bân cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin, 
đem cho đô ăn thức uống, y, mên, xe cộ, tràng 
hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường năm, 
đệm lông, chăn quấn và cung cấp đèn dầu đây đủ. 
Nếu ở trong nước có những bậc thượng tôn danh 
đức, Sa-môn, Phạm chí thì Thiên vương hãy tùy 
thời, đi đến chỗ của các ngài để hỏi pháp, thọ 
pháp như thế này: “Thưa chư tôn, thê nào là pháp 
thiện, thế nào là pháp bất thiện? Thế nảo là tội, 
thê nào là phước? Thế nào là diệu, thê nảo là phi 
diệu? Thế nảo là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc 
bạch từ đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời 
này? Thế nào là mục đích của đời sau làm thế nảo 
đề thọ thiện mà không thọ ác?” Khi đã được nghe 
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xong, Thiên vương nên thực hành đúng như lời 
các ngài đã dạy. Nếu trong nước của Thiên 
vương có kẻ bần cùng thì nên lẫy của cải trong 
cung để cung cấp đây đủ. Tâu Thiên vương, đó là 
pháp tương thừa, Thiên vương nên khéo học và 
ghi nhớ, rôi vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, 
sau khi tắm rửa và lên chánh điện, Thiên VƯƠnG, 
thiên luân báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông 
hiện đến, có một ngàn căm và đủ các bộ phận, 
thanh tịnh tự nhiên, chăng phải do người tạo, 
màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh liên quán 
pháp đúng như pháp, thực hành đúng như pháp, 
vì thể nữ, hậu phi và các thân dân, Sa-môn, Phạm 
chí cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới 
vào ngày mông tám, mười bốn và ngày rằm, tu 
hành bồ thí, bố thí cho những người nghèo khôn, 
Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô độc từ 
các phương xa lại xin, đem cho đô ăn, thức uống, 
V, mêễn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà 
cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quân và cung 
cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu trong nước có các bậc 
Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua 
đã đích thân tùy thời đến chỗ các vị ấy để hỏi 
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pháp, thọ pháp như thê này: 

“_ Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào 
là pháp bất thiện? Thể nào là tội, thế nào là 
phước? Thê nảo là diệu, thế nào là phi diệu? Thế 
nào hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ đâu 
sanh? Thê nào là mục đích của đời này? Thế nào 
là mục đích của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện 
mà không thọ ác? 

“Khi đã nghe xong, nhà vua đã thực hành 
đúng như lời các ngài đã chỉ bảo. Nhưng trong 
nước có người bân cùng, vua không đem vật dụng 
cấp phát. Do đó kẻ nghèo khốn không có của cải, 
đã nghèo khô lại càng nghèo khô hơn. Vì nghèo 
khốn nên ăn trộm vật dụng của kẻ khác, vì ăn 
trộm nên bị chủ nhân bắt trói đem đến vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh, thưa rằng: 

- Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật 
dụng của con, xin Thiên vương trừng trỊ. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 

'- Quả thật ngươi có ăn trộm? 

Người ấy đáp: 

“- Tâu Thiên vương, quả thật con có ăn trộm. 
Vì sao? Tâu Thiên vương, vì nghèo khốn. Nếu 
không ăn trộm thì không có gì để sống. 
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“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liên đem của cải 
cấp phát cho và nói với người ăn trộm răng: 

“- Ngươi hãy trở về và sau này chớ trái phạm. 

“Lúc đó, dân chúng trong nước nghe nói về 
vua Sát-lợi Đảnh Sanh như thế này: “Nếu trong 
nước có ai trộm cắp thì nhà vua liên đem của cải 
cấp phát cho,° Do đó, có người nghĩ răng: “Chúng 
ta cũng nên ăn cắp của cải kẻ khác”. Từ đó, dân 
chúng trong nước ai cũng tranh nhau trộm cắp 
của cải kẻ khác. Vì thể, người nghèo khốn không 
có của cải, không được câp phát, càng trở nên 
nghèo khôn hơn, nên nạn trộm cấp cảng lan tràn. 
Vì trộm cặp lan tràn nên tuôi thọ con người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ của con người 
giảm xuông, hình sắc trở nên thô xâu thì người cha 
thọ tám vạn tuôi, con thọ bốn vạn tui. 

“Này Ty-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn 
tuổi, có Tpười trộm cắp vật dụng của kẻ khác, chủ 
nhân bắt trói đem đến vua Sát-lợi Đảnh Sanh, 
thưa rằng: 

- Tâu thiên vương, người nảy trộm cắp vật 
dụng của con, xin Thiên vương trừng trỊ. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi người lẫy trộm: 
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“- Quả thiệt ngươi có ăn trộm phải không? 

Người ấy đáp: 

“- âu Thiên vương, quả con có ăn trộm. 

Vì sao? - Vì nghèo khôn. Nếu không ăn trộm, 
con không có gì để sông. 

“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh nghĩ 
răng: “Nếu trong nước ta có nạn trộm cắp mà ta 
lại đem của cải cấp phát đây đủ, như vậy chỉ làm 
cho kho tàng của quốc gia khô kiệt, dung túng 
cho nạn trộm cắp lan tràn. Ta nên rèn dao thật 
bén, nêu trong nước ta có aI trộm cắp thì bắt trói 
ngay dưới gốc cây nêu cao và chém đâu nó'. 

“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh hạ lệnh rèn 
dao thật bén. Nếu trong nước có aI trộm cắp vật 
dụng của kẻ khác thì cho bắt trói dưới cây nêu 
cao mà chém đâu. 

“Người trong nước bây giờ nghe vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh ra lệnh rèn đao thật bén, nếu trong 
nước có a1 ăn trộm vật dụng của kẻ khác thì cho 
bắt trói dưới cây nêu cao và chém đâu, dân 
chúng bèn nghĩ răng: “Ta cũng nên bắt chước 
rèn dao thật bén, mang đi ăn trộm vật dụng. Nếu 
lây vật dụng của ai thì bắt chủ nhân của vật ấy 
mà chém đâu'. 
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“Từ đó vê sau, những người ăn trộm thi 
nhau rèn dao bén mang ởi ăn trộm vật dụng, bắt 
các chủ nhân mà chém đầu. Do đó, kẻ nghèo 
khốn không của cải, không được cấp phát, càng 
nghèo khốn hơn. Vì cảng nghèo khốn hơn nên 
nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì nạn trộm cắp càng 
lan tràn nên sự chém giết càng táng lên. Do đó 
tuổi thọ của loài người giảm xuông, hình sắc trở 
nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ giảm xuống, 
hình sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ còn bôn 
vạn tuổi và con thọ hai vạn tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai vạn tuổi, 
có người ăn trộm vật dụng của kẻ khác, chủ nhân 
bắt trói dẫn tới vua Sát-lợi Đảnh Sanh, thưa rằng: 

- Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật 
dụng của con, xin Thiên vương trừng trỊ. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 

- Quả thật ngươi có ăn trộm phải không? 

“Bây giờ, người ăn trộm nghĩ răng: “Vua Sát- 
lợi Đảnh Sanh nếu biết sự thật này thì sẽ trói và 
đánh mình, hoặc vứt ném, hoặc tân xuất, hoặc 
phạt tiên của, hoặc trừng trị đau đớn đủ cách, 
hoặc treo lên cây rồi bêu đầu mình. Có lẽ mình 
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dùng lời nói dôi, lừa gạt vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
chăng?" 

“Nghĩ xong, thưa rằng: 

- Tâu Thiên vương, tôi không lấy trộm. 

“Do đó kẻ nghèo khôn không có của cải, 
không được cấp phát, càng nghèo khốn hơn. Vì 
càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng lan 
tràn mãi. Vì sự trộm cắp càng lan tràn nên sự 
chém giết gia tăng. Vì sự chém giết gia tăng nên 
sự nói đối, nói hai lưỡi nhiều hơn. Vì sự nói dối, 
nói hai lưỡi nhiều hơn nên tuôi thọ của loài người 
càng giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuôi thọ giảm xuống, hình 
sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ thọ hai vạn 
tuôi, người con chỉ thọ một vạn tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ một vạn tuôi 
thì trong nhân dân có người có đức, có người vô 
đức. Nếu ai vô đức thì ghen ghét người có đức và 
phạm tà hạnh với vợ của người. Do đó kẻ nghèo 
khốn không có của cải, không được cấp phát, 
càng ngho khốn hơn. Vì càng nghèo. khốn nên 
nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn 
nên chém giết gia tăng. Vì chém giết gia tăng nên 
nói dối, nói hai lưỡi gia tăng. Vì nói dối, nói hai 
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lưỡi gia tăng nên tật đô, tà dâm ø1a tăng. VÌ tật 
đố, tà dâm gia tăng nên tuôi thọ của loài người 
giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Ty-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình 
sắc trở nên thô xâu thì người cha chỉ thọ một vạn 
tuổi, người con chỉ thọ năm ngàn tuôi. 

“Này Tỳy-kheo, lúc loài người thọ hai ngàn 
năm trăm tuôi thì ba pháp khác lại hưng thịnh; đó 
là, lưỡng thiệt, thô ngữ và ỷ ngữ. Vì ba pháp này 
hưng thịnh nên tuổi thọ của loài người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xấu thì người cha chỉ 
thọ hai ngàn năm trăm tuôi, người con chỉ thọ 
một ngàn tuổi. 

“Này Ty-kheo, lúc loài người thọ một ngàn 
tuôi thì một pháp hưng thịnh, đó là tà kiến. Vì 
pháp này hưng thịnh nên tuôi thọ loài người giảm 
xuông, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xâu, thì người cha chỉ 
thọ một ngàn tuôi, người con chỉ thọ năm trăm 
tuôi. 

“Này Ty-kheo, khi loài người thọ năm trăm 
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tuổi thì con người lúc ây hoàn toàn!! không hiểu 
thảo với cha mẹ, không kính trọng Sa-môn, Phạm 
chí, không làm việc thuận lợi, không tạo phước 
nghiệp, không thấy tội đời sau. Lúc loài người 
không hiểu thảo với cha mẹ, không kính trọng Sa- 
môn, Phạm chí, không làm việc thuận lợi, không 
tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau, cho nên 
này TIy-kheo, lúc đó người cha chỉ thọ năm trăm 
tuôi, người con chỉ thọ hai trắm năm mươi tuổi, 
hoặc hai trăm tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, hiện giờ nếu có ai được trường 
thọ thì được một trăm tuổi và có thể là không 
chừng.” 

Đức Phật lại bảo: 

“. Một thời gian lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc 
con người chỉ thọ mười tuôi, thì con gái sanh ra 
mới năm tháng đã lây chồng. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, 
có một giông lúa tên là bại tử!2, là thức ăn ngon 
nhất. Cũng như lúa gạo!? là thức ăn ngon nhất 
của loài người hôm nay. Này Tỳy-kheo, cũng 
giống như thế, lúc con người thọ mười tuổi thì 


11: Trong để bản: tận thọ šÿ Sš (suốt đời). Có lẽ dự chữ thọ. Ba bản Tống-Nguyên-Minh không có. 
12. Bại tử ƒ# T- : loại cỏ giống như lúa. Pãli: hột kudrùsa. 
13. Canh lương i#i J§ : Pali: säli-mamsodana. 
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có loại lúa tên là bại tử, là món ăn ngon nhất. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, 
những thứ mỹ vị mà ngày nay hiện có như tô-du, 
muối, mật'*, đường mía thì thời ây những thứ này 
sẽ biến mắt tất. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, 
nếu ai tạo mười ác nghiệp đạo thì kẻ ây sẽ được 
người khác kính trọng. Cũng như hiện giờ, nếu ai 
tạo mười thiện nghiệp đạo thì kẻ ây được người 
khác kính trọng. Này Ty-kheo, lúc con người thọ 
mười tuổi, cùng như vậy, nêu aIl tạo MmưƯỜI ác 
nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính trọng. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi 
thì hoàn toàn không có một danh từ “thiện”, 
huống nữa là có tạo mười thiện nghiệp đạo. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, 
có người tên là Đàn Phạt'Š, đi đến khắp mọi nhà 
mà đàn phạt. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, 
thì mẹ đối với con có tâm giết hại rất mãnh liệt, 
con đối với mẹ cũng có tâm giết hại rât mãnh liệt. 
Cha con, anh em, chị em thân thuộc đỗi với nhau 


14. Trong bản: diêm, mật ## # : Theo liệt kê thông thường thi chỗ này là thạch mật tức đường phèn. 
15. Đàn phạt ?# šïj ; đàn hạch và trừng phạt? Không rõ Pãii. 
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đêu có tâm giết hại lẫn nhau. Cũng như người 
thợ săn trông thấy con nai thì có tâm giết hại rât 
mãnh liệt. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười 
tuôi cũng lại như thế, mẹ đối với con có tâm giết 
hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em quyến 
thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuôi, 
có nạn đao binh bảy ngày!. Nếu ai có nắm cỏ thì 
cỏ biên thành dao. Nếu nắm cây củi thì cây củi 
cũng biến thành dao. Ai cũng dùng dao ấy để giết 
hại lẫn nhau. Qua bảy ngày, nạn đao binh chấm 
dút. 

“Bây giờ cũng có người biết thẹn thùng, xấu 
hồ, nhờm tởm, chán ghét, không ưa những sự 
hung ác kia. Lúc có nạn đao binh bảy ngày, họ đi 
vào núi non hoặc đồng nội, ân náu ở nơi yên Ổn. 
Sau bảy ngày ây, thì từ núi non đồng nội, nơi yên 
ồn đi ra, trông thây nhau sanh lòng thương mên, 
quyền luyên nhau vô cùng. Cũng như mẹ hiên chỉ 
có một đứa con đã xa cách lầu ngày, nay từ 
phương xa trở lại gia đình yên Ổn, mẹ con thây 
nhau hoan hý, sanh lòng thương mễn nhau vô 
cùng. Những người kia, sau bảy ngày từ núi non 


1. Đao binh kiếp 7J Ƒ£ #J) : Pãli: satthantara-kappa. 
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đông nội, nơi yên ốn đi ra, trông thây nhau sanh 
lòng thương mên, quyền luyễn nhau vô cùng, 
cũng giông như thế. Trông thấy nhau tôi, liên nói 
răng: 'Chư Hiền, ta nay thấy nhau còn được yên 
ôn. Chúng ta vì tạo pháp bất thiện nên gặp gỡ nơi 
đây, thân thuộc chết sạch. Chúng ta hãy cùng 
nhau thực hành thiện pháp. Làm thê nào để chúng 
ta cùng thực hành thiện pháp? Chúng ta đều là kẻ 
sát nhân, nay nên xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh, chúng ta nên thực hành thiện pháp ây'. 

“Những người kia cùng nhau thực hành thiện 
pháp, tuổi thọ liên tăng lên, hình sắc trở nên đẹp 
đẽ. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ đã tăng lên, hình 
sắc trở nên đẹp đế thì người thọ mười tui sanh ra 
con thọ hai mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai mươi tuôi lại 
nghĩ răng: “Nếu cầu học điều thiện thì tuôi thọ 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta nên 
cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn. Làm thế nào 
để chúng ta cùng làm điêu thiện nhiêu hơn? 
Chúng ta hãy xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh 
nhưng vẫn còn lấy của không cho. Chúng ta nên 
xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lây 
của không cho. Chúng ta nên cùng nhau làm điều 
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thiện ây'. 

“Những người kia cùng nhau làm điều thiện 
như thế. Khi đã làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ thì người thọ hai 
mươi tuổi sanh con thọ bốn mươi tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ bốn mươi tuổi cũng 
nghĩ như thế này: “Nếu câu học điều thiện thì tuổi 
thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta 
nên làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào để 
chúng ta làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta 
đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lia việc 
lây của không cho, nhưng vẫn còn tà dâm. Chúng 
ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm. Chúng ta 
nên làm việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm điều thiện 
như thế. Khi đã làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại 
tăng lên, hình săc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
lúc tuổi thọ loài người đã tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ bốn mươi tuôi sanh con 
thọ tám mươi tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ tắm mươi tuôi cũng 
nghĩ thế này: “Nếu câu học điều thiện thì tuối thọ 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta cùng 
nhau làm điều thiện nhiều hơn nữa. Làm thế nào 
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để chúng ta cùng nhau làm điêu thiện nhiêu 
hơn? Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh, xa lia việc lây của không cho, đoạn trừ việc 
lây của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, 
nhưng vẫn còn nói dôi. Chúng ta nên xa lìa nói 
dối, đoạn trừ nói dỗi. Chúng ta nên làm việc thiện 
ây”. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
ây. Khi đã làm việc thiện ây thì tuôi thọ tăng lên, 
hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, khi loài 
người tuôi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế 
thì người thọ tám mươi tuổi sanh con thọ một 
trăm sáu mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ một trăm sáu mươi 
tuôi cũng nghĩ như thế này: “Nêu cầu học điều 
thiện thì tuôi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đế, 
chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn 
nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện 
nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn 
trừ sát sanh; đã xa lia trộm cắp, đoạn trừ trộm 
cắp; xa lìa tà đâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, 
đoạn trừ nói dối, nhưng chúng ta vẫn còn nói hai 
lưỡi. Chúng ta nên xa lìa nói hai lưỡi đoạn trừ nói 
hai lưỡi. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện 


534 TRUNG A-ÂM 


ây'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi làm việc thiện ấy, tuổi thọ tăng lên, 
hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi 
thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp 
đẽ thì người thọ một trăm sáu mươi tuôi sanh con 
thọ ba trăm hai mươi tuôi. 

“Này Tỷy-kheo, người thọ ba trăm hai mươi 
tuôi cũng nghĩ rằng: “Nếu câu học điêu thiện thì 
tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, chúng 
ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn nữa. 
Làm thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện 
nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn 
trừ sát sanh; đã xa lia trộm cắp, đoạn trừ trộm 
cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lia nói 
dối, đoạn trừ nói dối; xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ 
nói hai lưỡi, nhưng vẫn còn nói thô ác. Chúng ta 
nên xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác. 
Chúng ta nên làm việc thiện ây”. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi làm việc thiện ấy, tuôi thọ tăng lên, 
hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi 
thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp 
đẽ thì người thọ ba trăm hai mươi tuôi sanh con 
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thọ sáu trăm bôn mươi tuôi. 

“Này Ty-kheo, người thọ sáu trăm bốn mươi 
tuôi cũng nghĩ răng: “Nêu câu học điều thiện thì 
tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ, chúng 
ta nên cùng nhau học điêu thiện nhiêu hơn nữa. 
Làm thê nào để chúng ta cùng làm việc thiện 
nhiêu hơn? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh; đã xa lìa trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp; xa 
lia tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn 
trừ nói dối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai 
lưỡi; xa lìa nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, nhưng 
chúng ta vẫn còn nói thêu dệt. Chúng ta nên xa lìa 
nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện ây'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi đã làm việc thiện ây, tuổi thọ liên 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ sáu trăm bốn mươi tuôi 
sanh con thọ hai ngàn năm trăm tuổi. 

“Này Ty-kheo, người thọ hai ngàn năm trăm 
tuôi cũng nghĩ răng: “Nêu câu học điêu thiện thì 
tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng 
ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. 
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Làm thê nào để chúng ta làm việc thiện nhiêu 
hơn? Chúng ta đã xa lia sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh; đã xa lia trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp; xa lìa 
tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn trừ 
nói đối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; 
xa lìa nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, xa Ha lời nói 
thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu dệt, nhưng còn 
tham lam tật đô. Chúng ta nên xa lìa tham lam tật 
đô, đoạn trừ tham lam tật đỗ. Chúng ta nên cùng 
nhau làm việc thiện ây'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi đã làm việc thiện ây, tuôi thọ liên 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ hai ngàn năm trăm tuổi 
sanh con thọ năm ngàn tuôi. 

“Này Tỷ-kheo, người thọ năm ngàn tuôi cũng 
nghĩ răng: “Nếu. cầu học điều thiện thì tuôi thọ 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng 
ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc 
lây của không cho, đoạn trừ việc lây của không 
cho; xa lia tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lia lời nói 
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dôi, đoạn trừ lời nói dôi, xa lìa nói hai lưỡi, 
đoạn trừ nói hai lưỡi; xa lìa nói thô ác, đoạn trừ 
nói thô ác, xa lia lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói 
thêu đệt, xa lìa tham lam tật đỗ, đoạn trừ tham 
lam tật đỗ, nhưng vẫn còn sân hận. Chúng ta nên 
xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuế. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện ây'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi đã làm việc thiện ây, tuổi thọ liên 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ năm ngàn tuôi sanh con 
thọ một vạn tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ một vạn tuôi cũng 
nghĩ răng: “Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nảo để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng 
ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc 
lây của không cho, đoạn trừ việc lây của không 
cho; xa lìa tà đâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói đối, 
đoạn trừ nói dối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói 
hai lưỡi; xa la lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô 
ác, xa lia lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu 
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dệt, xa lìa tham lam tật đô, đoạn trừ tham lam 
tật đó, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuê, nhưng 
vẫn còn tà kiến. Chúng ta nên xa lìa tà kiến, đoạn 
trừ tà kiến. Chúng ta nên cùng nhau tu học việc 
thiện này”. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thê. Khi đã làm việc thiện ấy, tuôi thọ liên 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này 1-kheo, 
lúc tuôi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc 
trở nên đẹp đẽ thì người thọ một vạn tuôi sanh 
con thọ hai vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai vạn tuổi cũng 
nghĩ răng: “Nếu câu học điều thiện thì tuổi thọ 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Chúng ta nên 
cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nảo để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng 
ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc 
lây của không cho, đoạn trừ việc lây của không 
cho; xa lìa tà đâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói đối, 
đoạn trừ nói dối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói 
hai lưỡi; xa la lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô 
ác, xa lia lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói thêu 
dệt, xa lìa tham lam tật đỗ, đoạn trừ tham lam tật 
đô, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuế, xa lìa tà 
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kiên, đoạn trừ tà kiến, nhưng vẫn còn có phi 
pháp dục, ác tham hạnh và tà pháp. Chúng ta nên 
xa lìa ba pháp ác bất thiện này, đoạn trừ ba pháp 
ác bất thiện này. Chúng ta nên cùng nhau làm 
việc thiện ấy'. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện 
như thế. Khi đã làm việc thiện ấy, tuổi thọ liên 
tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, 
lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc 
trở nên đẹp đẽ thì người thọ hai vạn tuổi sanh 
con thọ bỗn vạn tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bỗn vạn tuôi 
thì biết hiểu thuận với cha mẹ, tôn trọng cung 
kính Sa-môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu tập 
phước nghiệp, thấy tội lỗi đời sau. Loài người 
nhân vì hiểu thuận với cha mẹ, cung kính tôn 
trọng Sa-môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu 
tập phước nghiệp, thấy tội đời sau, cho nên này 
1-kheo, người thọ bốn vạn tuôi sanh con thọ tám 
vạn tuôi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc người thọ tám vạn tuổi, 
châu Diêm-phù này giàu có cùng tột, nhân dân 
đông đúc, thôn ấp gần nhau băng khoảng cách 
con gà bay. 
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“Này Ty-kheo, lúc con người thọ tám vạn 
tuổi, con gái đến năm trăm tuôi mới có thể lấy 
chồng. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn 
tuổi thì chỉ có những chứng bệnh như đại tiểu 
tiện, nóng, lạnh, muốn ăn uống và g1Ià. Ngoài ra, 
không còn tai họa nào nữa. 

“Này Tỳy-kheo, lúc loài người thọ tám vạn 
tuổi, có một vị vua tên là Loa! làm Chuyên luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh 
trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như 
pháp, thành tựu bảy báu, bảy báu đó là luân báu, 
voI báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu, đó là bảy báu. Nhà vua có đủ 
ngàn người con thông minh trí tuệ, dung mạo 
khôi ngô, dũng mãnh không sợ, hàng phục được 
địch quân. Nhà vua thông lĩnh quả đất này cho 
đến bể cả, không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp 
giáo hóa, khiến nhân dân an lạc. 

“Này Tỳ-kheo, các vua Sát-lợi Đảnh Sanh làm 
nhân chủ chỉnh trị thiên hạ, đi lại trong cảnh giới 
của chính mình mà phụ vương đã truyền lại nên 
tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô 
xấu, chưa từng mất hoan lạc, sức lực cũng không 
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SUY. 

“Này Ty-kheo, các ngươi cũng phải như vậy, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đi lại 
trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã 
truyền lại, nên tuôi thọ không giảm xuông, hình 
sắc không thô xấu, chưa từng mất an lạc, thể lực 
cũng không suy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới 
của chính mình mà phụ vương đã truyền lại? Đó 
là Tỳy-kheo quán nội thân như thân, nội giác, nội 
tâm, nội pháp như pháp!Š. Như thế gọi là Tỳ-kheo 
đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ 
vương đã truyền lại. 

“Thế nào gọi là tuổi thọ của thây. Tỳ-kheo? 
Tỳ-kheo ây tu dục định như ý ý túc, y viên ly, y vô 
dục, y diệt tận, hướng dẫn đến xuất yếu, tu tinh 
tân định, tu tâm định, tu tư duy định, như ý túc, y 
viễn ly, y vô dục, y diệt tận, hướng đến xuất yếu. 
Đó là tuôi thọ của Tỳ-kheo. 

“Thê nào là sắc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo 
tu tập cấm giới, thủ hộ giải thoát giới, lại khéo thu 
nhiệp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ cũng 
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thường canh cánh lo sợ, thọ trì học giới. Đó là 
sắc của Tỳ-kheo. 

“Thế nào là lạc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo 
ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc 
cảnh thiền thứ tư, thành tựu và an trú. Đó là lạc 
của Ty-kheo. 

“Thế nào là lực của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo 
diệt sạch các lậu, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện tại tự tr1 tự 
giác, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết 
như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa". Đó là lực của Ty-kheo. 

“Này Tỳ-kheo, Ta không thấy có lực nào 
không thể hàng phục được như lực của Ma 
vương, cho nên lậu tận Tỳy-kheo phải dùng lực 
của vô thượng trí tuệ mới hàng phục được.” 

Phật thuyết như thể. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây. 

Một thời Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp” du hóa 
tại nước Câu-tát-la cùng với đại chúng Tỳy-kheo, 
đi đến Tư-hòa-đềỶ, trú trong rừng Thi-nhiêp-hòaf 
về phía Bắc một ngôi làng của thị trần này. 

Bấy giờ trong âp Tư-hòa-đề có vua tên là Bệ- 
tứ” , pIiàu có cùng tột, của cải vô lượng, sản nghiệp 
liên nuôi không thể tính toán, phòng họ, thực âp 
đây đủ mọi thứ. Tât cả suối, hồ, cỏ cây ở ập Tư- 
hòa-đề đều thuộc về nhà vua, là phong â âp do vua 
Ba-tư-nặc, nước Câu-tát-la cấp cho. 

Bấy giờ, các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề 
nghe đôn răng, “Có Sa-môn tên là Cưu-ma-la Ca- 


1. Tương đương Pãli D.23 Pãyãsi-suttanta. Biệt dịch DTK.1 (7). 
2. Cưu-ma-la Ca-diếp j§ Ƒ# gÿ§ 3 #£ › Pali: Kumära-kassapa, nỗi danh xuất sắc về biện luận. Ngài 
được gọi là Kumãra, vương tử hay đồng tử, vì được vua nuôi, xuất gia mới lên bảy. No.1 (7) nói 


là: Đồng nữ Ca-diếp. 

3. Tư-hòa-đề bš it ‡‡ : Päli: Setavyä, thị trần của Kosala. 

4. Thi-nhiếp-hòa lâm ## š‡ : Pali: Simsapavana. Có một khu rừng Simsapavana ở ÄÃlavi và một khu 
ở Kosambi. 

5... Bệ-tứ §# £‡ : No.1 (7): Tệ Túc. Pãli: Paväsi, thủ trưởng thị trấn Setavyä. 
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diệp, du hóa tại nước Câu-tát-la, cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo đi đến thị trân Tư-hòa-đê, trú tại 
rùng Thi-nhiếp-hòa về phía Băc một ngôi làng 
của thị trấn này. Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diệp có 
danh tiếng lớn lao, mười phương đêu nghe. Cưu- 
ma-la Ca-diếp là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi 
diệu, là bậc đa văn, là A-la-hán5. Nếu ai yết kiến 
vị A-la-hán này, cung kính lễ bái thì được thiện 
lợi. Chúng ta có thể đi đến yết kiễn Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diệp này.” 

Nghe thế, các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề 
lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa. 

Bây giờ, vua Bệ-tứ ở trên chánh điện, trông 
thây từ xa các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề, mỗi 
người cùng với nhóm của mỉnh, theo nhau đi từ 
Tư-hòa-để lên hướng Bắc, đến rừng Thị- nhiễp- 
hòa. Vua Bệ-tứ thấy vậy, hỏi người hầu rằng: 

“Hôm nay vì cớ gì các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư- 
hòa-để này mỗi người cùng với nhóm của mình, 
theo nhau đi từ Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, đến 
rừng Thi-nhiếp-hòa? 

Người hầu thưa răng: 

'“Ƒâu Thiên vương, các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư- 


6. Bản văn nói A-la-ha nhưng đây gọi theo dịch ngữ thông dụng nhất. 
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hòa-đê kia nghe răng “Có Sa-môn Cưu-ma-la 
Ca-diếp du hóa tại nước Câu-tát-la cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo, đến thị trân Tư-hòa-đề này, trú 
tại rừng Thi-nhiếp-hòa, về phía Bắc một ngôi làng 
của thị trấn này. Tâu Thiên vương, Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diếp có danh tiếng lớn lao, mười 
phương đều nghe. Ngài là bậc biện tải vô ngại, 
lời nói vi diệu, là bậc đa văn, là A-la-hán. Nếu ai 
yết kiến vị A-la-hán này, cung kính lễ bái thì 
được thiện lợi. Chúng ta có thê đến yết kiên Sa- 
môn Cưu-ma-la Ca-diếp ấy.” Tâu Thiên vương, 
do đó các Phạm chí, Cư sĩ cùng với nhóm của 
mình theo nhau đi từ Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, 
đến rừng Thi-nhiếp-hòa. 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liên bảo người hâu: 

“Ngươi hãy đến các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư- 
hòa-đê ây, nói răng “Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, 
Cư sĩ xứ Tư-hòa-để: “Này các ngươi hãy đợi, ta 
sẽ cùng các ngươi đến yết kiến Cưu-ma-la Ca- 
diệp ây. Các người ngu si đừng để Sa-môn ấy lừa 
gạt nói răng có đời sau, có chúng sanh hóa sanh”. 
Ta thấy như vây, chủ trương như vây: “Không có 


7- Hữu hậu thế, hữu chúng sanh sanh #ï 4 { Z# # “& 4 : No.1 (7): Hữu hậu thế, hữu cánh sanh. 
Päli: atthi paraloko, afthi sattã opapätikã: Có đời sau, có hóa sanh hữu tình. 
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đời sau, không có chúng sanh hóa sanh'. 

Người hầu vâng lời, liên đến chỗ các Phạm 
chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề nói răng: 

“Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư- 
hòa-đề như thế này: “Các ngươi hãy đợi. Ta sẽ 
cùng với các ngươi đi đến yết kiến Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diệp. Các người ngu si đừng để Sa- 
môn ây lừa gạt nói răng “Có đời sau, có chúng 
sanh hóa sanh'. Ta quan niệm như thê này, chủ 
trương như thế này: “Không có đời sau, không 
có chúng sanh hóa sanh'.” 

Các Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe lệnh 
ây, bảo người hầu: 

“Xin tuân theo lệnh truyên'. 

Người hầu trở lại tâu với vua: 

“lôi đã công bỗ mệnh lệnh của vua rồi. Các 
Phạm chí, Cư sĩ Tư-hòa-để ấy đang đợi Thiên 
vương: mong Thiên vương biết cho, đã đến thời.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ bảo người đánh xe: 

“Ngươi mau sửa soạn xa giá. Ta nay muốn 
đi.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, 
liền trở lại tâu với vua rằng: 

“âu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, 
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chờ ý Thiên vương.” 

Lúc đó vua Bệ-tứ liên cỡi xe đi đến chỗ các 
Phạm chí, Cư sĩ ở Tư-hòa-đề, rồi cùng nhau đến 
rừng Thi- nhiếp- hòa. Khi vua Bệ-tứ từ xa trông 
thấy Tôn giả Cưu-ma-la Ca- diễp ở giữa rừng cây, 
liên xuống xe đi đến chỗ Tôn giả Cưu-ma-la Ca- 
diễp, chào hỏi nhau rôi ngôi qua một bên, thưa 
răng: 

“Này Ca-diếp, tôi nay muốn hỏi, thây có nghe 
chăng?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca- diễp đáp: 

“Vua Bệ-tứ, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi. Tôi 
nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Bây giờ vua Bệ-tứ liên hỏi: 

“Này Ca-diễếp, tôi quan niệm thế này, chủ 
trương thế này: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh sanh°. Ý Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp 
nghĩ sao?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 

“Vua Bệ-tứ, tôi nay hỏi vua, vua hiểu thế nào 
trả lời thế ây. Ý vua thê nào, mặt trời, mặt trăng 


nảy thuộc về thế giới này hay thế giới khác??” 


8. Paro loko, Hán thường dịch là hậu thé (đời sau); nhưng trong tiếng Phạn, cũng có nghĩa là thế 
giới (hay thế gian) khác. Cho nên câu trả lời có ví dụ như thế. 
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Vua Bệ-tứ đáp: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thê nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, 
chủ trương như thê này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh hóa sanh".” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” ” 

Vua Bệ-tứ đáp ; 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác. Này 
Ca-diếp, tôi có người thân bị bệnh trầm trọng. Tôi 
đi đến chỗ bệnh nhân; đến nơi, nói răng: “Bạn nên 
biết, ta quan niệm như thế này, chủ trương như 
thê này: “Không có đời sau, không có chúng sanh 
hóa sanh". Này bạn, trái lại có Sa-môn, Phạm chí 
quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: 
“Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh”. Ta thường 
không tin chủ trương của những kẻ ấy. Những kẻ 
ây lại bảo răng: “Nếu có kẻ nam nữ làm việc ác, 
không tinh tân, lười biếng, ganh ghét, bỏn sẻn, 
tham lam, không đại lượng, không thi ân, đắm 


9 Dịch sát nguyên văn Hán, có thể hiểu: “Vua có sự kiện phi lý nào để trình bày rõ hơn không?” 
Nhưng, tham khảo bản Päli: atthi pana Räjañña pariyäyo yena te pariyäyena evam hoii, iti pi 
natthi paraloko, natthi sattã opapätikã, n'atthi sukatadukkatãnam, “Đại vương, còn có lý do nào 
để nói không có thế giới khác, không có chúng sanh hóa sanh, không có quả báo thiện ác”. 
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trước của cải; do nhân duyên ây, khi thân hoại 
mạng chung, kẻ ây chắc chắn đi vào ác xứ, sanh 
vào địa ngục”. Này bạn, nếu Sa-môn, Phạm chí ây 
nói như vậy mà đúng thì bạn là người ruột thịt 
của ta, đã làm việc ác, không tinh tân, biếng nhác, 
ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không đại lượng, 
không thi ân, đắm trước của cải; nếu thân hoại 
mạng chung, bạn chắc chăn sẽ sanh đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục, thì bạn hãy trở lại tin cho ta 
hay thế này: “Này Bệ-tứ, trong địa ngục ây khổ 
như thế này, đúng như bây giờ tôi đã chứng kiến". 
Này Ca-diếp, người thân ấy nghe tôi nói đã nhận 
lời, thế mà không bao giờ trở lại nói tin cho tôi 
hay như thế này: “Này vua Bệ-tứ, trong địa ngục 
kia, khổ như thê này°. Ca-diếp, nhân sự kiện này 
nên tôi nghĩ răng: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Vua Bệ-tứ, tôi lại hỏi vua. Vua hiểu thế nào 
trả lời thê ây. Nếu có thuộc hạ của vua bắt trói 
một tội nhân, đem đến trước vua, thưa rẵng: “Tâu 
Thiên vương, người này có tội, xin Thiên vương 
trừng trỊ'. Vua bảo, “Các khanh hãy đem trói chặt 
hai tay ra đăng sau, bỏ nó lên lừa chở đi, đánh 
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trông lớn tiêng như tiêng lừa kêu, tuyên bô cho 
khắp nơi biết, rồi đưa ra công thành phía Nam, 
bắt ngôi dưới cây nêu cao rồi chém đầu nó.. 
Thuộc hạ vâng lời, liền trói tay tội nhân ra đăng 
sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trông lớn tiêng như 
lừa kêu, tuyên bô cho khắp nơi biết xong, đưa ra 
công thành hướng Nam, bắt ngôi dưới cây nêu 
cao, muôn chém đầu nó. Tội nhân sắp chết nói 
với đao phủ rằng: 'Ông hãy hoãn cho tôi một lúc. 
Tôi muốn gặp cha mẹ, vợ con, tớ gái, người đưa 
tin. Hãy để tôi tạm thời ra đi”. Y vua nghĩ sao? 
Người đao phủ có thể để cho tội nhân ây tạm thời 
ra đi ít lâu không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thê, Ca-diễp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: 

“Người thân của vua cũng lại như thê, đã làm 
việc ác, không tinh tấn, biếng nhác, ganh ghét, 
bỏn sẻn, tham lam, không thi ân, không đại 
lượng, đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi 
thân hoại mạng chung, chăc chăn đi đến ác xứ, 
sanh vào địa ngục. Lúc ngục tốt bắt ra hành hạ 
đau đớn, người thân của vua nói với ngục tốt 
răng: “Này các ngục tốt, các ông hãy khoan một 
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lúc, chớ hành hạ ta đau đớn. Ta muôn tạm thời 
đi đến vua Bệ-tứ để báo cho vua hay rắng “Trong 
ngục tốt kia khô như thế này, như thế này, mà tôi 
đã chứng kiến'." Ý vua thế nào? Ngục tốt kia có 
thể thả cho người thân của vua tạm thời ra đi 
không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thê, Ca-diễp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo răng: 

“Vua hãy quán sát về đời sau cũng lại như 
vậy, chớ đừng giống như cái thây của con mắt 
thịt. Này Bệ-tứ, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào 
đoạn tuyệt dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt 
nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt s1, thú hướng 
ly si; vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, hơn hắn 
người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc 
tử, khi đẹp khi xâu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua 
lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tủy theo nghiệp mà 
chúng sanh ấy đã tạo, vị ây đã thây hiện tượng ấy 
đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thê nhưng tôi vẫn quan niệm như thê này, 
chủ trương như thê này: “Không có đời sau, 
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không có chúng sanh hóa sanh".” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, lại còn có sự ác này. 
Này Ca-diếp, tôi có người thân lâm bệnh trầm 
trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân; đến rôi nói rằng: 
“Bạn nên biết, tôi quan niệm thế này, chủ trương 
thê này: “Không có đời sau, không có chúng sanh 
hóa sanh'. Này bạn thân yêu, trái lại có Sa-môn, 
Phạm chí quan niệm thế này, chủ trương như thế 
này: “Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh". Tôi 
thường không tin những kẻ kia về chủ trương của 
họ. Họ cho rằng: “Nếu có kẻ nam người nữ nào có 
diệu hạnh, tinh tấn, tinh cân, không biếng nhác, 
không ganh ghét, không bỏn sẻn, không tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, 
cung cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, làm cho 
họ thường an lạc, bỗ thí, không tham đắm của cải; 
kẻ kia do nhân duyên ây, khi thân hoại mạng 
chung, chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời. Này bạn thân yêu, nếu Sa-môn, Phạm chí 
nói như vậy mà đúng thì bạn là người thân ruột 
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thịt của tôi, có diệu hạnh, tinh tân, tính cân, 
không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn 
sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, sông CỚI 
mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bân 
cùng, làm cho họ được an lạc, bố thí, không đắm 
trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, 
chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời thì 
bạn hãy trở lại tin cho ta hay như thế này: “Này 
vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như thê này, như 
thê này, đúng như bấy giờ tôi đã chứng kiến". 
Này Sa-môn, người thân ấy nghe tôi nói và đã 
nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại tin cho tôi 
hay, “Này vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như 
thế này, như thế này”. Ca-diếp, nhân sự kiện đó 
cho nên tôi nghĩ răng: “Không có đời sau, không 
có chúng sanh hóa sanh'.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người trí 
nghe thí dụ này thì hiểu được nghĩa. Này vua Bệ- 
tứ, ví như ngoài thôn ấp kia có một hâm xí công 
cộng, sâu quá đầu người, đầy phân ở trong. Có 
một người rơi xuống, chìm tận đáy hâm ấy. Nếu 
có người khác thương xót, mong câu sự phước lợi 
và hữu ích, sự an ôn khoái lạc cho người mắc nạn, 
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liên thong thả kéo nạn nhân từ hâm xí lên; gạt 
phân băng thanh tre, chùi băng lá cây, tắm băng 
nước âm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đem bột hương 
thoa khắp thân thể, mời lên chánh điện cho vui 
hưởng ngũ dục. Ý vua nghĩ sao? Há kẻ nạn nhân 
ây lại tưởng nhớ hầm xí trước đây, hoan hỷ ngợi 
khen và muôn trở lại hay sao?” 

Vua Bệ-tứ trả lời: 

“Không thê, Ca-diếp. Nếu có một kẻ nào khác 
tưởng tới hâm xí kia, hoan hỷ ngợi khen và muốn 
thấy thì nạn nhân kia cũng không thê ưa kẻ này, 
huống là chính nạn nhân lại tưởng, nhớ hâm xí 
trước đây, hoan hỷ ngợi khen, muôn thây lân nữa. 
Điều đó không thể xảy ra.” 

“Vua Bệ-tứ, nếu vua có người thân có diệu 
hạnh, có tỉnh tấn, tỉnh cần, không biếng nhác, 
không ganh ghét, không bỏn sẻn, không tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, 
chu cấp cho người cô độc, kẻ bân cùng, khiến cho 
họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải; 
người ấy do nhân duyên đó, khi thân hoại mạnh 
chung, chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời. Sau khi sanh lên cối trời được vui hưởng ngũ 
dục ở đó. Ý vua nghĩ sao? Há lại thiên tử ở cõi 
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trời kia bỏ ngũ dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục ở 
nhân gian này? Hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lại 
nữa sao?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp. Vì sao? Vì ngũ dục 
nhân gian xú uễ, ở nơi bất tịnh, rất đáng ghét, 
không thê hướng đến, không thê ưa thích, thô sáp 
bất tịnh. Này Ca-diếp, so với ngũ dục nhân gian 
thì ngũ dục cõi trời là hơn, là tối thăng, là tối hảo, 
là tôi thượng. Nếu thiên tử cõi trời kia, xả bỏ ngũ 
dục ở đó, tưởng đến ngũ dục nhân gian, hoan hỷ 
ngợi khen, muốn thấy lại; điều đó không thê xảy 
Ta.” 

“Vua Bệ-tứ, vua nên quán sát về đời sau cũng 
giông như thê, chứ đừng giống như cái thây của 
con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào đoạn dục, ly dục, thú hướng ly dục; 
đoạn tuyệt nhuế, ly nhuê, thú hướng ly nhuế; 
đoạn tuyệt s1, ly s1, thú hướng ly s1; vị ây dùng 
thiên nhãn thanh tịnh, hơn hắn người thường, thấy 
chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, 
hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hoặc bất 
thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ây đã 
tạo. VỊ ây đã thấy sự kiện ấy đúng như sự thật.” 
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Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thế nhưng tôi vẫn quan niệm như thê này, 
chủ trương như thê này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, CÒn có sự ác này. 
Này Ca-diếp, tôi có người bạn thân lâm bệnh trầm 
trọng. Tôi đến chỗ bệnh nhân, đến XONnØ, liền bảo: 
“Bạn nên biết rằng, ta quan niệm như thê này, chủ 
trương như thế này: “Không có đời sau, không có 
chúng sanh hóa sanh”. Này bạn thân yêu, trái lại 
có Sa-môn, Phạm chí quan niệm thế này: “Có đời 
sau, có chúng sanh hóa sanh". Ta thường không 
tin những chủ trương ấy. Họ lại bảo: “Nếu có 
người nam kẻ nữ nào có diệu hạnh, tinh tân, tinh 
cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không 
bỏn sẻn, tham lam, có học, thi ân, cởi mở, phóng 
xả, cung cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, 
khiến cho họ được an lạc, bố thí, không đắm 
trước của cải; do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
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mạng chung, người ây chắc chăn đi đến thiện 
xứ, sanh lên cói trời. Này bạn, nếu Sa-môn, 
Phạm chí ây nói đúng thì bạn là người thân ruột 
thịt của ta, có điệu hạnh, tinh tân, tinh cần, không 
biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, 
chu cấp cho người cô độc, kẻ bân cùng, khiến họ 
được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Nêu 
khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện 
xứ, sanh lên cõi trời, thì bạn hãy trở lại cho ta hay 
như thế này: “ Này vua Bệ-tứ! Ở cõi trời hoan lạc 
như thê nảy, như thế này'. Nếu bạn ở cõi trời nghĩ 
răng: “Nếu ta trở lại thì sẽ được những gì? “Bệ- 
tứ vương gia có nhiều của cải, ta sẽ cho bạn”. 
Này Ca-diếp, người thân ây nghe tôi nói và đã 
nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại cho tôi hay 
như thế này: “Này vua Bệ-tứ, ở cõi trời hoan lạc 
như thê này, như thê này'. Này Ca-diếp, nhân sự 
kiện đó nên tôi nghĩ răng: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu dài, 
còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn ngủi. Một 
trăm năm ở nhân gian băng một ngày một đêm ở 
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Tam thập tam thiên. Một ngày một đêm như 
vậy, một tháng có ba mươi ngày, một năm có 
mười hai tháng, mà tuôi thọ của chư Thiên Tam 
thập tam thiên đến một ngàn năm, thì ý vua nghĩ 
sao? Nếu vua có người thân có diệu hạnh, tinh 
tân, tính cân, không biếng nhác, không ganh 
chét, không bỏn sẻn tham lam, có đại lượng, có 
thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô 
độc, kẻ bẩn cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, 
không đăm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chắc chăn đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời, người 
thân của vua liền nghĩ: “Trước tiên, ta hãy vui 
hưởng ngũ dục cõi trời một ngày một đêm, hay là 
ta hãy vui hưởng ngũ dục hai, ba, bốn cho đến 
bảy ngày, nhiên hậu sẽ đi đến tin cho vua Bệ-tứ 
hay răng: “Ở cõi trời hoan lạc như thế này, như 
thê này để cho nhà vua rõ'. Ý vua nghĩ sao? Bây 
giờ vua còn sông chăng?” 

Vua Bệ-tứ hỏi lại: 

“Này Ca-diễp, người nào sau khi chết, đến nói 
răng: “Này Sa-môn Ca- diễp, tuôi thọ ở cối trời thì 
lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thi ngăn ngủi; 
một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một 
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đêm ở Tam thập tam thiên; một ngày một đêm 
như vậy, một tháng có ba mươi ngày, một năm có 
mười hai tháng, mà tuổi thọ của chư Thiên ở Tam 
thập tam thiên đến một ngàn năm?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí nghe ví dụ thì hiểu được ý nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, cũng như người mù kia nói răng: 
“Không có sắc đen trăng, cũng không thây sắc 
đen trăng; không có săc dài ngăn, cũng không 
thây sắc dài ngăn; không có sắc xa gân, cũng 
không thấy có sắc xa gân; không có sắc thô tế, 
cũng không thây có săc thô tê. Vì sao? Vì ban 
đâu ta không thây, không biết, cho nên không có 
sắc”. Này vua Bệ-tứ, người mù kia nói như vậy 
có đúng không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không đúng, Ca- diếp. VÌ sao? Ca- diễp, có 
sắc đen trắng, cũng có thấy sắc đen trăng. Có sắc 
dài ngắn, cũng có thấy sắc dài ngắn. Có sắc gân 
xa, cũng có thấy sắc gân xa. Có sắc thô tế, cũng 
có thây sắc thô tế. Nếu người mù bảo rằng: “Vì ta 
không thấy, không biết cho nên không có sắc", thì 
người ây nói không đúng.” 
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Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diệp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như người mù ấy, 
nếu vua bảo như thế này: “Người nào sau khi chết 
đến nói răng: “Này Sa-môn Ca-diếp, tuổi thọ ở 
cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống nhân gian thì 
ngăn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian băng một 
ngày một đêm ở cõi Tam thập tam thiên. Một 
ngày một đêm như vậy, một tháng có ba mươi 
ngày, một năm có mười hai tháng mà tuổi thọ ở 
cõi Tam thập tam thiên thì đến một ngàn năm?” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Này Sa-môn Ca-diếp, thực là không nên, 
không nên nói như vậy. Vì sao? Vì Sa-môn Cưu- 
ma-la Ca-diếp đã có tình so sánh tôi giỗng như kẻ 
mù kia. Này Ca-diệp, nếu biết tôi, biết thân thuộc 
của tôi có điệu hạnh, tinh tân, tinh cân, không 
biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, 
tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng 
xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng khiến 
họ được an lạc, bồ thí, không đắm trước của cải. 
Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì 
này Ca-diệp, ngay bây giờ, sau khi thực hành bố 
thí, tu các phước thiện, phụng trì trai giới, tôi 
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dùng dao tự sát, hoặc uông thuôc độc, hoặc 
nhảy xuống giếng, hoặc thắt cổ mà chết. Này Ca- 
diệp! Không nên cố tình so sánh tôi như người 
mù kia.” 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ khác. 
Người có trí nghe ví dụ này liên hiểu ý nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, cũng giống như một Phạm chí có 
người vợ trẻ, vừa mới mang thai, người vợ cả đã 
có một đứa con trai. Trong thời gian ấy, Phạm chí 
kia bỗng nhiên mạng chung. Sau khi mạng chung, 
con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế như thế này: 
“Tiêu mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình 
này hoàn toàn phải thuộc về tôi, không a1 được dự 
phân vào'. Bà mẹ kế đáp: “Ta nay đang có thai, 
nếu sanh con trai thì nó phải được phần. Nếu sanh 
con gái thì của cải ấy mới hoàn toàn của cậu'. 
Con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế ba lân như thế 
này: “Tiêu mẫu nên biết, nay của cải trong gia 
đình này hoàn toàn thuộc về tôi, không aI được 
dự phân vào”. Bà mẹ kế cũng trả lời ba lần như 
thế này: “Nay ta đang có thai, nếu sanh con trai 
thì phải được chia phần. Nếu sanh con gái thì của 
cải ấy mới hoàn toàn thuộc về cậu'. Bây giờ bà 


562 TRUNG A-ÂM 


mẹ kế ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ 
ràng, không có trí tuệ, muốn bảo toàn sự sống mà 
trở lại hại mình. Bà vào trong phòng lây dao bén 
mỗ bụng xem là trai hay gái. Bà ây ngu si, không 
thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, muốn 
bảo vệ sự sông mà lại tự hại mình và đứa con 
trong bụng. Nên biết, này vua Bệ-tứ, nhà vua 
cũng lại như vậy, ngu sĩ không thông suốt, không 
hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muốn bảo tồn sự 
sông mà lại nghĩ như thế này: “Này Ca-diệp, nêu 
biết tôi, biết người thân thích của tôi có diệu 
hạnh, tinh tân, tinh cần, không biếng nhác, không 
sanh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, có đại 
lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho 
người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, 
bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên 
đó, khi thân hoại mạng chung, chăc chắn đi đến 
thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì tôi, ngay bây giờ, 
sau khi thực hành bố thí, tu các thiện nghiệp, 
phụng trì trai giới, tôi dùng dao tự sát, hoặc uỗng 
thuốc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc thắt cỗ 
mà chết. Này Sa-môn Ca-diếp, không nên có tình 
so sánh tôi với người mù kia°. Này vua Bệ-tứ, nêu 
người tinh tân mà sống lâu thì được phước lớn. 
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Nêu được phước lớn thì sanh lên cõi trời và 
sông lâu. Này vua Bệ- tứ, vua nên quán sát đời sau 
như vậy, chớ đừng giỗng như cái thây của con 
mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nêu có Sa-môn, Phạm 
chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; 
đoạn tuyệt nhuế, ly nhuê, thú hướng ly nhuế; 
đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, thì vị ây băng 
thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn người thường, thây 
chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp hoặc xấu, 
hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất 
thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã 
tạo. VỊ ây thây sự kiện ây đúng như sự thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thê nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, 
chủ trương như thể này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh hóa sanh".” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, CÒn CÓ SỰ ác này. 
Này Ca-diếp, tôi có người thân mang bệnh trầm 
trọng. Tôi đến chỗ bệnh nhân hỏi han, thăm 
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viêng, bệnh nhân cũng hỏi han và nhìn tôi. Lúc 
bệnh nhân chết, tôi lại đến hỏi han thăm viếng 
người chết, nhưng người chết không hỏi han, 
không nhìn tôi. Sau đó tôi cũng không còn trở lại 
hỏi han thăm viếng người thân ấy nữa. Này Ca- 
diễp, do sự kiện đó, tôi nghĩ rẵng: “Không có 
chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo răng: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ, 
người có trí nghe thí dụ này thì liền hiểu được 
nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như có người thôi tù 
và giỏi. Nêu ở xứ kia chưa từng nghe tiếng tù và, 
người đó đến xứ ấy, vào một đêm tối, trèo lên núi 
cao, tận lực thôi tù và. Mọi người ở xứ ây chưa 
từng nghe tiếng tù và, nay được nghe, liên nghĩ: 
“Tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật đáng ưa 
thích, đáng xem nghe, khiến tâm hoan duyệt như 
thế?” Bấy giờ những người ây bèn cùng nhau đi 
đên chỗ người thôi tù và giỏi. Sau khi đến, hỏi 
rẵng: “Đó là tiếng øì mà vi diệu, rât kỳ lạ, thật 
đáng ưa thích, đáng đến xem nghe, khiến tâm 
hoan duyệt như thế? Người thối tù và giỏi đem 
liệng cái tù và xuống đất, bảo mọi người rằng: 
“Các vị nên biết, chính đó là tiếng tù và”. Lúc đó, 
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mọi người lây chân đá tù và rôi nói răng: “Tù 

và hãy kêu đi! Tù và hãy kêu đi! Nhưng nó 1m 
lìm không âm hưởng. Người thôi tù và giỏi liên 
nghĩ: “Nay những người này ngu sĩ, không thông 
suỐt, không hiểu rõ, không có trí tuệ. Vì sao? Vì 
muốn tìm âm thanh từ một vật vô tri. Bấy giờ 
người thôi tù và giỏi nhặt tù và lên, dùng nước 
rửa sạch, đưa lên miệng mà tận lực thôi. Khi ây 
mọi người nghe xong, liền nghĩ: “Tù và thật kỳ 
diệu". Vì sao? “Vì nhờ tay, nhờ nước, nhờ miệng, 
hơi thôi mới phát ra tiếng hay, vang khắp bốn 
phương'. Này vua Bệ-tứ, cũng như vậy, nếu 
người còn sông mới có thể nói năng, hỏi han 
nhau được. Nêu khi chết thì không thê nói năng, 
hỏi han được nữa. Này vua Bệ-tứ, vua nên quản 
chúng sanh sanh ra lại cũng như vậy, chứ đừng 
giông cái thây của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, 
nêu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, 
ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly 
nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt sĩ, ly si, thú 
hướng ly si thì vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh 
hơn người thường, thây chúng sanh này lúc sanh 
lúc tử, khi đẹp khi xâu, hoặc diệu hoặc bất diệu, 
qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp 
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mà chúng sanh ấy đã tạo, vị ây thây sự kiện ây 
đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thế nhưng tôi vẫn quan niệm như thê này, 
chủ trương như thê này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự kiện phi lý 
này. Tôi có quan hữu ty bắt một tội nhân, đem 
đến chỗ của tôi. Đến rôi, thưa răng: “Tâu Thiên 
vương, kẻ này có tội, xin Thiên vương trừng trị. 
Tôi bảo: “Hãy đem tội nhân này cân sông. Cân 
sông xong, vật xuống đất, dùng dây thắt cô giết 
chết. Giết xong, đem cân lại, ta mới biết người 
này lúc nảo thì nhẹ cân, mêm mại, tươi nhuận, 
đẹp đề hơn, đó là lúc sông hay là lúc chết?” VỊ 
quan ây vâng lời tôi, đem tội nhân ây cân sông, 
rôi vật xuống đất, dùng dây thắt cô giết chết. Giết 
xong, đem cân lại, thây răng tội nhân lúc sống thì 
nhẹ, mềm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ hơn, còn 
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lúc chết thì nặng, cứng, không mêm mại và sắc 
không tươi nhuận. Này Ca-diếp, nhân sự kiện ây, 
cho nên tôi nghĩ răng: “Không có chúng sanh 
sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ. Người 
có trí nghe ví dụ này liền hiểu được ý nghĩa. Này 
vua Bệ-tứ, cũng như thanh sắt hay lưỡi cảy sắt 
được đốt cháy suốt ngày, vật băng sắt ấy lúc bây 
giờ thì nhẹ, mêm, sắc tươi nhuận và đẹp hơn. Nếu 
lửa tắt, nó dân dần trở nên nguội lạnh, nặng hơn, 
cứng, không mềm và sắc không tươi. Cũng vậy, 
này vua Bệ-tứ, nếu người lúc còn sông thì thân 
thể nhẹ, mêm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ. Nêu 
lúc chết thì nặng hơn, cứng, không mêm mại và 
sắc không tươi nữa. Này vua Bệ-tứ, vua nên quản 
chúng sanh sanh cũng như thê, chớ đừng giông 
như cái thây của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu 
có Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, 
thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuê, ly nhuế, thú 
hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly 
sI thì VỊ Ấy băng thiên nhãn thanh tịnh hơn người 
thường, thây chúng sanh lúc sanh lúc tử, khi đẹp 
khi xấu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy 
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theo nghiệp mà chúng sanh ây đã tạo. Vị ây 
thây hiện tượng đó đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thê nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, 
chủ trương như thể này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh sanh".” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, CÒn CÓ SỰ ác này. 
Này Ca-diếp, tôi có quan hữu ty bắt một tội nhân, 
đem đến chỗ tôi, thưa răng: “Tâu Thiên vương, 
người này có tội, xin Thiên vương trừng trị”. Tôi 
bảo: “Hãy đem tội nhân ấy bỏ vào nôi sắt hoặc bỏ 
vào nôi đông, đậy kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. 
Khi đã đốt lửa rồi, hãy quan sát cùng khắp, xem 
chúng sanh â ây lúc vào lúc ra, qua lại chỗ nào?” VỊ 
quan ây vâng lời tôi, đem tội nhân â ây bỏ vào nội 
sắt hoặc bỏ vào nồi đông, đậy kín miệng lại và 
đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa, quan sát cùng khắp 
để xem chúng sanh ây lúc ra lúc vào qua lại chỗ 
nào. Nhưng này Ca-diếp, tôi làm phương thức 
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như vậy mà chăng thây chúng sanh hóa sanh. 
Này Ca-diếp, nhân sự kiện ấy nên tôi nghĩ răng: 
“Không có chúng sanh hóa sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, nay tôi hỏi vua, vua hiểu thê 
nào trả lời thế ấy. Vua nghĩ sao, nếu vào ban 
ngày, vua ăn thức ăn mỹ diệu ngon lành, rôi lên 
giường năm ngủ. Vua nhớ lại đã từng ở trong 
mộng, có lần thây vườn tược, hồ tăm, rừng cây, 
hoa trái, suối trong, sông dài, qua lại cùng khắp 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

'“Fôi nhớ lại đã từng có như vậy.” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi tiếp: 

“Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành 
mỹ diệu xong, vua lên giường năm ngủ. Bấy giờ 
có ai đứng hầu bên cạnh chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

bo 4 

Tôn giả Ca-diệp hỏi tiếp: 

“Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành 
mỹ diệu xong, lên giường năm ngủ. Lúc ây, 
những người hầu hai bên tả hữu có thấy được khi 
vua ra vào, qua lại cùng khắp chăng?” 
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Vua Bệ-tứ đáp: 

“Dù cho có ai khác cũng không thể thấy, 
huống nữa là bạn hâu hạ hai bên.” 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng quán chúng sanh 
hóa sanh cũng giống như thế, chứ đừng giông như 
cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có 
vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, 
thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuê, ly nhuế, thú 
hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly 
si; vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn 
người thường, thây chúng sanh lúc sanh lúc tử, 
lúc đẹp lúc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại 
thiện xứ hoặc bất thiện xứ tùy theo nghiệp mà 
chúng sanh ấy đã tạo. Vị ây thây sự kiện ấy đúng 
như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói 
như thê nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, 
chủ trương như thê này: “Không có đời sau, 
không có chúng sanh sanh". ” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp răng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này 
chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 
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“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. 
Này Ca-diếp, tôi có quan hữu ty bắt một tội nhân 
đem đến trước tôi, thưa răng: “Tâu Thiên vương, 
người này có tội, xin Thiên vương trừng trị. Tôi 
bảo: “Hãy đem tội nhân này lóc da, xẻo thịt, chặt 
gân, đục xương đến tận tủy để tìm chúng sanh 
hóa sanh. Này Ca-diếp, tôi đã làm phương cách 
như thế mà rốt cuộc cũng chắng thấy chúng sanh 
sanh. Này Ca-diếp, nhân sự kiện đó nên tôi nghĩ 
răng: 'Không có chúng sanh hóa sanh'.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí nghe ví dụ này thì liên hiểu ý nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, cũng như Phạm chí bện tóc thờ 
lửa, ở gần bên đường. Cách đó không xa có 
những người khách buôn tá túc. Vào lúc sáng 
sớm, những người khách buôn ấy vội vã ra đi, bỏ 
quên một đứa bé. Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ 
lửa dậy sớm, đi đến nơi khách buôn tạm trú, xem 
thây đứa bé đứng một mình, không có chủ nhân. 
Thây xong, vị ấy nghĩ: “Nay thăng bé con này 
không có nơi nương tựa, nêu ta không nuôi thì 
chắc nó sẽ chết. Nghĩ như thế, Phạm chí liền 
bồng đem về nuôi. Thời gian sau, đứa bé lớn 
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khôn, bây giờ Phạm chí thờ lửa bện tóc bận 
chút việc ở thôn xóm khác. Lúc đó, Phạm chí bện 
tóc thờ lửa bảo thiếu niên rằng: “Ta bận chút việc 
phải xuống thôn xóm một thời gian. Con phải giữ 
lửa cân thận, chớ để nó tắt. Nếu lửa tắt con phải 
dùng cái cọ lửa này mà nhen lại?. Bây giờ Phạm 
chí bện tóc thờ lửa căn dặn cần thận xong, liên 
xuống thôn xóm. Sau đó, thiếu niên ây ra ngoài 
rong chơi, lửa tắt hết. Sau khi trở về nó muôn 
nhen lửa, liên dùng cái cọ lửa đánh xuống đất, 
bảo răng: “Lửa hãy cháy lên! Nhưng lửa vẫn 
không cháy. Lửa không chảy, nó phá cái cọ lửa 
ây ra thành từng mảnh, một trăm mảnh vứt đi, 
ngôi bệt xuống đất sâu não mà nói rằng: “Không 
tìm được lửa, phải làm sao đây? Bấy giờ Phạm 
chí bện tóc thờ lửa đã làm xong công việc ở thôn 
xóm, liên trở về nhà. Về đến nơi, hỏi thiểu niên 
ây răng: “Con không vui chơi mà chăm sóc ngọn 
lửa, không để nó tắt chăng? Nó trả lời: “Thưa 
Tôn giả, con đi ra ngoài chơi nên sau đó lửa đã 
tắt. Khi trở về con muốn nhen lửa, liền lây Cái CỌ 
lửa đánh xuống đất, bảo răng: “Lửa hãy cháy lên! 
Lửa hãy cháy lên!” mà cuỗi cùng lửa vẫn không 
cháy. Con lại đặt lên phiến đá, ra sức đánh mà 
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bảo: “Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!), 
nhưng lửa vẫn không cháy. Con liên phá cái cọ Ấy 
ra thành mười mảnh, một trăm mảnh vứt đi, rôi 
ngôi bệt xuống đất. Thưa Tôn giả, con đã tìm 
kiêm như thể mà không có lửa, không biết làm 
sao!° Lúc đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa nghĩ răng: 
“Cậu thiếu niên này quá ngu si, không thông suốt, 
không rõ ràng, không có trí tuệ. Vì sao? Vì từ cái 
cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lây lửa như vậy'. Khi 
ây, Phạm chí bện tóc thờ lửa đem cọ lửa và vật 
môi lửa đặt xuống đất mà cọ xát thì bật lửa và 
cháy bùng lên, liên bảo thiếu niên răng: “Này con, 
phương pháp lấy lửa phải như vậy, chớ không 
phải như con ngu si, không thông suốt, không có 
trí tuệ, từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa 
như con đã làm. 

“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng 
lại như vậy, ngu s1, không thông suốt, không hiểu 
rõ, không trí tuệ, đối với xác thịt chết cho đến 
xương tủy vô tri mà muôn thây chúng sanh hóa 
sanh. Này vua Bệ-tứ, vua nên quán chúng sanh 
sanh như thể, chứ đừng giống như cái thây của 
con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nêu có vị Sa-môn, 
Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng 
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ly dục; đoạn tuyệt nhuê, ly nhuê, thú hướng ly 
nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, vị ây 
dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn người 
thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi 
đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện 
xứ hay bất thiện xứ tùy theo nghiệp mà chúng 
sanh ây đã tạo. VỊ ây thây sự kiện đó đúng như 
thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng tôi 
đối với quan niệm này, bảo thủ vì dục, bảo thủ vì 
sân nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu SI, trọn 
không thê xả bỏ. Vì sao? Nếu có người ở nước 
khác nghe được, liên bảo răng: “Vua Bệ-tứ có 
quan niệm đã thọ trì lầu dài, nay bị Sa-môn Ca- 
diệp hàng phục, sửa sai nên đoạn trừ và xả bỏ". 
Này Ca-diếp, vì thế, tôi đối với quan niệm này 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, 
bảo thủ vì s1, trọn không thể xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, ví như hai người bạn bỏ nhà đi 
tìm kế sinh nhai. Trên đường đi, ban đâu họ thấy 
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có rất nhiêu cây gai không chủ. Một người 
trông thây, bảo bạn răng: “Bạn nên biết, ở đây có 
rất nhiêu cây gai không chủ. Tôi muốn bạn cùng 
lây, bó lại đem vẻ, có thể làm vật dụng được'. 
Hai người liên lây bó lại để gánh đi.” 

“lrên đường đi họ lại thây rất nhiêu tơ lụa 
kiếp-bôi, vải kiếp-bối không chủ, lại thây rất 
nhiêu bạc cũng không chủ. Thây xong, một người 
vật bỏ cây gai đang gánh, lấy bạc gÓI lại. 

“Trên đường đi lại thấy nhiều đồng vàng cũng 
không có chủ. Bấy giờ người gánh bạc bàn với 
người gánh gai: “Này bạn nên biết! Vàng này quá 
nhiêu mà không có chủ, bạn nên vứt bỏ cây gai, 
tôi thì vứt bỏ bạc đang gánh. Tôi muôn cùng với 
bạn đồng lấy vàng này gánh trở về, có thể chỉ 
dụng được hơn". Người gánh gai bảo người gánh 
bạc: “Tôi gánh gai này sau khi đã sáp xêp gọn 
gàng, bó lại chắc chắn, từ xa gánh tới đây, tôi 
thẾ thể bỏ được, nên bạn biết đấy, chớ lo cho 

. Khi â Ấy người gánh bạc giật gánh gai quăng 
xuống đất rồi xổ tung ra. Người gánh gai bảo 
người gánh bạc răng: “Bạn đã xổ tung gánh gai 
của tôi như vậy, tôi đã mất công bó lại chắc chăn, 
gánh từ xa tới đây, nên tôi dứt khoát gánh cây gai 
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này về, không thể bỏ được. Bạn hãy tự biết, chớ 
lo cho tôi”. Người gánh bạc liền bỏ gánh bạc, lây 
vàng gánh về. 

“Người gánh vàng trở về, từ xa, cha mẹ trông 
thây con gánh vàng về, thấy rôi khen răng: “Lành 
thay, lành thay! Hãy đến đây con. Con nhờ vàng 
này sông được sung sướng, phụng dưỡng cha mẹ, 
cung cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại 
có thể bô thí cho các Sa-môn, Phạm chí, tạo 
phước tăng thượng, thiện quả, thiện báo, sanh vào 
cõi trời, sông lâu". 

“Người gánh cây gai trở về nhà, từ xa, cha mẹ 
trông thây con gánh cây gai trở về, thấy vậy măng 
ráng: “Ngươi là người có tội trở vê, là người vô 
đức trở về. Vì bó gai này ngươi không sông được, 
không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể chu 
cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại cũng 
không thể bố thí cho các Sa-môn, Phạm chí, 
không thể tạo phước tăng thượng, không được 
thiện quả, thiện báo, không thể sanh vào cõi trời 
để được sông lâu". 

“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng 
như thế. Nêu đôi với quan niệm ây, vua bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
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ngu s1, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ lãnh 
vô lượng sự đữ, lại bị mọi người chê ghét.” 

Vua Bệ-tứ lại nói rằng: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng đối 
với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì 
nhuế, bảo thủ vì sợ hãi bảo thủ vì ngu s1, nên 
không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu người khác 
nghe được, liên bảo răng: “Vua Bệ-tứ quan niệm 
thọ trì từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, 
sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ”. Vì thế, này Ca- 
diệp, nên đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì nhuê, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu s1, nên không bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, Hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí nghe ví dụ này liên hiểu ý nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, cũng như một khách buôn, cùng 
với đoàn khách buôn đông đảo, có một ngàn cỗ 
xe đi vào con đường nguy hiểm. Trong đoàn 
khách buôn ấy có hai vị thương chủ. Hai vị ây 
nghĩ rằng: “Chúng ta làm sao thoát khỏi nạn này?? 
Họ lại nghĩ: “Đoàn của chúng ta nên chia làm hat, 
mỗi toán năm trăm'. 

“Đoàn khách buôn ây liền chia ra hai toán, 
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mỗi toán năm trăm, một thương chủ dẫn năm 
trăm cỗ xe, tiến vào con đường nguy hiểm. 
Người thương chủ ây thường đi dẫn đường ở 
phía trước, thây một người từ mé đường đi ra, 
quân áo ướt sũng, chân đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ 
lòm, đeo tràng hoa cỏ thơm”?, đi xe lừa, hai bánh 
dính bùn. Vị thương chủ trông thấy liền hỏi: 
“Phía trong con đường bí hiểm này, trời có mưa 
chăng? Có nước trong, củi và cỏ chăng?” Người 
ây đáp: “Phía trong con đường nguy hiểm này 
trời mưa lớn, có nhiễu nước trong và nhiêu củi, 
cỏ. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi, 
cỏ, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các 
bạn sẽ được nước trong và CỦI VỚI cỏ tốt”. 

“VỊ thương chủ ây nghe xong, liên trở lại đến 
toán của mình, thuật lại rằng: “Ta đi trước, thây 
một người từ bên đường đi ra, áo quân ướt sũng, 
thân đen, đâu vàng, đôi mặt đỏ lòm, mang tràng 
hoa cỏ thơm, cối xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta 
hỏi người ấy: “Phía trong con đường nguy hiểm 
này trời có mưa không? Có nước trong, củi, cỏ 
chăng?? Người ấy đáp răng: “Phía trong con 


.- 


10. Trước hành hoa man 3# #ï ; hoành tức đỗ hành, loại cỏ hoa thơm, lấy cỏ làm tràng hoa, chỉ cho 
sự dữ tợn. 
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đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiêu 
nước tronØ, CủI và cỏ tốt. Này các bạn, các bạn 
hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, chớ đề nặng xe. ĐI 
không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, 
củi và cỏ tốt”. Này các bạn, chúng ta hãy vứt bỏ 
nước cũ, củi và có. Như vậy không bao lâu nữa 
chúng ta sẽ có nước trong cùng củi và cỏ, chớ để 
nặng xe". 

“Các khách buôn vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. 
Đi một ngày đường, họ không thấy nước trong, 
củi và cỏ. Sau bảy ngày, toán khách buôn ây bị 
quỷ ăn thịt người sát hại. 

“Người thương chủ thứ hai nghĩ răng: “VỊ 
thương chủ trước đã qua khỏi tai nạn nguy hiểm. 
Chúng ta phải dùng phương cách nào: để thoát 
nạn?" Nghĩ xong, vị ây cho năm trăm cỗ xe cùng 
tiên vào con đường nguy hiểm. Cũng đi trước dẫn 
đường, vị thương chủ thứ hai thấy có một người 
từ mé đường đi ra, áo quân ướt sũng, thân đen 
đầu vàng, đôi mặt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ 
thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. VỊ thương 
chủ thứ hai này trông thây liền hỏi: “Phía trong 
con đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có 
nước trong, củi và cỏ không?) Người lạ đáp: 
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"Phía trong con đường nguy hiểm này trời mưa 
lớn lắm, có rất nhiêu nước trong, củi và cỏ rất tốt. 
Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và 
cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa các 
bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt”. 

“Người thương chủ thứ hai nghe xong, trở lại 
với toán, thuật răng: “Ta đi đàng trước, thấy có 
một người từ bên mé đường đi ra, áo quần ướt 
sũng, thân đen đâu vàng, đôi mặt đỏ lòm, mang 
tràng hoa có thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. 
Ta hỏi: “Phía trong con đường nguy hiểm này trời 
có mưa không? Có nước trong, củi và có không?” 
Người ấy đáp: “Phía trong con đường nguy hiểm 
này trời thường mưa lớn, có nhiều nước trong, củi 
và cỏ tỐt. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước 
cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. ĐI không bao lâu 
nữa, các bạn sẽ thây được nước trong, củi và cỏ 
tốt”. Này các bạn, chúng ta chưa thể vứt bỏ nước 
cũ, củi và cỏ được. Nếu lây được nước, CủI và cỏ 
mới, sau đó chúng ta mới bỏ. 

“Toán khách buôn ấy không vứt bỏ nước cũ, 
củi và cỏ. Đi một ngày đường, không lây được 
nước, củi và có mới. Họ đi hai ngày, ba ngày cho 
đến bảy ngày mà vẫn không lây được. 


KINH BỆ TỨ 58I 


“Lúc người thương chủ thứ hai đi trước, 
trông thấy người thương chủ thứ nhất và toán 
khách buôn đi trước đã bị quỷ ăn thịt người sát 
hại; thây rồi, bảo toán của mình răng: “Này các 
bạn, các bạn hãy xem người thương chủ đi trước 
ây ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, 
không có trí tuệ; đã tự giết mình, lại giết đồng 
bọn nữa. Các bạn, nễu muỗn lây hàng hóa của 
người khách buôn toán trước thì tự tiện mà lây'. 

“Này vua Bệ-tứ, nên biết răng vua cũng lại 
như vậy. Nếu với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu s1, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô 
lượng sự đữ, lại bị mọi người chê ghét nữa. Cũng 
như người thương chủ thứ nhất và đồng bọn 
thuộc nhóm thứ nhất.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với 
quan niệm ây, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhué, 
bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu s1, không bao giờ 
bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác nghe 
đến, liền bảo răng: “Vua Bệ-tứ có một quan niệm 
thọ trì đã từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng 
phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ”. Vì thế, này 
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Ca-diệp, đôi với quan niệm đó tôi bảo thủ vì 
dục, bảo thủ vì nhuê, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu s1, không bao g1ờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí nghe ví dụ này liên hiểu ý nghĩa. 
Này vua Bệ-tứ, cũng như hai người hẹn nhau chơi 
đồ súc sắc. bên thứ nhất thường lén trộm con 
súc sắc mà ngậm'' , ngậm một lân, hai lân, ba lần 
cho đên nhiêu lân. Người thứ hai liên nghĩ: “Cùng 
chơi với người này, nó luôn luôn gạt mình, trộm 
con súc sắc mà ngậm một, hai, ba lần cho đến 
nhiêu lần. Nghĩ thế, người ấy nói với bạn: “Ta 
muốn nghỉ, sau đó sẽ chơi lại”. Bấy Ø1ờ người thứ 
hai rời khỏi chỗ ấy, dùng thuốc tâm vào con súc 
sắc rôi trở lại cùng chơi. Người thứ nhất lại lén 
trộm con súc sắc mà ngậm, một lân, hai, ba hoặc 
đến nhiêu lần. Ngâm xong, liên trợn mắt, sùi bọt 
mép gân chết. Bấy giờ người thứ hai hướng về 
người thứ nhất nói bải tụng: 

Xúc xắc này tấm độc 
Người tham ăn không biết 
Trước ngồi chơi, gạt ta 


11: Trong bản Hán nói là thiết thực #Ä 3 : lén mà ăn, nuốt. 
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Sau phải mang họa khổ. 

“Này vua Bệ-tứ, nên biết, vua cũng lại như 
vậy. Nếu quan niệm ây vua bảo thủ vi dục, bảo 
thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si 
không bao giờ xả bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự 
dữ. Lại bị mọi người chê ghét. Cũng như người 
chơi súc sắc, vì lừa gạt mà bị mang họa.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với 
quan niệm ây, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuê, 
bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu s1, không bao giờ 
bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí nghe ví dụ liền hiểu nghĩa. Này vua 
Bệ-tứ, cũng như người nuôi heo, lúc đang đi trên 
đường thây có rất nhiêu phân khô không chủ, liên 
nghĩ răng: “Phân này có thể nuôi no đủ cho nhiêu 
con heo, ta nên lây gói lại mang đi. Người ấy 
liền đội phân mà đi, giữa đường gặp trời mưa lớn, 
phân chảy ra, chảy xuống vậy phần cùng thân 
nhưng người ây vẫn đội đi không vứt bỏ. Người 
ây thọ vô lượng sự xấu, lại bị mọi người chê ghét. 
Này vua Bệ-tứ, nên biết răng vua cũng như thê. 
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Nếu đổi với quan niệm ây vua bảo thủ vì dục, 
bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu 
si, không bao giờ xả bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự 
dữ, lại bị mọi người chê ghét, cũng như người 
nuôi heo kia.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với 
quan niệm ây, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuê, 
bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu s1, không bao giờ 
xả bỏ. Vì sao? Nếu những người ở các nước khác 
nghe sẽ bảo răng: “Vua Bệ-tứ có một quan niệm 
đã thọ trì từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng 
phục, sửa sai, đã đoạn trừ, xả bỏ”. Này Ca-diếp, vì 
thế nên tôi đối với quan niệm này muôn bảo thủ 
vì nhuế, bảo thủ vì dục, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ 
vì neu s1, không bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ cuối 
cùng. Nêu vua biết thì tốt, nếu vua không biết thì 
tôi cũng không thuyết pháp nữa. Này vua Bệ-tứ, 
cũng như con heo lớn, thủ lãnh của đàn heo năm 
trăm con, đi vào con đường nguy hiểm, nó gặp 
một con cọp. Khi con heo đã trông thấy con cọp, 
liền nghĩ: “Nếu đấu với cọp thì cọp sẽ giết mình. 
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Nêu sợ bỏ chạy thì thân tộc sẽ khinh mình, 
không biết phải dùng phương cách nảo để thoát 
nạn?' Nghĩ xong, nó nói với cọp răng: “Nếu muốn 
đâu thì hãy đấu, nêu không thì hãy tránh đường 
cho ta qua”. Cọp nghe liên bảo răng: “Ta chấp 
nhận đâu với ngươi, chớ không tránh đường cho 
ngươi”. Heo lại nói răng: “Này cọp, ngươi hãy đợi 
chốc lát, ta mặc áo giáp của tố phụ xong rôi hãy 
trở lại cùng đâu”. Cọp nghe vậy liền nghĩ: “Nó 
chăng phải địch thủ của ta, huống là áo giáp của 
tố phụ nó'. Nghĩ xong, bảo heo: “Cho tùy ý 
ngươi”. Heo liên trở về chuông, lăn trong đồng 
phân, làm lập phân đến tận mắt rôi trở lại chỗ 
cọp, nói răng: “Ngươi muôn đâu thì hãy đấu, nêu 
không thì hãy tránh đường cho ta đi qua". Sau khi 
thây heo, cọp nghĩ. “Ta thường không ăn sâu bọ 
tạp nhạp vì uống hàm răng, huông là phải gần 
con heo hôi hám này°. Con cọp nghĩ xong, liên 
bảo heo: “Ta tránh đường cho ngươi chớ không 
đâu với ngươi nữa”. Heo đi qua rôi hướng về 
phía cọp nói bài tụng: 

Này cọp, ngươi bồn chân, 

Ta cũng có bốn chân. 

Hãy đến đấu cùng 1a, 
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Sợ Øi mà bỏ chạy?” 
“Bây giờ cọp nghe xong, nói bài tụng trả lời 
heo răng: 


Ngươi lông mọc như rừng; 
Hèn nhất trong loài vật. 
Này heo, hãy cút mau; 
Phân thối chịu không nổi. ” 
“Lúc ây, heo tự khoe, nói bài tụng răng: 
Hai nước Ma-kiệt, Ương)? 
Nghe ta đấu với ngươi. 
Hãy đến đấu với ta ` 
Sợ ØÌ mà bỏ chạy?” 
“Cọp nghe vậy, lại nói bài tụng: 
Toàn thân, lông đêu nhơ 
Ngươi làm ta lây thối 
Ngươi đánh muốn câu thắng 
Ta nay cho ngươi thắng Š. ” 
Tôn giả Ca-diếp bảo rằng: 
“Này vua Bệ-tứ, tôi cũng như thể, nêu với 
quan niệm ây, vua bảo trì vi dục, bảo tri vì sân 


12. Tức Ma-kiệt-đà (Magadha) và Ương-già (Añga), cách nhau bởi con sông Campä, trong thời Đức 
Phật, cả hai đều ở dưới sự cai trị của vua Pasenadi. 

13. Bản Pãäli và Trường A-hàm không có thí dụ chót này. Nó châm biếm thái độ ngoan cố của 
Pãyãsi. 
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nhuê, bảo trì vì sợ hãi, bảo trì vì ngu s1, không 
bao giờ bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự đữ, lại bị 
mọi người chê ghét, cũng giống như cọp để cho 
heo thăng.” 

Vua Bệ-tứ nghe xong, nói răng: 

“Thưa Tôn giả, ngay từ đầu Tôn giả nói ví dụ 
mặt trời và mặt trăng. Lúc nghe xong, tôi hiểu 
ngay, hoan hỷ thọ trì, nhưng tôi muốn được nghe 
những biện tài càng lúc càng cao siêu của bậc 
thượng điệu trí ở nơi Tôn giả nên tôi hỏi đi hỏi 
lại mãi. Tôi nay đem mình quy y Tôn giả Ca- 
diễp.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua chớ quy y tôi. Tôi đã quy 
y Phật, vua cũng nên quy y theo Ngài.” 

Vua Bệ-tứ nói!!: 

“Thưa Tôn giả, con nay đem mình quy y Phật, 
Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Mong Tôn giả thay Phật 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. Bắt đầu từ ngày hôm 
nay và trọn đời, con đem mình quy y cho đến lúc 
mạng chung. Thưa Tôn giả Ca-diếp, con từ hôm 
nay bắt đầu thực hành bố thí, tu phước.” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi: 


14 No.1 (7): Tệ-tú hỏi: Tôn sư Tôn giả ở đâu? Tôn giả đáp: Tôn sư của tôi diệt độ chưa bao lâu. 
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“Này vua Bệ-tứ, vua muôn thực hành bô thí, 
tu phước. Vậy sẽ bố thí cho bao nhiêu người và 
thời gian bao lâu?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Bồ thí cho trăm người hoặc đến ngàn người. 
Một ngày, hai ngày hoặc đến bảy ngày. 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Nếu vua thực hành bồ thí, tu phước. Bồ thí 
cho một trăm người hoặc đến một ngàn người; 
một ngày, hai ngày hoặc đến bảy ngày thì các Sa- 
môn, Phạm chí ở khắp nơi đêu có nghe vua Bệ-tứ 
có một quan niệm thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn 
Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả 
bỏ. Các vị ây nghe xong đều sẽ từ phương xa đến, 
trong bảy ngày sẽ không đủ thời gian để vua bô 
thí. Nếu có ai không nhận được phẩm vật do nhà 
vua bồ thí, vua không được phước, không được 
thọ an lạc lâu dài. Này vua Bệ-tứ, cũng như hạt 
giông không nát, không hư, không nứt, không bề, 
không bị tốn thương bởi gió, bởi ánh nắng, bởi 
nước, được cất giâu chu đáo vảo tiết thu. Nếu cư 
sĩ kia cày sâu, ruộng tốt, làm đất thuần thục XONnØ, 
gieo giông đúng thời nhưng mưa không kịp lúc 
thì ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có sanh trưởng 
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được chăng?” 

Đáp răng: 

“Dạ không.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nêu thực 
hành bồ thí, tu phước. Bồ thí cho một trăm người 
hoặc một ngàn người, từ một ngày cho đến bảy 
ngày. Những Sa-môn, Phạm chí ở các phương xa 
đêu nghe rằng vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì 
đã lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diệp hàng phục, sửa 
sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ây nghe xong 
liền từ phương xa đến, thí trong bảy ngày không 
đủ thời gian để vua bô thí. Nếu có vị nào không 
nhận được thực phẩm do vua bồ thí thì vua không 
được phước, không được thọ an lạc lâu dài.” 

Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả, tôi phải làm thê nào?” 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

“Này vua Bệ-tứ, nêu vua thực hành bồ thí, tu 
phước thì phải thường cung cấp trường trai!Š. Nếu 
vua thực hành bồ thí, tu phước mà không thường 
cung cấp trường trai thì các vị Sa-môn, Phạm chí 
15. Trường trai chỉ cho cuộc lễ thí kéo dài, không phải ăn chay trường. Bản Pãli và No.1(7) nói hơi 


khác: vua muốn mở cuộc đại thí (yañña), nhưng Tôn giả cản, nếu trong cuộc đại thí ấy có súc 
vật bị giết, tôi tớ bị sai khiến mệt nhọc, bị đánh đập. 
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ở khắp nơi nghe răng: vua Bệ-tứ có một quan 
niệm thọ trì đã lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng 
phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Nghe xong, 
từ các phương xa các vỊ đều đến, đều có thê được 
vua bồ thí, nên vua có phước, được an lạc lâu đài. 
Này vua Bệ-tứ, cũng như hạt giống không hư, 
không nát, không nút, không bề, không bị thương 
tốn bởi gió, bởi ánh năng, bởi nước, đã cất giâu 
chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ cày sâu, ruộng tốt, 
làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời, 
mưa kịp lúc, ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có thể 
sanh trưởng được chăng?” 

Vua đáp: 

“Sanh trưởng được.” 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như vậy. Nếu thực 
hành bồ thí, tu phước mà thường cung cấp trường 
trai thì các Sa-môn, Phạm chí ở các nơi nghe vua 
Bệ-tứ có một quan niệm đã thọ trì lâu dài, nay bị 
Sa-môn Ca-diếp hàng phục sửa sai nên đã đoạn 
trừ, xả bỏ. Nghe xong, từ các phương xa, các vỊ 
đều đến, đều có thể được vua bồ thí nên vua được 
phước, được hưởng an lạc lâu dài.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ nói: 
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“Con từ nay bắt đâu thực hành bê thí, tu 
phước và thường cung cấp trường trai.” 

Lúc đó, Tôn giả Ca-diếp thuyết pháp cho vua 
Bệ-tứ và các Phạm chí, Cư sĩ Tư-hòa-đề, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi 
băng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho những 
vị ấy rồi, Tôn giả ngôi im lặng. 

Bấy giờ vua Bệ-tứ và các Phạm chí, Cư sĩ Tư- 
hòa-đề được Tôn giả Ca-diếp thuyết pháp, khuyên 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Tôn giả, nhiễu 
quanh ba vòng tôi lui ra. 

Sau đó, vua Bệ-tứ tuy thực hành bô thí, tu 
phước, nhưng bố thí quá thậm tệ, như canh đậu 
xâu, rau thôi, chỉ có một miệng gừng; lại bô thí áo 
gai thô xấu. Bấy giờ người cai bếp tên là Ưu-đa- 
la'5, lúc nhà vua bồ thí, tu phước, liền xin Thượng 
tọa chú nguyện cho nhà vua thê này: “Nếu cuộc 
bố thí này có phước báo øì, chớ để cho vua Bệ-tứ 
hưởng thọ trong đời này và đời sau'. Vua Bệ-tứ 
nghe Ưu-đa-la lúc vua bố thí tu phước lại xin 


1 Giám trù Ưu-đa-la. No.1 (7): một niên thiếu Bà-la-môn (không nói tên). Pãli: Uttãra mãnava, niên 
thiếu Bà-la-môn Uttãra bắt mãn và nói ngạo bị bỏ qua. 
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Thượng tọa chú nguyện răng: “Nêu cuộc bô thí 
này có phước báo gì, chớ để cho vua Bệ-tứ hưởng 
thọ trong đời này và đời sau'ˆ. Nghe vậy, vua kêu 
cai bếp lại hỏi: 

“Này Ưu-đa-la, lúc ta bố thí, tu phước, ngươi 
xin Thượng tọa chú nguyện cho ta răng: “Nếu 
cuộc bồ thí này có phước báo gì, chớ để cho vua 
Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau'. Có 
quả thật như vậy chăng?” 

Uu-đa-la đáp: 

“Quả thật vậy, tâu Thiên vương. VÌ sao? 
Thiên vương tuy bồ thí tu phước nhưng quá thậm 
tỆ: Bồ thí canh đậu xấu, rau thôi, chỉ có một 
miễng gừng. lâu Thiên vương, thức ăn ây không 
đáng để đưa tay vỌc, huống là để ăn. Thiên vương 
bố thí áo gai xấu, tâu Thiên vương, áo ây không 
đáng để dùng chân dậm lên huống là để mặc. Con 
kính Thiên vương nhưng không trọng sự bố thí 
ây, cho nên, tâu Thiên vương, con không mong 
phước báo của cuộc bỗ thí tệ mạt này để Thiên 
vương được hưởng.” 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liên bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi từ nay bắt đầu đem 
thức ăn như ta đã ăn mà bồ thí. Con đem áo như 
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áo ta đã mặc mà bô thí. 

Từ đó về sau, Ưu-đa-la đem thức ăn giống 
như thức ăn của vua mà bô thí, đem áo giông như 
áo vua đã mặc mà bồ thí. Bấy giờ Ưu-đa-la nhờ 
coi sóc việc bô thí cho vua Bệ-tứ nên sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi trời Tứ thiên 
vương. Còn vua Bệ-tứ thì không chí tâm bố thí 
nên thân hoại mạng chung sanh vào cung điện 
trồng không rừng Tòng thọ! 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề!Š thường du hành 
trong Tòng thọ lâm không cung điện, từ xa trông 
thây vua Bệ-tứ, liên hỏi răng: 

“Ông là ai?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Thưa Tôn giả Kiêu-diệm-bát-để, Tôn giả có 
nghe trong châu Diêm-phù có vua xứ Tư-hòa-đề 
tên là Bệ-tứ chăng?” 

Tôn giả Kiêu-diệm-bát-đề đáp ; 

“Tôi nghe trong châu Diêm-phù-đê, ở xứ Tư- 
hòa-đề có vua tên là Bệ-tứ.” 

Vua Bệ-tứ nói: 


1. Nhiếp (hay Tòng) thọ lâm Không cung điện; cung điện trong cõi Catummahãärãjãkadevä, và các 
thiên thần ở đây được coi là Yakkha (Dạ-xoa). Trước cung điện có một cây serĩsa, năm mươi 
năm nảy trái một lần. 

18. Kiều-diệm-bát-đề, Pãli: Gavampati: một vị A-la-hán, nguyên là con một nhà đại phú ở Ba-la-nai. 
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“Thưa Tôn giả Kiêu-diệm-bát-đê, con chính 
là vua ấy, vốn tên là Bệ-tứ.” 

Tôn giả Kiêu-diệm-bát-đê lại hỏi: 

“Này vua Bệ-tứ, vua đã quan niệm như thế 
này, chủ trương như thê này: 'Không có đời sau, 
không có chúng sanh hóa sanh', thê thì do đâu 
vua sanh vào đây, trú trong vào cung điện trông 
không rừng Tòng thọ, ở Tứ thiên vương nhỏ hẹp 
này? 

Vua Bệ-tứ lại thưa: 

“Thưa Tôn giả Kiêu-diệm-bát-đề, con vốn có 
quan niệm ấy nhưng bị Sa-môn Ca-diếp hàng 
phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. Nếu Tôn giả 
Kiêu-diệm-bát-đề có xuống châu Diêm-phù thì 
xin báo cùng khắp cho mọi người ở châu Diêm- 
phù hay răng: Nếu có bố thí, tu phước thì hãy chí 
tâm bồ thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, chí 
tín bô thí, biết có nghiệp báo bỗ thí. Vì sao? Vì 
muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo như 
vua Bệ-tứ xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là vua bố 
thí vì không chí tâm bố thí nên sanh vào cung 
điện trông không rừng Tòng thọ ở cõi Tứ thiên 
vương nhỏ hẹp.” 

Bấy giờ Tôn giả Kiêều-diệm-bát-đề im lặng 
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nhận lời. Sau đó, lúc Tôn giả Kiêu-diệm-bát-đề 
xuống châu Diêm-phù, rao cùng khắp cho mọi 
người ở châu Diêm-phù biết: phải chí tâm bồ thí, 
tự tay bố thí, tự mình đến bồ thí, chí tín bồ thí, 
biết có nghiệp, có nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì 
muốn đừng đề cho một ai hưởng phước báo bồ thí 
như vua Bệ-tứ, xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là 
vua bô thí mà vì không chí tâm bố thí nên sanh 
vào cung điện trống không rừng Tòng thọ, ở cõi 
Tứ thiên vương nhỏ hẹp. ˆ 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp thuyết như vậy. 
Vua Bệ-tứ và các cư sĩ xứ Tư-hòa-đề nghe xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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72. KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG 
BÓN KHỞI' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-d1, 
trong vườn Cù-sư-la°. Bấy giờ các Tỳ-kheo ở 
Câu-xá-di đã nhiều lần cãi vã nhau. Do đó Đức 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo ở Câu-xá-di răng: 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ cãi vã nhau. 
Vì sao? 

Nếu lấy tranh dứt tranh, 
Đời nào đứt cho xong. 
Nhân nhục dứt hận th, 


1 Bản Hán, quyển 17. Tương đương Pãli M. 128. Upakkilessa-suttam. Hán, biệt dịch No.125 
(24.8). Một cuộc tranh chấp lớn đã xảy ra giữa Tăng chúng tại Kosambï, mà Phật đích thân giải 
quyết nhưng vô hiệu, và Ngài đã phải từ bỏ Tăng chúng, vào sống trong núi một mình cho đến 
khi cuộc tranh chấp phải chấm dứt. Vụ tranh chấp này trở thành một số lớn điển hình của Luật 
tạng, được ghi thành chương mục hẳn hòi. Tứ Phần Luật gọi là “Câu-diệm-di Kiền-độ” (No.1428, 
trang 879 - 885). Thập Tụng Luật gọi là “Câu-xá-di pháp” (DTK.1435, trang 214 - 218). 
Mahävagga ghi thành chương Kosambakakkhanda. Kinh này là một cách Phật dùng để chấm 
dứt sự tranh chấp áy. 

2. Câu-xá-di fJ # 7# No.1428: Câu-diệm-di, Päli: Kosambi, một trong 16 nước lớn thời Phật, thủ 
phủ là Vamsã, ở phía Bắc Kosala. 

3-. Cù-sư-la viên E§ Hili #£ lãl › Pali: Ghositärama, một tinh xá được dựng do Ghosita. 

4... Tránh š# : cãi lộn, tranh chấp. Pãli: Dham. vera, oán hận, thù nghịch. 
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Đó là pháp tôi thượng. 

“Vì sao? Này các Ty-kheo, thuở xưa có vua 
nước Câu-sa-la, tên là Trường Thọ”. Lại có vua 
nước Gia-xá tên là Phạm-ma-đạt-đa7. Hai vị quốc 
vương này đã nhiêu lần gây chiến với nhau. Rồi 
quốc vương Phạm-ma-đạt-đa dây quân với bốn 
loại quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ 
quân. Sau khi dây quân, vua Phạm-ma-đạt-đa 
đích thân kéo quân đi muốn gây chiến với vua 
Trường Thọ, nước Câu-sa-]a. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin 
vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vừa dây quân 
với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa 
quân và bộ quân. Sau khi bồ sung quân sô cho 
bốn loại quân ấy, lại muốn giao chiên với mình, 
vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe vậy cũng 
dây quân với bốn loại quân là tượng quân, mã 
quân, xa quân và bộ quân. Sau khi dấy bốn loại 
quân, vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đích thân 
xuất quân dẫn đến tận biên giới, dàn trận giao 
chiến, tức thời đánh tan quân đối phương. Bây 
5.. Xem Pháp cú (Dham.5). Bản Päli đối chiếu không ghi bài kệ này và câu chuyện tiền thân dưới 

đây cũng không. 
8 Câu-sa-la Quốc vương Trường Thọ fj ⁄ ## El| +: Eš 3š › Chuyện tiền thân này cũng được tìm 


thấy trong bản Trường Thọ Vương kinh (No.161, trang 386 - 388). Päli: Dighiti. 
7. Gia-xá Quốc vương danh Phạm-ma-đạt-đa JJ j#⁄ Ell +E ⁄¡ ## J## ‡# I2 › Päli: Kãsì, Brahmadatta. 
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giờ vua Trường Thọ nước Câu-sa-la bắt trọn 
bốn loại quân của Phạm-ma-đạt-đa là tượng quân, 
mã quân xa quân và bộ quân, lại bắt sống vua 
Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. Bắt được liên 
phóng thích và nói với Phạm-ma-đạt-đa răng: 

“. Ông là nạn nhân cùng đường, nay ta tha 
cho, sau này chớ gây chiến nữa”. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa, nước Gia-xá lại ba lần 
dây quân với bốn loại quân là tượng quân, mã 
quân, xa quân và bộ quân. Sau mỗi lần dây quân 
với bốn loại quân, lại đích thân dẫn quân qua gây 
chiễn với vua Trường Thọ, nước Câu-sa-]a. 

“Vua Trường Thọ nước Câu-sa-la nghe tin 
vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vừa dây quân 
với bốn loại quân là tượng quân, mã quân, xa 
quân và bộ quân. Sau khi dây quân, lại kéo đến 
gây chiến với mình. vua Trường Thọ nghe tin như 
vậy liền nghĩ: “Ta đánh bại nó, cần øì đánh bại 
nữa. Ta đã hàng phục nó, nó đâu đủ sức để hàng 
phục ta. Ta đã hại nó, cần øì phải hại nữa. Ta chỉ 
cần với một cây cung không cũng đủ hàng phục 
nó'. 

“Vua Trường Thọ, nước Câu-sa-la nghĩ như 
thê nên an nhiên không cân dấy quân với bốn loại 
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quân là tượng quân, mã quân, xa quân và bộ 
quân, và tự mình cũng không ra mặt trận. 

“Bây giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá 
tiễn quân đánh phá, bắt trọn bốn loại quân của 
vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là tượng quân, 
mã quân, xa quân và bộ quân. Vua Trường Thọ 
nghe tin Phạm-ma-đạt-đa vua nước Cia-xá đã tiễn 
quân bắt trọn bốn loại quân của mình là tượng 
quân, mã quân, xa quân và bộ quân, lại nghĩ răng: 
“Chiến tranh là kỳ quái, chiến tranh là tàn bạo. Vì 
sao? Vì chiến thăng sẽ bị chiến thắng: chế phục 
sẽ bị chế phục; tàn hại sẽ bị tàn hại. Vậy ta nay 
hãy đơn thân dẫn một người vợ cùng đi một cỗ 
xe, chạy đến Ba-la-nại'. 

“Rồi vua Trường Thọ nước Câu-sa-la đơn 
thân dẫn một người vợ cùng đi trên một cỗ xe, 
chạy đến Ba-la-nai. Vua Trường Thọ lại nghĩ: 
“Ta nay có lẽ nên từ thôn này qua thôn kia, từ âp 
này qua ấp nọ để cầu học rộng nghe nhiều. Nghĩ 
vậy, vua Trường Thọ liên từ thôn này qua thôn 
khác, từ ấp này qua ấp nọ cầu học rộng nghe 
nhiêu. Vì học rộng nghe nhiêu nên vua đối tên là 
Trường Thọ Bác sĩ. 

'“Irường Thọ Bác sĩ lại nghĩ: “Những gì đáng 
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học ta đã học rôi. Ta nên vào đô âp Ba-la-nal, 
đến ở đường này hẻm kia với vẻ mặt tươi cười, 
tâu lên âm thanh vi diệu. Như vậy, các nhà hảo 
quý ở Ba-la-nại nghe được sẽ vô cùng hoan hỷ và 
thây vui thích”. Nghĩ xong, Trường Thọ Bác sĩ 
vào đô âp Ba-la-nại, đứng ở đường này hẻm nọ 
với vẻ mặt tươi cười, tâu lên âm thanh vi diệu nên 
các nhà hào quý ở Ba-la-nai nghe được đều rất 
hoan hỷ và lây làm thỏa thích. 

“Lúc ấy, các quyến thuộc của vua Phạm-ma- 
đạt-đa nước Gia-xá, từ quyền thuộc ngoài xa đến 
quyến thuộc ở giữa, rồi đến quyên thuộc bên 
trong và đến Phạm chí quốc sư, tất cả đều nghe. 
Khi được nghe, Phạm chí quốc sư cho gọi Trường 
Thọ Bác sĩ đến diện kiến. 

“Bây giờ Trường Thọ Bác sĩ đi đến chỗ Phạm 
chí quôc sư, đứng quay mặt về phía quốc sư, với 
vẻ mặt vui tươi, tâu lên âm thanh vi diệu. Sau khi 
nghe, Phạm chí quốc sư rất hoan hý và lẫy làm 
thỏa thích. Phạm chí quốc sư nói với Trường Thọ 
Bác sĩ: 

- Từ nay ông có thể nương tựa vảo ta. Ta sẽ 
cung cấp cho đây đủ. 

“Trường Thọ Bác sĩ thưa răng: 
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- Thưa Tôn giả, tôi còn có một người vợ, 
phải làm thê nào? 

“Phạm chí quốc sư nói với Bác sĩ: 

- Bác sĩ, ông có thể đem đến ở nhà ta. Ta sẽ 
cung cấp cho đây đủ. 

“Thế rồi Trường Thọ Bác sĩ dẫn vợ mình đến 
trú tại nhà Phạm chí quốc sư. Phạm chí quốc Sư 
liền chu cấp đây đủ. 

“Một thời gian sau, vợ của Trường Thọ Bác sĩ 
trong lòng râu rïỶ nghĩ Tăng: “Ước gì có bốn loại 
quân trận với lớp lớp tâm thuẫn” , tuốt gươm sáng 
loáng, từ từ đi qua. Ta muôn xem khắp và cũng 
muôn uống nước mài gươm đao". 

“Vợ của Trường Thọ Bác sĩ nghĩ như vậy Ôi, 
liên nói với Trường Thọ Bác sĩ rằng: 

- Tôi cảm thấy trong lòng râu rĩ, đang nghĩ 
thể này: “Ước 8Ì CÓ bốn loại quân trận với lớp lớp 
tâm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua. Ta 
muôn xem cùng khắp, lại cũng muốn uống nước 
mài đao. 

“Trường Thọ Bác sĩ nói với vợ răng: 

- Nàng chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Chúng ta 


8. No.12B5 (24.8) nói có thai. 
9% Lỗ bạc gá #§ : loại thuẫn lớn khi vua xuất trận. 
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đã bị vua Phạm-ma-đạt-đa đánh bại, nàng nhờ 
đâu mà thấy được bốn loại quân trận với lớp lớp 
tâm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để 
nàng xem cùng khắp và nàng lại được uông nước 
mài dao? 

“Bà vợ lại nói: 

- Thưa tôn quân, nếu được như thế thì tôi còn 
hy vọng sống. Nếu không, chắc chăn phải chết 
chớ không có gì nghi ngờ nữa!° 

“Hường Thọ Bác sĩ liên đến chỗ Phạm chí 
quốc sư, đứng quay mặt về phía quốc sư, vẻ mặt 
sầu thảm, băng tiếng nói aI oán mà tâu lên các 
khúc nhạc. Phạm chí quốc sư nghe mà không 
được hoan hý. Bấy giờ Phạm chí quốc sư hỏi 
rằng: 

= Này Bác sĩ, trước kia, ông đứng quay mặt 
về phía ta, với vẻ mặt vui tươi mà tâu lên âm 
thanh vi diệu. Nghe xong ta rất hoan hỷ,. lây làm 
vui thích. Nay ông vi sao lại đứng quay về phía ta 
với vẻ mặt sâu thảm, băng âm thanh ai oán mả tâu 
lên khúc nhạc, ta nghe không được hoan hỷ. Này 
Trường Thọ Bác sĩ, thân ông không bệnh hoạn, ý 


10 No.125 (24.8): bà có thai và chiêm bao thấy như vậy. Trong vòng bảy ngày sẽ sanh, nếu không 
thấy đúng như chiêm bao nhất định phải chết. 
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ông không sâu não chứ? 
'““Irường Thọ Bác sĩ thưa: 

- Thưa Tôn giả, thân tôi không bệnh hoạn 
nhưng ý tôi sâu não. Tôn giả, vợ tôi trong lòng 
râu rĩ, đã nghĩ thế này: “Ta muốn bốn loại quân 
trận với lớp lớp tắm thuẫn, tuôt gươm sảng loáng 
từ từ đi qua. Ta muôn xem cùng khắp, lại cũng 
muôn uông nước mài dao'. Tôi liền bảo răng: 
“Nàng chớ nghĩ như thê. Vì sao? Ta nay thế này, 
nàng nhờ đâu mà được bốn loại quân trận với lớp 
lớp tâm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng tử từ đi qua 
để nàng xem cùng khắp và lại cũng được uông 
nước mài dao?ˆ Vợ tôi lại nói răng: “Thưa tôn 
quân, nêu được như thê thì tôi còn hy vọng sông. 
Nếu không thì chắc chăn sẽ chết, không nghi ngờ 
øì nữa'. Thưa Tôn giả, nêu vợ tôi mà không toàn 
mạng thì sao nỡ! 

“Phạm chí quốc sư bảo rằng: 
- Này Bác sĩ, vợ ông, ta có thể gặp được 
không? 
- Thưa Tôn giả, có thê được. 
“Thế rồi Phạm chí quốc sư cùng với Trường 
Thọ Bác sĩ đi đến chỗ bà vợ của Bác sĩ. Bây giờ 
vợ của Trường Thọ Bác sĩ mang thai đứa con có 
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đức. Phạm chí quốc sư thây vợ của Trường Thọ 
Bác sĩ mang thai đứa con có đức nên quy gối bên 
phải xuống đất, chắp tay hướng về phía vợ của 
Đặc Si khen ba lần răng: 

- Sẽ sanh vua nước Câu-sa-la. Sẽ sanh vua 
nước Câu-sa-la. 

“Rồi lại ra lệnh cho tả hữu không ai được 
phép tiết lộ cho người ngoài biết. 
“Phạm chí quốc sư nói tiếp: 

- Này Bác sĩ, ông chớ ưu sâu. Ta sẽ cho vợ 
ông được thây bốn loại quân trận với lớp lớp tâm 
thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua và cũng 
được uỗng nước mài dao. 

“Rôi Phạm chí quốc sư đi đến chỗ Phạm-ma- 
đạt-đa, vua nước Ga-xá, thưa rằng: 

- Tâu Thiên vương, nên biết cho răng, có vì 
sao hữu đức xuất hiện. Mong Thiên vương cho 
dàn bốn loại quân trận với lớp lớp tắm thuẫn, tuốt 
sươm sáng loáng từ từ diễn hành và biểu dương 
quân uy băng nước mài dao. Mong Thiên vương 
đích thân thị sát. Tâu Thiên vương, nếu làm được 
như vậy thì chắc chắn có báo ứng tốt. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá liền ra 
lệnh cho tướng quân: 
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- Các khanh nên biết, có vì sao hữu đức 
xuất hiện, các khanh hãy tức khắc dàn bốn loại 
quân trận với lớp lớp tâm thuẫn, tuốt gươm sáng 
loáng từ từ diễn hành, biểu dương quân uy băng 
nước mài dao. Ta sẽ đích thân quan sát. Nếu làm 
được như vậy thì chắc chăn có báo ứng tốt. 

“Bây giờ tướng quân tuân lệnh vua, dàn bốn 
loại quân trận với lớp lớp tắm thuẫn, tuốt gươm 
sáng loáng từ từ diễn hành, biểu dương quân uy 
bằng nước mài dao. Vua Phạm-ma-đạt-đa liên 
đích thân thị sát. Nhờ đó, vợ của Trường Thọ 
Bác sĩ thấy được bốn loại quân trận với lớp lớp 
tâm thuẫn, tuốt gươm sáng loáng từ từ đi qua để 
biểu dương và cũng được uông nước mài đao. 
Sau khi uông nước mài dao, lòng sâu muộn liền 
tiêu, tiếp đến hạ sanh TEMGI con có đức, đặt tên 
tự là Trường Sanh Đông tử!!, gởi cho người khác 
bí mật nuôi nắng và lần hôi lớn khôn. 

“Nếu có các vị vua Sát-lợi Đảnh Sanh chỉnh 
trị thiên hạ với một quốc độ lớn, có đủ các tài 
nghệ như cỡi volI, chế ngự, dong xe, chơi bắn 
cung, đánh băng tay, ném dây, ném móc câu, 
dong xe, ngôi kiệu, các thứ tài nghệ tuyệt diệu 


=. 


11: Trường Sanh Đồng tử & # # T- - Päli: Dĩghãyu, hay là Dĩghãvu. 
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như thê, Trường Sanh Đông tử đêu biết đây đủ. 
Với tất cả các loại xảo diệu nào, nêu đụng đến là 
vượt hắn mọi người, dũng mãnh và cương nghị 
hơn đời, thông minh xuất chúng. Bao nhiêu điều 
bí ấn sâu xa, không có điêu gì là không thông 
suốt tinh tường. 

“Lúc ấy, Phạm-ma-đạt-đa nghe tin Trường 
Thọ vua nước Câu-sa-la đôi tên là Bác sĩ và đang 
ở tại Ba-la-nại liền ra lệnh cho tả hữu: 

“. Các khanh hãy cấp tốc đến bắt Trường Thọ, 
vua nước Câu-sa-la, trói thúc ké hai tay, bỏ lên 
lừa chở đi, đánh trống lớn tiêng như tiếng lừa kêu, 
tuyên bố cho khắp nơi biết rôi dẫn ra khỏi cửa 
thành hướng Nam, bắt ngôi dưới cây nêu cao mà 
cật vẫn. 

“Cận thân tả hữu vâng lệnh, liền đến bắt 
Trường Thọ, vua nước Câu-sa-la, trói hai tay ra 
đăng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trông lớn tiếng 
như lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết rồi dẫn ra 
cửa thành phía Nam, bắt ngôi dưới cây nêu cao 
rôi cật vấn. Lúc ây, Trường Sanh Đông tử đi theo 
cha, lúc bên tả, lúc bên hữu, thưa với cha rằng: 

“- Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợi 
Con ở đây, chăc chăn cứu được, chắc chắn cứu 
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được. 

'““[rường Thọ vua nước Cầu-sa-la bảo con: 

“- Đông tử nên nhẫn, Đông tử nên nhẫn! Chớ 
khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ. 

“Mọi người nghe vua Trường Thọ nói như 
vậy liên hỏi: 

“. Như vậy nhà vua muốn nói những gì? 

“Nhà vua nói: 

“- Đông tử này thông minh, chắc chăn hiểu lời 
ta nói. 

“Thế rôi Trường Sanh Đồng tử khuyên những 
người hào quý trong thành Ba-la-nại răng: 

“. Chư vị, hãy bô thí tu phước mà chú nguyện 
cho vua Trường Thọ nước Câu-sa-la. Đem phước 
thí ấy cầu nguyện cho vua Trường Thọ nước Câu- 
sa-la được an ôn, giải thoát. 

“Bây giờ các nhà hào quý trong thành Ba-la- 
nại, theo lời khuyến khích của Trường Sanh Đông 
tử, bố thí, tu phước, chú nguyện cho vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la đem phước thí ây câu 
nguyện cho vua Trường Thọ an ôn giải thoát. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nghe các 
nhà hào quý trong thành Ba-la-nại này bố thí, tu 
phước, chú nguyện cho vua Trường Thọ nước 
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Câu-sa-la, đem phước thí ây câu nguyện cho 
vua Trường Thọ được an ồn, giải thoát thì vô 
cùng sợ hãi, tóc lông dựng đứng, nghĩ răng: 
“Mong những nhà hào quý trong thành Ba-la-nại 
này không phản lại ta chăng? Nhưng hãy gác lại 
việc kia, nay ta trước hết phải cấp tốc tiêu diệt sự 
việc này”. 

“Rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá hạ 
lệnh cho tả hữu: 

“. Các khanh hãy cấp tốc đi giết vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la, chặt ra làm bảy đoạn. 

“Cận thần tả hữu vâng lệnh, liền đi giết vua 
Trường Thọ, chặt thành bảy đoạn. Bây giờ 
Trường Sanh Đông tử nói với các nhà hào quý 
trong thành Ba-la-nại răng: 

“- Các vị xem đây, vua nước Giia-xá Phạm- 
ma-đạt-đa tàn ác vô đạo. Nó chặt cha ta, vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội. Nó 
cướp đoạt kho tàng, tài sản của nước ta. Vì thù 
hận cay độc mà giết người, chặt thành bảy đoạn 
một cách oan uông. Các vị nên đến dùng lụa mới, 
quân nhiều lớp, bọc kín thi hài bảy đoạn, liệm cho 
cha ta; dùng tất cả các cây hương thơm chât đồng 
để hỏa táng và lập miễu đường để thờ. Phải vì cha 
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ta mà gởi thơ cho Phạm-ma-đạt-đa, nói răng, 
Trường Sanh Đông tử con vua nước Câu-sa-la 
báo cho vua biết, ngươi không sợ sau này con 
cháu g1eo họa cho chăng?' 

“Rôi thì những nhà hào quý ở thành Ba-la-nại 
theo lời khuyên của Trường Sanh Đông tử, dùng 
lụa mới xếp nhiêu lớp liệm lấy thi hài bảy đoạn 
Ấy, dùng các loại hương thơm chất đông hỏa táng 
rồi lập miễu mà thờ, và cũng viết thơ gởi cho 
Phạm-ma-đạt-đa, nói rằng: “Trường Sanh Đồng 
tử, con vua nước Câu-sa-la bảo răng, ngươi không 
Sợ sau này bị con cháu g1eo họa cho chăng?” 

“Bây giờ vợ của vua Trường Thọ nói với 
Trường Sanh Đồng tử: 

“- Con nên biết, vua nước Gia-xá là Phạm-ma- 
đạt-đa, là kẻ tàn bạo, vô đạo, bắt cha con là vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la là người vô tội, cướp 
đoạt kho tàng, tài sản của nước con, lại vì thù hận 
cay độc giết người, chặt ra bảy đoạn một cách oan 
uông. Này Đông tử, con hãy đến đây cùng ta, 
dong một chiếc xe chạy ra khỏi Ba-la-nạai này. 
Nếu không đi thì tai họa sẽ đến với con. 

“. Thế rôi vợ của Trường Thọ cùng với Đông 
tử cùng dong một chiếc xe chạy ra khỏi Ba-la-nại. 
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Bây giờ lrường Sanh Đông tử nghĩ Tăng: “Ta 
nên đến thôn này, qua thôn kia để câu học rộng 
nghe nhiều'. 

“Nghĩ xong, Trường Sanh Đồng tử liên đi từ 
thôn này qua thôn nọ để cầu học rộng nghe nhiều. 
Vì học rộng nghe nhiều, nên đối tên khác là 
Trường Sanh Bác sĩ. 

“Irường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: “Điều cầu học 
ta đã học xong, có lẽ ta nên vào đô âp Ba-la-nạI, 
đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ mặt tươi cười, 
tâu lên âm thanh vi diệu. Như vậy các nhà hảo 
quý ở Ba-la-nại nghe được sẽ hoan hỷ và cảm 
thây vui thích". 

“Nghĩ vậy, Trường Sanh Bác sĩ liền vào đô 
âp Ba-la-nai đứng ở đường này hẻm nọ với vẻ 
mặt vui tươi, tâu lên âm thanh vi diệu. Các nhà 
hào quý ở Ba-la-nại nghe được, hoan hỷ vô cùng 
và cảm thấy vui thích. 

“Bây giờ các quyến thuộc của vua Phạm-ma- 
đạt-đa nước Gia-xá, từ quyền thuộc TigOài Xa đến 
quyến thuộc khoảng giữa và quyên thuộc bên 
trong, Phạm chí quốc sư, lần hôi thấu đến tai vua 
Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá. Sau khi nghe đến, 
vua liền gọi vào diện kiến. 
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“Thê rôi Trường Sanh Bác sĩ đi đến chỗ vua 
Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá, đứng quay về phía 
nhà vua với vẻ mặt tươi cười, tâu lên bằng âm 
thanh vi diệu. Vua Phạm-ma-đạt-đa nước GI1a-xá 
nghe như thê hoan hý vô cùng, lây làm vui thích, 
TÔI lo Phạm-ma-đạt-đa nói với Bác sĩ rằng: 

- Khanh từ nay có thể nương tựa vào ta. Ta 
sẽ cung cấp cho đây đủ. 

“Khi ây, Trường Sanh Bác sĩ nương tựa vào 
nhà vua và được cung cấp đây đủ. Về sau nhà vua 
lại hết lòng tín nhiệm, giao phó công việc, đem 
kiểm hộ thân trao cho Trường Sanh Bác sĩ. 

“Bây giờ vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá 
bảo người đánh xe: 

“- Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Ta muốn đi săn 
băn. 

“Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá 
xong, trở lại tâu răng: 

“- Con đã sửa soạn xa giá xong, xin theo ý 
Thiên vương. 

“Thê rồi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá 
và Trường Sanh Bác sĩ cùng ngôi vào cỗ xe ra 
đi. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ răng: “Phạm-ma- 
đạt-đa vua nước Gia-xá tàn bạo, vô đạo. Nó bắt 
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cha ta là vua Trường Thọ nước Câu-sa-la là 
người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng, tài sản của 
ta, và vì thù hận cay độc mà giết người, chặt ra 
bảy đoạn một cách oan uống. Ta nay nên đánh 
xe tách ra khỏi bốn loại quân, đi đến một nơi 
khác". 

“Bây giờ vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá vì 
vật vả trải qua con đường lây lội, gió nóng bức 
bách nên cảm thấy khát nước, mệt nhọc quá đối, 
muôn năm, liên xuống xe, gỗi vào đâu gôi của 
Trường Sanh Bác sĩ mà ngủ. Trường Sanh Bác sĩ 
nghĩ rằng: 'Phạm-ma-đạt-đa vua nước Gia-xá này 
vô đạo, tàn bạo. Nó bắt cha ta là vua Trường Thọ 
nước Câu-sa-la là người vô tội, lại cướp đoạt kho 
tàng, tài sản của nước ta và vì thù hận cay độc mà 
giết người chặt ra bảy đoạn một cách oan uông. 
Thế mà ngày nay nó đã năm trong tay ta, ta phải 
báo oán°. Trường Sanh Bác sĩ nghĩ như vậy, liên 
tuốt ươm báu, dí vào cô Phạm-ma-đạt-đa vua 
nước Gia-xá mà nói răng: 

“- Nay ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi! 

'“Irường Sanh Bác sĩ lại nghĩ: “Ta không làm 
đúng. Vì sao? Nhớ lại ngày trước, ngôi dưới cây 
nêu cao, vào phút sắp lâm chung, cha ta đã bảo ta 
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răng: “Đông tử hãy nhần, Đông tử hãy nhãn. 
Chớ khởi oán kết mà phải thực hành nhân từ'.” 
Nhớ lại như vậy, Bác sĩ bèn thu gươm, tra vào vỏ. 

“[rong lúc đó, vua Phạm-ma-đạt-đa nước 
Gia-xá mộng thấy Trường Sanh Đông tử, con vua 
Trường Thọ nước Câu-sa-la tay câm gươm bén dÍ 
vào cô mình mà nói rằng: “Nay ta giết ngươi! Nay 
ta giết ngươi”. Thấy vậy, vua sợ hãi, tóc lông 
dựng đứng, liền kinh hoàng chợt tỉnh, nói với 
Trường Sanh Bác sĩ: 

“- Ngươi nay nên biết, ta ở trong mộng, thấy 
Trường Sanh Đông tử, con vua Trường Thọ nước 
Câu-sa-la tay câm kiếm bén dí vào cô ta, nói 
răng: “Nay ta giết ngươi! "Nay ta giết ngươi! 
Nghe xong, Trường Sanh Đồng tử thưa rằng: 

“- Thiên vương chớ sợ. Thiên vương chớ sợ. 
Vì sao? Trường Sanh Đông tử, con vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la chính là thần đây. Thiên 
VƯƠN, thần nghĩ rằng: “Phạm-ma-đạt-đa, vua 
nước Gia-xá tàn bạo, vô đạo, bắt cha ta, một 
người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng, tài sản của 
nước ta, và vì thù hận cay độc mà giết cha ta, 
chặt người ra làm bảy đoạn một cách oan uống, 
mà nay chính nó đã năm trong tay ta, ta nghĩ 
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phải báo oán. Tâu Thiên vương, thân liên rút 
sươm dí vào cô Thiên vương mà nói rằng: “Nay 
ta giết ngươi! Nay ta giết ngươi!” Thiên vương, 
thân lại nghĩ: “Ta làm không đúng. Vì sao? Nhớ 
ngày trước, ngôi dưới cây nêu cao, vào phút sắp 
lâm chung, cha ta đã bảo răng: “Đồng tử hãy 
nhần, Đồng tử hãy nhẫn! Chớ khởi oán kết mà 
phải thực hành nhân từ”.' Nhớ lại như vậy nên 
thân thu gươm tra vào vỏ'. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá nói rằng: 

“- Này Đông tử, khanh nói răng: “Đông tử hãy 
nhẫn, Đồng tử hãy nhẫn”, ta đã rõ nghĩa ấy. 
Nhưng Đồng tử lại nói: “Chớ khởi oán kết, mà 
phải thực hành nhân từ”, là nghĩa thế nào? 

“Trường Sanh Đông tử đáp: 

“- Tâu Thiên vương, chớ khởi oán kết mà phải 
thực hành nhân từ, chính là việc làm này vậy. 

“Nghe xong, vua Phạm-ma-đạt-đa nước G1a- 
xá nói rằng: 

“- Này Đông tử, từ ngày hôm nay ta đem đất 
nước mà ta đang chỉnh lãnh trao hết cho khanh. 
Vì sao? Vì khanh đã làm một việc quá khó là đã 
ban ân huệ cho mạng sông của ta. 

“Trường Sanh Đông tử nghe vậy liên thưa: 
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- Bồn quốc của Thiên vương thì thuộc về 
Thiên vương. Bốn quốc của thân phụ hạ thân thì 
mới có thể ø1ao hoàn lại cho hạ thân. 

“Bây giờ, vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá 
cùng với Trường Sanh Đồng tử lên xe trở về, vào 
thành Ba-la-naI, ngôi trên chánh điện. vua bảo các 
cận thân: 

“- Này các khanh, nếu bắt gặp Trường Sanh 
Đồng tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la thì 
các khanh sẽ xử sự như thế nào? 

“Cận thân nghe vậy, có người tâu răng: 

“. Tâu thiên vương, nếu bắt gặp nó thì sẽ chặt 
tay. 

“Có người lại tâu: 

- Tâu Thiên vương, nếu bắt gặp nó thì chặt 
chân. 

“Có người tâu: 

“- 'Tâu Thiên vương, nêu bắt gặp nó thì giết. 

“Vua Phạm-ma-đạt-đa nước €i1a-xá nói rằng: 

- Các khanh, muôn gặp Trường Sanh Đông 
tử, con vua Trường Thọ nước Câu-sa-la thì ở đây 
này. Các khanh chớ khởi ác ý với Đông tử này. 
VỊ sao? Vì Đồng tử đã làm một việc rất khó là đã 
tha mạng sống cho ta. 
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“Thê rôi vua Phạm-ma-đạt-đa nước Gia-xá 
dùng nước tắm của vua tắm gội cho Trường Sanh 
Đồng tử, cho thoa bằng bột hương của vua, cho 
mặc y phục của vua, mời ngôi lên ngự sàng băng 
vàng, đích thần vua Phạm-ma-đạt-đa và vợ con 
trở về bốn quốc. 

“Này Tỳ-kheo, các quốc vương Sát-lợi Đảnh 
Sanh ây làm chủ đại quốc, chỉnh trị thiên hạ mà 
tự thực hành hạnh nhẫn nhục; tự thực hành từ 
tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, lại xưng 
tán ân huệ. Này chư Tỳ-kheo, các Ty-kheo cũng 
nên làm như vậy, chí tín, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, xuất ø1a học đạo; nên thực hành 
hạnh nhẫn nhục, lại xưng tán nhẫn nhục; tự thực 
hành từ tâm, lại xưng tán từ tâm; tự ban ân huệ, 
lại xưng tán ân huệ”. 

“Bây giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật thuyết 
như vậy, có vị bạch răng: 

“Thế Tôn là Pháp chủ. Nay mong Thế Tôn cứ 
ở yên vậy. VỊ ây nói hành con, con làm sao không 
nói hành vị ấy được!?””. Lúc đó, Đức Thế Tôn 
không vui vì việc làm của các Tyỳ-kheo Câu-xá-dI, 


12. No.125 (24.8): “Thế Tôn tuy có nói như vậy nhưng thực tế lại không thể như vậy. Rồi Thế Tôn bỏ 
đi sang Bạt-kỳ”. 


578 TRUNG A-HÀM 


với những oai nghị, lễ tiết mà họ đã học, đã tập. 

Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy, nói bài kệ tụng: 
Với bao nhiêu lời nói, 
Phá hoại chúng tối tôn. 
Khi phá hoại Thành Chúng, 
Không ai can dứt nổi. 
Nát thân và mắt mạng, 
Kẻ cướp đoạt ngựa trầu, 
Tài sản, và quốc gia, 
Họ côn hay hòa thuận; 
Hung ngươi vài tiếng cãi 
Sao không chịu thuận hòa? 
Không suy chân nghĩa xa, 
Oán kết làm sao giải? 
Ma ly, trách nhau mãi 
Mà biết chế, thuận hòa; 
Nếu suy chân nghĩa xa 
Oán kết tất giải được. 
Thù hận dưt hận thu, 
Đời nào đứt cho xong. 
Nhân nhục dứt hận thù, 
Đó là pháp tôi thượng. 
Sân với bác thượng tri, 
Nói toàn lời võ lại, 
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Phỉ bảng Thánh Máu-mI, 
Thấp hèn không chút tuệ. 
Người khác không rõ nghĩa, 
Riêng ta biết mà thôi. 
Người rõ nghĩa là ai? 
Người này đứt sân nhuế. 
Ai đắc định làm bạn, 
Kẻ tri, thiện cùng tu; 
Xả ý chấp xưa kia 
Hoan hỷ thường theo đến. 
Không đắc định làm bạn, 
Kẻ trí thiện riêng fu; 
Như vua nghiêm trị nước, 
Như voi lẻ rừng văng. 
Đóc hành, chớ làm ác, 
Như voi lẻ rừng văng. 
Đóc hành trên nẻo cao, 
Đừng hội kẻ vô đực. 
Học: “Không gặp bạn tối, 
Không cùng aI ngang mình; 
Hãy cô độc chuyên tính 
Đừng hội kẻ vô đức. "1 

13 Các tụng này cũng được tìm thấy trong Dhammapada và được dẫn trong bản sớ giải 


Dhammapada: sau khi không hòa giải được, Phật một mình đi vào rừng Pärilleyya. Tại đây, Ngài 
sống với một con voi chúa cũng cô độc bỏ đàn mà đi. Đến lúc cuộc tranh chấp phải chấm dứt, 
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Lúc Đức Thê Tôn thuyết bài tụng này xong, 
Ngài dùng như ý túc cỡi hư không mà đi đến thôn 
Bà-la-lâu-la!*. Ở thôn Bả-la-lâu-la có Tôn giả Bà- 
cửu Thích Gia Tử'”, ngày đêm không ngủ, tỉnh 
cần hành đạo, chí thành thường định tính, an trú 
trong đạo phẩm. Tôn giả Thích Gia Tử từ xa 
trông thấy Đức Thế Tôn đi đến, khi đã trông thây 
liền nghinh tiếp, đỡ lấy y bát của Ngài, trải 
giường, múc nước rửa chân. Đức Phật rửa chân 
xong, Ngài lên chỗ ngôi của Thích Gia Tử Bà- 
cửu. Ngôi xong, Ngài nói: 

“Ty-kheo Bà-cửu, ngươi thường an ổn, không 
hê thiêu thôn chăng?” 

Tôn giả Bà-cửu trả lời: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ốn, không có 
thiểu thôn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Thế nào là an ồn, không có thiếu thôn?” 

Tôn giả Bà-cửu đáp: 


ngài A-nan lên thỉnh Phật trở về. Voi chúa tiễn Ngài ra khỏi khu rừng và đã khóc vì nó không thể 
xuống đồng bằng. Phật nói các câu tụng trên vào lúc này, với ý nghĩa: trong đời, nếu không có 
bạn lành, thà sống một mình cô độc trong rừng vắng còn hơn. 

14. Bà-la-lâu-la thôn 3š Z§ #š Z§ ‡ƒ : Pali: Balakalonakäragama. 

15. Bà-cửu 3# 42 › Pãli: Bhagu, dòng họ Thích, xuất gia một lần với các ngài Anuruddha và Kimbila. 
Một hôm vừa bước khỏi gimờng, ngài cảm thấy hỏng chân, cố gượng và do đó chợt chứng quả 
A-la-hán. 
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“Bạch Thế Tôn, con ngày đêm không ngủ, 
tỉnh tân hành đạo, chí hành thường định tính, an 
ồn vào đạo phẩm. Bạch Thế Tôn, như vậy con 
thường an ồn, không có thiếu thôn”. 

Đức Thế Tôn lại nghĩ: “hiện nam tử này 
sông cuộc đời an lạc. Ta nên thuyết pháp cho y”. 
Nghĩ vậy, Ngài liền thuyết pháp cho Tôn giả Bả- 
cửu, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ. 

Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hý cho vị ây, Ngài từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến 
rừng Hộ tự!". Vào rừng Hộ tự, đến dưới gốc cây 
Ngài trải Ni-sư-đàn ngôi kiết già. Lúc ấy, Đức 
Thế Tôn lại nghĩ răng: “Ta đã thoát được nhóm 
Ty-kheo ở Câu-xá-di, một nhóm luôn luôn tranh 
chấp nhau, chèn ép nhau, thù nghịch nhau, giận 
hờn nhau, cãi vã nhau. Ta không hoan hỷ nghĩ 
đến phương ấy, nơi mà nhóm Tỳ-kheo Câu-xá-di 
đang trú”. 

Ngay lúc đó có một con voI, chúa của đàn voI, 
tách rời đàn, du hành một mình, cũng đến rừng 


16. Rừng Hộ tự š# 3? ĐÈ ‹ Paäli: Rakkhitavanasanda. Sớ giải Dhammapada: từ Ghositäräma, Phật đi 
thẳng vào Parrileyya. Xem thêm cht.13 trên. 
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Hộ tự. Vào rừng Hộ tự, đến đứng dưới cây 
Hiển-sa-la!”. Khi ây, voi chúa nghĩ răng: “Ta đã 
thoát được bọn vol kia, voi cha, voi mẹ, voI con 
lớn nhỏ. Bọn voi ây thường đi trước dẫm lên cỏ 
và làm vậy bần nước. Ta bấy giờ ăn cỏ bị dẫm 
đạp â ây, uông nước vẫn đục kia. Ta nay ăn cỏ mới, 
uông nước trong”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn băng tha tâm trí biết ý 
nghĩ trong lòng voi lớn kia, liền nói bài tụng: 

Một voi với đản voi, 
Củng vóc, ngà, chán ấu. 
Tám này như tâm kia, 
Rừng sâu vui độc tru. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn từ rừng Hộ tự mang y 
cảm bát đi đến rừng Ban-na-mạn-xà-tự'. Bấy 
giờ có ba thiện nam tử trú trong rừng Ban-na- 
mạn-xà-tự, là: Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả 
Nan-đề, Tôn giả Kim-t-la”. Các Tôn giả ây 
sống như vây: Nếu ai khât thực trở về trước, thì 
trải ølường, múc nước để rửa chân, đề sẵn chậu, 
đặt sẵn đòn rửa chân và khăn lau chân, lu nước 
uống. Nếu những gì khất thực có thê dùng hết 
17. Hiền-sa-la #Ý %2 › Päli: bhaddasäla. 


18. Ban-na-mạn-xà-tự lâm §# JJ Š: Ri|G sÿ #‡ : Päli: PäcInavamsadäya. 
19. Xem kinh số 185. 
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thì dùng hết, nêu còn dư thì đồ vào hủ đậy kín 
cất. Ăn xong, dọn bát, cât, rửa tay chân, lây NI- 
sư-đàn vắt lên vai, vào thất tĩnh tọa. Ai khất 
thực về sau, nêu dùng hết thì dùng, nêu thiếu thì 
lây đồ ăn khât thực được của người trước dùng 
cho đủ. Nếu dư thì đồ vào đất sạch hay nước 
không có trùng, rôi đem bình bát rửa sạch, lau 
khô và cất vào một góc, thu dọn g1ường chiếu, 
dẹp đòn rửa chân và lu nước uông, ghè nước rửa 
tay và quét dọn nhà ăn. Sau khi tây sạch những 
nhơ nhớp ây thì thu xếp y bát, rửa tay chân, lấy 
Ni-sư-đản vắt lên vai, vào thât tĩnh tọa. Đến lúc 
xế, các Tôn giả ây, nếu có vị nào từ chỗ tĩnh tọa 
dậy trước, thấy lu nước uỗng và ghè nước rửa 
tay trông rông, không có nước, thì mang đi lây. 
Nêu xách về nổi thì xách đến đê một góc, nêu 
xách không nỗi thì lây tay vẫy một Tỳ-kheo 
nữa, mỗi người khiêng một bên, không ai nói 
chuyện với nhau. Các Tôn giả ấy cứ năm ngày 
tụ tập lại một lần, cùng nhau bản về pháp và im 
lặng theo pháp bậc Thánh. 

Bấy giờ, người giữ rừng trông thấy. Đức Thế 
Tôn từ xa đi đến, bèn đón và quở ngăn răng: 

“Sa-môn! Sa-môn chớ vào rừng này. Vì sao? 
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Nay trong rừng này có ba thiện nam tử, đó là 
Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề và Tôn giả 
Kim-tì-la. Các vị ây trông thấy Sa-môn, chắc họ 
không vừa ý”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này người giữ rừng, các vị kia nêu thấy Ta, 
chắc chắn không có gì không vừa ý”. 

Ngay lúc đó, Tôn giả A-na-luật-đà, từ xa trông 
thây Đức Thế Tôn đi đến, liền quở trách người 
kia: 

“Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức Thế 
Tôn. Này người giữ rừng, chớ ngăn cản Đức 
Thiện Thệ đang đi đến. Vì sao? Vì đó là Tôn Sư 
của tôi đến! Là Đức Thiện Thệ của tôi đến!” 

Tôn giả A-na-luật-đà ra nghênh đón Đức Thê 
Tôn, đỡ y bát của Ngài. Tôn giả Nan-đề trải 
giường cho Đức Phật. Tôn giả Kim-tì-la lây nước 
cho Ngài. Khi ấy, Đức Thế Tôn sau khi rửa chân 
xong, ngôi lên chỗ mà Tôn giả ấy đã trải. Ngôi 
xong, Ngài hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, ngươi thường an ôn, 
không có gì thiêu thôn chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Bạch Thê Tôn, con thường an ồn, không có 


KINH TRƯỜNG THỌ VƯƠNG BỒN KHỞI 585 


gì thiêu thôn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Như thế nào là an ổn, không có gì thiểu 
thôn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện 
lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu 
hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch 
Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm 
hạnh ấy, thực hành hạnh từ nơi thân nghiệp, trước 
mặt hay văng mặt đều như nhau; thực hành hạnh 
từ nơi khẩu nghiệp, hạnh từ nơi ý nghiệp, trước 
mặt hay vắng mặt đêu như nhau không khác. 
Bạch Thế Tôn, con nay có thê tự nghĩ răng: “Tự 
xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiễn'°. Bạch 
Thê Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm 
chư Hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một 
điều nảo là không vừa lòng. Bạch Thê Tôn, con 
thường an ôn, không có gì thiếu thôn là như thể”. 

Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Nan-đề, Tôn giả 
cũng đáp như thế. 

Đức Thê Tôn lại hỏi Tôn giả Kim-t-la: 

“Ngươi thường an ôn, không có gì thiếu thốn 
chăng?” 
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Tôn giả Kim-t)-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn, không có 
gì thiêu thốn”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Kim-t-la, thế nào là thường an ốn, 
không có gì thiêu thôn?” 

Tôn giả Kim-tì-la đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng, con có thiện 
lợi, có đại công đức, nghĩa là con được cùng tu 
hành với các vị đồng phạm hạnh như thế. Bạch 
Thế Tôn, con thường hướng về các vị đồng phạm 
hạnh ấy, thực hành hạnh từ nơi thân nghiệp, trước 
mặt hay văng mặt đều như nhau; thực hành hạnh 
từ nơi khẩu nghiệp, hạnh từ nơi ý nghiệp, trước 
mặt hay vắng mặt đều như nhau không khác. 
Bạch Thế Tôn, con nay có thê tự nghĩ răng: “Tự 
xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm chư Hiền'. Bạch 
Thê Tôn, con liền xả bỏ tâm con, tùy thuận tâm 
chư Hiền. Bạch Thế Tôn, con chưa từng có một 
điều nào là không vừa lòng. Bạch Thế Tôn, con 
thường an ồn, không có gì thiếu thôn là như thể”. 

Đức Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, như thê 
các ngươi thường cùng nhau hòa hợp, an lạc, 
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không tranh, cùng hiệp nhất trong một tâm, một 
Thây, như nước với sữa, và có chứng đắc pháp 
thượng nhân mà sống an lạc thoải mái chăng???” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con cùng nhau hòa hợp 
không tranh, cùng hợp nhất trong một tâm, chung 
một Thây, như nước với sữa, và có chứng đắc 
pháp thượng nhân mà sống an lạc thoải mái. Bạch 
K Tôn, chúng con nhận được ánh sáng liên thấy 

. Giây lát, sắc được thấy kia và ánh sáng liên 
Bế mật”.”? 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi không thâu triệt 
được tướng Ấy; nghĩa là tướng nhận được ánh 
sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc được thây kia và 
ánh sáng liên biến mắt. 

“Này A-na-luật-đà, thuở xưa lúc Ta chưa đắc 
đạo giác ngộ vô thượng chánh chân, cũng nhận 
được ánh sáng mà thấy sắc. Giây lát, sắc được 
thây kia và ánh sáng liên biến mắt. A-na-luật-đà, 


20. Nguyên văn Hán: phả đắc nhân thượng chi pháp nhi hữu sai giáng an lạc trụ chỉ da lã 3 A_ .E > 32 
ii # 3 l# 2 ## ( IL - Pãli: alamariyañãñadassanaviseso adhigato phãsuvihãro ti, chứng đắc tri 
kiến tối thắng của bậc Thánh và sống an lạc thoải mái. 

Hán: đắc quang minh tiện kiến sắc. Đối chiếu nghĩa Päli: obhãsañi ceva samjãnãma dassanañ ca 
rũpãnam, chúng con cảm nhận ánh sáng và sự hiện diện của các sắc. 

Trong bản Päli còn có câu hỏi của Anaruddha: “Không biết đó là dấu hiệu (tañ ca nimittam) gì?” 


21. 


22. 
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Ta nghĩ: “Trong tâm Ta có tai hoạn nào khiến 
cho Ta mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi 
thì ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây 
lát săc được thấy sắc và ánh sáng ấy liên diệt?” A- 
na-luật-đà, Ta hành tinh tấn, không biếng nhác, 
thân tính chỉ an trú, có chánh niệm chánh trí, 
không có ngu si, được tĩnh chỉ nhất tâm. Này A- 
na-luật-đà, Ta nghĩ răng: “Ta hành tinh tấn, không 
biếng nhác, tính chỉ nơi thân, có chánh niệm 
chánh trí, an trú, không có si, được định tĩnh nhất 
tâm. Phải chăng trong đời không có gì” để Ta 
thây, để Ta biết chăng?'? Trong tâm Ta sanh tai 
hoạn về hoài nghi ây. Nhân tai hoạn của hoài nghi 
ây nên mất định mà con mắt điệt. Con mắt diệt rồi 
thì ánh sáng mà Ta nhận được để thây sắc; giây 
lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liên diệt. A- 
na-luật-đà, nay Ta nên nghĩ rằng: “Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn của hoài nghĩ”. A-na-luật-đà, 
vì Ta muôn không sanh tai hoạn nảy nên sống cô 
độc viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tính 
tân. Nhân sông cô độc tại nƠI Xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tân nên nhận được ánh 
sáng mà thấy sắc; giây lát, sắc dược thấy kia và 


#ệ TH ‹ 


23. Để bản: vô đạo ## 3š : Tống-Nguyên-Minh: vô thị 
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ánh sáng liên biên mắt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta 
có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt?” A-na-luật- đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về vô niệm. 
Nhân tai hoạn của vô niệm này nên mất định mà 
con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thây. sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ây liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay 
cần phải nghĩ răng: “Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn vê hoài nghi, cũng không sanh tai hoạn về 
vô niệm'. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng 
khởi tai hoạn này nên sống cô độc tại nơi xa văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tình tân. Nhân sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tính tân nên nhận được để thấy sắc, giây lát 
sắc được thấy sắc và ánh sáng ấy liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta 
có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thây sắc, giây lát sắc được thấy sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt?'A-na-luật-đà, Ta lại 
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nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn vê thân bệnh 
tưởng. Nhân tai hoạn của thân bệnh tưởng này 
nên mất định mà con mắt diệt; con mắt. diệt rôi thì 
ảnh sáng mà Ta nhận được đề thấy sắc, giây lát 
sắc được thây sắc và ánh sáng ây liền diệt”. A-na- 
luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai 
hoạn về vô niệm, cũng không sanh tai hoạn về 
thân bệnh tưởng”. A-na-luật-đà, Ta muốn không 
móng khởi tai hoạn này nên sông cô độc tại nƠI 
xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tính tân. 
Nhân sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tình tân nên nhận được để thấy 
sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh sáng ây liên 
diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta 
có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt?'A-na- luật-đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về thụy miên. 
Nhân tai hoạn của thụy miên này nên mất định 
mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà 
Ta nhận được để thây sắc, giây lát sắc được thấy 
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sắc và ánh sáng ây liên diệt. A-na-luật-đà, Ta 
nay cần phải nghĩ răng: “Trong tâm Ta không 
sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn 
về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh 
tưởng, cũng không sanh tai hoạn về thụy miên". 
A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn 
này nên sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân. Nhân sống cô độc tại 
nơI Xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tính 
tân nên nhận được để thấy sắc, giây lát săc được 
thây sắc và ánh sáng ây liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta 
có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát săc được thây sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt?°A-na- luật đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về tinh cân thái 
quá. Nhân tai hoạn của tinh cần thái quá này nên 
mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thây sắc, giây lát sắc 
được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na- 
luật-đà, cũng như lực sĩ bắt con ruôi quá ngặt, con 
ruôi liền chết. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm 
Ta sanh tai hoạn về tinh cần thái quá. Nhân tai 
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hoạn của tinh cân thái quá này nên mật định mà 
con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thây sắc, giây lát sắc được thấy sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần 
phải nghĩ răng: “Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn vê hoài nghĩ, không sanh tai hoạn về VÔ 
niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, 
không sanh tai hoạn vệ thụy miên, cũng không 
sanh tai hoạn về tinh cần thái quá”. A-na-luật- đà, 
Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tân. Nhân sông cô độc tại nơI Xa văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tính tân nên nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ấy liên diệt. 
“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm 
Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát săc được thây sắc 
và ánh sáng ấy liên diệt?” A-na- luật-đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về giải đãi thái 
quá. Nhân tai hoạn của giải đãi thái quá này nên 
mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thây sắc, giây lát sắc 
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được thây sắc và ánh sáng ây liên diệt”. A-na- 
luật-đà, cũng như lực sĩ bắt con ruôi quá hoãn, 
con ruôi bèn bay mất. Cũng vậy, A-na-luật-đà, 
trong tâm Ta sanh tai hoạn về giải đãi thái quá. 
Nhân tai hoạn của giải đãi thái quá này nên mất 
định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thây sắc, giây lát sắc 
được thây sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật- 
đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai 
hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, 
không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, cũng 
không sanh tai hoạn về giải đãi thái quá”. A-na- 
luật-đà, Ta muôn không móng khởi tai hoạn này 
nên sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân. Nhân sống cô độc tại 
nƠơI Xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tính 
tân nên nhận được đê thấy sắc, giây lát săc được 
thây sắc và ánh sáng ây liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm 
Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được đề thây sắc, giây lát sắc được thấy sắc 
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và ánh sáng ây liên diệt??A-na-luật-đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về sợ hãi. 
Nhân tai hoạn của sợ hãi này nên mất định mà 
con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được đê thấy sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ây liên diệt. A-na-luật-đà, cũng như 
một người đang đi đường, kẻ thù từ bốn phía kéo 
đến; người kia thây vậy, kinh khủng sợ hãi, toàn 
thân lông tóc dựng đứng. Cũng vậy, A-na-luật-đà, 
trong tâm Ta sanh tai hoạn về sợ hãi. Nhân tai 
hoạn của sợ hãi này nên mất định mà con mắt 
diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta nhận 
được để thấy sắc, giây lát săc được thây sắc và 
ánh sáng ấy liền diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần 
phải nghĩ răng: “Trong tâm Ta không sanh tai 
hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn về vô 
niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh tưởng, 
không sanh tai hoạn về thụy miên, không sanh tai 
hoạn về tỉnh cân thái quá, không sanh tai hoạn về 
giải đãi thái quá, cũng không sanh tai hoạn về sợ 
hãi”. A-na-luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai 
hoạn này nên sông cô độc tại nơi xa văng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nhân sống cô 
độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
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tinh tân nên nhận được đề thây sắc, giây lát sắc 
được thấy sắc và ánh sáng ấy liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm 
Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thây sắc, giây lát sắc được thấy sắc 
và ánh sáng ấy liên diệt?” A-na-luật-đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về hỷ duyệt. 
Nhân tai hoạn của hýỷ duyệt này nên mất định mà 
con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được đê thấy sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ây liên diệt. A-na-luật-đà, cũng như 
người đi tìm một kho báu; bỗng nhiên được cả 
bốn kho báu; thấy như vậy rôi, người ây sanh hỷ 
duyệt. Cũng vậy, A-na-luật-đà, trong tâm Ta sanh 
tai hoạn về hỷ duyệt. Nhân tai hoạn của hỷ duyệt 
này nên mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt 
rôi thì ánh sáng mà Ta nhận được đề thây sắc, 
giây lát săc được thấy sắc và ánh sáng ấy liền 
diệt. A-na-luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ răng: 
“Trong tâm Ta không sanh tai hoạn về hoài nghị, 
không sanh tai hoạn về vô niệm, không sanh tai 
hoạn về thân bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về 
thụy miên, không sanh tai hoạn về tinh cân thái 
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quá, không sanh tai hoạn vê giải đãi thái quá, 
không sanh tai hoạn về sợ hãi, cũng không sanh 
tai hoạn về hỷ duyệt. A-na-luật-đà, Ta muốn 
không móng khởi tai hoạn này nên sn cô độc 
tại nơI Xa văng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh tân. Nhân sông cô độc tại nƠI Xa văng, tâm 
không phóng dật, tu hành tính tân nên nhận được 
để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và ánh 
sáng ấy liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta 
có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ấy liên diệt?” A-na- luật-đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về tâm tự cao. 
Nhân tai hoạn của tâm tự cao này nên mất định 
mà con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ánh sáng mà 
Ta nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thây 
sắc và ánh sáng ây liên diệt'. A-na-luật-đà, Ta 
nay cần phải nghĩ răng: “Trong tâm Ta không 
sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai hoạn 
về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân bệnh 
tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, không 
sanh tai hoạn về tinh cân thái quá, không sanh tai 
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hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai hoạn 
về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hý duyệt, cũng 
không sanh tai hoạn về tâm tự cao°. A-na-luật-đà, 
Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tân. Nhân sông cô độc tại nƠI Xã văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tính tân nên nhận 
được để thấy sắc, giây lát săc được thây sắc và 
ánh sáng ấy liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm Ta 
có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rôi thì ảnh sáng mà Ta 
nhận được để thấy sắc, giây lát sắc được thây sắc 
và ánh sáng ấy liền diệt?” A-na-luật- đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về đa dạng 
tưởng”?. Nhân tai hoạn của đa dạng tưởng này nên 
mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh 
sáng mà Ta nhận được để thây sắc, giây lát sắc 
được thấy sắc và ánh sáng ấy liền diệt. A-na- 
luật-đà, Ta nay cần phải nghĩ rằng: “Trong tâm Ta 
không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh tai 
hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, 
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không sanh tai hoạn về tinh cân thái quá, không 
sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai 
hoạn về sợ hãi, không sanh tai hoạn về hý duyệt, 
không sanh tai hoạn về tâm tự cao, cũng không 
sanh tai hoạn về đa dạng tưởng'. A-na-luật- đà, 
Ta muốn không móng khởi tai hoạn này nên sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tân. Nhân sông cô độc tại nơI Xa văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tính tân nên nhận 
được để thấy sắc, giây lát sắc được thấy sắc và 
ánh sáng ây liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ: “Trong tâm 
Ta có tai hoạn nào khiến cho Ta mất định mà con 
mắt diệt; con mắt diệt rồi thì ánh sáng mà Ta 
nhận được đề thây sắc, giây lát sắc được thấy sắc 
và ánh sáng ấy liên diệt?” A-na-luật-đà, Ta lại 
nghĩ: “Trong tâm Ta sanh tai hoạn về không quán 
sắc. Nhân tai hoạn của không quán sắc này nên 
mất định mà con mắt diệt; con mắt diệt rôi thì 
ánh sáng mà Ta nhận được để thấy sắc, giây lát 
sắc được thây sắc và ánh sáng ây liền diệt”. A-na- 
luật-đà, Ta nay cân phải nghĩ răng: “Trong tâm 
Ta không sanh tai hoạn về hoài nghi, không sanh 
tai hoạn về vô niệm, không sanh tai hoạn về thân 
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bệnh tưởng, không sanh tai hoạn về thụy miên, 
không sanh tai hoạn về tinh cần thái quá, không 
sanh tai hoạn về giải đãi thái quá, không sanh tai 
hoạn về sợ hãi, cũng không sanh tai hoạn về hỷ 
duyệt, cũng không sanh tai hoạn về tâm tự cao, 
cũng không sanh tai hoạn về đa dạng tưởng, cũng 
không sanh tai hoạn về không quán sắc”. A-na- 
luật-đà, Ta muốn không móng khởi tai hoạn này 
nên sông cô độc tại nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh tân. Nhân sống cô độc tại 
nơI Xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tính 
tân nên nhận được đề thấy sắc, giây lát sắc được 
thây sắc và ánh sáng ây liên diệt. 

“Này A-na-luật-đà, nêu tâm Ta sanh tai hoạn 
về nghi, đôi với tai hoạn đó, tâm được thanh tịnh. 
Nếu sanh tai hoạn về vô niệm, về bệnh tưởng của 
thân, về thụy miên, vệ tinh cần thái quá, giải đãi 
thái quá, vê sợ hãi, về hý duyệt, về tâm tự cao, về 
đa dạng tưởng, về tâm không quán sắc, đối với 
những taI hoạn đó, tâm được thanh tịnh. 

“Này A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ răng: “Ta phải 
tu học về ba định, là tu học về định có Điác CÓ 
quán, tu học về định không giác ít quán”, tu học 


25. Nguyên văn: vô giác thiểu quán; nhưng thông thường: vô tầm duy từ, tức không giác duy chỉ có 


600 TRUNG A-HÀM 


về định không giác không quán”. A-na-luật-đà, 
Ta liên tu học ba định ây, là tu học về định có 
giác có quán, tu học về định không giác ít quán, 
tu học về định không giác không quán. Nếu Ta tu 
học về định có giác có quán thì tâm liền thuận 
hướng đến định không giác ít quán, như vậy Ta 
chắc chắn không mất trí và kiến này. Như vậy, 
khi Ta đã biết như thế rồi, suốt ngày suốt đêm, rồi 
suốt đêm suốt ngày, Ta tu học về định có giác có 
quán. A-na-luật-đà, Ta lúc bấy giờ thực hành trụ 
chỉ này. Nêu Ta tu học về định có giác có quán, 
tâm liền thuận hướng đến định không giác không 
quán. Như vậy, chắc chắn Ta không mất trí và 
kiên này. Này A-na-luật-đà, như vậy, ta đã biết 
như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, rồi suốt đêm 
suốt ngày, tu học về định có giác có quán. Này A- 
na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành an trú tĩnh chỉ 
này. 

“Này A-na-luật-đà, nêu Ta tu học về định 
không giác ít quán, tâm liền thuận hướng định có 
giác có quán. Như vậy, ta chắc chắn không mất trí 
kiến này. Này A-na-luật-đà, Ta biết như thê rôi, 
nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu học 


quán. 
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vê định không giác ít quán. Này A-na-luật-đả, 
Ta bấy giờ thực hành hạnh tĩnh chỉ này. Nêu Ta 
tu học về định không giác ít quán, tâm liên thuận 
hướng đến định không giác, không quản. Như 
thể, Ta chắc chăn không mất trí và kiến này. Này 
A-na-luật-đà, do đó Ta biết như thê rồi nên suốt 
ngày suốt đêm tu học về định không giác ít quán. 
Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành hạnh an 
trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nêu Ta tu học về định 
không giác không quán, tâm liền thuận hướng 
đến định có giác có quán. Như thế, Ta chắc chắn 
không mất trí kiến này. Do Ta đã biết như thế, 
nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm tu 
học về định không giác không quán. Này A-na- 
luật-đà, Ta bấy ø1ờ thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ 
này. Này A-na-luật-đà, nêu Ta tu học về định 
không giác không quán thì tâm liên thuận hướng 
đến định không giác ít quán. Như thê, Ta không 
mất trí và kiến này. Này A-na-luật-đà, do Ta đã 
biết như thế rôi nên suốt ngày suốt đêm, suốt 
ngày lẫn đêm tu học về định không giác không 
quán. Này A-na-luật-đà, Ta bây giờ thực hành 
hạnh an trú tĩnh chỉ này. 
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“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng 
mà không thây sắc. A-na-luật-đà, Ta nghĩ răng: 
“Do nhân nào, do duyên nào Ta biết ánh sáng mà 
không thấy sắc? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ răng: 
“Nêu Ta niệm tướng của ánh sáng, không niệm 
tướng của sắc thì bây giờ Ta biết ánh sáng mả 
không thây sắc”. Như vậy, Ta biết như thế rồi nên 
suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn đêm biết ánh 
sáng mà không thấy sắc. Này A-na-luật-đà, Ta 
bấy giờ thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta thây sắc mà 
không biết ánh sáng. A-na-luật-đà, Ta nghĩ răng: 
Do nhân nào, do duyên nào Ta thấy sắc mà 
không biết ánh sáng? A-na-luật-đà, Ta lại nghĩ 
răng: “Nêu Ta niệm tướng của sắc mà không niệm 
tướng của ánh sáng thì bấy giờ Ta biết sắc mà 
không biết ánh sáng'. Này A-na-luật-đà, Ta biết 
như thê rôi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn 
đêm Ta biết sắc mà không biết ánh sáng. Này A- 
na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành hạnh an trú tĩnh 
chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết một phân 
ánh sáng ít, cũng thấy một phân sắc. A-na-luật- 
đà, Ta liên nghĩ: “Do nhân nào, do duyên nào Ta 
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biết được một phân ánh sáng, cũng thấy một 
phân sắc? Ta lại nghĩ: “Nếu Ta nhập định một 
phân ít; Ta nhập định một phân nên nhãn căn 
thanh tịnh một phân ít. VI nhãn căn thanh tịnh 
một phân ít nên Ta biết ánh sáng một phân, cũng 
thấy sắc một phân if”. A-na-luật-đà, Ta biết như 
thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, suốt ngày lẫn 
đêm, biết ánh sáng một phân Ít và thấy sắc một 
phân ít. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta thực hành 
hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, có lúc Ta biết ánh sáng 
rộng rãi, cũng thấy sắc rộng rãi. A-na-luật-đà, Ta 
nghĩ răng: “Do duyên nào, do nhân nào Ta biết 
ánh sáng rộng rãi, cũng thấy ánh sáng rộng rãi'. 
Ta lại nghĩ: “Nếu Ta nhập định rộng rãi, nhờ nhập 
định rộng rãi nên nhãn căn thanh tịnh rộng rãi. 
Nhờ nhãn căn thanh tịnh rộng rãi nên Ta biết ánh 
sáng rộng rãi, cũng thấy sắc rộng rãi”. A-na-luật- 
đà, Ta biết như thế rồi nên suốt ngày suốt đêm, 
suốt ngày lẫn đêm biết ánh sáng rộng rãi, cũng 
thây sắc rộng rãi. Này A-na-luật-đà, bấy giờ Ta 
thực hành hạnh an trú tĩnh chỉ này. 

“Này A-na-luật-đà, nếu trong tâm ta sanh tai 
hoạn về nghi, đối với tai hoạn ấy trong tâm Ta đã 
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đoạn trừ, được thanh tịnh. Với vô niệm, thân 
bệnh tưởng, thụy miên, tinh cần thái quá, giải đãi 
thái quá, sợ hãi, hỷ duyệt, tâm tự cao, đa dạng 
tưởng, và sanh tai hoạn về không quán sắc, đối 
với những tai hoạn ấy tâm được thanh tịnh. Tu 
học, cực tu học về định có giác có quán; tu học, 
cực tu học về định không giác ít quán; tu học, cực 
tu học về định không giác không quán; tu học, 
cực tu học về định thuần nhất; tu học, cực tu học 
về định hỗn hợp””; tu học, cực tu học về định một 
phân ít; tu học, cực tu học về định quảng vô 
lượng”. Ta có trí và kiến thanh tịnh, sáng suốt vô 
cùng, hướng đến an trú vào định, tỉnh cân tu tập 
đạo phẩm, biết như thật răng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa”. Này A-na-luật-đà, bây 
giờ Ta thực hành trụ chỉ ây”. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà, 
Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tì-la sau khi nghe 
những lời Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


28. Tạp định, từ lúc nhập cho đến lúc xuất, lần lượt đi từ định này sang định khác. Khác với Nhất 
hướng định, định thuần túy, từ lúc nhập cho đến lúc xuất chỉ một loại định. 
27. Có bốn giới hạn về đối tượng của định: giới hạn nhỏ, giới hạn lớn, giới hạn vô hạn và hoàn toàn 
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73. KINH THIÊN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Chi-đề-sấu, 
trong rừng Thủy chử”. 

Bây giờ Đức Phật bảo các 1-kheo: 

“Thuở xưa, lúc Ta chưa đắc đạo giác ngộ vô 
thượng chánh chân, bây giờ Ta nghĩ rắng: “Ta 
làm sao để được ánh sáng, nhân ánh sáng ấy mà 
thây hình sắc. Như vậy, trí và kiến của ta sẽ cực 
kỳ minh tịnh". Vì để có trí và cực kỳ minh tịnh â ây 
mà Ta sông cô độc tại một nơi xa văng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cần nên chứng đặc ánh sáng, liên thây 
sắc. Nhưng Ta chưa cùng với chư Thiên kia tụ 
hội, cùng chào hỏi, cùng luận thuyết, cùng đối 
đáp. 

1... Bản Hán, quyển 18. Tương đương Pãli, A. 8. 64. Gayã. 


2. Chi-đề-sấu, Thủy chử lâm ‡¿ ‡š ÿ# ,zK ?# #k › Bản Pãli: gayãäyam vaharati gayäsïse, trú tại thôn 
Gayä, trong núi GayãsIsa. 


KINH THIÊN 607 


“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để đắc được 
ánh sáng. Nhân ánh sáng ây mà thây hình sắc và 
cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi, cùng 
luận thuyết, cùng đôi đáp. Như vậy trí và kiến của 
Ta sẽ cực kỳ minh tịnh. Vì để có trí và kiến cực 
kỳ minh tịnh này mà Ta sống tại nơi xa văng, cô 
độc, tâm không phóng dật, tu hành tính cân. Ta 
nhân sống cô độc tại nơI Xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần nên được ánh sáng, 
liên thấy hình sắc, cùng chư Thiên kia tụ hội, 
cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đôi 
đáp, nhưng Ta không biết chư Thiên kia có họ 
như thê nảo, tên như thế nảo, sanh như thê nào. 

“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh 
sáng. Nhân ánh sáng ây mà thây hình sắc và cùng 
chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng 
luận thuyết, cùng đôi đáp và cũng biết chư Thiên 
kia có họ như vậy, tên như vậy và sanh như vậy. 
Như thê, trí và kiến của Ta cực kỳ minh tịnh". Vì 
để có trí và kiên cực :. kỳ minh tịnh này mà Ta sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cần. Nhân sông cô độc tại nơi xa văng, 
tu hành tinh cân, liên thây được ánh sáng và cùng 
chư Thiên kia tụ hội, chào hỏi nhau, cùng luận 
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thuyết, cùng đôi đáp và cũng biết được chư 
Thiên ây danh tánh như vậy, tên tự như vậy và 
sanh như vậy. Nhưng Ta không biết chư Thiên 
kia ăn như thê nào, thọ khổ lạc như thế nào. 

“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh 
sáng, nhân ánh sáng ây mà thấy hình sắc và cùng 
chư Thiên tụ hội, chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đôi đáp, biết chư Thiên ây có họ như 
vậy, tên như vậy, sanh như vậy và cũng biết chư 
Thiên ây ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Như 
thê trí và kiên của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh'. Vì để 
có trí và kiên cực kỳ minh tịnh này mà Ta sông cô 
độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cần. Nhân sống cô độc tại nƠI Xa văng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần, Ta được ánh 
sáng, liên thây hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, 
cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đôi 
đáp, cũng biết chư Thiên ây có họ như vậy, tên 
như vậy và sanh như vậy; và cũng biết chư Thiên 
ây ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy. Nhưng Ta 
không biết chư Thiên ấy trường thọ như thế nào, 
tồn tại lâu như thế nảo, mạng tận như thế nảo. 

“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh 
sáng, nhân ánh sáng ây mà thấy hình sắc và cùng 
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chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ây có họ như 
vậy, tên như vậy, sanh như vậy, cũng biết chư 
Thiên ấy ăn như vậy, thọ khô lạc như vậy; cũng 
biết chư Thiên ây trường thọ như thế, tôn tại lâu 
như thê, mạng tận như thế. Như thể trí và kiến 
của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh". Vì để có trí và kiến 
cực kỳ minh tịnh này mà Ta sống cô độc tại nơi 
xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh cân. 
Nhân sống cô độc tại nơi xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần, Ta được ánh sáng, 
liên thây hình sắc và cùng chư Thiên tụ hội, cùng 
chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, cùng đôi đáp, 
cũng biết chư Thiên ấy có họ như vậy, tên như 
vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ấy ăn như vậy, 
thọ khổ lạc như vậy; và cũng biết chư Thiên ây 
trường thọ như vậy, tôn tại lâu như vậy, mạng tận 
như vậy. Nhưng Ta không biết chư Thiên ấy tạo 
nghiệp như thế nào, đã chết nơi này và sanh nơi 
kia như thể nào. 

“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh 
sáng, nhân ánh sáng ây mà thấy hình sắc và cùng 
chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng 
luận thuyết, cùng đôi đáp, biết chư Thiên ấy có họ 
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như vậy, tên như vậy, sanh như vậy, biết chư 
Thiên ây ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết 
chư Thiên ây trường thọ như vậy, tồn tại lâu như 
vậy, mạng tận như vậy; và cũng biết chư Thiên ây 
tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và sanh nơi kia 
như vậy. Như thế trí và kiên của Ta sẽ cực kỳ 
minh tịnh”. Vị, để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh 
này mà Ta sông cô độc tại nơi xa văng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cân. Nhân sống cô 
độc tại nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cân, Ta được ánh sáng, liền thấy hình sắc và 
cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, 
cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy 
có họ như vậy, tên như vậy, sanh như vậy; biết 
chư Thiên ây ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; 
biết chư Thiên ây trường thọ như vậy, tôn tại lâu 
như vậy, mạng tận như vậy; và cũng biết chư 
Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, chết nơi này và 
sanh nơi kia như vậy. Nhưng Ta không biết chư 
Thiên ấy ở trong những cõi trời nảo. 

“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh 
sáng, nhân ánh sáng ây mà thấy hình sắc và cùng 
chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đôi đáp, biết chư Thiên ây có họ như 
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vậy, tên như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên 
ây ăn như vậy, thọ khố lạc như vậy; biết chư 
Thiên ây trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, 
mạng tận như vậy; biết chư Thiên ây tạo nghiệp 
như vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy; và 
cũng biết chư Thiên ở trong các cõi trời ấy. Như 
thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ minh tịnh". Vì đề 
có trí và kiên cực kỳ minh tịnh này mà Ta sông cô 
độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cân. Ta nhân sống cô độc tại nƠI Xa văng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cân, nên được 
ánh sáng, liên thây hình sắc và cùng chư Thiên 
kia tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận thuyết, 
cùng đối đáp, biết chư Thiên ấy có họ như vậy, 
tên như vậy, sanh như vậy; biết chư Thiên ây ăn 
như vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên ây 
trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, mạng 
tận như vậy; biết chư Thiên ấy tạo nghiệp như 
vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy; và 
cũng biết chư Thiên ở trong những cõi trời ấy. 
Nhưng Ta không biết Ta đã từng sanh vào cõi đó 
hay chưa từng sanh vào cõi đó. 

“Ta lại nghĩ răng: “Ta làm sao để được ánh 
sáng, nhân ánh sáng ây mà thấy hình sắc và cùng 
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chư Thiên tụ hội, cùng chào hỏi nhau, cùng luận 
thuyết, cùng đôi đáp, biết chư Thiên ây có họ như 
vậy, tự như vậy, sanh như vậy, biết chư Thiên ây 
ăn như vậy, thọ khổ lạc như vậy; biết chư Thiên 
ây trường thọ như vậy, tồn tại lâu như vậy, mạng 
tận như vậy; biết chư Thiên ây tạo nghiệp như 
vậy, chết nơi này và sanh nơi kia như vậy; biết 
chư Thiên ở trong các cõi trời ây; và cũng biết ở 
cõi trời ây Ta đã từng sanh vào hay chưa từng 
sanh vào. Như thế trí và kiến của Ta sẽ cực kỳ 
minh tịnh”. Vị để có trí và kiến cực kỳ minh tịnh 
này mà Ta sông cô độc tại nơi xa văng, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh cần. Ta nhân sông 
cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh cân, nên được ánh sáng, liên thấy hình 
sắc và cùng chư Thiên kia tụ hội, cùng chào hỏi 
nhau, cùng luận thuyết, cùng đối đáp, biết chư 
Thiên ây có họ như vậy, tên như vậy, sanh như 
vậy; biết chư Thiên ây ăn như vậy, thọ khô lạc 
như vậy; biết chư Thiên ấy trường thọ như vậy, 
tồn tại lâu như vậy, mạng tận như vậy; biết chư 
Thiên ấy tạo nghiệp như vậy, đã chết nơi này và 
sanh nơi kia như vậy; biết chư Thiên ở trong 
những cõi trời ây; và cũng biết ở cõi trời ấy Ta đã 
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từng sanh vào. 

“Nêu Ta không biết một cách chân chánh tám 
hành” này thì không thể nói được một cách xác 
định, cũng không biết Ta đặc đạo giác ngộ vô 
thượng chánh chân; đối với chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí ở thê gian này Ta không 
thể siêu việt lên trên; Ta cũng không đắc giải 
thoát với những sự giải thoát sai biệt. Ta cũng 
chưa lìa các đảo điên, chưa biết như thật răng “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

“Nếu Ta biết được một cách chân chánh tắm 
hành này thì mới có thể nói được một cách xác 
định, cũng biết rằng Ta đã đắc đạo giác ngộ vô 
thượng chánh chân, đối với chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí, Ta siêu việt lên trên. 
Ta cũng chứng đắc giải thoát với những sự giải 
thoát sai biệt; tâm Ta đã xa lìa các điên đảo, biết 
như thật rẵng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 


3-. Bái hành /\ ƒ£7 › Pãli: atthaparivattam adhidevañanadassanam, tri kiến về chư Thiên với tám sự 
lưu chuyển. 
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nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


74. KINH BÁT NIỆM! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sâu”, 
ở rừng Bồ trong núi Ngạc, trong vườn Lộc dầ?. 

Bây giờ Tôn giả A-na-luật-đà ở tại Chi-đề- 
sâu, trong rừng Thủy chử. Tôn giả A-na-luật-đà 
ở chỗ yên tĩnh, tĩnh tọa tư duy, tâm nghĩ răng: 
“Đạo chứng đắc từ vô dục, chứ chăng phải từ hữu 
dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không phải là 
không nhàm chán. Đạo chứng đặc từ viễn ly, chứ 
không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ sự sống 
tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. Đạo 
chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ sự 
biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ 


1. Tương đương Päli: A.8.30. Anurudha. Hán, biệt dịch No.46, No.125 (43.6). 

2... Bà-kì-sấu 3# Zÿ # : Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga. 

3 Ngạc sơn Bố lâm Lộc dã viên ## tÍ¡ fíí #k RE #ý ii › Päli: Sumsumäragire bhesakälãvane 
migadäye, trong núi Cá sấu, rừng Khủng bố, chỗ nuôi hươu. 

4. Chi-đề-sáu, Thủy chử lâm £¿ ‡# ÿ,7K ?# ## : Päli: Cetisu Päcinavamsadäye, giữa những người 
Cetì, trong rừng Đông trúc. No.125 (42.6): Tôn giả ở tại Tứ Phật sở cư chỉ xứ. No.46: Phật ở tại 
Mục sơn, dưới gốc cây Cầu sư. 
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không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định 
ý, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí 
tuệ, chứ không phải từ ngu s1”. 

Lúc ây, Đức Thế Tôn băng tha tâm trí biết 
Tôn giả A-na-luật-đà đang niệm øì, đang tư gì, 
đang hành gì. Sau khi đã biết, Đức Thế Tôn nhập 
định có hình thái như thế Š. Với định có hình thái 
như thế, trong khoảnh khắc như người lực sĩ co 
duỗi cánh tay, cũng thế, Đức Thế Tôn từ Bà-kì- 
sấu, từ rừng Bồ trong núi Ngạc, trong vườn Lộc 
dã, bỗng biến mất, liền xuất hiện trước mặt Tôn 
giả A-na-luật-đà tại Chi-đề-sâu. Bấy giờ, Đức 
Thế Tôn xuất định, tán thán Tôn giả A-na-luật-đà 
răng: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ngươi ở 
chỗ yên tĩnh, ngôi tĩnh tọa tư duy, tâm đã nghĩ thế 
này: “Đạo chứng đặc từ vô dục, chứ chắng phải từ 
hữu dục. Đạo chứng đắc từ tri túc, chứ không 
phải là không nhàm chán. Đạo chứng đắc từ viễn 
ly, chứ không phải từ sự ưa tụ hội, không phải từ 
sự sông tụ hội, không phải từ sự hội hợp tụ hội. 
Đạo chứng đắc từ sự tinh cần, chứ không phải từ 
sự biếng nhác. Đạo chứng đắc từ chánh niệm, chứ 


5-.. Như kỳ tượng định #[I # #4 Z - 


Pãli: tatharũpam samaädhi. 
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không phải từ tà niệm. Đạo chứng đắc từ định 
ý, chứ không phải từ loạn ý. Đạo chứng đắc từ trí 
tuệ, chứ không phải từ ngu sĩ. 

“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy nghe Như Lai, 
lãnh thọ thêm suy niệm thứ tám của bậc Đại 
nhân”. Sau khi lãnh thọ liền tư duy răng: “Đạo 
chứng đắc từ chỗ không hý luận”, ưa sự không hý 
luận, hành sự không hý luận, chứ không phải từ 
chỗ hý luận, không phải từ chỗ ưa hý luận, không 
phải từ chỗ hành hý luận”. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, chăc chắn ngươi có 
thể ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, cho đến chứng 
đắc Tứ thiên, thành tựu an trụ. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân này, lại chứng đắc bốn 
tăng thượng tâm này, sống an lạc ngay trong hiện 
tại, dễ được chứ không khó, thì cũng như vua và 
đại thần có hòm đẹp đựng. đây các loại y phục 
đẹp, buôi sáng muôn mặc liền lây mặc; buôi trưa, 
buổi chiều, muốn mặc liên lây mặc, tùy ý tự tại, 
này A-na-luật-đà, ngươi cũng vậy, được y phân 


S5. Đại nhân chi niệm +& A_ 3 â: : Pãli: mahäpurisavitakka. 
7 Hán: đạo tùng bất hý ... đắc. Pãli: nippapañcäramassäyam dhammo, đây là pháp của người 
không ưa hý luận. 
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tảo, làm y phục bậc nhất, tâm ngươi vô dục, 
sông với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, lại chứng đắc bốn 
tăng thượng tâm này nữa, sống an lạc ngay trong 
đời hiện tại, dễ được không khó, thì cũng như vua 
và vương thân có cai bếp làm các thức ăn ngon 
lành mỹ diệu, này A-na-luật-đà, ngươi cũng vậy, 
thường, sông băng món ăn khất thực làm món ăn 
độc nhất, tâm ngươi vô dục, sông với trụ chỉ hành 
này. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng chứng đặc 
bốn tăng thượng tâm này nữa, sông an lạc ngay 
trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì 
cũng như vua và vương thần có nhà cửa đẹp. hoặc 
có lầu các, cung điện, này A-na-luật-đà, ngươi 
cũng như thế, ngôi dưới gốc cây, lẫy sự tịch tĩnh 
làm ngôi nhà bậc nhất, tâm ngươi vô dục, sống 
với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng chứng đặc 
bốn tăng thượng tâm này nữa, sông an lạc ngay 
trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì 
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cũng như vua và vương thân có giường đẹp, trải 
lên băng chăn nệm, đệm bông, phủ lên băng gâm, 
the, lụa, sa trun, có chăn đệm ở hai đầu để ĐÔI, 
trải thảm quý băng da sơn dương”: ; ày A-na-luật- 
đà, ngươi cũng như vậy, chỗ ngôi trải bằng cỏ, 
băng lá cây, là chỗ ngồi bậc nhất. Tâm ngươi vô 
dục, sông với trụ chỉ hành này. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc 
bốn tăng thượng tâm này nữa, sông an lạc ngay 
trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì 
cũng như thế, nếu ngươi an trú phương Đông, 
chăc chăn được an lạc, không có các tai hoạn đau 
khổ. Nếu an trú phương Tây, phương Nam, 
phương Bắc, chắc chắn được an lạc, không có các 
tai hoạn đau khô. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng chứng đắc 
bốn tăng thượng tâm này nữa, sông an lạc ngay 
trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, 
đối với các pháp thiện, ngươi đã an trú, Ta không 
nói đến, huông nữa là nói đến sự suy thoái. Các 
thiện pháp cứ ngày đêm tăng trưởng chứ không 


8... Trong bản Hán: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tất-đa-la-na. Päli: kadalimigapavara- paccattharano. 
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suy thoái. 

“Này A-na-luật-đà, nêu ngươi thành tựu tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, lại cũng chứng đặc 
bốn tăng thượng tâm này nữa, sông an lạc ngay 
trong đời hiện tại này, dễ được chứ không khó, thì 
đối với hai quả, chắc chắn ngươi đắc được một, 
hoặc trong đời này đắc cứu cánh trí, hoặc nếu còn 
hữu dư thì đắc A-na-hàm. 

“Này A-na-luật-đà, ngươi hãy thành tựu tám 
suy niệm nảy của bậc Đại nhân, và cũng nên 
chứng đắc bốn tăng thượng tâm này nữa, sông an 
lạc ngay trong đời hiện tại này, dễ được chứ 
không khó; sau đó mới an cư mùa mưa tại Chi- 
đề-sâu, trong rừng Thủy chử vậy”. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn thuyết pháp cho Tôn 
giả A-na-luật-đà, khuyến phát khát ngưỡng, thành 
tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện, 
thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ, Đức Thế Tôn liền như vậy mà nhập 
định, trong khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi 
cánh tay, cũng vậy, Đức Thế Tôn từ Chị- đề-sâu, 
trong rừng Thủy chử, bỗng: nhiên biên mất, không 
thây, rồi hiện ra ở Bả-kì-sấu, núi Ngạc rừng Bồ, 
trong vườn Lộc dã. 
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Lúc ây Tôn giả A-nan câm quạt đứng hâu 
Đức Phật, Đức Phật liên xuất định, quay lại bảo 
A-nan rằng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào đến núi 
Ngạc rừng Bó, trong vườn Lộc đã thì bảo tất cả tụ 
tập tại giảng đường. Sau khi tụ tập tại giảng 
đường xong, trở lại cho Ta hay”. 

Tôn giả A-nan vâng lời Đức Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Ngài, liền đi tuyên bố răng: 
“Đức Thế Tôn dạy: nếu có Tỳ-kheo nào đến núi 
Ngạc rừng Bó, trong vườn Lộc dã thì tất cả hãy tụ 
tập tại giảng đường”. 

Sau khi các Ty-kheo tụ tập tại giảng đường, 
Tôn giả A-nan trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân rồi đứng qua một bên, bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, các Ty-kheo đến núi 
Ngạc rừng Bó, trong vườn Lộc dã, tất cả đã tụ tập 
tại giảng đường. Mong Đức Thế Tôn biết cho, 
nay đã đến thời”. 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn đến giảng đường, trải 
chỗ ngôi trước chúng Tỳ-kheo và nói: 

“Này chư Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi nghe 
về tám suy niệm của bậc Đại nhân. Các ngươi hãy 
lắng nghe và khéo suy tư, ghi nhớ. 
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Bây giờ các -1y-kheo vâng lời lắng nghe. 
Đức Thê Tôn nói răng: 
“Đây là tám pháp suy niệm của bậc Đại nhân: 


1. Đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu dục 
mà chứng đắc. 

2. Đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm 
tởm mà chứng đắc. 

3. Đạo từ viễn ly chứ không phải từ chỗ ưa tụ 
hội, không phải từ sự sống chỗ tụ hội, không phải 
từ sự sống hội hợp tụ hội mà chứng đắc. 

4.Đạo từ tĩnh cần chứ không phải từ biếng 
nhác mà chứng đắc. 

5. Đạo từ chánh niệm, chứ không phải từ tà 
niệm mà chứng đắc. 

6. Đạo từ chỗ định ý chứ không phải từ loạn ý 
mà chứng đắc. 

7. Đạo từ trí tuệ chứ không phải từ ngu sI mà 
chứng đắc. 

8. Đạo từ chỗ không hý luận, ưa sự không hý 
luận, hành sự không hý luận; chứ không phải từ 
hý luận, không phải từ sự ưa hý luận, không phải 
từ sự hành hý luận, mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ vô dục mà chứng đắc, chứ 
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không phải từ hữu dục? Tỳ-kheo đạt được vô 
dục, tự biết đạt được vô dục, không tỏ cho kẻ 
khác biết mình vô dục; đạt được tri túc, đạt được 
viễn ly, đạt được tính cần, đạt được chánh niệm, 
đạt được định ý, đạt được trí tuệ, đạt được không 
hý luận, tự biết đạt được không hý luận, không 
muôn tỏ cho người khác biết mình vô dục. Như 
vậy gọi là đạo từ vô dục chứ không phải từ hữu 
dục mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ tri túc chứ không phải từ 
không nhàm tởm mà chứng đặc? Tỳ-kheo hành tri 
túc, áo dùng để che thân, ăn đủ nuôi thân. Đó là 
đạo từ tri túc chứ không phải từ không nhàm tởm 
mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ viễn ly chứ không phải từ 
ưa tụ hội, sống chỗ tụ hội, hội họp nơi tụ hội mà 
chứng đắc? Tỳ-kheo thực hành hạnh viễn ly, thực 
hành hai hạnh viễn ly là thân và tâm đều viễn ly. 
Đó là đạo từ viễn ly chứ không phải từ sự ưa tụ 
hội, sông ở chỗ tụ hội, hội họp nơi tụ hội mà 
chứng đắc. 

“Thế nảo là đạo từ tinh tấn chứ không phải từ 
biếng nhác mà chứng đắc? Tỳ-kheo thường hành 
tỉnh tân, đoạn ác bất thiện, tu các thiện pháp, 
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thường tự khởi ý, chuyên nhất kiên cô, vì các 
gốc rễ thiện mà không hê từ bỏ khó nhọc. Đó gọi 
là đạo từ tinh tân, chứ không phải từ biếng nhác 
mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ chánh niệm chứ không 
phải từ tà niệm mà chứng đăc? Tỳ-kheo quán nội 
thân như thân, quán nội thọ, nội tâm, nội pháp 
như pháp. Đó gọi là đạo từ chánh niệm chứ không 
phải từ tà niệm mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ định ý chứ không phải từ 
loạn ý mà chứng đắc? Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành 
tựu và an trụ. Đó gọi là đạo từ định ý chứ không 
phải từ loạn ý mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ trí tuệ chứ không phải từ 
ngu si mà chứng đắc? Tỳy-kheo tu hạnh trí tuệ, 
quán pháp hưng suy, chứng đắc trí như thật, 
thánh tuệ minh đạt, phân biệt rõ ràng để dứt sạch 
khổ một cách chính đáng. Đó gọi là đạo từ trí tuệ 
chứ không phải từ ngu si mà chứng đắc. 

“Thế nào là đạo từ không hý luận, ưa không 
hý luận, hành không hý luận; chứ không phải từ 
hý luận, không phải từ ưa hý luận, không phải từ 
hành hý luận mà chứng đắc? Tỳ-kheo tâm ý 
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thường diệt hý luận, an lạc, trú trong Võ dư 
Niết-bàn, tâm thường lạc trú, hoan hỷ, ý giải. Đó 
gọi là đạo từ không hý luận, ưa không hý luận, 
hành không hý luận; chứ không phải từ hý luận, 
không phải từ ưa hý luận, không phải từ hành hý 
luận mà chứng đắc. 

“Này các Ty-kheo, Ty-kheo A-na-luật-đà đã 
tành tựu tám suy niệm của bậc Đại nhân này, sau 
đó mới an cư mùa mưa tại Chi-đê-sấu, trong rừng 
Thủy chử. Ta đem những: điều này nói ra, vị ấy 
sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng 
dật, tu hành tình cần. Vị ấy khi sống cô độc tại 
nơI Xa văng, tâm không phóng dật, tu hành tỉnh 
cần, đã đạt đến cứu cánh mà một thiện nam tử vì 
cứu cánh ấy đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, từ bỏ gia đình, sống. không gia đình, xuất gia 
học đạo, duy chỉ cầu đặc vô thượng phạm hạnh 
ngay trong đời này, tự tr1, tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trú, biết một cách như thật 
răng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cân làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Ngay lúc ây, Tôn giả A-na-luật-đà chứng đắc 
A-la-hán, tâm chánh giải thoát, xứng đáng bậc 
Trưởng lão Thượng tôn, rôi nói bài tụng: 
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Vô thượng thể gian sư 
Xa biết con tr niệm, 
Chánh thán tâm nhập định 
Nương không, chợt đến đây. 
Biết con tâm HiỆm này , 
Thuyết pháp vượt lên nữa. 
Chư Phát không hý luận; 
H luận đã xa la. 
Đã biết pháp Như Lai, 
Ua trú trong chánh pháp. 
Rồi tam muội chứng ngay, 
Pháp Phát đã thành đạt. 
Con chẳng ưa sự chết, 
Cũng không nguyện nơi sanh, 
Tùy thời, ty sở thích, 
Niệm, chánh trí vững vàng. 
T)-da-ly, trú lâm, 
Nơi đó mạng con đưựt; 
Ở ngay dưới khóm trúc, 
Nhập Vô dự Niết-bàn. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 
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75. KINH TỊNH BÁT ĐỘNG ĐẠO! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở 
Kiếm-ma-săt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Dục là vô thường, hư ngụy, giả dối. Đã là 
pháp giả dối thì huyễn hóa, khi cuỗng, ngu sít. 
Dâu là dục của đời nay hay là dục của đời sau', 
tất cả đều là cảnh giới của ma, là miếng môi của 
ma. Nhân những thứ ấy mới sanh ra vô lượng 
pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuê và đấu 
tranh”, làm chướng ngại cho sự tu học của Thánh 


1. Tương đương Päli M.106 Äneñjasappäya-suttam. 

Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu. Pali: Kammäsadhammam nãma kurũnam nigamo, tại thị trấn 
Kammäãsadhamma của người Kuru. Xem cht.3, kinh số 10. 

3-. Hán: Dục... vọng ngôn. Päli: aniccà... Kãmã tucchã musà mosadhammà, dục là pháp trống rỗng, 
giả dối, ngu si. 

Thị huyễn ngôn... ngu si. Pãli: mayäkatam etam... bälalãapanam, đó là phiếm luận của người ngu 
được tạo ra bằng sự hư huyễn. 

5... Dục, và sắc. Päli: kãmã, kãmasaññã: dục và dục tưởng. 

Hán: tăng tứ #4 | : Pãli; abhijjhã, tham lam, thường chỉ ham muốn, dòm ngó của người khác. 

7. Đấu tránh Ƒ'ï š# : Päli: sãrambha, nóng tính, hay phẫn nộ, hay gây gỗ. 
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đệ tử. 

“Đa văn Thánh đệ tử nên quán như vây, “Thế 
Tôn nói răng dục là vô thường, hư ngụy, giả dối, 
huyễn hóa, khi cuống, ngu si. Dù là dục của đời 
này hay dục của đời sau, dù là sắc của đời này 
hay sắc của đời sau, tật cả đêu là cảnh giới của 
ma, là miếng môi của ma. Nhân những thứ ấy, 
tâm mới sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, tham 
lam, sân nhuế và đấu tranh, làm chướng ngại sự 
tu học của Thánh đệ tử'. 

“Rồi vị ây có thể suy nghĩ như vây: “Ta có 
thể chứng đắc đại tâm, thành tựu và an trú, nhiếp 
phục thế gian, nhiếp trì tâm ây. Nếu ta chứng đắc 
đại tâm, thành tựu và an trú, nhiếp phục thê gian, 
nhiếp trì tâm ấy thì tâm như thế không sanh ra vô 
lượng pháp ác bất thiện, tham lam, sân nhuế và 
đầu tranh, làm chướng ngại sự tu học của Thánh 
đệ tử”. 

“Vị ấy bằng sự hành này, bằng sự học này, 
như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, liên ở 
nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm đã 
minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó mà 
nhập vào bất động”, hoặc do tuệ mà giải thoáử. 


8. Nhập bất động A. “ #j - Päli: ãneñjam samäpajjati, nhập định với trạng thái bất động. 


Ạ 


Vệ sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã 
có săn ây!0, chắc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là 
thuyết Tịnh bất động đạo!! thứ nhất. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như 
thế này: “Những øì là sắc, tất cả những sắc ấy là 
bốn đại và bôn đại tạo thành. Bốn đại ây là pháp 
vô thường, khổ và diệt. Vị ấy băng sự hành này, 
băng sự học này, như vậy mà tu tập để phát triển 
rộng lớn, liền ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. 
Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, 
hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ 
mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, 
nhân tâm ý đã có sẵn ây, chăc chăn đạt đến bất 
động. Đó gọi là thuyết Tịnh bất động đạo thứ hai. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như 
thế này: “Dù là dục của đời này hay dục của đời 
sau, dù là sắc đời này hay sắc đời sau, dù là dục 
tưởng của đời này hay dục tưởng của đời sau, dù 
là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng của đời 
sau, tất cả tưởng ấy đều là pháp vô thường, khổ 
và diệt”. VỊ ây bằng sự hành này, bằng sự học 
9 Dĩtuệ vi giải J1 #š j3 ñ# - Pali: paññãya adhimuccati, do tuệ mà có quyết định. Cũng có thể hiểu, 

do tuệ mà quyết định giải thoát. 
10 Nhân bản ý Eị  Zš - Päli: samvattanikam viññanam, thức đã được định hướng. 


-_ Tịnh bất động đạo 3# 4 §J 3š › Pãli: ãneñjasappayä patipadã, sự thực hành đưa đến lợi ích của 
bất động. 
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này, như vậy mà tu tập để phát triển rộng lớn, 
liên ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi tâm 
đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo ấy, hoặc nhờ đó 
mà nhập vào bất động, hoặc do tuệ mà giải thoát. 
Về sau, khi thân hoại mạng chung, nhân tâm ý đã 
có săn ây, chăc chắn đạt đến bất động. Đó gọi là 
thuyết Tịnh bất động đạo thứ ba. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán thế 
này: “Dù là dục tưởng của đời này hay dục tưởng 
của đời sau, dù là sắc tưởng của đời nảy hay sắc 
tưởng của đời sau, và bất động tưởng, tật cả tưởng 
đều là pháp vô thường, khổ và diệt. Vị ây bấy 
giờ đặc Vô sở hữu xứ tưởng. VỊ ấy băng sự hành 
này, băng sự học nảy, như vậy mà tu tập để phát 
triển rộng lớn, liền ở nơi xứ mả tâm được minh 
tịnh. Sau khi tâm đã minh tịnh ở nơi xứ, Tỳ-kheo 
ây, hoặc nhờ đó mà nhập vào bất động, hoặc do 
tuệ mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng 
chung, nhân tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chắn đạt 
đến bất động. Đó là gọi là thuyết Tịnh vô sở hữu 
xứ đạo thứ nhất!?. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như 


12. Tịnh vô sở hữu xứ đạo. Pãli: äkiñcaññãyatanasappayã patipadä, sự thực hành đưa đến lợi ích 
của Vô sở hữu xứ. 
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thê này: “Thế gian này là không, quý thân không, 
sở hữu của quỷ thân không, cái hữu thường 
không, cái hữu hăng không, cái trường tôn không, 
cái không biến dịch không”. Vị ấy hành như vậy, 
học như vậy, tu tập và phát triên như vậy thì ở nơi 
xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi ở nơi xứ mà 
tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ây hoặc nhờ đó mà 
tâm nhập Vô sở hữu xứ, hoặc do tuệ mà giải 
thoát. VỀ sau, khi thân hoại mạng chung, nhân 
tâm ý đã có sẵn ấy, chắc chăn đạt đến Vô sở hữu 
xứ. Đó là trường hợp thứ hai được gọi là Tịnh vô 
sở hữu xứ đạo. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như 
thế này: “Ta không phải được tạo ra vì cái khác, 
cũng không phải được tạo ra vi chính mình !”°. Vị 
ây hành như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển 
như vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau 
khi ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ấy 
hoặc nhờ đó mà nhập Vô sở hữu xứ, hoặc do tuệ 
mà giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, 
nhân tâm ý đã có sẵn ây, chăc chăn đạt đến vô sở 
hữu xứ. Đó là trường hợp thứ ba được gọi là Tịnh 
13 Phi vị tha... Phi vị tự nhi hữu sở vi. Pãäli: nãham kvacani kassaci kiñcanatasmim, na mama 


kvacani kismiñci kiñcanam natthrti, tôi không hiện hữu bắt cứ ở đâu, cho bất cứ ai, trong bất cứ 
cái gì. Sở hữu của tôi không hiện hữu bất cứ ở đâu, cho bất cứ ai, trong bất cứ cái gì. 
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vô sở hữu xứ đạo. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử nên quán như 
thế này: “Dù là dục của đời này hay dục của đời 
sau, dù là sắc của đời này hay sắc của đời sau, dù 
là dục tưởng của đời này hay dục tưởng của đời 
sau, dù là sắc tưởng của đời này hay sắc tưởng 
của đời sau và bất động tưởng, vô sở hữu xứ 
tưởng, tất cả tưởng ây đêu là pháp vô thường, khô 
và diệt”. Bấy giờ vị ấy đắc Vô tưởng. Vị ấy hành 
như vậy, học như vậy, tu tập và phát triển như 
vậy, thì ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh. Sau khi 
ở nơi xứ mà tâm được minh tịnh, Tỳ-kheo ây 
hoặc nhờ đó mà nhập vô tưởng, hoặc do tuệ mà 
giải thoát. Về sau, khi thân hoại mạng chung, 
nhân tâm ý đã có sẵn ây, chăc chắn đạt đến vô 
tưởng xứ. Đó là nói về tịnh vô tưởng đạo !“”, 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng 
hầu Đức Phật. Tôn giả hướng về Phật mà bạch 
rẵng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Ty-kheo nào 
thực hành như vây, “Không có ta, không có sở 
hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ 


14. Tịnh vô tưởng đạo. Päli: nevasaññãnãsaññãyatanasappayä patipadä, sự thực hành đưa đến lợi 
ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
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không tôn tại; những øì có trước kia, bèn được xả 
sạch. Bạch Thế Tôn, Ty-kheo ây thực hành như 
thế, có chứng đắc cứu cánh Niết-bàn chăng?” 

Đức Phật nói rằng: 

“Này A-nan, sự kiện ấy không nhất định. 
Hoặc có người chứng đắc, hoặc có người không 
chứng đắc”. 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy hành như thê nào 
mà không chứng đắc Niết-bàn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, 
“Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không 
tôn tại, sở hữu của ta sẽ không tôn tại; những gì 
có trước kia, bèn được xả sạch”. Nhưng này A- 
nan, nếu Tỳ-kheo ấy vui thích với sự xả bỏ Ấy, 
đăm trước nơi sự xả bỏ Ấy, trú vào sự xả bỏ ây, 
Tỳ-kheo như thế chắc chắn không chứng đắc 
Niết-bàn”. 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, Tỳ-kheo nào nếu có chỗ chấp 
thủ sẽ không đắc Niết-bàn chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, nêu Tỳ-kheo nảo có chỗ chấp thủ 
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thì chắc chắn không đặc Niết-bản”. 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy bị chấp thủ bởi 
những gì?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

-Này A-nan, còn hữu dư ở trong hành!” đó là 
hữu tưởng vô tưởng xứ, bậc nhất trong các hữu 
mà Tỳ-kheo ấy chấp thủ”. 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy còn chấp thủ vào 
hành nào khác nữa chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đúng như thê, Tỳ-kheo ây còn chấp thủ vào 
hành khác nữa”. 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo phải hành như thê 
nảo thì chắc chăn đắc Niễt-bàn?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vây, 
“Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không 
tôn tại, sở hữu của ta sẽ không tôn tại; những gì 
có trước kia, bèn được xả sạch'. Và này A-nan, 
nếu Tỳ-kheo ấy không vui thích với sự xả bỏ ấy, 


15. Hành trung hữu dư; Hữu ở đây được kể trong 12 nhân duyên. 
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không đăm trước sự xả bỏ ây, không trú vào sự xả 
bỏ ây, thì này A-nan, Tỳ-kheo thực hành như thê, 
chắc chăn chứng đắc Niết-bàn”. 

Tôn gả A-nan hỏi rằng: 

“Bạch Thê Tôn, nếu Tỳ-kheo nào không chấp 
thủ vào đâu cả thì chắc chắn chứng đắc Niết-bàn 
chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào không chấp thủ 
vào đâu cả thì chắc chắn chứng đắc Niết-bản”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về 
Phật, bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã thuyết về Tịnh 
bất động đạo, đã thuyết về Tịnh vô sở hữu xứ 
đạo, đã thuyết về Tịnh vô tưởng xứ đạo, đã thuyết 
về Vô dư Niễt-bàn. Bạch Thế Tôn, thê nào là sự 
giải thoát của bậc Thánh? “ 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, Đa văn Thánh đệ tử nên quán 
như thê này: “Dù là dục của đời này hay dục của 
đời sau, dù là sắc của đời này hay là sắc của đời 
sau, dù là dục tưởng của đời này hay là dục tưởng 
của đời sau, dù là sắc tưởng của đời này hay là 
sắc tưởng của đời sau và bất động tưởng, vô sở 
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hữu tưởng, vô tưởng tưởng, tât cả các tưởng ấy 
đêu là pháp vô thường, khổ và diệt, đó là hữu 
thân'5, Nếu là hữu thân thì đó là sanh, đó là già, 
đó là bệnh, đó là chết. 

“Này A-nan, nếu có pháp này thì diệt trừ tất 
cả, không để lưu dư, không để có trở lại. Như vậy 
thì không sanh, không già, không bệnh, không 
chết. 

“Bậc Thánh quán như vậy. Nếu có thì chắc 
chắn đó là pháp giải thoát. Nêu có Vô dư Niết-bàn 
thì gọi là cam lộ!. Vị nào quán như vậy, chắc 
chăn tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu 
và vô minh lậu. Đã giải thoát liên biết đã giải 
thoát, biết như thật rằng 'Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa". 

“Này A-nan, Ta nay đã nói cho ngươi nghe về 
Tịnh bất động đạo, về Tịnh vô sở hữu xứ đạo, về 
Tịnh vô tưởng đạo, về Vô dư Niết-bản, về sự giải 
thoát của bậc Thánh. Như bậc Tôn sự với tâm đại 
bị, đoái tưởng, thương xót, mong cầu phước lợi 
và thiện ích, cầu an ôn và khoái lạc cho đệ tử, 


16. Tự kỷ hữu, cũng nói là f thân, hay hữu thân, về sự chắc thật của năm uẫn. Pãli: sakkãya. 
17. Cam lộ, cũng hiểu là bất tử. Pãli: amata. 
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những điêu ây Ta nay đã làm xong. Các ngươi 
hãy tự mìinh làm. Hãy đi đến nơi rừng văng, đến 
dưới gốc cây, chỗ yên tĩnh, trống văng, ngôi tĩnh 
tọa mà tư duy, chớ có phóng dật, đừng để về sau 
phải hồi hận. Đó là lời khuyến giáo của Ta, đó là 
huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hý phụng 
hành. 


L] 


76. KINH ÚC-GIÀ-CHI-LA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Úc-già-chi-la?, ở 
bên bờ hồ Hăng thủy. Bây giờ, một Tỳ-kheo vào 
lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi qua một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn khéo léo 
thuyết pháp ngăn gọn cho con. Được nghe pháp 
Đức Thế Tôn dạy, con sẽ sống cô độc tại nơi xa 
văng, tâm không phóng dật, tu hành tình cân. 
Nhân sống cô độc tại nơi Xa văng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần đề đạt đến cứu cánh 
mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, 


1. Tương đương Päli: S.47. 13 BhikkhU-sutta. 

2. Úc-già-chi-la. Päli: Ukkäcelà, một ngôi làng trong xứ Vajji, trên bờ sông Gañgã, trên con đường 
từ Vương xá đến Xá-vệ. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên thị tịch, trong khoảng 15 
ngày, Đức Phật trên đường đi về Vesäli, Ngài ghé lại Ukkãcelà thuyết kinh Ukkãcelà-sutta 
(S.47.14). Ngài nói: “Này các Tỳ-kheo, khi Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên Bát-niết-bàn, Ta thấy 
chúng hội này giống như trống không”. Bản Hán không đề cập đến sự kiện này. 
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xuất ø1a học đạo là đề đạt được vô thượng phạm 
hạnh, ngay trong đời này tự tr1 tự giác, tự thân tác 
chứng, thành tựu an trú, biết một cách như thật 
răng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Tỳ-kheo hãy tu học như vậy, để khiến được 
an trú bên trong, bất động, vô lượng, khéo tu tập. 
Lại quán nội thân như thân, thực hành hết sức 
tinh cân, vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế 
ngự tâm, khiến lìa bỏn sẻn tham lam, ý không 
sâu não. Lại quán ngoại thân như thân, thực hành 
hết sức tinh cân, vững chánh niệm chánh trí, 
khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham 
lam, ý không sâu não. Lại quán nội ngoại thân 
như thân, thực hành hết sức tinh cần, vững chánh 
niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến cho 
xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sâu não. Này 
Ty-kheo, với định như vậy, khi tới, khi lui, hãy 
khéo tu tập; lúc đứng, lúc ngồi, lúc năm, lúc ngủ, 
lúc thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có 
quán, định không giác ít quán, tu tập định không 
giác không quán; cũng nên tu tập về định câu hữu 
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với hỷ, định câu hữu với lạc, định câu hữu với 
định, định câu hữu với xả. 

“Này Tỳ-kheo, nêu tu tập các định này, tu một 
cách khéo léo thì này Ty-kheo, phải tu thêm quán 
nội thọ như thọ, thực hành hết sức tinh cần, giữ 
vững chánh niệm chánh trí, khéo tự chế ngự tâm, 
khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sâu não. 
Lại quán ngoại thọ như thọ, thực hành hết sức 
tỉnh cần, giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo tự 
chế ngự tâm, khiến lìa bỏn sẻn tham lam, ý không 
sâu não. Lại quán nội ngoại thọ như thọ, thực 
hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh 
trí, khéo tự chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn 
tham lam, ý không sâu não. Này Tỳ-kheo, với 
định như thế, lúc đi, lúc đến, hãy khéo tu tập. Lúc 
đứng, lúc ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc 
tỉnh dậy, cũng đều tu tập như thế. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, 
định câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định 
câu hữu với xả. Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định 
này, tu tập một cách khéo léo thì nên tu thêm 
quán nội tâm như tâm, thực hành hết sức tinh cân, 
giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự 
tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sâu 
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não. Lại nên quán ngoại tâm như tâm, thực 
hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh niệm chánh 
trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham 
lam, ý không sâu não. Lại nên quán nội ngoại tâm 
như tâm, thực hành hết sức tinh cân, giữ vững 
chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa 
lia bón sẻn tham lam, ý không sâu não. Này Tỳ- 
kheo, với định như thế, lúc đi, lúc đến hãy khéo tu 
tập. Lúc đứng, lúc ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc 
thức, lúc tỉnh dậy, cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, cũng nên tu tập định có giác có 
quán, định không giác ít quán, định không giác 
không quán. Cũng nên tu tập định câu hữu với hỷ, 
định câu hữu với lạc, định câu hữu với xả. 

“Này Tỳ-kheo, nếu tu tập các định này, tu một 
cách khéo léo thì nên tu thêm quán nội pháp như 
pháp, thực hành hết sức tinh cần, giữ vững chánh 
niệm chánh trí, khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa 
bỏn sẻn tham lam, ý không sâu não. Lại quán 
ngoại pháp như pháp, thực hành hết sức tinh cân, 
giữ vững chánh niệm chánh trí, khéo chế ngự 
tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham lam, ý không sâu 
não. Lại quản nội ngoại pháp như pháp, thực hành 
hết sức tinh cần, siữ vững chánh niệm chánh trí, 
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khéo chế ngự tâm, khiến xa lìa bỏn sẻn tham 
lam, ý không sâu não. Này Tỳ-kheo, với định như 
thế, lúc đi lúc đến, hãy khéo tu tập. Lúc đứng, lúc 
ngôi, lúc năm, lúc ngủ, lúc thức, lúc tỉnh dậy, 
cũng đều tu tập như vậy. 

“Lại nữa, nên tu tập định có giác có quán, 
định không giác ít quán, định không giác không 
quán, cũng nên tu tập định câu hữu với hý, định 
câu hữu với lạc, định câu hữu với định, định cầu 
hữu với xả. Này T-kheo, nếu tu tập các định này, 
tu tập một cách khéo léo thì này Tỳ-kheo, tâm 
hãy cùng với từ tương ưng, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trú. Cũng như vậy, hai, 
ba bốn phương, phương trên, phương dưới, châu 
biến cùng khắp, tâm cùng với từ tương ưng, 
không kết, không oán, không nhuê, không tranh, 
rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
cùng khắp thê gian, thành tựu và an trú. Này Tỳ- 
kheo, nêu ngươi tu tập các định này, tu một cách 
khéo léo thì nên an trụ phương Đông, chắc chăn 
được an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. Nếu 
an trụ phương Nam, phương Tây và phương Bắc, 
chặc chắn an lạc, không có các tai hoạn đau khổ. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tu tập các định này 
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một cách khéo léo, đôi với các thiện mà ngươi 
đã an trú, Ta không còn nói đến, huông là sự suy 
thoái. Các pháp thiện cứ ngày đêm tăng trưởng, 
chứ không suy thoái. 

“Này Tỳ-kheo, nêu ngươi tu tập các định này, 
tu một cách khéo léo thì trong hai quả, chắc chắn 
sẽ đắc một, hoặc ngay trong đời nảy đắc cứu 
cánh trí. Hoặc nêu còn hữu dư thì chứng đắc A- 
na-hàm”. 

Bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy nghe những lời Đức 
Phật dạy, khéo léo thọ trì, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy cúi đầu đảnh lễ đưới chân Đức Phật, đi quanh 
ba vòng rôi lui ra. Vị ây thọ trì pháp của Phật, 
sông cô độc tại nơi xa văng, tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cân. Nhân sông tại nơI Xa vắng, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cần, đạt đến 
cứu cánh mà một thiện nam tử đã cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình, xuất gia học đạo là duy chỉ cầu đặc vô 
thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại tự tri, 
tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú, biết 
một cách như thật răng 'Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa. Tôn giả đã biết pháp, đắc A-la-hán. 
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Phật thuyệt như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


77. KINH SA-KÊ-ĐÉẺ TAM TỘC TÁNH TỦ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Sa-kê-đế? trong 
rừng Thanh”. 

Bấy giờ ở Sa-kê-đề có ba thiện gia nam tử là 
Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề và Tôn giả 
Kim-tì-lat đều là thiếu niên mới xuất gia học đạo, 
cùng đến nhập Chánh pháp này không lâu. 

Lúc ây Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên 
mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp 
này không lâu; ba thiện nam tử ấy có vui thích ở 
trong Chánh pháp luật này hành phạm hạnh 
chăng?” 

Khi đó các vị Tỳ-kheo 1m lặng, không trả lời. 


Tương đương Päli M.68. Nalakapäna-suttam. 

2. Sa-kê-đế 1⁄2 Ất 17 › Pali: Säketa, một thị trấn lớn của Kosala, cách sävatthi chừng bảy dặm. 

3. Thanh lâm #‡ ‡‡ › Päli, có lẽ: Palãsavana. Bản Paäli: Kosalesu, Nalakapäne Palãsavane, trú 
Kosala, thôn Nalapäna, rừng Palãsa. 

4... Xem kinh số 72 ở trước và kinh số 185 ở sau. 
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Đức Thê Tôn ba lân hỏi các Tỳ-kheo răng: 

“Ba thiện gia nam tử này đều là thiếu niên 
mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập Chánh pháp 
này không lâu; ba thiện nam tử ấy có vui thích ở 
trong Chánh pháp luật này hành phạm hạnh 
chăng?” 

Khi ấy các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng, 
không đáp. Thế rồi Đức Thê Tôn hỏi thắng ba 
thiện nam tử ấy, Ngài nói với Tôn giả A-na-luật- 
đà răng: 

“Các ngươi, ba thiện gia nam tử, đều ở tuôi 
thiểu niên, mới xuất gia học đạo, cùng đến nhập 
Chánh pháp không lâu. Này A-na-luật-đà, các 
ngươi có vui thích ở trong Pháp luật chân chánh 
này mà thực hành phạm hạnh chăng? 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy, chúng con 
vui thích ở trong Chánh pháp luật này hành phạm 
hạnh. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi lúc còn nhỏ, là 
những đồng tử ấu thơ, trong trăng, tóc đen, thân 
thê thạnh trăng, vui thích trong du hý, vui thích 
trong tăm gội, săn sóc nâng nu thân thể. Về sau, 
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bà con thân thích và cha mẹ đêu cùng lưu luyên, 
thương yêu, khóc lóc thảm thiết, không muốn cho 
các ngươi xuất gia học đạo. Các ngươi đã quyết 
chí cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, xuất gia học đạo, 
không phải vì sợ giặc cướp, không phải vì sợ nợ 
nân, không phải vì sợ khủng bô, không phải vì sợ 
bân cùng, cũng không phải vì sợ không sông 
được mà phải xuất gia học đạo, mà chỉ vì nhờm 
tởm sự sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, 
sâu khô, hoặc vì muốn đạt đến tận cùng của khối 
khô đau vĩ đại này nên xuất gia học đạo. Này A- 
na-luật-đà, các ngươi vì những tâm niệm này mà 
xuất gia học đạo chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp răng: 

“Bạch Thế Tôn, quả thật như vậy”. 

Phật liên nói: 

“A-na-luật-đà, nếu thiện ø1a nam tử nào với 
tâm niệm như thế mà xuất gia học đạo, nhưng có 
biết do đâu mà chứng đắc vô lượng thiện pháp 
chăng?” 

Tôn giả bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, Thê Tôn là gốc của pháp, là 
chủ của pháp, pháp do Thế Tôn nói. Mong Thế 
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Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe, 
chúng con sẽ biết được nghĩa một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn liên bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lăng nghe, 
khéo tư duy và ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt nghĩa ây 
cho các ngươi”. 

Các Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, 
Tôn giả Kim-tì-la vâng lời lắng nghe. Đức Thê 
Tôn bảo: 

“A-na-luật-đà, nêu ai bị dục phủ kín, bị ác 
pháp quân chặt, không được xả lạc, vô thượng 
tịch tĩnh, thì với người ây tâm sanh ra tham lam, 
sân hận, thụy miên, tâm sanh không an lạc, thân 
sanh ra dã dượi, ăn nhiều, tâm ưu sâu. Tỳ-kheo â Ấy 
không nhẫn nại được đói khát, nóng lạnh, muôi 
mòng, ruôi nhặng, gió năng bức bách, nghe tiếng 
thô ác hay bị đánh đập cũng không thê nhẫn nại 
được. Thân mặc phải các bệnh tật thống khổ đến 
mức muôn chết và gặp những cảnh ngộ không 
vừa lòng đêu không thể nhẫn chịu được. Vì sao? 
Vì bị dục phủ kín, bị ác pháp quân chặt, không 
được xả lạc, vô thượng tịch tịnh. Trái lại, nêu ly 
dục, không bị ác pháp quân chặt, chắc chắn sẽ đạt 
đến xả ly, an lạc vô thượng tịch tịnh. Tâm vị ây 
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không sanh ra tham lam, sân nhuê, thụy miên, 
tâm được an lạc. Thần không sanh ra dã dượi, 
cũng không ăn nhiều, tâm không sâu não. Tỳ- 
kheo ấy nhẫn nại được đói khát, lạnh nóng, muỗi 
mòng, ruôi nhặng, gió nắng bức bách, nghe tiêng 
thô ác hay bị đánh đập cũng đều nhẫn nại được. 
Thân dù mắc những chứng bệnh hiểm nghèo rất 
thông khô đến mức chết được, hay gặp những 
cảnh ngộ không thể vừa lòng, đều nhẫn nại được. 
Vì sao? Vì không bị dục phủ kín, không bị ác 
pháp quân chặt, lại đạt đến xả ly, an lạc vô 
thượng tịch tịnh. 

Đức Thê Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì ý nghĩa gì mà 
có cái hoặc phải đoạn trừ, hoặc có cái phải thọ 
dụng, hoặc có cái phải kham nhẫn, hoặc có cái 
phải đình chỉ, hoặc có cái phải nhả bỏ”?” 

A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Thế Tôn là gốc của pháp, là chủ của pháp, 
pháp do Thế Tôn nói. Mong Thê Tôn giảng giải 
cho chúng con. Sau khi nghe xong, chúng con sẽ 


5... Hữu sở trừ, sở dụng, sở kham, sở chỉ, sở thổ. Päli: sahkhäyekam patisevati sahkhãyekam 
adhiväsafti sahkhäyekam parivajjati sahkhãyekam vinodeti: sau kki tư duy, thọ dụng một pháp; 
sau khi tư duy, nhẫn thọ (chấp nhận) một pháp; sau khi tư duy, xả ly một pháp; sau khi tư duy, 
bài trừ một pháp. 
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biệt được những nghĩa ây một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn lại bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lăng nghe, 
khéo tư duy và ghi nhớ. Ta sẽ phần biệt những 
thiện lợi ây cho các ngươi”. 

Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn 
giả Kim-tì-la vâng lời lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, các lậu ô uê là gốc của sự 
hữu trong tương lai, là sự phiên nhiệt, là nhân của 
khổ báo, của sanh, già, bệnh, chết; Như Lai không 
phải vì không diệt tận, không phải vì không biến 
tri mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ dụng, 
có cái phải kham nhãn, có cái phải đình chỉ, có 
cái phải nhả bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì 
nhân nơi thân này, nhân nơi sáu xứ, nhân nơi thọ 
mạng mà có cái phải đoạn trừ, có cái phải thọ 
dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải đình chỉ, 
có cái phải nhả bỏ. Này A-na-luật-đà, Như Lai vì 
những nghĩa này mà có cái phải đoạn trừ, có cái 
phải thọ dụng, có cái phải kham nhẫn, có cái phải 
đình chỉ, có cái phải nhả bỏ”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những ý nghĩa 
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nảo mà sông nơi rừng văng, trong núi sâu, dưới 
gộc cây, ưa sông nơi vách núi cao, văng vẻ không 
tiếng động, viễn ly, không có sự ác, không có 
bóng người, tùy thuận tĩnh tọa như thế?” 

Tôn giả A-na-luật-đà thưa răng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, 
Thế Tôn là chủ của pháp, pháp do Thế Tôn nói. 
Mong Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi 
nghe xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ây 
một cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lăng nghe 
và khéo tư duy, ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những 
thiện lợi ây cho các ngươi”. 

Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, không phải vì muốn đạt 
được những gì chưa đạt đến, vì muỗn thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, vì muốn chứng ngộ 
những gì chưa chứng ngộ mà Như Lai sông nơi 
rừng váng, frong núi sâu, dưới sốc cây, thích ở 
non cao, vắng bặt tiếng tăm, xa lánh, không sự 
dữ, không có bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Này 
A-na-luật-đà, Như Lai chỉ vì hai mục đích sau 
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đây nên mới sông nơi rừng văng, trong núi sâu, 
dưới gốc cây, thích ở non cao, văng bặt tiếng tăm, 
xa lánh, không sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận tính tọa. Một là, sống an lạc ngay trong đời 
hiện tại. Hai là, vì thương xót chúng sanh đời sau. 
Đời sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai, 
sông nơi rừng văng, trong núi sâu, dưới sốc cây, 
thích ở non cao, văng bặt tiếng người, tùy thuận 
tĩnh tọa. Này A-na-luật-đà, vì những mục đích â ây 
mà Như Lai sông nơi rừng văng, trong núi sâu, 
dưới gốc cây, thích ở non cao, vắng bặt tiêng tăm, 
xa lánh, không sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận tĩnh tọa”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế 
Tôn là chủ của pháp, pháp do Thê Tôn nói. Mong 
Thế Tôn giảng giải cho chúng con. Sau khi nghe 
xong, chúng con sẽ được những thiện lợi ây một 
cách rộng rãi”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-na-luật-đà, các ngươi hãy lăng nghe 
và khéo tư duy, ghi nhớ. Ta sẽ phân biệt những ý 
nghĩa ấy cho các ngươi”. 

Các Tôn giả vâng lời lắng nghe. 
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Đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-na-luật-đà, không phải vì xu hướng 
của người mà nói, cũng chăng phải vì lừa gạt 
người, cũng chắng phải vì muốn vui lòng người 
mà khi đệ tử lâm chung, Như Lai ghi nhận vị này 
sẽ sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. Này A-na- 
luật-đà, chỉ vì những thanh tín thiện nam hay 
thanh tín thiện nữ với tín tâm nhiệt thành, với ái 
lạc cao độ, với hỷ duyệt cùng cực, sau khi đã nghe 
Chánh pháp luật, tâm nguyện tu tập theo như vậy, 
cho nên lúc lâm chung của các đệ tử, Như Lai đã 
chi nhận vị này sanh chỗ này, vị kia sanh chỗ kia. 
Nếu Tỳ-kheo nào nghe Tôn giả ấy lâm chung nơi 
ây, được Phật ghi nhận đã đắc cứu cánh trí, biết 
như thật rằng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa°. Hoặc nhiêu lần trông thấy, hoặc nhiều 
lần nghe người khác kê lại răng: “Tôn giả ây có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bố thí như vậy, trí tuệ như vậy). Tỳ-kheo kia nghe 
xong nhớ răng Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. 
Sau khi nghe Chánh pháp luật này, Tỳ-kheo kia có 
thể tâm nguyện tu tập như vậy, như vậy. Này A- 
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na-luật-đà, Tỳ-kheo ây chắn chăc được phân nào 
sông trong sự an lạc thoải mái Š. 

“Này A-na-luật-đà, nêu Tỳ-kheo nào nghe 
Tôn giả ấy lâm chung ở chỗ ây, được Phật ghi 
nhận đã dứt sạch năm hạ phân kiết, sanh vào nơi 
kia mà nhập Niết-bàn, chứng đắc pháp bất thôi, 
không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc chính 
mắt trông thây, hoặc nhiêu lần nghe người khác 
kế lại rằng “Tôn giả ây có tín tâm như vậy, trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, 
trí tuệ như vậy”. Tỳ-kheo kia nghe xong nhớ răng 
Tôn giả kia có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, 
học rộng như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe 
Pháp luật chân chánh này, Ty-kheo đó tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na- 
luật-đà, Ty-kheo đó chắc chăn được phân nào 
sông trong sự an lạc thoải mái. 

“Này A-na-luật-đà, lại nữa, Ty-kheo nào nghe 
răng: “Tôn giả ây lâm chung ở chỗ ây, được Phật 
chi nhận dứt sạch ba kiết sử, đã làm mỏng dâm, 
nộ, si, chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân 
Ølan; sau một lần qua lại thì đạt đến tận cùng sự 
khổ”. Hoặc tận mắt trông thây, hoặc nhiều lần 


6... Hán: sai giáng an lạc trụ chỉ. Xem cht.20, kinh số 72. 


KINH SA-KÊ-ĐÊ TAM TỘC TÁNH TỬ 625 


nghe người khác kê lại răng: “Tôn giả ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bố thí như vậy, trí tuệ như vậy'. Sau khi nghe 
xong, Tỳ-kheo kia nhớ răng: “Tôn giả kia có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
trí tuệ như vậy. Nghe Pháp luật chân chánh này 
rồi, Tỳ-kheo đó có thể tâm nguyện tu tập theo như 
vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, Tỷ-kheo đó 
chắc chăn được phân nảo sông trong sự an lạc. 
“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tỳ-kheo nào nghe 
Tôn giả ây lâm chung ở nơi ấy, được Phật ghi 
nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-đà-hoàn, 
không còn đọa ác pháp, nhất định sẽ đạt đến 
chánh gác, nhiều lắm là bảy lần thọ sanh. Sau bảy 
lần qua lại nhân gian, thiên thượng thì đạt đến tận 
cùng sự khổ. Hoặc tận mặt trông thây, hoặc nhiều 
lần nghe người khác kể lại rằng: “Tôn giả ấy có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy'. Sau khi 
nghe xong, Tỳ-kheo kia nhớ răng: “Tôn giả kia có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, bỗ thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe 
Pháp luật chân chánh này, Tỳ-kheo đó có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy'. Này A-na- 
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luật-đà, Ty-kheo đó chăc chắn được phân nào 
sông trong sự an lạc thoải mái. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Tỳ-kheo-ni nào nghe 
răng: “Tỳ-kheo-ni ấy được Phật ghi nhận đã đắc 
Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. Hoặc tận mắt trông thấy Tỳ- 
kheo-ni ây, hoặc nhiều lần nghe người khác kế lại 
răng: “Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, có trì 
giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, 
trí tuệ như vậy'. Sau khi nghe xong, nhớ răng Tỳ- 
kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, 
học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. 
Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này, Tỳ-kheo- 
ni đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như 
vậy. Này A-na-luật-đà, Ty-kheo-ni đó chắc chắn 
được phân nào sông trong sự an lạc thoải mái. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ty-kheo-ni nào 
nghe răng: “Tỳ-kheo-ni ấy lâm chung nơi ấy, 
được Đức Thế Tôn ghi nhận đã dứt sạch năm hạ 
phân kiết, sanh vào nơi kia mà nhập Niết-bàn, đắc 
pháp bất thôi, không còn trở lại cõi này nữa'. 
Hoặc tận mặt trông thấy, hoặc nhiều lần nghe 
người khác nói lại rằng: “Tỳ-kheo ấy có tín tâm 
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như vậy, trì giới như vậy học rộng như vậy, bô 
thí như vậy, trí tuệ như vậy". Sau khi nghe Pháp 
luật chân chánh này, Tỳ-kheo-ni ây có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na- 
luật-đà, như vậy, Tỳ-kheo-ni đó chắc chăn được 
phân nảo sông trong sự an lạc thoải mái. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Tyỳ-kheo-ni nào 
nghe răng: “Tỳ-kheo-ni ây lâm chung nơi Ấy, 
được Đức Phật ghi nhận răng đã dứt sạch ba kiết 
sử, đã mỏng dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên 
thượng, nhân gian. Sau khi một lần qua lại â ây thì 
đạt đến tận cùng sự khổ”. Hoặc tận mắt trông 
thây, hoặc nhiêu lần nghe người khác kế lại răng: 
“Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy. Nghe xong, nhớ răng: Tỳ-kheo-ni ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bồ thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp 
luật chân chánh này, vị ấy có thể tâm nguyện tu 
tập theo như vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như 
vậy, Tỳ-kheo-ni đó chắc chắn được phân nảo 
sông trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ty-kheo-ni nào 
nghe răng “Tỳ-kheo-ni ây lâm chung nơi ấy, được 
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Đức Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc 
Tu-đà-hoàn, không đọa vào ác pháp, nhất định đã 
đạt đên chánh giác, nhiều lăm là bảy lần thọ sanh. 
Sau bảy lần qua lại thiên thượng, nhân gian thì 
đạt đến tận cùng sự khổ”. Hoặc tận mặt trông 
thây, hoặc nhiêu lần nghe người khác kế lại răng: 
“Tỳ-kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy'. Nghe xong, Tỳ-kheo-ni kia nhớ răng: Tỳ- 
kheo-ni ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, 
học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. 
Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này rôi, Tỳ- 
kheo-ni kia có thể tâm nguyện tu tập theo như 
vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, Ty-kheo-ni đó 
chắc chắn có sự sai giáng an lạc trụ chỉ. 

“Này A-na-luật-đà, nếu vị Ưu-bà-tắc nào nghe 
vị Ưu-bà-tắc ấy lâm chung ở chỗ ây, được Phật 
chi nhận đã dứt sạch năm hạ phân kiết, sanh vào 
chỗ kia mà nhập Niết-bàn, đặc pháp bất thối, 
không còn trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt 
trông thây, hoặc nhiêu lần nghe người khác kế lại 
răng: “Uu-bà- tặc ây có tín tâm như vậy, trì giới 
như vậy, học rộng như vậy, bỗ thí như vậy, trí tuệ 
như vậy°. Nghe xong, vị Ưu-bà-tặc kia nhớ răng: 
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Vị Ưu-bà-tắc ây có tín tâm như vậy, trì giới như 
vậy, học rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như 
vậy. Sau khi nghe Pháp luật chân chánh này, vị 
Ưu-bà-tắc kia có thể tâm nguyện tu tập theo như 
vậy, như vậy. Này A-na-luật-đà, như vậy vị Ưu- 
bà-tặc kia chắc chăn được phần nào sông trong sự 
an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào 
neghe vị Ưu-bà-tắc ây lâm chung ở chỗ ây, được 
Phật ghi nhận dứt sạch ba kiết, đã làm mỏng dâm, 
nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian. Sau một lần qua lại ấy thì đạt đến tận cùng 
sự khổ. Hoặc tận mắt trông thây, hoặc nhiêu lần 
nghe người khác kể lại rằng “Ưu-bà-tắc ấy có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bố thí như vậy, trí tuệ như vậy”. Nghe xong, Ưu- 
bà-tắc kia nhớ răng: Vị Ưu-bà-tặc ấy có tín tâm 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố 
thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp 
luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy. Này A-na- 
luật-đà, vị Ưu-bà-tăc đó chắc chắn được phần nào 
sông trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, Ưu-bà-tắc nào 


630 TRUNG A-HÀM 


nghe Ưu-bà-tắc kia lâm chung ở chỗ ây, được 
Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết sử, đắc Tu-đà- 
hoàn, đã đoạn ác pháp, nhất định sẽ đạt đến chánh 
giác, nhiêu lắm là bảy lần thọ sanh nữa. Sau bảy 
lần qua lại thiên thượng, nhân gian thì đạt đến tận 
cùng sự khổ. Hoặc tận mặt trông thây, hoặc nhiều 
lần nghe người khác kế lại răng: “Ưu-bà-tắc ây có 
tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như 
vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy'. Nghe xong, 
Ưu-bà-tặc kia nhớ lại rằng: Vị Ưu-bà-tắc ây có tín 
tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, 
bồ thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp 
luật chân chánh này, vị Ưu-bà-tắc kia có thể tâm 
nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... Này A-na- 
luật-đà, vị Ưu-bà-tắc đó chắc chăn được phân nào 
sông trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, nếu Ưu-bà-tư nảo nghe vị 
Ưu-bà-tư ây lâm chung nơi ấy, được Phật ghi 
nhận dứt sạch năm hạ phân kiết, sanh vào nơi kia 
mà nhập Niết-bàn, đắc pháp bất thôi, không còn 
trở lại thế gian này nữa. Hoặc tận mắt trông thấy, 
hoặc nhiều lần nghe người khác kế lại rằng: “Ưu- 
bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, bỗ thí như vậy, trí tuệ như vậy. 
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Nghe xong, Ưu-bà-tư đó nhớ lại răng: Vị Ưu- 
bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau 
khi nghe Pháp luật chân chánh này, vị Uu-bà-tư 
đó có thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như 
vậy... Này A-na-luật-đà, vị Uu-bà-tư đó chắc 
chắn được phân nảo sông trong sự an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luậtđà, Uu-bà-tư nào 
nghe Ưu-bà-tư đó lâm chung ở nơi ấy, được Phật 
chi nhận đã dứt sạch ba phần kiết, làm mỏng 
dâm, nộ, si; chỉ một lần qua lại thiên thượng, 
nhân gian. Sau một lần qua lại ây thì đạt đến tận 
cùng sự khô. Hoặc tận mắt trông thấy, hoặc nghe 
người khác kế lại răng: “Ưu-bà-tư ấy có tín tâm 
như vậy, trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố 
thí như vậy, trí tuệ như vậy”. Nghe xong, Uu-bà- 
tư kia nhớ răng: Ưu-bà-tư ấy có tín tâm như vậy, 
trì giới như vậy, học rộng như vậy, bố thí như 
vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi nghe Pháp luật chân 
chánh này, Ưu-bà-tư đó có thể tâm nguyện tu tập 
theo như vậy, như vậy... Này A-na-luật-đà, vị Ưu- 
bà-tư đó chắc chăn được phân nào sông trong sự 
an lạc. 

“Lại nữa, này A-na-luật-đà, vị Uu-bà-tư nào 
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nghe vị Ưu-bà-tư đó lâm chung ở nơi ấy, được 
Phật ghi nhận đã dứt sạch ba kiết, chứng Tu-đà- 
hoàn, không còn đọa vào ác pháp, nhất định sẽ 
đến chánh giác, nhiều lăm là bảy lần thọ sanh. 
Sau bảy lần qua lại thiên thượng, nhân gian thì 
đạt đến tận cùng sự khổ. Hoặc tận mặt trông thây, 
hoặc nhiều lần nghe người khác kế lại rằng: “Ưu- 
bà-tư ấy có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học 
rộng như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy'. 
Nghe xong, Ưu-bà-tư ấy nhớ lại răng: Ưu-bà-tư 
ây có tín tâm như vậy, trì giới như vậy, học rộng 
như vậy, bố thí như vậy, trí tuệ như vậy. Sau khi 
nghe Pháp luật chân chánh này, Ưu-bà-tư ây có 
thể tâm nguyện tu tập theo như vậy, như vậy... 
Này A-na-luật-đà, vị Ưu-bà-tư ấy chắc chăn được 
phân nào sống trong sự an lạc. 

“Này A-na-luật-đà, Như Lai vì những thiện 
lợi ấy nên khi đệ tử lâm chung ghi nhận vị nảy sẽ 
sanh vào chỗ này, vị kia sẽ sanh vào chỗ kia”. 

Phật thuyết như vậy Tôn giả A-na-luật-đà và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


78. KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ có một Phạm thiên” ở cõi trời Phạm 
thiên, sanh khởi tà kiến như thê này: “Chỗ này là 
hăng hữu, chỗ này là thường hữu, chỗ này là 
trường tôn, chỗ nảy quan yêu”, chỗ này pháp 
không hoại diệt, chỗ này là xuất si ngoài xuất 
yêu này không còn xuất yếu nào khác nữa mà có 
đâng Tối thắng, Tôi diệu, Tôi thượng”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn băng tha tâm trí, biết rõ 
tâm niệm của Phạm thiên đang nghĩ, liền như vậy 
mà nhập định”. Với định như vậy, chỉ trong 
khoảnh khắc ví như người lực sĩ co duỗi cánh tay 
- - Bản Hán, quyển 19. Tương đương Päli M.49. Brahmanimantanika-suttam. 

-_ Bản Pali nói vị này tên là Baka. 


1 
2 
3. Hán: thử xứ thị yếu J† gã Z 3% - Pali: idam kevalam, cái này là tuyệt đối, độc nhất, toàn nhất. 

4 Hán: thử xứ bất chung pháp Ƒt jš “£ 4£ ›& - Pãli: idam acavadhammam, cái này là pháp bắt diệt. 
5 

6 


-_- Hán: xuất yếu HH 5# s Pali: nissarana, sự thoát ly, giải thoát, sự cứu rỗi. 
-__ Như kỳ tượng định #[I # f4 # › 
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Ngài biên mật khỏi vườn Câp cô độc, trong 
rừng Thăng tại nước Xá-vệ, đi lên cõi trời Phạm. 

Lúc ấy, Phạm thiên trông thấy Đức Thế Tôn 
đi đến, liên chào hỏi: 

“Kính chào Đại Tiên Nhân, chỗ này là 
thường hữu, chỗ này là hăng hữu, chỗ này là 
trường tôn, chỗ này là quan yếu, chỗ này là pháp 
không hoại diệt, chỗ này là xuất yếu, và ngoài 
xuất yêu này không còn xuất yêu nào hơn nữa 
mà có bậc Tối thăng, Tối diệu, Tôi thượng”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo 
là thường; cái không hăng, ông bảo là hăng; cái 
không trường. tôn, ông bảo là trường tÔn; cái 
không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại 
diệt, ông bảo là không hoại diệt; cái không xuất 
yếu, ông bảo là xuất yếu mả ngoài sự xuất yêu Ấy, 
không còn xuất yêu nào khác nữa để có đâng Tôi 
thăng, Tối diệu, Tối thượng. Phạm thiên, ông có 
cái vô minh ây! Phạm thiên, ông có cái vô minh 
ây!” 

Lúc đó, có ma Ba-tuân” ở trong chúng, ma Ba- 
tuân nói với Đức Thế Tôn rằng: 


7. Ma Ba-tuần Jš 3ý 4#J › Pali: Mãra Papiman. 
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“Này Tỳ-kheo, chớ nên trái điều Phạm thiên 
nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. Ty- 
kheo, nếu ông trái điều Phạm thiên nói, nghịch 
điều Phạm thiên nói thì, Tỳ-kheo, cũng như 
người gặp vận may mà lại xua đuổi đi. Lời Tỳ- 
kheo nói ra, lại cũng như vậy. Cho nên, Tỳ-kheo, 
tôi bảo ông rằng ông chớ trái điều Phạm thiên 
nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên nói. Này 
Tỳ-kheo, nếu ông trái lời Phạm thiên, chỗng đối 
thuyết của Phạm thiên thì, Tỳ-kheo, cũng như 
người từ núi cao rơi xuống, tuy dang tay chân 
quờ quạng hư không nhưng không bám víu được 
øì. Lời Ty-kheo nói ra lại cũng như vậy. Cho 
nên, Tỳ-kheo, tôi bảo ông răng ông chớ trái điều 
Phạm thiên nói, chớ nên nghịch điều Phạm thiên 
nói. Này Tỳ-kheo, nếu ông trái điều Phạm thiên 
nói, nghịch điều Phạm thiên nói thì, Tỳ-kheo, 
cũng như người từ trên cây cao rơi xuống, tuy 
dang tay chân quờ quạng lá cành nhưng chắng 
bám víu được gì. Lời Ty-kheo nói ra lại cũng như 
vậy. Cho nên, này Tỳ-kheo, tôi bảo ông răng ông 
chớ nên trái điều Phạm thiên nói, chớ nên nghịch 
điều Phạm thiên nói. Vì sao? Vì Phạm thiên là 
đẳng Phước hựu, là Hóa công, là đẳng Tôi tôn, là 
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đâng Năng tác, là đâng Sáng tạo, là TỔ phụ của 
tất cả chúng sanh đã sanh và sẽ sanh. Tất cả đều 
do ngài sanh ra. Những gì ngài biết là trọn biết, 
những gì ngài thây là trọn thấy". 

“Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào ghét đất, chê bai đất, thì sau khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn sanh làm thân kỹ nhạc 
trong chốn hạ tiện nhất. Cũng thế, đối với nước, 
lửa, gió, quý thần”, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm 
thiên, nếu ai chét Phạm thiên, chê bai Phạm thiên, 
thì sau khi thân hoại mạng chung, chắc chăn sanh 
làm thân kỹ nhạc trong chốn hạ tiện nhất. Đại 
Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ưa 
thích đất, ca ngỢI đất thì sau khi thân hoại mạng 
chung, chăc chắn sanh làm bậc Tối thượng tôn 
trong cõi trời Phạm thiên. Cũng thế, đôi với 
nước, lửa, gió, quỷ thân, chư Thiên, Sanh chủ, 
Phạm thiên, nếu ai ưa thích Phạm thiên, tán thán 
Phạm thiên, thì sau khi thân hoại mạng chung, 
chắc chắn sanh làm bậc Tối thượng tôn trong cõi 


8. Pali: eso hi bhikkhu brahmà mahãbrahmà abhibhũ anabhibhũto aññud-atthu-daso vasavattï 
issaro kattã nimmàtà settho sañiitã vasï pitãä bhũtabhavyãnam, Tỳ-kheo, vị Brahmà này thật sự là 
Mahä-brahmà, là Đại Phạm thiên, là đắng Chiến thắng, Toàn thắng, Toàn kiến, Toàn năng, Tự 
tại, là đắng Sáng tác, Sáng tạo, Tối tôn, Chúa tế, Quyền năng, là Tổ phụ của những gì đã sanh 
và sẽ sanh. 

9 Hán: thần ‡fi : đây chỉ quỷ thần; Pãli: bhũta. 


KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT 637 


trời Phạm thiên. Đại Tiên Nhân, ông há không 
thây đại quyên thuộc của Phạm thiên ây, chắng 
hạn như bọn chúng tôi đang ngôi đây chăng?” 

Ma Ba-tuần chăng phải là Phạm thiên, chắng 
phải quyến thuộc của Phạm thiên, nhưng lại xưng 
mình là Phạm thiên. Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ 
răng: “Ma Ba-tuân chăng phải là Phạm thiên, 
cũng chăng phải quyên thuộc của Phạm thiên, lại 
tự xưng là Phạm thiên. Nếu nói răng có ma Ba- 
tuân thì đây chính là ma Ba-tuân”. 

Biết rõ như vậy, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này ma Ba-tuân, ngươi chăng phải Phạm 
thiên, cũng chăng phải quyên thuộc của Phạm 
thiên, nhưng ngươi tự xưng răng “Ta là Phạm 
thiên”. Nếu nói răng có ma Ba- tuân, thì chính 
ngươi là ma Ba-tuân”. 

Lúc ây, ma Ba-tuân liền nghĩ: “Thế Tôn đã 
biết ta! Thiện Thệ đã biết ta!” Biết như thể nên rất 
đối ưu sâu, vụt biên mất nơi ấy. 

Bây giờ, Phạm thiên ấy lại ba lần thưa thỉnh 
Đức Thê Tôn răng: 

“Kính chào Đại Tiên Nhân, chỗ này là thường 
hữu, chỗ này là trường tôn, chỗ này là quan yêu, 
chỗ này là pháp không hoại diệt, chỗ này là xuất 
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yêu, ngoài xuât yêu này không còn xuất yêu nào 
hơn nữa mà có đấng Tôi thăng, Tôi diệu, Tôi 
tôn?! 

Đức Thế Tôn cũng ba lần bảo Phạm Thiên 
răng: 

“Này Phạm thiên, cái không thường, ông bảo 
là thường; cái không hăng, ông bảo là hăng; cái 
không trường. tôn, ông bảo là trường tôn; cái 
không quan yếu, ông bảo là quan yếu; cái hoại 
diệt, ông bảo là không hoại diệt; cái không xuất 
yếu, ông bảo là xuất yếu mả ngoải sự xuất yêu Ấy, 
không còn xuất yêu nào khác nữa để có đâng Tôi 
thăng, Tối diệu, Tôi thượng. Phạm thiên, ông có 
cái vô minh ây! Phạm thiên, ông có cái vô minh 
ây!” 

Rồi thì, Phạm thiên bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên Nhân, thuở xưa có Sa-môn, Phạm 
chí thọ mạng rất lâu dài. Đại Tiên Nhân, thọ 
mạng của Ông ngăn quá, không bằng một khoảnh 
khắc ngồi yên của Sa-môn, Phạm chí kia. Vì sao? 
Vì những gì các vị ây biết là trọn biết, những gì 
các vị ây thây là trọn thây. Nếu thật CÓ SỰ xuất 
yếu, ngoài sự xuất yếu ra không còn xuất yếu nào 
hơn nữa mà có bậc Tối thăng, Tôi diệu, Tối 
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thượng thì các vị ây biết ngay răng CÓ; và ngoải 
xuất yếu ây ra, không còn sự xuất yếu nào hơn 
nữa mà có bậc Tối thắng, Tôi diệu, Tối thượng. 
Nếu thật không có sự xuất yêu, lại không có ngoài 
xuất yếu nào hơn nữa mà có bậc Tối thăng, Tôi 
diệu, Tôi thượng thì các vị Ấy: biết ngay là không 
có. Đại Tiên Nhân, đối với chỗ xuất yếu Ông nghĩ 
là không xuất yếu. Trái lại, đối với chỗ không 
phải là xuất yêu, Ông nghĩ là xuất yêu. Như vậy, 
Ông không đạt được chỗ xuất yêu và trở thành kẻ 
đại s1. Vì sao? Vì sẽ không bao giờ có cảnh giới 
ây cho Ông. 

“Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào ưa thích đất, ca ngợi đất, thì vị ây tùy theo sự 
tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng theo mệnh 
lệnh ta sai. Cũng thế, đối với nước, lửa, ĐIÓ, quỷ 
thân, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; nÊU aI ưa 
thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm thiên thì vị ây tùy 
theo sự tự tại của ta, làm theo ý muốn của ta, 
vâng theo mệnh lệnh ta sal. Đại Tiên Nhân, nêu 
Ông ưa thích đất, ca ngợi đất, thì Ông cũng tùy 
theo sự tự tại của ta, làm theo ý ta muốn, vâng 
theo mệnh lệnh ta sai. Cũng thế, với nước, lửa, 
gió, quý thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên; 
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nêu Ông ưa thích Phạm thiên, ca ngợi Phạm 
thiên thì Ông cũng tùy theo sự tự tại của ta, làm 
theo ý ta muốn, vâng theo mệnh lệnh ta sa1””. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói răng: 

“Phạm thiên, điều Phạm thiên nói sự thật. Nếu 
có Sa-môn, Phạm chí nào ưa thích đất, ca ngợi 
đất, vị ây tùy theo sự tự tại của ông, làm theo ý 
ông muôn, vâng theo mệnh lệnh ông sai. Cũng 
vậy, đối với nước, lửa, 1Ó, quỷ thân, chư Thiên, 
Sanh chủ, Phạm thiên; nếu ai ưa thích Phạm 
thiên, ca ngợi Phạm thiên thì vị ây tùy theo sự tự 
tại của ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo 
mệnh lệnh của ông sal. Và này Phạm thiên, nếu 
Ta ưa thích đất, ca ngợi đất thì Ta cũng tùy theo 
sự tự tại của ông, làm theo ý ông muốn và vâng 
theo mệnh lệnh của ông sal. Cũng thế, đối với 
nước, lửa, gió, quỷ thân, chư Thiên, Sanh chủ, 
Phạm thiên; nếu Ta ưa thích Phạm thiên, ca ngợi 
Phạm thiên thì Ta cũng tùy theo sự tự tại của 
ông, làm theo ý ông muốn, vâng theo mệnh lệnh 
ông saI. 

“Nhưng này Phạm thiên, nếu tám sự kiện 
này'°, Ta tùy theo mỗi sự mà ưa thích, mà ca 


10. Tám sự kể trên: bốn đại: đất, nước, lửa, gió, và quỷ thần, chư Thiên, Sanh chủ, Phạm thiên. Pãli: 
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ngợi, thì những điều ây cũng vẫn như thê. Này 
Phạm thiên, Ta biết rõ ông từ đâu đến và sẽ đi 
đâu, tủy nơi ông đang sông, tùy chỗ ông mất, và 
tùy chốn ông tái sanh. Nếu có Phạm thiên thì 
Phạm thiên ây có đại như ý túc, có đại oa1 đức, có 
đại phước hựu, có đại oal thần”. 

Nghe vậy, Phạm thiên bạch Thế Tôn răng: 

“Đại Tiên Nhân, làm thể nào Ông biết được 
điều ta biết, thây được điêu ta thấy? Làm sao Ông 
biết rõ ta như mặt trời, tự tại soi sáng khắp nơi, 
bao trùm cả một ngàn thế gIỚI? Ông có tự tại 
không, trong một ngàn thê giới ây? Ông có biết 
nơi này và nơi kia, nơi nào không có ngày đêm 
không? Này Đại Tiên Nhân, Ông có lần nào qua 
lại các nơi ây chưa? Hay đã nhiêu lần qua lại các 
nƠI ây rồi?” 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, như mặt trời tự tại, soI sáng 
khắp nơi, bao trùm cả một ngàn thê giới. Trong 
ngàn thế giới ây, Ta được tự tại và cũng biết này 
hay nơi kia, không có ngày đêm. Này Phạm thiên, 
Ta đã từng qua lại những nơi ấy và qua lại rất 
nhiêu lần. Này Phạm thiên, có ba loại trời, đó là 


paihavi, äpa, tejo, vayo, bhũta, deva, pajãpati, brahmà. 
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Quang thiên, Tịnh quang thiên và Biên tịnh 
quang thiên!!, Nếu những gì mà ba loại trời ấy có 
biết và có thây, thì Ta cũng có biết và có thấy. 
Phạm thiên, những gì mà ba loại trời đó không có 
biết, không có thấy, thì riêng Ta vẫn có biết, có 
thấy. Này Phạm thiên, nếu những gì mà ba loại 
trời ây và quyến thuộc của họ có biết và có thây 
thì Ta cũng có biết và có thấy. Những gì mà ba 
loại trời ấy và quyến thuộc họ không biết, không 
thây, thì riêng Ta vẫn có biết, có thấy. Này Phạm 
thiên, những gì mà ông có biết, có thấy, Ta cũng 
có biết, có thấy. Những gøì mà ông không có biết, 
có thấy, thì riêng Ta vân có biết, có thây. Này 
Phạm thiên, nêu những gì mà ông và những 
quyên thuộc của ông có biết, có thây, thì Ta cũng 
có biết, có thấy. Những gì mà ông và quyền thuộc 
của ông không có biết, có thây, thì riêng Ta vẫn 
có biết, có thấy. Này Phạm thiên, ông không thể 
ngang hàng Ta về tt cả, ông không thể ngang 
hàng Ta suốt hết. Nhưng đối với ông, Ta là Tối 
thăng, Ta là Tôi thượng. 


11: Quang thiên 3 Z% : (Pãli: Parittabhä); Tịnh quang thiên ;# 3 % : (Päli: Apramànäbhä) Biến tịnh 
quang thiên 3ñ ;# 3⁄4 Z£ › (Päli: Äbhassara), cả ba thuộc thiền thứ hai Sắc giới. Bản Pãli kể: 
Abhassara (Quang âm thiên, cao nhất trong Nhị thiền), Subhakinna (Biến tịnh quang thiên, cao 
nhất trong Tam thiền) và Vehapphala (Quảng quả thiên thấp nhất trong Tứ thiền). Phạm thiên 
thuộc Sơ thiền. 
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Nghe vậy, Phạm thiên thưa Đức Thê Tôn 
răng: 

“Này Đại Tiên Nhân, do đâu mà nếu những gì 
mà ba loại trời ây có biết và có thây, thì Ông 
cũng có biết và có thây; những gì mà ba loại trời 
đó không có biết, không có thấy, thì riêng Ông 
vẫn có biết, có thây? Nếu những gì mà ba loại 
trời ây và quyến thuộc của họ có biết và có thấy 
thì Ông cũng có biết và có thấy; những gì mà ba 
loại trời ây và quyên thuộc họ không biết, không 
thây, thì riêng Ông vẫn có biết, có thây? Nêu 
những gì mà ta có biết, có thấy, Ông cũng có 
biết, có thây; những gì mà ta không có biết, có 
thây, thì riêng Ông vẫn có biết, có thây? Nêu 
những gì mà ta và những quyến thuộc của ta có 
biết, có thấy, thì Ông cũng có biết, có thấy; 
những gì mà ta và quyên thuộc của ta không có 
biết, có thây, thì riêng ông vẫn có biết, có thấy? 
Đại Tiên Nhân đó không phải là lời nói khoác 
chăng? Sau khi hỏi xong, không biết có tăng 
thêm sự ngu si chăng? Vì sao? Vì nếu biết vô 
lượng cảnh giới nên có vô lượng biết, vô lượng 
thây, vô lượng chủng loại phân biệt. Trái lại, ta 
thì biết riêng rẽ từng cái. Là đất, ta biết đó là đất. 
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Là nước, lửa, gø1ó, quỷ thân, chư Thiên, Sanh 
chủ, Phạm thiên, cũng giống như thế. Là Phạm 
thiên, ta biết đó là Phạm thiên”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Phạm thiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
nào đôi với đất mà có tưởng về đất răng: “Đất là 
ta, đất là sở hữu của ta, ta là sở hữu của đất, thì 
khi chấp đất là ta tức không biết rõ đất. Cũng thê, 
đối với nước, lửa, gió, quỷ thần, chư Thiên, Sanh 
chủ, Phạm thiên, Vô phiên thiên, Vô nhiệt và 
Tịnh!”; nếu nghĩ răng: “Tịnh là ta, Tịnh là sở hữu 
của ta, ta là sở hữu của Tịnh", khi chấp nhận Tịnh 
là ta rôi, vị ây không thực biết về Tịnh. Phạm 
thiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với đất 
mà biết là đất, “Đất không phải là ta, đất không 
phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của 
đất, do không chấp đất là ta nên vị ấy mới thực 
biết về đất. Cũng thế, đôi với nước, lửa, gió, quỷ 
thân, Sanh chủ, chư Thiên, Phạm thiên, Võ phiên, 
Vô nhiệt, Tịnh mà nghĩ răng “Tịnh chắng phải là 
ta, Tịnh chăng phải là sở hữu của ta, ta chắng phải 
là sở hữu của Tịnh,” do không chấp Tịnh là ta nên 


12. Vô phiền, Vô nhiệt và Tịnh, nên hiểu là Vô phiền thiên, Vô nhiệt thiên, và Tịnh cư thiên. Xem 
cht.5 kinh 106. 
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vị ây mới thật sự biết vê Tịnh. 

Nghe vậy, Phạm thiên thưa với Đức Thế Tôn 
răng: 

Phạm thiên liên nói bài kệ: 

Nơi hữu thấy sợ hãi; 
Không hữu thấy sợ gì? 
Cho nên đưng ra hữu, 
Hữu làm sao chẳng dứt?! 
“Này Đại Tiên Nhân, tôi nay muốn ân hình”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này Phạm thiên, nếu ông muốn ân mình thì 
cứ tùy tiện”. 

Phạm thiên liên ân hình ngay nơi đó. Đức Thê 
Tôn thây rõ, liền nói: 

“Phạm thiên, ông ở chỗ này. Ông đến chỗ kia. 
Ông lại ở giữa”. 

Phạm thiên vận dụng hết như ý túc, muốn tự 
ân hình mà không thể tự ân, nên hiện hình trở lại 
giữa cõi trời Phạm thiên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo: 

“Này Phạm thiên, Ta cũng muốn ân mình”. 

Phạm thiên thưa rằng: 

“Đại Tiên Nhân, nếu muốn ấn mình, xin cứ 


13. Trong bản Päli, bài kệ này do Phật nói. 
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tùy tiện”. 

Lúc ấy, Đức Phật nghĩ răng: “Ta hãy như vậy 
mà hóa hiện như ý túc“, phóng hào quang cực 
sáng, chiếu rọi cùng khắp cối trời Phạm thiên, rôi 
ân hình trong đó, khiến cho Phạm thiên và quyến 
thuộc của Phạm thiên chỉ nghe tiếng mà không 
thây hình Ta”. 

Nghĩ xong, Đức Thế Tôn hiện như ý túc như 
vậy, phóng hào quang cực sáng, chiếu rọi khắp 
cõi trời Phạm thiên. Phạm thiên và quyến thuộc 
chỉ nghe tiếng mà không thấy hình Ngài. Bây giờ 
Phạm thiên và quyến thuộc mới nghĩ răng: “Sa- 
môn Cù-đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại 
như ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thân. Vì sao? Vì đã phóng hào quang 
chiêu sáng, chiêu rọi khắp cả trời Phạm thiên, rồi 
tự ân hình trong đó, khiến cho chúng ta chỉ được 
nghe tiếng mà không thây hình”. 

“Lúc ấy, Đức Thế Tôn lại nghĩ răng: “Ta đã 
giáo hóa Phạm thiên này và quyến thuộc của 
Phạm thiên. Nay Ta hãy thu hôi như ý túc”. 

“Đức Thê Tôn liền thu hồi như ý túc, hiện ra 
giữa cõi trời Phạm thiên. Khi ấy Ma vương cũng 


14. Như kỳ tượng như ý túc #1 £ {# #I 8# tt › 


KINH PHẠM THIÊN THỈNH PHẬT 647 


liên xuất hiện trong chúng Phạm thiên. Bây giờ 
Ma vương liên bạch Thế Tôn rằng: 

“Đại Tiên Nhân, Ông thật khéo thây, khéo 
biết, khéo thông suốt, nhưng Ông chớ nên giáo 
huấn, chớ nên dìu dắt đệ tử, chớ nói pháp cho đệ 
tử nghe, chớ luyến ái đệ tử. Chớ vì luyến ái đệ tử 
mà khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi 
thập kém, sanh trong loại thần kỹ nhạc. Hãy sông 
vô vI mà hưởng thụ an ồn khoái lạc trong đời hiện 
tại. Vì sao? Đại Tiên Nhân, vì đó là tự gây phiền 
nhiệt vô ích. Đại Tiên Nhân, xưa có Sa-môn, 
Phạm chí giáo huấn đệ tử, dìu dắt đệ tử, nói pháp 
cho đệ tử nghe, luyến ái đệ tử. Vì luyên ái đệ tử 
nên khi thân hoại mạng chung, vị ấy đã sanh vào 
những nơi thập kém, sanh làm thân kỹ nhạc. Đại 
Tiên Nhân, vì thê tôi bảo ông chớ nên giáo huấn 
đệ tử và dìu dắt đệ tử, cũng đừng nói pháp cho đệ 
tử nghe, chớ luyễn á1 đệ tử. Vì luyên á1 đệ tử, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào nơi thập 
kém, làm thần kỹ nhạc. Hãy sông vô vi mà hưởng 
thụ khoái lạc trong đời hiện tại. Vì sao? Vì đó là 
tự gây phiên nhọc vô ích mà thôi”. 

Khi ây, Phật bảo rằng: 

“Ma Ba-tuân, ngươi chăng phải vì mong cầu 
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nghĩa lợi cho Ta, chắng phải vì mong câu sự 
hữu ích, chăng phải vì mưu cầu hoan lạc, cũng 
chắng phải mưu câu sự an ôn cho Ta mà nói với 
Ta rằng: “Đừng giáo huấn, dìu dắt đệ tử, đừng nói 
pháp cho đệ tử nghe, đừng luyến ái đệ tử. Vì sao? 
Vì luyễn ái đệ tử thì sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ sanh vào nơi thập kém, sanh làm thân 
kỹ nhạc. Hãy sống mà hưởng thụ khoái lạc ngay 
trong đời hiện tại. Vì sao vậy? Đại Tiên Nhân, vì 
đó là sự gây phiền nhọc vô ích mà thôi”. Ma Ba- 
tuân, Ta biết ngươi đang nghĩ răng “Sa-môn Cù- 
đàm này nói pháp cho đệ tử nghe, sau khi nghe 
xong, các đệ tử ây sẽ ra khỏi cảnh giới của ta'. 
Này ma Ba- tuân, vì thê cho nên ngươi nói với Ta 
răng: “Đừng giáo huấn, dìu dắt đệ tử, đừng nói 
pháp cho đệ tử nghe, cũng đừng luyến ái đệ tử, thì 
sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cảnh 
giới thập kém, sanh làm thân kỹ nhạc. Hãy sông 
vô vi mà hưởng thụ khoái lạc an ỗn ngay trong 
đời hiện tại. Vì sao vậy? -Này Đại Tiên Nhân, vì 
đó là sự gây phiên nhiệt vô ích mà thôi. 
“Ma Ba-tuân, nêu quả có Sa-môn, Phạm chí 
nào đã giáo huấn đệ tử, dìu dắt đệ tử, nói pháp 
cho đệ tử nghe và luyến ái đệ tử; vì luyên ái đệ tử 
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nên thân hoại mạng chung đã sanh vào nơi thâp 
kém, làm thân kỹ nhạc thì Sa-môn, Phạm chí ây 
chắng phải là Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn, 
chẳng phải là Phạm chí mà tự xưng là Phạm chí, 
chắng phải A-la-hán mà tự xưng là A-la-hán, 
chăng phải Đắng chánh giác mà tự xưng Đăng 
chánh giác. 

“Này ma Ba-tuân, Ta là Sa-môn thực nên mới 
xưng là Sa-môn, thực là Phạm chí nên mới xưng 
là Phạm chí, thực là A-la-hán nên mới xưng là A- 
la-hán, thực là Đắng chánh giác nên mới xưng là 
Đắng chánh giác. Này ma Ba-tuân, nêu Ta có nói 
pháp hay không nói pháp cho đệ tử nghe thì 
ngươi cũng nên đi đi. Nay Ta tự biết nên nói pháp 
cho đệ tử nghe hay không nên nói pháp cho đệ tử 
nghe. 

“Đó là sự thỉnh cầu Phạm thiên, sự chông đôi 
của ma Ba-tuân, sự tùy thuận thuyết pháp của 
Đức Thế Tôn, cho nên kinh này gọi là “Phạm 
thiên thỉnh Phật”. 

Phật thuyết như vậy. Phạm thiên và quyến 
thuộc của Phạm thiên sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tiên Dư Tài Chủ ? bảo một người sứ: 

“Ngươi hãy đến chỗ Đức Phật, thay ta cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn và thưa hỏi Ngài: 
Thánh thể có khang cường, an vui, không bệnh, đi 
đứng dễ dàng, khí lực bình thường chăng? Hãy 
nói như vây: “Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân 
Phật, thưa hỏi Thể Tôn: Thánh thể có khang 
cường, an vui, không bệnh, đi đứng dễ dàng, khí 
lực bình thường chăng?ˆ Ngươi đã thay ta thăm 
hỏi Phật rôi, hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà', 
cũng thay mặt ta cúi lạy dưới chân Tôn giả, rồi 


BƠ —- 


- Tương đương Päli M.127. Anuruddha-suttam. 
-_ Tiên Dư Tài Chủ {ill 8ã HỊ 3: › 


Pãli có thể là Isidatta dhanapati (thương gia), nhưng không đồng 


với Päli: Pañcakanñga thapati (Ngũ Chi vật chủ, xem kinh 179), một người thợ mộc của Pasenadi, 
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thăm hỏi răng: “Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới 
chân Tôn giả A-na-luật-đà và thưa hỏi Tôn giả: 
Thánh thể có khang kiện, an vuI, không bệnh, đi 
đứng dễ dàng, thoải mái, nhẹ nhàng, khí lực bình 
thường chăng? Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn 
giả A-na-luật-đà, tất cả bốn vị, ngày mai cùng 
đến thọ trai”. Nếu ngài nhận lời, thưa thêm rẵng: 
“Bạch Tôn giả, Tiên Dư Tài Chủ nhiều công 
việc, nhiều bốn phận, làm các việc cho vua, giải 
quyết việc thần tát. Cúi xin Tôn giả vì lòng 
thương xót, cùng tất cả bốn vị nữa, ngày mai đến 
nhà Tiên Dư Tài Chủ'.” 

Lúc ây người sứ nghe lời Tiên Dư Tài Chủ 
dạy xong, đi đến chỗ Phật, cúi lạy dưới chân 
Ngài, đứng qua một bên mà bạch răng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy 
dưới chân Phật, thăm hỏi Thê Tôn: Thánh thể có 
khang kiện, an vui, không bệnh, đi đứng thoải 
mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo người sứ: 

“Mong rằng Tiên Dư Tài Chủ an ổn, khoái 
lạc. Mong răng trời, người, A-tu-la, Càn-thát-bà, 
La-sát và tất cả loài khác an ôn khoái lạc. 
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Khi ấy, người sứ nghe lời Phật dạy, khéo ghi 
nhớ, cúi lạy dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng 
rôi lui ra. Đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật-đà cúi lạy 
dưới chân, ngôi qua một bên và bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, Tiên Dư Tài Chủ 
cúi lạy dưới chân ngài, thăm hỏi Tôn giả: Thánh 
thể có khang kiện, an vuli, không bệnh, đi đứng 
thoải mái nhẹ nhàng, khí lực bình thường chăng? 
Tiên Dư Tài Chủ cung thỉnh Tôn giả cùng bốn vị 
ngày mai cùng đến thọ trai”. 

Lúc ấy, cách Tôn giả A-na-luật-đà không xa, 
Tôn giả Chân Ca-chiên-diên Ÿ đang ngôi nghỉ. 
Tôn giả A-na-luật-đà liên nói: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, tôi đã nói ngày 
mai chúng ta đến Xá-vệ đề khât thực chính là vậy. 
Hôm nay Tiên Dư Tài Chủ sai người thỉnh chúng 
ta bốn người cùng thọ trai ngày mai”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lập tức bạch 
răng: 

“Mong Tôn giả A-na-luật-đà vì người ây mà 
nhận lời mời. Ngày mai chúng ta ra khỏi khu rừng 
này để vào thành Xá-vệ khất thực.” 

Tôn giả A-na-luật-đà vì người ấy mà im lặng 
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nhận lời. Lúc đó người sứ biết Tôn giả im lặng 
nhận lời, liền thưa thêm rằng: 

“Tiên Dư Tải Chủ bạch Tôn giả răng: “liên 
Dư Tài Chủ có nhiêu công VIỆC, nhiêu bốn phận, 
làm các việc cho vua, giải quyết việc thần tá. 
Mong Tôn giả vì thương xót, tất cả bốn vị, ngày 
mai đến sớm nhà Tiên Dư Tài Chủ'.” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo người sứ rằng: 

“Ông cứ trở về, tôi tự biết thời”. 

Lúc ấy, người sứ liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
cúi đầu đảnh lễ, nhiễu ba vòng tôi lui ra. 

Đêm tàn, trời sáng, Tôn giả A-na-luật-đà 
mang y cầm bát và tất cả bốn vị cùng đến nhà 
Tiên Dư Tài Chủ. Bây giờ Tiên Dư Tài Chủ với 
thể nữ vây quanh, đứng ở giữa cửa, chờ Tôn giả 
A-na-luật-đà. 

Tiên Dư Tài Chủ thấy Tôn giả A-na-luật-đà từ 
xa đi đến. Sau khi thấy, Tiên Dư Tài Chủ chắp tay 
hướng về Tôn giả A-na-luật-đả tán thán: 

“Kính chào Tôn giả A-na-luật-đà, đã lâu rôi 
ngài không đến đây”. 

Với lòng tôn kính, Tiên Dư Tài Chủ dìu Tôn 
giả A-na-luật-đà vào trong nhà, mời ngôi trên 
giường tốt đẹp đã bày sẵn. Tôn giả liên ngôi trên 
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giường ây, Tiên Dư Tài Chủ cúi lạy dưới chân 
Tôn giả A-na-luật-đà, ngôi qua một bên mà bạch 
răng: 

“Kính bạch Tôn giả A-na-luật-đà, con có điều 
muôn hỏi, xin ngài nghe cho”. 

Tôn giả bảo: 

“Tài Chủ, tùy theo ông hỏi. Nghe tôi tôi sẽ 
suy nghĩ”. 

Tiên Dư Tài Chủ hỏi Tôn giả A-na-luật-đà 
răng: 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí đi đến chỗ con, 
bảo con: “Tài Chủ, ông nên tu đại tâm giải thoát.) 
Bạch Tôn giả, lại có Sa-môn, Phạm chí đến chỗ 
con, bảo con: “Tài Chủ, ông nên tu vô lượng tâm 
giải thoát.” Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và 
vô lượng tâm giải thoát, hai giải thoát này khác 
văn khác nghĩa, hay một nghĩa nhưng khác văn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo: 

“Tài Chủ, ông hỏi điều này trước, vậy ông hãy 
tự trả lời trước, rôi tôi sẽ trả lời sau”. 

Tài Chủ thưa: 

“Bạch Tôn giả, đại tâm giải thoát và vô lượng 
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tâm giải thoát này đông nghĩa nhưng khác văn”. 

Tiên Dư Tài Chủ không thê trả lời việc nảyŸ. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo răng: 

“Tài chủ, hãy lắng nghe. Tôi sẽ nói cho ông 
nehe về đại tâm giải thoát và vô lượng tâm giải 
thoát. 

“Thế nào là đại tâm giải thoát? Nếu có Sa- 
môn, Phạm chí nào ở chỗ vô sự hoặc đến gốc cây, 
chỗ yên tịnh, y trên một gốc cây, ý cởi mở, đại 
tâm giải thoát biến mãn, thành tựu an trụ, chỉ với 
giới hạn băng chừng đó, tâm giải thoát không 
vượt hơn chỗ đó”. Nếu không y trên một cây, thì 
hãy y trên hai, hay ba gốc cây, ý cởi mở, đại tâm 
giải thoát biên mãn, thành tựu an trụ, với g1ới hạn 
băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn 
chỗ đó. Nếu không y trên hai, hay ba gốc cây thì 
hoặc y trên một khu rừng. Nếu không y trên một 
khu rừng thì hoặc y trên hai, ba khu rừng. Nếu 
không y trên hai, ba khu rừng, nên y trên một 
thôn. Nếu không y trên một thôn thì nên y trên 
hai, ba thôn. Nếu không y trên hai, ba thôn thì 


8. Có lẽ bản Hán sót một câu của ngài A-na-luật-đà. Theo Päli, ngài không thừa nhận cả hai đồng 
nghĩa. 

9. Bản Pãli: yävatã ekam rukkhamũlam mahaggan ti pharitvã adhimuccitvã viharati, vị ấy an trú sau 
khi làm sung mãn và xác định rằng “lớn đến mức bằng một gốc cây”. 
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hoặc y trên một nước. Nếu không y trên một 
nước, thì nên y trên hai, ba nước. Nếu không y 
trên hal, ba nước thì hoặc y vào đại địa, cho đến 
đại hải, ý cởi mở, đại tâm giải thoát biến mãn, 
thành tựu an trú, với giới hạn bằng đó, tâm giải 
thoát không vượt hơn chỗ đó. Đó là đại tâm giải 
thoát. 

“Tài Chủ, thế nào là vô lượng tâm giải thoát? 
Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào ở chỗ vô sự, hoặc 
đến gốc cây, chỗ yên tịnh trống trải, tâm đi đôi 
với từ, biên mãn một phương, thành tựu và an trú. 
Như vậy, hai, ba, bốn phương, trên dưới cùng 
khắp nơi, tâm đi đôi với từ, không kết không oán, 
không giận không tranh, rất rộng, rất lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, biên mãn tất cả thế gian. Cũng 
như vậy, tâm đi đôi với hỷ, bị, xả, không kết 
không oán, không giận không tranh, rất rộng, rất 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế 
gian. Đó là vô lượng tâm giải thoát”. 

Tôn giả hỏi: 

'““Fài Chủ, đại tâm giải thoát và vô lượng tâm 
giải thoát, hai giải thoát này khác nghĩa, khác văn, 
hay đông nghĩa đông văn?” 

Tiên Dư Tài Chủ bạch rằng: 
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“Từ chỗ tôi nghe Tôn giả thì tôi hiểu được 
nghĩa ấy. Hai giải thoát ấy, nghĩa đã khác nhau 
mà văn cũng khác”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo răng: 

“Tài Chủ, có ba loài trời: Quang thiên, Tịnh 
quang thiên và Biến tịnh thiên!?. Trong đó, chư 
Thiên trong cõi Quang thiên sanh tại một chỗ, 
không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của ta, kia là sở 
hữu của ta'. Nhưng Quang thiên kia tùy chỗ họ 
đến nơi nào thì liên vui say nơi đó. 

“Tài Chủ, ví như con ruôi ở nơi miếng thịt, 
không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của ta, kia là sở 
hữu của ta', nhưng con ruôi tùy theo miếng thịt ở 
đâu mà vui say chỗ đó. Cũng vậy, chư Thiên cõi 
Quang thiên không nghĩ răng: “Đây là sở hữu của 
ta, kia là sở hữu của ta', nhưng Quang thiên tùy 
chỗ họ đến nơi nảo thì liền vui say trong đó. 

“Có thời, chư Thiên cối Quang thiên họp lại 
một chỗ, tuy thân có khác nhau nhưng ánh sáng 
không khác. 

“Tài Chủ, ví như có người thắp vô số cây đèn, 
đặt ở trong một cái nhà; các cây đèn kia tuy khác 
nhau nhưng ảnh sáng của các cây đèn thì không 


10. Xem cht.11, kinh 78 và cht.2 trên. 
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khác. Cũng vậy, chư Thiên cõi Quang thiên họp 
lại một chỗ, tuy thân có khác nhau, nhưng ánh 
sáng không khác. 

“Có lúc Quang thiên kia đều tự tản mác; lúc 
họ tự tản mác thì thân của họ đã khác nhau mà 
ánh sáng cũng khác. 

“Tài Chủ, ví như có người từ trong một cái 
nhà đem ra nhiều cây đèn, phân chia đặt các nơi 
trong nhà. Những cây đèn đó đã khác mà ảnh 
sáng cũng khác. Cũng vậy, Quang thiên kia có 
khi tự tản mác; lúc họ tản mác thì thân của họ đã 
khác mà ánh sáng cũng khác”. 

Lúc ấy, Tôn giả Chân Ca-chiên-diên bạch 
răng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, các vị Quang 
thiên sanh ở một chỗ, có thể biết có sự hơn, bằng, 
vi diệu và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp răng: 

“Hiền giả Ca-chiên-diên, có thể nói Quang 
thiên kia sanh ở một chỗ, mà biết có sự hơn, 
băng, vi diệu và không vi diệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“lôn giả A-na-luật-đà, Quang thiên kia sanh 
tại một chỗ, do nhân gì, duyên gì mà biết được có 
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sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Hiên giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có Sa- 
môn, Phạm chí ở chỗ Vô sự, hoặc đên sốc cây, 
chỗ an tịnh, trồng văng, y trên một sốc cây, ý CỞI 
mở, suy tưởng về ánh sáng, thành tựu an trụ. Tâm 
suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với giới hạn 
băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn 
chỗ đó. Nếu không y trên một cây, thì hoặc y trên 
hai, ba cây, cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, tâm 
suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới hạn bằng 
chừng đó, tâm giải thoát không vượt hơn chỗ đó. 
Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, hai tâm giải 
thoát này, giải thoát nào là trên, là hơn, là v1 diệu, 
là tối cao?” 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 

'““lôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí không y trên một cây, mà y trên hai, ba cây, ý 
cởi mở, suy tưởng về ánh sáng, thành tựu và an 
trú. Tâm suy tưởng về ánh sáng cực thịnh, với 
giới hạn băng chừng đó, tâm giải thoát không 
vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai 
loại giải thoát, giải thoát này là trên, là hơn, là vi 
diệu, là tối cao”. 


KINH HỮU THẮNG THIÊN 661 


Tôn giả A-na-luật-đà lại nói: 

“Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu không y 
trên hai, ba cây thì hoặc y trên một rừng. Nếu 
không y trên một rừng thì hoặc y trên hai, ba 
rừng. Nếu không y trên hai, ba rừng thì hoặc y 
trên một thôn. Nêu không y trên một thôn, thì 
hoặc y trên hai, ba thôn. Nếu không y trên hai, ba 
thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu không y trên 
một nước thì hoặc y trên hai, ba nước. Nếu không 
y trên hai, ba nước thi hoặc y trên một đại địa 
này, cho đến đại hải, ý CỞI mở, suy tưởng về ánh 
sáng. Tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với giới 
hạn băng chừng đó, tâm giải thoát không vượt 
hơn chỗ đó. Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, trong 
hai giải thoát đó, giải thoát nào là hơn, là trên, là 
vi diệu, là tôi cao?” 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên đáp: 

“ôn giả A-na-luật-đà, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí không y trên hai, ba cây thi hoặc y trên một 
rừng. Nếu không y trên một rừng thì hoặc y trên 
hai, ba rừng. Nêu không y trên hai, ba rừng thì 
hoặc y trên một thôn. Nếu không y trên một thôn, 
thì hoặc y trên hai, ba thôn. Nêu không y trên hai, 
ba thôn, thì hoặc y trên một nước. Nếu không y 
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trên một nước thì hoặc y trên hai, ba nước. Nêu 
không y trên hai, ba nước thì hoặc y trên một đại 
địa này, cho đến đại hải, ý cởi mở, suy tưởng về 
ánh sáng. Tâm suy tưởng ánh sáng cực thịnh, với 
giới hạn bằng chừng đó, tâm giải thoát không 
vượt hơn chỗ đó. Tôn giả A-na-luật-đà, trong hai 
loại giải thoát, giải thoát này là trên, là hơn, là vị 
diệu, là tối thắng”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bảo răng: 

“Này Chân Ca-chiên-diên, do nhân ấy, duyên 
ây, Quang thiên kia sanh ở một chỗ mà biết có 
hơn, có bằng, có vi diệu và không vi diệu. Vì sao? 
Vì do tâm người có hơn, có bằng, nên sự tu có 
tinh, có thô. Do sự tu có tính, có thô nên người 
chứng đắc có hơn, có băng. Này Hiển giả Chân 
Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn cũng nói như vậy, 
con người có hơn, có băng nhau”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“lôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia 
sanh một chỗ có thê biết có sự hơn, bằng, vi điệu 
và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả, có thể nói, Tịnh quang thiên 
kia sanh tại một chỗ mà biết có sự hơn, bằng, Mới 


KINH HỮU THẮNG THIÊN 663 


điệu và không vi diệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“lôn giả A-na-luật-đà, Tịnh quang thiên kia 
sanh tại một chỗ, vì nhân øì, duyên øì mà biết có 
sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có 
Sa-môn, Phạm chí nào ở chỗ vô sự, hoặc đến 
dưới gốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi MỞ, 
Tịnh quang thiên biên mãn, thành tựu an trú; vị ấy 
định này không tu, không tập, không phát triển, 
không cực kỳ thành tựu. Vị ấy sau đó, khi thân 
hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang thiên, sanh 
rôi không được cực kỳ tĩnh chỉ, không được cực 
kỳ tịch tịnh, cũng không sông trọn tuôi thọ. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, ví như 
hoa sen màu xanh, vàng, đỏ, trăng, sanh ra và lớn 
lên đều ở dưới đáy nước. Khi ây, rễ, cọng, lá, hoa, 
tật cả đều bị thấm nước, ngập nước, không gì là 
không bị thấm nước. Này Hiện giả Chân Ca- 
chiên-diên, cũng như vậy, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới gốc cây, nơi an 
tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến 
mãn thành tựu an trụ; vị ấy định này không tu, 
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không tập, không làm rộng lớn, không cực kỳ 
thành tựu. VỊ ây thân hoại mạng chung, sanh lên 
Tịnh quang thiên, sanh rôi không cực kỳ tĩnh chỉ, 
không cực kỳ tịch tịnh, cũng không sông trọn tuổi 
thọ. 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa- 
môn, Phạm chí, ý cởi mở, Tịnh quang thiên biến 
mãn, thành tựu an trụ; vị ây định này nhiều lần tu, 
nhiều lần tập. nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ 
thành tựu. VỊ ây thân hoại mạng chung, sanh lên 
Tịnh quang thiên. Sau khi sanh, được cực kỳ tính 
chỉ, cực kỳ tịch tịnh, cũng được sông trọn tuôi 
thọ. 

“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, ví như hoa sen 
xanh, vàng, đỏ, trắng sanh dưới nước, lớn dưới 
nước, vượt lên trên nước, nước không thê thấm 
ngập được. Hiền giả Ca-chiên-diên, cũng như 
vậy, nếu lại có Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, 
hoặc đến dưới gốc cây, nơi an tĩnh không nhàn, ý 
cởi mở, Tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an 
trụ; VỊ ấy định này nhiều lần tu, nhiều lần tập, 
nhiều lần làm rộng lớn, cực kỳ thành tựu. VỊ ây 
khi thân hoại mạng chung, sanh lên Tịnh quang 
thiên. Sanh lên rôi, được cực kỳ tĩnh chỉ, cực kỳ 
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tịch tịnh, và cũng được sông trọn tuôi thọ. 

“Này Hiền giả Ca-chiên-diên, do nhân ấy, 
duyên ây, chư Thiên cõi Tịnh quang thiên, sanh ở 
một chỗ, biết có sự hơn, băng, vi diệu và không vi 
điệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, có bằng, 
nên sự tu có tinh, có thô. Do sự tu có tinh, có thô 
nên người chứng đắc có hơn, có bằng. Này Hiển 
giả Ca-chiên-diên, Đức Thể Tôn cũng nói như 
vậy, con người có hơn, có bằng nhau”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên 
kia, sanh ở một chỗ, biết có sự hơn, bằng, vi điệu 
và không vi diệu chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, có thể 
nói Biến tịnh quang thiên kia sanh ở một chỗ, 
mà biết có sự hơn, bằng, vi diệu và không vi 
điệu”. 

Tôn giả Chân Ca-chiên-diên lại hỏi: 

“Tôn giả A-na-luật-đà, Biến tịnh quang thiên 
kia, sanh tại một chỗ, do nhân gì, duyên gì mà 
biết có sự hơn, băng, vi diệu và không vi diệu?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, nếu có 
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Sa-môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới 
sốc cây, chỗ an tịnh không nhàn, ý cởi mở, Biên 
tịnh quang thiên biến mãn, thành tựu an trú. Vị ây 
không cực kỳ đình chỉ được thụy miên, không 
chấm dứt trạo hối một cách khéo léo. Sau đó, khi 
thân hoại mạng chung, sanh lên Biến tịnh quang 
thiên. VỊ ây sanh rôi, ánh sáng không cực kỳ 
minh tịnh. 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, ví như 
đèn cháy là nhờ nơi dâu và tim đèn. Nếu dâu có 
cặn, tim lại không sạch, do đó ánh sáng của đèn 
phát ra không sáng tỏ. Này Hiền giả Ca-chiên- 
điên, cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào ở 
nơi vô sự, hoặc đến dưới sốc cây, chỗ an tĩnh 
không nhàn, ý cởi mở, Biến tịnh quang thiên biến 
mãn, thành tựu an trụ. VỊ ây không cực kỳ đình 
chỉ được thụy miên, không châm dứt khéo léo 
trạo hối. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên 
Biến tịnh quang thiên. Vị ấy sanh rồi, ánh sáng 
không cực kỳ minh tịnh. 

“Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, lại có Sa- 
môn, Phạm chí ở chỗ vô sự, hoặc đến đưới gốc 
cây, chỗ an tĩnh không nhàn, ý cởi mở, Biến tịnh 
quang thiên biến mãn, thành tựu an trụ. Vị ây Cực 
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kỳ đình chỉ được thụy miên, châm dứt khéo léo 
trạo hối. Khi thân hoại mạng chung sanh lên Biến 
tịnh quang thiên. Vị ây sanh rôi, ánh sáng cực kỳ 
minh tịnh. 

“Này. Hiển giả Ca-chiên- diên, cũng như vậy, 
đèn do dâu và do tim. Nếu dâu rất sạch và tim rất 
sạch, nhờ đó ánh sáng phát ra rất trong sáng. 
Cũng vậy, nếu có Sa- -môn, Phạm chí ở chỗ nhàn 
tịnh, vô sự, đến dưới gốc cây, ý cởi mở, Biên tịnh 
quang thiên biên mãn, thành tựu an trụ. Vị ấy cực 
kỳ đình chỉ được thụy miên, chấm dứt khéo léo 
được trạo hôi. Khi thân hoại mạng chung, sanh 
lên Biến tịnh quang thiên. Vị ây sanh rồi, ánh 
sáng cực kỳ minh tịnh. 

“Này Hiện giả Chân Ca-chiên-diên, do nhân 
ây, duyên ấy, chư Thiên cõi Biến tịnh quang thiên 
sanh ở một chỗ mà biết có hơn, băng, v1 diệu và 
không vi diệu. Vì sao? Bởi do tâm người có hơn, 
có bằng nên sự tu có tinh có thô. Do sự tu có tinh, 
có thô, nên khi người chứng đắc có hơn, có băng. 
Này Hiển giả Chân Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn 
cũng nói như vậy, loài người có hơn, có bằng 
nhau”. 

Bây giờ Tôn giả Chân Ca-chiên-diên khen 
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Tiên Dư Tài Chủ: 

“Lành thay! Lành thay! Tài Chủ, ông đã làm 
cho chúng tôi được nhiều lợi ích. Vì sao? Vì 
trước hết ông hỏi Tôn giả A-na-luật-đà về việc 
cõi trời thù thăng!!. Chúng tôi chưa từng nghe 
Tôn giả A-na-luật-đà nói về nghĩa như vậy. Tức 
là, cõi trời kia, có cõi trời kia, cối trời kia như 
vậy”. 

Lúc ấy, Tôn giả A-na-luật-đà bảo rằng: 

“Này Hiền giả Chân Ca-chiên-diên, có nhiều 
cõi trời kia, mà mặt trời và mặt trăng này có đại 
như ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thân như vậy nhưng ánh sáng này không 
kịp ánh sáng kia. Các vị kia cùng ta tụ họp, cùng 
hỏi han, cùng có những điều luận thuyết, có 
những điều để đối đáp, nhưng ta không như vây, 
răng: “Cõi trời kia, có cõi trời kia, cõi trời kia như 
vậy”. 

Khi đó Tiên Dư Tài Chủ biết Tôn giả A-na- 
luật-đà đã nói xong, liên từ chỗ ngồi đứng dậy, tự 
tay đi lấy nước rửa, dùng các thức ăn hết sức 
trong sạch, tốt tươi, đây dẫy các loại nhai, loại 
nuốt, tự tay săn sóc thức ăn, rót nước, liên cho ăn 


11: Hán: hữu thắng thiên Z ï# Z › Tên kinh cũng do đó. 
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uông no đủ. 

Ăn xong, dọn dẹp đồ dùng, rửa nước, rôi Tài 
Chủ lấy một cái ghế nhỏ, ngôi một bên nghe 
pháp. Tiên Dư Tài Chủ ngôi xong, Tôn giả A-na- 
luật-đà thuyết pháp cho Tài chủ nghe, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Dùng vô 
lượng phương tiện thuyết pháp cho Tài chủ nghe, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, rồi 
Tôn giả từ chỗ ngôi đứng dậy ra vê. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Tiên Dư 
Tài Chủ và các Ty-kheo sau khi nghe xong, hoan 
hỷ phụng hành. 


L] 


80. KINH CA-HI-NA' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật trú tại nước Xá-vệ, trong 
rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây ø1ờ, A-na-luật-đà cũng ở tại nước Xá-vệ, 
trong núi Sa-la-la nham”. Lúc ây đêm đã qua, trời 
sáng, Tôn giả A-na-luật-đà mang y, cầm bát vào 
thành Xá-vệ khất thực. Tôn giả A-nan cũng vảo 
buôi sáng đắp y mang bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Tôn giả A-na-luật-đà gặp Tôn giả A-nan 
cùng đi khất thực. Sau khi gặp, Tôn giả A-na- 
luật-đà hỏi: 

“Này Hiền giả A-nan, nên biết, ba y của tôi đã 
rách nát hết. Này Hiển giả, nay đây có thể nhờ 
các Ty-kheo may y hộ cho tôi không?” 

Tôn giả A-nan 1m lặng nhận lời Tôn giả A-na- 
luật-đà, hứa sẽ nhờ. 

1. Ca-hi-na, theo âm Päli hay Sanskrit, kafthina, thì nên đọc là ca-thi-na, nhưng đây đọc theo thói 


quen. 
2. Sa-la-la nham sơn 3⁄2 §§ ?# lš LÍi : Chưa rõ địa danh này. 
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Bây giờ, Tôn giả A-nan khất thực, sau khi 
vào Xá-vệ, ăn xong, sau buổi trưa, rửa tay chân, 
lây Ni-sư-đàn vắt lên vai, tay cầm chìa khóa cửa, 
đến khắp các phòng gặp các Tỳ-kheo, liền nói 
răng: 

“Thưa các thầy, hôm nay qua núi Sa-la-la 
nham may y cho Tôn giả A-na-luật-đà”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả A-nan, 
thảy đều đến Sa-la-la nham để may y cho Tôn giả 
A-na-luật-đà. 

Lúc ây, Đức Thế Tôn gặp Tôn giả A-nan tay 
cảm chìa khóa cửa, đến khắp các phòng. Sau khi 
gặp, Ngài hỏi: 

“A-nan, ông vì việc gì tay câm chìa khóa cửa, 
đến khắp các phòng?” 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay nhờ các Tỳ-kheo 
may y cho Tôn giả A-na-luật-đà”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, sao ông không thỉnh Như Lai may y 
cho A-na-luật-đà?” 

Khi ây, Tôn giả A-nan liền chắp tay hướng về 
Đức Thế Tôn bạch răng: 

“Cúi mong Thế Tôn qua núi Sa-la-la nham 


672 TRUNG A-HÀM 


may y cho Tôn giả A-na-luật-đà”. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn dẫn Tôn giả A-nan qua 
núi Sa-la-la nham, ngôi trước mặt chúng Tỳ-kheo. 
Lúc ấy trong núi Sa-la-la nham có tám trăm Tỳ- 
kheo và Đức Thế Tôn cũng ngôi chung may y cho 
Tôn giả A-na-luật-đà. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng có 
trong chúng. Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo: 

“Đại Mục-kiên-liên, Ta có thể vì A-na-luật-đà 
trải rộng khuôn khô tâm y, cắt rọc rồi khâu may 
lại thành y”. 

Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch vai hữu, chặp tay hướng về 
Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Cúi mong Đức Thế Tôn trải rộng khuôn khổ 
tâm y, các vị Ty-kheo sẽ cùng nhau cắt rọc, khâu 
vá, may chung lại thành y”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn liên vì Tôn giả A-na- 
luật-đà trải rộng khuôn khổ tâm y, các vị Tỳ-kheo 
cùng nhau cắt rọc, khâu vá, may chung lại. Ngay 
trong ngày hôm ấy may xong ba y cho Tôn giả A- 
na-luật-đà. Đức Thế Tôn lúc ây biết ba y của Tôn 
giả A-na-luật-đà đã may xong, liền bảo rằng: 
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“A-na-luật-đà, ông hãy nói pháp Ca-hi-na 
cho các Tỳ-kheo nghe. Ta đang đau lưng muốn 
nghỉ một lúc”. 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Xin vâng, bạch Thê Tôn”. 

Khi ấy, Đức Thê Tôn xếp chông bốn lớp y 
Uất-đa- la-tăng để trải lên giường, gấp y Tăng- già- 
lê làm gối, năm hông bên phải, hai chân chông 
lên nhau, khởi quang minh tưởng, thường tác 
khởi tư tưởng nơi chánh niệm chánh trí. 

Lúc đó Tôn giả A-na-luật-đà bảo các Ty-kheo: 

“Này chư Hiền, xưa kia, lúc tôi chưa xuất gia 
học đạo, nhàm tởm cảnh sanh, giả, bệnh, chết, 
khóc than, áo não, buôn tủi, lo lăng, muốn đoạn 
trừ cái khôi đau khô lớn lao này. 

“Này chư Hiên, khi đã nhàm tởm, tôi quán sát 
như vây: “Đời sông tại gia hết sức chật hẹp, đây 
bụi bặm. Xuất ø1a học đạo, rộng rãi bao la. Ta nay 
sông tại gia bị kêm tỏa trong sự xiêng xích, không 
được trọn đời tu các phạm hạnh. Ta hãy từ bỏ 
những tài vật ít, và tài vật nhiêu, từ bỏ thân tộc ít 
và thân tộc nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo. 
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“Này chư Hiên, sau đó tôi từ bỏ những tài 
vật Ít, và tài vật nhiêu, từ bỏ thân tộc ít và thân tộc 
nhiều, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đỉnh, xuất gia học đạo. 

“Này chư Hiên, khi tôi đã xuất gia học đạo, tử 
bỏ dòng họ trôi, thọ pháp Tỳ-kheo, tu hành cấm 
giới, thủ hộ Tùng giải thoát. Tôi lại khéo léo 
nhiếp phục các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ nhặt 
thường ôm lòng lo sợ, thọ trì thập giới. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa sát hại, đoạn trừ sát 
hại, vất bỏ dao øậy, có tàm có quý, có tâm từ bị, 
lợi ích tất cả, ngay đến cả côn trùng nhỏ nhặt. Với 
việc sát sanh, tôi đã đoạn trừ tâm đó. 

“Này chư Hiên, tôi đã xa lìa sự lấy của không 
cho, đoạn trừ sự lây của không cho, chỉ lây những 
øì được cho, vui nơi việc lây vật đã được cho, 
thường ưa bồ thí, hoan hý không keo kiết, không 
mong câu báo đáp. Với sự lây của không cho, tâm 
tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi đã xa lìa phi phạm hạnh, 
siêng năng tu phạm hạnh, tinh cân tịnh diệu, 
thanh tịnh không ô uê, lia dục, đoạn dâm. Với 
việc phi phạm hạnh, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa nói láo, nói lời chân 
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thật, thích sự chân thật, an trụ nơi chân thật 
không di động, thay đối, mọi người đều tin theo, 
không dỗi gạt thê gian. Với lời nói láo, tâm tôi đã 
đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa lời nói hai lưỡi, đoạn 
trừ lời nói hai lưỡi, thực hành không nói hai lưỡi, 
không phá hoại người khác; không nghe lời người 
này đem nói lại với người kia để phá hoại người 
này; không nghe lời người kia đem nói lại với 
người này để phá hoại người kia. Ai chia rẽ thì 
muôn làm cho hòa hiệp, ai hòa hiệp thì làm cho 
hoan hỷ; không bè đảng, không ham thích bè 
đảng, không rêu rao bè đảng. Với lời nói hai lưỡi, 
tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa lời nói thô ác, đoạn 
trừ lời nói thô ác. Nếu có lời nói mà ngôn từ thô 
ác, hung hăng, tiếng đữ trái tai, mọi người không 
vui, mọi người không mến, khiến cho người khác 
khô não, không được an định, thì tôi đoạn trừ lời 
nói ây. Nếu có lời nói mà trong trẻo, hòa thuận, 
mêm mỏng, xuôi tai, đáng mên, khiến cho người 
khác an lạc, ngôn từ đầy đủ rõ ràng, không làm 
người sợ, khiên họ được an tịnh; nói những lời 
như vậy. Với lời nói thô ác, tâm tôi đã đoạn trừ. 
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“Này chư Hiên, tôi xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, nói lời hợp thời, lời chân 
thật, đúng pháp, đúng nghĩa, nói lời tịch tĩnh và 
ưa nói lời tịch tĩnh, hợp theo việc, hợp theo thời, 
dạy dỗ khéo léo, quở trách khéo léo. Với lời nói 
thêu dệt, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa sự buôn bán, đoạn 
trừ sự buôn bán, vất bỏ dụng cụ đong lường, cái 
đấu, cái hộc; không nhận lãnh hàng hóa, không 
buộc trói người, không mong bẻ đấu đong lường, 
không vì lợi nhỏ mà xâm lấn dối gạt người khác. 
Với sự buôn bán, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa việc nhận lãnh quả 
phụ, đồng nữ, đoạn trừ việc nhận lãnh quả phụ, 
đông nữ. Với việc nhận lãnh quả phụ, đông nữ, 
tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh tôi 
tớ, đoạn trừ việc nhận lãnh tôi tớ. Với việc nhận 
lãnh tôi tớ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh voi, 
ngựa, bò, đê; đoạn trừ việc nhận lãnh vol, ngựa, 
bò, dê. Với việc nhận lãnh voI, ngựa, trâu, dê, tâm 
tô1 đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh gà, 
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heo, đoạn trừ việc nhận lãnh gà, heo. Đôi với 
việc nhận lãnh gà, heo, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh ruộng 
vườn, tiệm quán, đoạn trừ việc nhận lãnh ruộng 
vườn, tiệm quán. Với việc nhận lãnh ruộng vườn, 
tiệm quán, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiển, tôi xa lìa việc nhận lãnh lúa, 
mè, đậu còn sống chưa chín; đoạn trừ việc nhận 
lãnh lúa, mè, đậu còn sông chưa chín. Với việc 
nhận lãnh lúa, mè, đậu còn sông chưa chín, tâm 
tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. 
Với việc uống rượu, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa giường lớn, cao 
rộng; đoạn trừ giường lớn cao rộng. Với việc 
ø1ường cao lớn rộng, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa tràng hoa, anh lạc, 
phần sáp, thơm tho, bôi xoa thân thể; đoạn trừ 
tràng hoa, anh lạc, phần sáp, thơm tho, bôi xoa 
thân thê. Với tràng hoa, anh lạc, phần sáp, bôi 
xoa, thơm tho thân thể, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa ca múa, xướng hát, 
xem nghe; đoạn trừ ca múa, hát xướng, xem nghe. 
Với việc ca múa, hát xướng, xem nghe, tâm tôi đã 
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đoạn trừ. 

“Này chư Hiền, tôi xa lìa việc nhận lãnh vàng 
bạc quý báu, đoạn trừ việc nhận lãnh vàng bạc 
quý báu. Với việc nhận lãnh vàng bạc quý báu, 
tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi xa lìa việc ăn quá giờ ngọ, 
đoạn trừ việc ăn quá g1ờ ngọ; ăn một lần, không 
ăn đêm, học ăn đúng thời. Với việc ăn quá g1ờ 
ngọ, tâm tôi đã đoạn trừ. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu thánh giới tụ 
này, lại học theo hạnh hết sức tri túc, y chỉ đủ đề 
che thân, ăn chỉ đủ để nuôi thân, đi đến đâu đều 
mang theo y bát, đi không luyến nhớ, như chim 
ưng mang theo đôi cánh bay lượn trên không 
trung. Này chư Hiên, tôi cũng vậy, đi đến đâu đều 
mang theo y bát, không luyên nhớ. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu thánh giới tụ 
này và hết sức tri túc. Tôi lại học giữ gìn các căn, 
thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn minh 
đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hăng 
muốn khởi ý. Khi mắt thây sắc, không chấp thủ 
sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn tránh” 


3. Vị phẫn tránh cố šj 4: š# ứu, vì sự phẫn nộ và tranh cãi. Päli: yatvãdhikaranam enam..., do 
nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được hiểu là sự tranh cãi. 
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mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không sanh 
tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng 
đên kia”, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, 
mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ 
pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh 
mà thủ hộ ý căn, trong tâm không sanh tham lam, 
ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, 
nên thủ hộ ý căn. 

“Này chư Hiên, tôi đã thành tựu thánh giới tụ 
này, hết sức tri túc và giữ gìn các căn. Tôi lại học 
chánh tri khi ra, khi vào”, khéo quán sát phân 
biệt"; co duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc; 
khéo mang Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, 
ngôi, năm, ngủ, thức, nói năng hay im lặng đều có 
chánh tr1. 

“Này chư Hiên, khi tôi đã thành tựu thánh giới 
tụ này và hết sức tri túc, gìn giữ các căn, chánh trí 
xuất nhập. Tôi lại học hạnh viễn ly, cô độc một 
mình, ở chỗ vô sự, hoặc đến dưới sốc cây, nơi an 
fnh trông văng, núi sâu, hốc đá, đất trông, hoặc ở 
trong núi rừng, hoặc ở nơi gò trũng. 

4 Thú hướng bỉ cố #ñ lZj ÿ# #z › Pãli: (akusalãa dhammà) anvãssaveyym, (các pháp bát thiện) có 
thể khởi lên (trôi chảy vào tâm). 
5... Chánh tri xuất nhập IE Zïi  ^. › Päli: abhikkante patikkante sampajãnakãrT, tỉnh giác (biết mình 


đang làm gì) khi đi tới đi lui. 
6. Thiện quán phân biệt; Pãli: älokite vilokite saupajãnakärï, tỉnh giác khi nhìn trước nhìn sau. 
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“Này chư Hiên, khi tôi đã đên chỗ vô sự, 
hoặc dưới gốc cây, nơi an tĩnh không nhàn, trải 
Ni-sư-đàn, ngôi kiết già, chánh thân chánh 
nguyện”, hướng niệm nội tâmŠ, đoạn trừ tâm tham 
lam, tâm không tranh cãi”, thây tài vật và các nhu 
dụng sinh sống của người khác mà không khởi 
lòng tham muốn, muôn khiến về mình. Tôi đôi 
với sự tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân 
nhuế, thụy miên, trạo hồi, đoạn nghi trừ hoặc, đôi 
với các thiện pháp không có do dự. Tôi đối với sự 
nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi đã đoạn trừ năm triền cái 
làm cho tâm ô uê, tuệ yếu kém; ly dục, ly ác bất 
thiện cho đến chứng đắc Tứ thiên, thành tựu và an 
trụ. 

“Này chư Hiên, tôi đã được định tâm như vậy, 
thanh tịnh không ô uế, không buôn phiên, nhu 
nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, học 
chứng nghiệm Như ý túc trí thông. 

“Này chư Hiên, tôi đã được vô lượng Như ý 


7-. Chánh thân chánh nguyện 1F :# IE lff › Päli: ujum kãyam panidhäya, ngồi thẳng lưng. Bản Hán, 
panidhäya, sau khi đặt để, được hiểu là panidhäna: ước nguyện. 

8... Phản niệm bất hướng /£ : Z I§I : Pãli: parimukham satim upatthapetvä, dựng chánh niệm ngay 
trước mặt (hệ niệm tại tiền). 

3. Tâm vô hữu tránh ,`› #‡ #ï š# : Pali: vigatäbhiijhena cetasã vharati, sống với tâm tư không tham 
lam. 
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túc; đó là, phân một thành nhiêu, hợp nhiêu 
thành một, một thời trụ một, có tri có kiến, không 
trở ngại bởi vách đá, chăng khác nào đi giữa hư 
không, vào đất như vào nước, đi trên nước như đi 
trên đất, ngôi kiết già mà bay lên không trung như 
chim bay. Ngay mặt trời này, mặt trăng này có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, tôi sờ bắt được, thân tôi cao đến 
Phạm thiên. 

“Này chư Hiên, khi tôi đã được định tâm như 
vậy, thanh tịnh, không tạp uê, không buôn phiên, 
nhu nhuyễn, khéo an trụ, được tâm bất động, tôi 
học chứng nghiệm Thiên nhĩ trí thông. Này chư 
Hiên, tôi dùng thiên nhĩ nghe âm thanh loài người 
và không phải loài người, gần xa, hay và không 
hay. 

“Này chư Hiên, khi tôi đã được định tâm như 
vậy, thanh tịnh không ô uễ, nhu nhuyến, khéo an 
trụ, được bất động tâm, tôi học chứng nghiệm 
Tha tâm trí thông. Này chư Hiền, chúng sanh 
khác suy nghĩ, hành động, tôi dùng tha tâm trí 
biết được tâm của họ đúng như thật. Tâm có dục, 
tôi biết đúng như thật là tâm có dục. Tâm không 
dục, tôi cũng biết đúng như thật là tâm không 
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dục. Nêu có giận, có nghi, không giận, không 
nghị, có uê, không uễ, định tâm, tán loạn, cao 
thập, lớn nhỏ, tu hay không tu, định hay không 
định, tôi đều biết đúng như thật. Không có tâm 
giải thoát, tôi biết không có tâm giải thoát. Có 
tâm giải thoát tôi cũng biết đúng như thật có tâm 
giải thoát. 

“Này chư Hiên, tôi đã được định tâm như 
vậy, thanh tịnh không ô uế, không buôn phiên, 
nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, tôi 
học Ức túc mạng trí thông. Này chư Hiên, có 
hạnh nghiệp, có tướng mạo, tôi đều nhớ xưa kia 
trải qua vô lượng, nào là một đời, hai đời, trăm 
đời, ngàn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô số thành 
hoại kiếp. Chúng sanh đến đó, đã từng sanh chỗ 
đó, tên họ như vậy, danh tự như vậy, sống như 
vậy, ăn uống như vậy, chịu khô được vui như 
vậy, sông lâu như vậy, sống lâu rồi chết như vậy, 
chết đây sanh kia, chết kia sanh đây. Tôi sanh 
chỗ này, họ như vậy, tên như vậy, sông như vậy, 
ăn uông như vậy, chịu khổ như vậy, vui sướng 
như vậy, sông lâu như vậy, sông lâu rồi chết như 
vậy. 

“Này chư Hiên, tôi đã được định tâm như 
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vậy, thanh tịnh không ô uê, không buôn phiên, 
nhu nhuyến, khéo an trụ, được tâm bất động, tôi 
học Sanh tử trí thông. Này chư Hiên, tôi dùng 
thiên nhãn thanh tịnh, nhin xa hơn người, thây 
chúng sanh này lúc chết lúc sanh, sắc đẹp sắc 
xâu, vi diệu hoặc không vi diệu, qua lại chỗ 
thiện, chỗ bất thiện, tùy chỗ tạo nghiệp của 
chúng sanh này mà thấy họ đúng như thật. Nếu 
chúng sanh nào thành tựu ác hạnh về thân, ác 
hạnh về khẩu, ác hạnh về ý, phi báng Thánh 
nhân, tà kiên, thành tựu nghiệp tà kiến, thì chúng 
sanh ây, bởi nhân duyên này, khi thân hoại mạng 
chung, chăc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. 
Nếu chúng sanh nào thành tựu diệu hạnh về thân, 
diệu hạnh về khẩu và diệu hạnh về ý, không phỉ 
báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp 
chánh kiến, thì chúng sanh ấy, bởi nhân duyên 
này, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn sanh 
lên cõi thiện, sanh lên thiên giới. 

“Này chư Hiên, tôi với định tâm như vậy, 
thanh tịnh, không ô uêễ, không phiền nhiệt, nhu 
nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, bèn 
hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Tôi liên 
biết như thật rằng: “Đây là Khổ”, “Đây là Khổ 
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tập”, 'Đây là Khổ diệt, “Đây là Khô diệt đạo". 
Cũng biết như thật: “Đây là lậu”, “Đây là lậu tập", 
“Đây là lậu diệt”, “Đây là lậu diệt đạo'. Tôi đã biết 
như vậy, thấy như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, 
hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rôi liên biết là 
mình đã giải thoát, biết như thật rẵng “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào phạm giới, 
giới bị vỡ, giới bị khuyết, giới bị thủng, giới tạp 
uê, giới đen, mà muốn nương tựa nơi giới, an lập 
nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô 
thượng tuệ, lên lầu gác chánh pháp, nhất định 
không có điêu đó. 

“Này chư Hiền, ví như cách thôn không xa, 
nhà lớn, nhà nhỏ, lầu cao, lâu thấp, trong đó có 
một cái thang, nêu người nào đến câu xin, leo lên 
nhà gác đó, nhưng nếu không leo lên nâc thang 
thứ nhất mà muốn leo lên nấc thang thứ hai thì 
không thể được. Nếu không leo lên nắc thang thứ 
hai, thứ ba, thứ tư mà lên đến nhà gác cũng không 
thê được. Này chư Hiên, cũng như thế, nêu có 
Tỳ-kheo nào phạm giới, giới bị vỡ, giới bị khuyết, 
giới bị thủng, giới tạp uê, giới đen, mà muốn 
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nương tựa nơi giới, an lập nơi giới, lây giới làm 
thang leo lên tòa nhà vô thượng tuệ, lầu gác 
chánh pháp, nhất định không có điều đó. 

“Này chư Hiền, nêu có Tỳ-kheo nào không 
phạm giới, giới không bị vỡ, giới không bị 
khuyết, giới không bị thủng, giới không tạp uê, 
giới không đen, nếu muốn nương tựa nơi giới, an 
lập nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô 
thượng tuệ, lầu gác chánh pháp, điều đó chắc 
chắn có. 

“Này chư Hiền, như cách thôn không xa có 
ngôi nhà gác, trong đó có một cái thang, hoặc có 
mười nắc thang hay mười hai nắc thang. Nếu có 
người muôn câu xin, muốn được leo lên nhà gác 
đó, miêu leo lên nâc thứ nhất của thang ây tÔi, 
muôn leo lên nắc thứ hai thì chắc chắn có thể 
được. Nếu leo lên nắc thứ hai, rồi muốn leo lên 
nắc thức ba, thứ tư thì chắc chăn có thể được. Này 
chư Hiền, cũng như thể, nêu có Tỳ-kheo nào 
không phạm giới, giới không bị vỡ, giới không bị 
khuyết, giới không bị thủng, giới không tạp UẾ, 
giới không đen, muốn nương tựa nơi giới, an lập 
nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô 
thượng tuệ, lâu gác chánh pháp, chắc chắn có 
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điêu đó. 

“Này chư Hiên, tôi nương tựa nơi giới, an lập 
nơi giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô 
thượng tuệ, lâu gác chánh pháp, với phương tiện 
như quán sát ngàn thế giới. 

“Này chư Hiện, như người có mắt đứng trên 
lầu cao, với phương tiện nhỏ, nhìn khoảng đất 
trồng phía dưới, thây ngàn ụ đất. Này chư Hiên, 
tôi cũng như vậy, nương tựa nơi giới, an lập nơi 
giới, lây giới làm thang leo lên tòa nhà vô thượng 
tuệ, lầu gác chánh pháp, với phương tiện nhỏ thây 
ngàn thê giới. 

“Này chư Hiên, như con voi lớn của vua, hoặc 
có bảy báu, hoặc giảm tám, lấy lá đa-la mà che đi, 
như tôi che phủ nơi lục thông này. 

“Này chư Hiên, đối với sự chứng đắc của tôi 
về Như ý túc trí thông, nếu có gì nghi ngờ thì cứ 
hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

“Này chư Hiên, đôi với Thiên nhĩ thông của 
tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ 
trả lời. 

“Này chư Hiên, đối với Tha tâm trí thông của 
tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ 
trả lời. 


KINH CA-HI-NA 687 


“Này chư Hiên, đôi với Túc mạng ý thông 
của tôi, nêu có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi 
Sẽ trả lời. 

“Này chư Hiên, đối với Sanh tử trí thông của 
tôi, nêu có điều gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ 
trả lời. 

“Này chư Hiền, đối với Lậu tận trí thông của 
tôi, nêu có điêu gì nghi ngờ thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ 
trả lời”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-na-luật-đà, nay đây đang tập 
hợp ngôi trong núi Sa-la-la nham gôm có tám 
trăm Tỳ-kheo và Đức Thế Tôn để may y cho Tôn 
giả A-na-luật-đà. Nêu đối với Tôn giả A-na-luật- 
đà có điều gì nghi ngờ về sự chứng đắc Như ý túc 
trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ 
trả lời. Nêu đối với Tôn giả A-na-luật-đà có điều 
øì nghi ngờ về sự chứng đắc Thiên nhãn trí thông 
thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. 
Nếu đối với Tôn giả A-na-luật-đà có điều gì nghi 
ngờ về Tha tâm trí thông thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả 
A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nếu đối với Tôn giả A-na- 
luật-đà có điều gì nghi ngờ về Túc mạng trí thông 
thì vị ấy cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. 


688 TRUNG A-HÀM 


Nếu đôi với Sanh tử trí thông, có điêu gì nghi 
ngờ thì cứ hỏi, Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Có 
điều gì nghi ngờ về Lậu tận trí thông thì cứ hỏi, 
Tôn giả A-na-luật-đà sẽ trả lời. Nhưng trong một 
thời gian dài, chúng tôi đã dùng tâm biết được 
tâm của Tôn giả A-na-luật-đà đúng như Tôn giả 
A-na-luật-đà nói: Ngài có đại Như ý túc, có đại 


` 
^ 


oal đức, có đại phước hựu, có đại oalI thân”. Khi 
ây Đức Thê Tôn chỗ đau đã bớt và được an ôn, 
Ngài liền trở dậy ngôi kiết già. Sau khi ngôi, Đức 
Thế Tôn khen Tôn giả A-na-luật-đà: 

“Lành thay! Lành thay! A-na-luật-đà, ông đã 
nói pháp Ca-hI-na cho các Tỳ-kheo nghe. Này A- 
na-luật-đà, ông lại nói pháp Ca-hI-na cho các Tỳ- 
kheo nghe. Này A-na-luật-đà, ông thường nói 
pháp Ca-hi-na cho các Ty-kheo nghe”. 

Khi ấy Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Ty-kheo, các ông hãy vâng thọ Ca- 
hi-na pháp, đọc tụng, tu tập Ca-hi-na pháp, khéo 
giữ Ca-hIna pháp. Vì sao? Vì Ca-hi-na pháp 
cùng tương ưng với pháp, là căn bản phạm hạnh, 
đưa đến sự thông suốt, đưa đến giác ngộ, đưa đến 
Niết-bản. Nếu có người con nhà dòng dõi, cạo bỏ 
râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sông 
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không gia đình, xuất gia học đạo thì hãy chí tâm 
vâng thọ Ca-hi-na pháp. Vì sao? Vì Ta không 
thây trong quá khứ các Tỳ-kheo may y như vậy, 
như A-na-luật-đà Ty-kheo. Cũng như trong vị lai 
và hiện tại các Tỳ-kheo may y như vậy, như Tỳ- 
kheo A-na-luật-đà. Vì sao? Vì hôm nay tắm trăm 
Tỳ-kheo cùng ngôi nơi núi Sa-la-la nham và Thê 
Tôn cũng có trong đó, may y cho Tỳ-kheo A-na- 
luật-đà. Như vậy, Ty-kheo A-na-luật-đà có đại 
như ý túc, có đại oal đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thân”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-na-luật-đà và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


81. KINH NIỆM THÂN! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-kì”, 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi qua A-hòa-na”, trú 
xứ của Kiên-nít. 

Bây giờ đêm tàn, trời sáng, Đức Thế Tôn đắp 
y ôm bát vào A-hòa-na để khất thực. Sau buôi ăn 
trưa, Đức Thế Tôn thu cất y bát, rửa tay chân, vắt 
Ni-sư-đàn lên vai, đi đến một khu rừng, vào trong 
rừng đó, đến dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn và 
ngôi kiết già. 

Lúc bấy giờ một số đông các Tỳ-kheo sau giờ 
ăn trưa, tụ họp tại giảng đường, cùng thảo luận 
vân đề này: 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn thật kỳ diệu 


1. Tương đương Päli M.119 Kãyagatãsati-suttam. 

2. Ương-kỳ 3# †ñö › Päli: Ahga. 

3. A-hòa-na [zj jJ, Có lẽ Pãli là Äpana, một ngôi làng Bà-la-môn, một thị trắn trong xứ Anguttaräpa 
thuộc vương quốc Anga (Ương-kỳ). 

4. Kiền ni f# JE., có lẽ Päli là Kaniya, một đạo sĩ bện tóc (Jatila) ở tại Äpana, được nói đến trong 
M.9: Sela-sutta. Bản Pãli nói: Phật tại sãvatthi. 
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thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân” được 
phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột củng, 
được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được 
thủ hộ và đối trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo 
thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bỗ niệm 
thân có đại quả báo, được con mắt, có con mặt 
thây đệ nhất nghĩa”. 

Bây giờ, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa, bằng 
thiên nhĩ thanh tịnh, nghe xa hơn người, Ngài biết 
các Ty-kheo sau giờ ăn trưa tụ họp tại giảng 
đường, củng bàn luận vấn đề này, “Này chư Hiên, 
Đức Thê Tôn thật kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sự 
tu tập niệm thân được phân biệt, được quảng bá, 
được hiểu biết tột cùng, được quán sát tột cùng, 
được tu tập tột cùng, được thủ hộ và đối trị tột 
cùng, khéo sung mãn, khéo thực hành, ở trong 
một tâm. Phật tuyên bỗ niệm thân có đại quả báo, 
được con mắt, có con mắt thấy đệ nhất nghĩa”. 

Sau khi Đức Thê Tôn nghe như vậy. vào lúc 
xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, Ngài đến giảng 
đường, trải chỗ ngôi trước chúng Tỳ-kheo. 

Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cùng nhau vừa bàn luận việc gì? 


5... Niệm thân 2: # - Pãli: kãyagatäsati, thân hành niệm. 
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Vì việc gì mà tụ tập tại giảng đường?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con sau giỜ 
ăn trưa, tụ họp tại giảng đường, cùng bàn luận về 
vân để này: “Này chư Hiên, Đức Thế Tôn thật kỳ 
điệu thay, hy hữu thay! Sự tu tập niệm thân được 
phân biệt, được quảng bá, được hiểu biết tột củng, 
được quán sát tột cùng, được tu tập tột cùng, được 
thủ hộ và đỗi trị tột cùng, khéo sung mãn, khéo 
thực hành, ở trong một tâm. Phật tuyên bỗ niệm 
thân có đại quả báo, được con mắt, có con mặt 
thây đệ nhất nghĩa'. Bạch Thế Tôn, chúng con 
vừa cùng nhau bàn luận vẫn đề vẫn đề như vậy. 
Vì vẫn đề này mà tụ họp tại giảng đường”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ta đã nói như thể nào về tu tập niệm thân, 
phân biệt, quảng bá, được đại quả báo?” 

Lúc ây các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, Thê Tôn là gốc của pháp, là 
chủ của pháp, pháp do Thế Tôn. Kính mong Thê 
Tôn giảng thuyết. Chúng con sau khi nghe xong 
sẽ được hiểu biết nghĩa lý rộng rãi”. 

Đức Phật nói: 

“Các ngươi hãy lăng nghe, hãy khéo suy nghĩ. 
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Ta sẽ phân biệt nghĩa ây cho các ngươi nghe”. 
Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, lăng nghe. 
Đức Phật nói”: 

“Tỳ-kheo tu tập niệm thân như thê nào? Tỳ- 
kheo khi đi thì biết mình đang đi, đứng thì biết 
mình đang đứng, ngôi thì biết mình đang ngôi, 
năm thì biết mình đang năm, ngủ thì biết mình 
đang ngủ. Như vậy, Ty-kheo tùy thân hành mà 
biết đúng như thật như vậy. Tỳ-kheo như thê, 
sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu 
hành tỉnh tân, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm”. Được định tâm rôi thì biết trên 
như thật”. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Ty-kheo biết rõ mình? khi vào, khi ra, khéo quán 
sát phân biệt, khi co, lúc duỗi, khi cúi, lúc ngước; 
nghi dung chững chạc, khoác Tăng-già-lÊ ngay 
ngăn và ôm bát chỉnh tê; đi đứng, ngôi, năm, ngủ, 
thức, nói năng, im lặng, đều biết rõ như thực. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy thân hành mà biết đúng như thật 


6... Từ đây trở xuống, như kinh số 98. Xem các chú thích ở kinh đó. 

Paäli: ye gehasitã sarasamkappä te pahiyanti... ajjhattam eva cittam santitthati sannisrdati ekodi 
hofi samädhiyati; đoạn những niệm tưởng tư duy liên hệ thế tục... nội tâm an lập, an trụ, chuyên 
nhất, nhập định. 

8. Trị thượng như chân #ji _E #[I iE không rõ ý. 

9. Nguyên Hán: chánh tri IE 4ï : Päli: sampajãna, nhận thức cụ thể (mình đang làm gì). 
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như vậy. Tỳ-kheo như thể, sông cô độc, viễn ly, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tân, đoạn trừ 
các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo khi sanh niệm ác, bất thiện, liên băng 
niệm thiện pháp để đỗi trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh 
chỉ. Như người thợ mộc hoặc học trò thợ mộc kéo 
thăng dây mực, búng thắng lên thân cây, rôi dùng 
búa bén mà đẽo cho thắng. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
khi sanh niệm ác bất thiện, liền niệm thiện pháp 
để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như vậy, 
Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
Tỳ-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì 
biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên trên khâu 
cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, 
tĩnh chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yếu mang 
đ1 khắp nơi, tự do đánh đập; cũng vậy, Ty-kheo 
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răng ngậm khít lại, lưỡi ân lên khẩu cái, dùng 
tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên 
như thật. Ty-kheo như thế, sông cô độc, viễn ly, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ 
các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo-niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở 
vào; niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra; thở 
vào dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở 
ra dài; thở vào ngắn thì biết thở vào ngắn, thở ra 
ngăn thì biết thở ra ngắn. Học toàn thân thở vào, 
học toàn thân thở ra. Học thở vào thân hành tĩnh 
chỉ, học thở ra khẩu hành tĩnh chỉ. Như vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- 
kheo như thê, sông cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm tôi thì 
biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo có hỷ lạc do ly dục nhuân thâm thân, 
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phô biên sung mãn. Khắp trong thân thể, hỷ lạc 
sanh do ly dục, không đầu không có. Như người 
hâu tăm, bỏ bột tăm!” đây chậu, nước hòa thành 
bọt, nước thâm vào thân, phô biến sung mãn, 
không đầu không có. Cũng vậy, Ty-kheo có hỷ 
lạc do ly dục nhuân thâm vào thân, phố biến sung 
mãn, khắp trong thân thể hỷ lạc sanh do ly dục, 
không đầu không có. Như vậy, Ty-kheo tùy theo 
thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thê, 
sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu 
hành tỉnh tân, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
1-kheo có hý lạc do định sanh nhuân thâm thân, 
phô biên sung mãn. Khắp trong thân thê, hỷ lạc 
do định sanh không đâu không có. Cũng như suối 
trên núi trong sạch không nhơ, nước từ bốn 
phương chảy đến, đồ vào một cách tự nhiên, tức 
thì đáy suôi nước tự phun lên, chảy tràn ra ngoài, 
thâm ướt cả núi, phố biến sung mãn, không đâu 
không có. Cũng vậy, Ty-kheo có hỷ lạc do định 


10. Hán: tháo đậu 3# tý › người Trung Quốc thời cổ nghiền đậu thành bột, trộn với thuốc, làm bột 
tắm. Từ này dùng để chỉ bột tắm trong kinh Phật. Pãli: nahãniya-cunna. 
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sanh nhuân thâm thân, phô biển sung mãn. 
Khắp trong thân thể, hỷ lạc do định sanh không 
đâu không có. Như vậy, Ty-kheo tùy theo thân 
hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sông 
cô độc, viễn ly, tâm không phóng đật, tu hành 
tỉnh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được 
định tâm. Được định tâm rôi thì biết trên như thật. 
Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ thấm nhuân thân, phố 
biễn sung mãn. Khắp trong thân thể, lạc do ly hỷ 
không đâu không có. Như các thứ sen xanh, hông, 
đỏ, trăng sanh ra từ nước, lớn lên trong nước, ở 
dưới đáy nước, rễ, cọng, hoa, lá đều nhuân thâm, 
phô biến sung mãn, không đâu không có. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuân thâm vào 
thân, phô biến sung mãn; khắp trong thân thể, lạc 
do ly hỷ không đầu không có. Như vậy, Tỳ-kheo 
tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo 
như thế, sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng 
dật, tu hành tỉnh tân, đoạn trừ các tai hoạn của 
tâm và được định tâm. Được định tâm rôi thì biết 
trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
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Tỳ-kheo ở trong thân này biên mãn với tâm 
thanh tịnh!!, ý cởi mở, thành tựu an trụ; ở trong 
thân này với tâm thanh tịnh, không chỗ nào là 
không biên mãn. Như có một người trùm một cái 
áo dài bảy hay tám khuỷu tay, từ đầu đến chân, 
không chỗ nào là không phủ kín; cũng vậy, Tỳ- 
kheo ở trong thân này, biễn mãn với tâm thanh 
tịnh, ý cởi mở, thành tựu an trụ; ở trong thân này 
với tâm thanh tịnh, không chỗ nảo là không biến 
mãn. Như vậy, Ty-kheo tùy theo thân hành mà 
biết trên như thật. Ty-kheo như thê, sống cô độc, 
viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tân, 
đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm tôi thì biết trên như thật. Ấy là 
Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo niệm quang minh tưởng", khéo thọ, 
khéo trì, nhớ rõ điêu niệm; như phía trước, phía 
sau cũng vậy; như phía sau, phía trước cũng 
vậy ”; ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày; 
dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Như vậy, 


- Thanh tịnh tâm ÿŸ ;#' ;¿ ,chỉ xả niệm thanh tịnh (Päli: upekkhã-sati-pärisuddhim); ở đây nói về 
thiền thứ tư. Pãli: so imam eva kãyam parisuddhena cetasä pariyodätena pharitvã, vị ấy làm 
thám nhuần thân nay với tâm thuần tịnh trong sáng. 

- Quang minh tưởng 31¿ #ƒj #§ ; niệm tưởng về ánh sáng. Bản Pãli không đề cập. 

-_ Nghĩa là quán trước mặt thấy như là sau lưng và ngược lại. Xem kinh số 85. 
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tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, 
tâm tu quang minh, không khi nào còn bị bóng 
đen che lấp. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành 
mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thê, sông cô 
độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tân, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định 
tâm. Được định tâm tôi thì biết trên như thật. Ấy 
là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo quán sát tướng ”, khéo tiếp thu, khéo ghỉ 
nhớ, khéo được tư niệm bởi ý. Như người ngôi 
quán sát kẻ nằm, người năm quán ho, kẻ ngôi. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo quán sát tướng', khéo tiếp 
thu, khéo ghi nhớ, khéo được tư niệm bởi ý. Như 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như 
thật. Tỳ-kheo như thế, sông cô độc, viễn ly, tâm 
không phóng dật, tu hành tinh tấn, đoạn trừ các 
tai hoạn của tâm và được định tâm. Được định 
tâm rôi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập 
niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo 


14. Quán tướng ## # Bản Pãli không đề cập. 
15. Quán tướng ## # Bản Päli không đề cập. 
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tính chất tt xâu, từ đầu đến chân, quán thây 
thảy đều đây dẫy bất tịnh. Tức là, trong thân này 
có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phối, ruột già, ruột non, lá 
lách, dạ dày, phân", não và não căn, nước mắt, 
mô hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, 
tủy, đờm giải, nước tiểu. Như một cái bồn chứa 
đủ loại hạt giống, ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng, 
“Đây là hạt lúa, gạo; kia là hạt cải, cỏ, rau”. Cũng 
vậy, Tỳ-kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy 
theo tính chất tốt xâu, từ đầu đến chân, quán thây 
thảy đều đây dẫy bất tịnh. Tức là, trong thân này 
có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phối, ruột già, ruột non, lá 
lách, dạ dày, phân, não và não bộ, nước mắt, mô 
hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, 
đờm giải, nước tiểu. Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo 
thân hành mà biết trên như thật. Tỳy-kheo như thế, 
sông cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu 
hành tinh tân, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và 
được định tâm. Được định tâm rôi thì biết trên 
như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 


18 Đoàn phấn ‡# 3š ; bản Tống-Minh li ; bản Nguyên li : 
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Tỳ-kheo quán các giới trong thân răng “Trong 
thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, 
phong giới, không giới, thức giới. Như gã đồ tế 
mô bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, phân thành 
sáu đoạn. Cũng vậy, Ty-kheo quán các gIới trong 
thân răng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. 
Như vậy, Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên 
như thật. Ty-kheo như thế, sông cô độc, viễn ly, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tân, đoạn trừ 
các tai hoạn của tâm và được định tâm. Được 
định tâm rồi thì biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo 
tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. 
1-kheo quản xác chết mới chết, từ một, hai ngày 
đến sáu, bảy ngảy, đang bị quạ, diễu bươi mồ, sải 
lang cầu xé; hoặc đã được hỏa thiêu hay đã được 
chôn lấp, đang bị rữa nát hư hoại. Quán sát rôi, tự 
so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có những trường 
hợp này, không sao tránh khỏi". Như vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- 
kheo như thê, sông cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì 
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biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
1-kheo như đã từng thây trong nghĩa địa, hài cốt 
sác xanh, rửa nát, bị chìm thú ấn một nửa, xương 
cốt năm rải rác trên mặt đất. T-kheo thây rôi, tự 
so sánh, “Thân ta cũng thế, đều có những trường 
hợp này, không sao tránh khỏi". Như vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. Tỳ- 
kheo như thê, sông cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì 
biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
1-kheo như đã từng thây ở trong nghĩa địa, thây 
chết không còn da thịt, máu, mả chỉ còn gân nôi 
liên với XƯƠnGg. Thây rôi, tự so sánh, “Thân ta 
cũng thế, đêu có những trường hợp này, không 
sao tránh khỏi'ˆ. Như vậy, Ty-kheo tùy theo thân 
hành mà biết trên như thật. Tỳ-kheo như thế, sông 
cô độc, viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành 
tỉnh tấn, đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được 
định tâm. Được định tâm rồi thì biết trên như thật. 
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Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo tu tập niệm thân như sau. 
Tỳ-kheo như đã từng thấy trong nghĩa địa, xương 
rời từng đốt, tản mác khắp nơi, xương chân, 
xương đủi, xương đâu gối, Xương bắp về, Xương 
sông, Xương vai, xương cô, xương sọ, môi thứ 
một nơi. Thây rồi tự so sánh, “Thân ta cũng thế, 
đêu có những trường hợp này, không sao tránh 
khỏi'. Như vậy, Ty-kheo tùy theo thân hành mà 
biết trên như thật. Tỳy-kheo như thế, sông cô độc, 
viễn ly, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn, 
đoạn trừ các tai hoạn của tâm và được định tâm. 
Được định tâm rôi thì biết trên như thật. Ấy là 
Ty-kheo tu tập niệm thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tu tập niệm thân như sau. 
1y-kheo như đã từng thây ở trong nghĩa địa, 
xương trăng như vỏ ốc, xanh như lông chim bô 
câu, đỏ như màu máu, mục nát, bê vụn. Thấy rôi 
tự so sánh, “Thân ta cũng thế, đều có những 
trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Như vậy, 
Tỳ-kheo tùy theo thân hành mà biết trên như thật. 
Tỳy-kheo như thế, sống cô độc, viễn ly, tâm không 
phóng dật, tu hành tính tân, đoạn trừ các tai hoạn 
của tâm và được định tâm. Được định tâm rồi thì 
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biết trên như thật. Ấy là Tỳ-kheo tu tập niệm 
thân. 

“Nếu có vị nảo tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy, các thiện pháp kia toàn bộ đều 
ở trong đó, gọi là Đạo phẩm pháp!”. Nêu Vị ấy có 
tâm biễn mãn, ý CỞI mở, giống như đại hải, các 
con sông nhỏ kia đều đồ vào biển. Nếu tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, các thiện 
pháp kia toàn bộ đều ở trong đó, gọi là Đạo phẩm 
pháp. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh 
lập an trụ niệm thân, sống với tâm nhỏ hẹp! 
ây nêu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thể lợi 
dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia 
trồng không, không có niệm thân. Giỗng như một 
cái bình, bên trong trồng không, không có nước, 
đặt ngay ngắn trên mặt đất, nếu có người đem 
nước đên đồ vào trong bình thì Tỳ-kheo nghĩ sao? 
Bình ấy như vậy có chứa nước được hay không?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thê được. Vì sao? Vì bình 
trồng không, không có nước, đặt ngay ngăn trên 


1ˆ Đạo phẩm pháp ?ð #: š : không phải 37 phẩm trợ đạo. Pãli: Dhamma-vijjãbhãgiyä . 
18. Du hành thiểu tâm 3# ƒT ¿} ,"› ; được hiểu là sống với tâm không biến mãn bởi thân hành niệm. 
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mặt đât cho nên chứa nước được”. 

“Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo 
không chánh lập an trụ niệm thân, sông với tâm 
nhỏ hẹp, vị ây nếu ma Ba-tuần muôn lợi dụng thì 
có thê lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm 
chí kia trông không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa- -môn, Phạm chí nào chánh lập an 
trụ niệm thân, sông với tâm vô lượng, vị ây nếu 
ma Ba-tuân muốn lợi dụng, nhất định không thể 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trông không, có niệm thân. Giỗng như có một cái 
bình, bên trong chứa đầy nước, đặt ngay ngắn 
trên mặt đất, nếu có người đem nước đến đồ vào 
trong bình, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Bình ấy như 
vậy có chứa nước nữa không?” 

Tỳy-kheo đáp: 

“Bạch Thê Tôn, không thể được. Vì sao? Vì 
bình ấy nước đã đây rôi, đặt ngay ngắn trên mặt 
đất, cho nên không chứa nước được nữa”. 

“Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo 
chánh lập an trụ niệm thân, sông VỚI tâm VÔ 
lượng, vị ây nếu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất 
định không thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm 
chí kia không trông không, có niệm thân. 
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“Nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo không 
chánh lập an trụ niệm thân, sông với tâm nhỏ hẹp, 
VỊ ây nêu Ma Ba-tuần muốn lợi dụng thì có thê lợi 
dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia 
trông không, không có niệm thân. Giỗng như 
người lực sĩ khiêng hòn đá to, nặng, quăng vào 
trong vũng bùn thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Hòn đá có 
bị lún vào bùn không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, hòn đá bị lún vào bùn. Vì 
sao? Vì bùn lầy mà đá nặng, cho nên chắc chắn 
phải lún vào”. 

“Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo 
không chánh lập an trụ niệm thân, sông với tâm 
nhỏ hẹp, vị ây nếu ma Ba-tuần muôn lợi dụng thì 
có thê lợi dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm 
chí kia trông không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa- -môn, Phạm chí nào chánh lập an 
trụ niệm thân, sông với tâm vô lượng, vị ây nếu 
ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định không thể 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trồng không, có niệm thân. Giỗng như người lực 
sĩ cầm một trái cầu nhẹ bằng lông, ném vào một 
cánh cửa đóng kín, thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Cánh 
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cửa kia có nhận câu chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không thể nhận. Vì sao? Vì 
trái cầu thì nhẹ mà cánh cửa đứng thăng, không 
thể nhận được”. 

“Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nào 
chánh lập an trụ niệm thân, tâm vô lượng, vị ây 
nếu ma Ba-tuân muốn lợi dụng, nhất định không 
thể được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trồng không, có niệm thân. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào không chánh 
lập an trụ niệm thân, sông với tâm nhỏ hẹp, vị ây 
nếu Ma Ba-tuân muôn lợi dụng thì có thể lợi dụng 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia trông 
không, không có niệm thân. Giông như người tìm 
lửa, lẫy củi khô làm môi, rôi dùng dùi khô mà dùi 
thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người kia làm như vậy có 
tìm thấy lửa không?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, người kia tìm thấy lửa. Vì 
sao? Vì người kia lây dùi khô mà dùi củi khô, cho 
nên chắc chắn tìm thây lửa”. 

“Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo 
không chánh lập an trụ niệm thân, tâm nhỏ hẹp, vị 
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ây nêu ma Ba-tuân muôn lợi dụng thì có thê lợi 
dụng được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia 
trồng không, không có niệm thân. 

“Nếu có Sa- -môn, Phạm chí nào chánh lập an 
trụ niệm thân, sông với tâm vô lượng, vị ây nếu 
ma Ba-tuân muốn lợi dụng, nhất định không thể 
được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trồng không, có niệm thân. Giống như người tìm 
lửa, lấy củi ướt làm môi, rôi dùng dùi ướt mà dùi, 
thì Tỳ-kheo nghĩ sao? Người kia làm vậy có tìm 
thây lửa không?” 

1-kheo đáp: 

“Bạch Thê Tôn, người kia không tìm thây lửa. 
Vì sao? Vì người kia lây cái dùi ướt mà dùi gỗ 
ướt, cho nên không tìm thấy lửa”. 

“Cũng vậy, nêu có Sa-môn, Phạm chí nảo 
chánh lập an trụ niệm thân, tâm vô lượng, vị ây 
nêu ma Ba-tuần muốn lợi dụng, nhất định không 
thê được. Vì sao? Vì Sa-môn, Phạm chí kia không 
trồng không, có niệm thân. 

'“Fu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, 
nên biết có mười tám công đức. Những gì là 
mười tám công đức? 


19. Bản Pãli nói có mười: dasãnisamsã, mười điều lợi ích. 
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“Ƒỳ-kheo có thể nhẫn nại những sự đói, 
khát, nóng, lạnh, muỗi mòng, ruôi nhặng, gió 
năng bức bách, hay gậy đánh, tiêng dữ cũng có 
thể nhẫn nại. Thân bị bệnh tật hết sức đau đớn, 
gân như tuyệt vọng, những điều không xứng ý 
đêu có thê kham nhẫn. Đây là đức tánh thứ nhất 
khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn điều không vui 
thích hoan lạc. Nếu sanh điều không hoan lạc thì 
tâm nhất định không dính trước. Đây là đức tánh 
thứ hai khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo kham nhẫn sự sợ hãi. Nếu 
sợ hãi phát sanh thì tâm nhất định không dính 
trước. Đây là đức tánh thứ ba khi tu tập niệm thân 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo sanh ba ác niệm: dục niệm, 
nhuế niệm, hại niệm. Nếu ba ác niệm phát sanh, 
tâm nhất định không dính trước. Đây là đức tánh 
thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy”? khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, 
cho đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 


20. Bản Cao-li ghi các số năm, sáu, bảy. Bản Minh, sau thứ tư, không ghi các số này. 
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Đây là đức tánh thứ tám khi tu tập niệm thân 
như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo đã diệt tận ba kết sử, chứng 
quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào ác pháp, nhất 
định đến chánh giác, chỉ còn thọ sanh tối đa bảy 
đời nữa. Sau bảy lần qua lại thiên thượng, nhân 
gian sẽ chứng đắc khô biên. Đây là đức tánh thứ 
chín khi tu tập niệm thân như vậy, quảng bá như 
vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo đã diệt tận ba kết sử, dâm, 
nộ, si đã mỏng, chỉ còn qua lại một lần thiên 
thượng nhân gian. Sau một lần qua lại sẽ chứng 
đặc khô biên. Đây là đức tánh thứ mười khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Ty-kheo đã diệt tận năm hạ phân 
kết sử, sanh vào nơi kia rôi nhập Niết-bàn, được 
pháp bất thôi, không trở lại đời này. Đây là đức 
táảnh thứ mười một khi tu tập niệm thân như vậy, 
quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo nếu có tịch tĩnh giải 
thoát”!, ly sắc, chứng đắc vô sắc, định như vậy”, 
tự thần tác chứng, thành tựu an trụ, rôi bằng trí 


21. Nguyên Hán: tức giải thoát E1 ## la ; (Päli: santa-vimokkha); chỉ định từ sắc giới vuợt qua sắc 
để nhập vô sắc, an trụ nơi tịch tĩnh giải thoát. Xem các kinh 26, 51. Bản Pãli không đề cập. 
22. Như kỳ tượng định. 
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tuệ và quán sát đề vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. 
Đây là đức tánh thứ mười hai, mười ba, mười 
bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy” khi tu tập 
niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo chứng đặc Như ý túc, 
Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, 
các lậu đã tận diệt, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Ngay trong đời này mà tự tr1, 
tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ; biết một 
cách như thật rằng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
thành, điêu cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Đây là đức tánh thứ mười tám khi tu 
tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy. 

'“Fu tập niệm thân như vậy, quảng bá như vậy, 
nên biết, có mười tám công đức này'”t.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


23. Các số này kể theo bản Cao-li. Bản Minh chỉ nêu số mười hai. 
24 Thực sự chỉ có 10, bằng con số trong bản Päli, chỉ khác chỉ tiết. 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bây giờ một sỐ đông các Iy-kheo sau giờ ăn 
trưa, có Ít việc cần làm nên tụ họp ngôi Ởở giảng 
đường để quyết định sự tranh luận. Tức là bàn 
luận những vấn đề về pháp luật, về lời Phật dạy”. 
Lúc bấy giờ Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử Ỷ cũng 
hiện diện trong chúng. 

Trong khi một sô đông các Tỳ-kheo đang bàn 
luận những vấn đề về Pháp Luật, về lời Phật dạy, 
thì ngay trong lúc đang bàn luận ây, Tỳ-kheo 
Chất-đa-la Tượng Tử không đợi cho các Tỳ-kheo 
nói pháp xong, mà cứ nói xen ào vào, lại không 
có thái độ cung kính, không quan sát cần thận để 
thưa hỏi các bậc Ty-kheo Thượng tôn Trưởng 
1: Tương đương Pãli A .6.60. HatthTariputta-sutta. 


2... Bản Päli: abhidhammakatha, đề tài Abhidhamma. 
3. Chất-đa-la Tượng Tử Z# #4; §§ # 7 : Pali: Citta-Hathisãriputta. 
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lão. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Câu-hi-la! cũng có mặt 
trong chúng, nói với Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng 
Tử rằng: 

“Hiển giả nên biết, trong khi một sô đông ShC 
kheo đang nói những vẫn đề về Pháp luật và về 
lời Phật dạy này, thì Hiền giả chớ nói xen vào ở 
khoảng giữa. Đợi các Iy-kheo nói xong, sau đó 
Hiển giả mới nói. Hiện giá hãy có thái độ cung 
kính và quán sát cân thận đề thưa hỏi các bậc Ty- 
kheo Thượng tôn Trưởng lão. Chớ đem sự không 
cung kính, không khéo quán sát để thưa hỏi các 
ngài”. 

Khi đó, bạn bè quen thân của Tỳ-kheo Chất- 
đa-la Tượng Tử hiện có trong chúng, nói với Tôn 
giả Đại Câu-hi-la rằng: 

“Này Hiên giả Đại Câu-hi-la, ngài chớ nặng 
lời quở trách Tỳ-kheo Chât-đa-la Tượng Tử. Lý 
do vì sao? Vì Tỳ-kheo Chât-đa-la Tượng Tử có 
giới đức, đa văn, trông giống như người giải đãi 
nhưng không công cao, ngã mạn. Này Hiên giả 
Đại Câu-hi-la, bất cứ lúc nảo, các Tỳ-kheo làm 


4 Đại Câu-hi-la & #J ## §# › Pali: Mahä-kotthika, một trong số các đại đệ tử xuất sắc nhất của 
Phật, có khả năng phân tích (patissambhidappattänam). Ngài sinh trong một gia đình Bà-la-môn 
giàu có ở sãvathi. 
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việc øì, thì Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử đêu 
có thê giúp đỡ cả”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la khi ấy nói với bạn bẻ 
quen thuộc của Tỳ-kheo Chât-đa-la Tượng Tử 
răng: 

“Này chư Hiển, nếu không biết tâm của kẻ 
khác thì đừng vội nói là người ây xứng đáng hay 
không xứng đáng. Lý do vì sao? Vì hoặc có một 
người lúc ở trước Đức Thê Tôn và trước các bậc 
phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão, khả tàm, khả 
quý, khả ái, khả kính, thì người ấy khéo léo thủ 
hộ, nhưng sau đó, khi không còn ở trước Đức Thê 
Tôn và trước các bậc phạm hạnh Thượng tôn 
Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì 
người ây thường cùng với bạch y tụ họp, cười cọt, 
công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện. Người. ây 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công 
cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện, rôi tâm sanh tham 
dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, tâm 
nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ 
đạo. 

“Này chư Hiền, giống như con bò vào trong 
ruộng lúa của người, người giữ ruộng bắt được, 


5... Pãli: rãgo cittam anuddhamsati, tham dục làm bại hoại tâm. 
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hoặc lây tay cột, hoặc nhốt trong chuông. Này 
chư Hiển, nếu có người nói rằng: “Con bò này 
không vào ruộng lúa của người khác nữa đâu. 
Người kia nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì nếu con bò bị trói 
kia, hoặc làm đứt, hoặc làm sút sợi dây trói, hoặc 
nhảy ra khỏi chuồng, nó cũng lại vào trong ruộng 
lúa của người khác như trước, chứ không khác gì 
cả”. 

“Này chư Hiền, hoặc có một người lúc ở trước 
Đức Thế Tôn và trước các bậc phạm hạnh 
Thượng tôn Trưởng lão khả tàm, khả quý, khả áI, 
khả kính thì người ây khéo léo thủ hộ. Nhưng sau 
đó, khi không còn ở trước Đức Thế Tôn và trước 
các bậc phạm hạnh Thượng tôn Trưởng lão khả 
tàm, khả quý, khả ái, khả kính, thì người ây 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công 
cao, bàn tán Ôn ào đủ chuyện, rôi thì tâm sanh 
tham dục, tâm sanh ham muốn, rôi thì thân nhiệt, 
tâm nhiệt. Thân nhiệt tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ 
đạo. Này chư Hiên, đó gọI là có một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người 
vừa được Sơ thiền; được Sơ thiên TÔi, người ấy 
liền an trú chứ không mong câu thêm, không 
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mong được những gì chưa được, không mong 
thu hoạch những gì chưa thu hoạch, không mong 
tác chứng những øì chưa tác chứng. Người ấy, 
sau đó thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, 
công cao, bàn tán ồn ào đủ chuyện. Người. ây 
thường cùng với bạch y tụ họp, cười cợt, công 
cao, bàn tán ồn ảo đủ chuyện rôi thì tâm sanh 
tham dục. Tâm sanh tham dục rồi thì thân nhiệt, 
tâm nhiệt. Thân nhiệt tâm nhiệt rồi thì xả giới, bỏ 
đạo. 

“Này chư Hiên, như lúc mưa to, hồ ao trong 
thôn xóm đêu đây nước. Có người trước khi chưa 
mưa, thây trong hồ ao đó có cát, đá, cỏ cây, một 
vài loại giáp trùng, cá, rùa, ễnh ương và các loài 
thủy tánh khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt 
chạy, lúc đứng yên. Nhưng sau khi trời mưa, ao 
hồ đây nước, người đó không còn thây như thế 
nữa. Chư Hiên, nếu người kia nói như thê này: 
“Trong hỗ ao kia nhất định không thể nào thấy lại 
được cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp trùng, cá, 
rùa, ảnh ương và các loài thủy tánh khác, lúc bơi 
qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc đứng vên'. 
Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì hồ ao đầy nước kia, 
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hoặc voi Ống, ngựa uỐng, lạc đà, bò, lừa, heo, 
nai, trâu uống, hoặc người lấy dùng, gió thôi, mặt 
trời rọi, thì nước sẽ cạn. Người kia khi nước đây 
hồ ao không thây cát, đá, cỏ cây, một vài loại giáp 
trùng, cá, rùa, ễnh ương và các loài thủy tánh 
khác, lúc bơi qua, lúc bơi lại, lúc rượt chạy, lúc 
đứng yên, nhưng sau khi nước đã cạn tôi thì vẫn 
thây như cũ”. 

“Cũng vậy, này chư Hiền, hoặc có một người 
vừa được Sơ thiền; được Sơ thiên rôi, người ây 
liên an trụ chứ không mong câu thêm, không 
mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
gi chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó người ây thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, công cao, bản tán ôn ào đủ 
chuyện. Người â ây thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cọt, công cao, bàn tắn ôn ào đủ chuyện rôi 
thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì 
xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó øọI là có một 
nØƯỜI. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người 
được đệ Nhị thiên; được đệ Nhị thiên rôi, người 
ây liên an trụ chứ không mong cầu thêm, không 
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mong được những gì chưa được, thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì 
chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường cùng với 
bạch y tụ họp, cười cọt, công cao, bàn tán ôn ào 
đủ chuyện, rôi thì sanh tâm tham dục. Tâm sanh 
tham dục rôi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, 
tâm nhiệt rồi liên xả giới bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, như lúc mưa to, đất bụi ở nơi 
ngã tư đường đêu thành bùn. Này chư Hiền, nếu 
có người nói như thê này: “Bùn ở nơi ngã tư 
đường này nhất định không khô ráo, không thể 
trở lại thành bụi đất được nữa'. Người ấy nói như 
vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì ngã tư đường này 
hoặc vol đi, ngựa đi, lạc đà, bò, lừa, heo, naI, trâu 
và người ổi, g1ó thôi, mặt trời rọi, thì con đường 
kia bùn sẽ khô và khô rồi sẽ trở thành đất bụi trở 
lại”. 

“Cũng như vậy, này chư Hiền, hoặc có người 
được đệ Nhị thiên; được đê Nhị thiền rồi, người 
ây liên an trụ không mong câu thêm, không mong 
được những gì chưa được, thu hoạch những gì 
chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó người ấy thường cùng với bạch y 
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tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ 
chuyện. Người â ây thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cọt, công cao, bàn tắn ôn ào đủ chuyện rôi 
thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rôi thì 
xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó øọI là có một 
nØƯỜI. 

“Này chư Hiền, lại nữa, hoặc có một người 
được đệ Tam thiên; được đệ Tam thiên rồi, người 
ây liên an trụ chứ không mong cầu thêm, không 
mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
øì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó người ấy thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cọợt, công cao, bản tán ôn ào đủ 
chuyện. Người â ây thường cùng với bạch y tụ họp, 
Cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện TÔI 
thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì 
xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiên, như nước suối, nước hồ lặng 
trong, ngang bờ đứng yên, không xao động và 
cũng không có sóng. Này chư Hiên, nêu có người 
nói như thê này: “Nước suối, nước hỗ kia nhất 
định không bao giờ xao động và nổi sóng nữa'. 
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Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì hoặc ở phương 
Đông gió lớn chợt thối đến làm cho nước trong hỗ 
xao động nổi sóng. Cũng vậy, phương Nam, 
phương Tây, phương, Bắc, gió lớn chợt thôi đến 
làm cho nước trong hô xao động nỗi sóng”. 

“Cũng như vậy, này chư Hiền, hoặc có một 
người được đệ Tam thiền; được đệ Tam thiên rồi, 
người ấy liền an trụ chứ không mong câu thêm, 
không mong được những gì chưa được, thu hoạch 
những gì chưa thu hoạch, tác chứng những gì 
chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường cùng với 
bạch y tụ họp, cười cọt, công cao, bản tán ôn ào 
đủ chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ 
họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện 
rôi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi 
thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rôi 
thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiên, đó gọi là có 
một người. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người 
được đệ Tứ thiên; được đệ Tứ thiên TÔI, người ây 
liền an trụ chứ không mong câu thêm, không 
mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
øì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
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chứng. Sau đó người ây thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ 
chuyện. Người â ây thường cùng với bạch y tụ họp, 
Cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện TÔI 
thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rôi thì 
xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiền, ví như cư sĩ hoặc con cư sĩ ăn 
đô ăn vi diệu, sau khi ăn uống no nê đây bụng tôi 
thi những món ăn mà họ đã ăn trước kia, bây giờ 
không còn muôn ăn nữa. Này chư Hiên, nếu có 
lời nói như thế này: “Cư sĩ hoặc con của cư sĩ 
nhất định không bao giờ muốn ăn lại nữa”. Người 
ây nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì cư sĩ hoặc con của 
cư sĩ kia qua một đêm đã thây đói, thì những øì 
khi no bụng họ không muốn ăn, bây giờ lại có thể 
ăn như trước”. 

“Cũng vậy, nảy chư Hiện, hoặc có một người 
được đệ Tứ thiên; được đệ Tứ thiên rôi, người ây 
liên an trụ chứ không mong cầu thêm, không 
mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
øì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó người ấy thường cùng với bạch y 
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tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ảo đủ 
chuyện. Người â ây thường cùng với bạch y tụ họp, 
cười cọt, công cao, bàn tắn ôn ào đủ chuyện rôi 
thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi thì 
thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi thì 
xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiền, đó øọI là có một 
nØƯỜI. 

“Lại nữa, này chư Hiền, hoặc có một người 
được Vô tưởng tâm định”; được vô tưởng tâm 
định rôi thì người ây liền an trụ, không mong câu 
thêm, không mong được những gì chưa được, thu 
hoạch những gì chưa thu hoạch, tác chứng những 
øì chưa tác chứng. Sau đó người ấy thường cùng 
với bạch y tụ họp, cười cợt, công cao, bản tán ôn 
ào đủ chuyện. Người ây thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, công cao, bản tán ôn ào đủ 
chuyện rôi thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham 
dục rồi thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm 
nhiệt rôi thì xả giới, bỏ đạo. 

“Này chư Hiên, ví như ở một khu rừng vắng, 
người ta nghe tiếng dễ kêu”. Khi vua hoặc đại 


6. Vô tưởng tâm định ##£ #l à # ; đây chỉ vô tướng tâm định. Bản Tống chép là tướng . Pãii: 


animitta cetosamaädhi. 
”. Nguyên Hán: Chỉi-ly-di-lê trùng 3% ## 7jj #l! #š › Pãli: cTrika-sadda (hoặc cïrilika-sadda, tên kinh 
bản Hán âm từ từ này), tiếng dế kêu. 
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thân ngủ đêm tại khu rừng văng đó, bây gIỜ 
người fa nghe nào là tiếng VOI, tiếng ngựa, tiếng 
xe cộ, tiếng đi bộ, tiếng trồng, tiếng trồng cơm, 
tiếng trồng múa, tiếng múa, tiếng hát, tiếng đàn 
cầm, tiếng ăn uông, chứ không nghe tiêng dễ kêu 
như trước tại khu rừng này nữa. Này chư Hiên, 
nếu có lời nói như thế này: “Khu rừng kia nhất 
định không bao giờ nghe được tiêng dễ kêu nữa'. 
Người ấy nói như vậy có đúng chăng?” 

“Không đúng. Vì sao? Vì vua hoặc đại thân ấy 
qua đêm, trời sáng rồi đều trở về. Nêu chỗ đó vì 
nghe các tiếng voi, ngựa, xe cộ, đi bộ, tiếng ốc, 
tiếng trồng, trồng cơm, trồng múa, tiếng múa, ca, 
tiếng đàn, ăn uống nên không nghe tiếng. dế kêu, 
nhưng khi họ đã đi rôi thì nghe lại như cũ”. 

“Cũng vậy, này chư Hiền, có một người được 
Vô tưởng tâm định; được Vô tưởng tâm định rôi 
liên an trụ chứ không mong cầu thêm, không 
mong được những gì chưa được, thu hoạch những 
øì chưa thu hoạch, tác chứng những gì chưa tác 
chứng. Sau đó người ây thường cùng với bạch y 
tụ họp, cười cợt, công cao, bàn tán ôn ào đủ 
chuyện. Người ấy thường cùng với bạch y tụ họp, 
CƯỜI CỢT, công cao, bàn tán ôn ào đủ chuyện rôi 
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thì tâm sanh tham dục. Tâm sanh tham dục rôi 
thì thân nhiệt, tâm nhiệt. Thân nhiệt, tâm nhiệt rồi 
thì xả giới, bỏ đạo. Này chư Hiên, đó gọi là có 
một người”. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Chất-đa-la Tượng Tử sau đó 
chẳng bao lầu xả giới, bỏ đạo. Bạn bè quen thân 
của Tỳ-kheo Chât-đa-la “Tượng Tử nghe ông xả 
giới bỏ đạo, qua đên chỗ Tôn giả Đại Câu-hi-la, 
đến nơi rồi, bạch răng: 

“Bạch Tôn giả Đại Câu-hi-la, ngài biết rõ tâm 
của Tỳ-kheo Chât-đa-la Tượng Tử hay nhờ các 
việc khác mà biết? Lý do vì sao? Vì nay Tỳ-kheo 
Chất-đa-la Tượng Tử đã xả giới bỏ đạo”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la bảo các bạn bè quen 
thân kia rằng: 

“Này chư Hiên, việc ây phải như vậy. Lý do 
vì sao? Vì do không biết như thật, không thấy như 
chân nên xảy ra như vậy”. 

Tôn giả Đại Câu-hi-la thuyết như vậy, các Tỳ- 
kheo nghe Tôn giả dạy xong, hoan hỷ phụng 
hànhŠ. 


8. Bản Pãli còn có đoạn kết: Phật tiên đoán Tượng Tử sẽ xuất gia trở lại và sẽ đắc quả A-la-hán. 
Lời tiên đoán đúng. 
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83. KINH TRƯỞNG LÃO THƯỢNG TÔN 
THỤY MIẾÊN' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bà-kì-sâu”, 
ở rừng Bồ trong núi Ngạc, trong vườn Lộc däŸ. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên ở tại nước 
Ma-kiệt-đà, trong làng Thiện tri thức t. Lúc ấy, 
Tôn giả Đại Mục- kiên-liên sống riêng một mình 
nơi yên tĩnh, ngôi tĩnh tọa tư duy nhưng mặc phải 
chứng buôn ngủ. Đức Thế Tôn ở xa biết Tôn giả 
Đại Mục-kiên-liên sông riêng một mình nơi yên 
tĩnh, ngôi tĩnh tọa tư duy và mắc phải chứng buồn 
ngủ. Đức Thê Tôn biết như vậy, Ngài liền như 
vậy mà nhập định”. Do định như vậy, trong 


1. Tương đương Päli A.7.58 Pacalayamaäna-sutta. Biệt dịch DTK.47. 

2... Bà-kì-sấu 3# #ÿ ## : Pali: Bhaggesu, giữa những người Bhagga. 

3 Ngạc sơn Bố lâm Lộc dã viên ## tÍ¡ fíí #k RE #ý ii › Päli: Sumsumäragire bhesakälãvane 
migadäye, trong núi Cá sấu, rừng Khủng bố, chỗ nuôi hươu. 

Thiện tri thức thôn ‡# #¡i 3# - Pali: Kallavälamuttagäma. Ngài Đại Mục-kiền-liên ở đây ngay sau 
khi vừa xuất gia. Kinh này được nói vào lúc này. Bảy ngày sau đó, Ngài đắc quả A-la-hán. 

5... Như kỳ tượng định. 
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khoảnh khắc, như người lực sĩ co duỗi cánh tay, 
từ Bà-kì-sâu, rừng Bồ trong núi Ngạc, trong vườn 
Lộc dã, Đức Thế Tôn bỗng biên mất khỏi chỗ đó, 
qua đến nước Ma-kiệt-đà, thôn Thiện tri thức, 
trước mặt Tôn giả Đại Mục-kiên-liên, rồi Đức 
Thế Tôn xuất định và nói răng: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, ngươi đang đăm 
trước thụy miên. Này Đại Mục-kiên-liên, ngươi 
đang đăm trước thụy miênð.” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bạch Thế Tôn: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thê Tôn”. 

Phật lại nói: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, nếu như sở tướng” 
nào gây buôn ngủ, Tô chớ tu tập tướng ây và 
cũng đừng phát triển” nó. Như vậy, thụy miên 
mới có thê được diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
này Đại Mục-kiên-liên, hãy theo giáo pháp đã 
được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, quảng bá và 
tụng đọc. Như vậy thụy miên mới có thể được 
diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
6. Pali: pacaläyati, ngủ gật. 


7 Sở tướng fƒ 48 › ở đây, đề mục thiền định. Päli: saññã, tưởng. 
8. Quảng bá ƒ# fí › Pãli: bahulïkaroti, tu tập nhiều. 
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này Đại Mục-kiên-liên, hãy theo giáo pháp đã 
được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, rôi diễn rộng 
ra cho người khác nghe. Như vậy thụy miên mới 
có thê được diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
này Đại Mục-kiên-liên, hãy theo giáo pháp đã 
được nghe, tùy theo đó mà thọ trì, tâm suy niệm, 
tâm suy tư. Như vậy, thụy miên mới có thể được 
diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
này Đại Mục-kiên-liên, hãy dùng hai tay day? hai 
lỗ tai. Như vậy, thụy miên mới có thê được diệt 
trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
này Đại Mục-kiền-liên, hãy lẫy nước lạnh rửa mặt 
và dội ướt thân thể. Như vậy, thụy miễn mới có 
thể được diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
này Đại Mục-kiên-liên, hãy đi ra ngoài thất, xem 
khắp bốn phương, ngước nhìn các vì sao. Như 
vậy, thụy miên mới có thê được diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 


3 Hán: môn mô ƒ1 8i (mằn mò). Pãli: ubho kannasotãni äviñcheyyasi, ngươi hãy vặn (hay kéo?) 
hai lỗ tai. 
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này Đại Mục-kiên-liên, hãy đi ra ngoài thât, đên 
khoảng đất trống phía đầu thất mà kinh hành, thủ 
hộ các căn, tâm an trụ bên trong, khởi hậu tiên 
tưởng!?. Như vậy, thụy miên mới có thê được diệt 
trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thì 
này Đại Mục-kiên-liên, hãy bỏ con đường đang 
kinh hành, đến đầu con đường ấy, trải Ni-sư- 
đàn, ngôi kiết già. Như vậy, thụy miên mới có 
thể được diệt trừ. 

“Nêu thụy miên của ngươi không diệt trừ, thi 
này Đại Mục-kiên-liên, hãy trở vào thật, gấp tư y 
Uu- đa- la- -tăng, trải trên g1ường, gấp lãng- già-lê 
làm gối, năm hông bên phải, hai chân chồng lên 
nhau, khởi minh tưởng'!, lập chánh niệm chánh 
trí và luôn luôn khởi ý tưởng muốn trỗi dậy!? 
Này Đại Mục-kiên-liên, đừng ham lạc thú giường 
nệm, đừng ham lạc thú ngủ nghỉ, đừng ham tài 
lợi, đừng đắm trước danh dự”. Lý do vì sao? Vì 
Ta nói: “Tất cả pháp không thê hợp hội”, và cũng 


-_ Hậu tiền tưởng 4$ đi #l › quán tưởng sau lưng như là trước mặt. Päli: Pacchãpuresaññi. 

- Minh tưởng H #l hay quang minh tưởng, lấy các loại ánh sáng để làm đề mục, tập trung tư 
tưởng trên đó. Pãli: Alokasaññä, đề cập đến sau khi ngắm các ngôi sao không thành công. 

- Dục khởi tưởng 3X # 3B - Pãali: u†thanasaññäã. 

-_ Trong bản Pãli, câu này dành cho hành giả tự tâm niệm lúc nằm, tức những điều suy niệm của 
phép dục khởi tưởng. 


_ ©C 
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nói, 'Có thê hợp hội”. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, Ta nói pháp gì 
không thể hợp hội? Này Đại Mục-kiên-liên, nếu 
pháp đạo và tục mà cùng hợp hội thì Ta nói pháp 
này không thể hợp hội. Này Đại Mục-kiên-liên, 
nêu pháp đạo vả tục mà cùng hợp hội thi có nhiêu 
điều phải nói. Nếu có nhiều điều phải nói thì có 
trạo cử'?, Nếu có trạo cử thì tâm không tịch tĩnh. 
Này Đại Mục-kiên-liên, nêu tâm không tịch tĩnh 
thì tâm rời xa định. Này Đại Mục-kiên-liên, do đó 
Ta nói là không thê hợp hội. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, Ta nói pháp gì có 
thể cùng hợp hội? Này Đại Mục-kiên-liên, ở nơi 
rừng vắng kia”, Ta nói pháp này có thể cùng hợp 
hội: núi rừng, dưới cây, chỗ an tĩnh không nhàn, 
núi cao, hang đá, vắng bặt âm thanh, viễn ly, 
không ác, không người, có thể tùy thuận mà tĩnh 
tọa. Này Đại Mục-kiên-liên, Ta nói pháp này có 
thể cùng hợp hội. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, nếu ngươi đi vào 
làng khất thực, hãy nhàm tởm sự lợi lộc, nhàm 
tởm sự cúng dường, cung kính. Đối với lợi lộc, 


14 Điệu ‡# › ở đây cử chỉ tháy máy không yên. Päli: uddhacca. 
15. Vô sự xứ. 
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cúng dường, cung kính, tâm ngươi đã phát khởi 
sự nhàm tởm rôi mới vào làng khất thực. 

“Này Đại Mục- kiền-liên, đừng đem ý cao đại 
mà vào làng khất thực. Vì sao? Vì nhà trưởng giả 
có công việc gì đó, Tỳ-kheo đến khất thực khiến 
trưởng giả không chú ý. Tỳ-kheo liên nghĩ rắng: 
“Ai phá hoại ta ở nhà trưởng giả'“? Vì sao? Vì ta 
vào nhà trưởng giả khât thực mà trưởng giả 
không chú ý”. Nhân đó sanh ưu sâu, nhân ưu sâu 
mà sanh trạo cử, nhân trạo cử mà tâm không tịch 
tính, nhân tâm không tịch tính nên tâm rời xa 
định. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, khi ngươi thuyết 
pháp, đừng vì tranh luận. Nếu có tranh luận thì có 
nhiều lời, nhân nhiêu lời mà có trạo cử, nhân trạo 
cử mà tâm không tịch tĩnh, nhân tâm không tịch 
tĩnh nên tâm rời xa định. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, khi ngươi thuyết 
pháp đừng nói to, nói mạnh, như sư tử. Này Đại 
Mục-kiên-liên, khi ngươi thuyết pháp hãy hạ ý 
mà thuyết pháp, không ráng sức, tiêu diệt sức, 
dẹp bỏ sức, hãy thuyết pháp băng sự không dùng 


16 No.47: ai đã nói gì với cư sĩ đó? Bởi vì ta vào nhà mà cư sĩ đó không chịu nói chuyện với ta. 
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cường lực, như sư tử'”. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, hãy học như vậy”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng 
Phật, bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vị Tỳ-kheo 
đến chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh 
phạm hạnh và cứu cánh phạm hạnh cùng tột?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đại Mục-kiên-liên, Tỳ-kheo khi đã thọ 
lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc không khổ, 
vị ấy ở nơi các cảm thọ này mà quán vô thường, 
quán hưng suy, quán đoạn, quán vô dục, quán 
diệt, quản xả. Sau khi ở nơi các cảm thọ này mà 
quán vô thường, quán hưng suy, quán đoạn, quán 
vô dục, quán diệt, quản xả, vị ây không chấp thủ 
đời này, do không chấp thủ đời này mà không bị 
nhọc nhăn, do không bị nhọc. nhăn nên nhập Niết- 
bàn, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều đáng làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa'. 

“Này Đại Mục-kiên-liên, như vậy là Tỳ-kheo 


1“ No.47: hãy như sư tử luận. 
18. Bất thọ thử thế 4 ý J †f' : Pãli: na kiñci loke upädiyati, không chấp thủ bất cứ cái gì ở trên đời. 
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được đên chỗ cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu 
cánh phạm hạnh và cứu cảnh phạm hạnh cùng 
tột”. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


84. KINH VÔ THÍCH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa Bệ-xá-lI, ở tại Câu 
lâu đài quán, bên bờ ao Di hâu”. 

Các đệ tử danh đức Trưởng lão Thượng tôn 
như các ngài Già-la, Ưu-bệ Giá-na, Hiện Thiện, 
Hiện Hoạn, Da-xá, Thượng Xứng?; các Tỳ-kheo 
danh đức Trưởng lão Thượng tôn như vậy cũng 
tựu tại Bệ-xá-ÌI, ở Cao lâu đài quán, bên ao Di 
hầu và đều ở bên cạnh nhà lá của Phật. Các 
người Lệ-xế! ở thành Bệ-xá-li nghe Đức Thế Tôn 
trụ tại Bệ-xá-ÌI, nơi Cao lâu đài quán, bên bờ ao 
Di hầu, liên nghĩ răng, “Chúng ta hãy phát đại 
như ý túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, lớn 
tiếng rao truyện rôi ra khỏi thành Bệ-xá-li, qua 


1... Bản Hán, quyển 21, Tương đương Päãli A. 10.72 Kantaka-suttam. 

2. Xem cht.4 kinh 217. Pãli: Mahãvane kutãgãrasãlãyam. 

3. Già-la # #§ › Ưu-bá (# ấš › Hiền Thiện E# #4 › Hiền Hoạn š f8 › Da-xa ï  › Thượng Xứng _E- 

## › Pali: Cala, Upacala, Kukkuïa, Kalimbha, Nikata, Katissa. 

4. Lệ xế § #1 › Pali: Licchavĩ, một bộ tộc rất có thế lực trong thời Phật, là những người Khattiya, và 
tướng mạo khá đẹp nên có lần Đức Phật so sánh với chư Thiên Tãvatimsa (Tam thập tam). 
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đến chỗ Phật cúng dường kính lễ”. 

Lúc bấy giờ các đại đệ tử danh đức Trưởng 
lão Thượng tôn nghe người Lệ-xế thành Bệ-xá-li 
phát đại như ý túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, 
lớn tiếng rao truyền rôi ra khỏi thành Bệ-xá-]i, 
qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ, liên nghĩ 
răng: “Âm thanh là gai nhọn đỗi với thiền. Đức 
Thế Tôn cũng nói răng: “Âm thanh là gai nhọn 
đối với thiên". Chúng ta hãy qua rừng Ngưu giác 
Sa- la”, nơi ấy không náo loạn, sông viên ly cô 
độc, ân dật nơi thanh văng mà tính tọa”. 

Rồi các đại đệ tử danh đức Trưởng lão 
Thượng tôn đi qua rừng Ngưu giác Sa-la, nơi ây 
không não loạn, sông viên ly cô độc, ân dật nơi 
thanh vắng mà tĩnh tọa để tư duy. 

Bây giờ, rất nhiêu người Lệ- xế thành Bệ-xá-li 
phát đại như ý túc, khởi oai đức của bậc vua chúa, 
lớn tiếng rao truyện, rôi ra khỏi thành Bệ-xá-]i, 
qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Hoặc có 
người Lệ- -xế thành Bệ-xá-li cúi lạy chân Phật rồi 
ngôi xuông một bên, hoặc có người chảo hỏi Phật 
TÔI ngôi xuống một bên, hoặc có người chắp tay 
hướng về Phật rồi ngôi xuống một bên, hoặc có 


5... Xem cht.3 kinh 184. 
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người ở xa thây Phật rôi im lặng ngôi xuông. 

Khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li đã ngồi 
xong đâu đây, Đức Thế Tôn thuyết pháp cho họ 
nghe, khuyên phát khát ngưỡng, thành tựu hoan 
hỷ. Sau khi băng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho họ nghe, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ rồi, Đức Thê Tôn ngôi im lặng. 

Những người Lệ-xế thành Bệ-xá-li, sau khi đã 
được Đức Thế Tôn thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liên từ chỗ ngôi đứng 
dậy, cúi lạy chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rÔi ra 
vê. 

Sau khi những người Lệ-xế thành Bệ-xá-l¡ đi 
chăng bao lâu, bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ- 
kheo rằng: 

“Các Trưởng lão Thượng tôn đại đệ tử đã đến 
nơi nào?” 

Các Tỳ-kheo bạch: 

“Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng tôn 
đại đệ tử khi nghe những người Lệ-xế thành Bệ- 
xá-]I phát đại như ý túc, khởi oal đức của bậc vua 
chúa, lớn tiếng rao truyền rồi ra khỏi thành Bệ- 
xá-li, qua đến chỗ Phật cúng dường kính lễ. Các 
ngài nghĩ răng: “Âm thanh là gai nhọn đối với 
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thiên, Đức Thê Tôn cũng nói răng: 'Âm thanh 
là gai nhọn đối với thiền'. Chúng ta hãy đi qua 
rừng Ngưu giác Sa-la, ở đó không náo loạn, sông 
viên ly cô độc, ân dật nơi thanh văng mà tĩnh tọa 
tư duy. Bạch Thế Tôn, các Trưởng lão Thượng 
tôn đại đệ tử đều đi đến nơi đó”. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nghe xong, khen răng: 
“Lành thay! Lành thay! Nếu là Trưởng lão 
Thượng tôn đại đệ tử, nên nói như thế này: 'Âm 
thanh là gai nhọn đối với thiền”. Đức Thế Tôn 
cũng nói: “Âm thanh là gai nhọn đối với thiên". 
Vì sao? Vì quả thật Ta có nói như vậy: “Âm thanh 
là gai nhọn đối với thiền. Phạm giới là gai nhọn 
đối với trì giới. Trang sức thân thể là gai nhọn đôi 
với thủ hộ các căn. Tịnh tướng là gai nhọn đôi với 
tu tập bất tịnh. Sân nhuế là gai nhọn đối với tu 
tập từ tâm. Uống rượu là gai nhọn đối với xa lìa 
uống rượu. Thấy nữ sắc là gai nhọn đối với phạm 
hạnh. Âm thanh là gai nhọn đôi với nhập Sơ 
thiên. Giác quán là gai đôi với nhập đệ Nhị thiên. 
Hý là gai nhọn đôi với nhập đệ Tam thiên. Hơi 
thở ra, hơi thở vào là gai nhọn đối với nhập đệ Tứ 
thiền. Sắc tưởng là gai nhọn đối với nhập Không 


6... Nguyên Hán: ố lộ ã§ 8š - 
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xứ. Không tưởng là gai nhọn đối với nhập Thức 
xứ. Thức tưởng là gai nhọn đôi với nhập Vô sở 
hữu xứ. Tưởng tri là gai nhọn đôi với nhập Tưởng 
tri diệt định. 

Lại cũng có ba loại gai nhọn khác; gai nhọn 
dục, gai nhọn nhuế và gai nhọn ngu s1. Với ba 
loại gai này, bậc lậu tận A-la-hán đã đoạn trừ, đã 
biết rõ, đã nhỗ sạch cội rễ, tuyệt diệt không còn 
sanh, ây là bậc A-la-hán không bị gai chích, bậc 
A-la-hán xa lia gai chích, bậc A-la-hán không gai, 
lìa ga1”. 

Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


§5. KINH CHÂN NHÂN! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về pháp chân 
nhân, và pháp không phải chân nhân”. Hãy lắng 
nghe, hãy khéo tư niệm”. 

Các Tỳ-kheo thọ giáo lăng nghe. 

Phật nói: 

“Thế nảo là pháp không phải chân nhân? Ở 
đây có một người thuộc dòng dõi hảo quý, xuất 
gia học đạo và những người khác thì không như 
vậy. Người ấy nhân vì dòng dõi hào quý mà quý 
mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải 
chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thê này: 
“Fa không phải nhân bởi dòng dõi hào quý mà 
1. Tương đương Pãli M. 113. Sappurisa-suitam. Biệt dịch, No.48. 


2 Chân nhân pháp ii A_ 3š ;No.18: hiền giả. Pali: Sappurisa-dhamma, chân nhân pháp, thiện 
nhân pháp thiện sĩ pháp. 
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đoạn trừ được dâm, nộ, s1. Hoặc có người nào 
đó không phải dòng dõi hào quý mà xuất gia học 
đạo, thực hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, 
hướng đến pháp và thứ pháp”, do đó mà được 
cúng dường, cung kính'. Như vậy, vị này thú 
hướng sự chứng đắc pháp chân để nhưng không 
quý mình, không khinh người. Đó gọi là pháp 
chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người đoan chánh, khả ái, 
những người khác không được như vậy. Người 
kia nhân vì mình đoan chánh, khả ái mà quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thê này: “Ta 
không phải do vẻ đoan chánh khả ái này mà đoạn 
trừ được dâm, nộ, s1. Hoặc có người nào đó 
không đoan chánh khả ái nhưng thực hành pháp 
như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, 
do đó được cúng dường cung kính'. Như vậy vị 
này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng 
không quý mình khinh người. Đó gọi là pháp 
chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có một người hùng biện, luận 


3. Hành pháp như pháp, tùy thuận ư pháp, hướng pháp thứ pháp ƒ7 ‡#: #[I # f8 I }^ š# I8 )4 
#% 3+4 › Pali: dhammäãnudhamma-pattpanno sãmicTpattibannoanudhammacäri; là người thực 
hành pháp và tùy pháp, thực hành chân chính, có hành vi tùy thuận pháp. 
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giỏ1, những người khác không được như vậy. 
Người kia nhân vì hùng biện, luận giỏi mà quý 
mình khinh người. Đó gọi là điều của kẻ không 
phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế 
này: “Fa không phải do tài hùng biện, luận giỏi 
này mà đoạn trừ được dâm, nộ, s1. Hoặc có 
người nào đó không có tài hùng biện, luận giỏi, 
nhưng người ấy thực hành pháp như pháp, tùy 
thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do đó mà 
được cúng dường cung kính”. Như vậy, vị này 
thú hướng sự chứng đắc pháp chân để, nhưng 
không quý mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người thuộc hàng Trưởng 
lão, quen biết với vua, nỗi tiêng với mọi người và 
có đại phước, những người khác không được như 
vậy. Người kia nhân vì là Trưởng lão, vi quen 
biết với vua, vì nỗi tiếng với mọi người và có đại 
phước mà quý mình khinh người. Đó gọi là pháp 
không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ 
như thế này: “Ta không phải do Trưởng lão, 
không phải do quen biết với vua, nổi tiêng với 
mọi người và có đại phước mà đoạn trừ được 
dâm, nộ, si. Hoặc có người nào đó không phải là 
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Trưởng lão, không quen biết với vua, không 
nối tiêng với mọi người và cũng không có đại 
phước, nhưng người ấy thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do 
đó mà được cúng dường cung kính'. Như vậy, vị 
này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, 
nhưng không quý mình, không khinh người. Đó 
øọ!1 là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người tụng kinh, trì luật, 
học A-tỳ-đàmf, thuộc làu A-hàm”, học nhiêu kinh 
sách, người khác không được như vậy. Người kia 
nhân vì thuộc làu A-hàm, học nhiêu kinh sách nên 
quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không phải 
chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế này: 
“Ta không phải do thuộc làu A-hàm, học nhiều 
kinh sách mà đoạn trừ được dâm, nộ, s1. Hoặc có 
người nào đó không thuộc làu A-hàm, cũng 
không học nhiêu kinh sách, nhưng người ấy thực 
hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, 
thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung kính". 
Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp 
chân đế, nhưng không quý mình, không khinh 


4+. A-ty--đàm lĩƒ E # ; thường chỉ Luận tạng. Pãli: abhidhamma. 
5-.. Nguyên trong bản: A-hàm-mộ Jïƒ 2; #š › thường chỉ Kinh tạng. Päli: ägama. 
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người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người mặc y phấn tảo, 
nhiếp ba pháp phục, trì y bất mạn”, người khác 
không được như vậy. Người kia nhân vì trì y bất 
mạn nên quý mình khinh người. Đó gọi là pháp 
không phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ 
như thế này: “Ta không phải do trì y bất mạn này 
mà đoạn trừ được dâm, nộ, si. Hoặc có người nào 
đó không trì y bất mạn nhưng thực hành pháp như 
pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ pháp, do 
đó mà được cúng dường cung kính". Như vậy, vị 
này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, nhưng 
không quý mình, không khinh người. Đó gọi là 
pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người thường ởi khất thực, 
cơm chỉ ngang bằng năm thăng, chỉ khất thực 
hạn cuộc nơi bảy nhà, chỉ ăn một bữa, quá giờ 
ngọ không uống nước trái cây”, người khác 
không được như vậy. Người kia nhân vì quá g1ờ 
ngọ không uống nước trái cây mà quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp thượng nhân xét nghĩ như thế này: 


S5. Bất mạn y “ ‡8 3 : Pãli: amäna-civara, y không kiêu mạn, hay amanäpa-civara, y xấu xí? 
7. Bất ẩm tương ¿j› #‡ 3# ‹ 


684 TRUNG A-HÀM 


“Ta không phải do sự quá giờ ngọ không uông 
nước trái cây này mà đoạn trừ được dâm, nộ, s1. 
Hoặc có người nào đó không dứt bỏ sự quá giờ 
nøọ uống nước trái cây, nhưng người ây thực 
hành pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng 
pháp, thứ pháp, do đó mà được cúng dường cung 
kính”. Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc 
pháp chân để, nhưng không quý mình, không 
khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người ở chỗ rừng văng sơn 
lâm, dưới sốc cây, hoặc ở núi cao hay nơi đât 
trống, hoặc nơi gò má, hoặc có thê biết thời; 
người khác không được như vậy. Người kia nhân 
vì biết thời mà quý mình khinh người. Đó không 
phải là pháp chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ 
như thế này: “Ta không phải do sự biết thời này 
mà đoạn trừ được dâm, nộ, s1. Hoặc có người nào 
đó không biết thời nhưng người ấy thực hành 
pháp như pháp, tùy thuận pháp, hướng pháp, thứ 
pháp, do đó mà được cúng dường cung kính'. 
Như vậy, vị này thú hướng sự chứng đắc pháp 
chân đế, nhưng không quý mình, không khinh 
người. Đó gọi là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người vừa được Sơ thiên; 
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người kia nhân vì được Sơ thiên mà quý mình 
khinh người. Đó gọi là pháp không phải chân 
nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thê này: “Về 
Sơ thiền, Đức Thế Tôn nói là vô lượng chủng 
loại, nếu có kế chấp thì gọi là áiỸ vậy. Do đó 
người ây được cúng dường cung kính'. Như vậy, 
vị này thú hướng sự chứng đắc pháp chân đế, 
nhưng không quý mình, không khinh người. Đó 
gọI là pháp chân nhân. 

“Lại nữa, hoặc có người được đệ Nhị, đệ 
Tam, đệ Tứ thiền; được Không xứ, Thức xứ, Vô 
sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
người khác không được như vậy. Người kia 
nhân vì được phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ nên 
quý mình khinh người. Đó gọi là pháp không 
phải chân nhân. Pháp chân nhân xét nghĩ như thế 
này: “Phi hữu tưởng phi vô tưởng, Đức Thế Tôn 
nói là vô lượng chủng loại, nêu có kế chấp thì 
gọi đó là ái, do đó người ấy được cúng dường 
cung kính". Như vậy, vị này thú hướng sự chứng 
đắc pháp chân để, nhưng không quý mình, 
không khinh người. Đó gọi là pháp chân nhân. 


8. Ai  : Tống-Nguyên-Minh: thọ (chấp thủ). Pãli: pathamajjhãnasamäpattiyã pi kho atammayatä, 
sự chứng đạt Sơ thiền được nói là có tánh không tham luyến. 
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“Các ngươi hãy nhận biết pháp chân nhân và 
pháp không phải chân nhân. Sau khi biết được 
pháp thượng nhân và pháp không phải chân nhân 
rồi, hãy dứt bỏ pháp không phải chân nhân và hãy 
học pháp chân nhân”. 

Giàu, đẹp trai, nói giỏi, 
Trưởng lão, tụng nhiễu kinh, 
Y, thực, tu núi, thiên, 
Sau cùng bồ vô sắc. 
“Các ngươi nên học như vậy `. 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Đức 
Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


§ó. KINH THUYÉT XỨ! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật đến nước Xá-vệ, trong 
rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ chỗ ngôi 
tĩnh tọa đứng dậy, dẫn các Tỳ-kheo niên thiểu đi 
đến chỗ Phật, cúi lạy dưới chân Phật rồi ngôi qua 
một bên. Các Tỳ-kheo niên thiêu cũng cúi lạy 
chân Phật, rôi ngôi qua một bên. 

Tôn giả A-nan bạch răng: 

“Bạch Đức Thê Tôn, với các Ty-kheo niên 
thiêu này, con phải quở trách như thế nào? Dạy 
dỗ như thế nào? Thuyết pháp cho họ nghe như thê 
nào? 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, ông hãy nói về xứ” và dạy về xứ 
cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu ông nói về xứ và 
1. Tương đương Pãäli M.148. Chachakka-suttam. 


2 Xứ ÿ§ › gồm sáu nội xứ và sáu ngoại xứ. Pali: cha ajjhattikãni ãyat anãni, cha bãhirãni äyat 
anãni. 
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dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên thiêu, họ sẽ 
được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”. 

Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch 
răng: 

“Bạch Thê Tôn, nay thật là đúng thời. Bạch 
Thiện Thệ, nay thật là đúng thời. Nếu Thế Tôn 
nói về xứ và dạy về xứ cho các Tỳ-kheo niên 
thiêu, con và các Tỳ-kheo niên thiếu sau khi nghe 
Thê Tôn nói sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, các ông hãy lăng nghe, hãy khéo tư 
niệm. Ta sẽ phân biệt rộng rãi cho ông và các Tỳ- 
kheo niên thiếu nghe”. 

Tôn giả A-nan thọ giáo, lắng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
năm thủ uấnŸ: sắc thủ uấn, thọ, tưởng, hành và 
thức thủ uân. Này A-nan, năm thủ uẫn này, ông 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu 
nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu về năm thủ 
uân này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 


3. Ngũ thạnh ám 7ï ñš lê - 
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phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu nội xứ: nhãn xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ. A- 
nan, sáu nội xứ này ông hãy nói để dạy cho các 
Tỳy-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiểu về sáu nội xứ này, họ sẽ được an 
ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu ngoại XỨ: sắc xứ, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp xứ. A-nan, sáu ngoại xứ này ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiểu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu về sáu ngoại xứ 
này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được hoan 
lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu thức thân: nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
thức. A-nan, sáu thức thân này, ông hãy nói đề 
dạy cho các Ty-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiêu về sáu thức thân này, 
họ sẽ được an Ổn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm 


4 Thức thân 3# # › Pãli: viññãna-kãya. 
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hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu xúc thân”: nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 
A-nan, sáu xúc thân này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nêu nói và dạy cho các 
Tỳy-kheo niên thiểu về sáu xúc thân này, họ sẽ 
được an ồn, được sức lực, được hoan lạc, thân 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu thọ thân”: nhãn thọ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thọ. 
A-nan, sáu thọ thân này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các 
Tỳy-kheo niên thiểu về sáu thọ thân này, họ sẽ 
được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu tưởng thân”: nhãn tưởng, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 
tưởng. A-nan, sáu tưởng thân này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiêu về sáu tưởng thân này, 
họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân 


5-.. Nguyên Hán: cánh lạc thân # ## #ÿ - Pali: phassa-kãya. 
S.. Nguyên Hán: giác thân #§ '# › Pãli: ved anã-kãya. 
7 Tưởng thân #ll # › Päli: saññãkãya. 


KINH THUYÉT XỨ 689 


tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu tư thân Š: nhãn tư, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý tư. A- 
nan, sáu tư thân này, ông hãy nói để dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiểu về sáu tư thân này, họ sẽ được an 
ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu ái thân”: nhãn ái, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ái. Này 
A-nan, sáu ái thân này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nêu nói và dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiếu về sáu ái thân này, họ sẽ được 
an ồn, được sức lực, được hoan lạc, thân tâm 
không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
sáu giới: địa giới, thủy, hỏa, phong, không, thức 
giới. A-nan, sáu giới này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nêu nói và dạy cho các 
Tỳy-kheo niên thiếu về sáu g1ới này, họ sẽ được an 
ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 


8. Tự thân Fl + ; đồng nghĩ với hành uẫn. Pãli: sañcet anã-kãya. 
9. Ái thân Z# #ÿ › Pãli: tanhã-kãya. 
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phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
nhân duyên khởi và nhần duyên khởi sở sanh 
pháp'?: “Nêu có cái này thì có cái kia, nếu không 
có cái này thì không có cái kia. Nếu sanh cái này 
thì sanh cái kia, nếu diệt cái này thì diệt cái kia. 
Duyên vô minh, hành. Duyên hành, thức. Duyên 
thức, danh sắc. Duyên danh sắc, sáu xứ. Duyên 
sáu xứ, xúc. Duyên xúc, thọ. Duyên thọ, ái. 
Duyên ái, thủ. Duyên thủ, hữu. Duyên hữu, sanh. 
Duyên sanh, già chết. Nêu vô minh diệt thì hành 
diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc 
diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì 
xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, 
ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt 
thì sanh diệt, sanh diệt thì già chết diệt. A-nan, 
nhân duyên khởi và nhần duyên khởi sở sanh 
pháp này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiêu về nhân duyên khởi và nhân duyên khởi sở 
sanh pháp này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời 


10 Nhân duyên khởi [| ⁄# #ữ và nhân duyên khởi pháp E{ #4 &# 3 hay duyên khởi, duyên khởi 
pháp; lý duyên khởi và pháp do duyên khởi. Bản Pãli không đề cập, nhưng các từ tương đương 
là paticca-sammuppäda, và paficca-sammuppannãa dhammà. 


KINH THUYÉT XỨ 69] 


tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bôn niệm xứ, quán thân như thân, quán thọ, quán 
tâm, quán pháp như pháp. A-nan, bỗn niệm xứ 
này ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiêu. Nếu nói và dạy cho các 1-kheo niên thiêu 
về bỗn niệm xứ này, họ sẽ được an ôn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn chánh đoạn!!, Tỳ-kheo đối với pháp ác bất 
thiện đã sanh, vì để đoạn trừ chúng nên khởi ước 
muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn 

!?. Đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, vì 
để chúng không phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ 
lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn trừ. Đối với 
các pháp thiện chưa sanh, vì để cho phát sanh nên 
khởi ước muôn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết 
tâm, đoạn trừ. Đối với các pháp thiện đã sanh, vì 
để chúng kiên trụ, không bị quên lãng, không bị 
thoái hóa, được bôi bố tăng tiến, được phát triển 


12. Khởi dục, cầu phương tiện hành, tinh cần, cử tâm, đoạn #ữ 8X 3È 2ÿ {# f7 lš #J ## 2) li › Tham 
chiếu, Tập Dị Môn luận, Đại 26, tr.391c: khởi dục, phát cần, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm. Pãli: 
chandam janeti vãyamaii viriyam ärabhafi cittam pagganhati padahati, 


11: Bến chánh đoạn 1E lất : tức bốn chánh cần. Päli: sammappadhäna. 
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rộng rãi, được viên mãn cụ túc, nên khởi ước 
muốn, nỗ lực hành, tinh cần, dốc hết tâm, đoạn 
trừ. A-nan, bốn chánh đoạn này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiêu về bốn chánh đoạn 
này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn như ý túc, Tỳ-kheo thành tựu dục định, 
thiêu đốt các hành!', tu tập như ý túc!, nương 
vào vô dục, nương vào viễn ly, nương vào diệt, 
nguyện đến phi phẩm'5. Tinh tân định, tâm định 
cũng như vậy. Thành tựu quán định, thiêu đốt các 
hành, tu tập như ý túc, nương vào vô dục, nương 
vào viễn ly, nương vào diệt, nguyện đến phi 
phẩm. Này A-nan, bốn như ý túc này, ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói 
và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu về bôn như ý 


œ 


- Bốn như ý túc #[I #'  : cũng nói là bốn thần túc. Pãli: cattaro iddhipädä. 
-_ Thiêu chư hành. Pali: padhãna-samkhära, xem chú thích dưới. 


œ + 


- Dịch sát văn Hán. Tham chiếu, Tập Dị Môn luận, nt.: dục tam-ma-địa đoạn hành (hay thắng 
hành) thành tựu thần túc Pali: chanda-samädhi-padhãnã-samkhära-samannägatam iddhipädam, 
thần túc được thành tựu bằng tác động tinh cần tập trung vào sự (đối tượng) ước muốn. 

- Nguyện chí phi phẩm lj§ Z 3E #ñ ; không rõ ý. So kinh số 206 ở sau, cùng vấn đề: y ly, y vô dục, 
y diệt, y xả, thú hướng phi phẩm. 


œ® 
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túc này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được 
an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A -nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
Tứ thiền, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện cho đến 
được đệ Tứ thiên, thành tựu an trụ. Này A-nan, 
Tứ thiên này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ- -kheo 
niên thiêu về Tứ thiền này, họ sẽ được an ôn, 
được sức lực, được hoan lạc, thân tâm không 
phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn Thánh để, Khô thánh đề, Tập, Diệt và Đạo 
thánh đề. A-nan, bốn Thánh đề này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn thánh để này, 
họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn tưởng, Tỳ-kheo có tiểu tưởng, có đại tưởng, 
có vô lượng tưởng, có vô sở hữu tưởng!”. A-nan, 
bốn tưởng này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ- 


17. Xem giải thích, Tập Dị 6, Đại 26, trang 392 a-b. 
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kheo niên thiêu. Nêu nói và dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu về bỗn tưởng này, họ sẽ được an 
ôn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn vô lượng, Tỳ-kheo tâm đi đôi với Từ biến 
mãn một phương, thành tựu an trụ. Cứ như thê, 
hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, trên 
dưới biến khắp tất cả, tâm đi đôi với Từ, không 
kết, không oán, không sân nhuế, không tranh, vô 
cùng rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biên mãn tất 
cả thê gian, thành tựu an trụ. Bi và Hỷ cũng vậy. 
Tâm đi đôi với Xả, không kết, không oán, không 
sân nhuế, không tranh, vô cùng rộng lớn, vô 
lượng, khéo tu tập, biễn mãn tất cả thể gian, thành 
tựu an trụ. A-nan, bốn vô lượng này, ông hãy nói 
để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn vô lượng 
này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn vô sắc, Tỳy-kheo đoạn trừ tất cả sắc tưởng, 
cho đến chứng đắc phi hữu tưởng phi vô tưởng 
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xứ, thành tựu an trụ. A-nan, bôn vô sắc này, ông. 
hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu 
nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu về bốn vô 
sặc này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn Thánh chủng, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nhận 
được cái y thô xấu mà biết hài lòng, tri túc, không 
phải vì y áo mà mong thỏa mãn ý mình. Nếu chưa 
được y thì không u uất, không khóc than, không 
đâm ngực, không s1 dại. Nếu đã được y áo thì 
không nhiễm, không trước, không ham muốn, 
không tham lam, không cất giấu, không tích trữ. 
Khi dùng y thì thấy rõ tai hoạn và biết sự xuất ly. 
Được sự lợi như vậy vẫn không giải đãi mà có 
chánh trí. Đó là Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni chân chánh 
an trụ nơi Thánh chúng cựu truyền . Về âm thực 
và trụ xứ cũng như vậy. Mong muôn đoạn trừ, vui 
thích đoạn trừ, mong muôn tu, vui thích tu. VỊ â ây 
nhân muốn đoạn, vui đoạn, muốn tu, vui tu nên 
không quý mình, không khinh người. Sự lợi như 


18. Hán: cựu Thánh chủng £š E ƒ§ - Tập Dị (sđd.): cổ tích Thánh chúng, Pãli: poräne aggaññe 
ariyavamse thito, đứng vững trong phả hệ Thánh từ ngàn xưa. 
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vậy, không giải đãi nhưng chánh trí. Đó gọi là 
Ty-kheo, Ty-kheo-mI chân chánh an trụ nơi Thánh 
chúng cựu truyền. 

“A-nan, bỗn Thánh chủng này, ông hãy nói để 
dạy cho các Ty-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy 
cho các Tỳ-kheo niên thiếu về bốn Thánh chúng 
này, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được an lạc, 
thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành 
phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bốn quả Sa-môn, Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na- 
hàm, tôi thượng A-la-hán quả. A-nan, bốn quả 
Ša-môn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiêu về bốn quả Sa-môn này, họ sẽ được an Ổn, 
được sức lực, được an lạc, thần tâm không phiền 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
năm thục giải thoát tưởng”: tưởng về vô thường, 
tưởng vì vô thường cho nên khổ, tưởng khô cho 
nên vô ngã, tưởng bất tịnh ô lộ”?, tưởng hết thảy 


19. Thục giải thoát tưởng 3\ fZ Fít #l - Xem Tập Dị Môn luận 13 (Đại 26 trang 423c): thành thục giải 
thoát tưởng. Päli: pañca vimutti-paipäcaniyä saññã: anicca-saññã, anicce dukkha-saññã, dukkhe 
anatta-saññä, pahãna-saññã (khác với các bản Hán; xem D. 33. Sangrti, mục Năm pháp). 

20. Bất tịnh ố lộ tưởng “£ )# ïš 8š #l : Pãli: asubha-sañña; xem thêm chú thích trên. 
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thê gian không có gì đáng ái lạc”!. A-nan, năm 
thục giải thoát này, ông hãy nói để dạy cho các 
Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu về năm thục giải thoát tưởng này, 
họ sẽ được an Ổn, được sức lực, được an lạc, thân 
tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm 
hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
năm giải thoát xứ. Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa 
giải thoát thì nhờ ở đây mà tâm được giải thoát. 
Nếu chưa tận trừ các lậu thì sẽ được tận trừ hoàn 
toàn. Nêu chưa chứng đắc vô thượng Niết-bàn thì 
sẽ chứng đắc vô thượng Niết-bàn. Thê nào là 
năm? A-nan, Thế Tôn thuyết pháp cho Tỳ-kheo, 
1y-kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng 
thuyết pháp cho TI-kheo, Tỳ-kheo-ni nghe. A- 
nan, nếu Thế Tôn thuyết pháp cho Tỳ-kheo, lì 
kheo-ni nghe, các bậc trí phạm hạnh cũng thuyết 
pháp cho Ty-kheo, Ty-kheo-ni nghe; họ nghe 
pháp rồi thấu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa, và do sự 
thâu hiểu pháp, thấu hiểu nghĩa đó nên được hoan 
duyệt, nhân hoan duyệt mà được hoan hỷ. Nhân 


21. Hai tưởng sau, Tập Dị: yểm nghịch thực tưởng, tử tưởng; xem thêm chú thích trên. 
22. Năm giải thoát xứ ## lít gš › Pãli: pañca vimuttäyat anäni. Xem D. 33. Saigiti. 
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hoan hỷ mà được thân khinh an”. Do thân 
khinh an nên được cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc 
nên được tâm định. A-nan, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m 
nhân tâm định nên được thấy như thật, biết như 
thật. Do thấy như thật, biết như thật nên phát sanh 
sự nhàm tởớm. Do nhàm tớm nên được vô dục. Do 
vô dục nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết 
là mình giải thoát, biết một cách như thật răng 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa". A- 
nan, đó là giải thoát xứ thứ nhất. Nhân đó mà nếu 
Ty-kheo, Tỳ-kheo-nI chưa được giải thoát, chưa 
tận trừ các lậu thì được tận trừ hoàn toàn, chưa 
chứng đắc vô thượng Niết-bàn thì chứng đắc vô 
thượng Niết-bàn. Lại nữa, này A-nan, nêu trong 
trường hợp Thế Tôn không có thuyết pháp cho 
Tỳ-kheo, Ty-kheo-mI nghe, các bậc trí phạm hạnh 
cũng không thuyết pháp cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nehe, nhưng họ theo những điều đã nghe, đã tụng 
tập và đọc tụng rộng rãi. Nếu không đọc tụng 
rộng rãi những điều đã nghe, đã tụng đọc nhưng 
họ chỉ tùy theo điều đã nghe, đã tụng tập, nói lại 
rộng rãi cho người khác nghe. Nếu không nói 


23. Nguyên Hán: chỉ thân ¡E 4# : ở đây theo dịch ngữ của Tập Dj sđđ. Pãli: passaddha-kãya. 
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rộng rãi cho người khác nghe những điều đã 

nghe, đã tụng tập, nhưng họ chỉ tùy theo điều đã 
nghe, đã tụng tập mà tư duy, phân biệt. Nếu 
không tư duy phân biệt những điêu đã nghe, đã 
tụng tập, nhưng họ chỉ thọ trì các tướng tam- 
muội. A-nan, nếu Ty-kheo, Ty-kheo-nI khéo thọ 
trì các tướng tam muội thì thấu hiểu pháp, thâu 
hiểu nghĩa. Do thâu hiểu pháp, thâu hiểu nghĩa 
nên được hoan duyệt. Do hoan duyệt nên hoan 
hỷ. Do hoan hỷ nên được thân khinh an. Do thân 
khinh an nên được cảm thọ lạc. Do cảm thọ lạc 
nên được tâm định. A-nan, Tỳy-kheo, Ty-kheo-m 
nhân tâm định nên được thấy như thật, biết như 
thật. Do thây như thật, biết như thật nên phát sanh 
nhàm tởm. Do nhàm tởm nên được vô dục. Do vô 
dục nên được giải thoát. Do giải thoát mà biết là 
mình đã giải thoát, biết một cách như thật rằng: 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều đáng 
làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau 
nữa'. Này A-nan, đó là giải thoát xứ thứ năm, 
nhân đó mà nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni chưa được 
giải thoát thì được tâm giải thoát, chưa dứt sạch 
các lậu thì được dứt sạch trọn vẹn, chưa chứng 
đặc vô thượng Niết-bàn thì chứng đắc vô thượng 
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Niết-bàn. A-nan, năm giải thoát xứ này ông hãy 
nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói 
và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiểu về năm giải 
thoát xứ này, họ sẽ được an ôn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời 
tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
năm căn, tín, tinh tấn, niệm, định và tuệ căn. A- 
nan, năm căn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ- 
kheo niên thiếu. Nêu nói và dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiểu về năm căn này, họ sẽ được an ồn, 
được sức lực, được an lạc, thân tâm không phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
năm lực, tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. A-nan, 
năm lực này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiêu. Nếu nói và dạy cho các 1-kheo niên 
thiêu về năm lực này, họ sẽ được an ôn, được sức 
lực, được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn 
đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
năm xuất yêu giới”!. Những gì là năm? A-nan, Đa 


2“. Năm xuất yếu hay xuất ly giới ¿1 5# 7# - Pãli: pañca nissãraniyã dhãtuyo, năm giới hạn cần phải 
thoát ly; xem D. 33 Sangrti. 
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văn Thánh đệ tử quán sát dục một cách cực kỳ 

mãnh liệt. VỊ ây do cực kỳ mãnh liệt quán sát dục 
nên tâm không hướng theo dục, không vui say 
dục, không gân gũi với dục, không quyết tâm” 
nơi dục. Khi tâm dục vừa sanh, tức thì bị cháy 
tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuỗn tròn lại chứ 
không được mở rộng ra, bị vứt bỏ đi, không trụ 
nơi dục, chán ghét, nhàm tởm. A-nan, giống như 
lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong 
lửa, tức khắc cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị 
cuỗn tròn lại chứ không được mở rộng ra. A-nan, 
Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt 
quán sát dục. Vị ây do cực kỳ mãnh liệt quán sát 
dục nên tâm không hướng theo dục, không vui 
say trong dục, không gần gũi với dục, không 
quyết tâm nơi dục. Khi tâm dục vừa sanh, tức thì 
bị cháy tiêu, khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại 
chứ không được mở rộng ra. VỊ ây vứt bỏ, không 
trụ nơi dục, chán ghét, nhàm tởm, chế ngự dục. 
VỊ ây quán sát vô dục, tâm hướng về vô dục, vui 
say vô dục, gân gũi vô dục, quyết tâm nơi võ dục, 
tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm 


25 Nguyên Hán: bất tín giải {3 ## ; Tập Dj Môn, sảd. tr.427c: vô thẳng giải; Pãli (D 33) na 
vimuccali. 
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được an lạc, rât an lạc, viễn ly tât cả dục, viễn ly 
các lậu và các thứ phiên nhọc, ưu sâu do đục mà 
có, giải chúng, thoát chúng và lại giải thoát khỏi 
chúng. VỊ ây không còn nhận lãnh các cảm thọ ây 
nữa, tức các cảm thọ sanh ra bởi dục. Như vậy, đó 
là sự xuất ly khỏi dục. A-nan, đó là xuất yếu giới 
thứ nhất. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán sát sân 
nhuế cực kỳ mãnh liệt. Vị ấy do cực kỳ mãnh liệt 
quán sát sân nhuề nên tâm không hướng theo sân 
nhuế, không vui say trong sân nhuế, không gần 
gũi với sân nhuê, không quyết tâm nơi sân nhuế. 
Khi tâm sân nhuế vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, 
bị khô héo, co rút lại, bị cuốn tròn lại chứ không 
được nở rộng ra, bị vứt bỏ di. VỊ ây không trụ nơi 
sân nhuêễ, chán chét, nhàm tởm, chế ngự sân 
nhuế. A-nan, giống như lông và gân của con gà bị 
đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị 
khô rút lại, bị cuỗn tròn lại chứ không được nở 
rộng ra. À-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, cực 
kỳ mãnh liệt quán sát sân nhuê. Vị ấy do cực kỳ 
mãnh liệt quán sát sân nhuê nên tâm không hướng 
theo nhuế, không vui say nhuế, không quyết định 
nơi nhuê. Tâm nhuê vừa sanh, tức khắc bị cháy 
tiêu, bị khô rút, bị cuỗn tròn chứ không nở rộng ra 
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được, bị vứt bỏ đi, vị ây không an trụ nơi nhuê, 

chán ghét, nhàm tởm, chế ngự nhuế. Vị ấy quán 
sát võ nhuê, tâm hướng vê vô nhuễ, vui say vô 
nhuế, gân ØŨI VÔ nhuế, quyết định nơi vô nhuê, 
tâm không bị chướng ngại, không ô trược, tâm 
được an lạc, rất an lạc, viễn ly dục nhuế, viễn ly 
các lậu và các thứ phiên nhọc, ưu sầu do nhuế mà 
có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi 
chúng. Vị ấy không còn nhận lãnh cảm thọ này 
nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi nhuế. Như vậy, đó là 
sự xuất ly khỏi nhuế. A-nan, đó là xuất yêu giới 
thứ hai. Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán 
sát một cách cực kỳ mãnh liệt não hại. VỊ ây do 
cực kỳ mãnh liệt quán sát hại nên tâm không 
hướng theo hại, không vui say hại, không gân gũi 
với hại, không quyết định nơi hại. Khi tâm hại 
vừa sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút 
lại, bị cuốn tròn lại chứ không được nở rộng ra, bị 
vứt bỏ đi. Vị ây không trụ nơi hại, chán ghét, 
nhàm tởm, chế ngự não hại. A-nan, giống như 
lông và gân của con gà bị đem quăng vào trong 
lửa, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại 
chứ không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh 
đệ tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát não hại. 
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Vị ây do cực kỳ quán sát não hại nên tâm không 
hướng theo hại, không vui say hại, không gân gũi 
với hại, không quyết định nơi hại. tâm hại vừa 
sanh, tức khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuốn 
tròn chứ không nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. VỊ 
ây không an trụ nơi hại, chán ghét, nhàm tởm, chế 
ngự hại. Vị ấy quán sát vô hại, tâm hướng về vô 
hại, vui say vô hại, gần gũi vô hại, quyết định nơi 
vô hại, tâm không bị chướng ngại, không ô trược, 
tâm được an lạc, rất an lạc, viễn ly dục hại, viễn 
ly các lậu và các thứ phiền nhọc, ưu sâu do hại 
mà có, thoát chúng, giải chúng và lại giải thoát 
khỏi chúng. VỊ ây không còn nhận lãnh cảm thọ 
này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi hại. Như vậy, đó 
là sự xuất ly khỏi hại. A-nan, đó là xuất yếu giới 
thứ ba. Lại nữa, A-nan, Đa văn Thánh đệ tử quán 
sát sắc cực kỳ mãnh liệt. VỊ ây do cực kỳ mãnh 
liệt quán sát sắc nên tâm không hướng theo sắc, 
không vui say trong sắc, không gân gũi với sắc, 
không quyết định nơi sắc. Khi tâm sắc vừa sanh, 
tức thì bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị cuốn 
tròn lại chứ không được nở rộng ra, bị vứt bỏ đi. 
VỊ ây không trụ nơi sắc, chán chét, nhàm tớm, 
chế ngự sắc. A-nan, giống như lông và gân của 
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con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức khắc bị 

cháy tiêu, bị khô, bị cuôn tròn lại chứ không được 
nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ tử cũng vậy, 
cực kỳ mãnh liệt quán sát sắc. Vị ây do cực kỳ 
quán sát sắc nên tâm không hướng theo sắc, 
không vui say sắc, không gân gũi với sắc, không 
quyết định nơi sắc. Tâm sắc vừa sanh, tức khắc bị 
cháy tiêu, bị khô rút, bị cuôn tròn chứ không nở 
rộng ra được, bị vứt bỏ đi. VỊ ây không an trụ nơi 
sắc, chắn ghét, nhàm tớởm, chê ngự sắc. VỊ ấy 
quản sát VÔ Sắc, tâm hướng về vô Sắc, VUI say vô 
sắc, gân gũi vô sắc, quyết định nơi vô sắc, tâm 
không bị chướng ngại, không ô trược, tâm được 
an lạc, rất an lạc, viễn ly dục sắc, viễn ly các lậu 
và các thứ phiên nhọc, ưu sâu đo sắc mà có, thoát 
chúng, giải chúng và lại giải thoát khỏi chúng. VỊ 
ây không còn nhận lãnh cảm thọ này nữa, tức cảm 
thọ sanh ra bởi sắc. Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi 
sắc. A-nan, đó là xuất yếu giới thứ tư. Lại nữa, A- 
nan, Đa văn Thánh đệ tử hết sức thận trọng khéo 
léo, quản sát tự thân một cách cực kỳ mãnh liệt. 
Vị ây do cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân nên 
tâm không hướng theo tự thân, không vui say 
trong tự thân, không gân gũi với tự thân, không 
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quyết định nơi tự thân. Khi tự thân vừa sanh, 
tức khắc bị cháy tiêu, bị khô héo, co rút lại, bị 
cuỗn tròn lại chứ không được nở rộng ra, bị vứt 
bỏ đi. Vị ấy không trụ nơi thân, chán ghét, nhàm 
tởm, chế ngự tự thân. A-nan, giỗng như lông và 
gân của con gà bị đem quăng vào trong lửa, tức 
khắc bị cháy tiêu, bị khô, bị cuốn tròn lại chứ 
không được nở rộng ra. A-nan, Đa văn Thánh đệ 
tử cũng vậy, cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân. VỊ 
ây do cực kỳ mãnh liệt quán sát tự thân nên tâm 
không hướng theo thân, không vui say thân, 
không quyết định nơi thân. Tự thân vừa sanh, tức 
khắc bị cháy tiêu, bị khô rút, bị cuỗn tròn chứ 
không nở rộng ra được, bị vứt bỏ đi. Vị ấy không 
an trụ nơi thân, chán ghét, nhằm tớm, chế Tự 
thân. Vị ây quán sát vô thân, tâm hướng vê vô 
thân, vui say vô thân, gân gũi vô thân, quyết định 
vô thân, tâm không bị chướng ngại, không ô 
trược, tâm được an lạc, rất an lạc; viễn ly dục 
thân, viễn ly các lậu và các thứ phiên nhọc, ưu 
sầu do thân mà có, thoát chúng, giải chúng và lại 
giải thoát khỏi chúng. VỊ ấy không còn nhận lãnh 
cảm thọ này nữa, tức cảm thọ sanh ra bởi thân. 
Như vậy, đó là sự xuất ly khỏi thần. A-nan, đó là 
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xuât yêu giới thứ năm. A-nan, năm xuất yêu 
giới này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo 
niên thiêu. Nêu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên 
thiêu về năm xuất yêu giới này, họ sẽ được an ốn, 
được sức lực, được an lạc, thần tâm không phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bảy tài sản, tín, giới, tàm, quý, văn, thí và tuệ tài. 
A-nan, bảy tài sản này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy bảy tài 
sản này cho các Ty-kheo niên thiểu, họ sẽ được 
an ồn, được sức lực, được an lạc, thân tâm không 
phiền nhiệt, trọn đời tu phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bảy lực, tín, tình tấn, tàm, quý, niệm, định, tuệ 
lực. A-nan, bảy lực này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy bảy lực 
này cho các Tỳ-kheo niên thiếu, họ sẽ được an Ốn, 
được sức lực, được an lạc, thần tâm không phiên 
nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
bảy giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh 

“định, xả giác chi. A-nan, bảy giác chi này, 


2. Ngưyên Hán: tức #l › 
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ông hãy nói để dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu. 
Nếu nói và dạy bảy giác chi này cho các Tỳ-kheo 
niên thiếu, họ sẽ được an ồn, được sức lực, được 
an lạc, thân tâm không phiền nhiệt, trọn đời tu 
hành phạm hạnh. 

“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về 
Thánh đạo tám chi, chánh kiến, chánh tư duy”, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình 
tân?Š, chánh niệm, chánh định. Đó là tám. A-nan, 
Thánh đạo tám chi này, ông hãy nói để dạy cho 
các Tỳ-kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy tám chỉ 
Thánh đạo này cho các Ty-kheo niên thiếu, họ sẽ 
được an ồn, được sức lực, được an lạc, thân tâm 
không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh”. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về 
Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu! 
Đức Thê Tôn đã nói về xứ và dạy về xứ cho các 
Tỳ-kheo niên thiêu”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, thật vậy, thật vậy! Thật là kỳ 
điệu, thật là hy hữu, Ta nói vỀ xứ và dạy vỀ Xứ 


“ Nguyên Hán: chánh chí 1E z › 
28. Nguyên Hán: chánh phương tiện 1E 77 ff › 
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cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Này A-nan, nêu 
ông lại hỏi về đảnh pháp và đảnh pháp thôi ”? từ 
nơi Như Lai thì ông hết sức tin tưởng, hoan hỷ 
đối với Như Lai”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về 
Phật, bạch răng: 

“Bạch Thể Tôn, nay thật đúng thời. Bạch 
Thiện Thệ, nay thật đúng thời. Nếu Thế Tôn nói 
và dạy về đảnh pháp và đảnh pháp thôi cho các 
Tỳ-kheo niên thiêu thì con và các Tỳ-kheo niên 
thiêu từ Đức Thế Tôn nghe xong sẽ khéo léo thọ 
trì”. 

Đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-nan, các ông hãy lăng nghe. Hãy khéo 
tự niệm. Ta sẽ nói về đảnh pháp và đảnh pháp 
thối cho ông và các Tỳ-kheo niên thiếu nghe”. 

Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo niên thiêu thọ 
trì lăng nghe. 

Đức Thế Tôn bảo rằng”?: 

“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử chân thật, nhân 
nơi tâm tư niệm”!, tư lương, khéo quán sát, phân 


29. Đảnh pháp đảnh pháp thối Ti ;Z 
27, trang 25 c): “Ví như đỉnh núi”. 

30: Đoạn này, về đảnh pháp được dẫn trong Tì-bà-sa 6 (Đại 27, trang 26 c) với một ít dị biệt. Xem 

các chú thích dưới. 

Tì-bà-sa đd. nt.: “đối với năm thủ uẩn, trong pháp duyên sanh...” 


JB 33 ?E - Pãli không có. Tham khảo, Tì-bà-sa 6 (No.1545, Đại 


~⁄“ 


31. 
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biệt vê vô thường, khô, không, phi ngã. VỊ ây 
khi tư niệm như vậy, tư lương như vậy, khéo 
quán sát, phân biệt như vậy, liên phát sanh nhãn, 
phát sanh lạc, phát sanh dục, tức mong cầu nghe, 
mong câu niệm, mong câu quán”, Này A-nan, ây 
øọ1 là đảnh pháp. 

“A-nan, nêu được đảnh pháp này nhưng lại 
mất đi, suy thoái, không tu thủ hộ, không tập tinh 
tân, này A-nan, ấy gọi là đảnh pháp thôi °. Cũng 
vậy, đối với thức nội xứ, thức ngoại xứ, xúc, thọ, 
tưởng, tư, ái, giới, nhân duyên khởi và nhần 
duyên khởi pháp” cũng như vậy. 

“A-nan, Đa văn Thánh đệ tử đối với nhân 
duyên khởi và nhân duyên khởi pháp này mà tư 
niệm, tư lương, khéo quán sát, phân biệt về vô 
thường, khổ, không, phi ngã, vị ấy khi tư niệm 
như vậy, tư lương như vậy, khéo quán sát, phần 
biệt như vậy nên phát sanh nhân, phát sanh lạc, 
phát sanh dục, tức mong câu nghe, mong câu 


32. Sđđ: “... có nhẫn, có kiến, có dục lạc, có hành giải...” về nhẫn pháp, Câu-xá 23 (No.1558, Đại 29, 

trang 119 c): “đối với bốn Diệu đế có khả năng chấp nhận”. 

Phát trí 1 (No.1554, Đại 26, trang 918 c) Tỳ-bà-sa 6 (Đại 27, trang 27 a-b): đảnh đọa do ba 

nguyên nhân sau khi đã đạt đến đảnh: Không thân cận thiện sĩ, không thính văn chánh pháp, 

không như lý tác ý. 

34. Bản Hán, văn mạch không chặt chẽ, nên hiểu là “cũng như đối với năm thủ uẫn ở trên, thức... 
cũng vậy”. 


33. 


œ 
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niệm, mong câu quán. A-nan, đó gọi là đảnh 
pháp. 

“A-nan, nêu được đảnh pháp này nhưng lại 
mất đi, suy thoái, , không tu thủ hộ, không tập tĩnh 
tân, này A-nan, ây gọi là đảnh pháp thôi. A-nan, 
đảnh pháp và đảnh pháp thối này, ông hãy nói để 
dạy cho các Tỳ-kheo niên thiêu. Nếu nói và dạy 
đảnh pháp và đảnh pháp thối này cho các ly- 
kheo niên thiếu, họ sẽ được an ôn, được sức lực, 
được an lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời 
tu phạm hạnh. 

“A-nan, Ta đã nói về xứ, dạy về xứ, về đảnh 
pháp, đánh pháp thối cho các ông nghe, như vị 
Tôn sư vì đệ tử nên khởi lòng đại từ ái, lần niệm, 
mẫn thương mà mong cầu sự thiện lợi và hữu ích, 
mong câu an ồn, khoái lạc. Ta đã thực hiện như 
vậy, các ông cũng nên tự chính mình thực hiện. 
Hãy đến nơi rừng văng, nơi núi rừng, dưới gốc 
cây, chỗ an tĩnh không nhàn, tĩnh tọa tư duy, 
không được phóng dật, siêng năng tinh tân, đừng 
để ân hận về sau. Đây là lời giáo sắc của Ta, là lời 
huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo niên thiếu nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ 
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phụng hành. 
Uán, nội, ngoại, thức, xúc, 


Thọ, tưởng, tư, ái, gIỚI, 

Nhán duyên, niệm, chảnh đoạn, 
Như ÿ, thiên, để tưởng, 

Vô lượng, vô sắc chủng, 
Sq-môn quả, giải thoát, 

Xứ, căn, lực, xuất yếu, 

Tài, lực, giác, đạo, danh. 


L] 


35. Bài tụng này tóm tắt các vấn đề được nói đến trong kinh. 


87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92, 
93. 
94. 
95. 
96. 


PHÁM THỨ §: PHẨM UÉ 


KINH UẺ PHẨM 

KINH CÂU PHÁP 

KINH TỲ-KHEO THỈNH 

KINH TRI PHÁP 

KINH CHU-NA VÁN KIÊN 

KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ 
KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ 
KINH HẮC TỲ-KHEO 

KINH TRỤ PHÁP 

KINH VÔ 


§7. KINH UÊ PHẨM! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật đến Bà-kì-sâu, ở trong núi 
Ngạc rừng Bó, vườn Lộc dã”. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy 
Ty-kheo: 

“Này chư Hiên, thế gian có bốn hạng người. 
Những øì là bốn? Hoặc có một hạng người 
bên trong thật có ô uế” mà không tự biết, không 
biết như thật bên trong có ô uê. Hoặc có một hạng 
người bên trong thật có ô uễ nhưng tự biết, biết 
như thật bên trong có ô uễ. Hoặc có một hạng 
người bên trong thật không có ô uê mà không tự 
biết, không tự biết bên trong thật không có ô uế. 
Hoặc có một hạng người bên trong thật không có 
ô uê và tự biết, biết như thật bên trong thật không 
có Ôô uề. 

1. Tương đương Pãli M.5 Anañgana-suttam. Hán, biệt dịch, No.49, No.125 (25.6). 


2. Xem cht.2 và 3, kinh 74. 
3. Hán: uế ÿ# : Pãli: angana, vết bẩn, bụi bẩn, nước dơ. 
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“Chư Hiên, nêu một người bên trong thật có ô 
uễ mà không tự biết, không biết như thật bên 
trong có ô uẽ, thì trong loài người, người này là 
tôi hạ tiện. 

Nêu một người bên trong thật có ô uễ nhưng 
tự biết như thật, biết như thật bên trong thật có ô 
uế, thì trong loài người, người này là tối thắng. 
Nếu có một người bên trong thật không có ô uê 
mà không tự biết, không biết như thật bên trong 
thật không có ô uế, thì trong loài người, người 
này là tôi hạ tiện. 

Nếu có một người bên trong thật không có ô 
uế mà tự biết, biết như thật bên trong thật không 
có ô uế, thì trong loài người, người này là tôi 
thăng”. 

Lúc ấy, có một thầy Tỳ-kheo! liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, trịch áo vai phải, chắp tay hướng về 
Tôn giả Xá-lê Tử bạch răng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, vi nhân gì, duyên gì 
mà hai hạng người trước đều có ô uê, tâm ô uê, 
mà một người được nói là tối hạ tiện và một 
người được coi là tối thắng? Và do nhân gì, duyên 
øì mà hai hạng người sau không có ô uế, không 


4... Bản Pãli: Tôn giả Mahãmoggalläna (Đại Mục-kiền-liên). No.125 (25-6) cũng vậy. 
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làm ô uê tâm, nhưng một người được nói là tôi 
hạ tiện và một người được coI là tối thăng?” 

Khi đó, Tôn giả Xá-lê Tử trả lời vị Tỳ-kheo 
kia răng: 

“Hiện giả, nếu có một người bên trong thật có 
ô uễ mà không tự biết, không biết như thật bên 
trong thật có ô ué, thì nên biết, người ấy không 
muôn đoạn trừ Ô UẾ, không cầu phương tiện, 
không tinh cần học. Người ây khi mạng chung, 
VỚI Ô uễ làm ô uê tâm, do mạng chung với ô uê 
làm ô uế tâm, nó chết không an lành, sanh vào 
chỗ bất thiện. Vì sao? Vì người ấy do mạng 
chung với ô uề làm ô uề tâm. 

“Này Hiền giả, cũng như có một người từ chợ, 
quán, hoặc từ nhà làm đô đồng mua về một cái 
mâm đồng bị bụi dơ làm dơ. Người ây mang về 
nhưng không năng rửa bụi, không năng lau chùi, 
cũng không phơi nắng, lại để chỗ nhiễu bụi bặm 
nên đồng càng dính thêm bụi bặm dơ bẩn. Hiển 
giả, cũng vậy, nếu có một người bên trong thật có 
ô uê mà không tự biết, không biết như thật bên 
trong thật có ô UẾ, thi nên biết, TƯỜI ây không 
muôn đoạn trừ ô uế, không cân phương tiện, 
không tinh cân học, nó mạng chung với sự ô uê 
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làm ô uê tâm. Do mạng chung với sự ô uê làm ô 
uế tâm, nó chết không an lành, sanh vào chỗ bất 
thiện. Vì sao? Bởi vì nó mạng chung với ô uễ làm 
ô uề tâm. 

“Này Hiên giả, nếu có một người biết như thật 
rằng: “Trong ta có ô uề, trong fa quả thật có ô uế 
này', thì nên biết, người ấy muốn đoạn trừ ô uế 
đó, câu phương tiện và tinh cần học. Người ây 
mạng chung mà không có ô uế, không làm ô uê 
tâm. Do mạng chung không có ô uế, không làm ô 
uế tâm, người ấy chết an lành, sanh vào cõi thiện. 
Vì sao? Vì người ấy mạng chung mà không có ô 
uế, không làm ô uế tâm. 

“Này Hiển giả, cũng như có người từ chợ, 
quán, hoặc từ nhà người làm đồ đồng mua về một 
cái mâm đồng bị bụi bặm làm dơ bần. Người ây 
mang mâm về, thường năng rửa bụi bặm, thường 
năng lau chùi, thường năng phơi năng và không 
để chỗ nhiều bụi bặm. Như vậy, mâm đồng hết 
sức sạch bóng. Hiền giả, cũng vậy, nêu có một 
người biết như thật răng: “Trong ta có ô uế:; trong 
ta quả thật có ô uê này”, thì nên biết, người ây 
muôn đoạn trừ ô uế đó, cầu phương tiện và tinh 
cần học. Người ây mạng chung mà không có ô uế, 
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không làm ô uê tâm. Do mạng chung không có 
ô uế, không làm ô uế tâm, người ấy chết an lành, 
sanh vào cõi thiện. Vì sao? Vì người ấy mạng 
chung mà không có ô uê, không làm ô uề tâm. 

“Hiền giả, nếu một người không biết như thật 
răng: “Trong ta không có ô uê; trong ta quả thật 
không có ô uế này", thì nên biết người ấy không 
giữ gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do 
không giữ gìn được những pháp mắt thấy tai 
nghe, nó bị dục tâm ràng buộc. Nó sẽ mạng 
chung với dục tâm, với ô uê làm ô uê tâm. Do 
mạng chung với dục tâm, với ô uê làm ô uề tâm, 
nó chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì 
sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với ô uễ 
làm ô uề tâm. 

“Hiên giả, cũng như có một người từ chợ, 
quán, hoặc từ nhà làm đồ đồng, mua về một cái 
mâm đồng không có bụi dơ. Người ây mang mâm 
về nhưng không năng rửa bụi, không năng lau 
chùi, không thường phơi nắng, để chỗ nhiều bụi 
bặm. Như vậy, mâm đồng chăc chăn dính bụi 
bặm dơ bần. Hiền ø1ả, cũng vậy, nêu một người 
không biết như thật rằng: “Trong ta không có ô 
uế: trong ta thật không có ô uễ này”, thì nên biết, 
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người kia không giữ gìn được những pháp mắt 
thây tai nghe. Do không giữ gìn được những pháp 
mắt thây tai nghe, nó bị dục tâm ràng buộc. Nó sẽ 
mạng chung với dục tâm, với Ôô uê làm ô uề tâm. 
Nó chết không an lành, sanh vào cõi bất thiện. Vì 
sao? Vì nó mạng chung với dục tâm, với ô uế làm 
ô uế tâm. 

“Hiện giả, nêu một người biết như thật rằng: 
“Trong ta không có ô uế; trong ta quả thật không 
có ô uê này”, thì nên biết, người ây giữ gìn được 
những pháp mắt thây tai nghe. Do vì giữ gìn được 
những pháp mặt thấy tai nghe nên người ây 
không bị dục tâm ràng buộc. Người ấy mạng 
chung mà không có dục tâm, không có ô UẾ, 
không làm ô uê tâm. Do mạng chung mà không 
có dục tâm, không có ô uê, không làm ô uê tâm, 
người ây chết an lành, sanh vào nẻo thiện. Vì sao? 
Vì người ây không có dục tâm, không có ô uê, 
không làm ô uề tâm. 

“Hiền giả, cũng như có người hoặc từ chợ, 
quán, hoặc từ nhà làm đô đồng mua về một cái 
mâm đông không có bụi dơ, sạch bóng. Người ây 
mang mâm vẻ, thường năng rửa bụi, thường năng 
lau chùi, thường năng phơi nắng, không để chỗ 
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bụi bặm. Như vậy, cái mâm đông hết sức sạch 
bóng. Hiên giả, cũng vậy, nêu một người biết như 
thật răng: “Trong ta không có ô uế; trong ta quả 
thật không có ô uê này”, thì nên biết người ấy giữ 
gìn được những pháp mắt thấy tai nghe. Do vì giữ 
gin được những pháp mắt thấy tai nghe nên người 
ây không bị dục tâm ràng buộc. Người ây mạng 
chung mà không có dục tâm, không có ô uê, 
không làm ô uê tâm. Do mạng chung mà không 
có dục tâm, không có ô uê, không làm ô uê tâm, 
người ây chết an lành, sanh vào cõi thiện. Vì sao? 
Vì người ây không có dục tâm, không có ô uê, 
không làm ô uề tâm. 

“Hiền giả, do nhân này, duyên này mà hai 
hạng người trước mặc dù đều có ô uế làm ô uê 
tâm, nhưng một người được nói là tối hạ tiện, và 
một người được coi là tối thăng. Và cũng do nhân 
này, duyên này mà hai hạng người sau mặc dù 
đêu không có ô uế, không làm ô uê tâm, nhưng 
một người được nói là tối hạ tiện, và một người 
được coi là tối thăng”. 

Bây giờ lại có một thầy 1-kheo khác, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, trịch áo vai hữu, chắp tay hướng 
về Tôn giả Xá-lê Tử, bạch răng: 
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“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, Ngài nói ô uễ; những 
øì là ô uê?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp rằng: 

“Này Hiển giả, vô lượng pháp ác bất thiện từ 
dục mà sanh, đó là ô uế”. Vì sao? giả sử có một 
người tâm sanh ước muốn như vây, “Ta đã phạm 
ĐIỚI, mong răng người khác đừng biết ta phạm 
giới. Hiền giả, nhưng có người khác biết nó 
phạm giới, bởi vì người l biết nó phạm giới, 
nên người ây tâm sanh ác. Nếu người ây tâm 
sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất 
thiện”. 

“Hiện giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn 
như vây, “Ta đã phạm giới, mong người khác quở 
trách ta ở chỗ kín đáo, chứ đừng quở trách ta 
phạm giới ở trong chúng”. Hiển giả, nhưng có 
người khác quở trách nó ở trong chúng chứ không 
ở chỗ kín đáo. Do bởi người khác quở trách nó ở 
trong chúng, chứ không ở chỗ kín đáo, nên người 
ây tâm sanh ác. Nếu người ây tâm sanh ác và tâm 
sanh dục thì cả hai đêu là bất thiện. 


5 So sánh Päli: päpakãnam kho etam akusalãnam icchävacaränam adhivacanam yadidam 
añganam, các pháp ác bắt thiện, cảnh giới của dục, là đồng nghĩa của uế. 

6. Pãili: so kupito hoti appafito, nó phẫn nộ và bất mãn. 

7. Pãli: kopo yo ca appaccayo ubhayam etam añganam, phẫn nộ và bát mãn, cả hai cái này là ô ué. 
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“Hiên giả, giả sử có người tâm sanh ước 
muốn như vây, “Ta đã phạm giới, mong răng bị 
người hơn mình trách mắng, chứ đừng bị người 
kém mình trách mắng ta phạm giới”. Này Hiền 
giả, nhưng người kém nó chứ không phải người 
hơn, trách măng nó phạm giới. Do bị người kém 
mình chứ không phải người hơn trách mắng, nên 
tâm sanh ác. Nếu người ấy tâm sanh ác và tâm 
sanh dục thì cả hai đêu là bắt thiện. 

“Hiện Đ1ả, g1ả SỬ CÓ người tâm sanh ước muốn 
như vậy: “Mong răng ta ngôi trước mặt Đức Thế 
Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài 
nói cho các Tỳ-kheo nghe, chứ không phải vị Ty- 
kheo khác ngôi trước mặt Đức Thê Tôn thưa hỏi 
Đức Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các 
Tỳ-kheo nghe°. Này Hiển giả, nhưng có Tỳ-kheo 
khác ngôi trước mặt Đức Thế Tôn thưa hỏi Đức 
Thế Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho các Tỳ- 
kheo nghe. Do vì có vị Tỳ-kheo khác ngôi trước 
mặt Đức Thê Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về g1áO 
pháp để Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe, nên 
người ấy tâm sanh ác. Nếu người ây tâm sanh ác 
và tâm sanh dục thì cả hai đêu là bất thiện. 

“Hiện giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn 
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như vây: “Lúc các Tỳ-kheo vào làng, mong răng 
ta đi trước nhất, các Tỳ-kheo theo sau ta mà vào 
làng, đừng để một Tỳ-kheo nào khác mà khi các 
Tỳ-kheo vào làng đi trước nhất, và các Tỳ-kheo đi 
theo sau mà vào”. Này Hiền giả, nhưng có Tỳ- 
kheo, khi các Tỳ-kheo vào làng, đã đi trước nhất, 
và các Tỳ-kheo theo sau vị ấy để vào làng. Do bởi 
có Ty-kheo khác, khi các Ty-kheo vào làng, đã đi 
trước nhất và các Tỳ-kheo theo sau để vào làng, 
nên người ây tâm sanh ác. Nếu người ây tâm sanh 
ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 
“Hiện giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn 
như vây, “Khi các Tỳ-kheo đã vào trong”, thì 
mong rằng ta ngôi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngôi 
bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn 
bậc nhất, chứ đừng có vị Ty-kheo nào khác mà 
khi các Tỳ-kheo đã vào trong lại ngồi chỗ cao 
hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhất, được nước rửa 
bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Này Hiền giả 
nhưng có Ty-kheo khác, khi các Ty-kheo đã vào 
trong, ngôi chỗ cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc 
nhất, được nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc 


8. Hán: nhập nội thời A, [1 R‡ : Pãli: gãmam bhattãya paviseyyum, vào làng để ăn cơm. 
9. Hán: dĩ nhập nội E' ^. 1 - Pãli: bhattagge, tại nhà ăn. 
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nhât. Do bởi có Ty-kheo khác, khi các Tỳ-kheo. 
đã vào trong, ngôi chế cao hơn hết, được chỗ ngôi 
bậc nhất, được thức ăn bậc nhất, nên người ấy 
tâm sanh ác. Nếu người ây tâm sanh ác và tâm 
sanh dục thì cả hai đêu là bất thiện. 

“Hiện giả, giả SỬ có người tâm sanh ước 
muốn như vây: “Các Tỳ-kheo ăn xong, sau khi 
thu dọn đồ ăn, lau rửa rôi, mong ta nói pháp cho 
cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng và thành 
tựu hoan hỷ; đừng có Ty-kheo nào khác sau khi 
các Tỳ-kheo ăn xong thu dọn đô ăn, lau rửa rồi, 
nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyên phát khát 
ngưỡng và thành tựu hoan hỷ'. Này Hiên giả, 
nhưng có Ty-kheo khác, sau khi Ty-kheo ăn 
xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi, nói pháp cho cư 
sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ. Do bởi có Ty-kheo khác, sau khi các 
Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa rồi nói 
pháp cho cư sĩ nghe để khuyên phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, nên người ấy tâm sanh ác. 
Nếu người ấy sanh tâm ác và tâm dục thì cả hai 
đều bắt thiện. 

“Hiện giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn 
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như vây: “Khi các cư sĩ đi đến chúng viên! 
mong rằng ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, 
cùng ngôi, cùng đàm luận, đừng có Tỳ-kheo nào 
khác khi các cư sĩ đi đến chúng viên cùng tụ hội, 
cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận với họ'. 
Này Hiên giả nhưng có Tỳ-kheo khác, khi các cư 
sĩ đi đến chúng viên, cùng tụ hội, cùng tụ tập, 
cùng ngôi, cùng đàm luận với họ. Do bởi có Tỳ- 
kheo khác khi các cư sĩ đi đến chúng viên cùng tụ 
hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đảm luận với họ 
nên người ây tâm sanh ác. Nếu .TBƯỜI ấy tâm sanh 
ác và tâm sanh dục thì cả hai đều là bất thiện. 
“Hiên g1ả, giả SỬ CÓ người tâm sanh ước muốn 
như vậy: “Mong Tăng ta được nhà vua quen biết, 
được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ và nhân dân 
trong nước biết đến và kính trọng. Này Hiền giả, 
nhưng có vị Tỳ-kheo khác được vua quen biết, 
được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ và nhân dân 
trong nước biết đến và kính trọng. Do bởi có vị 
Tỳ-kheo khác được vua quen biết, được các Đại 
thần, Phạm chí, cư sĩ và nhân dân trong nước biết 
đến và kính trọng nên người ấy tâm sanh ác. Nêu 


10. Bản: Hán: “cư sĩ.. chúng viên..”, Päli: ärãmagatänam bhikkhũnam 
dhammam deseyyam, mong ta thuyết pháp cho các Tỳ-kheo tập họp tại tinh xá. 
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người ây tâm sanh ác và tâm sanh dục thì cả hai 
đều là bất thiện. 

“Hiện giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn 
như vây: “Mong răng ta được bỗn chúng Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di kính trọng, 
đừng có Tỳ-kheo nào khác được bốn chúng Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di kính 
trọng”. Này Hiện giả, nhưng có Tỳ-kheo khác 
được bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Uu-bà-di kính trọng. Do bởi có Tỳ-kheo khác 
được bốn chúng Tỳ-kheo, 1-kheo-nl, Ưu-bà-tắc, 
Uu-bà-di kính trọng nên người ây tâm sanh tâm 
ác. Nếu người ây tâm sanh ác và tâm sanh dục thì 
cả hai đều bắt thiện. 

“Hiên giả, giả sử có người tâm sanh ước muốn 
như Vậy: “Mong ta được các dụng cụ sinh hoạt 
như quân áo, đô ăn uỗng, giường nệm, thuốc 
thang, đừng có Tỷ-kheo nào được các dụng cụ 
sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uỗng, giường nệm, 
thuốc thang”. Này Hiền giả, nhưng có _Ty-kheo 
khác được các dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đồ 
ăn uống, giường nệm, thuốc thang. Do bởi có Tỳ- 
kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như: quân 
áo, đồ ăn uông, giường nệm, thuốc thang, nên 
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người ây tâm sanh ác. Nêu người ây tâm sanh ác 
và tâm sanh dục thì cả hai đêu là bất thiện. 

“Này Hiền giả, như vậy nêu có các vị phạm 
hạnh có trí, vì không biết người ấy sanh tâm ham 
muốn vô lượng ác bất thiện như vậy, nên mặc dù 
người ây như thế không phải Sa-môn nhưng các 
vị tưởng là Sa-môn, không phải là Sa-môn có trí 
mà tưởng là Sa-môn có trí, không phải là chánh 
trí mà tưởng là chánh trí, không phải là chánh 
niệm mà tưởng là chánh niệm, không phải thanh 
tịnh mà tưởng là thanh tịnh. Hiển giả, người ây 
như vậy mà nêu các vị phạm hạnh có trí, do biết 
người ây sanh tâm ham muôn vô lượng ác bất 
thiện như vậy, người ấy như thế không phải Sa- 
môn thì không cho là Sa-môn, không phải là Sa- 
môn có trí thì không cho là Sa-môn có trí, không 
phải chánh trí thì không cho là chánh trí, không 
phải chánh niệm thì không cho là chánh niệm, 
không phải thanh tịnh thì không cho là thanh tịnh. 

“Này Hiện giả, cũng như có người hoặc từ 
chợ, quản, hoặc từ nhà làm đồ đông mua một cái 
mâm đồng đựng đây phân bên trong, có nắp đậy 
phía trên, rồi bưng đi. Qua các phô xá, gân chỗ 
đông người qua lại; những người kia thấy mâm 
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đông ây đêu muôn được ăn, tỏ ý rât ưa thích, 

không chán ghét và nghĩ lầm cái mâm đồng là 
sạch. Người ây bưng mâm đồng đi rôi dừng chân 
tại một chỗ nào đó và dở nó ra. Mọi người thây 
vậy đều không muốn ăn, không có ý ưa thích, rất 
chán ghét và cho là đô bất tịnh. Dù cho người đã 
muôn ăn cũng không thẻm dùng, huống chỉ người 
vốn không muôn ấn. Hiên giả, cũng vậy, người ây 
như vậy, nếu các phạm hạnh có trí, vì không biết 
người ấy sanh tâm ham muôn vô lượng bất thiện 
như vậy, nên mặc dù người ây như thế, không 
phải Sa-môn mà các vị kia cứ tưởng là Sa-môn, 
không phải Sa-môn có trí mà cứ tưởng là Sa-môn 
có trí, không phải chánh trí mà tưởng là chánh trí, 
không phải chánh niệm mà tưởng là chánh niệm, 
không phải là thanh tịnh mà tưởng là thanh tịnh. 
Này Hiền giả, người ây như vậy, nêu các vị phạm 
hạnh có trí, do biết người ây sanh tâm ham muôn 
vô lượng ác bất thiện như vậy, nên người ây như 
thế không phải là Sa-môn thì các vị kia không cho 
nó là Sa-môn, không phải Sa-môn có trí thì không 
cho là Sa-môn có trí, không phải chánh trí thì 
không cho là chánh trí, không phải chánh niệm thì 
không cho là chánh niệm, không phải thanh tịnh 
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thì không cho là thanh tịnh. 

“Này Hiện giả, phải biết, người như vậy 
không nên gân gũi, không nên cung kính, lễ bái. 
Nếu Tỳ-kheo nào không đáng gân gũi mà gân gũi, 
không đáng cung kính lễ bái mà cung kính lễ bái 
thì người thân cận cung kính lễ bái ấy mãi mãi 
không được thiện lợi, không được hữu ích, không 
lợi ích, không an ôn khoái lạc, sanh ra đau khổ 
buôn lo. 

“Hiên giả, giả Sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây: “Ta đã phạm giới, mong 
người khác đừng biết ta phạm giới”. Này Hiển 
giả, hoặc có người biết người ây phạm giới, người 
ây nhân vì người khác biết. mình phạm giới, tâm 
không sanh ác. Nếu người ấy tâm không sanh ác, 
tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiện giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây, “Ta đã phạm giới, mong 
người khác quở tránh ở chỗ kín đáo chứ đừng quở 
trách là ta phạm giới ở trước công chúng". Này 
Hiển giả, hoặc có người khác quở trách người ây 
ở trước công chúng chứ không ở chỗ kín đáo, 
người ấy nhân vì người khác quở trách ở trước 
công chúng chứ không ở chỗ kín đáo, tâm không 
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sanh ác. Nêu người ây tâm không sanh ác, tâm 
không sanh ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vậy, “Ia đã phạm giới, mong 
người hơn mình la rây chứ đừng có người không 
băng mình la rây ta đã phạm giới”. Này Hiện giả, 
hoặc có người không băng, chứ không phải người 
hơn la rây người ây phạm giới, người ây nhân vì 
người không băng mình chứ không phải người 
hơn la rây, tâm không sanh ác. Nếu người ây tâm 
không sanh ác, tâm không sanh ham muôn thì cả 
hai đều là thiện. 

“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây, “Mong ta ngôi trước mặt Đức 
Thế Tôn, thưa hỏi Đức Thê Tôn về giáo pháp để 
Ngài nói cho các Tỳ-kheo nghe'. Này Hiền giả, 
hoặc có vị Tỳ-kheo khác ngôi trước mặt Đức Thế 
Tôn, thưa hỏi Đức Thế Tôn về giáo pháp đề Ngài 
nói cho các Tỳ-kheo nghe. Người ấy nhân vì có vị 
Tỳ-kheo khác ngôi trước mặt Đức Thế Tôn, thưa 
hỏi Đức Thê Tôn về giáo pháp để Ngài nói cho 
các Tỳ-kheo nghe, tâm không sanh ác. Nêu người 
ây tâm không sanh ác, tâm không sanh ham muốn 
thì cả hai đêu là thiện. 
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“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây, “Lúc các Tỳ-kheo vào làng 
mong rằng ta đi trước nhất và các Tỳ-kheo theo 
sau ta để vào, chứ đừng có vị Tỳ-kheo nào đi 
trước nhất khi các Tỷ-kheo vào trong và các Tỳ- 
kheo theo sau vị ây vào”. Này Hiền giả, hoặc có 
vị Iy-kheo, khi các Ty-kheo vảo trong, đi trước 
nhất và các Iy-kheo theo sau vị ây vảo trong. 
Người ấy nhân vì có Tỳ-kheo khác, khi các Tỳ- 
kheo vào trong, đi trước nhất, các Tỳ-kheo theo 
sau vào trong nhưng không sanh tâm ác. Nếu 
người ấy tâm không sanh ác, tâm không sanh ham 
muôn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiền giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như Vậy, “Khi các Tỳ-kheo đã vào 
trong, mong ta ngôi trên chê cao hơn hết, được 
ngôi chỗ bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, được 
thức ăn bậc nhật. Này Hiền giả, hoặc có vị Tỳ- 
kheo khác, khi các Tỳ-kheo đã vào trong, ngôi 
chế cao hơn hết, được chỗ ngôi bậc nhất, được 
nước rửa bậc nhất, được thức ăn bậc nhất. Người 
ây nhân vì có Tỳ-kheo khác, khi các Tỳ-kheo đã 
vào trong, ngôi ghê cao hơn hết, được chỗ ngôi 
bậc nhất, được nước rửa bậc nhất, không sanh 
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tâm ác. Nêu người ây không sanh tâm ác, không 
sanh tâm ham muốn thì cả hai đều là thiện. 

“Hiên giả, giả Sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây, “Sau khi các Tỷ-kheo ăn 
xong, thu dọn đô ăn, lau rửa rồi mong ta nói pháp 
cho cư sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ, đừng có Ty-kheo nào khác, 
sau khi các Ty-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau 
rửa rồi nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyên phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ'. Này Hiền giả, 
hoặc có vị Tỳ-kheo khác, sau khi các Tỳ-kheo ăn 
xong, thu dọn đô ăn, lau rửa rồi nói pháp cho cư 
sĩ nghe để khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hý. Người ấy nhân vì có Tỳ-kheo khác, sau 
khi các Tỳ-kheo ăn xong, thu dọn đồ ăn, lau rửa 
rồi nói pháp cho cư sĩ nghe để khuyên phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, nhưng không sanh 
tâm ác. Nêu người ây tâm không sanh tâm ác, tầm 
không sanh ham muốn thì cả hai đêu là thiện. 

“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muôn như vây, “Khi các cư sĩ đi đến chúng 
viên, mong ta với họ cùng tụ hội, cùng tụ tập, 
cùng ngôi, cùng đàm luận, chứ đừng có Tỳ-kheo 
nào khác khi các cư sĩ đi đến chúng viên, cùng tụ 
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hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm luận với 
họ”. Này Hiền ø1ả, hoặc có Ty-kheo khác, khi các 
cư sĩ đi đến chúng viên cùng tụ hội, cùng tụ tập. 
cùng ngôi, cùng đàm luận với họ. Người ấy nhân 
vì có Tỳ-kheo khác, khi các cư sĩ đến chúng viên 
cùng tụ hội, cùng tụ tập, cùng ngôi, cùng đàm 
luận với họ, không sanh tâm ác. Nếu người ấy 
tâm không sanh ác, tâm không sanh ham muốn thì 
cả hai đều là thiện. 

“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muôn như vây, “Mong ta được vua biết đến, 
được các Đại thân, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân 
trong nước biết đến và kính trọng; đừng có Tỳ- 
kheo nào khác được vua biết đến, được các Đại 
thân, Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong nước biết 
đến và kính trọng”. Này Hiền giả, hoặc có vị Tỳ- 
kheo khác được vua biết đến, được các Đại thân, 
Phạm chí, cư sĩ, nhân dân trong nước biết đến và 
kính trọng. Nhân vì có Ty-kheo khác được vua 
biết đến, được các Đại thần, Phạm chí, cư sĩ, nhân 
dân trong nước biết đến và kính trọng, người ây 
tâm không sanh ác. Nêu người ấy tâm không sanh 
ác, tâm không sanh ham muốn thì cả hai đều là 
thiện. 
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“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây, “Mong ta được bốn chúng Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di kính 
trọng, đừng có Tỳ-kheo nào khác được bôn chúng 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di kính 
trọng”. Này Hiên giả, hoặc có Tỳ-kheo khác được 
bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di kính trọng. Nhân vì có Ty-kheo khác được 
bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di kính trọng, người ây không sanh tâm ác. 
Nếu người ây tâm không sanh ác, tâm không sanh 
ham muôn, thì cả hai đêu là thiện. 

“Hiên giả, giả sử có người tâm không sanh 
ước muốn như vây, “Mong ta được các dụng cụ 
sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uông, giường nệm, 
thuốc thang, đừng có Tỳ-kheo nào khác được các 
dụng cụ sinh hoạt như quân áo, đồ ăn uống, 
giường nệm, thuốc thang”. Này Hiền giả, hoặc có 
1y-kheo khác được các dụng cụ sinh hoạt như 
quân áo, đồ ăn uỗng, giường nệm, thuốc thang, 
người ấy không sanh tâm ác. Nếu người ây tâm 
không sanh ác, tâm không sanh ham muôn thì cả 
hai đêu là thiện. 

“Hiện giả, người ấy như vậy, nêu các vị phạm 
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hạnh có trí, vì không biết người ây sanh tâm ham 
muôn vô lượng thiện như vậy nên người ấy như 
thê chính là Sa-môn, mà các vị kia tưởng không 
phải là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí mà tưởng 
không phải là Sa-môn có trí, chính là chánh trí mà 
tưởng không phải là chánh trí, chính là chánh 
niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính 
là thanh tịnh mà tưởng không phải là thanh tịnh. 
Này Hiền giả, người ây như vậy, nêu các vị phạm 
hạnh có trí, do biết người này sanh tâm ham 
muôn vô lượng thiện như vậy, nên người ấy như 
vậy chính là Sa-môn, các vị kia cho là Sa-môn, 
chính là Sa-môn có trí thì cho là Sa-môn có trí, 
chính là chánh trí thì cho là chánh trí, chính là 
chánh niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh 
tịnh thi cho là thanh tịnh. 

“Này Hiển giả, cũng như có người, hoặc từ 
chợ, quán, hoặc từ nhà làm đồ đông mua về một 
cái mâm đông đựng đây. đủ thứ đồ ăn uống trong 
sạch, ngon lành, đậy. nắp lên trên rồi bưng đi. 
Ngang qua phố xá, gân chỗ đông người qua lại, 
những người kia thây được mâm đồng đều không 
muốn ăn, không có ý ưa thích, hết sức chán ghét 
và nghĩ rằng mâm đông này không trong sạch và 
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nói như vây, “Phân dơ kia, hãy đem đi lập tức! 
Phân dơ kia, hãy đem đi lập tức!” Người kia bưng 
mâm đồng đi, rồi dừng chân lại một chỗ và dở nó 
ra. Sau khi thấy dở ra rồi, những người kia đều 
muôn ăn, M hết sức ưa thích, không còn chán ghét 
và nghĩ răng đó là đỗ trong sạch. Dù cho những 
người đã không muốn ăn, thây rồi cũng muôn ăn, 
huống chi những người đã có ý muôn ăn. Hiển 
giả, cũng vậy, người ây như vậy, nếu các vị phạm 
hạnh có trí không biết người ấy sanh tâm ham 
muôn vô lượng thiện như vậy thì người ây như 
thê chính là Sa-môn mà các vị kia tưởng không 
phải là Sa-môn, chính là Sa-môn có trí mà tưởng 
không phải là Sa-môn có trí, chính là chánh trí mà 
tưởng không phải là chánh trí, chính là chánh 
niệm mà tưởng không phải là chánh niệm, chính 
là thanh tịnh mà tưởng không phải là thanh tịnh. 
“Này Hiển giả, người ây như vậy, nếu có vị 
phạm hạnh có trí, do biết người này sanh tâm ham 
muôn vô lượng thiện như vậy nên người ấy như 
vậy, chính là Sa-môn các vị kia cho là Sa-môn, 
chính là Sa-môn có trí thì cho là Sa-môn có trí, 
chính là chánh trí thì cho là chánh trí, chính là 
chánh niệm thì cho là chánh niệm, chính là thanh 
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tịnh thì cho là thanh tịnh. 

“Này Hiển giả, phải biết người như vậy nên 
gân gũi, nên cung kính lễ bái. Nếu Tỳ-kheo nào 
đáng gân gũi, đáng cung kính lễ bái mà cung kính 
lễ bái thì người gân gũi, cung kính lễ bái ây mãi 
mãi được thiện lợi, được hữu ích, an ôn khoái lạc 
và cũng được không khô, không buôn lo”. 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiên-liên cũng có 
mặt trong chúng, ngài bạch răng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nay tôi muốn nói một thí 
dụ cho các Ty-kheo nghe, ngài cho phép chăng?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp: 

“Hiền giả Đại Mục-kiên-liên, ngài muốn nói 
thí dụ, xin cứ nói”. 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên bạch răng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, tôi nhớ một thời đến thành 
Vương xá, ở trong nham sơn. Bấy giờ, đêm đã 
qua, trời vừa sáng, tôi đắp y, ôm bát vào thành 
Vương xá để khất thực, đến nhà Vô Y Mãn Tử, 
trước kia là một thợ xe!!. Lúc ấy ngang nhà ông 
lại có một người thợ đang đẽo trục xe. Vô Y Mãn 
Tử, một thợ xe cũ, đi đến nhà đó. Rồi Vô Y Mãn 


11: Cựu xa sư Vô y Mãn Tử ##š t fil ft ?< 3ñ T- › Pãli: Panduputta àjivaka purãnayäna-kãra putta, 
Panduputta, đạo sĩ phái Tà mạng, con trai của một người thợ làm xe trước kia. 
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Tử, một thợ xe cũ, thây người kia đang đục đếo 
trục xe, tâm sanh ý nghĩ như vây, “Nếu người thợ 
này cầm búa đếo trục, đẽo gọt chỗ xâu này, chỗ 
xâu kia, như thê thì cái trục ấy mới tuyệt đẹp'. 
Bây giờ, người thợ kia đúng như điều suy nghĩ 
của Vô Y Mãn Tử, một thợ xe cũ, liền cầm búa 
đẽo gọt chỗ xâu này, chỗ xấu kia. Khi ấy, Vô Y 
Mãn tử, một thợ xe cũ, hết sức hoan hỷ, nói như 
thê Hãy: 

— Này con ông thợ xe, tâm ông như vậy tức 
là biết tâm tôi rôi. Vì sao? Vị đúng theo ý nghĩ 
của tôi, ông cảm búa đếo gọt chỗ xâu này, chỗ 
xâu kia. 

“Cũng như thế, Tôn giả Xá-lê Tử, nêu như có 
kẻ dua nịnh, dỗi trá, ganh tị, không tín, giải đãi, 
không chánh niệm, không chánh trí, không định, 
không tuệ, tâm nó cuông mê, không giữ các căn, 
không tu hạnh Sa-môn, không hiểu biết phân biệt; 
Tôn giả Xá-lê Tử vì biết tâm của nó nên nói pháp 
này. 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có người không dua 
nịnh, không dối trá, không ganh tỊ, có tín, có tấn, 
không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu định, 
tu tuệ, tâm không cuồng mê, giữ gìn các căn, tu 
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tập rộng rãi hạnh Sa-môn và phân biệt khéo léo 
thì người ây nghe Tôn giả Xá-lê Tử nói pháp 
giống như kẻ đói muôn được ăn, khát muốn được 
uống, tức thì được ăn và uống như ý vậy. 

“Tôn giả Xá-lê Tử, giống như con gái Sát-lợi 
hay con gái Phạm chí, Cư sĩ, Công sư, đoan trang 
xinh đẹp, tắm rửa sạch sẽ, lây hương thoa khắp 
thân thể, mặc áo mới và dùng các thứ anh lạc để 
trang sức dung nhan. Giả sử có người nghĩ đên 
nàng ây, mong câu sự thiện lợi hữu ích, câu an ồn 
khoái lạc cho nàng ấy nên đem tràng hoa sen 
xanh, hoặc tràng hoa chiêm-bặc, hoặc tràng hoa 
tu-ma-na, hoặc tràng hoa bà-sư, hoặc tràng hoa a- 
đê-mâu-đa đến tặng. Người con gái ấy hoan hỷ 
nhận cả hai tay, dùng trang sức trên đâu. Tôn giả 
Xá-lê Tử, cũng như thê, nếu có người không dua 
nịnh, không dối trá, không ganh tỊ, có tín, tinh 
tân, không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, tu 
định, tu tuệ, tâm không cuông mê, gìn giữ các 
căn, tu tập rộng rãi hạnh Sa-môn và phân biệt 
khéo léo, người ây được nghe Tôn giá Xá-lê Tử 
nói pháp, giông như người đói muôn được ăn, 
người khát muôn được uông thi liên được ăn no, 
uông như ý vậy. 
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“lôn giả Xá-lê Tử! Thật kỳ diệu! Thật hy 
hữu! Tôn giả Xá-lê 'Tử thường cứu vớt các người 
tu phạm hạnh, khiến cho xa lìa bất thiện, an trụ 
chỗ thiện”. 

Như thê, cả hai Tôn giả tán thán lẫn nhau, rôi 
từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy, Tôn giả Đại 
Mục-kiền-liên và các thầy Tỳ-kheo nghe Tôn giả 
Xá-lê Tử thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

LÌ 


§8. KINH CÂU PHÁP! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa nước Câu-tát-la” 
cùng đại [ HUHC Tỳ-kheo, qua đến phía Bắc làng 
Ngũ sa-la?, trong rừng Thi-nhiếp-hòa với hàng đại 
đệ tử Trưởng lão, Thượng tôn, danh đức, như các 
ngài: Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiên- 
liên, Tôn giả Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 
Tôn giả A-na-luật, Tôn giả Lệ-việf, Tôn giả A- 
nan và các đại đệ tử Trưởng lão Thượng tôn danh 
đức khác ngang hàng như vậy cũng có mặt tại 
làng Ngũ sa-la. Tất cả đều ở gân bên cạnh ngôi 
nhà lá của Phật. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên thực hành sự câu pháp”, đừng 
- _ Tương đương Pãli M.3 Dhammadäyäda-suttam. 


1 

2. Bản Pali: Phật tại sãvatthi. 

3. Ngũ Sa-la 7¡ 3⁄2 š§ : Pali: Pañcasala. 
4 

5 


-_ Lệ-việt tức Revata mà chỗ khác cũng bản Hán này, âm là Li-việt-đa. Xem chú thích kinh số 184. 
- Hành cầu pháp ƒ7 3Ÿ )# (...). Pãli: Dhammadäyãdã me bhavatha mà ãmisadayãdã hãy là những 
kẻ thừa tự Pháp của Ta, chớ đừng là kẻ thừa tự tài vật. 
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thực hành sự câu âm thực. Vì sao? Vì Ta 

thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên thực 
hành sự câu pháp, chứ không thực hành sự câu 
âm thực. Nếu các ngươi thực hành cầu ấm thực, 
không thực hành sự câu pháp, không những các 
ngươi tự xâu xa, mà Ta cũng không được danh dự 
øì. Nếu các thầy thực hành sự cầu pháp, chứ 
không thực hành sự cầu âm thực, không những 
các thây đã tự tốt đẹp mà Ta cũng được danh dự. 

“Thế nào là các đệ tử vì cầu âm thực mà theo 
Phật tu hành, chứ không phải vì câu pháp? Sau 
khi Ta ăn no, bữa ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư; 
sau đó có hai Tỳ-kheo đến, đói khát, sức lực hao 
mòn, Ta nói với họ răng: “Sau khi Ta ăn no, bữa 
ăn đã xong, còn lại đồ ăn dư, các ngươi muốn ăn 
thì lây mà ăn. Nêu các ngươi không lấy thì Ta sẽ 
mang đồ nơi đất sạch, hoặc đồ trong nước không 
có trùng”. 

“Trong hai người Ấy, 1y-kheo thứ nhất suy 
nghĩ như vây, “Đức Thê Tôn ăn tôi, bữa ăn đã 
xong, còn lại đồ ăn dư, nếu ta không lây tất nhiên 
Đức Thể Tôn sẽ mang đồ nơi đất sạch, hoặc trong 
nước không có trùng. Vậy ta hãy lây mà ăn”. Tỳ- 
kheo ây liền lẫy mà ăn. Tuy được một ngày một 
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đêm an ôn khoái lạc, nhưng vì Tỳ-kheo ây nhận 
lây đồ ăn dư đó nên không vừa ý Phật”. Vì sao? 
Vì Tỳ-kheo đó nhận lấy đô ăn đó nên không thể 
thiêu dục, không thể tri túc, không thể dễ nuôi, 
không thể dễ thỏa mãn, không thê biết thời, 
không thê biết tiết độ, không thể tinh tấn, không 
thể tĩnh tọa, không thể có tịnh hạnh, không thể 
sông viễn ly, không được nhất tâm, không được 
tinh cần, cũng không thể chứng đắc Niết-bàn. Vì 
vậy, do bởi Tỳ-kheo nhận lấy đô ăn dư mà không 
vừa ý Phật. Như thế, øọI là các đệ tử vì cầu âm 
thực mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu 
pháp. 

“Thế nào là các đệ tử thực hành sự cầu pháp. 
chứ không thực hành câu âm thực? Trong hai 
người ấy, Tỳ-kheo thứ hai suy nghĩ như vây, 
Đức Thê Tôn ăn rồi, bữa ăn đã xong, còn lại đồ 
ăn dư. Nếu ta không lây thì tất nhiên Đức Thế 
Tôn sẽ mang đỗ nơi đất sạch, hoặc trong nước 
không có trùng. Nhưng Đức Thế Tôn có dạy 
ráng: “Điều thập kém nhất trong việc ăn uông là 
ăn đồ ăn dư 7. Vậy ta không nên nhận lây đồ ăn 


6. Bất khả Phật ý Z4 nj ÿ tš › 
7: Bản Pali: Thế Tôn dạy: Hãy là kẻ thừa tự Pháp... 
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đó”. Nghĩ như thê rôi, Tỳ-kheo ây không nhận 
lây đô ăn. Tỳ-kheo kia không nhận lây đô ăn đó, 
tuy. suốt một ngày một đêm khô sở, không được 
an ồn, nhưng nhân vì Tỳ-kheo ây không nhận lấy 
đồ ăn đó nên được vừa lòng Phật. Vì sao? Tỷ- 
kheo ấy do bởi không nhận lấy đồ ăn dư nên 
được sự thiểu dục, được sự tri túc, được sự sông 
dễ nuôi, dễ thỏa mãn, biết thời, có tiết độ, có tinh 
tân, có thê tĩnh tọa, có tịnh hạnh, có thể sông 
viễn ly, được nhất tâm, được tinh cân và cũng có 
thể chứng đặc Niết-bàn. Cho nên, do bởi Tỳ- 
kheo ây không nhận lây đô ăn này mà được vừa 
lòng Phật. Như thế, gọi là các đệ tử vì câu pháp 
mà theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu âm 
thực”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các đệ tử: 

“Nếu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú 
viễn ly, mà đệ tử hàng trưởng thượng của vị ấy 
không thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó 
không có ích gì cho mọi người, không mang lại 
an lạc cho mọi người, không phải là vì thương 
xót thế gian, cũng không phải là mong sự thiện 
lợi, mong cầu an ốn khoái lạc cho loài trời, loài 
người. 
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“Nêu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú 
viên ly, mà đệ tử bậc trung và bậc hạ của vị ây 
không thích đời sống viễn ly, thì pháp luật đó 
không ích gì cho mọi người, không mang lại an 
lạc cho mọi người, không phải là vì thương xót 
thế gian, cũng không phải là mong câu sự thiện 
lợi và hữu ích, mong cầu an ôn khoái lạc cho loài 
trời, loài người. 

“Nêu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú 
viễn ly, mà đệ tử hàng trưởng thượng của vị ây 
cũng thích đời sông viễn ly, thì pháp luật đó có 
ích cho mọi người, mang lại an lạc cho mọi 
người, là vì thương xót thê gian, mong câu SỰ 
thiện lợi và hữu ích, mong câu an ôn khoái lạc 
cho loài trời và loài người. 

“Nêu một Tôn sư có pháp luật, thích an trú 
viên ly, đệ tử bậc trung và bậc hạ của vị ây cũng 
thích đời sông viễn ly, thì pháp luật đó có ích cho 
mọi người, mang lại an lạc cho mọi người, là bậc 
thương xót thể g1an, mong câu sự thiện lợi và c, 
ích, mong cầu an ồn khoái lạc cho trời, người”. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cũng hiện diện 
trong chúng. Đức Thế Tôn bảo Tôn giả rằng: 

“Xá-lê Tử, thầy hãy nói pháp như pháp cho 
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các Tỳ-kheo nghe. Ta bị đau lưng, nay Ta muốn 
nghỉ một lát”. 

Tôn giả Xá-lê Tử liên vâng lãnh lời Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn”. 

Rồi Đức Thế Tôn gấp tư y Ưu-đa-la- -tăng trải 
trên giường, cuộn y Tăng-già-lê làm gối, năm 
nghiêng hông bên phải, hai chân chồng lên nhau, 
khởi quang minh tưởngŠ, chánh niệm, chánh trí và 
chuyên niệm về dục khởi tưởng”. 

Bây giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các Tỳ- 
kheo: 

“Này chư Hiền, nên biết, Đức Thế Tôn vừa 
nói pháp sơ lược răng: “Nếu một Tôn sư có pháp 
luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử hàng trưởng 
thượng của vị ấy không thích đời sông viễn ly, thì 
pháp luật đó không có ích gì cho mọi người, 
không mang lại an lạc cho mọi người, không phải 
là vì thương xót thê gian, không phải là mong câu 
thiện lợi và hữu ích, mong câu an ồn khoái lạc 
cho loài trời, loài người. Nếu một Tôn sư có pháp 
luật, thích an trú viễn ly mà đệ tử bậc trung và hạ 
của vị ây không thích đời sông viễn ly, thì pháp 


8. Xem cht.11, kinh 83. 
9... Xem cht.12, kinh 83. 
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luật đó không có ích gì cho mọi người, không 
mang lại an lạc cho mọi người, không phải là vì 
thương xót thế gian, cũng không phải là mong câu 
sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ôn khoái lạc 
cho loài trời, loài người. Nếu một Tôn sư có pháp 
luật, thích an trú viễn ly và đệ tử hàng trưởng 
thượng của vị ây cũng thích đời sông viễn ly, thì 
pháp luật đó có ích cho mọi người, mang lại an 
lạc cho mọi người, là vì thương xót thể gian, 
mong câu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu an Ôn 
khoái lạc cho loài trời, loài người. Nếu một Tôn 
sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, đệ tử bậc 
trung và bậc hạ của vị ây cũng thích đời sông viễn 
ly, thì pháp luật đó có ích cho mọi người, mang 
lại sự an lạc cho mọi người, là vì thương xót thể 
gian, mong câu sự thiện lợi và hữu ích, mong cầu 
an ôn khoái lạc cho loài trời, loài người”. 

“Nhưng Đức Thê Tôn nói pháp này hết sức sơ 
lược, các thây thấu hiểu nghĩa đó như thế nào và 
phân biệt rộng rãi như thế nào?” 

Bây giờ trong chúng, hoặc có Tỳ-kheo nói 
như thê này: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, nếu các Trưởng lão 
Thượng tôn tuyên bố răng “Ta đã chứng đắc cứu 
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cánh trí, biết một cách như thật rằng “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa”, thì các vị phạm 
hạnh khi nghe vị Tỳ-kheo tự tuyên bỗ “Ta đã 
chứng đắc cứu cánh trí, bèn được hoan hỷ”. 

Lại có Tỳ-kheo nói như thế này: 

“Bạch Tôn giả Xá-lê Tử, nêu có đệ tử bậc 
trung, bậc hạ có ước nguyện vô thượng Niết-bàn, 
các người phạm hạnh thây vị Tỳ-kheo kia đã thực 
hành theo, nên được hoan hÿ.” 

Như vậy, các Tỳ-kheo ấy giải thích ý nghĩa đó 
như vậy mà không hài lòng Tôn giả Xá-lê Tử. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ-kheo ấy 
răng: 

“Này chư Hiền, hãy lắng nghe, tôi sẽ giải 
thích cho các thây. 

“Này chư Hiền, nêu một Tôn sư có pháp luật, 
thích an trú viên ly, mà hàng đệ tử trưởng thượng 
của vị ấy không thích đời Sông viễn ly, thì người 
đệ tử hàng trưởng thượng ây có ba điều đáng chê. 

“Những gì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly 
mà đệ tử hàng trưởng thượng không học theo 
hạnh viễn ly. Vị đệ tử ây vì vậy mà đáng chê. Nếu 
Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử 
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trưởng thượng không đoạn trừ pháp ây. Vị đệ tử 
này vì vậy mà đáng chê. Với những điều có thể 
thủ chứng mà đệ tử trưởng thượng lại từ bỏ 
phương tiện!?. Vị đệ tử này vì vậy mà đáng chê. 
Nếu bậc Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly 
mà đệ tử trưởng thượng của vị ây không thích đời 
sông viễn ly thì người đệ tử ấy có ba điều đáng 
chê trách này. 

“Này chư Hiên, nếu Tôn sư có pháp luật, thích 
an trú viễn ly mà đệ tử bậc trung và hạ không 
thích đời sống viễn ly, thì đệ tử trung và hạ ấy có 
ba điêu đáng chê. 

“Những øì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, 
đệ tử trung và hạ không học theo hạnh viễn ly, 
những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nêu Tôn sư 
dạy những pháp phải đoạn trừ mà đệ tử trung và 
hạ không đoạn trừ những pháp ấy, những đệ tử 
nảy vì vậy mà đáng chê. Với những điều có thể 
thủ chứng, mà đệ tử trung và hạ lại từ bỏ phương 
tiện, những đệ tử này vì vậy mà đáng chê. Nếu 
Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly, mà đệ tử 
trung và hạ không thích đời sông viễn ly, thì 
những đệ tử ấy có ba điêu đáng chê này. 


10. Xả phương tiện, nên hiểu là từ bỏ sự nỗ lực. 


KINH CẦU PHÁP 739 


“Này chư Hiên, nêu Tôn sư có pháp luật, 
thích an trú viễn ly và đệ tử trưởng thượng của vị 
ây cũng thích đời sống viễn ly, thì đệ tử trưởng 
thượng này có ba điều đáng tán thưởng. 

“Những øì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, 
đệ tử trưởng thượng cũng học theo hạnh viễn ly. 
VỊ đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu 
Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ và đệ tử 
trưởng thượng đoạn trừ những pháp ấy. Vị đệ tử 
trưởng thượng này vì vậy đáng tán thưởng. Với 
những điều có thể thủ chứng thì đệ tử trưởng 
thượng tinh tấn cầu học, không bỏ phương tiện. 
VỊ đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu 
bậc Tôn sư có pháp luật, thích an trú viễn ly và đệ 
tử trưởng thượng cũng thích đời sông viễn ly thì 
những đệ tử ấy có ba điêu đáng tán thưởng này. 

“Này chư Hiên, nêu Tôn sư có pháp luật, thích 
an trú viễn ly, đệ tử trung và hạ cũng thích đời 
sông viễn ly, thì những đệ tử ây có ba điều đáng 
tán thưởng. 

“Những øì là ba? Tôn sư thích an trú viễn ly, 
đệ tử trung và hạ cũng thích đời sông viễn ly. 
Những đệ tử này vì vậy đáng được tán thưởng. 
Nếu Tôn sư dạy những pháp phải đoạn trừ thì đệ 
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tử trung và hạ đoạn trừ những pháp ấy. Những đệ 
tử này vì vậy đáng được tán thưởng. Với những 
điều có thê thủ chứng thì đệ tử trung và hạ tinh 
tân, cầu học, không bỏ phương tiện. Những đệ tử 
này vì vậy đáng được tán thưởng. Nếu bậc Tôn sư 
có pháp luật, thích an trú viễn ly và đệ tử trung và 
hạ cũng thích đời sống viễn ly thì những đệ tử ây 
có ba điều đáng tán thưởng này”. 

Tôn giả Xá-lê Tử lại nói với các Tỳ-kheo: 

“Này chư Hiên, có con đường giữa, nhờ đó có 
thể được tâm trú, được định, được an lạc, thuận 
pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và 
cũng chứng đắc Niết-bàn. 

“Này chư Hiên, thê nào là có một con đường 
giữa, có thể được tâm trú, được định, được an lạc, 
thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác 
ngộ và chứng đắc Niết-bàn? 

“Này chư Hiền, niệm tham dục là ác pháp, 
ghét bỏ niệm tham dục cũng là ác pháp!!. Người 
ây đoạn trừ niệm tham dục và cũng đoạn trừ sự 
chét bỏ niệm tham dục. Cũng vậy, sân nhuếễ, oán 


11. Niệm dục ác, ố niệm dục diệc ác 3: 34 ïš, ## ⁄: 8X 2R šš : ở đây muốn nói trung đạo vượt qua 
hai tâm niệm đó. Pãli có hơi khác: lobho ca pãpako doso ca pãpako, lobhassa ca pahãnãya 
dossa ca pahãnãya atthi majjhimà patipadä, tham là ác, sân là ác; có con đường giữa để đoạn 
trừ tham và sân. 
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kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, di trá, vô tàm, vô quý, 
mạn, tối thượng mạn, công cao, phóng dật, hào 
quý, tăng tránh Z. 

“Này chư Hiên, tham cũng là pháp ác mà đăm 
trước cũng là pháp ác. Người ấy đoạn trừ tham và 
cũng đoạn trừ đăm trước. 

“Này chư Hiên, đó là có một con đường giữa, 
có thể được tâm trú, được định, được an lạc, 
thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác 
ngộ và cũng chứng đặc Niết-bàn. 

“Này chư Hiển, lại có một con đường giữa 
khác có thê được tâm trú, được định, được an lạc, 
thuận pháp, thứ pháp, được trí thông, được giác 
ngộ và cũng chứng đắc Niết-bàn. Chư Hiên, thế 
nào là có một con đường giữa khác có thê được 
tâm trú, được định, được an lạc, thuận pháp, thứ 
pháp, được trí thông, được giác ngộ và cũng 
chứng đắc Niễt-bàn? Chư Hiên, đó là Thánh đạo 
tám chi, từ chánh kiến đến chánh định, ấy là tám. 
Chư Hiên, đó là một con đường giữa khác có thể 
được tâm trú, được định, được an lạc, thuận pháp, 
12. Hào quý 3£ ?ï và tăng tránh †1 šš ; có lẽ Pãli: thambo (ngạo mạn) và särambho (nóng nảy, hay 

gây gổ). Liệt kê các tính xấu, theo bản Pali: kodho (phẫn nộ), upanäho (oán hận), makkho (đạo 
đức giả), palãso (ác ý), issã (bủn xỉn), maccheram (keo kiệt), màyã (dối trá), säãtheyyam (giảo 


hoạt), thambho (ngạo mạn), särambho (hay gây sự), mãno (mạn), atimano (tự cao), mado 
(nghiện ngập), pamaädo (phóng túng). 
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thứ pháp, được trí thông, được giác ngộ và chứng 
đặc Niết-bàn”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đã qua cơn đau và được 
an ôn, từ chỗ năm trở dậy, ngôi kiết già, Ngài tán 
thán Tôn giả Xá-lê Tử: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử nói pháp 
như pháp cho các Ty-kheo nghe. Xá-lê Tử, từ nay 
về sau, thầy hãy nói pháp như pháp cho các Tỳ- 
kheo nghe nữa. Xá-lê Tử, thầy nên luôn luôn nói 
pháp như pháp'” cho các Tỳ-kheo nghe”. 

Rồi Đức Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi phải cùng nhau vâng lãnh pháp 
như pháp, hãy tụng tập, chấp trì. Vì sao? Vì pháp 
như pháp này có pháp, có nghĩa, là căn bản phạm 
hạnh, được trí thông, được giác ngộ và cũng 
chứng đắc Niết-bàn. Các thiện nam tử cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình sông 
không gia đình, xuất gia học đạo thì phải khéo léo 
thọ trì pháp như pháp này”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các 
Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


13. Pháp như pháp, được hiểu là pháp và tùy pháp (Päli: dhammãnudhamma). 


§9. KINH TY-KHEO THỈNH! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa cùng với chúng 
Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa”. 

Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên” nói với 
các Iy-kheo: 

“Này chư Hiên, nếu có Tỳ-kheo thỉnh cầu! các 
Tỳ-kheo răng: “Xin các ngài nói với tôi, chỉ giáo 
tôi, ha trách tôi, xin đừng cật nạn tôi”. Vì sao vậy? 
Này chư Hiền, hoặc có một người hay có lời nói 
cộc”, mang bản tánh nói cộc và do bản tánh nói 
cộc này mà các vị phạm hạnh không nói tới, 
không chỉ giáo, không ha trách, trái lại cật nạn 


1. Bản Hán, quyển 23. Tương đương Pãli M.15. Anumãna-suttam. Hán, tham chiếu No.50. 

2-.. Bản Pãli tương đương không có đoạn này. 

3. Bản Päli: ãyasmà moggalläno bhaggesu viharati sunsumãragire, lúc bấy giờ Tôn giả Đại Mục- 
kiền kiên trú ở giữa những người Bhagga, trong núi Sumsumãra. 

4. Hán: thỉnh š# - Pali: paväreti: tự tứ. 

5... Hán: lệ ngữ, lệ ngữ pháp Ƒä š# )Z › Päli: dubbaca, dovacassakarana dhamma. 


744 TRUNG A-ÂM 


người ây%. 

“Này chư Hiền, thế nào là bản tánh nói cộc, 
mà nếu ai có bản tánh nói cộc, các vị phạm hạnh 
không nói với, không chỉ giáo, không ha trách, 
trái lại cật nạn người ấy? 

“Này chư Hiền, ở đây có người có ác dục và 
nhớ nghĩ đến dục”. Này chư Hiên, nếu là người có 
ác dục và nhớ nghĩ đến dục thì đó là bản tánh nói 
cộc. Cũng như thế, nhiễm và hành nhiễm, cô ý 
phú tàng”, lường gạt dối trá, xan tham, tật đó, vô 
tàm, vô quý, sân tệ ác ý!?, nói lời phẫn nộ, ha 
trách Tỳ-kheo ha trách!!, ha trách Tỳ-kheo khinh 
mạn!?, ha trách Tỳ-kheo phát lồ, nói lãng ngoài đề 
để tránh né, che giấu và hờn giận, thù ghét phừng 
phực, bằng hữu ác, đồng bọn ác, vong ân, không 


®.. Có lẽ ở đây có một chỉ tiết liên hệ luật Tỳ-kheo, bị yết-ma mặc tẫn vì đều được gọi là “ác tính bất 

thọ nhân ngữ” (ngoan cố không nghe lời khuyên của các Tỳ-kheo) nên không được các Tỳ-kheo 

chấp nhận tự tứ. Bản Pali: paväreti.. Bhikkhu vadantu mam äyasmanto vacanïyomhi 

äyasmantehi...atha kho nam sabrahmacärT na ceva vattabbam maññanti, Tỳ-kheo thỉnh nguyện 

(tự tứ): chư Trưởng lão hãy nói với tôi; tôi cần được chư Trưởng lão nói... nhưng các đồng phạm 

hạnh nghĩ rằng vị ấy không đang được nói tới. 

Ác dục niệm dục šš Ñ: 3: 8+ - Pãii: pãpiccho hoti pãpikãnam icchãnam vasamgato, là người có 

ác dục, bị chi phối bởi ác dục. 

8... Nhiễm hành nhiễm 3£ ƒ7 3t ; có lẽ Päli: aftukkamsako paravambhi, khen mình che người. 

9%... Bất ngữ kết trụ 4 š# #ã f3: ; có lẽ Pãli: makkhata (xem kinh 122). 

- Sân tệ ác ý l 2 Sẽ *š ; có lẽ Pãli: kodhahetu upanähT, do nóng giận mà ôm lòng cừu hận. 

11. Ha Tỳ-kheo ha šï{ E†: F: šh[ › Pali: codito codakena codakư patipphareti, bị nêu tội kích ngược lại 
người nêu tội. 

12. Ha Tỳ-kheo khinh mạn šïƒ L†: Fí. #£ {# : có lẽ Hán văn dịch đảo ngữ nên phải hiểu ngược lại. Pãli: 
codakam apasädeti, khinh dễ người nêu tội. 
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biết ân. Chư Hiên nếu ai người vong ân, không 
biết ân, thì đó là người có bản tánh cộc. Này chư 
Hiên, đó là những bản tánh khiến nói cộc. Nếu ai 
có bản tánh nói cộc, các vị phạm hạnh không nói 
với, không chỉ giáo, không ha trách, trải lại cật 
nạn người ấy. 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo hãy tự tư lương). 
“Chư Hiên, nếu ai có ác dục, niệm dục thì tôi 
không ưa thích người đó và nêu tôi có ác dục, 
niệm dục thì người ấy cũng chẳng ưa thích tôi'. 
Ty-kheo hãy quán sát như vậy, không hành ác 
dục, không niệm dục. Nên học như vậy. 

“Cũng như thê, ai nhiễm và hành nhiễm, cố ý 
phú tàng, lường gạt dối trá, xan tham, tật đô, vô 
tàm, vô quý, sân tệ ác ý, nói lời phẫn nộ, ha trách 
Ty-kheo ha trách, ha trách Ty-kheo khinh mạn, ha 
trách Tỳ-kheo phát lô, nói lãng ngoài đề để tránh 
né, che giấu và hờn giận, thù ghét phừng phực, 
băng hữu ác, đông bọn ác, vong ân, không biết 
ân. 'Chư Hiên, nếu ai vong ân, không biết ân thì 
tôi không ưa thích người ây, và nêu tôi vong ân, 
không biết ân thì người ấy cũng chẳng ưa thích 
tôi'. Ty-kheo hãy quán sát như vậy, không hành 


13. Pali: att anãva attãnam evam anuminitabbam, nên tự mình suy xét về mình như vầy. 
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sự vong ân không biết ân. Nên học như vậy. 

“Này chư Hiên, nếu Tỳ-kheo không thỉnh cầu 
các Tỳ-kheo răng: “Xin các ngài nói với tôi, chỉ 
giáo tôi, ha trách tôi, đừng cật nạn tôi'. Vì sao 
vậy? Chư Hiền, hoặc có một người dễ nói, đây đủ 
bản tánh dễ nói !* và do đầy đủ bản tánh dễ nói 
nên các bậc phạm hạnh khéo nói với, khéo chỉ 
giáo, khéo ha trách và không cật nạn người đó. 

“Này chư Hiên, thể nào là bản tánh dễ nói? 
Nếu có người đầy đủ bản tánh dễ nói thì các vị 
phạm hạnh khéo nói với, khéo chỉ giáo, khéo ha 
trách và không cật nạn người đó. Chư Hiền, hoặc 
có người không ác dục, không niệm dục, đó là 
bản tánh dễ nói. Cũng như thể, không nhiễm và 
hành nhiễm, không cô ý phú tàng, không lường 
gạt dối trá, không xan tham tật đồ, không vô tàm 
vô quý, không sân tệ ác ý, không nói lời phẫn nộ, 
không ha trách Ty-kheo ha trách, không ha trách 
Ty-kheo khinh mạn, không ha trách Tỳ-kheo phát 
lô, không nói lãng ngoài đề để tránh né, không 
che giấu và hờn giận, không thù ghét phừng phực, 
không bằng hữu ác đông bọn ác, không vong ân 


14“ Thiện ngữ, thành tựu thiện ngữ pháp ‡$ š# bỳ ” # šñ ;X⁄ : PãIi: so ca sovaco holi, 
SoVvacassakaranehi samannägato. 
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không biết ân. Chư Hiên, nêu ai không vong ân 
không biết ân, đó là có bản tánh dễ nói. Chư 
Hiên, đó là những bản tánh khiến dễ nói. Nếu ai 
đây đủ bản tánh dễ nói thì các vị phạm hạnh khéo 
nói với, khéo chỉ giáo, khéo ha trách và không cật 
nạn người đó. 

“Này chư Hiền, Tỳ-kheo nên tự tư lương. 
“Chư Hiển, nêu có người không ác dục, không 
niệm dục, thì tôi ưa thích người đó; và nếu tôi 
không ác dục, không niệm dục thì người đó cũng 
ưa thích tôi, Ty-kheo nên quán sát như vậy, 
không hành ác dục, không niệm dục. Nên học như 
vậy. Cũng như thê, không nhiễm và hành nhiễm, 
không cô ý phú tàng, không lường gạt dối trá, 
không xan tham tật đố, không vô tàm vô quý, 
không sân tệ ác ý, không nói lời phẫn nộ, không 
ha trách Tỳ-kheo ha trách, không ha trách Tỳy- 
kheo khinh mạn, không ha trách Tỳ-kheo phát lô, 
không nói lãng ngoài đề để tránh né, không che 
giâu và hờn giận, không thù ghét phừng phực, 
không bằng hữu ác đồng bọn ác, không vong ân 
không biết ân. “Chư Hiên, nếu có người không 
vong ân không biết ân thì tôi thích người đó, và 
nếu tôi không vong ân không biết ân thì người đó 
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cũng ưa thích tôi'. Tỳ-kheo nên quán sát như vậy, 
không vong ân không biết ân. Nên học như vậy. 

“Này chư Hiền, nêu Tỳ-kheo quán sát như 
vậy!Š: “Fa có ác dục, niệm dục hay không có ác 
dục, niệm dục?? thì chắc chăn có nhiều lợi ích. 

“Này chư Hiền, nếu khi Tỳ-kheo quán sát mà 
biết được ta có ác dục, niệm dục thì không thể vui 
mừng. Do đó mong cầu đoạn trừ dục. 

“Này chư Hiên, nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà 
biết mình không có ác dục, niệm dục tức thì vui 
mừng, rằng: “Ta tự thanh tịnh, cầu học pháp tôn 
quýˆ, cho nên vu1 mừng. 

“Này chư Hiên, như người có mắt, lây gương 
tự solI thì thây được mặt mình là sạch hay dơ. Chư 
Hiện, nếu người có mắt thây mặt mình bẩn thì 
không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư 
Hiện, nếu NgƯỜI CÓ mắt thấy mặt mình không bần 
thì vui mừng răng: “Mặt ta sạch”, nên vui mừng. 
Chư Hiên, cũng như vậy, nếu khi Tỳ-kheo quán 
sát mà biết được ta có ác đục, niệm dục thì không 
vui mừng và mong câu đoạn trừ dục. Chư Hiên, 
nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết được mình 
không có ác dục, niệm dục thì vui mừng rằng “Ta 


15.. Pali: att anäva attãnam evam paccavekkhitabbam, tự mình phản tỉnh về mình như vây. 
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tự thanh tịnh, câu học pháp tôn quý” nên vui 

mừng. Cũng như thế, ta nhiễm và hành nhiễm hay 
không nhiễm và hành nhiễm? Cô ý phú tàng hay 
không cố ý phú tảng? Lường gạt dối trá hay 
không lường gạt dối trá? Xan tham tật đô hay 
không xan tham tật đỗ? Vô tàm vô quý hay không 
vô tàm vô quý? Sân tệ ác ý hay không sân tệ ác 
ý? Nói lời phẫn nộ hay không nói lời phẫn nộ? Ha 
trách Ty-kheo ha trách hay không ha trách Ty- 
kheo ha trách? Ha trách Tỳ-kheo khinh mạn hay 
không ha trách Tỳ-kheo khinh mạn? Ha trách Ty- 
kheo phát lô hay không ha trách Tỳ-kheo phát lô? 
Nói lãng ngoài đề để tránh né hay không nói lãng 
ngoài đề để tránh né? Che giâu và hờn giận hay 
không che giâu và hờn giận? Thủ ghét phừng 
phực hay không thủ ghét phừng phực? Băng hữu 
ác và đồng bọn ác hay không băng hữu ác và 
đông bọn ác? Vong ân không biết ân hay không 
vong ân không biết ân? Chư Hiên, nếu khi Tỳ- 
kheo quán sát mà biết được “ta có vong ân không 
biết ân' thì không vui mừng và mong muốn đoạn 
trừ. Chư Hiên, nếu lúc Tỳ-kheo quán sát mà biết 
được mình không có vong ân không biết ân thì 
được vui mừng răng “Ta tự thanh tịnh, cầu học 
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pháp tôn quý'ˆ, cho nên vui mừng. 

“Này chư Hiên, như người có mắt, lấy gương 
tự soI thì thây được mặt mình là sạch hay dơ. Chư 
Hiện, nếu người có mắt thây mặt mình bẩn thì 
không vui mừng và mong muốn rửa sạch. Chư 
Hiên, nếu người có mắt thây mặt mình không bần 
thì được vui mừng răng “Mặt ta sạch sẽ, cho nên 
vui mừng. Chư Hiên, cũng vậy, nếu khi Tỳ-kheo 
mà biết được ta có vong ân không biết ân, thì 
không vui mừng và mong muôn đoạn trừ. Chư 
Hiển, nêu khi Tỳ-kheo quán sát mà biết được 
mình không có vong ân không biết ân thì được 
VUI mừng răng “Ta tự thanh tịnh, cầu học tôn 
pháp”, cho nên vui mừng. Do vui mừng cho nên 
có hỷ, nhân hỷ nên thân khinh an, do thân khinh 
an!" nên được cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên 
được định tâm. 

“Này chư Hiển, Đa văn Thánh đệ tử do định 
tâm nên thây như thật, biết như thật; do thấy như 
thật, biết như thật nên được yếm ly, do yêm ly 
nên được vô dục, do vô dục nên được giải thoát, 
do giải thoát mà được tri giải thoát, biết một cách 
như thật rằng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 


16. Hán: chỉ thân IE #ÿ › 
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vững, điêu đáng làm đã làm xong, không còn tái 
sanh".” 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói như vậy, các 
thây Tỳ-kheo nghe Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-dI, trong 
vườn Cù-sư-la“. 

Bấy giờ Tôn giả Chu-na? nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nói như thê nây, “Tôi biết 
các pháp, những pháp được biết ấy không có 
tham lam'. Nhưng trong tâm Hiền giả kia, ác 
tham lam đã sanh và tôn tại. 

“Cũng như vậy, tranh tụng, nhuê hận, sân 
triỀn, phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, 
vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến”. Nhưng trong 
tâm Hiên giả ấy ác dục, ác kiến đã sanh và tỐn tại. 
Các vị đồng phạm hạnh biết Hiển giả ấy không 


1. Tương đương Päãii, A.10.24. Mahã-cunda-suttam. 

2. Câu-xá-di Cù-sư-la viên ‡#J 7l El Bi £# lñl Xem kinh 72. Bản Päli: khi ấy Mahã-cunda đang 
trú tại Ceti. 

3-. Chu-na 3ï j - Pali: Maha-Cunda. Xem kinh số 196 và chú thích (3). 

4 Ác tăng tứ ïš li fmj › Pãli: lobha. Nơi khác,'Hán: tăng tứ, Päli: abhijjhäã. 

5... Bản liệt kê Hán, xem các kinh 183, 196. Liệt kê theo Pali: lobha (tham), loha (si), kodha (phẫn 
nộ), upanäha (oán hận), makkha (giả dối hay phú tàng), palãsa (não hại hay có ác ý), 
macchariya (xan tham hay keo kiệt), päpikã issã (ác tật đố), päpikã ichã (ác dục). 
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biết các pháp, những pháp được biết đến mà 
không có tham lam. Vì sao? Vì trong tâm Hiển 
giả ây tham lam đã sanh và tôn tại. Cũng như vậy, 
tranh tụng, nhuế hận, sân triển, phú kết, bỏn sẻn, 
ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác dục, 
ác kiến. Vì sao? Vì trong tâm Hiên giả kia ác dục, 
ác kiến đã sanh và tôn tại. 

“Này chư Hiền, như người không giàu mà tự 
xưng là giàu, cũng không có phong ấp mà nói là 
có phong ấp. Lại không có súc mục mà nói là có 
súc mục. Khi muốn tiêu dùng thì không có vàng 
bạc, chơn châu, lưu ly, thủy tinh, hỗ phách; không 
có súc mục, lúa gạo; cũng không có nô tỷ. Các 
băng hữu quen biết đến nhà người ấy mà nói 
răng: “Anh thật không giàu mà tự xưng là giàu, 
cũng không có phong ấp mà nói có phong ấp; lại 
không có súc mục mà nói có súc mục. Khi muốn 
tiêu dùng thì không có vàng bạc, chơn châu, lưu 
ly, thủy tỉnh, hồ phách, không có súc mục, lúa 
gạo vả cũng không có nô ty”. Cũng giống như thê, 
này chư Hiển, nếu có Tỳ-kheo nói như thế này: 
“Tôi biết các pháp, những pháp được biết mà 
không có tham lam, nhưng trong tâm Hiên giả 
kia tham lam đã sanh và tôn tại. Cũng như vậy, 
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tranh tụng, nhuê hận, sân triên, phú kết, bỏn 
sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác 
dục, ác kiến đã sanh và tôn tại. Các người phạm 
hạnh biết Hiền giả ấy không biết các pháp, những 
pháp được biết mà không có tham lam. Vì sao? 
Vì tâm của Hiển giả kia không hướng đến chỗ 
diệt tận tham lam, đến Vô dư Niết-bản. Cũng như 
vậy, tranh tụng, nhuê hận, sân triên, phú kết, bỏn 
sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô tàm, vô quý, ác 
dục, ác kiên. Vì sao? Vì tâm Hiền giả kia không 
hướng đến chỗ diệt tận ác nhué, đến Vô dư Niết- 
bàn. 

“Này chư Hiền, hoặc có Tỳ-kheo không nói 
như thế này: “Tôi biết các pháp, những pháp được 
biết đến mà không có tham lam”, nhưng trong 
tâm Hiên giả kia tham lam không sanh và tôn tại. 
Cũng như vậy, tranh tụng, nhuê hận, sân triền, 
phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô 
tàm, vô quý, ác dục, ác kiến, nhưng trong tầm 
Hiền ø1ả kia ác dục, ác kiến không sanh và tồn 
tại Các người phạm hạnh biết Hiền giả ây thật 
biết các pháp, những pháp được biết đến mà 
không có tham lam. Vì sao? Vì trong tâm Hiển 
giả kia, ác tham lam đã không sanh và tôn tại. 
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Cũng như vậy, tranh tụng, nhuê hận, sân triên, 
phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô 
tàm, vô quý, ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì trong tâm 
Hiển giả kia ác dục, ác kiến không sanh và tồn 
tạI. 

“Này chư Hiên, như người giàu to mà tự nói 
không giàu, cũng có phong âp mà nói là không có 
phong âp. Lại có súc mục mả nói là không có súc 
mục. Nêu lúc muốn tiêu dùng thì có sẵn vàng bạc, 
chơn châu, lưu ly, thủy tinh, hỗ phách; có súc 
mục, lúa gạo và có nô tỳ. Các bằng hữu quen biết 
đến nhà người ây, nói rằng: “Anh thật giàu to mà 
nói là không giàu, cũng có phong ấp mà nói 
không có phong ấp. Lại có súc mục mà nói không 
có súc mục, nhưng khi muốn dùng thì có sẵn vàng 
bạc, chơn châu, lưu ly, thủy tinh, hỗ phách; có súc 
mục, lúa gạo và cũng có nô tỳ'. 

Cũng giống như thế, này chư Hiên, nêu có Tỳ- 
kheo không nói như thế này: “Tôi biết các pháp, 
những pháp được biết đến mà không có tham 
lam”, nhưng trong tâm Hiền giả kia ác tham lam 
đã không sanh và không tôn tại. 

Cũng như vậy, tranh tụng, nhuê hận, sân triên, 
phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, lừa dối, dua nịnh, vô 
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tàm, vô quý, ác dục, ác kiến, nhưng trong tâm 
Hiển giả kia ác dục, ác kiến không sanh và tồn 
tạI. 

Các người đồng phạm hạnh biết Hiên giả ây 
thật biết các pháp, những pháp được biết đến mà 
không có tham lam. Vì sao? Vì tâm Hiển giả ây 
hướng đến chỗ diệt tận tham lam, sân triên, phú 
kết, bỏn sẻn, ganh t1, lừa dối, đua nịnh, vô tàm, vô 
quý, ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì tâm Hiển giả kia 
hướng đến chỗ diệt tận ác kiến, đến Vô dư Niết- 
bàn”. 

Tôn giả Chu-na thuyết như vậy, các thầy Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả nói xong, hoan hỷ 
phụng hành. 


L] 


91. KINH CHU-NA VẤN KIÊN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-xá-dI, trong 
vườn Cù-sư-la”. Bấy giờ Tôn giả Đại Chu-na 
vào lúc xế, từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đên chỗ 
Phật, đánh lễ dưới chân Phật, rồi ngôi xuông một 
bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, trong đời, các kiến chấp phát 
sanh và phát sanh, tức các chủ trương có thân 
ngã, có chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có 
thế gian°. Bạch Thế Tôn, biết như thế nào, thây 
như thế nào để các kiến chấp này được tiêu diệt, 
được xả ly và khiến cho các tà kiến khác không 
tiếp diễn, không bị chấp thủ?” 

Bấy giờ Thế Tôn nói răng: 

1. Tương đương Pãli, M.8. Sallekha-suitam. 

2-.. Xem kinh 90 trên. 

3. Các kiến chấp: thần 3t (Pãli: attã), chúng sanh 7# #4: (satta), nhân A. (puggala), thọ š (àyu), 
mạng đ?ữ (jva), thế { (loka) đều liên hệ đến quan niệm linh hồn hay tiểu ngã (attaväda). Bản 


Pãli chỉ nêu: attavädapatisamyuttã lokavädapatisamyuttä (ditthiyo), các kiến chấp liên hệ đến các 
thuyết về hữu ngã và thế giới (thường hay vô thường v.v...). 
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“Chu-na, trong đời, các kiên châp phát sanh 
và phát sanh, tức các chủ trương có thân ngã, có 
chúng sanh, có nhân, có thọ, có mạng, có thế 
gian. Chu-na, nêu muốn các pháp diệt tận không 
dư, thì phải biết như vậy, thấy như vậy mới có thê 
khiến cho các kiến chấp này được tiêu diệt, được 
xả ly và khiến cho các kiến chấp khác không tiếp 
diễn, không bị chấp, hãy học pháp tiệm giảm!. 

“Chu-na, trong Thánh pháp luật, thê nào là 
tiệm giảm? Ty-kheo ly dục, ly ác bất thiện, cho 
đến chứng đắc Tứ thiên, thành tựu an trụ, vị ây 
nghĩ như vây: “Ƒa đã thực hành sự tiệm giảm. 
Này Chu-na, trong Thánh pháp luật không phải 
chỉ có sự tiệm giảm này". 

“Có bốn tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trúế, 
hành giả từ đó xuất rôi lại nhập trở lại. Vị ấy nghĩ 
như thế này: “Ta thực hành sự tiệm giảm này'. 
Này Chu-na, trong Thánh pháp luật không phải 
chỉ có sự tiệm g1ảm này. 

“y-kheo vượt khỏi mọi sắc tưởng, cho đến 
chứng đắc phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành 
4... Tiệm giảm. Pãli: sallekha, tổn giảm, theo nghĩa kiểm thức, sống khắc khổ. 

5... Pãli: na kho panete, cunda, ariyassa vinaye sallekhä vuccanti, dithadhamma- sukhavihärã ete 
ariyassa vinaye vuccanti, trong luật của bậc Thánh, chúng không được gọi là tiệm giảm, mà 


được gọi là hiện pháp lạc trú. 
S.. Hiện pháp lạc cư Bị ;Z: #£ ƑE# ; chỉ tính chất của bốn thiền sắc giới. 
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tựu an trụ. VỊ ây nghĩ như thể này: “Fa thực 
hành sự tiệm giảm'. Này Chu-na, trong Thánh 
pháp luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

“Có bốn tịch tĩnh giải thoát, lìa sắc, chứng 
đặc vô sắc, hành giả từ đó khởi lên sẽ nói cho 
người khác biết. Vị ấy nghĩ như thế này: “Ta thực 
hành sự tiệm giảm'. Này Chu-na, trong Thánh 
pháp luật không phải chỉ có sự tiệm giảm này. 

“Chu-na, “Người khác có ác dục, niệm dục; ta 
không có ác dục, niệm dục”. Hãy học tiệm giảm”. 

“Chu-na, “Người khác có sân hại ý”; ta không 
có sân hại ýˆ. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có sát sanh, lấy của 
không cho, phi phạm hạnh; ta không phi phạm 
hạnh". Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có tham lam'°, tâm não 
hại!!, thụy miên triền'?, trạo cử!”, công cao và có 


” Nguyên: Hán: tức giải thoát Éi. #Z lí › tức tịch tịnh giải thoát, chỉ bốn vô sắc giới 
định. Päli: santã vimokkhä. 
8.. Pali: pare vihamsakä bhavissanti, maya ettha avihisakã bhavissãmã, những người khác có thể 
sẽ là bạo hại; chúng ta sẽ không là bạo hại, nên học tiệm giảm như vậy. 
9. Hán: hại ý sân ‡ #ï lí › Päli: vihimsaka, bạo hành. 
10. Tăng tứ ## {z| › Pãli: abhijjhãlu. 
-_ Tránh ý šÿ  : Pãäli: vyãpannacitta. 
12. Thụy miên sở triền lf lị$ f ## › triền cái thụy miên. 
Päli: thinamiddhapariyutthãna, mê ngủ nghỉ, bị buồn ngủ khống chế. 
- Điệu cống cao, hay trạo cử ố tác hay trạo hối. Päli: uddahacca-kukkucca, vị kích động và vọng 
động. 
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nghi hoặc: ta không có nghi hoặc”. Hãy học 
tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có sân kết, dua siêm, 
lừa gạt, vô tàm, vô quý; ta có tàm quý'. Hãy học 
tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có mạn, ta không có 
mạn". Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có tăng thượng mạn, ta 
không có tăng thượng mạn'”°. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác không đa văn, ta có đa 
văn”. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác không quán các thiện 
pháp, ta quán các thiện pháp”ˆ. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác hành phi pháp, ác hạnh; 
ta hành đúng pháp, diệu hạnh'. Hãy học tiệm 
giảm. 

“Chu-na, “Người khác có nói láo, hai lưỡi, nói 
cộc căn, nói thêu dệt, ác giới; ta không ác giới'. 
Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, “Người khác có bất tín, giải đãi, vô 
niệm, vô định mà lại có ác tuệ; ta không có ác 


14. Liệt kê năm triền cái (Päli: pañca nìvaranäni): tham, sân, thụy miên, trạo hối và nghi. 

15. Sân kết ij#ƒ 4ï › chỗ khác (xem kinh 89 trên) gọi là bát ngữ két, Päli: makkha, ngụy thiện và ác ý 
hay ác cảm. 

18. Tăng mạn 1# †š - Päli: atimãna, tự cao. 


KINH CHU-NA VẤN KIÊN 739 


tuệ'. Hãy học tiệm giảm. 

“Chu-na, chỉ cần phát tâm nghĩ muốn cầu học 
các thiện pháp còn được nhiều sự lợi ích, huống 
chi thân và khẩu thực hành thiện pháp? 

“Chu-na, “Người khác có ác dục, niệm dục; ta 
không có ác dục, niệm dục". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có sân hại ý; ta không 
có sân hại ýˆ. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có sát sanh, lây của 
không cho, phi phạm hạnh; ta không phi phạm 
hạnh". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có tham lam, tâm não 
hại, thụy miên triên, trạo cử và cống cao và có 
nghị hoặc; ta không có nghi hoặcˆ. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có sân kết, dua siêm, 
lừa gạt, vô tàm, vô quý; ta có tàm quý”. Hãy phát 
tầm. 

“Chu-na, “Người khác có mạn, ta không có 
mạn". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có tăng thượng mạn, ta 
không có tăng thượng mạn". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác không đa văn, ta có đa 
văn”. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác không quán các thiện 
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pháp, ta quán các thiện phápˆ. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác hành phi pháp, ác hạnh; 
ta hành đúng pháp, diệu hạnh". Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có nói láo, nói hai lưỡi, 
nói cộc căn, nói thêu dệt, ác giới; ta không ác 
giới`. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, “Người khác có bất tín, giải đãi, vô 
niệm, vô định mà lại có ác tuệ; ta không có ác 
tuệ'”. Hãy phát tâm. 

“Chu-na, ví như con đường xấu, có con đường 
tốt đối lại; bên đò xấu, có bến đò tốt, đối lại. 
Cũng vậy, này Chu-na, ác dục có phi ác dục đôi 
lại. Hại ý sân, có không hại ý sân đối lại. Sát 
sanh, lây của không cho, phi phạm hạnh, có phạm 
hạnh đối lại. Tham lam, não hại, thụy miên, trạo 
cử cống cao, nghi hoặc, có sự không nghĩ hoặc 
đối lại. Sân kết, dua siêm, lừa gạt, vô tàm, vô quý: 
có tàm quý đối lại. Mạn, có không mạn đối lại. 
Tăng thượng mạn có không tăng thượng mạn đối 
lại. Không đa văn, có đa văn đối lại. Không quán 
các thiện pháp, có quán các thiện pháp đối lại. 
Hành phi pháp, ác hạnh; có hành đúng pháp, diệu 
hạnh đối lại. Nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc cắn, 
nói thêu dệt, ác giới; có thiện giới đôi lại. Bắt tín, 
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giải đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ; có thiện tuệ 
đối lại. 

“Chu-na, hoặc có pháp đen, có quả báo đen, 
dẫn đến ác xứ; hoặc có pháp trăng, có quả báo 
trăng, dẫn lên thiện xứ. Cũng như thê, này Chu- 
na, người ác dục thì do phi ác dục mà ởi lên. 
Người có hại ý sân thì do không có hại ý sân mà 
đi lên. Người sát sanh, lấy của không cho, phi 
phạm hạnh, thì do phạm hạnh mà đi lên. Người 
tham lam, não hại, thụy miên, trạo cử công cao, 
nghi hoặc thì do không nghi hoặc mà đi lên. 
Người sân nhuế, dua siêm, lừa gạt, vô tàm, vô 
quý thì do tàm quý mà đi lên. Người mạn thì do 
không mạn mà đi lên, Người tăng thượng mạn thì 
do không tăng thượng mạn mà ởi lên. Người 
không đa văn thì do đa văn mà đi lên. Người 
không quán các thiện pháp thì do quán các thiện 
pháp mà đi lên. Người hành phi pháp, ác hạnh thì 
do hành đúng pháp, diệu hạnh mà ởi lên. Người 
nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc căn, nói thêu dệt, ác 
giới thì do thiện giới mà đi lên. Người bắt tín, giải 
đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ thì do thiện tuệ mà 
đi lên. 

“Chu-na, nếu có người tự mình không điều 
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phục, người khác không điêu phục, mà muốn có 
sự điều phục, sự kiện ây không bao giờ có. Tự 
mình chìm, người khác chìm mà muốn vớt lên, sự 
kiện ấy không bao giờ có. Tự mình không Bát- 
niễt-bàn, người khác không Bát-niết-bàn mà 
muôn dẫn đến nhập Niết-bàn, sự kiện ấy không 
bao giờ có. 

“Chu-na, nễu có người tự mình điều phục 
được, người khác không điều phục được, mà 
muốn có sự điều phục, sự kiện ây có xảy ra. Tự 
mình không chìm, người khác bị chìm mà muôn 
vớt lên, sự kiện ây có xảy ra. Tự mình Bát-niết- 
bàn, người khác không Bát-niết-bàn mà muốn 
đưa đến Niết-bàn, sự kiện ây CÓ Xảy Ta. 

“Cũng như thế, này Chu-na, người ác dục thì 
do phi ác dục mà nhập Niết-bàn. Người có hại ý 
sân thì do không có hại ý sân mà nhập Niết-bàn. 
Người sát sanh, lấy của không cho, phi phạm 
hạnh thì do phạm hạnh mà nhập Niết-bàn. Người 
tham lam, não hại, thùy miên, trạo cử, công cao, 
nghi hoặc, thì do không nghi hoặc mà nhập Niết- 
bàn. Người sân kết, dua nịnh, vô tàm, vô quý, thì 
do tàm quý mà nhập Niết-bản. Người tăng 
thượng mạn thì do không tăng thượng mạn mà 
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nhập Niễt-bàn. Người không đa văn thì do đa 
văn mà nhập Niết-bàn. Người không quán các 
thiện pháp thì do quán các thiện pháp mà nhập 
Niết-bàn. Người hành phi pháp, ác hạnh thì do 
hành đúng pháp, diệu hạnh mà nhập Niết-bàn. 
Người nói láo, nói hai lưỡi, nói cộc căn, nói thêu 
dệt, ác giới, thì do thiện giới mà nhập Niết-bàn. 
Người bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định, ác tuệ, 
thì do thiện tuệ mà nhập Niết-bàn. 

“Chu-na, đó là Ta đã nói cho ngươi nghe về 
pháp tiệm giảm, đã nói pháp phát tâm, đã nói 
pháp đối trị, đã nói pháp thăng thượng, đã nói 
pháp nhập Niết-bàn. Như bậc Tôn sư đối với đệ 
tử khởi tâm đại từ, thương xót, thương tưởng, 
mong câu cho đệ tử được phước lợi và thiện ích, 
mong câu an ốn khoái lạc. Ta đã làm như vậy. 
Các ngươi cũng nên tự mìinh làm. Hãy đến nơi 
rừng vắng, núi sâu, dưới gốc cây, chỗ an tĩnh 
không nhàn, tĩnh tọa tư duy, đừng phóng dật, 
không ngừng tinh tân, chớ để ân hận mai sau. Đó 
là lời khuyến giáo, lời huấn thị của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Đại Chu-na và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 
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92. KINH THANH BẠCH LIÊN HOA DỤ 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp-cô-độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Hoặc có pháp do nơi thân mà diệt trừ, không 
do nơi miệng mà diệt trừ. Hoặc có pháp do nơi 
miệng mà diệt, không do nơi thân mà diệt. Hoặc 
có pháp không do nơi thân và miệng điệt trừ 
nhưng do tuệ kiến đề diệt trừ. 

“Thế nào là pháp do nơi thân mà diệt trừ, 
không do nơi miệng diệt trừ? Tỳ-kheo có thần 
hành bất thiện sung mãn, thọ trì đây đủ, dễ dính 
trước nơi thân, các thầy Tỳ-kheo thấy vậy khiến 
trách Tỳ-kheo ây rằng: “Hiên giả, thân hành bất 
thiện sung mãn, thọ trì đây đủ, sao lại dính trước 
nơi thân? Hiền giả, nên bỏ thân hành bất thiện, tu 
tập thân hành thiện'. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo ây 
bỏ thân hành bất thiện, tu tập thân hành thiện. Đó 
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gọi là pháp do nơi thân mà diệt trừ, không do nơi 
miệng mà diỆt trừ. 

“Thế nào là pháp do nơi miệng mà diệt trừ, 
không do nơi thân diệt trừ? Tỳ-kheo khẩu hành 
bất thiện sung mãn, thọ trì đây đủ và dính trước 
nơi miệng. Các thây Tỳ-kheo thấy vậy quở trách 
Tỳ-kheo ây răng: “Hiển giả, khẩu hành bất thiện 
sung mãn, thọ trì đầy đủ, sao lại dính trước nơi 
miệng? Hiển giả, nên bỏ khẩu hành bất thiện, tu 
tập khâu hành thiện”. Thời gian sau, vị Tỳ-kheo 
ây bỏ khẩu hành bất thiện, tu tập khâu hành thiện. 
Đó gọi là pháp do nơi miệng mà diệt trừ, không 
do nơi thân diệt trừ. 

“Thế nào là pháp không do nơi thân, miệng 
mà diệt trừ, nhưng chỉ do tuệ kiến để diệt trừ? 
Tham lam không từ thân, miệng diệt trừ, chỉ do 
tuệ kiến mà diệt trừ. Cũng như thế, tranh tụng, 
nhuế, hận, sân triển, phú kết, bỏn sẻn, tật đố, lừa 
gạt, dua siễm, vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến! 
không do nơi thân, miệng diệt trừ, chỉ do tuệ kiến 
mà diệt trừ. Đó gọi là pháp không do nơi thân, 
miệng mà diệt trừ, chỉ do tuệ kiên mà diệt trừ. 

“Như Lai hoặc có quán sát; quán sát tâm của 


1. Các bất thiện tâm sở này, xem các kinh trên. 
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người khác, biết người này không tu thân, tu 
giới, tu tâm, tu tuệ như vậy. Nếu như người này tu 
thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì diệt trừ được tham 
lam. Vì sao? Vì người này tâm sanh ác tham mà 
trụ. Cũng như vậy, tranh tụng, nhuế, hận, sân 
triền, phú kết, bỏn sẻn, tật đó, lừa gạt, dua nịỊnh, 
vô tàm, vô quý, ác dục, ác kiến; nêu người ây tu 
tập thì diệt trừ được ác dục, ác kiến. Vì sao? Vì 
người này tâm sanh ác dục, ác kiến mà trụ. 

“Như Lai cũng biết người này tu thân, tu giới, 
tu tâm, tu tuệ như vậy. Nếu như người này fu 
thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ thì diệt trừ được tham 
lam. Lý do vì sao? Vì người này tâm không sanh 
nơi ác tham mà trụ. Cũng như vậy, tranh tụng, 
nhuế hận, sân triên, phú kết, bỏn sẻn, tật đố, lừa 
gạt, dua nịnh, vô tàm, vô quý, diệt được ác dục, 
ác kiến. Vì sao? Vì người này tâm không sanh ác 
dục, ác kiến mà trụ. 

“Giống như hoa sen xanh, hồng, đỏ, trắng 
sanh từ trong nước, lớn lên trong nước, vượt lên 
khỏi mặt nước, không bị dính nước. Cũng như 
thê, Như Lai sanh từ trong thê gian, lớn lên trong 
thê gian, tu hành vượt trên thế gian, không đăm 
trước pháp thế gian. Vì sao? Vì Như Lai, Vô Sở 
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Trước, Đăng Chánh Giác, vượt khỏi tât cả thê 
Ø1an”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng cầm quạt hâu 
Phật, chắp tay hướng về Phật bạch răng: 

“Bạch Đức Thê Tôn, kinh này tên là gì, và thọ 
trì như thế nào?” 

Lúc ây Đức Thê Tôn bảo rằng: 

“A-nan, kinh này tên là “hanh Bạch Liên 
Hoa Dụ”". Ngươi hãy như vậy thọ trì đọc tụng”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy cùng nhau thọ trì đọc tụng, 
gìn giữ kinh Thanh Bạch Liên Hoa Dụ này. Lý 
do vì sao? —Vì kinh “Thanh Bạch Liên Hoa Dụ? 
này là như pháp, có nghĩa, là căn bản phạm hạnh, 
đưa đến trí thông, đưa đến giác ngộ và cũng đưa 
đến Niễt-bàn. Nếu thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo thì nên hãy khéo 
thọ trì, đáng tụng đọc kinh “Thanh Bạch Liên 
Hoa Dụ' này”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 
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93. KINH THỦY TỊNH PHẠM CHÍ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật đến Uất-bệ-la, bên bờ sông 
Ni-liên-nhiên, ngôi dưới gốc cây A-đa-hòa-la Ni- 
câu-loại vào lúc mới thành đạo”. 

Bây giờ sau giờ ngọ, có Thủy Tịnh Phạm chí? 
ung dung đi đến chỗ Phật. Đức Thế Tôn thây 
Thủy Tịnh Phạm chí từ xa đi lại; nhân vì có Thủy 
Tịnh Phạm chí, Ngài bảo các Tỳ-kheo': 

“Nêu có hai mươi mốt thứ ô uế làm ô uế tâm” 
thì chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 

“Những øì là hai mươi mốt thứ ô uế? Đó là, 


Tương đương Pãli M.7 Vatthũipama-suttam. Hán, biệt dịch, No.51, No.99 (1185), No.100 (99), 
No.125 (13.5). 

2-.. Xem cht.2, kinh 134. Bản Pãli: Phật tại Xá-vệ. 

3-. Thủy Tịnh Phạm chí zK ># # zE › No.51: Kế Thủy Phạm chí; No.99 (1185) không nói tên; No.100 
(99): Bà-la-môn thờ lửa; No.125 (13.5): một người Bà-la-môn đang gánh một gánh nặng, đi đến 
gần Phật. Người Bà-la-môn mà Phật gặp ngay sau khi vừa thành đạo, được nói đến trong Luật 
tạng Pali tên là Huhuíkajätika. 

Sự kiện này hoàn toàn không phù hợp. Khi vừa thành đạo này, Ngài chưa có một đệ tử xuất gia 
nào cả. 


Uế ô ư tâm ÿ# z5 2 ,ù s Pãli: citassa upakkilesa, ô nhiễm của tâm (hay tùy phiền não của tâm). 
No.51 và No.125: kết ## - 
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tâm uê do tà kiến, tâm uê do phi pháp dục, tâm uê 
do ác tham, tâm uê do tà pháp, tâm uế do tham, 
tâm uế do nhuế, tâm uế do thụy miên, tâm uế do 
trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, tâm uế do 
sân triển, tâm uễ do phú tàng, tâm uễ do xan 
tham, tâm uế do tật đó, tâm uê do khi trả, tâm uế 
do dua siêm, tâm uê do vô tàm, tâm uế do vô quý, 
tâm uế do mạn, tâm uễ do đại mạn, tâm uế do 
ngạo mạn, tâm uê do phóng dật. 

“Nêu có hai mươi mốt thứ ô uê này làm ô uế 
tâm thì chăc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. 

“Ví như cái áo bị cáu bẩn đem cho nhà thợ 
nhuộm. Người thợ nhuộm nhận áo đó, hoặc dùng 
tro sạch”, hoặc dùng bột giặt hay dùng nước 
chắt? chà xát thật kỹ cho sạch cái áo dơ bần đó. 
Dù người thợ giặt dùng tro sạch, hoặc dùng bột 
giặt hay dùng nước chắt chà xát thật kỹ cho sạch, 


8. No.125 (13.5): 21 kết nhiễm tâm: sân, nhuế, hại, thùy miên, điệu hý, nghi, nộ, ky, não, tật, tắng, 
vô tàm, vô quý, huyễn, gian, ngụy, tránh, kiêu mạn, đố, tăng thượng mạn, tham. Liệt kê theo bản 
Pãli: abhijjhavisamalobho (tham và tà tham), vyäpãdo (sân), kodho (phẫn nộ), upanäho (oán 
hận), makkho (phú tàng hay ngụ thiện), paläso (não hay ác ý, ác cảm), issä (tật đố), 
macchariyam (xan hay bỏn sẻn), màyã (cuống hay huyễn hoặc), sã†heyyam (siểm hay gian trá), 
thambho (ngoan cố hay ngạo mạn), sãrambho (cấp tháo hay dễ kích động), mãno (mạn), 
atimãno (quá mạn), mado (kiêu hay say sưa), pamädo (phóng túng hay buông lung). Bản danh 
sách đầy đủ và giải thích chỉ tiết, xem Pháp Uẫn Túc Luận 9 (Đại 26, tr.494c). 

7 Thuần hôi  j<,, có lẽ nước tro. 

8.. Tháo đậu 32 Z : loại bột giặt do nghiền đậu trộn với vài thứ cây lá. 

9. Thổ tí -- 3ã › nước chắt, để thắm qua đất? 
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nhưng cái áo dơ bân ây vẫn có màu dơ bân Ì 
Cũng như vậy, nêu có hai mươi mốt thứ ô uê làm 
ô uế tâm thì chắc chăn đi đến ác xứ, sanh vào địa 
ngục. Những gì là hai mươi một thứ ô uế? Đó là, 
tâm uê do tà kiến, tâm uế do phi pháp dục, tâm uế 
do ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uế do tham, 
tâm uê do nhuế, tâm uế do thụy miên, tâm uê do 
trạo cử hối quá, tâm uêễ do negh1i hoặc, tâm uêễ do 
sân triển, tâm uê do phú tàng, tâm uế do xan 
tham, tâm uế do tật đó, tâm uê do khi trả, tâm uế 
do dua siêm, tâm uê do vô tàm, tâm uế do vô quý, 
tâm uế do mạn, tâm uễ do đại mạn, tâm uế do 
ngạo mạn, tâm uê do phóng dật. 

“Nếu có hai mươi mốt thứ ô uế này mà không 
làm ô uễ tâm thì chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh 
lên cõi trời. Những gì là hai mươi mốt thứ ô uế? 
Đó là, tâm uê do tà kiến, tâm uế do phi pháp dục, 
tâm uế do ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uế do 
tham, tâm uê do nhuế, tâm uê do thụy miên, tâm 
uế đo trạo cử hồi quá, tâm uê do nghi hoặc, tâm 
uế do sân triển, tâm uê do phú tảng, tâm uễ do 
xan tham, tâm uễ do tật đố, tâm uề đo khi trá, tâm 


19 No.51 cũng nói không thể giặt sạch như vậy. No.125 (13.5). Pãli: tắm vải dơ thì không thể nhuộm 
bất cứ màu gì cho đẹp đẽ ra được. 
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uê do dua siễm, tâm uê do vô tàm, tâm uê do vô 
quý, tâm uê do mạn, tâm uê do đại mạn, tâm uề 
do ngạo mạn, tâm uê do phóng dật. Nếu có hai 
mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uê tâm thì 
chăc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. 

“VỊ như cái áo trắng sạch của loại vải dệt ở xứ 
Ba-la-nạl, đem cho nhà thợ nhuộm. Người thợ 
nhuộm nhận áo đó, dùng hoặc tro sạch, hoặc dùng 
bột giặt hay dùng nước chắt chà xát thật kỹ cho 
thêm sạch cái áo trắng sạch bằng loại vải Ba-la- 
nại này. Người thợ giặt Ba-la-nại chà xát thật kỹ 
cho thêm sạch, nhưng cái áo trắng sạch loại vải 
Ba-la-nại ây vốn đã sạch lại càng trắng sạch thêm. 
Cũng vậy, nêu có hai mươi mốt thứ ô uê mà 
không làm ô uề tâm thì chắc chăn đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời. Những gì là hai mươi mốt thứ ô 
uế? Đó là, tâm uê do tà kiến, tâm uế do phi pháp 
dục, tâm uề do á ác tham, tâm uế do tà pháp, tâm uê 
do tham, tâm uế do nhuê, tâm uễ do thụy miễn, 
tâm uế do trạo cử hối quá, tâm uế do nghi hoặc, 
tâm uê do sân triên, tâm uê do phú tàng, tâm uế 
do xan tham, tâm uê đo tật đồ, tâm uê do khi trá, 
tâm uề do dua siễm, tâm uế do vô tàm, tâm uê do 
vô quý, tâm uê do mạn, tâm uê do đại mạn, tâm 
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uê do ngạo mạn, tâm uê do phóng dật. Nếu có 
hai mươi mốt thứ ô uế này mà không làm ô uễ 
tâm thì chắc chăn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời. 

“Nếu ai biết được tà kiến là ô uễ của tâm, sau 
khi biết liên đoạn trừ. Cũng như vậy, nếu ai biết 
được tâm uế do phi pháp dục, tâm uê do ác tham, 
tâm uế do tà pháp, tâm uế do tham, tâm uế do 
nhuế, tâm uễ do thụy miên, tâm uê do trạo cử hồi 
quá, tâm uễ do nghi hoặc, tâm uê do sân triên, 
tâm uế do phú tàng, tâm uế do xan tham, tâm uê 
do tật đô, tâm uế do khi trá, tâm uế do dua siễm, 
tâm uê do vô tàm, tâm uế do vô quý, tâm uế do 
mạn, tâm uễ do đại mạn, tâm uê do ngạo mạn; 
nếu biết phóng dật là tâm uế, sau khi biết liên 
đoạn trừ. 

“Tâm của vị ây cùng đi đôi với từ, biến mãn 
một phương, thành tựu an trụ. Như vậy, cho đến 
hai phương, ba phương, bốn phương, tứ duy, trên 
dưới, trùm khắp tất cả cùng đi đôi với lòng từ, 
không kết, không oán, không giận, không tranh, 
rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn 
tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó là phương pháp gột rửa 
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nội tâm chứ không phải gột rửa ngoại thân”. 

Bấy giờ, Phạm chí nói với Thê Tôn: 

“Này Cù-đàm, hãy đến sông Đa thủy tắm 
rửa!!,” 

Đức Thế Tôn hỏi: 
“Này Phạm chí, nêu đến tắm nơi sông Đa 
thủy thì sẽ được những gì?” 

Phạm chí trả lời: 

“Này Cù-đàm, sông Đa thủy ây là dâu hiệu 
trai khiết của thế gian, là dấu hiệu độ thoát, là dâu 
hiệu phước đức. Cù-đàm, nếu đến tắm nơi sông 
Đa thủy thì được trừ sạch tất cả ác”. 

Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng cho Phạm 
chí nghe: 

Diệu hảo thủ Phạm chí !° 
Nếu vào sông Đa Thủy 

Là trò chơi kẻ nơgu 

Không thể sạch nghiệp dữ. 
Hảo Thủ, đến sông chỉ 
Sông ấy có nghĩa gì? 
Người tạo nghiệp bất thiện 
Nước trong nào ích chỉ! 


11. Đa thủy hàn“ 7K 3ƒ No.99 (1158): Bà-hưu hà. Päli: Bãhukã. 
12. Diệu hảo thủ Phạm chí #) #7 # z2 
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Người tịnh, không cầu u, 
Người tịnh, thường thuyÊt giới, 


Người tịnh, nghiệp trăng trong; 


Thường được thanh tịnh hạnh. 
Nếu ông không tạo sát, 
Cũng không hay trộm cấp, 
Chán thật không điêu ngoq, 
Thường chánh niệm, chảnh trí; 
Phạm chí học như vậy, 
Tất cả chúng sanh an. 
Phạm chí về nhà chỉ? 
Suối nhà đâu trong sạch. 
Phạm chỉ, ông nên học, 
Dùng thiện pháp tẩy sạch. 
Cần gì nước bản kia, 
Chỉ trừ dơ thân thể. 

Phạm chí bạch Phật rằng: 
Tôi cũng nghĩ như vấy: 
Dùng thiện pháp tẩy sạch, 
Cần gì nước dơ kia. 
Phạm chỉ nghe Phát dạy, 
Trong lòng rất hoan hỷ. 
Tức thì lạy chân Phát, 
Quy y Phát, Pháp, Tang. 
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Phạm chí bạch răng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết! Bạch Thiện 
Thệ, con đã hiểu. Con nay tự quy y Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo. Ngưỡng mong Thế Tôn cho con 
làm Ưu-bà-tắc, bắt đầu từ ngày nay, trọn đời, con 
tự quy y cho đến chết”. 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Diệu Hảo 
Thủy Tịnh và các Ty-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


94. KINH HẮC TY-KHEOI 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong Đông viên, giảng đường Lộc mẫu. Hắc Tỳ- 
kheo”, con bà Lộc Mẫu, thường ưa tranh cãi, đi 
đến chỗ Phật. Thế Tôn thấy Hắc Tỳ-kheo từ xa đi 
lại, nhân vì có Hắc Tỳ-kheo nên Ngài nói với các 
Ty-kheo: 

“Hoặc có người thường ưa tranh cãi, không 
khen việc đình chỉ tranh cãi Nếu có người 
thường ưa tranh cãi, không khen việc đình chỉ 
tranh cãi, thì đó là pháp không thê ái lạc, không 
thể ái hỷ, không thê khiến cho có ái niệm, không 
thê khiến cho có kính trọng, không thê khiến tu 
tập, không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến 
xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất 
ý”, không thể khiên chứng đắc Niếễt-bàn. 

1. Tương đương Pãli A.10.87. Nappiya-sutta (Adhikarana-sutta hay Kãlaha-bhikkhu-sutta). 


2. Hắc Tỳ-kheo E8 Er: Fr › Pãli: Kãlaka-bhikkhu. 
3. Nhất ý #? - Pali: ekIbhava, nhất thể, hiệp nhát. 
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“Hoặc có người ác dục, không khen việc đình 
chỉ ác đục. Nếu có người ác dục, không khen việc 
đình chỉ ác dục, thì đó là pháp không thể ái lạc, 
không thể ái hỷ, không thể khiến ái niệm, không 
thể khiến kính trọng, không thể khiến tu tập, 
không thể khiến nhiếp trì, không thể khiến xứng 
đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất ý, 
không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người phạm giới, vượt gI1ới, sứt mẻ 
giới, làm rách giới, ô uê giới và không khen việc 
trÌ giới. Nếu có người phạm ø1ới, vượt gIới, sứt 
mẻ giới, làm rách giới, ô uế giới, thì đó là pháp 
không thể ái lạc, không thê ái hý, không thê khiến 
ái niệm, không thể khiến cho có kính trọng, 
không thê khiến tu tập, không thể khiến nhiếp trì, 
không thê khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể 
khiến được nhất ý, không thể khiến chứng đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc có người có sân triền, có phú kết, có 
bón sẻn, tật đô, có dua siểm, gồi trả, có vô tàm, 
vô quý, không khen tàm quýt. Nêu có NgƯỜI CÓ 
sân triên, có phú kết, bỏn sẻn, tật đó, có dua siễm, 
dối trá, có vô tàm, vô quý, không khen tàảm quý, 


4... Xem các kinh 90 và 93 trên. 
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thì đó là pháp không thể ái lạc, không thê ái hý, 
không thể khiến cho có ái niệm, không thể khiến 
cho có kính trọng, không thể khiến tu tập, không 
thê khiến nhiếp trì, không thê khiến xứng đáng là 
Sa-môn, không thê khiến được nhất ý, không thê 
khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không tiếp đãi các vị đông 
phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị đồng 
phạm hạnh. Nếu có người không tiệp đãi các vị 
đông phạm hạnh, không khen sự tiếp đãi các vị 
đồng phạm hạnh, thì đó là pháp không thể ái lạc, 
không thể ái hỷ, không thê khiến ái niệm, không 
thê khiến cho có kính trọng, không thê khiến tu 
tập, không thê khiến nhiếp trì, không thể khiến 
xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến được nhất 
ý, không thể khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không quán các pháp, không 
khen việc quán các pháp. Nếu có người không 
quán các pháp, không khen việc quán các pháp, 
thì đó là pháp không thê ái lạc, không thê ái hỷ, 
không thê khiến ái niệm, không thể khiến cho có 
kính trọng, không thể khiến tu tập, không thể 
khiến nhiếp trì, không thể khiên xứng đáng là Sa- 
môn, không thể khiến được nhất ý, không thể 
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khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không tĩnh tọa”, không khen 
tĩnh tọa. Nếu có người không tĩnh tọa, không 
khen tĩnh tọa, thì đó là pháp không thể ái lạc, 
không thể ái hỷ, không thê khiến cho có ái niệm, 
không thể khiến cho có kính trọng, không thể 
khiến tu tập, không thê khiến nhiếp trì, không thể 
khiến xứng đáng là Sa-môn, không thể khiến 
được nhất ý, không thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Những người như thê tuy nghĩ rằng: “Mong 
các vị đồng phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ 
sự ta', nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng 
dường, cung kính, lễ sự người ây. Vì sao? Vì 
người ây có vô lượng điều ác này. Nhân vì người 
ây có vô lượng điều ác này nên khiến cho các vị 
đông phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ 
Sự người ấy. 

“Cũng như con ngựa dữ bị nhốt vào trong 
chuông, tuy nó nghĩ răng: “Mong người ta nhốt 
tôi ở chỗ an ôn, cho đô ăn thức uống tươi tốt và 
thích ngăm nghía tôi”, nhưng người ta không nhốt 
nó ở chỗ an ồn, không cho nó đô ăn thức uống tốt 
tươi và không thích ngăm nghía nó. Vì sao? Vì 


°.. Yến tọa # 4£ : ngồi chỗ yên tĩnh, vắng vẻ. Päli: pafisallãno, độc cư, nhàn tĩnh, ẩn dật. 
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con ngựa ây có sự dữ, nghĩa là vì nó hết sức thô 
tệ, không hiển lành, nên khiến cho người ta không 
nhốt nó ở chỗ an ôn, không cho đô ăn thức uỗng 
tốt tươi và không thích ngắm nghía nó. Cũng như 
vậy, người nảy dù nghĩ răng “Mong các vị đồng 
phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự ta”, 
nhưng các vị đồng phạm hạnh không cúng dường, 
cung kính, lễ sự người ây. Vì sao? Vì người ây có 
vô lượng điều ác này. Nhân vì người ấy có vô 
lượng điều ác này nên khiến cho các vị đồng 
phạm hạnh không cúng dường, cung kính, lễ sự 
người ấy. 

“Hoặc có người không thích tranh cãi, khen 
ngợi việc đình chỉ tranh cãi. Nêu có người không 
thích tranh cãi, khen ngợi việc đình chỉ tranh cãi, 
thi đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hý, có thê 
khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có thể 
khiến tu tập. có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến 
xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, 
có thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không ác dục, khen ngợi việc 
đình chỉ ác dục. Nếu có người không ác dục, khen 
ngợi việc đình chỉ ác dục, thì đây là pháp khả lạc, 
khả ái, khả hỷ, có thê khiến ái niệm, có thể khiến 
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kính trọng, có thê khiên tu tập, có thể khiến nhiếp 
trì, có thể khiên xứng đáng là Sa-môn, có thể 
khiến được nhất ý, CÓ thể khiến chứng đắc Niết- 
bàn. 

“Hoặc có người không phạm giới, Vượt gIới, 
sứt mẻ giới; không làm rách giới, ô uê giới và 
khen ngợi việc trì giới. Nếu có người không phạm 
giới, vượt giới, sứt mẻ giới; không làm rách giới, 
ô uế giới và khen ngợi việc trì giới, thì đây là 
pháp khả lạc, khả ái, khả hý, có thê khiến ái niệm, 
có thê khiến kính trọng, có thê khiến tu tập, có thể 
khiến nhiệp. trì, có thể khiến xứng đáng là Sa- 
môn, có thể khiến được nhất ý, có thể khiến 
chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người không có sân triên, không phú 
kết, không bỏn sẻn, tật đố, không dua siêm, dỗi 
trá, không vô tàm, không vô quý và khen ngợi 
tàm quý. Nếu có người không có sân triên, không 
phú kết, không bỏn sẻn, tật đô, không dua siễm, 
dối trá, không vô tàm, không vô quý và khen ngợi 
tàm quý, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, 
có thể khiến ái niệm, có thể khiến kính trọng, có 
thể khiến tu tập, có thể khiến nhiếp trì, có thể 
khiến xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến được 
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nhật ý, có thể khiên chứng đắc Niêt-bàn. 

“Hoặc có người có tiếp đãi các vị đồng phạm 
hạnh, khen ngợi việc tiếp đãi các vị đồng phạm 
hạnh. Nếu có người tiếp đãi các vị đồng phạm 
hạnh, khen ngợi việc tiêp đãi các vị đồng phạm 
hạnh, thì đây là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có 
thể khiến ái niệm, có thê khiến kính trọng, có thể 
khiến tu tập, có thê khiến nhiếp trì, có thê khiến 
xứng đáng là Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, 
có thê khiến chứng đắc Niết-bàn. 

“Hoặc có người quán các pháp, khen ngợi 
việc quán các pháp. Nếu có người quán các pháp, 
khen ngợi việc quán các pháp, thì đây là pháp khả 
lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái niệm, có thế 
khiến kính trọng, có thể khiến tu tập. có thể khiến 
nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là Sa-môn, có 
thể khiến được nhất ý, có thể khiến chứng đắc 
Niết-bàn. 

“Hoặc có người tĩnh tọa, khen ngợi tĩnh tọa. 
Nếu có người tính tọa, khen ngợi tĩnh tọa, thì đây 
là pháp khả lạc, khả ái, khả hỷ, có thể khiến ái 
niệm, có thể khiến kính trọng, có thể khiến tu tập. 
có thể khiến nhiếp trì, có thể khiến xứng đáng là 
Sa-môn, có thể khiến được nhất ý, CÓ thể khiến 
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chứng đắc Niết-bàn. 

“Người này tuy không nghĩ răng: “Mong các 
VỊ đồng phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự 
nơi ta`, nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn cúng 
dường, cung kính, lễ sự người ây. Vì sao? Vì 
người ây có vô lượng điêu lành này. Nhân người 
ây có vô lượng điêu lành này khiến cho các vị 
đông phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ sự 
người ấy. 

“Giống như con ngựa hiên nhốt trong chuông, 
tuy nó không nghĩ răng: “Mong người ta nhốt tôi 
ở chỗ an ồn, cho đồ ăn thức uống tốt. tươi và thích 
ngăm nghía tôi, nhưng người ta vẫn nhốt nó ở 
chỗ an ôn, cho đồ ăn thức uống tốt tươi và vẫn 
thích ngăm nghía nó. Vì sao? Bởi vì đó là con 
ngựa lành, nghĩa là nó rất thuần thục, rất hiển 
lành, nên người ta nhốt nó ở chỗ an ồn, cho đồ ăn 
thức uông tốt tươi và thích ngăm nghía nó. Cũng 
như vậy, người này tuy không nghĩ răng “Mong 
các vị đồng phạm hạnh cúng dường, cung kính, lễ 
sự nơi ta”, nhưng các vị đồng phạm hạnh vẫn 
cúng dường, cung kính, lễ sự người ây”. 

Phật thuyết như vậy. Các vị Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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95. KINH TRỤ PHÁP' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các thầy Tỳ- 
kheo: 

“Ta nói về sự thôi thất của thiện pháp”, không 
đình trụ cũng không tăng tiễn. Ta nói về sự đình 
trụ của thiện pháp, không thối thất không tăng 
tiên. Ta nói về sự tăng tiên của thiện pháp, không 
thối thất cũng không đình trụ. 

“Thế nào là sự thôi thật của thiện pháp, không 
đình trụ cũng không tăng tiên? Tỳ-kheo nếu có 
dốc tín, câm giới, bác văn, bồ thí, trí tuệ, biện tài, 
thánh giáo và sở đắc của thánh giáo”, đôi với các 
pháp này, vị ấy thối thất, chứ không trụ, cũng 


1... Tương đương Pãli A.10. 53. Ïhiti-sutta. Tham chiếu các kinh A.10. 17, 18. Nãtha. 

Päli: thitimpaham, bhikkhave, na vannayämi kusalesu dhammesu, pageva parihãnim, Ta không 
tán thán sự đứng im trong các pháp thiện, huống gì là sự thối thất. 

3. Nguyên bản: A-hàm cập kỳ sở đắc | â: # # fí f§ › 


758 TRUNG A-ÂM 


không tăng. Đó là sự thôi thất của thiện pháp, 
không đình trụ cũng không tăng tiến. 

“Thế nào là sự đình trụ của thiện pháp, không 
thối thất không tăng tiễn? Tỳ-kheo nếu có dốc tín, 
cấm giới, bác văn, bô thí, trí tuệ, biện tài, thánh 
giáo và sở đắc của thánh giáo; đôi với các pháp 
này, vị ây trụ, chứ không thối, không tăng. Đó gọi 
là sự đình trụ của thiện pháp, không thối thất 
không tăng tiến. 

“Thế nào là sự tăng tiên của thiện pháp, không 
thối thất cũng không đình trụ? Tỳ-kheo có dốc 
tín, cắm giới, bác văn, bỗ thí, trí tuệ, biện tải, 
thánh giáo và sở đặc của thánh ĐIáO; đối với các 
pháp này vị ấy tăng, không thối, không trụ. Đó 
gọi là sự tăng tiến của thiện pháp, không thôi thât 
cũng không đỉnh trụ. 

'“Ƒy-kheo chăc chắn được nhiều lợi ích nếu 
quán như vây, “Ta sông nhiều với tham lam hay 
sông không nhiều tham lam? Ta sông nhiêu với 
tâm sân nhuế hay không nhiều tâm sân nhuế? Ta 
sông. với thủy miên hay sông không thùy miên? 
Ta sống với nhiều trạo cử, công cao hay là sông 
không nhiều trạo cử, công cao? Ta sống với nhiều 
nghi hoặc hay sông không nhiều nghi hoặc. Ta 
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sông với nhiêu thân tránh hay sông không nhiêu 
thân tránh? Ta sống VỚI nhiêu ô uê hay sống 
không nhiều ô uê tâm? Ta sống với nhiều tín hay 
sông với nhiều bất tín? Ta sông với nhiều tinh tấn 
hay sông với nhiều giải đãi? Ta sống với nhiều 
chánh niệm hay sông với nhiều vô niệm? Ta sông 
VỚI nhiêu chánh định hay sống với nhiêu vô định? 
Ta sống với nhiều ác tuệ hay sống với nhiều 
không ác tuệ?? 

“Nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình sống 
nhiêu với tham lam, sân nhuế tâm, thùy miên 
triỀn, trạo cử và công cao, nghi hoặc, thân tránh, ô 
uế tâm, bất tín, giải đãi, vô niệm, vô định và sống 
với nhiêu ác tuệ, thì Tỳ-kheo ấy vì muôn diệt trừ 
các pháp ác bất thiện này nên gấp rút tìm phương 
tiện học hỏi, hết sức tỉnh cân chánh niệm, chánh 
trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Như người bị lửa cháy đâu, cháy áo, gập rút 
cầu phương tiện cứu đâu cứu áo. Cũng như thế, vì 
muôn diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên vị 
Tỳ-kheo ấy gập rút cầu phương tiện học, hết sức 
tính cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không đề 
thoát lu. 

“Nêu khi Tỳ-kheo quán mà biết mình sống 
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không nhiêu tham lam, không nhiêu sân nhuê 
tâm, không nhiêu thùy miên triền, không nhiêu 
trạo cử công cao, không nghi hoặc, không thân 
tránh, không ô uế tâm, có tín, có tân, có niệm, có 
định và sông với nhiều không ác tuệ, thì vị Tỳ- 
kheo Ấy, vì muốn trụ nơi thiện pháp này, không 
quên mắt, không thoái lui, tu hành phát triỀn, 
nên gấp rút cầu phương tiện học, hết sức tinh 
cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không đề thoái 
lu. 

“Như người bị lửa cháy đầu, cháy áo, gấp rút 
cầu phương tiện cứu đầu cứu áo. Cũng như thể, vị 
Ty-kheo vì muôn an trụ nơi thiện pháp này, 
không quên mất, không thoái lui, tu hành phát 
triển, nên vị 1-kheo ây gấp rút cầu phương tiện 
học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, 
không đề thoái lui”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


96. KINH VÔ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử nói với các thầy Tỳ- 
kheo: 

“Này chư Hiên, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
không được nghe pháp chưa từng nghe; pháp đã 
nghe thì lại quên mất. Giả sử có pháp mả vị ây 
trước kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã 
được hiểu bởi tuệ, nhưng vị ấy không nhớ lại và 
không thấu hiểu. Này chư Hiền, đó gọi là Tỳ- 
kheo, T-kheo-mI suy thoái tịnh pháp. 

“Này chư Hiên, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
pháp chưa nghe thi được nghe; pháp đã nghe thi 
không quên mất. Giả sử có pháp mà vị ây trước 
kia đã tu hành, đã phát triển, đã tụng và đã được 
hiểu bởi tuệ, rôi vị ấy thường ghi nhớ và thâu 


1... Không thấy Pãli tương đương. Nội dung giống như kinh số 95 ở trước. 
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hiểu, thì đó gọi là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tăng 
trưởng tịnh pháp. 

“Này chư Hiện, Tỳ-kheo phải quán như vây, 
“[a có tham lam hay là không có tham lam? Ta 
có tâm sân nhuế hay không có tâm sân nhuế? Ta 
có thùy miên triền hay không có thùy miên triền? 
Ta có trạo cử, công cao hay không có trạo cử, 
công cao? Ta có nghi hoặc hay không có nghỉ 
hoặc? Ta có thân tránh hay không có thân tránh? 
Ta có tâm ô uê hay không có tâm ô uế? Ta có tín 
hay không có tín? Ta có tấn hay không có tân? Ta 
có niệm hay không có niệm? Ta có định hay 
không có định? Ta có tuệ hay không có tuệ?” 

“Này chư Hiên, nêu khi Tỳ-kheo quán mà biết 
mình có tham lam, có tâm sân nhuế, có thùy miên 
triển, có trạo cử, công cao, có nghi hoặc, có thân 
tránh, có tâm ô uế, không tín, không tấn, không 
niệm, không định, có ác tuệ, thì này chư Hiền, vì 
muốn diệt trừ các pháp ác bất thiện này cho nên 
vị Iy-kheo ây gấp rút cầu phương tiện học, hết 
sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, không 
để thoái lui. 

“Này chư Hiền, như người bị lửa cháy đầu, 
cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này 
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chư Hiên, cũng như thế, vị Tỳy-kheo vì muôn 
diệt trừ các pháp ác bất thiện này nên gấp rút cầu 
phương tiện học, hết sức tinh cân, chánh niệm, 
chánh trí, nhẫn, không để thoái lui. 

“Này chư Hiên, nếu khi Tỳ-kheo quán mà biết 
mình không có tham lam, không có tâm sân nhuế, 
không thùy miên triền, không trạo cử, công cao, 
không có nghi hoặc, không có thân tránh, không 
có tâm ô uế; có tín, có tân, có niệm, có định, 
không ác tuệ, thì Tỳ-kheo ấy vì muốn an trụ nơi 
pháp thiện nảy, không quên mất, không thoái lui, 
tu hành phát triển, nên gâp rút câu phương tiện 
học, hết sức tinh cần, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, 
không để thoái lui. 

“Này chư Hiên, như người bị lửa cháy đâu, 
cháy áo, gấp rút tìm cách cứu đầu, cứu áo. Này 
chư Hiên, cũng như thế, 1-kheo muốn an trụ nơi 
pháp thiện này, không quên mất, không thoái lui, 
tu hành phát triển, nên gâp rút câu phương tiện 
học, hết sức tinh tấn, chánh niệm, chánh trí, nhẫn, 
không đề thoái lui”. 

Tôn giả Xá-lê Tử thuyết như vậy. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


764 TRUNG A-ÂM 


97. 
98. 
99, 


100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 


PHÁM THỨ 9: PHẨM NHÂN 


KINH ĐẠI NHÂN 

KINH NIỆM XỨ 

KINH KHỎ ÁM () 

KINH KHỎ ÁM I) 

KINH TĂNG THƯỢNG TÂM 
KINH NIỆM 

KINH SƯ TỬ HÓNG 

KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA 
KINH NGUYỆN 

KINH TƯỞNG 


97. KINH ĐẠI NHẦN! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sâu, ở 
Kiếm-ma-săt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu”. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan, một minh fĩnh tọa tại 
một nơi vắng vẻ, tâm nghĩ như vây, “Kỳ diệu 
thay, pháp duyên khởi nảy! Thật là vô cùng ì 
sác và ánh sáng cũng thật là vô cùng sâu sắc”, 
nhưng ta quán sát thấy rất nông cạn, rất nông 
cạn!°£ 

Rôi vào lúc xế, Tôn giả A-nan rời chỗ tĩnh 
tọa, qua đến chỗ Phật, đảnh lễ chân Ngài, rôi 
đứng sang một bên, bạch răng: 


1. Bản Hán, quyển 24. Tương đương Päãli: D.15 _Mahã-nidãna-suttam. Hán, biệt dịch, No.1 (13), 
No.14, DTK.52. 

2. Xem các kinh số 10, 175, 177. 

3.. Minh diệc thậm thâm H 7R & 3 - Pãli: gambhiràvabhãso; nhưng, avabhäso lại có thể hiểu là 
“dáng vẻ” nên từ Päil Hy được hiểu là “vẻ sâu sắc” (Päli-Engish Dict. PTS.). 

4. Chí thiển chí thiển Z >š  # : Pãli: (gambhiràvabhäso ca...) me uttãnauttãnako viya khãyati, ta 


thấy (vẻ sâu xa, xem cht. 3 trên) rất rõ, rất tỏ rõ. Trong đó, uttãnaka có nghĩa “dễ dàng (như nằm 
ngữa}” và do đó, có nghĩa “công khai, minh bạch”. Bản Hán hiểu theo nghĩa cụ thể nên nói là “rất 
nông cạn. 
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“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình tĩnh 
tọa tại một nơi thanh văng, tâm nghĩ như vây, “Kỳ 
diệu thay, duyên khởi này! Thật là vô cùng sâu 
sắc, nhưng ta quán sát thây rất nông cạn, rât nông 
cạn!” 

Đức Thê Tôn bảo: 

“A-nan, ngươi chớ nghĩ răng “Duyên khởi này 
rất nông cạn, rất nông cạn!” Vì sao? Vì duyên 
khởi này thật là vô cùng sâu sắc và ánh sáng cũng 
thật là vô cùng sâu sắc. 

“Này A-nan, đối với duyên khởi này, vì không 
biết như thật, thây như thật, không giác ngộ, 
không thấu triệt, nên khiến chúng sanh ấy dính 
móc nhau như khung cửi rối ren, như đám uẫn- 
mạn” mọc chăng chịt, tập nập huyên náo, đi từ đời 
này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, qua rôi 
lại, lại rồi qua, không thể ra khỏi vòng sanh tử. A- 
nan, cho nên phải biết duyên khởi này thật vô 
cùng sâu sắc và ánh sáng cũng rất là sâu sắc. 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Giả và chết có 
duyên không? Nên đáp như vây, “Già, chết có 
duyên'. Nêu có người hỏi: “Già, chết có duyên 


TH, Thứ 


5. Uẳn-mạn thảo ## f *f ; không rõ, Pãli: muñjapabbaja, cỏ muñja (một loại sậy, tên khoa học 
Saccharum munja) va cỏ pabbaja, chỉ chung lau sậy. 
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øì?' Nên đáp như vây: “Duyên nơi sanh vậy'. 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Sanh có duyên 
không? Thì nên đáp răng: “Sanh cũng có duyên'. 
Nếu có người hỏi răng: “Sanh có duyên gì? Thì 
nên đáp răng: “Duyên nơi hữu vậy”. 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Hữu có duyên 
không?°, thì nên đáp răng “Hữu cũng có duyên'. 
Nếu có người hỏi: 'Hữu có duyên gì?', thì nên 
đáp răng: “Duyên nơi thủ° vậy". 

“A-nan, nếu có người hỏi: “Thủ có duyên 
không?? Thì nên đáp rằng “Thủ cũng có duyên'. 
Nếu có người hỏi: “Thủ có duyên gì? Thì nên 
đáp răng: “Duyên nơi ái vậy". 

“A-nan, đó là duyên ái có thủ; duyên thủ có 
hữu; duyên hữu có sanh; duyên sanh có già và 
chết, duyên giả chết có buôn lo, khóc lóc, buôn 
khô, áo não; đều duyên nơi già chết mà có. Như 
thế là trọn đủ toàn khối khô đau to lớn. 

“A-nan, duyên sanh có già chết. Đây nói 
duyên sanh có già chết; nên biết, điêu được nói là 
duyên sanh có già chết. A-nan, nếu không sự 
sanh, như cá và loài cá, chim và loài chim, muỗi 
và loài muỗi, rông và loài rồng, thần và loải thân, 


6. Nguyên Hán: thọ # - 


768 TRUNG A-ÂM 


quỷ và loài quỷ, trời và loài trời, người và loài 
người; A-nan, các loài chúng sanh â Ấy, chúng sanh 
ây, tùy theo những chỗ â ây, chỗ ấy; nếu không sự 
sanh, mỗi loài và mỗi loài đều không sanh, thì giả 
sử tách rời sự sanh, có già chết không?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết răng, nhân của giả chết, 
tập của già chết, bản của già chết, duyên của giả 
chết, gọi đó là sanh. Vì sao? Vì duyên nơi sanh 
nên có giả chết. 

“A-nan, duyên hữu có sanh. Đây nói là duyên 
hữu có sanh; nên biết, điều được nói là duyên hữu 
có sanh. 

“A-nan, nêu không có hữu, như cá và loài cá, 
chim và loài chim, muỗi và loài muỗi, rồng và 
loài rồng, thân và loài thân, quý và loài quỷ, trời 
và loài trời, người và loài người. A-nan, các loài 
chúng sanh ấy, chúng sanh ấy tùy theo những chỗ 
ây, chỗ ây; nêu không có sự hữu, mỗi loài và mỗi 
loài đều không có hữu, thì giả sử tách rời sự hữu, 
có sanh chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 


7-. Nhân, tập, bản, duyên kị ?j Z ## - Pãli: hetu, samudayo, nidãnam, paccayo. Các bản đều chép 
là ##š (tập quán), nhưng đối chiếu Pãli, nên hiểu là #E (tập khởi). 
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“A-nan, cho nên biết rằng nhân của sanh, 
tập khởi của sanh, bản của sanh, duyên của sanh, 
øọI1 đó là hữu. Vì sao? Vì duyên hữu nên có 
sanh. 

“A-nan, duyên thủ có hữu. Đây nói là duyên 
thủ có hữu; nên biết, điều được nói là duyên thủ 
có hữu. A-nan, nêu không có thủ, mỗi loài và mỗi 
loài đều không có thủ, thì giả sử tách rời thủ, sẽ 
có hữu chăng? Thi thiết có hữu chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết răng nhân của hữu, tập 
khởi của hữu, bản của hữu, duyên của hữu, gọi 
đó là thủ. Vì sao? Vì duyên thủ nên có hữu. 

“A-nan, duyên ái có thủ. Đây nói là duyên ái 
có thủ; nên biết, điều được nói là duyên ái có thủ. 
A-nan, nêu không có ái, mỗi loài và mỗi loài đều 
không có áI, thì giả sử tách rời ái, sẽ có thủ 
chăng? Thiết lập có thủ chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của thủ, tập 
khởi của thủ, bản của thủ, duyên của thủ, gọi đó 
là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có thủ. 

“A-nan, đó là duyên ái có cầu, duyên câu có 


8. Duyên ái hữu cầu ## # #ï ›R - Pãli: tanham paficca pariyes anã, duyên nới khát ái mà có tầm 
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lợi, duyên lợi có phân, duyên phân có nhiễm 
dục, duyên nhiễm dục có trước, duyên trước có 
keo kiệt, duyên keo kiệt có bủn xỉn, duyên bủn 
xin có bảo thủ”. 

“A-nan, vì duyên bảo thủ nên có dao gậy, đâu 
tranh, dua siêm, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi 
lên vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy là trọn 
đủ toàn khối khổ đau to lớn. 

“A-nan, nếu không có bảo thủ, tất cả đều 
không có bảo thủ, thì giả sử tách rời bảo thủ sẽ có 
dao gậy, đâu tranh, dua siêm, lừa gạt, nói láo, nói 
hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác bất thiện 
chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng đao gậy, đầu tranh, 
dua siêm, lừa gạt, nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên 
vô lượng pháp ác bất thiện thì nhân của chúng, 
tập khởi của chúng, bản của chúng và duyên của 
chúng chính là bảo thủ vậy. Vì sao? Vì duyên bảo 
thủ nên có dao gậy, đầu tranh, dua nịnh, lừa ạt, 
nói láo, nói hai lưỡi, khởi lên vô lượng pháp ác 


cầu. 

3. Lợi, phân, nhiễm dục, trước, xan, gia, thủ §l| 2} 3t Ä⁄ 3£ ll# 3z =ïƑ - Pãli: labho (lợi lộc), vinicchayo 
(phân biệt), chandarägo (dục tham), ajjhosänam (bám chặt), pariggaho (ôm giữ chặt), 
macchariyam (keo lẳn), ärakkho (bảo thủ). 
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bât thiện. Như vậy là trọn đủ toàn khôi khỗ đau 
to lớn. 

“*A-nan, duyên bún xin có bảo thủ. Đây nói là 
duyên bủn xin có bảo thủ; nên biết, điều được nói 
là duyên bủn xỉn có bảo thủ. A-nan, nêu không có 
bủn xin, tất cả đều không có bủn xin thì giả sử 
tách rời bủn xin, có bảo thủ chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết răng nhân của bảo thủ, 
tập khởi của bảo thủ, bản của bảo thủ, duyên của 
bảo thủ, gọi đó là keo kiệt vậy. Vì sao? Vì duyên 
keo kiệt nên có bảo thủ. 

“*A-nan, duyên bỏn sẻn có keo kiệt. Đây nói là 
duyên bỏn sẻn có keo kiệt; nên biết, điều được 
nói là duyên bỏn sẻn có keo kiệt. A-nan, nêu 
không có bỏn sẻn, tất cả đều không có bỏn sẻn thì 
ø1ả sử tách rời bỏn sẻn, có keo kiệt chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của keo kiệt, 
tập khởi của keo kiệt, bản nguyên của keo kiệt, 
duyên của keo kiệt, gọi đó là bỏn sẻn. Vì sao? Vì 
duyên bỏn sẻn nên có keo kiệt. 

“A-nan, duyên đăm trước có bón sẻn. Đây nói 
là duyên đắm trước có bỏn sẻn; nên biết, điều 
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được nói là duyên đắm trước có bỏn sẻn. A-nan, 
nếu không có đăm trước, tât cả đều không có đắm 
trước, thì giả sử tách rời đắm trước, có bỏn sẻn 
chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rắng nhân của bỏn sẻn, 
tập khởi của bỏn sẻn, bản nguyên của bỏn sẻn, 
duyên của bỏn sẻn, gọi đó là đắm trước. Vì sao? 
Vì duyên đắm trước nên có bỏn sẻn. 

“A-nan, duyên dục có đắm trước. Đây nói là 
duyên dục có đắm trước; nên biết, điều được nói 
là duyên dục có đăm trước. A-nan, nếu không có 
dục, tất cả đều không có dục thì giả sử tách rời 
dục, có đăm trước chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của đẫm 
trước, tập khởi của đắm trước, bản của đắm trước, 
duyên của đắm trước, gọi đó là dục. Vì sao? Vì 
duyên dục nên có đắm trước. 

“A-nan, duyên phân biệt có nhiễm dục. Đây 
nói là duyên phân biệt có nhiễm dục; nên biết, 
điều được nói là duyên phân biệt có nhiễm dục. 
A-nan, nếu không có phân biệt, tật cả đều không 
có phân biệt thì giả sử tách rời phân biệt, có 
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nhiễm dục chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết răng nhân của nhiễm 
dục, tập khởi của nhiễm dục, bản nguyên của 
nhiễm dục, gọi đó là phân. Vì sao? Vì duyên phân 
nên có nhiễm dục vậy. 

“A-nan, duyên lợi có phân biệt. Đây nói là 
duyên lợi có phân biệt; nên biết, điều được nói là 
duyên lợi có phân biệt. A-nan, nếu không có lợi, 
tất cả đều không có lợi thì giả sử tách rời lợi, có 
phân biệt chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của phân biệt, 
tập khởi của phân biệt, bản của phân biệt, duyên 
của phân biệt gọi đó là lợi. Vì sao? Vì duyên lợi 
nên có phân biệt. 

“A-nan, duyên: cầu có lợi. Đây nói là duyên 
cầu có lợi; nên biết, điều được nói là duyên câu 
có lợi. A-nan, nếu không có câu, tật cả đều không 
có câu, thì ø1ả sử tách rời cầu, có lợi chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, nhân của lợi, tập khởi của lợi, bản của 
lợi, duyên của lợi, gọi đó là cầu. Vì sao? Vì duyên 
cầu cho nên có lợi. 
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“A-nan, duyên ái có câu. Đây nói là duyên 
ái có cầu; nên biết, điều được nói là duyên ái có 
câu. 

“A-nan, nếu không có ái, tất cả đều không có 
ái, thì giả sử tách rời ái, có cầu chăng? 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết ráng nhân của cầu, tập 
khởi của cầu, bản của cầu, duyên của câu, gọi đó 
là ái. Vì sao? Vì duyên ái nên có câu. 

“A-nan, dục ái và hữu ái, hai pháp này nhân 
thọ!?, duyên thọ đưa đến. 

“A-nan, nêu có người hỏi “Thọ có duyên 
không?" thì nên đáp răng “Thọ cũng có duyên”. 
Nếu có người hỏi “Thọ có duyên gì?" thì nên đáp 
răng “Thọ duyên với xúc'!! nên biết rằng: duyên 
xúc có thọ. 

“A-nan, nếu không có nhãn xúc, tất cả đều 
không có nhãn xúc thì giả sử tách rời nhãn xúc sẽ 
có duyên nhãn xúc mà sanh ra lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bất lạc thọ chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, nêu không có nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý 


10. Nguyên Hán: giác ZŸ - 
11. Cánh lạc R ## - 
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xúc, tât cả đều không có ý xúc, thì giả sử tách 
rời ý xúc sẽ có duyên ý xúc mà sanh ra lạc thọ, 
khô thọ, bất khổ bất lạc thọ chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của thọ, tập 
khởi của thọ, bản của thọ, duyên của thọ, gọi đó 
là xúc. Vì sao? Vì duyên xúc nên có thọ vậy. 

“A-nan, nêu có người hỏi “Xúc có duyên 
không?' thì nên đáp răng “Xúc có duyên”. Nêu có 
người hỏi “Xúc có duyên øgì?? thì nên đáp răng 
“Duyên danh sắc°. Nên biết rằng duyên danh sắc 
CÓ XÚC. 

“A-nan, sở hành, sở duyên! có danh thân”. 
Rời hành này, ly duyên này thì có hữu đôi xúc!* 
chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, sở hành, sở duyên có sắc thân. Rời 
hành này, ly duyên này thì có tăng ngữ xúc 
chăng?!?” 


12. Sở hành, sở duyên ƒ ƒ7 Eí ## : Hành tướng hay hình thái hoạt động, và đối tượng hoạt động. 
Xem cht. dưới. 

13. Pali: äkãrehi yehi lihgehi yehi... Nãmakäyassa paññatti hoti, bởi những hình thái, những tướng 
mạo... mà có khái niệm về danh thân. 

14. Hữu đối cánh lạc Z# #j{ # ## ; xúc chạm có đối ngại, sự xúc chạm gây phản ứng trên các giác 
quan. Xem Câu-xá 10 (Ch.iii, tụng 30). No.1 (13): tâm xúc. Päli: patigha-samphassa. 

15 Tăng ngữ xúc 1 š§ ##ủj › tác động của ngôn từ trên nhận thức. Cũng gọi là danh mục xúc. 
No.1(13): thân xúc. Päli: adhivacana-samphassa. 


716 TRUNG A-ÂM 


“Bạch Thê Tôn, không”. 

“Giả sử rời danh thân và sắc thân thì sẽ có 
xúc, thi thiết xúc chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết rằng nhân của xúc, tập 
khởi của xúc, bản của xúc, duyên của xúc, gọi đó 
là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh sắc nên có 
Xúc. 

“A-nan, nêu có người hỏi “Danh sắc có duyên 
chăng?' thì nên đáp rằng “Danh sắc có duyên". 
Nếu có người hỏi “Danh sắc có duyên gì?' thì 
nên đáp răng “Duyên thức. Nên biết rằng duyên 
thức có danh sắc. 

“A-nan, nêu thức không vào thai mẹ mà chỉ có 
danh sắc, thì có thành thân này chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, nếu thức mới vào thai, liền ra tức 
khắc thì danh sắc hợp với tinh chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, nêu thức của trẻ nhỏ, con trai hay con 
gái, DỊ đoạn hoại không còn, thì danh sắc tăng 
trưởng dân được chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết răng nhân của danh sắc, 
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tập khởi của danh săc, bản của danh sắc, duyên 
của danh sắc, gọi đó là thức. Vì sao? Vì duyên 
thức nên có danh sắc. 

“A-nan, nêu có người hỏi “Thức có duyên 
chăng?? thì nên đáp răng “Thức có duyênˆ. Nêu 
có người hỏi “Thức có duyên gì?' thì nên đáp 
răng “Duyên danh sắc”. Nên biết rằng duyên danh 
sắc có thức. 

“A-nan, nêu thức không có danh sắc, nếu thức 
không an lập, không dựa vào danh sắc thì thức có 
sanh, có già, có bệnh, có chết chăng? Có khổ 
chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên biết răng nhân của thức, tập 
khởi của thức, bản của thức, duyên của thức, gọi 
đó là danh sắc. Vì sao? Vì duyên danh sắc nên có 
thức. 

“A-nan, đó là duyên danh sắc có thức; duyên 
thức cũng có danh sắc; do đó có tăng ngữ, do tăng 
ngữ có truyền thuyết, do truyền thuyết mả có thể 
thi thiết là có, nghĩa là thức và danh sắc cùng đi 
đôi vậy'” 

16 Tham chiếu Pãli: ettävatä...jãyetha và... cavetha và upapajjetha và ettävatä adhivacanapatho 


eftavatãä niruttipatho ettävatã paññattipatho...ettãvatãä vattam vattati ithattam paññãp anäya 
yadidam nãmarũpam saha viññanena aññamqaññapaccayatãä pavattati, trong giới hạn có thể 
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“A-nan, thê nào là có một loại kiên châp có 
thân ngã?!”” 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thê Tôn: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, 
pháp do Thế Tôn, cúi xin Thê Tôn nói điều đó. 
Con nay nghe xong, được biết ý nghĩa một cách 
rộng rãi”. 

Phật nói: 

“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm 
kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thây nghe ý nghĩa một 
cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“A-nan, Hoặc có kiến chấp thọ là ngã!8. Hoặc 
lại có kiến chấp không cho răng thọ là ngã, nhưng 
thần ngã có cảm thọ, mà tính cách của ngã là khả 
năng cảm thọ. Hoặc lại có kiến chấp không cho 
răng thọ là ngã và cũng không cho rằng ngã có 
cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm 
thọ, mà chỉ cho rằng ngã không cảm thọ gì cả. 

sanh, có thể chết, có thể tái sanh; trong giới hạn ấy có con đường danh ngôn, con đường truyền 


thuyết, con đường khái niệm; trong giới hạn ấy là sự lưu chuyển từ trạng thái này sang trạng thái 
khác, tức là danh sắc cùng với thức hỗ tương làm duyên cho nhau... 


“ 


- Nhất kiến hữu thần lị #i * › Pãli: kittävatä... attänam samanupassamäno samanupassali, 


cho đến mức nào quan niệm về tự ngã được quan niệm? 


18: Giác thị thần ## 7# *f - Pãli: ved anã me attã, cảm thọ là tự ngã của tôi. 
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“A-nan, Nêu có người cho răng “thọ là thân 
ngã”, thì nên hỏi người ây rằng “Ông có ba cảm 
thọ, lạc thọ, khổ thọ và không khổ không lạc thọ; 
trong ba cảm thọ này, ông cho thọ nào là ngã? A- 
nan, nên nói tiếp với người ây “Nêu lúc có cảm 
thọ về lạc thọ, thì ngay lúc ây hai cảm thọ kia, 
khổ thọ và không khổ không lạc thọ, diệt mất. 
Lúc ây chỉ có cảm thọ về lạc thọ, nhưng lạc thọ là 
pháp vô thường, khô, hoại diệt. Nêu khi lạc thọ 
diệt rồi thì người ấy há không nghĩ răng 'Chăng 
phải là ngã diệt chăng?” A-nan, nếu chỉ có cảm 
thọ về khô thọ, thì lúc ây hai cảm thọ kia, lạc thọ 
và không khổ không lạc thọ, diệt mất. Người ây 
lúc đó chỉ có cảm thọ về khô thọ, nhưng khô thọ 
là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Nêu khổ thọ đã 
diệt thì người ây há không nghĩ răng “Chăng phải 
là ngã diệt chăng?” A-nan, nêu chỉ có cảm thọ về 
bất khổ bất lạc thọ thì lúc ấy cả hai cảm thọ kia, 
lạc thọ và khổ thọ, diệt mất. Người ây lúc đó chỉ 
có cảm giác về không khô không lạc thọ, nhưng 
không khô không lạc thọ là pháp vô thường, khổ, 
hoại diệt. Nêu không khô không lạc thọ đã diệt thì 
người ấy há không nghĩ răng “Chăng phải là ngã 
diệt chăng?” A-nan, thọ là pháp vô thường như 
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vậy, chỉ xen lẫn khố, lạc thì lại còn châp răng 
thọ là ngã chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, thọ vô thường như vậy, chỉ xen lẫn 
khổ, lạc thì không nên chấp răng thọ là ngã. 

“A-nan, nếu lại có một loại kiến chập không 
cho răng thọ là ngã, nhưng ngã có cảm thọ vì tính 
cách của ngã là khả năng cảm thọ, thì nên nói với 
người ấy “Nếu ông không có thọ, thì thọ không 
thể có, không thể nói rằng cái này là sở hữu của 
tôi. A-nan, người kia còn chập như vây “Thọ 
không phải là ngã, nhưng ngã có cảm thọ, vì tính 
cách của ngã là khả năng cảm thọ” nữa chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên người kia không nên chấp 
như vây “Thọ không phải là ngã, nhưng ngã có 
cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm 
thọ”. 

“A-nan, nếu lại có một loại kiến chấp không 
cho răng thọ là ngã, cũng không cho răng ngã có 
cảm thọ, vì tính cách của ngã là khả năng cảm 
thọ, mà chỉ chấp răng, ngã không cảm thọ gì cả, 
thì nên nói với người ấy “Nếu ông không có cảm 
thọ, hoàn toàn không có cảm thọ, nhưng nếu ngã 


KINH ĐẠI NHÂN 781 


ở ngoài cảm thọ thì không thể nói ngã thanh 
tịnh”. A-nan, người kia còn chập “Thọ không phải 
là ngã, cũng không chấp ngã có cảm thọ, tính 
cách của ngã là khả năng cảm thọ, mà chỉ chấp 
ngã hoàn toàn không có cảm thọ” nữa chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, cho nên người kia không nên chấp 
như vây “Thọ không phải là ngã, cũng không 
chấp ngã có cảm thọ, tính cách của ngã là khả 
năng cảm thọ, mà chỉ chấp ngã hoàn toàn không 
có cảm thọ”. Đó gọi là một loại kiến chấp có ngã. 

“A-nan, thê nào là có loại kiến chấp không 
cho răng có ngã?” 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thê Tôn: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, 
pháp do Thế Tôn. Cúi xin Thế Tôn nói điều đó. 
Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi”. 

Phật bảo: 

“A-nan, Hãy lăng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm 
kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thầy nghe ý nghĩa một 
cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“A -nan, nếu có người không cho rằng “Thọ là 
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ngã, cũng không cho rắng ngã có cảm thọ, vì 
tính cách của ngã là khả năng cảm thọ và cũng 
không cho rằng ngã hoàn toàn không có cảm 
thọ”. Người ây do không chấp như vậy nên 
không còn thọ sanh ở thê gian này. Người ấy do 
không còn thọ sanh nên không còn phiên lụy. Do 
không phiền lụy mà Bát-niết-bàn, biết một cách 
như thật răng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. 

“A-nan, đó gọi là tắng ngữ, do tăng ngữ có 
truyện thuyết, do truyền thuyết. mà thi thiết là có. 
Biết như vậy thì không còn gì để chấp thủ. 

“A-nan, nêu Tỳ-kheo chánh giải thoát như vậy 
thì không có kiến chấp răng Như Lai còn hay 
Như Lai không còn sau khi chết'; chấp Như Lai 
vừa còn, vừa không còn; Như Lai không phải còn 
hay không còn. Đó gọi là có một loại không thây 
có ngã. 

“A-nan, Thế nào là có một quan niệm có thần 
ngã được chủ trương? 

Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, 


19 Như Lai chung bắt chung. 
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pháp do Thê Tôn. Cúi xin Thế Tôn nói điều đó. 
Con nay nghe tôi biết ý nghĩa rộng rãi”. 

Phật bảo: 

“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm 
kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thây nghe ý nghĩa một 
cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Hoặc trong một giới hạn sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương; hoặc trong một 
giới hạn không phải sắc nhỏ hẹp mà quan niệm 
ngã được chủ trương, nhưng trong một giới hạn 
sắc vô lượng mả quan niệm ngã được chủ trương: 
hoặc trong một giới hạn không phải sắc nhỏ hẹp, 
cũng không phải sắc vô lượng mà quan niệm ngã 
được chủ trương, nhưng với giới hạn vô sắc nhỏ 
hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương; hoặc 
không phải trong giới hạn sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, cũng không phải sắc 
vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương, 
cũng không phải vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm 
nøã được chủ trương, nhưng trong giới hạn vô sắc 
vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. 

“A-nan, nếu có trường hợp căn cứ vào giới 
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hạn sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ 
trương thì người ấy trong hiện tại với sắc nhỏ hẹp 
này mà quan niệm ngã được chủ trương, và đối 
với khi thân hoại mạng chung cũng nói nó như 
vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã tách 
ngoài sắc nhỏ hẹp này, người ấy cũng suy niệm 
như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như 
thế là có trường hợp căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà 
quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, có 
trường hợp căn cứ vào sắc nhỏ hẹp mà kiến chấp 
về ngã bị chấp trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào 
sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, 
nhưng căn cứ vào vô lượng sắc mà quan niệm ngã 
được chủ trương, thì người ây trong hiện tại với 
vô lượng sắc này mà quan niệm ngã được chủ 
trương, và đối với khi thân hoại mạng chung cũng 
nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi 
ngã tách khỏi vô lượng sắc, người ây cũng suy 
niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A- 
nan, như thế, có trường hợp căn cứ vào vô lượng 
sắc mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, 
với vô lượng săc mà kiến chấp về ngã bị chấp 
trước. 
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“A-nan, nêu có trường hợp không căn cứ 
vào sắc nhỏ hẹp, cũng không căn cứ vào sắc vô 
lượng, nhưng căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương, thì người ấy, trong 
hiện tại, căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm 
ngã được chủ trương, khi thần hoại mạng chung 
cũng nói nó như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nêu 
khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người ấy suy 
niệm như vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A- 
nan, như thê có trường hợp căn cứ vào vô sắc nhỏ 
hẹp mả quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy 
với vô sắc nhỏ hẹp mà kiến chấp ngã bị chấp 
trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào 
sắc nhỏ hẹp, cũng không căn cứ sắc vô lượng, 
cũng không căn cứ vô sắc nhỏ hẹp, nhưng căn 
cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được 
chủ trương, thì người ây trong hiện tại, với vô 
lượng vô sắc mà quan niệm ngã được chủ 
trương, khi thân hoại mạng chung cũng nói nó 
như vậy, cũng thấy nó như vậy. Nếu khi ngã rời 
khỏi vô lượng vô sắc, người ây suy niệm như 
vậy, tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, như thê 
có trường hợp căn cứ vào vô lượng vô sắc mà 
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quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với 
vô lượng vô sắc mà kiên chấp ngã bị chấp trước. 

“A-nan, như vậy là có một loại quan niệm ngã 
được chủ trương. 

“A-nan, thể nào là có một loại quan niệm vô 
ngã được chủ trương? 

Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn: 

“Thế Tôn là Pháp bản, Thế Tôn là Pháp chủ, 
Pháp do Thế Tôn. Cúi mong Thê Tôn nói điêu đó. 
Con nay nghe rồi được biết ý nghĩa rộng rãi”. 

Phật bảo: 

“A-nan, hãy lắng nghe kỹ. Hãy khéo tư niệm 
kỹ. Ta sẽ phân biệt cho thây nghe ý nghĩa một 
cách rộng rãi”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“*A-nan, hoặc có trường hợp không căn cứ vào 
sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, 
cũng không căn cứ vào sắc vô lượng, cũng không 
căn cứ vào vô săc nhỏ hẹp và cũng không căn cứ 
vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ 
trương. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào 
sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, 
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thì người ây trong hiện tại không căn cứ vào sắc 
nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương, khi 
thân hoại mạng chung cũng không nói nó như vậy, 
cũng không thây nó như vậy. Nếu khi ngã rời khỏi 
sắc nhỏ hẹp, người ấy không suy niệm như vậy, 
cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, 
như thế, có trường hợp không căn cứ vào sắc nhỏ 
hẹp mà quan niệm ngã được chủ trương. Như vậy, 
với không sắc nhỏ hẹp mà không kiến chấp ngã bị 
chấp trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào 
sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương, 
thì người ây, trong hiện tại không căn cứ vào sắc 
vô lượng mà quan niệm ngã được chủ trương, khi 
thân hoại mạng chung cũng không nói nó như 
vậy, cũng không thây nó như vậy. Nếu khi ngã rời 
sắc vô lượng, người ấy không suy niệm như vậy, 
cũng không tư duy nó như vậy, như vậy. A-nan, 
như thế có trường hợp không căn cứ vào sắc vô 
lượng mà quan niệm ngã được chủ trương. Như 
vậy, với không săc vô lượng mà không kiến chấp 
ngã bị chấp trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào 
vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được chủ 


788 TRUNG A-ÂM 


trương, thì người ây, trong hiện tại không căn 
cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan niệm ngã được 
chủ trương, khi thân hoại mạng chung cũng 
không nói nó như vậy, cũng không thây nó như 
vậy. Nếu khi ngã rời khỏi vô sắc nhỏ hẹp, người 
ây không suy niệm như vậy, cũng không tư duy 
nó như vậy, như vậy. A-nan, như thế có trường 
hợp không căn cứ vào vô sắc nhỏ hẹp mà quan 
niệm ngã được chủ trương. Như vậy, với không 
vô sắc nhỏ hẹp mà không kiến chấp ngã bị chấp 
trước. 

“A-nan, nếu có trường hợp không căn cứ vào 
vô săc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ 
trương, thì người ấy, trong hiện tại, không căn cứ 
vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được chủ 
trương. Khi thân hoại mạng chung cũng không 
nói nó như vậy, cũng không thây nó như vậy. Nêu 
khi ngã rời khỏi vô sắc vô lượng, người ây không 
suy niệm như vậy, cũng không tư duy nó như vậy, 
như vậy. A-nan, như thê có trường hợp không căn 
cứ vào vô sắc vô lượng mà quan niệm ngã được 
chủ trương. Như vậy, với vô sắc vô lượng mà 
không kiến chấp ngã bị chấp trước. 

“A-nan, đó gọi là có một loại quan niệm vô 
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ngã được chủ trương. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy trú xứ của thức” 
và hai xứ ?!. Thế nào là bảy trú xứ của thức? 
Chúng sanh hữu sắc” với các chủng loại thân 
khác nhau, các chủng loại tướng khác nhau, ây là 
loài người và loài trời cõi Dục. Đó là trú xứ thứ 
nhất của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với 
các chủng loại thân khác nhau, nhưng chỉ có một 
loại tưởng, ây là Phạm thiên sơ sanh không yêu 
thọ”. Gọi đó là trụ xứ thứ hai của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với 
một loại thân nhưng nhiều chủng loại tưởng, ây là 
Hoảng dục thiên”. Gọi đó là trụ xứ thứ ba của 
thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh hữu sắc với 
một thân, với một loại tưởng, ây là Biến tịnh 
thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ tư của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt 
qua tất cả sắc tưởng, diệt trừ hữu đối tưởng, 
không tư duy các loại tưởng, vào vô lượng không 
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xứ, thành tựu an trụ vô lượng không xứ, ây là 
Vô lượng không xứ thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ 
năm của thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt 
qua tất cả vô lượng không xứ, vào vô lượng thức 
xứ, thành tựu an trụ vô lượng thức xứ, ây là Võ 
lượng thức xứ thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ sáu của 
thức. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc, vượt 
qua tất cả vô lượng thức tưởng, vào Vô sở hữu 
xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ, ây là Vô sở 
hữu xứ thiên. Gọi đó là trụ xứ thứ bảy của thức. 

“Thế nào là có hai xứ? Chúng sanh hữu sắc 
không có tưởng, không có thọ, ây là Vô tưởng 
thiên. Gọi đó là xứ thứ nhất. 

“Lại nữa, này A-nan, chúng sanh vô sắc vượt 
qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, thành tựu an trụ Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, ây là Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
thiên. Gọi đó là xứ thứ hai”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ nhất của thức, 
chúng sanh hữu sắc với các chủng loại thân, với 


25 Vô tưởng thiên và Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên, không được gọi là trụ xứ của thức vì hai 
nơi này thức không hiện khởi. 
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các chủng loại tưởng, là loài người và loài trời 
cõi Dục; nêu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ây 
của thức, biết sự tập khởi của trụ xứ của thức, biết 
sự diệt tận, vị ngọt, tai hoạn, biết xuất yếu, thì này 
A-nan, Tỳ-kheo kia có thể vui thích nơi trụ xứ 
của thức ây, kế trước và trụ nơi trụ xứ ây của thức 
chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, chúng 
sanh hữu sắc với các chủng loại thân nhưng một 
chủng loại tưởng, là Phạm thiên sơ sanh không 
yếu thọ; nêu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ây 
của thức, biết sự tập khởi của trụ xứ ây của thức, 
biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết 
xuất yếu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy có thê hoan 
lạc nơi trụ xứ kia của thức, kê trước và trụ nơi trụ 
xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đôi với trụ xứ thứ ba của thức, chúng 
sanh hữu sắc với một loại thân nhưng nhiêu chủng 
loại tưởng, ây là Hoảng dục thiên. Nêu có Tỳ-kheo 
biết như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, 
biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A- 
nan, Tỳ-kheo ấy có thê hoan lạc nơi trụ xứ kia của 
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thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức 
chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ tư của thức, chúng 
sanh hữu sắc với một loại thân, với một loại 
tưởng, ây là Biến tịnh thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết 
như thật trụ xứ ấy của thức, biết sự diệt tận, biết 
VỊ ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A- 
nan, Tỳ-kheo ấy có thê hoan lạc nơi trụ xứ kia của 
thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức 
chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ năm của thức, 
chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt 
trừ hữu đôi tưởng, không tư duy các loại tưởng, 
vào vô lượng không xứ, thành tựu an trụ vô lượng 
không xứ, ây là Vô lượng không xứ thiên. Nếu có 
Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ ây của thức, biết sự 
diệt tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, 
này A-nan, vị Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ 
xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của 
thức chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ sáu của thức, chúng 
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sanh vô sắc vượt tât cả vô lượng không xứ, vào 
vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ vô lượng thức 
xứ, ây là Vô lượng thức xứ thiên. Nếu có Tỳ-kheo 
biết như thật trụ xứ ây của thức, biết sự diệt tận, 
biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này 
A-nan, Tỳ-kheo ây có thể an lạc nơi trụ xứ kia 
của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của thức 
chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đôi với trụ xứ thứ bảy của thức, 
chúng sanh vô sắc vượt qua tất cả vô lượng thức 
tưởng, vào Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở 
hữu xứ, ấy là Vô sở hữu xứ thiên. Nếu có Tỳ- 
kheo biết như thật trụ xứ của thức, biết sự diệt 
tận, biết vị ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì 
này A-nan, vị Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi trụ 
xứ kia của thức, kế trước và trụ nơi trụ xứ kia của 
thức chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ nhất, chúng sanh 
hữu sắc không có tưởng, không có thọ, ây là Vô 
tưởng thiên. Nếu có Tỳ-kheo biết như thật trụ xứ 
ây của thức, biết sự diệt tận, biết vị ngọt, biết tai 
hoạn, biết xuất yêu, thì này A-nan, Tỳ-kheo ây có 
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thê hoan lạc nơi trụ xứ kia của thức, kế trước và 
trụ nơi trụ xứ kia của thức chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, không”. 

“A-nan, đối với trụ xứ thứ hai của thức, 
chúng sanh vô sắc, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, 
vào Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an 
trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, ây là Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng thiên. Nêu có Tỳ-kheo biết 
như thật xứ ây của thức, biết sự diệt tận, biết vị 
ngọt, biết tai hoạn, biết xuất yếu, thì này A-nan, 
Tỳ-kheo ấy có thể hoan lạc nơi xứ kia của thức, 
kế trước và trụ nơi xứ kia của thức chăng? 

“Bạch Thê Tôn, không”. 

“A-nan, nếu có Tỳ-kheo biết như thật bảy trụ 
xứ của thức và hai xứ kia, tâm không nhiễm 
trước, được giải thoát thì gọi là Ty-kheo A-la-hán 
danh tuệ giải thoát. 

“Lại nữa, này A-nan, có tám giải thoát. 

“Những øi là tám?” 

“Sắc quán sắc, đó là giải thoát thứ nhất. 

“Lại nữa, bên trong không sắc tưởng, bên 
ngoải quán sắc, đó là giải thoát thứ hai. 

“Lại nữa, với tịnh giải thoát, tự thân chứng 
ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát thứ ba. 
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“Lại nữa, vượt qua tât cả sắc tưởng, điệt trừ 
hữu đối tưởng, không tư duy các loại tưởng, vào 
vô lượng không xứ, thành tựu an trụ vô lượng 
không xứ, đó là giải thoát thứ tư. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả vô lượng không xứ, 
vào vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ vô lượng 
thức xứ, đó là giải thoát thứ năm. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, 
vào Vô sở hữu xứ. thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ, 
đó là giải thoát thứ sáu. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ, vào 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là giải thoát 
thứ bảy. 

“Lại nữa, vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ, tưởng thọ diệt giải thoát, tự thân chứng 
ngộ, thành tựu an trụ, đó là giải thoát thứ tám. 

“A-nan, nếu có Tỳ-kheo biết như thật về bảy 
trụ xứ của thức và hai xứ kia, tâm không nhiễm 
trước, được giải thoát, thành tựu an trụ và với tắm 
giải thoát này, thuận và nghịch mà tự thần chứng 
ngộ, thành tựu an trụ và cũng do tuệ quán mà diệt 
tận các lậu, thì đó là Ty-kheo A-la-hán, được gọi 
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Câu giải thoát”ế.” 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


2. Xem cht.11, kinh số 195. 
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Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở 
Kiêm-ma-săt-đàm, một đô ập của Câu lâu. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có một con đường” tịnh hóa chúng sanh, 
vượt qua lo sợ, diệt trừ khổ não, chấm dứt kêu 
khóc, chứng đắc Chánh pháp. Đó là Bỗn niệm 
xử. 

“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác ở quá khứ đều đoạn trừ năm triển cái, tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, lập tâm chánh trụ nơi Bốn 
niệm xứ, tu Bảy giác chi mà chứng quả giác ngộ 
Vô thượng chánh tận. 

“Các Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Các ở vị lai cũng đều đoạn trừ năm triền cái là 
thứ làm tâm ô ué, tuệ yếu kém, lập tâm chánh trụ 
1. Tương đương M.10. Satiptthãnasuttam. Tham chiếu, D. 22. Mahãsatipatthãna-suttanta. Hán, biệt 


dịch No.125 (12.1). 
2. Nhất đạo — 3ð : No.125 (12.1): Nhất nhập đạo. Päli: ekãyano maggo, con đường độc đạo. 
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nơi Bôn niệm xứ, tu Bảy giác chi mà chứng quả 
Øiác ngộ. 

“la nay trong hiện tại, là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đắng Chánh Giác, Ta cũng đều đoạn trừ 
năm triên cái làm tâm ô uế, tuệ yêu kém. Ta cũng 
lập tâm chánh trụ nơi Bốn niệm xứ, tu Bảy giác 
chi mà chứng quả giác ngộ Vô thượng chánh tận. 

“Bốn niệm xứ là những gì? Đó là, quán thân 
như thân, quán thọ” như thọ, quán tâm như tâm và 
quán pháp như pháp. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán thân như 
thân”? 

“Tỷ-kheo khi đi thì biết mình đi, đứng thì biết 
mình đứng, ngôi thì biết mình ngôi, năm thì biết 
mình năm, ngủ thì biết mình ngủ, thức thì biết 
mình thức, ngủ say thì biết mình ngủ say. Tỳ- 
kheo như vậy, quán nội thần như thần; quán ngoại 
thân như thân; lập niệm tại thân, có tr1, có kiến, 
có minh, có đạt. Như vậy gọi là Ty-kheo quán 
thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo biết rõ chính xác khi vào lúc ra, khi co lúc 


3. Giác. 
4... Quán thân như thân fj{ ## z[I ## - Pãli: kãye kãyanupassì. 
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duỗi, khi cúi lúc ngắng, nghi dung chững chạc, 
khéo khoác tăng-gi1à-lê và cầm bát; đi, đứng, ngôi, 
nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết rõ 
chính xác. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thần, 
có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo khi sanh niệm ác bất thiện, liên niệm điều 
thiện để đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Như 
người thợ mộc hoặc học trò thợ mộc, kéo thăng 
dây mực, búng lên thân cây rôi dùng búa bén mà 
đẽo cho thăng. Cũng vậy, Tỳ-kheo khi sanh niệm 
ác bất thiện liền niệm điều thiện để đối trị, đoạn 
trừ. Ty-kheo như vậy, quán nội thân như thân; 
quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có 
tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo răng ngậm khít lại, lưỡi ân lên khâu cái, 
dùng tâm trị tâm, đôi trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh 
chỉ. Như hai lực sĩ bắt một người yêu mang đi 
khắp nơi, tự do đánh đập. Cũng vậy, Tỳ-kheo 
răng ngậm khít lại, lưỡi ân lên khẩu cái, dùng tâm 
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trị tâm, đôi trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo-niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào, 
niệm hơi thở ra thì biết niệm hơi thở ra. Thở vào 
dài thì biết thở vào dài, thở ra dài thì biết thở ra 
dài. Thở vào ngăn thì biết thở vào ngắn, thở ra 
ngăn thì biết thở ra ngắn. Học toàn thân thở vào, 
học toàn thân thở ra. Học thân hành tĩnh chỉ thở 
vào, học khâu hành tĩnh chỉ thở ra. Ty-kheo như 
vậy, quán nội thân như thân; quản ngoại thân như 
thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, 
có đạt. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như 
thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo có hý lạc do ly dục, nhuân thâm thân, phô 
biễn sung mãn; khắp trong thân thê hý lạc sanh do 
ly dục, không đâu không có. Như người hâu tắm, 
bỏ bột tắm đây chậu, nước hòa thành bọt, nước 
thâm vào thân, phô biến sung mãn, không đâu 
không có. Cũng vậy, Ty-kheo có hý lạc do ly dục 
nhuân thấm thân, phố biên sung mãn; khắp trong 
thân thê, hỷ lạc sanh do ly dục không đâu không 
có. Ty-kheo như vậy, quán nội thân như thân; 
quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có 
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tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ- 
kheo có hỷ lạc do định sanh, nhuân thâm thân, 
phô biên sung mãn; khắp trong thân thể, hỷ lạc 
do định sanh không đâu không có. Cũng như suối 
trên núi, trong sạch không dơ, nước từ bốn 
phương chảy đến đồ vào một cách tự nhiên, tức 
thì từ đáy suối, nước tự vọt lên, chảy tràn ra 
ngoài, thâm ướt cả núi, phố biến sung mãn, 
không đâu không có. Cũng vậy, Ty-kheo có hỷ 
lạc do định sanh thâm nhuân thân, phố biên sung 
mãn; khắp trong thân thể, hỷ lạc do định không 
đâu không có. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân 
như thần; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại 
thân, có tri, có kiên, có minh, có đạt. Như VẬY gỌI 
là Ty-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo có lạc do ly hỷ nhuân thấm vào thân, phô 
biến sung mãn; khắp trong thân thẻ, lạc sanh do 
ly hý không đâu không có. Như các thứ sen xanh, 
hông, đỏ, trắng sanh ra từ nước, lớn lên trong 
nước, ở dưới đáy nước, rễ, hoa, lá, cọng thảy đều 
thâm nhuân, phố biến sung mãn, không đâu 
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không có; cũng vậy, Ty-kheo có lạc do ly hỷ 
nhuân thâm vào thân, phố biên sung mãn, khắp 
trong thân thể lạc do ly hỷ không đâu không có. 
Ty-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quản 
ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tr1, có 
kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo nào quán thân như thân; 
Tỳ-kheo ở trong thân này được biến mãn với tâm 
thanh tịnh, ý giải, thành tựu an trụ; ở trong thân 
này tâm thanh tịnh không đâu không biến mãn. 
Như có một người trùm một cái áo rộng bảy hoặc 
tám khuýu tay, từ đầu đến chân, thì khắp cả thân 
đêu được phủ kín. Cũng vậy, Tỳ-kheo ở trong 
thân này với tâm thanh tịnh, không đâu biến mãn. 
Ty-kheo như vậy, quán nội thân như thân; quản 
ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, có tr1, có 
kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; là Tỳ- 
kheo niệm quang minh tưởng, khéo thọ khéo trì, 
nhớ rõ điêu niệm; như phía trước, phía sau cũng 
vậy; ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày; 
dưới cũng như trên, trên cũng như dưới. Như vậy 
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tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, tâm 
tự quang minh, không khi nào còn bị bóng đen 
che lấp. Tỳy-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thần như thân; lập niệm tại thân, 
có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân Ha thân; Ty- 
kheo khéo giữ tướng trạng fu quán”, khéo nhớ 
điêu niệm, như người ngôi quán sát kẻ năm, rôi 
năm quán sát kẻ ngồi. 1-kheo khéo giữ tướng 
trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giông 
như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thần như thân; lập niệm tại thân, 
có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính 
chất tốt xấu từ đầu đến chân quán thây thảy đều 
đây dãy bất tịnh, “trong thân này của ta có tóc, 
lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phôi, ruột già, ruột non, lá 
lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, mô 
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hôi, nước mũi, nước miệng, mủ, máu, mỡ, tủy, 
đờm dãi, nước tiểu”. Như một cái bồn chứa đủ hạt 
giông, ai có mắt sáng thì thây rõ ràng, “đây là hạt 
lúa, hạt gạo, kia là hạt cải, cỏ, rau”; cũng vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính 
chất tốt xấu, từ đầu đến chân, quán thây thảy đều 
đây dãy bất tịnh: “Trong thân này của ta có tóc, 
lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, gân, 
xương, tim, thận, gan, phôi, ruột g1à ruột non, lá 
lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, mô 
hôi, nước mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, 
đờm dãi, nước tiểu'. 1y-kheo khéo giữ tướng 
trạng tu quán, khéo nhớ điêu niệm, cũng giông 
như vậy. Ty-kheo như vậy, quán nội thân như 
thân; quán ngoại thần như thân; lập niệm tại thân, 
có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ- 
kheo quán sát giới trong thân răng: “Trong thân 
này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới. Như gã đô tê mồ bò, 
lột hết bộ da, trải lên mặt đất, phân thành sáu 
đoạn; cũng vậy, Ty-kheo quán các giới trong 
thân rằng “Trong thân này của ta có địa giới, thủy 
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giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới”. 
Tỷ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ 
điều niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như 
vậy, quán nội thân như thân; quán ngoại thần như 
thân; lập niệm tại thân, có tr1, có kiến, có minh, 
có đạt. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như 
thân. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quán thân như thân; Tỳ- 
kheo quán xác chết, mới chết từ một hai ngày 
đến sáu bảy ngày, đang bị quạ diều bươi mồ, sài 
lang câu xé, hoặc đã được hỏa thiêu, hay đã được 
chôn lấp, đang bị rửa nát hư hoại. Quán rôi tự so 
sánh: “Thân ta cũng thế, đêu có những trường 
hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, 
cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội 
thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập 
niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, có đạt. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Tỷ-kheo quán thân như thân; lỳ- 
kheo như từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt xám 
xanh, rữa nát gân hết, xương vải khắp đất. Quán 
rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có những 
trường hợp này, không sao tránh khỏi,` Ty-kheo 


792 TRUNG A-ÂM 


khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điêu 
niệm, cũng giống như vậy. Tỳ-kheo như vậy, 
quán nội thân như thân; quán ngoại thân như 
thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, 
có đạt. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như 
thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo như từng thây trong nghĩa địa, da, thịt, máu, 
huyết tiêu cả, chỉ còn xương dính gân. Quán rồi 
tự so sánh: “Thân ta cũng thê, đều có trường hợp 
này, không sao tránh khỏi'. Ty-kheo khéo giữ 
tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng 
giông như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân 
như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại 
thân, có tri, có kiễn, có minh, có đạt. Như Vậy gọI 
là Ty-kheo quán thân như thân. 

“Lại nữa, Ty-kheo quán thân như thân; Tỳy- 
kheo như từng trong nghĩa địa thây xương rời 
từng đốt, tản mác khắp nơi, xương chân, xương 
đùi, xương đâu gỗi, xương bắp vỆ, Xương sông, 
Xương Vai, Xương cô, Xương SỌ, mỗi thứ một nơi. 
Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có 
những trường hợp này, không sao tránh khỏi. 
Tỳy-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ 
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điều niệm, cũng giỗng như vậy. Tỳ-kheo như vậy, 
quán nội thân như thân; quán ngoại thân như 
thân; lập niệm tại thân, có tri, có kiến, có minh, 
có đạt. Như vậy gọi là Ty-kheo quán thân như 
thân. 

“Lại nữa, Iy-kheo quán thân như thân; ly- 
kheo như từng thây trong nghĩa địa, xương trắng 
như vỏ ốc, xanh như lông chim bô câu, đỏ như 
màu máu, mục nát bể vụn. Quán rồi tự so sánh: 
“Thân ta rồi cũng thê, đều có những trường hợp 
này, không sao tránh khỏi'. Ty-kheo khéo giữ 
tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng 
giông như vậy. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thân 
như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại 
thân, có tri, có kiên, có minh, có đạt. Như Vậy gỌI 
là Ty-kheo quán thân như thân. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán 
thân như thân như vậy, đó gọi là niệm xứ quán 
thân như thân. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán thọ như thọ? 
Tỳ-kheo khi thọ nhận cảm giác lạc liên biết đang 
thọ nhận cảm giác lạc, khi thọ nhận cảm giác khổ 
liền biết đang thọ nhận cảm giác khổ, khi thọ 
nhận cảm giác không lạc không khổ liền biết 
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đang thọ nhận cảm giác không lạc không khô. 
Khi thần thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ nhận 
cảm giác khổ, thân thọ nhận cảm giác không lạc 
không khố; khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm 
thọ nhận cảm giác khổ, tâm thọ nhận cảm giác 
không lạc không khổ; cảm giác lạc khi ăn, cảm 
giác khổ khi ăn, cảm giác không lạc không khố 
khi ăn; cảm giác lạc khi không ăn, cảm giác khô 
khi không ăn, cảm giác không lạc không khô khi 
không ăn; cảm giác lạc khi có dục, cảm giác khổ 
khi có dục, cảm giác không khổ không lạc khi có 
dục; cảm giác lạc khi không có dục, cảm giác khổ 
khi không có dục, cảm giác không lạc không khô 
khi không có dục. Tỳ-kheo như vậy, quán nội thọ 
như thọ, quán ngoại thọ như thọ, lập niệm tại thọ, 
có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Ty-kheo quán thân như thân. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán 
thọ như thọ như vậy, gọi là nệm xứ quán thọ như 
thọ. 

“Thế nảo gọi là nệm xứ quán tầm như tâm? 
Tỳ-kheo có tâm tham dục thì biết đúng như thật 
có tâm tham dục, có tâm vô dục thì biết đúng như 
thật là có tâm vô dục. Khi có sân hay không sân, 
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có si hay không si, có ô uế hay không ô uê, có 
hợp hay có tan, có thấp hay có cao, có nhỏ hay có 
lớn; tụ hay không tụ, định hay không định, giải 
thoát hay không giải thoát. Cũng như vậy, có tâm 
giải thoát thì biết đúng như thật có tâm giải thoát; 
có tâm không giải thoát thì biết đúng như thật là 
có tầm không giải thoát. Ty-kheo như vậy, quán 
nội tâm như tâm, lập niệm tại tâm, có tr1, có kiến, 
có minh, có đạt. Như vậy là Tỳ-kheo quán tâm 
như tâm. 

“Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết quán 
tâm như tâm như vậy, đó gọi là nệm xứ quán tâm 
như tâm. 

“Thế nào gọi là niệm xứ quán pháp như 
pháp? Khi con mắt duyên sắc, sanh nội kết, nêu 
Tỳ-kheo bên trong thật có kết thì biết đúng như 
thật là bên trong có kết; bên trong thật không có 
kết thì biết đúng như thật là bên trong không có 
kết. Nội kết chưa sanh, bây giờ sanh, biết đúng 
như thật. Nội kết đã sanh và được đoạn trừ, không 
sanh lại nữa, biết đúng như thật. Với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng giỗng như vậy. Khi ý duyên 
pháp, sanh nội kết, nếu Tỳ-kheo bên trong thật có 
kết thì biết đúng như thật là bên trong có kết, bên 
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trong không có kết thì biết đúng như thật là bên 
trong không có kết, nội kết chưa sanh bây giờ 
sanh; biết đúng như thật nội kết đã sanh và đã 
được đoạn trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như 
thật. Tỳ-kheo như vậy quán nội pháp đúng như 
pháp, quán ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm 
tại pháp, có tr1, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy 
gọi là Ty-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là 
quán sáu xứ bên trong. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quản pháp như pháp; Tỳ- 
kheo bên trong thật có ái dục thì biết đúng như 
thật là đang có ái dục, bên trong thật không có ái 
dục thì biết đúng như thật là không có ái dục. Ái 
dục chưa sanh nay sanh, biết đúng như thật. Ái 
dục đã sanh và đã được đoạn trừ, không sanh lại 
nữa, biết đúng như thật. Với sân nhuê, thùy miên, 
điệu hồi và nghi cũng giống như vậy. Bên trong 
thật có nghi, biết đúng như thật là đang có nghĩ; 
bên trong thật không có nghi, biết đúng như thật 
là không có nghi. Nghi chưa sanh, nay đã sanh, 
biết đúng như thật. Nghi đã sanh và đã được đoạn 
trừ, không sanh lại nữa, biết đúng như thật. Ty- 
kheo như vậy quán nội pháp đúng như pháp, quán 
ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại pháp, có 
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tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán năm 
triển cái. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo quản pháp như pháp; Tỳ- 
kheo bên trong thật có niệm giác chi thì biết đúng 
như thật là có niệm giác chi; bên trong thật không 
có niệm giác chỉ thì biết đúng như thật là không 
có niệm giác chị. Niệm giác chi chưa sanh nay 
sanh, biết đúng như thật. Niệm giác chi đã sanh 
thì ghi nhớ không quên, không suy thoái, tu tập 
càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như thật. 
Với trạch pháp, tinh tân, hý, khinh an, định và xả 
cũng giống như vậy. Bên trong thật có xả giác chi 
thì biết đúng như thật là đang có xả giác chi, bên 
trong thật không có xả giác chỉ thì biết đúng như 
thật là không có xả giác chi. Xả giác chi chưa 
sanh nay sanh, biết đúng như thật, xả giác chi đã 
sanh thì ghi nhớ không quên, không suy thoái, tu 
tập càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như thật. 
Tỳy-kheo như vậy quán nội pháp đúng như pháp, 
quán ngoại pháp đúng như pháp, lập niệm tại 
pháp, có tr1, có kiến, có minh, có đạt như vậy gọi 
là Tỳ-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quản 
Bảy giác ch. 
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“Nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từng chi tiết 
quán pháp như pháp như vậy, đó gọi là niệm xứ 
quán pháp như pháp. 

“Nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào trụ Bốn niệm 
xứ thì trong vòng bảy năm, nhất định sẽ chứng 
được một trong hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí 
ngay trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu 
còn hữu dư. 

“Không cần phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, 
hai hay một năm, nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì trong vòng 
bảy tháng cũng sẽ nhất định chứng được một 
trong hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí ngay 
trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu 
dư. 

“Không cần phải đến bảy, sáu, năm, bốn, ba, 
hai hay một tháng, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
lập tâm chánh trú nơi Bốn niệm xứ thì trong vòng 
bảy ngày bảy đêm cũng sẽ nhất định chứng được 
một trong hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí ngay 
trong hiện tại, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu 
dư. 

“Không cần phải đến bảy ngày đêm, sáu, năm, 
bốn, ba, hay hai ngày hai đêm, mà chỉ cần trong 
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một ngày một đêm, nếu Ty-kheo, Tỳ-kheo-nmI nào 
luôn luôn trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh 
trú nơi Bốn niệm xứ thì nếu buổi sáng thực hành 
như vậy, nhất định buôi tôi liền được thăng tấn. 
Nếu buổi tôi thực hành như vậy, nhất định sáng 
hôm sau sẽ được thăng tấn”. 

Phật thuyết giảng như thế, các Tỳ-kheo ấy sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hÿ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, chưa có 
chút công việc nên tập trung ngôi tại giảng 
đường. Lúc ấy, một số đông những người DỊ học, 
sau bữa cơm trưa loanh quanh tìm đến chỗ các 
Tỳ-kheo, cùng nhau chảo hỏi rôi ngồi một bên, 
nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm chủ trương 
biến tri dục”, chủ trương biến tri sắc, chủ trương 
biến tri thọ”. Này chư Hiên, chúng tôi cũng chủ 
trương biến tri dục, chủ trương biến tri trừ sắc, 
chủ trương biên tri thọ. Giữa Sa-môn Cù-đàm và 


1 Bản Hán, quyển 25. Tương đương Pãli: M.13, Mahã-dukkhakkhandha. Hán, biệt dịch No.53, 
No.125 (21.9). 

2 Nguyên Hán: biến tri dục 3ã #[i 3 › biết thấu đáo về dục. Pãli kãmãnam 
pariññam. 

3. Giác. 
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chúng tôi, giữa hai? chủ trương biến tri” ây, có 
sự thù thăng nào, có những sai biệt nào?” 

“Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo khi nghe những 
điều mà số đông những người Dị học ấy nói, 
không biết thế nào là phải, thế nào là trái, im lặng 
đứng dậy mà đi, đồng thời suy nghĩ rằng: “Những 
điều như vậy, chúng ta phải do nơi Đức Thế Tôn 
mới biết”. 

Rôi họ đi đến Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi 
một bên, đem những điều đã bàn luận với số đông 
những người Dị học ấy thuật lại với Đức Phật. 
Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Lúc đó các ông nên hỏi số đông những người 
DỊ học như vậy, “Này chư Hiền, thê nảo là vị ngọt 
của dục, thê nào là tai họa của dục, thế nào là sự 
xuất yếu của dục”? Thê nào là vị ngọt của sắc, thế 
nào là tai họa của sắc, thế nào là sự xuất yếu của 
sắc? Thế nào là vị ngọt của thọ, thế nào là tai họa 
của thọ, thê nào là sự xuất yếu của thọ? 

“Này các Tỳ-kheo, nêu các ông hỏi như vậy, 
sau khi nghe, họ sẽ cật vân lẫn nhau, nói quanh 


4. Bản Cao-li chép nhị — ; các bản khác chép tam = › 

5-. Các bản chép: nhị (tam) tri nhị (tam) đoạn, dư chữ nhị (tam) thứ hai. 

6. Dục vị, dục hoạn, dục xuất yếu ã⁄ IẸ ⁄ ñÐ X ị 5# › Päli: kãmãnam assädo, kãmãnam ãdïnavo, 
kãmãnm nissaranam, vị ngọt, sự tai hại và thoát ly đối với các dục. 
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nói quần, nổi sân và cãi cọ rôi từ chỗ ngôi đứng 
dậy, 1m lặng và rút lui. Vì sao vậy? Vì Ta không 
thây có những chư thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí hay bắt cứ ai khác ở trên đời này có thể 
biết được nghĩa ấy để tuyên bố lên. Chỉ có Như 
Lai và đệ tử của Như Lai, hoặc đệ tử nào được 
nghe từ hai vị này”. 

Đức Phật lại hỏi: 

“Thế nào là vị ngọt của dục? Đó là, nhân bởi 
năm công đức của dục” mà phát sanh lạc và hÿ. 
VỊ ngọt của dục chỉ tột cùng đến đó chứ không 
thê hơn nữa, nhưng tai họa của nó thì rất nhiêu. 

“Thế nào là tai họa của dục? Một thiện gia 
nam tử, tùy kỹ thuật” riêng mà tự mưu sinh; hoặc 
làm ruộng, hoặc buôn bán, hoặc học sách, hoặc 
giỏ1 toán thuật, biết công số, khéo in khắc, làm 
văn chương, tạo thủ bút, hoặc hiểu kinh thơ, hoặc 
làm võ tướng, hoặc phụng sự vua?. Người ây khi 
gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp nóng phải chịu nóng, 


7: Ngũ dục công đức 1ï 3Ä 7) f# - Pãli: pañca kãmagunã. 

8. Hán: kỹ thuật {# (f¿?) ÿ# › Pãli: sippatthanena, bằng công xảo xứ. 

9 Các “kỹ thuật theo bản: Hán: tác điền nghiệp, hành trị sanh, minh toán thuật, tri công số, xảo 
khắc ấn, tác văn chương, tạo thủ bút, hiểu kinh thư, tác dũng tướng, phụng vương sự. Danh 
sách theo bản Päli: yadi muddäya yadi gan anäya yadi sañkhãnena yadi kasiyä yadi vanijjäya 
yadi gorakkhena yadi issatthena yadi rãjaporisena, hoặc bằng ấn toán (hay thuật khắc án), bằng 
ám toán (tính trầm), mục toán (số học), canh nông, thương mãi, mục súc (chăn bò), làm tên (chế 
tạo vũ khí), và quan chức (phục vụ vua). 
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bị đói khát nhọc mệt, bị muỗi mòng châm 
chích; nó phải làm nghê nghiệp như thế để mong 
kiếm được tiên của. Thiện nam tử bằng những 
phương tiện như thế, làm các công việc như vậy 
để mong câu như vậy, nếu không kiếm được tiên 
của thì sinh khô sở, lo buôn rầu rĩ, tâm thành sĩ 
dại, nói rằng Tuông công làm lụng khô nhọc vô 
ích mà những điều mong cầu không có kết quả". 
Trái lại, thiện nam tử ây bằng những phương tiện 
như vậy để mong câu như vậy, nếu kiếm. được 
tiền của nó sanh yêu quý, giữ gìn, chôn giâu. Vì 
sao vậy? Nó nghĩ: “Tài vật này của ta, đừng để 
cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư hại, mất 
mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm việc mà 
không thành tựu". Kẻ đó giữ gìn, chôn giâu như 
vậy nhưng nếu rủi bị vua đoạt, hoặc giặc CƯỚP, 
lửa thiêu hư hại mất thì sinh khô sở, lo buôn rầu 
rĩ, tâm thành sĩ ám, nói răng: “Vật ta yêu quý, nhớ 
nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không còn. Đó là 
những nỗi thông khổ ở đời này'°, nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 
“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lây dục làm sốc nên mẹ tranh cãi với 


10. Hiện pháp khổ ám Z )# #? J2 : Pãli: sanditthiko dukkhakhando, khổ uẫn được chứng kiến. 
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con, con tranh cãi với mẹ, cha con, anh em, chị 
em, bả con dòng họ tranh cãi lẫn nhau. Vì tranh 
cãi lẫn nhau như vậy nên mẹ nói xấu con, con nói 
xấu mẹ. Cha con, anh em, chị em, bà con dòng họ 
nói xâu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, huông nữa 
là người dưng. Đó là những nỗi thống khô ở đời 
này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm 
sốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lây dục làm sốc nên vua tranh giành với 
vua, Phạm chí tranh giành với Phạm chí, Cư sĩ 
tranh giành với Cư sĩ, dân tranh giành với dân, 
nước này tranh giành với nước nọ. Bởi tranh 
giành nên thù nghịch nhau, rôi dùng đủ loại binh 
khí để giết hại lẫn nhau, hoặc năm tay thoi, ném 
đá, hoặc dùng gậy đánh, dao chặt. Trong khi giao 
đâu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khô. Đó 
là những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lấy dục làm gốc nên mang khôi giáp, 
khoác trường bào, cầm giáo mác, cung tên, hoặc 
cầm dao thuẫn, đi vào quân trận. Hoặc đánh nhau 
băng volI, hoặc ngựa, hoặc xe, hoặc dùng bộ binh 
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đánh nhau, hoặc cho trai gái đánh nhau. Trong 
khi giao đâu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trong 
khố. Đó là những nỗi thống khô ở đời này nhân 
nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lấy dục làm gốc nên mang áo giáp, mặc 
trường bào, câm giáo mác, cung tên, hoặc câm 
dao thuẫn, đi tranh đoạt nước người, công thành 
phá lũy, chỗng cự lẫn nhau, thúc trống thôi kèn, 
lớn tiêng reo hò, hoặc dùng chày đập, hoặc dùng 
mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, hoặc dùng tên 
bắn, hoặc lăn đá kè, hoặc dùng nỏ lớn, hoặc rót 
nước đồng sôi vào mắt. Trong khi giao đấu, hoặc 
chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Đó là những 
nỗi thông khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi 
dục, lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lấy dục làm sốc nên mang áo giáp, mặc 
trường bào, câm giáo mác, cung tên, hoặc cầm 
dao thuẫn vào xóm, vào ấp, vào quốc gia, vào 
thành thị, đục vách phá kho, cướp đoạt tài vật, 
chận đường giao thông, hoặc đến ngõ khác phá 
xóm phá làng, phá thành diệt nước. Trong đó, 
hoặc người của vua bắt được, đem khảo đủ cách; 
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chặt tay, chặt chân, hoặc chặt hết cả tay chân; 
cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi; hoặc lóc từng 
miễng thịt; bứt râu bút tóc, hoặc bứt cả râu tóc; 
hoặc nhốt vào trong cũI, quân vải hỏa thiêu, hoặc 
lấp trong cát, lây cỏ quân lại rôi đốt; hoặc bỏ vô 
bụng lừa sắt, hoặc bỏ vô miệng heo sắt, hoặc đặt 
vào miệng cọp sắt Tôi đốt, hoặc bỏ vô vạc đồng, 
hoặc bỏ vô vạc sắt rồi nấu; hoặc chặt ra từng 
khúc, hoặc dùng xoa bén đâm, hoặc lấy móc sắt 
móc, hoặc bắt năm trên giường, sắt rỒi lây dâu sôI 
rót, hoặc bắt ngôi trong côi sắt rồi lây chảy sắt 
giã, hoặc cho răn rít mô cắn, hoặc dùng roi quất, 
hoặc dùng gậy thọt, hoặc dùng dủi đánh, hoặc 
buộc sông treo trên nêu cao, hoặc chém đâu rôi 
bêu. Trong các trường hợp đó, kẻ ây hoặc chết, 
hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Đó là những nỗi 
thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, 
lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lây dục làm sốc nên thân làm ác, khẩu 
làm ác, ý làm ác. Kẻ đó về sau bệnh tật liệt 
giường, hoặc ngôi hoặc năm trên đất, vì khô bức 
thân, toàn thân cảm giác khổ sở vô cùng, không 
còn đáng yêu thích. Kẻ đó vì lúc trước thân làm 
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ác, khẩu làm ác, ý làm ác nên khi sắp chết 
chúng che ngay trước mắt giống như mặt trời lặn 
bóng sườn núi lớn, che lấp mặt đất!!. Cũng vậy, 
kẻ ây bị những ác hành của thân, ác hành của 
khẩu và của ý che lấp trước mắt, kẻ đó nghĩ rằng: 
“Ác hành ta làm trước kia, bây giờ chúng che 
trước mắt ta. Trước ta không tạo phước nghiệp 
mà tạo nhiêu ác nghiệp. Giả tỷ có ai chỉ làm ác, 
hung bạo, chỉ làm tội chứ không làm phước, 
không hành thiện, khi sông không biết lo sợ, gân 
chết không chỗ nương cậy, không chỗ quay vê. 
Người ây thân sanh về cõi nảo, ta cũng thác sinh 
về chỗ đó'. Do đó, sanh hôi hận, rôi do hối hận 
mà chết không an, chết không được phước. Đó là 
những nỗi thống khổ ở đời này nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, vì chúng sanh nhân nơi dục, duyên 
nơi dục, lây dục làm sốc nên thân làm ác, khẩu 
và ý làm ác. Kẻ đó vì thân làm ác, khâu và ý làm 
ác nên nhân nơi đó, duyên nơi đó mà khi thân 
hoại mạng chung phải đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục. Đó là những nỗi khổ ở đời sau nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc. Như vậy là 


11: No.53: “Lúc mặt trời sắp lặn, bóng mát đổ ngược xuống giữa hai ngọn núi lớn”. 
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tai họa của dục. 

“Thế nào là sự xuất yếu của đục? Nếu đoạn 
trừ dục, xả ly dục, diệt tận dục, vượt qua khỏi dục 
mà thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất yêu của dục. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết 
đúng như thật vị ngọt của dục, tai họa của dục, sự 
xuất yếu của dục, thì không bao giờ có thể tự 
mình đoạn dục, huống nữa là đoạn dục cho kẻ 
khác. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như 
thật vị ngọt của dục, tai họa của dục, sự xuất yếu 
của dục, thì không những có thể tự mình đoạn dục 
mà có thể đoạn dục cho kẻ khác. 

“Thế nào là vị ngọt của sắc? Giả sử có các 
thiếu nữ Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư đến 
tuổi mười bốn, mười lăm, là lúc có săc đẹp mỹ 
miêu. Nhân nơi sắc đẹp đó, duyên nơi sắc đẹp đó 
mà sanh lạc, sanh hỷ; vị ngọt của sắc chỉ tột cùng 
đến đó chứ không hơn nữa. Nhưng tai hại của sắc 
thì rất nhiêu. 

“Thế nào là tai hại của sắc? Nếu thây nàng ấy 
về sau trở nên hết sức giả yếu, đầu bạc, răng rụng, 
lưng còng, gỗi rũ, chông gậy mà ởi, tuôi trẻ đã 
tàn, mạng sông sắp hết, thân thê run rây, các căn 
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hư mòn. Ý các ngươi nghĩ sao? Có phải sắc đẹp 
trước kia đã biến mất và sanh ra tai họa chăng? 

“Bạch Thê Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nêu thây nàng ây bệnh tật liệt 
g1ường, ngôi năm trên đất, vì khổ bức thân, chịu 
khô cùng cực, ý các ngươi nghĩ sao, có phải sắc 
đẹp trước kia biên mất, sanh _ tai họa chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nếu thây xác nàng ấy đã chết từ một, 
hai ngày đến sáu bảy ngày, đang bị quạ diễu bươi 
mồ, sải lang cầu xé, hoặc đã được hỏa thiêu hay 
chôn lấp, đang bị mục nát hư hoại. Ý các ngươi 
nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước đã biến mất và 
tai họa sanh ra chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy?” 

“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ây ở trong nghĩa 
địa, hài cốt xám xanh, mục nát quá nữa, xương 
vải trên đất. Ý các ngươi nghĩ sao? Có phải sắc 
đẹp trước kia đã biến mất và tai họa sanh ra 
chăng?” 

“Bạch Thê Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nếu thấy xác nàng ấy ở trong nghĩa 
địa, xương rời từng đốt, tản mác khắp nơi, Xương 
chân, xương đùi, xương đầu gối, xương bắp về, 
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Xương sông, xương vai, xương cô, xương sọ, 
môi thứ một nơi, ý các thây nghĩ sao? Có phải sắc 
đẹp trước kia đã biến mất và tai họa sanh ra 
chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Lại nữa, nêu thây xác nàng ây ở trong nghĩa 
địa, xương trắng như vỏ ốc, xanh như lông chim 
câu, đỏ như màu máu, hư hoại, mục nát. Ý các 
ngươi nghĩ sao? Có phải sắc đẹp trước kia đã biến 
mất và tai họa sanh ra chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Như vậy gọi là tai 
họa của sắc”. 

“Thế nào là sự xuất yếu của sắc? Nếu đoạn trừ 
sắc, xả ly săc, diệt tận sắc, vượt qua khỏi sắc mà 
thoát ly. Như vậy gọi là sự xuất yếu của sắc. 

“Nêu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết 
đúng như thật vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự 
xuất yếu của. sắc, thì không bao giờ có thể tự 
mình đoạn sắc, huống nữa là đoạn sắc cho kẻ 
khác. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như 
thật vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự xuất yếu 
của sắc thì không những tự mình đoạn sắc, mà 
còn có thể đoạn sắc cho kẻ khác. 
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““Thê nào là vị ngọt của thọ? Tỳ-kheo ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, cho đến, thành tựu và an trụ 
nơi đệ Tứ thiền. Bây giờ, vị đó không nghĩ đến 
việc tự hại, cũng không nghĩ đến sự hại người. 
Nếu không nghĩ đến hại, đó là vị ngọt của cảm 
giác lạc. Vì sao vậy? Vì không nghĩ đến sự làm 
hại thì thành tựu được cảm giác lạc ấy. Như vậy 
øọI là vị ngọt của thọ. 

“Thế nào là tai họa của thọ? Thọ là pháp vô 
thường, pháp diệt. Như vậy gọi là tai họa của thọ. 

“Thế nào là sự xuất yếu của thọ? Nếu đoạn trừ 
thọ, xả ly thọ, diệt tận thọ, vượt qua thọ mà thoát 
ly. Như vậy gọi là sự xuất ly của thọ. 

“Nêu Sa-môn, Phạm chí nào mà không biết 
đúng như thật vị ngọt của thọ, tai họa của thọ, 
xuất yếu của thọ thì không bao giờ có thê tự mình 
đoạn thọ, huông nữa là đoạn thọ cho kẻ khác. 

“Nếu Sa-môn, Phạm chí nào biết đúng như 
thật vị ngọt của thọ, tai họa của thọ, xuất yếu của 
thọ thì không những tự mình có thể đoạn thọ, mà 
còn có thể đoạn thọ cho kẻ khác”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ây 
sau khi nghe thuyết, hoan hÿ phụng hành. 
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100. KINH KHỎÔ ÁM (T)' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật đến Thích-ki-sâu, trú tại 
Ca-duy-la-vệ, vườn Ni-câu-loại.” 

Bấy giờ Thích Ma-ha-nam”, sau bữa ăn trưa 
tìm đêm chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài trôi 
ngôi qua một bên mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, con biết Thế Tôn dạy pháp 
như vậy khiến tâm con được kh ba uê, nhiễm 
tâm uế, nhuê tâm uế và si tâm uết. Bạch Thê Tôn, 
con biết pháp â ây như vậy nhưng trong tâm con lại 
sinh nhiễm pháp, nhuê pháp và sĩ pháp. Bạch Thê 
Tôn, con suy nghĩ như vây, “Ta có pháp gì không 
bị diệt trừ, khiến tâm ta lại sinh pháp nhiễm, pháp 
nhuế, pháp sĩ?” 


1. Tương đương Pãli M.14 Cũla-dukkhakkhandha-suttam. Hán, biệt dịch, No.55. 

Xem các kinh 12, 180, 191. Pali: sakkesu viharati kapilavatthusmim nigrodhäräme. 

3. Thích Ma-ha-nam š Ƒ# | # - Pali: Sakka Mahänãma, con trai của Amitodana, anh em chú bác 
với Phật, chứ không phải là một trong năm vị đệ tử đầu tiên của Phật. 

Nhiễm, nhué, si tâm uề 3t šE ## ;`› #z › Pãli: lobho, doso, moho citassa upakkileso, tham, sân, sỉ 
là ô nhiễm của tâm. 


802 TRUNG A-ÂM 


Thê Tôn bảo: 

“Này Ma-ha-nam, ông có một pháp không bị 
diệt trừ, cho nên ông sống tại gia, không chí tín, 
lia bỏ gia đình, sống không gia đình mà học đạo 
này. Ma-ha-nam, nếu ông diệt được pháp đó, ông 
sẽ không sông tại gia mà chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, học đạo. Bởi vì có một pháp 
không bị diệt trừ mà ông sông tại gia, không chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, học 
đạo”. 

Khi ấy Thích Ma-ha-nam liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng về 
Phật mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nói pháp cho 
con nghe để tâm con được thanh tịnh, trừ nghị, 
đắc đạo”. 

Thế Tôn nói: 

“Ma-ha-nam, có năm công đức của dục, đáng 
yêu, đáng mơ tưởng, đáng vui thích, có liên hệ 
đến dục, khiến cho người khoái lạc. Những gì là 
năm? Đó là, sắc được biết bởi mắt, âm thanh 
được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị 
được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Do đây 
mà nhà vua và quyến thuộc của nhà vua được an 
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lạc hoan hỷ. Ma-ha-nam, vị ngọt của dục chỉ 
cùng cực đến đó chứ không hơn nữa, nhưng tai 
họa của nó thì lại rất nhiều. 

“Ma-ha-nam, thê nào là tai họa của dục? “Ma- 
ha-nam, một thiện gia nam tử, tùy kỹ thuật” riêng 
mà tự mưu sinh; hoặc làm ruộng, hoặc buôn bán, 
hoặc học sách, hoặc giỏi toán thuật, biết công SỐ, 
khéo in khắc, làm văn chương, tạo thủ bút, hoặc 
hiểu kinh thơ, hoặc làm võ tướng, hoặc phụng sự 
vua. Người ây khi gặp lạnh phải chịu lạnh, gặp 
nóng phải chịu nóng, bị đói khát nhọc mệt, bị 
muỗi mòng châm chích; nó phải làm nghề nghiệp 
như thê để mong kiêm được tiền của. Thiện nam 
tử băng những phương tiện như thê, làm các công 
việc như vậy để mong câu như vậy, nếu không 
kiểm được tiền của thì sinh khô sở, lo buôn rầu rĩ, 

tâm thành si đại, nói rằng 'Luông công làm lụng 
khô nhọc vô ích mà những điều mong cầu không 
có kết quả°. Trái lại, thiện nam tử ây bằng những 
phương tiện như vậy để mong câu như vậy, nêu 
kiếm được tiền của nó sanh yêu quý, giữ gìn, 
chôn giấu. Vì sao vậy? Nó nghĩ: “Tài vật này của 
ta, đừng để cho vua đoạt, giặc cướp, lửa thiêu, hư 


5... Đoạn này như kinh 99 trên, xem các cht. ở đó. 
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hại, mât mát, hoặc xuất tài mà vô lợi, hoặc làm 
việc mà không thành tựu'. Kẻ đó giữ gìn, chôn 
giấu như vậy nhưng nêu rủi bị vua đoạt, hoặc giặc 
cướp, lửa thiêu hư hại mất thì sinh khô sở, lo 
buôn râu rĩ, tâm thành sĩ ám, nói răng: “Vật ta yêu 
quý, nhớ nghĩ suốt đêm ngày, nay đã không còn'. 
Ma-ha-nam, đó là những nỗi thông khố ở đời 
này, nhân nơi dục, duyên nơi dục, lấy dục làm 
sốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc nên mẹ tranh 
cãi với con, con tranh cãi với mẹ, cha con, anh 
em, chị em, bà con dòng họ tranh cãi lẫn nhau. Vì 
tranh cãi lẫn nhau như vậy nên mẹ nói xấu con, 
con nói xâu mẹ. Cha con, anh em, chị em, bả con 
dòng họ nói xấu lẫn nhau. Thân thích còn vậy, 
huống nữa là người dưng. Ma-ha-nam, đó là 
những nỗi thống khổ ở đời nảy nhân nơi dục, 
duyên nơi dục, lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc nên vua 
tranh giành với vua, Phạm chí tranh giành với 
Phạm chí, Cư sĩ tranh giành với Cư sĩ, dân tranh 


6... Xem cht.10, kinh 99. 
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giành với dân, nước này tranh giành với nước 
nọ. Bởi tranh giành nên thù nghịch nhau, rồi dùng 
đủ loại binh khí để giết hại lẫn nhau, hoặc năm 
tay thoi, ném đá, hoặc dùng gậy đánh, dao chặt. 
Trong khi giao đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ 
cực trọng khô. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thông 
khố ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm gốc nên mang 
khôi giáp, khoác trường bảo, cầm giáo mác, cung 
tên, hoặc câm dao thuẫn, đi vào quân trận. Hoặc 
đánh nhau bằng vol, hoặc ngựa, hoặc xe, hoặc 
dùng bộ binh đánh nhau, hoặc cho trai gái đánh 
nhau. Trong khi giao đâu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, 
thọ cực trọng khổ. Ma-ha-nam, đó là những nỗi 
thống khổ ở đời này nhân nơi dục, duyên nơi dục, 
lây dục làm gốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc nên mang áo 
giáp, mặc trường bào, cầm giáo mác, cung tên, 
hoặc cầm dao thuẫn, đi tranh đoạt nước NgƯỜI, 
công thành phá lũy, chông cự lẫn nhau, thúc trông 
thối kèn, lớn tiếng reo hò, hoặc dùng chày đập, 
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hoặc dùng mâu kích, hoặc dùng bánh xe bén, 
hoặc dùng tên bắn, hoặc lăn đá kè, hoặc dùng nỏ 
lớn, hoặc rót nước đồng sôi vào mắt. Trong khi 
Ø1aO đấu, hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng 
khổ. Ma-ha-nam, đó là những nỗi thống khô ở đời 
này nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm 
sốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc nên mang áo 
giáp, mặc trường bảo, cầm giáo mác, cung tên, 
hoặc cầm dao thuẫn vào xóm, vào âp, vào quốc 
gia, vào thành thị, đục vách phá kho, cướp đoạt 
tài vật, chận đường giao thông, hoặc đến ngõ 
khác phá xóm phá làng, phá thành diệt nước. 
Trong đó, hoặc người của vua bắt được, đem 
khảo đủ cách; chặt tay, chặt chân, hoặc chặt hết 
cả tay chân; cắt tai, cắt mũi, hoặc cắt cả tai mũi; 
hoặc lóc từng miếng thịt; bứt râu bứt tóc, hoặc 
bứt cả râu tóc; hoặc nhốt vào trong cũi, quân vải 
hỏa thiêu, hoặc lấp trong cát, lây cỏ quấn lại rôi 
đốt; hoặc bỏ vô bụng lừa sắt, hoặc bỏ vô miệng 
heo sắt, hoặc đặt vào miệng cọp sắt rôi đốt, hoặc 
bỏ vô vạc đồng, hoặc bỏ vô vạc sắt rôi nấu; hoặc 
chặt ra từng khúc, hoặc dùng xoa bén đâm, hoặc 
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lây móc sắt móc, hoặc bắt năm trên giường sắt. 
rôi lây dầu sôi rót, hoặc bắt ngôi trong côi sắt rồi 
lây chày sắt giã, hoặc cho răn rít mô căn, hoặc 
dùng roI quất, hoặc dùng gậy thọt, hoặc dùng dùi 
đánh, hoặc buộc sông treo trên nêu cao, hoặc 
chém đâu rồi bêu. Trong các trường hợp đó, kẻ ấy 
hoặc chết, hoặc sợ hãi, thọ cực trọng khổ. Ma-ha- 
nam, đó là những nỗi thống khô ở đời này nhân 
nơi dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc nên thân làm 
ác, khâu làm ác, ý làm ác. Kẻ đó về sau bệnh tật 
liệt giường, hoặc ngôi hoặc nằm trên đất, vì khổ 
bức thân, toàn thân cảm giác khổ sở vô cùng, 
không còn đảng yêu thích. Kẻ đó vì lúc trước thân 
làm ác, khẩu làm ác, ý làm ác nên khi sắp chết 
chúng che ngay trước mắt giống như mặt trời lặn 
bóng sườn núi lớn, che lấp mặt đất”. Cũng vậy, kẻ 
ây bị những ác hành của thân, ác hành của khâu 
và của ý che lấp trước mắt, kẻ đó nghĩ rằng: “Ác 
hành ta làm trước kia, bây giờ chúng che trước 
mắt ta. Trước ta không tạo phước nghiệp mà tạo 
nhiêu ác nghiệp. Giả tỷ có ai chỉ làm ác, hung 


”. Xem cht.11, kinh 99. 
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bạo, chỉ làm tội chứ không làm phước, không 
hành thiện, khi sống không biết lo sợ, gân chết 
không chỗ nương cậy, không chỗ quay về. Người 
ây thân sanh về cõi nảo, ta cũng thác sinh về chỗ 
đó”. Do đó, sanh hồi hận, rôi do hối hận mà chết 
không an, chết không được phước. Ma-ha-nam, 
đó là những nỗi thông khổ ở đời này nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc. 

“Lại nữa, Ma-ha-nam, vì chúng sanh nhân nơi 
dục, duyên nơi dục, lây dục làm sốc nên thân 
làm ác, khẩu và ý làm ác. Kẻ đó vì thân làm ác, 
khẩu và ý làm ác nên nhân nơi đó, duyên nơi đó 
mà khi thân hoại mạng chung phải đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục. Ma-ha-nam, đó là những nỗi 
khô ở đời sau nhân nơi dục, duyên nơi dục, lây 
dục làm gốc. 

“Ma-ha-nam, Vì vậy nên biết, dục tuyệt đôi 
không có lạc, chỉ có vô lượng khô hoạn. Đa văn 
Thánh đệ tử nếu không biết đúng như thật, vị ấy 
bị dục phủ kín, không đạt được an lạc do xảŸ và 
vô thượng tịch tĩnh. Ma-ha-nam, Đa văn Thánh 
đệ tử như vậy sẽ nhân nơi dục mà bị thoái 
chuyền. 


8. Đắc xả lạc ƒ# ‡â Z › 
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“Ma-ha-nam, Ta biết là dục không có lạc 
mà chỉ là vô lượng khổ hoạn. Biết như thật rồi, 
Ma-ha-nam, Ta không bị dục phủ kín, cũng 
không bị pháp ác quân chặt. Vì vậy đạt được an 
lạc do xả và vô thượng tịch tĩnh. Ma-ha-nam, vì 
vậy Ta không nhân nơi dục mà bị thoái chuyền. 

“Ma-ha-nam, một thời, Ta sông tại thành 
Vương xá, trú trong động Tiên nhân Thất diệp, ở 
trên núi Bệ-đa-la'. 

“Ma-ha-nam, lúc bây giờ vào lúc xế trưa, Ta 
từ chỗ ngôi đứng dậy, đi đến Quảng sơn!?, Ta 
thây ở đó có nhiều người Ni-kiên đang tu hạnh 
không ngôi, thường đứng mà không ngôi, chịu 
khô cùng cực. Ta bước đến hỏi: “Này các Ni- 
kiên! Vì sao các ông tu hạnh không ngôi này, 
thường đứng không ngôi, chịu khỗ như vậy?? Họ 
trả lời như vây, “Này Cù-đàm, tôi có tôn sư Ni- 
kiên tên là Thân tử. Ngài dạy tôi răng: “Này các 


9 Bệ-đa-la sơn Tiên nhân Thất diệp ốc ‡# 12 #§ tí! {li A. C ## E§ - Có lẽ là hang Sattapanniguhä, 
dưới chân núi Vebhära, địa điểm này khác với bản Pãli là núi Gijjhakiïa. cả hai đều ở trong số 
năm ngọn núi quanh Rãjagahä. No.54: Thiết-đềể-ban-lãm-cù-hà, có thể coi như dịch âm tương 
đương với Sattapanniguhã. Bản Päli:... viharami gijjhakiie pabbate... sambahulà niganthä 
isigilipasse kã|asilãayam, Ta trú trên núi Gijjihakũïa (Linh thứu); có nhiều người Nigantha sống 
trong hang Hắc thạch, sườn núi Tiên nhân. Bệ-đa-la sơn, Tiên nhân Thất diệp khối. 


10 Quảng sơn Ƒš Ii¡ › có lẽ là Vepulla, cao nhất trong năm ngọn núi quanh Rãjagahä, địa điểm này 
cũng khác trong bản Päli: họ ở trong hang Kalasilà trên sườn lsigili, No.54: Đọa-phu-lu, có thể 
coi như dịch âm tương đương Vepulla. 
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Ni-kiên, đời trước ngươi nêu có nghiệp bất 
thiện, thì nhờ khổ hạnh này ngươi sẽ được hết. 
Nếu nay giữ gìn diệu hạnh của thân, giữ gìn diệu 
hạnh của khẩu, của ý, thì sẽ do nhân đó, duyên đó 
mà không trở lại làm ác, tạo nghiệp bất thiện”. 
“Ma-ha-nam, Ta hỏi lại rằng: “Này các Ni-kiên, 
các ông tin tưởng tôn sư, không hê nghi ngờ gì cả 
chăng? ˆ Họ trả lời Ta, “Đúng vậy, Củ-đàm, 
chúng tôi tin tưởng các đức tôn sư, không hề 
nghi ngờ gì cả”. Ma-ha-nam, Ta lại hỏi: Này Ni- 
kiên, nêu quả như vậy thì tôn sư Ni-kiền của các 
ông trước kia đã tạo các nghiệp ác bất thiện rất 
nặng, vị ấy vốn trước kia là Ni-kiền rồi chết đi, 
nay sanh vào nhân gian, xuất gia làm Ni-kiên, tu 
hạnh không ngôi, thường đứng không ngôi, chịu 
khổ sở như vậy, cũng như bọn các ông và đệ tử 
các ông vậy'. Họ lại nói với Ta: “Này Cù-đàm, 
lạc không nhân nơi lạc, nhưng nhân nơi khỗ mới 
có. Như sự lạc của vua Tân-bệ-sa-la!! thì Sa-môn 
Cù-đàm không băng được'. Ta lại nói: “Các ông 
si cuông, nói điều vô nghĩa. Tại sao? Các ông 
không khéo léo, không hiểu biết gì cả. Mà khi 
không biết, nên các ông nói, “Như sự lạc của vua 


11. Tần-bệ-sa-la Zãi ## 2 £§ - Pãli: Bimbisära, vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 
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Tân-bệ-sa-la thì Sa-môn Cù-đàm không băng 

được”. Này Ni-kiên, đáng lẽ các ông phải hỏi như 
thế này: “Tần-bệ-sa-la và Sa-môn Cù-đàm, ai 
sung sướng hơn? Này Ni-kiên, nếu như Ta nói 
rằng: “Sự lạc của Ta hơn, vua Tân-bệ-sa-la không 
băng, thì này Ni-kiên, các ông có thể nói như 
vậy, “ Sự lạc của vua Tân-bệ-sa-la, Sa-môn Cù- 
đàm không băng'. Các Ni-kiền đó liên nói như 
vây, “Thưa Cù-đàm, nay chúng tôi muốn hỏi Cùủ- 
đàm, giữa vua Tần-bệ-sa-la và Sa-môn Cù-đàm, 
ai sung sướng hơn?” Ta lại nói, “Này Ni- kiền, Ta 
nay hỏi ông, tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Này 
Ni-kiên, ý ông nghĩ sao, vua Tân-bệ-sa-la có đạt 
được sự tịch mặc vô ngôn như ý, nhân đó mà 
được hoan hỷ, khoái lạc trong bảy ngày bảy đêm 
không?? Ni-kiên đáp, “Không, thưa Cù-đàm'. Ta 
hỏi, “Thế có được hoan hỷ, khoái lạc trong vòng 
sáu, năm, bốn, ba, hai hay một ngày một đêm 
không?? Ni-kiên đáp: “Không, thưa Cù-đàm'. Ta 
lại hỏi, “Này Ni-kiên, Ta có đạt được sự tịch mặc 
vô ngôn ý, nhân đó mà được hoan hỷ, khoái lạc 
trong một ngày một đêm không? Ni-kiền đáp, 
“Được, thưa Cù-đàm'. Ta hỏi, “Thế Ta có được 
hoan hỷ trong vòng hai, ba, bốn, năm, sáu, cho 
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đến bảy ngày bảy đêm không?'. “Được, thưa 
Cù-đàm'. Ta lại hỏi tiếp, “Này Ni-kiên, ý các ông 
nghĩ sao, ai sung sướng hơn, vua Tần-bệ-sa-la 
hay là Ta? Ni-kiền đáp, “Thưa Cù-đàm, như 
chúng tôi hiểu theo sự trình bày của Sa-môn Cù- 
đàm thì Sa-môn Cù-đàm sung sướng hơn, vua 
Tân-bệ-sa-la không bằng'. 

“Ma-ha-nam, vì vậy nên biết là nơi dục không 
có lạc, chỉ toàn là khổ hoạn. Nêu Đa văn Thánh 
đệ tử không thây như thật, như vậy sẽ bị bao phủ 
bởi dục, bị quấn chặt bởi pháp ác bất thiện, nên 
không đạt được an lạc của xả và vô thượng tịch 
tính. Ma-ha-nam, như vậy Đa văn Thánh đệ tử kia 
nhân nơi dục mà bị thoái chuyền. 

“Ma-ha-nam, Ta biết là nơi dục không có lạc, 
chỉ toàn là vô lượng khô hoạn. Ta biết đúng như 
thật nên không bị dục ngăn che, cũng không bị 
quân chặt bởi pháp ác bất thiện. Vì vậy đạt được 
an lạc của xả và vô thượng tịch tĩnh. 

“Ma-ha-nam, vì vậy Ta không nhân nơi dục 
mà bị thoái chuyền. 

Phật thuyết như vậy. Thích Ma-ha-nam và các 
Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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101. KINH TẮNG THƯỢNG TÂM! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo răng: 

“Nêu Tỳ-kheo muốn được tăng thượng tâm”, 
cần phải thường xuyên suy niệm năm tướng. 
Thường xuyên niệm năm tướng thì niệm bất thiện 
đã sanh liền được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm 
thường an trú, nội tâm được tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
được định tĩnh. 

“Năm tướng? đó là những gì? J Suy 
niệm về một bọ tương ưng thiện”, nêu sanh 
niệm bất thiện, vị Tỳy-kheo đó phản nơi tướng 


:- Tương đương Päli, M. 20. Vitakkasanthänasuttam. 


-__ Tăng thượng tâm ?‡‡ 


_F ;ò s Pãli: adhicittam. 


-_ Pali: ajjhattam eva cittam santitthati sannisidati ekodhi hoti samadhiyati. 


1 
2 
3 
4. Ngũ tướng 7: # › Päli: pañca nimittãni. 
5 
6 


-_ Pali: yam nimittam manasäkaroto, khi tác ý nơi một tướng (nào đó). 


-_ Pãli: upapajjanti pãpakã akusalã vitakkã chandùpasamhitäpi..., sanh khởi những ác bắt thiện tầm 


liên hệ đến dục... 
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này lại suy niệm về một tướng khác tương ưng 
với thiện, khiến niệm ác bất thiện không sanh 
nữa. Khi vị Ty-kheo đó nhân nơi tướng này, lại 
suy niệm về một tướng khác tương ưng với thiện 
thì niệm bất thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, được định tĩnh. 

“Cũng như người thợ mộc hay học trò thợ 
mộc kéo thăng dây mực, búng lên thân cây rôi 
dùng rìu bén mà đẽo cho thắng: Tỳ-kheo cũng 
vậy, nhân nơi tướng này mà suy niệm một tướng 
khác tương ưng với thiện, khiến niệm ác bất thiện 
không sanh nữa. Khi Tỳ-kheo đó nhân nơi tướng 
này, lại suy niệm một tướng khác tương ưng với 
thiện, niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt. 
Niệm ác diệt rồi, tâm liên được an trú, bên trong 
tĩnh chỉ chuyên nhất, đắc định. Nếu Tỳ-kheo 
muốn được tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn 
suy niệm tướng thứ nhất này. Do suy niệm tướng 
này, niệm bất thiện đã sanh liên được trừ diệt. 
Niệm ác diệt rôi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh 
chỉ, chuyên nhất, được định tĩnh. 

“Lại nữa, Ty-kheo khi suy niệm về một tướng, 
tương ưng với thiện, nếu sanh niệm bất thiện, Ty- 
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kheo đó quán răng: “Suy niệm ác này có tai 
họa”, suy niệm này là bất thiện, suy niệm này là 
ám, suy niệm này bị người trí ghét, suy niệm này 
nếu đây đủ thì không thể chứng đặc trí thông”, 
không chứng đắc giác đạo, không chứng đắc 
Niết-bàn, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện'. Vị 
Tỳy-kheo đó quán sự ác như vậy, niệm bất thiện 
sanh khởi liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi liền 
tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
đắc định. 

“Như có người thiếu niên đẹp tra1, khả ái, tắm 
gội sạch sẽ, mặc y phục đẹp đế, lây hương xoa 
khắp thân, cạo sửa râu tóc khiến rất tỉnh khiết. 
Nếu lấy xác răn, xác chó, hoặc xác người đã thâm 
xanh, sinh chướng, thôi rữa, chảy nước dơ, đeo 
tròng vào cô người ây, người ấy liền ghét sự dơ 
bần nên không hỷ, không lạc. Tỳ-kheo cũng vậy, 
Tỳ-kheo quán răng “Niệm ác này có tai họa, niệm 
này không thiện, niệm này là ác, niệm này người 
trí ghét. Nếu đầy đủ niệm này thì không thể 
chứng đắc trí thông, không chứng đắc giác đạo, 


7 Pãli: tesam VIOERHRID BE RNO HỆ ANOSDG: bu h ki Ai v A0 Sự Mở biện 
có kết quả khổ. 
8... Thông 3ðï : chỉ thắng trí, tức lục thông. 
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không chứng đắc Niết-bàn vì nó khiên sanh 
niệm ác bất thiện. Tỳ-kheo đã quán sự ác như 
vậy, niệm bất thiện đã sanh liên trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đặc định. Nếu Tỳy-kheo muốn được 
tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn niệm tướng 
thứ hai này. Khi niệm về tướng này thì niệm bất 
thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, 
tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng 
tương ưng với thiện mà sanh niệm bất thiện, và 
khi quản niệm ác có tai họa mà lại sanh niệm bắt 
thiện nữa, Tỳ-kheo đó không nên suy niệm về 
niệm này, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện. Tỳ- 
kheo đó không suy niệm về niệm này nữa thì 
niệm bất thiện đã sanh liên được trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trụ, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đắc định. 

“Như người có mắt, cảnh sắc năm trong ánh 
sáng nhưng không muốn nhìn. Người đó hoặc 
nhăm mắt, "hoặc lánh thân đi, ý các ngươi nghĩ 
sao, cảnh săc năm trong ánh sáng, người đó có thế 
cảm nhận được tướng dạng của sắc không?” 
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Đáp răng: 

'“Thưa không.” 

“Tỳ-kheo cũng vậy, không nên suy niệm về 
niệm này, vì nó khiến sanh niệm ác bất thiện. Khi 
vị Tỳ-kheo đó không suy niệm về niệm này nữa, 
niệm bất thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đặc định. Nếu Tỳy-kheo muốn được 
tăng thượng tâm, cần phải luôn luôn suy niệm 
tướng thứ ba này. Suy niệm về tướng này thì 
niệm bất thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác 
diệt rồi, tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đắc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng 
tương ưng với thiện mà sanh niệm bất thiện, khi 
quán niệm ác có tai họa cũng sanh niệm bất thiện, 
và trong khi không suy niệm về niệm đó nữa cũng 
lại sanh niệm bất thiện; vị Tỳ-kheo đó vì niệm 
này, phải th ng 2 hành tướng của tư duy để giảm 
dân niệm ây?, khiến không sanh niệm ác bất thiện. 
Khi đôi với niệm này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành 
tướng tư duy để giảm dân niệm ấy thì niệm bất 


3% Dĩ tư hành tiệm giảm kỳ niệm. Päli: tesam vitakkãnam vitakkasañkhära- santhãnam m 
anäsikaroto, tác ý đến tư thái và tác động của tầm đối với các tầm ấy. 
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thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, 
tâm thường an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, 
đắc định. 

“Như có người đi đường, bước nhanh trên 
đường, người đó nghĩ răng: “Tại sao ta đi nhanh? 
Giờ ta hãy đi chậm được chăng?? Người đó liên 
đi chậm lại, nhưng rôi lại nghĩ: “Tại sao ta đi 
chậm mà chắng đứng lại?” Người đó liên đứng 
lại, nhưng rôi lại nghĩ: “Tại sao ta lại đứng? Ta 
ngôi xuông được chăng?' Người đó liền ngôi 
xuông, nhưng rôi lại nghĩ: “Tại sao ta lại ngôi? đa 
năm xuông được chăng?' Người đó liền nằm 
xuống. Như vậy là người đó đang thực hành pháp 
đình chỉ dân dần hành tướng thô của thân. Nên 
biết, Tỳ-kheo cũng giống như thế. Đối với niệm 
này, Tỳ-kheo đó phải dùng hành tướng của tư duy 
mà giảm dân niệm ấy để không sanh niệm ác bất 
thiện. Khi đối với niệm này, 1y-kheo đó phải 
dùng hành tướng của tư duy, giảm dân niệm ấy, 
thì niệm bất thiện đã sanh liền bị trừ diệt, niệm ác 
diệt rồi, tâm liền được an trú, bên trong tĩnh chỉ, 
chuyên nhất, đặc định. Nếu Tỳy-kheo muốn được 
tăng thượng tâm, cần phải suy niệm luôn luôn 
tướng thứ tư này. Suy niệm tướng này thì niệm 
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bật thiện đã sanh liên bị trừ diệt. Niệm ác diệt 
rôi, tâm liền được an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên 
nhật, đặc định. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng, 
tương ưng với thiện mà sanh niệm bất thiện, khi 
quán niệm ác có tai họa mà cũng sanh niệm bất 
thiện, khi không suy niệm về niệm ác cũng sanh 
tiếp niệm bất thiện, và khi phải dùng hành tướng 
của tư duy đề giảm dân niệm ây, cũng lại sanh 
tiếp về niệm bất thiện nữa; Tỳy-kheo đó nên quán 
như vây. Tỳ-kheo, vì nhân niệm này mà sanh 
niệm bất thiện, Ty-kheo đó liên ngậm khít răng 
lại, lưỡi ân lên khẩu cái, dùng tâm để tu tâm, giữ 
chặt tâm và hàng phục tâm'”, khiến không niệm 
ác bất thiện. 

“Khi vị Ty-kheo đó dùng tâm tu tâm, giữ chặt 
tâm và hàng phục tâm thì niệm bất thiện đã sanh 
liên được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liên được 
an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đặc định. 
Như hai lực sĩ bắt một người yêu, nắm vững và 
hàng phục nó, Tỷ-kheo cũng vậy, răng ngậm khít 
lại, lưỡi ấn lên khẩu cái, dùng tâm tu tâm, giữ 


10. pali: cetasä citam abhinigganhaitabbam abhinippiletabbam abhisantäpe- tabbam, bằng tâm mà 
khống chế tâm, trấn áp tâm, khuất phục tâm. 
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chặt tâm và hàng phục tâm để không sanh niệm 
ác bất thiện. Khi vị Tỳ-kheo đó dùng tâm tu tâm, 
giữ chặt tâm và hàng phục tâm thì niệm bất thiện 
đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rôi, tâm liền 
được an trú, bên trong tĩnh chỉ, chuyên nhất, đặc 
định. Nếu Tỳ-kheo muốn được tăng tượng tâm, 
cần phải luôn luôn suy niệm tướng thứ năm này. 
Suy niệm tướng này thì niệm bất thiện đã sanh 
liên được trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liền được 
an trú, nội tâm tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định. 

“Nêu Tỳ-kheo muôn được tăng thượng tâm thì 
cần phải luôn luôn suy niệm năm tướng này. 
Luôn luôn suy niệm năm tướng thì niệm bất thiện 
đã sanh liền bị trừ diệt. Niệm ác diệt rồi, tâm liên 
được an trú, nội tâm tính chỉ, chuyên nhất, đắc 
định. 

“Nêu Tỳ-kheo khi suy niệm về một tướng 
tương ưng với thiện mà không sanh niệm ác, khi 
quán niệm ác có tai họa cũng không sanh niệm 
ác, khi không suy niệm về niệm đó cũng không 
sanh niệm ác, khi dùng hành tướng của tư duy để 
giảm dần niệm ây cũng không sanh niệm ác, và 
khi dùng tâm tu tâm, giữ chặt tâm và hàng phục 
tâm cũng lại không sanh niệm ác nữa, thì liên 
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được tự tại, muôn suy niệm thì suy niệm, không 
suy niệm thì không suy niệm. 

Nếu Ty-kheo muốn niệm thì niệm, không 
muôn niệm thì không niệm, thì đó là Tỳ-kheo đã 
được tùy ý trong cái suy niệm, tự tại trong các 
đạo tích suy niệm''. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


11: Tự tại chư niệm tích #1 #: šế 3: ð : Pãli: bhikkhU vasï vitakkapariyãyapathesu, Tỳ-kheo ấy là 
người tự chủ trên những con đường dẫn đến pháp chiêm nghiệm (tầm pháp môn đạo). 


102. KINH NIỆM' 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

'“Thuở xưa, khi chưa chứng quả giác ngộ Vô 
thượng chánh tận, Ta nghĩ rằng: “ƑFa hãy chia các 
suy niệm” làm hai phân, niệm dục, niệm nhuê, 
niệm hại” làm một phần. Niệm vô dục, niệm vô 
nhuế, niệm vô hại, làm một phần khác!.' 

“Sau đó, Ta liên chia các niệm làm hai phân, 
niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, làm một phân. 
Niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại, làm 
một phân khác. 

“Ta thực hành như vây. Sông viễn ly, cô độc, 


1. Tương đương Päli: M.19. Dvedhävitakka-suttam. 

2... Niệm LIZq, hoặc gọi là tầm, tức là chú tâm tìm bắt đối tượng của †ư duy. Cũng là một thiền chỉ, 
thuộc Sơ thiền, mà bản Hán này thường dịch là: giác ## - Pãli: vitakka. 

3. Dục niệm, nhuế niệm, hại niệm Ấ¿ 4: › šš â:› # â: : ba bất thiện tầm. Päli: tayo akusala- 
vitakkã, kãma-vitakko, vyäpäda-vitakko, vihimsa-vitakko. 

4... Ba thiện tầm. Päli: tayo kusala-vitakkã. 
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tâm không phóng dật, tu hành tinh tân. Nếu 
sanh niệm dục, Ta liên biết là đang sanh niệm 
dục, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, 
nhiêu phiền nhọc, không chứng đắc Niết-bàn. 
Biết răng, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí 
tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc Niếễt-bàn, 
nó liên tiêu diệt nhanh chóng. 

“Nếu lại sanh niệm nhuế, niệm hại, Ta liền 
biết là đang sanh niệm nhuễ, niệm hại, hại mình, 
hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiêu phiền 
nhọc, không chứng đắc Niết-bàn. Biết răng, hại 
mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều 
phiền nhọc, không chứng đắc Niết-bàn, nó liên 
được tiêu diệt nhanh chóng. 

“Khi sanh niệm dục, Ta không thọ nhận, mà 
đoạn trừ, loại trừ, tông khứ; sanh niệm nhuê, niệm 
hại cũng không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại trừ, 
tống khứ. Vì sao vậy? Vì Ta thây răng, nhân nơi 
đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Ví như 
vào tháng cuối xuân, vì đã trông lúa nên đất thả 
bò không được rộng. Người chăn bò thả bò nơi 
đầm ruộng, bò vào đất nĐưƯỜi, nó liên cầm roi đến 
ngăn lại. Vì sao vậy? Vì người chăn bò biết rằng 
nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, 
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bị trói. Do đó, chăn bò câm roi đến ngăn lại. Ta 
cũng như vậy, sanh niệm dục, không thọ nhận, 
mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Sanh niệm nhuế, 
niệm hại cũng không thọ nhận, mà đoạn trừ, loại 
trừ, tông khứ. Vì sao vậy? Vì Ta thấy nhân nơi đó 
mà sanh vô lượng pháp ác bắt thiện. 

“y-kheo tùy theo sự tư duy, tủy theo sự suy 
niệm của mình mà tâm sanh ham thích trong đó.” 

“Nếu Tỳ-kheo tư niệm quá nhiều về dục, tất sẽ 
bỏ niệm vô dục; vì tư niệm nhiêu về dục cho nên 
tâm sanh ham thích trong đó. Nêu 1-kheo tư 
niệm quá nhiêu về niệm nhuê, niệm hại, tất sẽ xả 
bỏ niệm vô nhuế và niệm vô hại. Vì tư niệm quá 
nhiều về niệm nhuễ và niệm hại nên tâm sanh 
ham thích trong đó. Tỳ-kheo như vậy, nếu không 
lia được dục, không lìa được niệm nhuế và niệm 
hại, sẽ không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu 
sầu, khóc lóc, cũng không thể xa lìa khỏi tất cả 
mọi sự khô. 

'“Fa thực hành như vậy. Sống viên ly, cô độc, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nếu sanh 
niệm vô dục, Ta biết liền là đang sanh niệm vô 


5-. Hán: ,ù› ff #£ rh ; tâm tiện lạc trung. Yaññadeva... Bahulam anuvitakketi anuvicäreti tathã tathã 
nafi hoti cetaso, tầm và tứ hướng nhiều về nơi nào thì tâm cũng thiên hướng về nơi đó. 
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dục, không hại mình, không hại người, không 
hại cả hai, tu trí tuệ, không phiên nhọc mà chứng 
đặc Niết-bàn. Biết răng, không hại mình, không 
hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ không phiên 
nhọc mà chứng đắc Niết-bàn, liền được tu tập 
nhanh chóng và rộng rãi. Nếu lại sanh niệm vô 
nhuế, niệm vô hại, Ta liền biết là đang sanh niệm 
vô nhuê, niệm vô hại, sẽ không hại mình, không 
hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ không phiên 
nhọc mà chứng đắc Niết-bàn. Biết rằng, không 
hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí 
tuệ không phiên nhọc mà chứng đắc Niết-bàn, 
liền được tu tập nhanh chóng và rộng rãi. 

“Ta sanh niệm vô dục, và tư niệm nhiêu. Sanh 
niệm vô nhuế, niệm vô hại, và tư niệm nhiều. Ta 
lại suy nghĩ như vây: “Nếu tư niệm quá nhiều thì 
thân mệt, mắt hỷ, tâm liên bị tốn hại. Ta hãy đối 
trị nội tâm, khiến thường an trú bên trong, tĩnh 
chỉ, chuyên nhất, đắc định để tâm không bị tôn 
hại”. Sau đó, Ta liên đối trị nội tâm, khiến thường 
an trú bên trong, tĩnh chỉ, chuyên nhất, đắc định 


fˆ s 


5. Để bản chép: thân định hỷ vong # # # LL ; Tếng-Nguyên-Minh: thân chỉ hỷ vong # È # 
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anuvitakkayato... kãyo kilameyya; kãye kilante cittam ũhañuïeyya: suy tầm quá lâu, thân có thể 
sinh mệt. Khi thân mỏi mệt, tâm loạn động. 


KINH NIỆM 819 


mà tâm không bị tốn hại. 

“Ta đã sanh khởi niệm vô dục, rồi lại sanh 
khởi suy niệm về hướng pháp, thứ pháp”, sanh 
khởi niệm vô nhuê, niệm vô hại, rôi lại cũng sanh 
khởi suy niệm về hướng pháp, thứ pháp. Vì sao 
vậy? Vì Ta không thây nhân nơi đó mà sanh vô 
lượng pháp ác bất thiện. Ví như vào tháng cuỗi 
thu, đã gặt hết lúa, khi đó đứa chăn bò thả bò nơi 
đồng ruộng mà nghĩ răng: “Bò ta ở trong bây”. Vì 
sao vậy? Vì đứa chăn bò không thây rằng nhân 
nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói. 
Do đó đứa chăn bò nghĩ “Bò ta ở trong bây và 
không thây rằng nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ 
bị chửi, bị đánh, bị trói, có mất mát. Ta cũng như 
vậy, sanh niệm vô dục rôi lại sanh niệm hướng 
pháp, thứ pháp, sanh niệm vô nhuế, niệm vô hại, 
rôi lại cũng sanh niệm hướng pháp, thứ pháp. Vì 
sao vậy? Vì Ta không thây nhân nơi đó mà sanh 
vô lượng pháp ác bất thiện. 

“y-kheo tủy sự tư duy, tùy sự suy niệm mà 
tâm ham thích trong đó. Nếu Tỳ-kheo tư niệm 
nhiều về niệm vô dục thì sẽ xả bỏ niệm dục; vì tư 


7. Hướng pháp thứ pháp jZị 2 Z ?#Z › tức thực hành pháp tùy pháp; xem cht. kinh. Bản Päli không 
đề cập. 
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niệm nhiều vê niệm vô dục nên tâm ham thích 
trong đó. Nếu Tỳy-kheo tư niệm nhiều về niệm vô 
nhuê, niệm vô hại thì sẽ xả bỏ niệm nhuế, niệm 
hại vì tư niệm nhiều về niệm vô nhuế, niệm vô 
hại nên ham thích trong đó. Tỳ-kheo giác quánŠ 
đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, không giác không quán, 
định sanh hỷ lạc, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu 
và an trụ. T-kheo đó ly hỷ dục, an trú xả, vô cầu, 
chánh niệm chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều 
mà bậc Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trú lạc, 
chứng đắc đệ Tam thiên, thành tựu an trụ. Tỳ- 
kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, rồi 
thì không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, 
chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Như vậy, Ty-kheo định tâm, thanh tịnh, 
không ô uê, không phiên não, nhu nhuyên, khéo 
an trụ, chứng đắc tâm bất động, hướng đến quả VỊ 
lậu tận, tự thân chứng ngộ trí thông, liên biết như 
thật răng “Đây là Khổ”, “Đây là Khô tập?, “Đây là 
Khô diệt, “Đây là Khô diệt đạo'. Cũng biết như 
thật đây là lậu diệt và đây là lậu diệt đạo. Tỳ-kheo 
đã biết như vậy, thây như vậy trôi thì tâm giải 
thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. 


8 Giác quán, tức là tư và niệm đã nói trên. 
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Giải thoát rôi biết mình đã giải thoát, biết đúng 
như thật rằng 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cân làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. 

“Khi Ty-kheo này đã lìa niệm dục, lìa niệm 
nhué, lìa niệm hại thì được giải thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, buôn lo, khóc lóc, lìa tất cả khổ. 
Ví như ở một khu rừng có suối nước lớn, có bây 
nai nọ đến đó rong chơi. Có một người đến, 
không muốn vì sự lợi ích phước lành cho bây nai 
đó, vì không muốn sự an ôn khoái lạc cho chúng, 
liên bít con đường chánh, mở con đường hiểm, 
đào hâm hồ lớn rồi cho người coi giữ. Như vậy là 
tất cả bầy nai đều bị chết hết. Lại có một người 
khác đến, muốn cho bầy nai kia được lợi ích 
phước lành, được an ổn khoái lạc, liền mở con 
đường chánh, bít lập con đường hiểm, đuôi người 
coi giữ. Như vậy, bây nai được cứu thoát an ôn. 

“Này các 1-kheo, nên biết Ta nói ví dụ này 
là muôn để các ngươi biết rõ ý nghĩa, người trí 
tuệ nghe ví dụ này sẽ hiểu rõ ý thú. Ví dụ đó có 
nghĩa như vây. Suối nước lớn là năm dục, ái 
niệm, hoan lạc. Những gì là năm? Sắc được biết 
bởi mắt, tiếng được biết bởi tai, hương được biết 
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bởi mũi, lưỡi vị được biết bởi lưỡi và xúc được 
biết bởi thân. Suỗi nước lớn nên biết đó là năm 
thứ dục lạc. Bây nai, nên biết đó là Sa-môn, 
Phạm chí. Người đi đến không muốn cho bây nai 
kia được lợi ích và phước lành, được an ồn khoái 
lạc, nên biết đó là ma Ba-tuân. Bít con đường 
chánh, mở một đường hiểm, đó là ba niệm ác bât 
thiện, niệm dục, niệm nhuế và niệm hại. Đường 
hiểm, nên biết đó là niệm ác bất thiện. Lại có con 
đường hiểm, đó là tám tà đạo, tà kiến và tà định. 
Đào hầm lớn, nên biết đó là vô minh. Người coi 
giữ, nên biết đó là quyên thuộc của ma Ba-tuân. 
Còn người đi đến, muốn cho bầy nai được lợi ích 
và phước lành, được an ồn khoái lạc, nên biết đó 
chính là Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác. Bít lấp con đường hiểm, mở con đường 
chánh, đó là ba niệm thiện, niệm vô dục, niệm vô 
nhuê và niệm vô hại. Đường chánh, nên biết đó 
là ba niệm thiện. Lại còn có con đường chánh, đó 
là Bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh 
định. 
“Này các Tỳ-kheo, Ta đã mở con đường 
chánh, bít lấp con đường hiểm, san băng hâm hó, 
đuối người coi giữ cho các ngươi rôi. Ví như 
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đâng Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng 
đại từ đại bl, mong muốn cho được lợi ích và 
phước lành, được an ốn khoái lạc. Điều đó Ta đã 
thực hiện rồi, các ngươi cũng phải tự mình thực 
hiện. Hãy đến chỗ vô sự, núi rừng, gốc cây, hoặc 
chỗ nào yên tĩnh mà thiên tọa tư duy, chớ nên 
phóng dật. Hãy chuyên cân tinh tân, đừng để về 
sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Ta. Đó là 
lời khuyên bảo của Ta”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở 
Kiếm-ma-săt-đàm. một đô ấp của Câu-lâu”. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo răng: 

“Ở đây? có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, 
Sa-môn thứ tư. Ngoài đây ra? không có Sa-môn, 
Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có” Sa-môn, 
Phạm chí. Trong bất cứ chúng hội, các ngươi hãy 
chân chánh rồng tiếng rồng như sư tử vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người Dị học đến 
hỏi các ngươi, “Này chư Hiền, các ông có hành 
øì, lực øì, trí gì mà các ông nói như vây: “Ở đây 
có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ 
tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ 


1. Tương đương Päli, M.11 Cũla-Sihanäda-suitam. 

2... Xem chú thích kinh 97 trên. Bản Päli nói Phật ở tại sãvatthi. 

3... Thử trung, tức chỉ trong Chánh pháp của Phật. Pãii: idheva, chỉ ở đây. 

4. Thử ngoại, tức ngoài Phật pháp. Pãli: parappaväda, ngoại đạo. 

5. Dị học không vô ## ## 2 #t s Pãli: suññã parappavädä, các học thuyết khác trống rỗng, không 
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học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm chí. 
Trong bất cứ chúng hội các ông đều chân chánh 
rông tiếng rồng sư tử như vậy?”. 

“Này các Ty-kheo, các ngươi nên trả lời DỊ 
học ây như vây: “Này chư Hiền, Đức Thế Tôn của 
tôi là bậc có trí, có kiến; là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, thuyết giảng bốn pháp. 
Nhân nơi bốn pháp này mà chúng tôi nói như vây: 

'Ở đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa- 
môn thứ tư. Ngoài đây ra không có Sa-môn, 
Phạm chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, 
Phạm chí. Trong bất cứ chúng hội mà chúng tôi 
đêu chân chánh rồng tiếng rông sư tử như vậy.) 

“Bốn pháp đó là những gì? Này chư Hiên, 
chúng tôi tin tưởng Đắng Tôn Sư, tin Pháp, tin sự 
thành mãn của giới đức”, đồng đạo có ái kính, có 
phụng sự chân thành”. 

“Này chư Hiên, Đức Thê Tôn của chúng tôi là 
bậc có trí, có kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, thuyết giảng bốn pháp này. 
Nhân bốn pháp này mà chúng tôi nói như vây: “Ở 


6. Tín giới đức cụ túc. Pãli: atthi sïlesu paripũrakäritä, tin có những sự thành mãn trong các giới 
đức. 
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đây có Sa-môn thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Sa- 
môn thứ tư. Ngoài ra không có Sa-môn, Phạm 
chí; DỊ học hoàn toàn không có Sa-môn, Phạm 
chí. Trong bất cứ chúng hội chúng tôi đều chân 
chánh rồng tiếng rồng sư tử như vậy.) 

“Này các Ty-kheo, nếu Dị học cũng có thể lại 
nói: “Này chư Hiên, chúng tôi cũng tin đâng Tôn 
sư, tức Tôn sư của chúng tôi; tin pháp, tức pháp 
của chúng tôi; tin sự thành mãn của giới đức, tức 
giới của chúng tôi; cũng ái kính bạn đồng đạo, 
phụng sự chân thành, là bạn đồng đạo xuất Ø1a và 
tại gia của chúng tôi. Này chư Hiền, giữa hai lời 
nói này, của Sa-môn Cù-đàm và của chúng tôi, có 
øì hơn chăng? Có ý gì chăng? Có sai biệt gì 
chăng?'ˆ Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi nên hỏi 
DỊ học như vây: “Này chư Hiền, cứu cánh là một 
hay cứu cánh là nhiều?? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị 
học trả lời như vây: “Này chư Hiền, cứu cánh chỉ 
có một, cứu cánh không có nhiều'. Thì này các 
Tỳ-kheo, các ông hỏi tiếp DỊ học: “Này chư Hiên, 
người có dục mà được cứu cánh, hay người 
không có dục mới được cứu cánh? “Này các Tỳ- 
kheo, nếu Dị học trả lời như vây, “Này chư Hiền, 
người không có dục mới được cứu cánh, không 
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phải người có dục mà được cứu cánh". 

Thì này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp 
DỊ học, “Này chư Hiền, người có nhuê mà được 
cứu cánh, hay người không có nhuê mà được cứu 
cánh? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như 
vây: “Này chư Hiền, người không có nhuế mà 
được cứu cánh, không phải người có nhuế mà 
được cứu cánh". Này các Tyỳ-kheo, các ngươi hãy 
hỏi tiếp DỊ học: “Này chư Hiên, người có sỉ mà 
được cứu cánh hay người không có si mà được 
cứu cánh?? Này các Tỳ-kheo, nếu DỊ học trả lời 
như vây: “Này chư Hiên, người không có si mà 
được cứu cánh, không phải người có si mà được 
cứu cảnh”. Thì nảy các Ty-kheo, các ngươi hãy 
hỏi tiếp Dị học: “Này chư Hiên, người có ái, có 
thủ? mà được cứu cánh, hay người không có ái, 
không có thủ mà được cứu cánh?) Này các Tỳ- 
kheo, nêu Dị học trả lời như vây: “Này chư Hiên, 
người không có áI, không có thủ mà được cứu 
cánh, không phải người có á1, có thủ mà được cứu 
cánh'. Thì này các Ty-kheo, các ngươi hãy hỏi 
tiếp DỊ học: “Này chư Hiên, người không có tuệ”, 


8. Ái vàthọ Z # › tức ái và thủ trong mười hai chi duyên khởi. Pãli: sa-tanhã, sa-upädãna. 
9. Tuệ ‡š - Pali: viddasu, có hiểu biết, hiền minh, thức giả. 
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không có thuyết tuệ!?" mà được cứu cánh, hay 
người có tuệ, có thuyết giảng tuệ mà được cứu 
cánh? Này các Tỳ-kheo, nếu Dị học trả lời như 
vây: “Này chư Hiền, người có tuệ, có thuyết tuệ 
mà được cứu cánh; không phải người không có 
tuệ, không thuyết tuệ mà được cứu cánh". Thì nảy 
các Iy-kheo, các ngươi hãy hỏi tiếp DỊ học: “Này 
chư Hiền, người có tăng, có tránh ' mà được cứu 
cánh, hay người không có tăng có tránh mà được 
cứu cánh?? Này các Tỳ-kheo, nếu DỊ học trả lời 
như vây: “Này chư Hiền, người không có tắng, 
không có tránh mà được cứu cánh; không phải 
người có tăng có tránh mà được cứu cánh. Thì 
này các Ty-kheo, các ngươi hãy nói với DỊ học 
như vây: “Này chư Hiên, như vậy là các ông nói 
có một cứu cánh, không phải nhiêu cứu cánh. 

“Người không có dục mà được cứu cánh, 
không phải người có dục mà được cứu cánh. 
Người không có nhuế mà được cứu cánh, không 
phải người có nhuê mà được cứu cánh. Người 
không có si mà được cứu cảnh, không phải người 
có si mà được cứu cánh. Người không có ái, 
10. Thuyết tuệ 7à ## › chưa rõ nghĩa. 


11: Tắng và tránh #4 š# ; ghét và gây gỗ; hay ác cảm và hay gây sự. Pãli: anuruddha-pafiviruddha 
(thuận tùng và phản đối)? 
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không có thủ được cứu cánh, không phải người 
có áI, có thủ mà được cứu cánh. Người có tuệ, có 
thuyết tuệ mà được cứu cánh; không phải người 
không có tuệ, không có thuyết tuệ mà được cứu 
cánh. Người không có tắng, không có tránh mà 
được cứu cánh; không phải người có tăng, có 
tránh mà được cứu cánh. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nương nơi vô 
lượng kiến, vị đó nhất định nương nơi hai kiến, 
hữu kiến và vô kiến!?. Nêu nương nơi hữu kiến, 
vị đó liền bám dính hữu kiến, nương cậy nơi hữu 
kiên, y trụ nơi hữu kiến và tăng, tránh với vô 
kiến!. Nếu nương nơi vô kiến, vị đó liền bám 
dính vô kiến, nương cậy nơi vô kiên mà tăng 
tránh với hữu kiến. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí không biết một 
cách như thật về nhân, về tập. về diệt, về tận, vị 
ngọt, tai hoạn và sự xuất yếu!', vị đó nhất định có 
dục, có nhuễ, có sĩ, có ái, có thủ, không có tuệ, 
không có thuyết tuệ, có tăng, có tránh; vị đó 


- Hữu kiến, vô kiến #  #£ Bl : Päli: bhava-ditthi, vibhava-ditthi. 

- Tắng tránh vô kiến †‡4 š# ## Bi › Pãli: vibhavadifthiyã te pativiruddhã, chúng phản đối quan điểm 
phi hữu. 

- Bảy khía cạnh của vấn đề, Hán: nhân, tập, diệt, tận, vị, hoạn, xuất yếu ị # } š I & 
5# s Pãli, chỉ kễ sáu: sanudaya (tập khởi), atthañgama (hoại diệt), assãda (vị ngọt), ãdinava (tai 
hại), nissarana (sự thoát ly). 


œ 


~ 
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không lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết, cũng 
không thê thoát khỏi sự buôn râu, kêu khóc, lo 
khô, áo não, không chứng đắc khổ biên. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với những loại 
kiến này mà biết một cách như thật vỆ tập, về 
diệt, về tận, vị ngọt, sự tai hoạn và sự xuất yêu, vị 
đó nhất định không có dục, không có nhuế, không 
có s1, không có ái, không có thủ, có tuệ, có thuyết 
tuệ, không có tăng, không có tránh, vị đó lìa khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, cũng có thể thoát khỏi sự 
buôn râu, kêu khóc, lo khổ, áo não, vượt khỏi bờ 
khô. 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn 
trừ thủ, nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả 
thủ; chỉ chủ trương đoạn trừ dục thủ mà không 
chủ trương đoạn trừ giới thủ, kiến thủ, ngã thủ!” 
Vì sao vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí đó không biết 
đúng như thật về ba xứ'. Do đó, vị ấy chủ trương 
đoạn trừ thủ, nhưng không chủ trương đoạn trừ 
tất cả thủ. 

“Lại có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn 
trừ thủ, nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả 
15 Bốn thọ, tức bến thủ: dục, giới, kiến và ngã. Päli: cattãri upãdãni, kãmupädãnam (dục thủ), 


ditthupãdanam (kiến thủ), silabbatupädãnam (giới cắm thủ), attavädupãdãnam (ngã ngữ thủ). 
16 Ba xứ, đây chỉ ba trường hợp về giới, kiến và ngã. Tức trừ dục thủ. 
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thủ; chỉ chủ trương đoạn trừ dục thủ, giới thủ, 
mà không chủ trương đoạn trừ kiến thủ, ngã thủ. 
Vì sao vậy? Vì Sa-môn, Phạm chí đó không biết 
đúng như thật về hai xứ. Do đó, vị ây tuy đoạn trừ 
thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả thủ. 

“Lại có Sa-môn, Phạm chí chủ trương đoạn 
trừ thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất cả 
thủ; chỉ chủ trương đoạn trừ dục thủ, giới thủ, 
kiến thủ mà không chủ trương đoạn trừ ngã thủ. 
Vì sao vậy? Vị Sa-môn, Phạm chí đó không biết 
đúng như thật về một xứ. Do đó vị ây chủ trương 
đoạn trừ thủ nhưng không chủ trương đoạn trừ tất 
cả thủ. 

“Đôi với pháp luật như vậy, người nào tin 
đâng Tôn sư, người đó không phải là chân chánh, 
không phải là thứ nhất. Nêu tin pháp, cũng không 
phải là chân chánh, không phải là hạng thứ nhất. 
Nếu ái kính bạn đồng đạo, chân thành phụng sự, 
cũng không phải chân chánh, không phải hạng 
thứ nhất. 

“Nếu có Đức Như Lai ra đời, là Vô Sở Trước, 
Đắng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, là Đắng Chúng 
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Hựu, Ngài cũng chủ trương đoạn trừ thủ. Ngay 
trong đời này, Ngài chủ trương đoạn trừ tất cả 
thủ, thi hành đoạn trừ dục thủ, giới thủ, kiến thủ, 
ngã thủ. Bốn thủ này nhân nơi đâu? Tập khởi do 
đâu? Phát sinh từ đâu? Lấy gì làm gốc? Nếu thọ 
này nhân nơi vô minh, phát sanh từ vô minh, lấy 
vô minh làm gốc, nếu có Tỳ-kheo vô minh đã 
diệt tận, minh tuệ đã phát sanh, vị đó từ đây 
không còn trở lại chấp thủ dục, chấp thủ giới, 
chấp thủ kiến và chấp thủ ngã nữa. Vị đó đã 
không chấp thủ rôi thì không còn lo sợ. Đã 
không lo sợ nên đoạn trừ nhân duyên, chắc chắn 
chứng đắc Niết-bàn và biết đúng như thật rằng 
“Sự sanh đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tải sanh”. 

“Trong Pháp luật chân chánh như vậy, nêu 
người nào tin Đắng Tôn Sư thì đó là người chân 
chánh, là người bậc nhất; nếu tin Pháp thì đó là 
người chân chánh, là người bậc nhất; nếu tin sự 
thành mãn của giới đức, đồng đạo có ái kính, thì 
đó là người chân chánh, là người bậc nhất; nêu 
đồng đạo có ái kính, có phụng sự chân thành thì 
đó là người chân chánh, là người bậc nhất. 

“Này chư Hiên, chúng tôi có hành như vậy, 
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có lực như vậy, có trí như vậy. Nhân nơi đó mà 
chúng tôi nói như vậy, “Ở đây có Sa-môn thứ 
nhất, thứ hai, thứ ba, Sa-môn thứ tư. Ngoài đây 
ra không có Sa-môn, Phạm chí; DỊ học hoàn toàn 
không có Sa-môn, Phạm chí. Do đó, bất cứ trong 
chúng hội mà chúng tôi chân chánh rỗng tiếng 
rông sư tử như vậy'.” 
Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo ấy 
sau khi Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


104. KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, 
trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ có một Cư sĩ tên là Thật kiếp vào buôồi 
sáng sớm, ông rời thành Vương xá, muốn đến chỗ 
Đức Phật đề cúng dường lễ sự. Lúc bây giờ Cư sĩ 
Thật Ý nghĩ răng: “Hãy gác qua chuyện đi đến 
chỗ Phật. Thế Tôn và các Tỳ-kheo có thê vẫn còn 
đang thiền định. Ta hãy vào rừng Ưu-đàm-bà-la, 
đến Dị học viên”. 

Bấy giờ Cư sĩ Thật Ý liên đi vào rừng Ưu- 
đàm-bà-la, đến Dị học viên. Tại đây có một DỊ 
học tên là Vô Nhuề , được tôn làm Tông chủ của 
DỊ học, được mọi người kính trọng, quy phục, 


1... Tương đương Päli D.25 Udumbarikã-sihanäda-suttam. Hán, biệt dịch, No.1(8), No.11. 

2. Cư sĩ Thật Y Ƒ# -L #ï ẩï - No.1(8): Tán-đà-na. No.11: Hòa hiệp. Pãli: Sandhãna gahapaii. 

3. Ưu-đàm-bà-la lâm Dị học viên {Ế # 3# 3š #‡ #4 #š lä[ › No.1(8): Ô-tạm-bà-lị-nữ phạm chí lâm. 
No.11: Ô-đàm-mạt-lê viên: Päli: udumbarikäya paribbàjakãrämo. một bà hoàng (devì) dựng 
Paribbajakäräma (Tinh xá dành cho các du sĩ dị học), gần Rãjagaha (Vương xá). 

4. Vô Nhuế ## šE - No.1(8), như No.11: Ni-câu-đà. Pãli: Nigrodha. 
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được năm trăm DỊ học tôn sùng. CGIữa một đám 
đông ôn ào, ông đang cao giọng luận bản đủ mọi 
vân đề chào xáo”, như bàn chuyện vua chúa, bản 
chuyện trộm cướp, bàn chuyện đầu tranh, bản 
chuyện ăn uống, bàn chuyện y phục, bàn chuyện 
phụ nữ, bàn chuyện đồng nữ, bàn chuyện dầm nữ, 
bàn chuyện thế tục, bàn chuyện phi đạo, bàn 
chuyện sông. biến, bàn chuyện quốc 81a, tật cả 
những vẫn đề cũng lại chào xáo như thê đều tập 
họp tại chỗ ngôi của ông. 

Lúc bấy giờ, Dị học Vô Nhuề thấy Cư sĩ Thật 
Ý từ xa tiễn đến, liền ra lệnh bảo hội chúng của 
mình hãy 1m lặng: 

“Này chư Hiên, các ông chớ nói nữa, hãy vui 
về im lặng! Mỗi người hãy tự mình thu liễm! Vì 
sao vậy? Vì có Cư sĩ Thật Ý sắp đến đây. Ông ấy 
là đệ tử của Sa-môn Cù-đàm. Trong số Cư sĩ tại 
gia ở trong thành Vương xá này, nếu có đệ tử của 
Sa-môn Cù-đàm mà danh đức vang dội, được mọi 
người kính trọng thì ông ấy là người thứ nhất. 
Ông ấy không ưa sự huyên náo, thích im lặng, tự 
mình thu liễm. Nếu ông ây biết hội chúng đây im 


5. Điều luận Ế 3 : Cũng trong bản Hán này những chỗ khác gọi là Súc sanh luận. Xem cht.4, kinh 
207. Pali: tiracchanakatha. 


KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA 833 


lặng có thê sẽ hay đến”. 

Bây giờ Dị học Vô Nhuế bảo hội chúng im 
lặng, rôi tự mình cũng im lặng. Lúc bấy giờ Cư sĩ 
Thật Ý đi đến chỗ Dị học Vô Nhuễ, cùng nhau 
chào hỏi, rồi ngôi xuống một bên. 

Cư sĩ Thật Ý nói: 

“Này Vô Nhuế, Đức Phật Thế Tôn của tôi, 
hoặc ở tại rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hay 
sông trên sườn núi cao, những nơi văng vẻ không 
có tiêng động, xa văng, không có sự dữ, không có 
người đời và tủy thuận mà thiền tọa. Đó là so 
sánh chỗ Đức Thế Tôn với ở đây; Ngài sông Ở tại 
rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây, hay sông trên 
sườn núi cao, những nơi văng lặng không có tiếng 
động, xa văng, không có sự dữ, không có người 
đời, tùy thuận mà thiên tọa. Ngải ở nơi xa văng, 
thường thích thiền tọa, an ốn, khoái lạc. Đức Phật 
Thế Tôn chưa hề một ngày một đêm tụ tập, hội 
họp cùng mọi người như ông và quyến thuộc của 
ông hôm nay”. 

Bấy giờ Dị học Vô Nhuế liên nói: 

“Thôi, thôi! Cư sĩ, ông do đâu mà biết được? 
Cái tuệ giải thoát trông rỗng” của Sa-môn Cù- 


6. Không tuệ giải thoát Zš $š ## lít - Pali nói: suññãgärahãtà samanassa gotamassa paññä, “trí tuệ 
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đàm, cái đó không đủ để nói, hoặc tương ưng 
hay không tương ưng, hoặc tủy thuận hay không 
tùy thuận. Sa-môn Cù-đàm đi từ biên này đến 
biên kia”, ưa thích từ biên này đến biên kia, sông 
từ biên này đến biên kia. Như con trâu đui ăn cỏ 
nơi biên địa, nó đi từ biên này đến biên kia, ưa 
thích từ biên này đến biên kia, sông từ biên này 
đến biên kia. Sa-môn Cù-đàm cũng giống như 
vậy. 

“Này Cư sĩ, nếu Sa-môn Cù-đàm đến nơi hội 
chúng này, chỉ băng một vẫn đê, tôi cũng đủ hủy 
diệt ông ấy như lăn cái bình không, và cũng sẽ 
nói cái ví dụ con trâu đui cho ông ây nghe”. 

Rồi Dị học Vô Nhuế bảo với đồ chúng của 
mình: 

“Này chư Hiển, giả sử Sa-môn Cù-đàm đến 
nơi hội chúng này, nếu như có đến thật, thì các 
ông chớ có đứng dậy chắp tay nghĩnh đón, cũng 
chớ có mời ngôi. Hãy để riêng một chỗ cho ông 


của Sa-môn Cù-đàm bị hủy hoại vì sống nơi hoang vắng” (hoặc hiểu cụ thể hơn: bị hủy hoại như 
ngôi nhà trống). Đề tài về tu tập nơi rừng vắng để chứng đạt vô thượng thanh tịnh không tánh 
(parisudhã paramänuttarã suññatã) được nói đến trong M.122 và 123 (Xem các kinh số 190 và 
191 ở sau). No.11 (....) xử Ứng Chánh đẳng giác không xá, tuệ hà năng chuyển, “ở trong cái nhà 
trống của Phật, thì tuệ nào mà có thể chuyển?” 

7... Hành biên chí biên ƒT ‡šä # )ãä › Päli: so antamantãn' eva sevati, đại ý Phật không đủ trí tuệ đi 


thẳng vào vấn đề, mà chỉ đi loanh quanh “từ đầu này đến đầu nọ”. 
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ây ngôi thôi. Khi ông ây đên đây rôi thì hãy nói 
như vây, “Này Cù-đàm! Có chỗ ngồi đây, muốn 
ngôi tùy ý°.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thiên tọa, băng 
thiên nhĩ thanh tịnh, nghe xa hơn người, nghe rõ 
cuộc thảo luận như vậy giữa Cư sĩ Thật Ý và Dị 
học Vô Nhuê, vào lúc xế, Ngài liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đi vào rừng Ưu-đàm-bà-la, đến Dị học 
viên. Thây Đức Thế Tôn đang từ xa đi đến, Dị 
học Vô Nhuê liên từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo 
bày vai phải, chắp tay hướng Phật mà tán thán 
răng: 

“Kính chào Cù-đàm, đã lâu ngày không đến 
đây. Xin mời ngôi chỗ này”. 

Khi ấy Đức Thế Tôn thâm nghĩ: “Người ngu sĩ 
này tự phản lại điều mình đặt ra”. Biết như vậy, 
Đức Thế Tôn liên ngồi trên giường đó. DỊ học Vô 
Nhuế sau khi chào hỏi Đức Thế Tôn, liền ngôi 
xuống một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Vô Nhuế! Ông và Cư sĩ Thật Ý vừa bàn 
luận việc gì thế? Vì lý do gì mà nhóm họp nơi 
đây?” 

Dị học Vô Nhuế trả lời: 
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“Thưa Cù-đàm, chúng tôi nghĩ như vây, “Sa- 
môn Cù-đàm có những pháp gì dạy bảo cho đệ tử, 
các đệ tử sau khi vâng lãnh sự dạy bảo rôi liền 
được an Ổn, trọn đời tịnh tu phạm hạnh và đem 
dạy cho người khác nữa? Thưa Cù-đàm, tôi và 
Cư sĩ Thật Ý vừa bàn luận việc như vậy. Vì lý do 
đó mà chúng tôi nhóm họp nơi đây”. 

Cư sĩ Thật Ý nghe ông ta nói vậy liên nghĩ: 
“Lạ thay, DỊ học Vô Nhuế lại nói láo. Vì sao 
vậy? Vì ở trước Đức Thê Tôn mà dám lừa dối 
Ngài. 

Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài liên nói: 

“Này Vô Nhuê, Pháp của Ta rất sâu sắc, rất kỳ 
diệu, rất hy hữu, khó hiểu, khó biết, khó thây, khó 
chứng đắc, mà Ta dạy bảo cho đệ tử và đệ tử sau 
khi vâng lãnh sự dạy bảo rôi liền được an Ổn, trọn 
đời tịnh tu phạm hạnh và đem dạy lại cho người 
khác nữa. Này Vô Nhué, hãy hỏi Ta về hạnh bất 
liễu tắng ốŸ mà Sư tông của ông chấp nhận, Ta 
cũng sẽ giải đáp cho ông thỏa mãn”. 

Lúc đó các chúng DỊ học ôn ào đó cùng nhau 
lớn tiếng nói răng: 


8 Bất liễu tắng ố hành E 7 †# 3š fï › tức lối tu hành khổ hạnh lấy sự ghê tởm (făng ó) làm bản 
chất. Pãli: tapojiguccha. 
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“Sa-môn Cù-đàm thật là kỳ diệu! Thật là hy 
hữu! Có như ý túc, có uy đức lớn, có phước hựu 
lớn, có oai thân lớn. Vì sao vậy? Ngài bỏ qua 
tông chỉ của mình mà lại đề nghị thảo luận về 
tông chỉ của người”. 

Lúc bây giờ DỊ học Vô Nhuế ra lệnh bảo hôi 
chúng của mình im lặng rồi hỏi: 

“Thưa Cù-đàm! Hạnh bất liễu khả tắng, thế 
nào là được hoàn toàn? Thế nào là không được 
hoàn toàn? 

Bây giờ Đức Thế Tôn trả lời: 

“Này Võ Nhuế! Hoặc có Sa-môn, Phạm chí 
lõa hình, không y phục, hoặc dùng tay làm y 
phục, hoặc lây lá làm y phục, hoặc lây hạt châu 
làm y phục; hoặc không múc nước bằng bình, 
hoặc không múc nước băng gáo; không ăn đồ ăn 
xốc xỉa băng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dỗi, 
không tự mình đến, không sai người đi, không 
làm khách được mời”, không làm khách được 
chào đón!?, không làm khách được lưu!!, không 
ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà 
3. Hán: bắt lai tôn “ ZK 3§ : Päli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả được gọi: Mời đến đây!” 

10. Hán: bắt thiện tôn “ 3% t§ : Có lẽ: na-saädhu-bhadantika, “không là Tôn giả được chào đón: Lành 
thay, tôn giải” 


Hán: bắt trụ tôn E £: ®§ - Pãli: na-tittha-bhadantika, “không là Tôn giả được mời mọc: Hãy ở lại 
đây, Tôn giả!” 


© 
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có thai “, không ăn từ nhà có nuôi chó, không 
ăn từ nhà có lăng xanh bay đến; không ăn cá, 
không ăn thịt, không uông rượu, không uỗng 
nước dâm”, hoặc không uống gì cả, học tập 
hạnh không uông: hoặc ăn một miếng, cho một 
miếng là đủ!*, hoặc ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy 
miếng, và cho bảy miễng là đủ, hoặc ăn bởi một 
lần nhận được'Š, và cho đến một lần nhận được 
là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bỗn cho đến bảy lần 
nhận được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc 
ăn ngày một lần và cho một lần là đủ, hoặc hai, 
ba, bôn, năm, sáu, bảy ngày, nửa tháng, hay một 
tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc ăn 

!9. hoặc ăn lúa cỏ!”, hoặc ăn nếp tuê, hoặc ăn 
cám, hoặc ăn gạo đâu-đầu-la!°, hoặc ăn đô ăn 
thô; hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự; hoặc ăn 
rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng; hoặc mặc 


12. Hán: bắt hoài nhâm gia thực  lš ## 3  - Päli: na gabbhiniyä (patigannhäti), không (nhận 
thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 

13. Hán: ác thủy f§ 7K : Pãli: thusodaka, nước lên men. 

14. Pãli: ekãgãriko và hoti ekãlopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 

15. Hán: thực nhát đắc Êï — {8 › Pãli: ekissäpi dattiyã yãpeti, chỉ sống bằng một vật được cho. 

16. Hán: thái như 3Š #[I › Päli: sãka-bhakkho. 

17. Hán: bại tử #ñ# ~ › loại cỏ giống như lúa. Päli: Sãmäka. 

18. Hán: đâu-đầu-la đã Ø8 3# › Pãli: daddula. 

19. Hán: chí vô sự xứ 4Š #£ EE jã › đến nơi rừng vắng? Không thấy Pãli tương đương. Tham chiếu: 
vana-mũla-palahãro yäpeti. 
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áo khâu đủ thứ vải”, hoặc mặc áo lông, hoặc 
mặc áo vải đâu-xá?!, hoặc mặc áo vải đầu-xá 
bằng lông, hoặc mặc băng da nguyên, hoặc mặc 
da có xoi lỗ, hoặc mặc da toàn xoi lỗ; hoặc đề 
tóc xõa, hoặc để tóc bện, hoặc để tóc vừa xõa 
vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, 
hoặc cạo cả râu tóc, hoặc nhồ tóc, hoặc nhồ râu, 
hoặc nhô cả râu tóc, hoặc chỉ đứng thắng không 
hệ ngôi, hoặc đi chồm hồm, Hot năm gai, lấy 
gai làm giường; hoặc năm cỏ”, lấy cỏ làm 
giường; hoặc thờ nước, ngày đêm lây tay vọc; 
hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt 
trời, mặt trăng, thờ đẳng Tôn hựu Đại đức, chắp 
tay hướng về kia. Những sự như vậy thọ khỗ vô 
lượng, học hạnh nóng bức”. 

“Này Vô Nhuẻ, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu 
khả tắng như vậy là hoàn toàn hay không hoàn 
toàn?” 

DỊ học Vô Nhuề đáp: 

“Thưa Cù-đàm, như vậy hạnh bất liễu khả 


20. 


© 


Hán: liên hiệp y 3š ê: 2< : Pãli: masãnãni, vải gai lẫn các vải khác. 

Hán: đầu- xá y Ø8 2 2< › Päli dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 

22. Hán: thảo ## ; Tống-Nguyên: quả ## : Minh: ##§ - Kinh số 18: ngọa quả E\ ‡#:  Päli: phalaka, 
(nằm trên) tắm ván. Bản Hán hiểu phaie(kŠ) là trái cây. 

23. Hán: Học phiền nhiệt hạnh EẼ †li #A {ƒï - Pãli: àtãpanaparitäp anãnuyogam anuyutto viharati, 

sống hành theo sự khổ hạnh ép xác. 


21. 
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tăng là hoàn toàn, không phải là không hoàn 
toàn”. 

Đức Thế Tôn lại nói: 

“Này Vô Nhuê, Ta sẽ chỉ cho ông thấy cái 
hạnh bất liễu khả tăng hoàn toàn đó bị vô lượng 
cầu uê làm ô nhiễm”. 

Dị học Vô Nhuề hỏi: 

“Thưa Củ-đàm, câu nói, “Ta sẽ chỉ cho ông 
thây cái hạnh bất liễu khả tăng hoàn toàn đó bị 
vô lượng câu uề làm ô nhiễm”, nghĩa là thê nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người chuyên hành 
khổ hạnh một cách tân khố”?. Nhân bởi hành khổ 
hạnh một cách tân khổ mà có ác dục, niệm tưởng 
dục. Này Vô Nhuê, nếu ai chuyên hành khổ hạnh 
một cách tân khố, rồi nhân hành khô hạnh ây mà 
có ác dục, niệm tưởng dục. Vô Nhuê, hành khổ 
hạnh như vậy là cấu uê. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khô, do hành khổ hạnh một cách tân 
khổ này mà chỉ ngước nhìn ánh mặt trời, hấp thụ 
khí trời. Này Vô Nhuê, nếu ai hành khô hạnh, rồi 


224 Để bản: thanh khổ ÿ§ #ƒ : Tống-Nguyên-Minh: tỉnh khổ ‡ÿ#. #ñ - Pãli: tapassì tapassam 
samädiyati, người tu khổ hạnh thọ trì pháp khổ hạnh. 
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do chuyên hành khô hạnh ây nên chỉ ngước 
nhìn ánh mặt trời, hấp thụ khí trời. Võ Nhuê, 
hành khô hạnh như vậy là cấu uê. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh mà 
tự cống cao cho răng ta đã tu khổ hạnh, nên tâm 
liền bị trói buộc. Này Vô Nhuê, nếu có người 
chuyên hành khổ hạnh rôi do chuyên hành khố 
hạnh mà tự công cao cho rằng đã tự tu khổ hạnh, 
nên tâm liền bị trói buộc. Vô Nhuê, hành khổ 
hạnh như vậy là cấu uế. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ. Do nhân hành khổ hạnh mà 
quý mình khinh người. Này Vô Nhuế, nêu có ai 
chuyên hành khổ hạnh, rôi do chuyên hành khố 
hạnh mà quý mình khinh người. Vô Nhuê, hành 
khô hạnh như vậy là cầu uê. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh nên đến nhà 
người mà tự khen răng: “Tôi hành tân khổ; hành 
của tôi rất khó”. Này Vô Nhuế, nếu có ai chuyên 
hành khổ hạnh một cách tân khổ, rồi do duyên 
hành khổ hạnh nên đến nhà người mà tự khen 
răng: “Tôi hành tân khô; hành của tôi rất khó”. Vô 
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Nhuê, hành khô hạnh như vậy là câu uê. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khô, do chuyên hành khô hạnh một 
cách tân khổ nên nếu thây Sa-môn, Phạm chí 
được người kính trọng, cúng dường, lễ sự liền 
sanh lòng tật đô, nói rắng 'Sao lại kính trọng, 
cúng dường, lễ sự Sa-môn, Phạm chí ấy? Hãy nên 
kính trọng, cúng dường, lễ sự tôi đây. Vì sao vậy? 
Vì tôi hành khổ hạnh. 

Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh một 
cách tân khô nên nêu thây Sa-môn, Phạm chí 
được người kính trọng, cúng dường, lễ sự liên 
sanh lòng tật đô, nói rằng “Sao lại kính trọng, lễ 
sự, cúng dường Sa-môn, Phạm chí ây? Hãy nên 
kính trọng, cúng dường, lễ sự tôi đây. Vì sao 
vậy? Vì tôi hành khổ hạnh'. Vô Nhuê, hành khổ 
hạnh như vậy là câu uế. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh một cách tân 
khổ nên nếu thây Sa-môn, Phạm chí được người 
kính trọng, cúng dường, lễ sự liên đến măng ngay 
mặt Sa-môn, Phạm chí đó, nói rằng: “Sao ông lại 
được kính trọng, lễ sự, cũng dường? Ông là người 
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nhiêu ham muốn, nhiều mong câu, thường ăn 
năm thứ hạt, hạt sanh từ sốc cây, hạt sanh từ thân 
cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ mắt cây và 
hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa lớn làm tôn 
hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc sanh và 
nhân dân, Sa-môn, Phạm chí kia mà hay đến nhà 
người, cũng giống như vậy”. Này Vô Nhuễ, hoặc 
có ai hành khổ hạnh một cách tân khô, do hành 
khô hạnh một cách tân khổ nên nếu thây Sa-môn, 
Phạm chí được người kính trọng, cúng dường, lễ 
Sự liên đến mắng ngay mặt Sa-môn, Phạm chí đó, 
nói rằng “Sao ông lại được kính trọng, lễ sự, cúng 
dường? Ông là người nhiều ham muốn, nhiêu 
mong câu, thường ăn năm thứ hạt sanh từ gốc 
cây, hạt sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt 
sanh từ mắt cây và hạt sanh từ hạt. VíÍ như một 
trận mưa lớn làm tốn hại năm thứ hạt giỗng, 
nhiễu loạn súc sanh và nhân dân, Sa-môn, Phạm 
chí mà hay đến nhà người, cũng giông như vậy". 
Vô Nhuẻ, hành khô hạnh như vậy là câu uê. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do hành khổ hạnh một cách tân 
khổ nên có sâu, có sỉ, khủng bố, khủng cụ, sông 
lén lút, nghi ngờ, sợ mất tiếng, tham lam, phóng 


844 TRUNG A-ÂM 


dật. Này Vô Nhuê, nêu có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh một cách tân 
khổ nên có sâu, có si, khủng bố, khủng cụ, sông 
lén lút, nghi ngờ, sợ mất tiếng, tham lam, phóng 
dật. Vô Nhué, hành khô hạnh như vậy là câu uê. 

“Này Vô Nhuế, hoặc ai chuyên tu khổ hạnh 
một cách tân khổ, do chuyên tu khổ hạnh nên 
sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiên thủ, khó 
tánh”, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa- 
môn, Phạm chí phải thông suốt lại không thông 
suốt. Này Vô Nhuê, nếu có người tu khổ hạnh, rồi 
do tu khổ hạnh nên sanh thân kiến, biên kiến, tả 
kiên, kiến thủ, khó tánh, không biết tiết hạn, 
những pháp mà Sa-môn, Phạm chí phải thông 
suốt lại không thông suốt. Vô Nhuế, hành khổ 
hạnh như thề là cầu uê. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khô hạnh một 
cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên có sân triển, 
phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, dua siễm, dỗi trá, vô 
tàm, vô quý. Này Vô Nhué, nêu ai hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên có sân 
triền, phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, dua siễm, dỗi trá, 
vô tàm, vô quý. Vô Nhuê, hành khô hạnh như vậy 
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là câu uê. 

“Này Vô Nhuẻ, hoặc có ai hành khô hạnh một 
cách tân khổ, do hành khô hạnh nên sanh ra nói 
dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói thêu dệt, đủ cả ác 
giới. Này Vô Nhué, nếu có ai hành khô hạnh một 
cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên sanh ra nói 
dối, nói hai lưỡi, nói thô ác, nói thêu dệt, đủ cả ác 
giới. Vô Nhuê, hành khô hạnh như vậy là câu uê. 

“Này Vô Nhuế, hoặc có ai hành khô hạnh một 
cách tân khổ, do hành khô hạnh nên không có tín 
tâm, giải đãi, không chánh niệm, chánh trí, có đủ 
ác tuệ. Này Vô Nhué, nếu có ai hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do hành khổ hạnh nên không 
có tín tâm, giải đãi, không chánh niệm, chánh trí, 
có đủ ác tuệ. Vô Nhuê, hành khô hạnh như vậy là 
câu uê. 

“Này Vô Nhuế, Ta đã chỉ cho ông thấy cái 
hạnh bất liễu khả tăng hoàn toàn đó bị vô lượng 
cầu uế làm ô nhiễm, có phải vậy chăng?” 

DỊ học Vô Nhuề đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Ngài đã chỉ cho tôi 
thây cái hạnh bất liễu khả tăng hoàn toàn đó bị vô 
lượng câu uê làm ô nhiễm”. 

“Này Vô Nhuế, Ta cũng chỉ cho ông thây cái 
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hạnh bất liễu khả tắng hoàn toàn đó không bị vô 
lượng câu uê làm ô nhiễm”. 

Dị học Vô Nhuê lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Ngài có thể chỉ cho tôi thấy 
cái hạnh bất liễu khả tắng hoàn toàn đó không bị 
vô lượng câu uê làm ô nhiễm như thế nảo 
không?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh tân khổ mà 
không có ác dục, không niệm tưởng dục. Này Vô 
Nhué, nếu có người hành khổ hạnh một cách tân 
khô, do hành khô hạnh tân khổ mà không có ác 
dục, không niệm tưởng dục. Vô Nhuễ, hành khô 
hạnh như vậy là không cầu uẽ. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh tân khổ mà 
không nhìn ánh mặt trời, không hấp thụ khí trời. 
Này Vô Nhuê, nếu có người chuyên hành khổ 
hạnh một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh 
tân khổ nên không nhìn ánh mặt trời, không hấp 
thụ khí trời. Vô Nhuế, hành khô hạnh như vậy là 
không cấu uê. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
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một cách tân khô, do hành khô hạnh một cách 
tân khô mà không tự công cao cho răng đã tu khô 
hạnh nên tâm không bị trói buộc. Này Võ Nhuê, 
nếu có người chuyên hảnh khổ hạnh, rồi do 
chuyên hành khổ hạnh mà không tự công cao cho 
răng đã tu khô hạnh nên tâm không bị trói buộc. 
Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không câu 
ue. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do hành khổ hạnh một cách tân 
khố mà không quý mình khinh người. Này Vô 
Nhuê, nếu có người hành khô hạnh rôi do hành 
khố hạnh mà không quý mình khinh người. Vô 
Nhuê, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh tân khổ mà 
không đến nhà người mà tự khen rằng “Tôi hành 
tân khổ, hành của tôi rất khó khăn”. Này Vô 
Nhué, nếu có người hành khổ hạnh một cách tân 
khố, do hành khô hạnh tân khô mà không đến nhà 
người mà tự khen răng “Tôi hành tân khổ; hành 
của tôi rất khó khăn. Vô Nhué, hành khổ hạnh 
như vậy là không câu uê. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
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một cách tân khô, do hành khô hạnh tân khổ mà 
nếu thây Sa-môn, Phạm chí được người kính 
trọng, cúng dường, lễ sự thì không sanh lòng tật 
đố, nói rằng “Sao lại kính trọng, cúng dường, lễ 
sự Sa-môn, Phạm chí ấy? Hãy nên kính trọng, 
cúng dường, lễ sự ta đây. Vì sao vậy? Vì ta là 
người tu khổ hạnh°. Này Vô Nhué, nếu có ai hành 
khô hạnh một cách tân khô, rồi do hành khổ hạnh 
tân khổ mà nếu thây Sa-môn, Phạm chí được 
người kính trọng, cúng dường, lễ sự thì không 
sanh lòng tật đô, nói rằng “Sao lại kính trọng, 
cúng dường, lễ sự Sa-môn, Phạm chí ây? Hãy 
nên kính trọng, cúng dường, lễ sự ta đây. Vì sao 
vậy? Vì ta là người tu khô hạnh." Vô Nhuế, hành 
khô hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh tân khổ mà 
nếu thây Sa-môn, Phạm chí được người kính 
trọng, cúng dường, lễ sự thì không đến mắng 
ngay mặt Sa-môn, Phạm chí đó, nói răng: “Sao 
ông lại được kính trọng, cúng dường, lễ sự? Ông 
là người nhiều ham muốn, nhiều mong câu, 
thường ăn năm thứ hạt, hạt sanh từ gôc cây, hạt 
sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ 
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mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa 
lớn làm tốn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc 
sanh và nhân dân, Sa-môn, Phạm chí mà hay đến 
nhà người cũng giỗng như vậy!" Này Võ Nhuê, 
nếu có ai chuyên hảnh khố hạnh một cách tân 
khổ, rồi do chuyên hành khô hạnh tân khố nên 
nếu thây Sa-môn, Phạm chí được người kính 
trọng, cúng dường, lễ sự mà không đến măng 
ngay mặt Sa-môn, Phạm chí đó, nói răng: 'Sao 
ông lại được kính trọng, cúng dường, lễ sự? Ông 
là người nhiều ham muốn, nhiều mong câu, 
thường ăn năm thứ hạt, hạt sanh từ gôc cây, hạt 
sanh từ thân cây, hạt sanh từ trái cây, hạt sanh từ 
mắt cây và hạt sanh từ hạt. Ví như một trận mưa 
lớn làm tốn hại năm thứ hạt giống, nhiễu loạn súc 
sanh và nhân dân, Sa-môn, Phạm chí mà hay đến 
nhà người cũng giống như vậy.` Võ Nhuê, hành 
khổ hạnh như vậy là không cầu uế. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh tân khổ mà 
không sâu, không sI, không khủng bố, không 
khủng cụ, không sông lén lút, không nghi ngờ, 
không mất tiếng, không tham lam, không phóng 
dật. Này Vô Nhuê, nếu ai chuyên hành khổ hạnh 
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một cách tân khố, rồi do hành khô hạnh tân khổ 
mà không sâu, không si, không khủng bố, không 
khủng cụ, không sông lén lút, không nghi ngờ, sợ 
mất tiêng, không tham lam, không phóng dật. Vô 
Nhuê, hành khổ hạnh như vậy là không cấu uế. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do hành khô hạnh tân khổ mà 
không sanh thân kiên, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, 
khó tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà Sa- 
môn, Phạm chí phải thông suốt thì thông suốt. 
Này Vô Nhuê, nếu ai chuyên hành khổ hạnh một 
cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh tân khổ 
mà không sanh thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến 
thủ, khó tánh, không biết tiết hạn, những pháp mà 
Sa-môn, Phạm chí phải thông suốt thì thông suốt. 
Vô Nhuế, hành khổ hạnh như vậy là không câu 
uê. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khô, do hành khô hạnh tân khổ mà 
không có sân triền, phú kết, bỏn sẻn, ganh tị, dua 
siêm, dối trá, vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuế! Nếu 
có ai chuyên hành khổ hạnh một cách tân khổ, do 
chuyên hành khổ hạnh tân khổ mà không có sân 
triên, phú kết, bỏn sẻn, ganh tỊ, dua nỊnh, dối trá, 
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vô tàm, vô quý. Này Vô Nhuê! Hành khô hạnh 
như vậy là không câu uê. 

“Này Vô Nhuê, hoặc có người hành khổ hạnh 
một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh tân 
khố mà không nói dôi, không nói hai lưỡi, không 
nói thô ác, không nói thêu dệt, không có ác giới. 
Này Vô Nhuê, nếu ai chuyên hành khô hạnh một 
cách tân khổ, do chuyên hành khô hạnh tân khổ 
nên không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói 
thô ác, không nói thêu dệt, không có ác giới. Này 
Vô Nhuê, hành khô hạnh như vậy là không cấu 
uễ. 

“Này Vô Nhué, hoặc có người hành khô hạnh 
một cách tân khổ, do chuyên hành khổ hạnh tân 
khổ mà có tín tâm, không giải đãi, có chánh niệm, 
chánh trí, không có ác tuệ. Này Vô Nhuê, nếu có 
ai chuyên hành khô hạnh một cách tân khổ, do 
chuyên hành khô hạnh tân khổ mà có tín tâm, 
không giải đãi, có chánh niệm, chánh trí, không 
có ác tuệ. Vô Nhuế, hành khô hạnh như vậy là 
không cấu uế. 

“Này Vô Nhuế, Ta đã chỉ cho ông thấy cái 
hạnh bất liễu khả tắng hoàn toàn không bị vô 
lượng câu uế làm ô nhiễm; có phải vậy không?” 
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Dị học Vô Nhuê đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đúng vậy, Ngài đã chỉ cho tôi 
thấy cái hạnh bất liễu khả tăng hoàn toàn không 
bị câu uề làm ô nhiễm”. 

Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu tăng ô này đã 
đạt đến bậc nhất, đã đạt đến chân thật? chưa?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhué, hạnh bất liễu tăng ô này chưa 
đạt đến bậc nhất, chưa đạt đến chân thật, nhưng 
có hai hạnh đạt đến vỏ và đạt đên đốt”. 

Dị học Vô Nhuế lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm! Thế nào là hạnh bất liễu khả 
tăng này chỉ đạt đến vỏ ngoài?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuê, ở đây hoặc có Sa-môn, Phạm 
chí tu tập bốn hạnh”, không sát sanh, không bảo 
người sát sanh, không đồng tình với người sát 
sanh. Không trộm cắp, không bảo người trộm 
cắp, không đông tình với người trộm cắp. Không 
phạm con gái của người, không bảo người khác 
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phạm con gái của người, không đông tình với 
người phạm con gái của người. Không nói dối, 
không bảo người khác nói dỗi, không đông tình 
với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa 
thích mà không tiễn tới, tâm đi đôi với từ, biến 
mãn cả một phương, thành tựu và an trụ. Như vậy 
cho đến hai, ba, bốn phương, bốn phương phụ, 
phương trên, phương dưới, phô biến tất cả, tâm đi 
đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuê, 
không não hại, rộng lớn, bao la, vô lượng, khéo tu 
tập biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an 
trụ. Cũng như vậy, đối với bi, hỷ, tâm đi đôi với 
xả, không kết, không oán, không sân nhuế, không 
não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, tu tập biến 
mãn khắp cả thế ø1an, thành tựu và an trụ. 

“Này Vô Nhuế, ý ông nghĩ sao, phải chăng 
hạnh bất liễu khả tăng như vậy đạt đến vỏ ngoài?” 

Vô Nhuễ đáp: 

“Thưa Cù-đàm! Bắt liễu khả tắng như vậy đạt 
đến vỏ ngoài. Thưa Cù-đàm, còn thế nảo là hạnh 
bất liễu khả tăng này đạt đến đốt?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Vô Nhuê, hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu 
tập bỗn hạnh. Không sát sanh, không bảo người 
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sát sanh, không đông tình với người sát sanh. 

Không trộm cáp, không bảo người trộm cắp, 
không đồng tình với người trộm cắp. Không 
phạm con gái của người, không bảo người khác 
phạm con gái của người, không đông tình với 
người phạm con gái của người. Không nói dỗi, 
không bảo người khác nói dôi, không đông tình 
với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa 
thích mà không tiến tới. Sự tu tập ây có hành, có 
tướng mạo, vỊ ây nhớ lại vô lượng kiếp đã trải 
qua, hoặc một đời, hai đời, trăm ngàn đời, thành 
kiếp, hoại kiếp, vô lượng thành hoại kiếp, tại chỗ 
đó ta là chúng sanh tên đó, ta đã trải qua ở đó, đã 
từng sanh ở đó, có họ như vậy, tên như vậy, sinh 
hoạt như vậy, uống ăn như vậy, chịu khô vui như 
vậy, tuôi thọ như vậy, sống lâu như vậy, dứt thọ 
mạng như vậy, rồi chết đây sanh kia, chết kia 
sanh đây. Ta sanh tại chỗ này như vậy, có họ như 
vậy, có tên như vậy, sinh hoạt như vậy, uống ăn 
như vậy, chịu khổ vui như vậy, tuổi thọ như vậy, 
sông lâu như vậy, dứt thọ mạng như vậy. 

“Này Vô Nhuê, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu 
khả tăng như vậy có đạt đến đốt cây hay không?” 

“Vô Nhuế đáp: 
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“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu khả tắng như 
vậy là đã đạt đến đốt cây. Thưa Cù-đàm, thế nào 
là hạnh bất liễu khả tăng đạt đến bậc nhất, đạt đến 
chân thật?” 

Đức Thê Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuê, hoặc có Sa-môn, Phạm chí tu 
tập bốn hạnh. Không sát sanh, không bảo người 
sát sanh, không đồng tình với người sát sanh. 
Không trộm cáp, không bảo người trộm cắp, 
không đồng tình với người trộm cắp. Không 
phạm con gái của người, không bảo người khác 
phạm con gái của người, không đông tình với 
người phạm con gái của người. Không nói dỗi, 
không bảo người khác nói dôi, không đồng tình 
với người nói dối. Vị đó tu tập bốn hạnh này, ưa 
thích mà không tiến tới. Vị đó băng thiên nhãn 
thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thây chúng 
sanh lúc sanh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, diệu hoặc 
bất diệu, qua lại chỗ lành hoặc chỗ không lành, 
tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ây 
thây sự kiện ấy đúng như thật, nếu chúng sanh 
nào thành tựu ác hạnh về thân, ác hạnh về khẩu, 
ác hạnh về ý, phi báng Thánh nhân, tà kiến, 
thành tựu nghiệp tà kiến; do nhân duyên đó, khi 
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thân hoại mạng chung, chúng sanh ấy chắc 
chăn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu 
chúng sanh nào thành tựu điệu hạnh về thân, diệu 
hạnh về khẩu, diệu hạnh về ý, không phỉ báng 
Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến; do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung, chúng sanh ây chắc chăn đi lên chỗ lành, 
sanh vào cõi trời. 

“Này Vô Nhuẻ, ý ông nghĩ sao, hạnh bất liễu 
khả tăng như vậy có đạt đến bậc nhất, đạt đến 
chân thật hay không?” 

Vô Nhuê đáp: 

“Thưa Cù-đàm, hạnh bất liễu khả tăng như 
vậy là đã đạt đến bậc nhất, đạt đến chân thật. 
Thưa Cù-đàm, phải chăng vì để thủ chứng hạnh 
bất liễu khả tắng này mà các đệ tử của Sa-môn 
Cù-đàm nương tựa nơi Sa-môn Cù-đàm để tu 
hành phạm hạnh?” 

Đức Thê Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, không phải vì để thủ chứng 
hạnh bắt liễu khả tắng này mà đệ tử của Ta nương 
tựa nơi Ta để tu hành phạm hạnh. 

“Này Vô Nhuế, lại còn có pháp khác tối 
thượng, tối diệu, tối thắng, chính vì để chứng đắc 
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pháp ây nên đệ tử của Ta nương tựa nơi Ta mà 
tu hành phạm hạnh”. 

Lúc đó, những DỊ học trong hội chúng ôn ảo 
đó liên lớn tiếng la ó: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Vì để chứng đắc pháp 
ây nên đệ tử của Sa-môn Cù-đàm nương tựa nơi 
Sa-môn Cù-đàm để mà tu hành phạm hạnh”. 

Bây giờ, Dị học Vô Nhuê ra lệnh bảo hội 
chúng của mình im lặng, rôi hỏi: 

“Thưa Củ-đàm, Pháp nào được gọi là còn có 
pháp khác tôi thượng tối diệu, tôi thắng; chính vì 
để chứng đắc pháp ấy nên đệ tử của Sa-môn Cù- 
đàm nương tựa nơi Sa-môn Cù-đàm mà tu hành 
phạm hạnh?” 

Bây giờ Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Vô Nhuế, nếu Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu 
xuất hiện ở thê gian. VỊ đó xả bỏ năm triên cái 
làm tâm ô uê, tuệ yêu kém, ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, cho đến chứng các đệ Tứ thiền, thành tựu 
và an trụ. VỊ ấy với định tâm như vậy, thanh tịnh 
không ô uê, không phiên não, nhu nhuyên, khéo 


858 TRUNG A-ÂM 


an trụ, chứng đắc tâm bât động mà thú hướng 
sự diệt tận các lậu, tự thân chứng ngộ trí thông, 
biết như thật răng “Đây là Khô, đây là Khổ tập, 
đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt 
đạo. Cũng biết như thật đây là lậu, biết đây là lậu 
tận, đây là lậu diệt, biết như thật đây là lậu diệt 
đạo. Vị đó biết như vậy, thấy như vậy rôi thì tâm 
giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh 
lậu. Giải thoát rôi liên biết mình đã giải thoát, biết 
đúng một cách như thật rằng “Sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XONØ, 
không còn tái sanh nữa'. 

“Này Vô Nhuế, như vậy gọi là còn có pháp 
khác tôi thượng, tôi diệu, tối thắng. Chính vì để 
chứng đắc pháp ây nên đệ tử của Ta nương nơi Ta 
mà tu hành phạm hạnh”. 

Bấy giờ Cư sĩ Thật Ý nói răng: 

“Này Vô Nhuế, Đức Thế Tôn đang ở đấy. 
Ông hãy chỉ bằng một vẫn đê đủ để hủy diệt Ngài 
như lăn cái bình không đi! Ông hãy nói cái ví dụ 
con trâu đui ăn cỏ nơi biên địa như khi nãy đi!” 

Đức Thế Tôn nghe xong, hỏi DỊ học Vô Nhuế: 

“Quả thật ông có nói như vậy không?” 

DỊ học Vô Nhuề đáp: 
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Đức Thế Tôn hỏi tiếp: 

“Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đắng Chánh 
Giác ở quá khứ, nêu gặp khu rừng văng, sơn lâm, 
dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, văng lặng 
không có tiếng động, xa văng, không có sự đữ, 
không có người đời, liên tùy thuận mà thiên tọa. 
Các Đức Phật Thế Tôn ở nơi rừng vắng, sơn lâm, 
dưới ôc cây hay trên sườn cao, văng lặng không 
có tiếng động, xa văng, không có sự dữ, không có 
người đời, liền tùy thuận mà thiền tọa. Các Ngài ở 
nơi xa vắng, thường thích thiền tọa, an ôn và 
khoái lạc. Các Ngài chưa hề một ngày một đêm tụ 
tập hội họp cùng mọi người như ông và quyến 
thuộc của ông hôm nay. Này Vô Nhuê, ông có 
bao giờ nghe các vị trưởng lão cựu học nói như 
vậy không?” 

DỊ học Vô Nhuề đáp: 

“Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh 
Giác ở quá khứ, nếu øặp khu rừng văng, sơn lâm, 
dưới gôc cây hay trên sườn núi cao, văng lặng, 
không có tiếng động, xa văng, không có sự đữ, 
không có người đời, liền tùy thuận mà thiên tọa. 
Các Đức Phật Thế Tôn ở nơi rừng vắng, sơn lâm, 
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dưới gôc cây hay trên sườn núi cao, văng lặng, 
không có sự dữ, không có người đời, liên tùy 
thuận mà thiên tọa. Các Ngài ở nơi xa văng, 
thường thích thiền tọa, an ỗn khoái lạc. Các Ngài 
chưa hề một ngày một đêm tụ tập, hội họp cùng 
mọi người như tôi và quyên thuộc của tôi hôm 
nay. Thưa đức Củù-đàm, tôi có nghe các vị trưởng 
lão cựu học nói như vậy”. 

“Này Vô Nhué, ông há không nghĩ răng “Như 
các Đức Thế Tôn đó ở nơi rừng vắng, sơn lâm, 
dưới gốc cây hay trên sườn núi cao, văng lặng, 
không có tiêng động, xa vắng, không có sự đữ, 
không có người đời, liên tùy thuận mà thiền tọa. 
Các Ngài ở nơi xa văng thường thích thiền tọa, an 
ôn khoái lạc. Vị Sa-môn Cù-đàm này cũng học 
đạo chánh giác như vậy”. Có phải vậy không?” 

DỊ học Vô Nhuề đáp: 

“Thưa Cù-đàm, nếu tôi biết như vậy, tôi đã 
chẳng nói răng chỉ băng một vấn đề cũng đủ hủy 
diệt Ngài như lăn cái bình không, và cũng đã 
chăng nói đến cái ví dụ con trâu đui ăn cỏ nơi 
biên địa”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Vô Nhuế, ta có pháp thiện tương ưng 
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với thiện, giải thoát tương ưng với giải thoát, có 
thể tự thân chứng ngộ. Do đây mà Như Lai tự 
xưng là Bậc Vô Úy. Các Tỳ-kheo đệ tử của Ta, ai 
đến với tâm không dua nịnh, không lừa dối, chất 
trực không hư vọng, Ta giáo huân cho và theo 
giáo huấn ấy, chăc chắn sẽ đạt đến cứu cánh trí. 
“Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ răng “Sa-môn 
Cù-đàm vì muốn làm Thây cho nên thuyết pháp". 
Ông chớ nghĩ như vậy. Thây ông Ta trả lại cho 
ông. Ta chỉ thuyết pháp cho nghe thôi. Vô Nhuẻ, 
nêu ông nghĩ răng “Sa-môn Cù-đảm vì tham đệ tử 
cho nên thuyết pháp”. Ông chớ nghĩ như vậy. Đệ 
tử của ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho 
ông nghe thôi. Này Vô Nhuêé, nêu ông nghĩ răng 
“Sa-môn Cù-đàm vì tham sự cúng dường cho nên 
thuyết pháp? Ông chớ nghĩ như vậy. Đô cúng 
dường trả lại cho ông, ta chỉ thuyết pháp cho ông 
nehe thôi. Này Vô Nhuê, nêu ông nghĩ răng “Sa- 
môn Cù-đàm vì tham được khen ngợi cho nên 
thuyết pháp”. Ông chớ nghĩ như vậy. Điều khen 
ngợi trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông 
nehe thôi. Này Vô Nhuế, nếu ông nghĩ răng “Nếu 
ta có thiện pháp tương ưng thiện, giải thoát đưa 
đến giải thoát, vì Sa-môn Cù-đàm này đoạt của ta, 
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hủy diệt ta'. Ông chớ nghĩ như vậy. Pháp của 
ông trả lại cho ông, Ta chỉ thuyết pháp cho ông 
nghe thôi”. 

Lúc bây giờ tất cả hội chúng đều im lặng. Vì 
sao vậy? Vì họ bị Ma vương chế phục. 

Khi ấy Đức Thê Tôn bảo Cư sĩ Thật Ý: 

“Ông hãy nhìn tật cả hội chúng đang im lặng 
này. Vì sao vậy? Vì họ đang bị Ma vương chế 
phục. Nó khiến cả hội chúng Dị học không có 
một DỊ học nào có ý niệm “Ta hãy thử theo Sa- 
môn Cù-đàm tu hành phạm hạnh". ” 

Đức Thế Tôn biết vậy, Ngài thuyết pháp cho 
Cư sĩ Thật Ý nghe, khuyên phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ. Sau khi băng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp cho ông ấy nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rôi, Ngài liên từ 
chỗ ngồi đứng dậy, năm tay Cư sĩ Thật Ý, vận 
dụng thân túc, nương hư không mà đi. 

Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Thật Ý sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 
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Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ có một Ty-kheo sông cô độc tại một 
nơi xa văng, ân dật ở chỗ yên tĩnh, thiên tọa tư 
duy, trong tâm khởi lên ý nghĩ: “Đức Thế Tôn 
thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, thuyết pháp cho ta 
nghe đề được giới cụ túc? mà không phế bỏ thiên 
định, thành tựu quán hạnh”, ở nơi không tịnh.” 

Bây giờ vào lúc xế, sau khi suy nghĩ như vậy 
TÔI, VỊ Ty-kheo ây liên từ chỗ thiền tọa đứng dậy, 
đi đến Đức Phật. Đức Thế Tôn nhìn thây vị Tỳ- 
kheo ấy từ xa đi đến, nhân nơi Tỳ-kheo ấy, Ngài 
bảo các vị Ty-kheo: 

“Các ngươi hãy ước nguyện rằng: “Đức Thế 


1... Tương đương Pãli, M. 6 Äkañkheyyasuttam. Tham chiếu, A. 10. 71 Äkankha. 
2. Đắc cụ túc giới 4 BE 7# - Paäli: sampannasrla, giới được thành tựu. 

3... Thành tựu quán hạnh. Pãli: vipass anãya samannägato. 

4. Không tĩnh xứ 2 ## jš : Pãli: suññãgãra, chỗ trống không, trống trải. 
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Tôn thăm hỏi ta, nói chuyện với ta, thuyết pháp 
cho ta nghe'. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và 
không phế bỏ thiên định, thành tựu quán hạnh, ở 
nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Ta có 
thân tộc. Mong sao kia nhờ ta mà khi thân hoại 
mạng chung chăc chắn họ được lên chỗ lành, sanh 
vào cối trời”. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc 
và không phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh, 
ở nơi không tịnh. 

“Này T1ỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Các thí 
chủ cung câp cho ta y phục, đồ ăn uông, giường 
chõng, thuốc thang, đủ mọi thứ để nuôi thân. 
Mong cho kia nhờ sự bố thí này mà có nhiêu công 
đức, có đại quang minh, được nhiều phước báo'. 
Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không phế 
bỏ thiên định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không 
tịnh. “Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: 
“Mong ta có thể nhẫn chịu được sự đói, khát, 
nóng, lạnh, muỗi mòng châm chích, sự áp bức 
của gió, của mặt trời; bị tiếng xấu, bị đánh đập 
cũng có thể nhẫn chịu; bản thân bị tật bệnh rất là 
đau khổ, cho đến mạng sông sắp tuyệt, các sự 
không được vui, ta cũng đều có thê kham nhẫn'. 
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Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và không 
phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh, ở nơi 
không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Mong 
ta kham nhẫn được điều không hoan lạc. Nếu 
sanh tâm không hoan lạc, không bao giờ để đăm 
trước'. Vậy hãy thành tựu được giới cụ túc và 
không phế bỏ thiên định, thành tựu quán hạnh, ở 
nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Nếu ta 
sanh khởi ba niệm ác bất thiện, niệm dục, niệm 
nhuế, niệm hại; mong ta không bao giờ để đắm 
trước với ba niệm ác bất thiện đó”. Vậy hãy thành 
tựu được giới cụ túc và không phế bỏ thiên định, 
thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Mong 
ta ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc 
đệ Tứ thiên, thành tựu và an trụ'. Vậy hãy thành 
tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiên định, thành 
tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Mong 
ta dứt hăn ba kiết, chứng đắc quả Tu-đả-hoàn, 
không bị rơi xuống pháp ác, quyết định thú hướng 
đến quả vị Chánh giác, tối đa còn bảy lần ở cõi 
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trời. Sau bảy lân qua lại rôi liên chứng đắc khô 
biên. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không phế 
bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh, ở nơi không 
tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện răng: “Mong 
ta đã dứt hết ba kết, làm mỏng dâm, nỘ, s1; chỉ 
còn một lần qua lại ở cõi trời, cõi người. Sau một 
lần qua lại rôi liên chứng đắc khô biên'. Vậy hãy 
thành tựu giới cụ túc và không phê bỏ thiền định, 
thành tựu quán hạnh, ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rắng: “Mong 
ta dứt hết năm phân kiết, sanh vào thế gian kia mà 
chứng đắc Niết-bàn, được pháp bất thôi, không 
trở lại thế gian này'. Vậy hãy thành tựu giới cụ 
túc và không phế bỏ thiên định, thành tựu quán 
hạnh ở nơi không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong 
ta được tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng đắc vô 
sắc với định như vậy, tự thân chứng ngộ, thành 
tựu và an trụ, do tuệ quán mà đoạn trừ lậu và biến 
tri lậu'. Vậy hãy thành tựu giới cụ túc và không 
phế bỏ thiền định, thành tựu quán hạnh ở nơi 
không tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, hãy ước nguyện rằng: “Mong 
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ta được như ý túc, thiên nhãn trí, tha tâm trí, túc 
mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã dút sạch, chứng 
đặc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong đời này tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, 
thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rẵng 
'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa”.` Vậy 
hãy thành tựu giới cụ túc và không phế bỏ thiền 
định, thành tựu quán hạnh ở nơi không tịnh”. 

Lúc bây giờ, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật 
thuyết giảng, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đầu đánh lễ dưới chân Phật, đi 
nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra. Tỳ-kheo ấy lãnh 
thọ lời Phật dạy, ân dật nơi yên tĩnh, thiền tọa tư 
duy, tu hành tinh cân, tâm không phóng dật. Do 
ân dật những nơi vên tĩnh, thiền tọa tư duy, tu 
hành tinh cần, tâm không phóng dật để đạt đến 
mục đích mà thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất ø1a học đạo, là đây chỉ mong thành tựu 
phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này mà tự 
tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, 
biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dút, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm XOnØ, 
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không còn tái sanh nữa”. Tôn giả ây đã biết 
pháp rôi, liên chứng quả A-la-hán. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


106. KINH TƯỞNG! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các 1y-kheo: 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với đất có tư 
tưởng về đât, cho răng: “Đất tức là thân ngã, đất 
là sở hữu của thần ngã, thần ngã là sở hữu của 


đất”. 


VỊ ây đã cho đất tức là ngã, do đó không 


biệt rõ đât. Cũng như vậy, đôi với nước, lửa, gió, 


thân, 


trời, Sanh chủ”, Phạm thiên, Vô phiên thiên, 


Vô nhiệt thiên”, vị ấy đôi với Tịnh thiên” có tư 


1. Tương đương Päli, M. 1. Mũlapariyäyasuttam, Hán, biệt dịch. No.56. 
2. Địa tức thị thần, địa thị thần sở, thần thị địa sở # HỊI Eš tt tt, R X Bị t#  Hừ Bí? : Đối chiếu 


Pãii:(... 


) pathivim pathivito saññatvã pathivư maññati pathivito... pathiviya... pathivito... maññalti... 


pathivim meti maññati pathivim abhinandati, sau khi từ đất mà có ấn tượng về đất, người ấy tư 
duy đất (đối tượng), tư duy trên đất (sở y), tư duy từ đất (xuất xứ),... người đó tư duy đất là của 
tôi, người ấy hoan hỷ đất. 

3. Sanh chủ Z 3 - Pãli: Pajãpati, chúa tế (hay tổ phụ) của muôn loài. 


5 Tịnh 3 


Vô phiền, Vô nhiệt. Hai trong năm Tịnh cư thiên. Bản Pãli không đề cập. 


# s Đây chỉ cho Ngũ tịnh cư thiên, không phải các Tịnh thiên ở Tứ thiền, vì thấp hơn Vô 


phiền và Vô nhiệt đã kể ở trước. Bản Pãli không đề cập. 
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tưởng vê Tịnh thiên, “Tịnh thiên tức là thân ngã, 
Tịnh thiên là sở hữu của thân ngã, thần ngã là sở 
hữu của Tịnh thiên°. VỊ ấy đã cho Tịnh thiên tức 
là thần ngã, do đó không biết rõ Tịnh thiên. Đối 
với Vô lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng xứ, với nhất 
thể, dị biệt, đa thù, cái được thây, cái được nghe, 
cái được nhận thức, cái được liễu tri, cái được 
làm, cái được quán sát; cái được tác ý, cái được ý 
tư duy, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đên đời 
này, cho đến, cái tất cả. VỊ â ây đối với cái tất cả có 
tư tưởng về cái Tất cả, “Tất cả là thần ngã, tất cả 
là sở hữu của thần ngã, thần ngã là sở hữu của tất 
cả”. Vị ấy đã cho Tất cả tức là ngã, do đó không 
biết rõ cái Tất cả. 

“Nếu có Sa-môn, Phạm chí đôi với đất thì biết 
đật, “Đất không phải là thần ngã, đất không phải 
là sở hữu của thần ngã, thần ngã không phải là sở 
hữu của đất. Vị ấy đã không cho đất tức là thân 
ngã, vậy vị ây biết rõ đất. Cũng như vậy, đối với 
nước, lửa, gió, thân, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, 
Vô phiên thiên, Vô nhiệt thiên; vị ây đôi với Tịnh 
thiên thì biết Tịnh thiên, “Tịnh thiên không phải là 
thân ngã, Tịnh thiên không phải là sở hữu của 
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thân ngã, thân ngã không phải là sở hữu của 
Tịnh thiên?. Vị ây đã không cho Tịnh thiên tức là 
thân ngã, vậy vị ây biết rõ Tịnh thiên. Đối với Vô 
lượng không xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu 
xứ, Phi hữu tưởng, Phi vô tưởng xứ, với nhất thẻ, 
đị biệt, đa thù, cái được thây, cái được nghe, cái 
được nhận thức, cái được liễu tri, cái được làm, 
cái được quán sát; cái được tác ý, cái được ý tư 
duy, từ đời này đến đời kia, từ đời kia đến đời 
này, cho đến, cái tật cả. Vị ây đôi với cái Tất cả 
thì biết là Tất cả, “Cái Tất cả không phải là ngã, 
cái Tất cả không phải là sở hữu của ngã, ngã 
không phải là sở hữu của cái Tất cả”. VỊ ây đã 
không cho cái Tất cả là thần ngã, vậy vị ấy đã biết 
rõ cái Tất cả. 

“Ta đôi với đất thì biết đất, “Đất không phải 
là thân ngã, đất không phải là sở hữu của thân 
ngã, thần ngã không phải là sở hữu của đất. Ta 
đã không cho đất tức là thần ngã, vậy Ta đã biết 
rõ đất. Cũng như vậy, đôi với nước, lửa, gIÓ, 
thân, trời, Sanh chủ, Phạm thiên, Vô phiên thiên, 
Vô nhiệt thiên; Ta đối với Tịnh thiên thì biết 
Tịnh thiên, “Tịnh thiên không phải là thần ngã, 
Tịnh thiên không phải là sở hữu của thần ngã, 
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thân ngã không phải là sở hữu của Tịnh thiên". 
Ta đã không cho Tịnh thiên tức là thân ngã, vậy 
Ta biết rõ Tịnh thiên. Đôi với Vô lượng không 
xứ, Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu 
tưởng, Phi vô tưởng xứ, với nhất thể, dị biệt, đa 
thù, cái được thây, cái được nghe, cái được nhận 
thức, cái được liễu tri, cái được làm, cái được 
quán sát; cải được tác ý, cái được ý tư duy, từ đời 
này đến đời kia, từ đời kia đến đời này, cho đến, 
cái tất cả. Ta đôi với cái Tất cả thì biết là Tất cả, 
“Cái Tất cả không phải là ngã, cái Tất cả không 
phải là sở hữu của ngã, ngã không phải là sở hữu 
của cái Tất cả'. Ta đã không cho cái Tất cả là 
ngã, vậy là Ta đã biết rõ cái Tất cả”. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 
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107. KINH LÂẦM ()! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo”: 

“T-kheo nương vào một khu rừng để ở. VỊ ấy 
nghĩ răng: “Ta nương vào khu rừng này để ở. 
Hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm; 
tâm chưa định sẽ được định; nêu chưa giải thoát 
sẽ được giải thoát, các lậu chưa diệt tận sẽ được 
diệt tận; chưa chứng đặc Niết-bàn an ốn vô 
thượng thi sẽ chứng đắc Niết- bàn. Điều người học 
đạo cân như áo, chăn, uông, ăn, giường chõng, 
thuôc thang, các vật dụng cho đời sông, tìm câu 
tật cả một cách dễ dàng, không khó khăn". 

“Rôi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để 


2 


ở. Sau khi nương vào khu rừng này đê ở, nêu 


1. Bản Hán, quyển 27. Tương đương Päãli, M.17. Vanapatthasuttam. 
2... Päli: vanapatthapariyäyam desSãmi, Ta sẽ giảng “Pháp môn tòng lâm”. 
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không có chánh niệm vẫn không được chánh 
niệm, tâm chưa được định vẫn không được định, 
chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các 
lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc 
Niết-bàn vô thượng vẫn chưa chứng đắc Niết- 
bàn. Những điều người học đạo cân như áo, 
chăn, uông, ăn, giường chõng, thuốc thang, các 
vật dụng cho đời sống, tìm câu tất cả một cách dễ 
dàng, không khó khăn, vị Tỳ-kheo ấy nên quán 
như vây, “Ta xuất gia học đạo không phải vì áo 
chăn, không phải vì ăn uỗng, giường chõng, 
thuốc thang, cũng không phải vì các vật dụng cho 
đời sông. Nhưng ta nương vào khu rừng này để 
ở, hoặc không có chánh niệm vẫn không được 
chánh niệm, tâm chưa định vẫn không được định, 
chưa giải thoát vẫn không được giải thoát, các 
lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, chưa chứng đắc 
Niết-bàn an Ổn vô thượng. vẫn chưa chứng đặc 
Niết-bàn. Nhưng những điều người học đạo cần 
như áo chăn, ăn uông, giường chõng, thuốc 
thang, các vật dụng cho đời sông tìm câu tất cả 
một cách dễ dàng không khó khăn”. 
“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy rồi, phải từ bỏ 
khu rừng này để đi nơi khác”. 
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“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng” để ở. 
Vị ấy nghĩ rằng: “Ta nương vào khu rừng này để 
ở, hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh 
niệm, tâm chưa được định sẽ được định, chưa giải 
thoát sẽ được giải thoát, các lậu chưa hết liền 
được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ỗn vô 
thượng thì liên chứng đắc Niễt-bàn. Những điêu 
người học đạo cân như áo chăn, ăn uông, giường 
chõng, thuôc thang, các vật dụng cho đời sông 
tìm câu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn”. 

“Rôi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để 
ở. Sau khi nương vào khu rừng đề ở, hoặc không 
có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm chưa 
định liền được định, chưa giải thoát liền được 
giải thoát, các lậu chưa hết liên được đoạn hết, 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng thì 
liền chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học 
đạo cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, 
thuôc thang, các vật dụng cho đời sông tìm câu 
tật cả một cách rất khó khăn, vị Tỳ-kheo ấy nên 
quán như vây, “Ta xuất gia học đạo không phải 
vì áo chăn, không phải vì ăn uống, giường chõng, 
thuốc thang, cũng không phải vì vật dụng cho đời 


3... Đến một khu rừng khác. 
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sông. Nhưng ta nương vào khu rừng này để ở, 
hoặc không có chánh niệm thì liên được chánh 
niệm, tâm chưa định liền được định, chưa giải 
thoát liên được giải thoát, các lậu chưa hết liền 
được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn 
vô thượng thì liên chứng đắc Niết-bàn. Những 
điều người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, 
giường chống, thuốc thang, các vật dụng cho đời 
sông tìm câu tật cả một cách rất khó khăn. 

“Tỳ-kheo ấy đã quán như vậy trôi, phải ở lại 
khu rừng này”. 

“T-kheo nương vào một khu rừng để ở. VỊ ấy 
nghĩ răng: “Ta nương vào khu rừng này để ở, 
hoặc không có chánh niệm sẽ được chánh niệm, 
tâm chưa định sẽ được định, chưa giải thoát sẽ 
được giải thoát, các lậu chưa hết sẽ được đoạn 
hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ốn vô thượng thì 
sẽ chứng đắc Niết-bàn. Những điều người học 
đạo cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sông tìm câu tất 
cả một cách dễ dàng không khó khăn”. 

“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này 
để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, hoặc 
không có chánh niệm vẫn không có chánh niệm, 
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tâm chưa được định tĩnh vẫn không được định 
tĩnh, nêu chưa được giải thoát vẫn không được 
giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ôn vô thượng vẫn 
chưa chứng đặc Niết-bản. Những điều người học 
đạo cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sông tìm cầu tật 
cả một cách rất khó khăn. Vị Tỳ-kheo ây nên 
quán như vây, “Ta nương vào khu rừng này để ở, 
hoặc không có chánh niệm vẫn không được chánh 
niệm, tâm chưa được định tĩnh vẫn không được 
định tĩnh, nêu chưa giải thoát vẫn không được 
giải thoát, các lậu chưa hết vẫn không đoạn hết, 
chưa chứng đắc Niết-bàn an ỗn vô thượng vẫn 
chưa chứng đặc Niết-bản. Những điều người học 
đạo cân như: áo chăn, ăn uông, giường chống, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sông tìm câu tất 
cả một cách khó khăn". 

“Ty-kheo quán như vậy rồi, phải lập tức từ bỏ 
khu rừng này ngay trong đêm mà đi, chớ có cùng 
người cáo biệt”. 

“T-kheo nương vào một khu rừng để ở. VỊ ấy 
nghĩ: “Ta nương vào khu rừng này để ở, hoặc 
không có chánh niệm liền được chánh niệm, tâm 
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chưa định liên được định, chưa giải thoát liên 
được giải thoát, các lậu chưa hết liền được đoạn 
hết, chưa chứng đắc Niết-bàn an ốn vô thượng thì 
liền chứng đặc Niết-bàn. Và những điều người 
học đạo cần như áo chăn, ăn uông, giường chõng, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sông tìm câu tất 
cả một cách dễ dàng không khó khăn”. 
“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để 
ở. Đã nương vào khu rừng này để ở, hoặc không 
có chánh niệm liên được chánh niệm, tâm chưa 
định liên được định, chưa giải thoát liên được giải 
thoát, các lậu chưa hết liên được đoạn hết, chưa 
chứng đặc Niết-bàn an ôn vô thượng thì liên 
chứng đặc Niết-bàn. Những điều người học đạo 
cân như áo chăn, ăn uông, giường chõng, thuôc 
thang, các vật dụng cho đời sống tìm câu tất cả 
một cách dễ dàng không khó khăn. Tỳ-kheo ây 
nên quán như vây, “Ta nương vào khu rừng này 
để ở, hoặc không có chánh niệm liền được chánh 
niệm, tâm chưa định tĩnh liên được định tĩnh, nêu 
chưa giải thoát liên được giải thoát, các lậu chưa 
hết liền được đoạn hết, chưa chứng đắc Niết-bàn 
an ôn vô thượng thì liên chứng đắc Niết-bàn. 
Những điều người học đạo cân như áo chăn, ăn 
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uông, giường chõng, thuôc thang, các vật dụng 
cho đời sống tìm câu tất cả một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Ty-kheo đã quản như vậy rÔi phải nương vào 
khu rừng này để ở trọn đời cho đến lúc mạng 
chung. 

“Cũng như các trường hợp nương vào khu 
rừng để ở, cũng vậy, giữa bãi tha ma, giữa thôn 
âp hay sông với người khác”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


108. KINH LẦM (ID! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“T-kheo nương vào khu rừng này để ở. Vị ấy 
nghĩ răng: “Ta nương vào khu rừng này để ở vì lý 
tưởng xuất ø1a học đạo, là muốn thành đạt ý nghĩa 
của Sa-môn”, ý nghĩa này được thành tựu đối với 
ta. Những điều người học đạo cần như y phục, ăn 
uống, giường chống, thuôc thang, các vật dụng 
cho đời sông, tìm câu tất cả một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để 
ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở, với lý 
tưởng xuất gia học đạo là muôn thành đạt ý nghĩa 
của Sa-môn, nhưng ý nghĩa ấy không được thành 


1. Nội dung, tiếp ni kinh trên. 
2. Sa-môn nghĩa 1⁄2 Ƒ' 3š › nên hiểu là mục đích của Sa-môn; hoặc, lợi ích của Sa-môn. 
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đạt đôi với ta. Những điêu người học đạo cân 
như áo chăn, án uông, giường chống, thuốc thang, 
các vật dụng cho đời sông tìm câu một cách dễ 
dàng không khó khăn". Ty-kheo â ây nên quán như 
vây, “Ta xuất gia học đạo không phải vì áo chăn, 
không phải vì ăn uống, giường chõng, thuốc 
thang, cũng không phải vì các vật dụng cho đời 
sông; nhưng ta nương vào khu rừng này để ở với 
lý tưởng xuất gia học đạo, là muốn thành đạt ý 
nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa này không được thành 
đạt đối với ta. Những điều người học đạo cần như 
áo chăn, ăn uông, giường chống, thuốc thang, các 
vật dụng cho đời sông tìm câu một cách dễ dàng 
không khó khăn'. Ty-kheo đã quán như vậy rôi, 
phải từ bỏ khu rừng này để đi nơi khác. 

“Tỳ-kheo nương vào một khu rừng để ở, vị ấy 
nghĩ răng: “Ta nương vào một khu rừng để ở với 
lý tưởng xuất ø1a học đạo là muốn thành đạt ý 
nghĩa của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối 
với ta. Những điều người học đạo cần như áo 
chăn, án uông, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sông tìm câu một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này để 
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ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở với lý 
tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa 
của Sa-môn và ý nghĩa ấy được thành đạt đối với 
ta. Những điều người học đạo cần như áo chăn, 
ăn uông, gIường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
cho đời sông, tìm câu tất cả một cách rất khó 
khăn, Tỳ-kheo ấy nên quán như thế này: “Ta xuất 
gia học đạo không phải vì áo chăn, ăn uống, 
giường chõng, thuốc thang, cũng không phải vì 
các vật dụng cho đời sông. Nhưng ta nương vào 
khu rừng nay để ở với lý tưởng xuất gia học đạo 
là muôn thành đạt ý nghĩa của Sa- môn, ý nghĩa ây 
được thành đạt đối với ta. Những điều người học 
đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường chống, 
thuốc thang, các vật dụng cho đời sông tìm cầu tật 
cả một cách rất khó khăn”. 

“Tỳ-kheo đã quán như vậy rôi phải ở lại khu 
rừng này. 

“Ty-kheo nương vảo một khu rừng để ở, vị ây 
nghĩ răng: “La nương vào khu rừng nảy để ở với 
lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của 
Ša-môn, ý nghĩa ây được thành đạt đối với ta. 
Những điều người học đạo cân như áo chăn, ăn 
uống, giường chõng, thuốc thang, các vật dụng 
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cho đời sông tìm câu tật cả một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi vị ấy nương vào khu rừng này để ở. Sau 
khi nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng 
xuất gia học đạo là muôn thành đạt ý nghĩa của 
Ša-môn, nhưng ý nghĩa ây không thành đạt đối 
với ta. Những điều người học đạo cần như áo 
chăn, ăn uống, giường chõng, thuốc thang, các vật 
dụng cho đời sông tìm câu tất cả một cách khó 
khăn, vị Ty-kheo ây nên quán như thế này: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất 
gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý 
nghĩa ây được thành đạt đối với ta. Những điêu 
người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường 
chống, thuôc thang, các vật dụng cho đời sông 
tìm câu tất cả một cách rất khó khăn. 

“Tỳ-kheo đã quán như vậy rôi phải lập tức từ 
bỏ khu rừng này ngay giữa đêm mà đi, chớ có 
cùng người cáo biệt. 

“Ty-kheo nương vảo một khu rừng để ở, vị ây 
nghĩ răng: “Ta nương vào khu rừng nảy để ở với 
lý tưởng xuất gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của 
Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. 
Những điêu người học đạo cần như: áo chăn, ăn 
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uông, giường chõng, thuôc thang, các vật dụng 
cho đời sống tìm câu tất cả một cách dễ dàng 
không khó khăn'. 

“Rồi vị Tỳ-kheo ấy nương vào khu rừng này 
để ở. Sau khi nương vào khu rừng này để ở với lý 
tưởng xuất gia học đạo là muốn thành đạt ý nghĩa 
của Sa-môn, ý nghĩa ấy được thành đạt đối với ta. 
Những điều người học đạo cần như áo chăn, 
giường chõng, thuốc thang, các vật dụng cho đời 
sông tìm câu tất cả một cách dễ dàng không khó 
khăn, vị Tỳ-kheo ây nên quán như thê này: “Ta 
nương vào khu rừng này để ở với lý tưởng xuất 
gia học đạo là thành đạt ý nghĩa của Sa-môn, ý 
nghĩa ây được thành đạt đối với ta. Những điêu 
người học đạo cần như áo chăn, ăn uống, giường 
chõng, thuôc thang, các vật dụng cho đời sông 
tìm câu tất cả một cách dễ dàng không khó khăn'. 

“y-kheo đã quán như vậy rôi, phải nương 
vào khu rừng này để ở trọn đời cho đến lúc mạng 
chung”. 

Cũng như các trường hợp nương vào khu rừng 
đề ở, cũng vậy, giữa bãi tha ma, thôn âp hay sông 
với người khác. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
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nghe Phật thuyết, hoan hýỷ phụng hành. 


L] 


109. KINH TỰ QUÁN TÂM @)! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm 
người khác, hãy thiện xảo tự quán sát tâm của 
chính mình. Nên học như vậy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự 
tâm”? Tỳ-kheo nêu có quán này, chắc chăn được 
nhiêu lợi ích. “Phải chăng ta được chỉ của nội 
tâm”, nhưng chưa được quán pháp bằng tôi 
thượng tuệ"? Phải chăng ta được quán pháp tối 
thượng tuệ, nhưng chưa được chỉ nội tâm? Phải 
chăng ta chưa được chỉ nội tâm, cũng chưa được 


1. Tương đương Päli, A. 10. 54 Samatha. 

2. Thiện tự quán tâm 3 # # ,ù› : Pãli: sacittapariyäyakusala. 

3. Nội chỉ [4 I- ; đây nói về chỉ quán pháp môn. Pãii: ajjhattacetosamatha. 

4 Tối thượng tuệ quán pháp iÿ L šš ii ;Z : được chỉ (samtha) nhưng chưa được quán 
(vipassana). Pãli: adhipaññã-dhammavipassana, sự quán chiếu pháp bằng tuệ tăng thượng. 
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quán pháp tôi thượng tuệ? Phải chăng ta được 
chỉ nội tâm, cũng được quán pháp tôi thượng 
tuệ?” 

“Nếu Tỳ-kheo sau khi quán, liên biết rằng: 
“Ta được chỉ nội tâm, chưa được quản pháp tối 
thượng tuệ. Tỷỳ-kheo â ây được chỉ nội tâm rôi, hãy 
nên mong câu quán pháp tối thượng tuệ. Vị ây 
sau đó được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp 
tối thượng tuệ. 

“Nêu 1-kheo sau khi quán liền biết rằng: “Ta 
được quán pháp tối thượng tuệ, chưa được chỉ nội 
tâm". Tỷ-kheo ây trụ nơi quán pháp tối thượng tuệ 
rồi, hãy nên mong câu nội chỉ tâm tĩnh chỉ. VỊ â ây 
sau đó được quán pháp tôi thượng tuệ và cũng 
được chỉ nội tâm. 

“Nêu Tỳ-kheo sau khi quán liên biết răng: “Ta 
chưa được chỉ nội tâm cũng chưa được tôi thượng 
tuệ”. Như vậy Tỳ-kheo chưa được pháp thiện này; 
vì muốn được nên phải nhanh chóng tìm câu 
phương tiện, học tập tinh cần, chánh niệm, chánh 
trí, kham nhẫn, đừng để bị thoái chuyên. Ví như 
người bị lửa đốt cháy đâu, đốt cháy áo, phải 
nhanh chóng tìm câu phương tiện cứu đầu, cứu 
áo. Cũng vậy, Tỳ-kheo chưa được pháp thiện này, 
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vì muôn được nên phải nhanh chóng tìm câu 
phương tiện, học tập tình cần, chánh niệm chánh 
trí, đừng để bị thoái chuyển. Vị ây sau đó liên 
được chỉ nội tâm và cũng được quán pháp tôi 
thượng tuệ. 

“Nêu Tỳ-kheo sau khi quán tâm, liên biết 
răng: “Ta được chỉ nội tâm, cũng được quán pháp 
tối thượng tuệ”. Tỳ-kheo ấy tạm trú nơi pháp 
thiện này rôi, hãy nên mong câu tự thân chứng 
ngộ Lậu tận trí thông”. Vì sao vậy? Ta nói, 
“Không được cất chứa tất cả y, nhưng cũng nói 
được phép cất chứa tất cả y” 

“Loại y nào mà Ta nói không được cất chứa? 
Nếu cất chứa y mà tăng trưởng pháp ác bất thiện, 
suy thoái pháp thiện, loại y như vậy, Ta nói 
không được cất chứa. 

“Loại y nào Ta nói được phép cất chứa? Nêu 
cất chứa y mà tăng trưởng pháp thiện, suy thoái 
pháp ác bất thiện, loại y như vậy Ta nói được 
phép cất chứa”. Cũng như y áo, về uống ăn, 
giường chõng, thôn âp, cũng giông như vậy. 


°.. Lậu tận trí thông tác chứng li 3š #4 ?ñi {E šế › Päli: äsavänam khayäya yo karanìyo, nỗ lực dứt 
sạch các lậu. 

6... Pali: civarampäham bhikkhave duvidhena vadämi sevitabbampi asevitabbampì ti, Y, Ta nói có 
hai loại: nên sử dụng và không nên sử dụng. 
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“ƑFa nói, không được quen thân tât cả mọi 
người, nhưng cũng nói được phép quen thân tât cả 
mọi người”. 

“Loại người nào Ta nói không được quen 
thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp 
ác bất thiện, suy thoái pháp thiện; người như vậy 
Ta thuyết giảng không được quen thân. 

“Loại người nào Ta nói được phép quen thân? 
Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp thiện, 
suy thoái pháp ác bất thiện; người như vậy Ta nói 
được phép quen thân. 

“Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, 
cũng biết đúng như thật pháp không nên tập 
hànhŠ. Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập 
hành, pháp không nên tập hành rồi, với pháp 
không nên tập hành thi không tập hành, với pháp 
nên tập liên tập hành. Vị ây không tập hành pháp 
không nên tập hành, tập hành pháp nên tập hành 
rôi liên tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác 
bắt thiện. 

“Như vậy gọi là Ty-kheo thiện xảo quán tự 


7 Hiệp tập nhất thiết nhân # ÿ)j : Pãli: puggalampaham bhikkhave duvidhena vadämi 


sevitabbampi asevitabbampì ti, người, Ta nói có hai loại: đáng thân cận và không đáng thân cận. 
8 Tập pháp bất khả tập pháp #j )⁄ 4 HỊ #j )# - Pãli: sevitabba, asevitabba: nên thân cận và 
không nên thân cận, nên sử dụng và không nên sử dụng, nên phục vụ và không nên phục vụ. 
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tâm, khéo biết tự tâm, khéo thủ, khéo xả”. 
Phật thuyêt như vậy. Các Tỷỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


110. KINH TỰ QUÁN TÂM D)! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nêu có Tỳ-kheo không thiện xảo quán tâm 
người khác, hãy thiện xảo tự quán sát tâm của 
chính mình. Nên học như vậy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo thiện xảo quán tự 
tâm? Tỳ-kheo nếu có quán này, chắc chăn được 
nhiêu lợi ích. “Ta thường hành tham lam hay 
thường hành không tham lam”? Ta thường hành 
tâm sân nhuế hay thường hành tâm không sân 
nhuế? Ta thường hành thùy miên triển hay 
thường hành không thùy miên triên? Ta thường 
hành trạo hối, công cao hay thường hành không 
trạo hối, công cao? Ta thường hành nghi hoặc hay 


1. Tương đương Pãli, A. 10. 51 Sacitta. 
2. Đa hành tăng tứ # ƒ7 1# fäị - Pãli: abhijjahlù bahulam viharãmi, ta sống nhiều tham lam chăng? 
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thường hành không nghi hoặc? Ta thường hành 
thân tránh” hay thường hành không thân tránh? Ta 
thường hành tâm ô uế hay thường hành tâm 
không ô uế? Ta thường hành tín hay thường hành 
bất tín? Ta thường hành tính tân hay thường hành 
giải đãi? Ta thường hành suy niệm hay thường 
hành không suy niệm? Ta thường hành tâm định 
hay thường hành tâm không định? Ta thường 
hành ác tuệ hay thường hành không ác tuệ?” 

“Nêu Tỳ-kheo khi quán liên biết, “Ta thường 
hành tham lam, tâm sân nhuê, thùy miên triền, 
trạo hỗi, công cao, nghi hoặc, thân tránh, tâm ô 
uế, bất tín, giải đãi, không suy niệm, không tâm 
định, thường hành ác tuệ”. Tỳ-kheo ây muốn diệt 
trừ pháp ác bất thiện này phải nhanh chóng tìm 
cầu phương tiện, học tập, tinh cần, chánh niệm, 
chánh trí, kham nhẫn, đừng đề bị thoái chuyền. 

“Ví như bị lửa đốt cháy đâu, cháy áo, nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện cứu đầu, cứu áo. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo muốn diệt trừ pháp ác bất 
thiện này phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, 
học tập, tính cần, chánh niệm, chánh trí, kham 
nhãn, đừng để bị thoái chuyền. 


3. Thân tránh :# š# - Pãäli: sãraddhakäyo, cử chỉ thô bạo, nóng nảy. 
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“Nêu Tỳ-kheo khi quán liên biết, “Ta 
thường hành không tham lam, tâm không sân 
nhuế, không thùy miên triển, không trạo hối 
công cao, không nghi hoặc, không thân tránh, 
tâm không ô uẻ, tín, tinh tấn, suy niệm, định, 
thường hành không ác tuệ”. Tỳ-kheo ây trụ nơi 
pháp thiện này rôi, hãy nên mong câu tự thân 
chứng ngộ lậu tận trí thông. 

“Vì sao vậy? Ta nói, không được cất chứa tất 
cả y nhưng cũng nói được quyên cất chứa tất cả y 
áo. Loại y nào Ta nói không được cất chứa? Nếu 
cất chứa y áo mà tâm tăng trưởng pháp ác bất 
thiện, suy thoái pháp thiện, y áo như vậy Ta nói 
không được cất chứa. Loại y nào Ta nói được 
quyên cất chứa? Nêu cất chứa y áo mà tăng 
trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất thiện, y 
áo như vậy Ta nói được quyên cất chứa”. Cũng 
như y áo, về uống ăn, giường chõng, thôn ấp cũng 
giông như vậy. 

“Ta nói không được quen thân tất cả mọi 
người, nhưng cũng nói được quen thân tất cả mọi 
người. Người thế nào mà Ta nói không được quen 
thân? Nếu quen thân người mà tăng trưởng pháp 
ác bất thiện, suy thoái pháp thiện, người như vậy 
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Ta nói không được quen thân. Người thê nảo 
mà Ta nói được quyên quen thân? Nếu quen thân 
NBƯỜI, liền tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp 
ác bất thiện, người như vậy Ta nói được quyên 
quen thân. 

“Vị ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành, 
cũng biết đúng như thật pháp không nên tập hành. 
VỊ ấy biết đúng như thật pháp nên tập hành và 
pháp không nên tập hành rồi, pháp không nên tập 
hành thì không tập hành, pháp nên tập hành liên 
tập hành. Vị ấy không tập hành pháp không nên 
tập hành, tập hành pháp nên tập hành rôi, liên 
tăng trưởng pháp thiện, suy thoái pháp ác bất 
thiện. 

“Như vậy gọi là Tỳ-kheo khéo tự quán tâm, 
khéo tự biết tâm, khéo thủ, khéo xả”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nehe Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 


L] 


111. KINH ĐẠT PHẠM HẠNH! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở 
Kiếm-ma-săt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo 
răng: 

“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi 
diệu ở khởi đâu, vi diệu ở khoảng giữa và vi diệu 
ở đoạn cuỗi, có văn, có nghĩa, cụ túc thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh; đó là “Đạt phạm hạnh”, có 
thể diệt tận các lậu. Các thầy hãy lăng nghe, hãy 
khéo suy niệm. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời dạy, chờ nghe. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Các ngươi hãy biết lậu, nhân sinh của lậu, 
biết sự hữu báo của lậu, biết sự thăng liệt của 


1. Tương đương Pãli A.6.63 Nibbedhika-sutta. Hán, biệt dịch, No.57. 

2 Kiếm-ma-sắt-đàm Câu-lâu. Päli: Kammäsadhammam nãma kurũnam nigamo, tại thị trấn 
Kammäsadhamma của người Kuru. Xem cht.3, kinh số 10. 

3-. Đạt phạm hạnh 3# ## : Pãli: nibbedhikapaiyäya, pháp môn quyết trạch. 
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lậu?, biết sự diệt tận của lậu, biết lậu diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết thọ”, biết nhân sanh của 
thọ, biết sự hữu báo của thọ, biết sự thăng liệt 
của thọ, biết sự diệt tận của thọ, biết thọ diệt 
đạo. 

“Các ngươi hãy biết tưởng, biết nhân sanh của 
tưởng, biết sự hữu báo của tưởng, biết sự thăng 
liệt của tưởng, biết sự diệt tận của tưởng, biết 
tưởng diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết dục, biết nhân sanh của 
dục, biết hữu báo của dục, biết sự thăng liệt của 
dục, biết sự diệt tận của dục, biết dục diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết nghiệp, biết nhân sanh 
của nghiệp từ đầu sanh, biết hữu báo của nghiệp, 
biết sự thăng liệt của nghiệp, biết sự diệt tận của 
nghiệp, biết nghiệp diệt đạo. 

“Các ngươi hãy biết khổ, biết nhân sanh của 
khô, biết sự hữu báo của khố, biết sự thắng liệt 
của khổ, biết sự diệt tận của khổ, biết khổ diệt 
đạo. 

“Thế nào là biết lậu? Biết có ba lậu: dục lậu, 
hữu lậu và vô minh lậu. Đó là biết lậu? Thế nào 


4. Các khía cạnh của vấn đề: sở nhân sanh fƒ ị #& : hữu báo Z 3ÿ › thắng như J# #I : Pãii: 
nidãnasambhava (nguyên nhân sanh khởi), vemattatä (đặc tính sai biệt), vipäka (báo ứng). 
5°. Giác #ĩ - Pali: ved anã. 
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biết nhân sanh của lậu? Biết từ vô minh, nhân 
vô minh, do đó có lậu. Đó là biết nhân sanh của 
lậu. Thế nào là biết hữu báo của lậu? Biết bị vô 
minh trói buộc, bị các lậu rỉ thâm, do nhân duyên 
đó lãnh thọ quả báo hoặc đến chỗ lành hay đến 
chỗ ác. Đó là biết lậu có quả báo. Thế nào là biết 
sự thăng liệt của lậu? Biết có lậu sanh vào địa 
ngục, có lậu sanh vào súc sanh, có lậu sanh vào 
ngạ quỷ, có lậu sanh vào cõi trời, hoặc có lậu 
sanh vào cõi người. Đó là sự thăng liệt của lậu. 
Thể nảo là biết sự diệt tận của lậu? Biết vô minh 
diệt, lậu liền diệt. Đó là biết lậu diệt tận. Thê nào 
là biết lậu diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chỉ, từ 
chánh kiên đến chánh định. Đó là biết lậu diệt 
đạo. Nếu Tỳ-kheo biết lậu, biết nhân sanh của lậu, 
biết hữu báo của lậu, biết sự thắng liệt của lậu, 
biết sự diệt tận của lậu, biết lậu diệt đạo như vậy, 
đó gọi là đạt phạm hạnh, có thể điệt tận tất cả lậu. 
“Thế nào là biết thọ? Biết có ba cảm thọ: cảm 
thọ lạc, cảm thọ khổ và cảm thọ không khổ không 
lạc. Đó là biết thọ. Thế nảo là biết nhân sanh của 
thọ? Biết từ xúc, do xúc nên có thọ. Đó là biết 
nhân sanh của thọ. Thế nào là biết hữu báo của 
thọ? Biết ái, ái là hữu báo của thọ. Đó là biết hữu 
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báo của thọ. Thê nào là biết sự thăng liệt của 
thọ? Tỳ-kheo khi thọ nhận cảm thọ lạc, liên biết 
đang thọ nhận cảm thọ lạc; khi thọ nhận cảm thọ 
khổ liên biết đang thọ nhận cảm thọ khổ; khi thọ 
nhận cảm thọ không khỗ không lạc, liên biết đang 
thọ nhận cảm thọ không khổ không lạc. Khi thân 
thọ nhận cảm thọ lạc, thân thọ nhận cảm thọ khổ, 
thân thọ nhận cảm thọ không khổ không lạc; khi 
tâm thọ nhận cảm thọ lạc, tâm thọ nhận cảm thọ 
khổ, tâm thọ nhận cảm thọ không khổ không lạc. 
Cảm thọ lạc khi ăn, cảm thọ khổ khi ăn, cảm thọ 
không khổ không lạc khi ăn. Cảm thọ lạc khi 
không ăn, cảm thọ khổ khi không ăn, cảm thọ 
không khô không lạc khi không ăn. Cảm thọ lạc 
khi có dục, cảm thọ khổ khi có dục, cảm thọ 
không khổ không lạc khi có dục. Cảm thọ lạc khi 
không có dục, cảm thọ khổ khi không có dục, 
cảm thọ không khổ không lạc khi không có dục, 
thì biết có cảm thọ không khố không lạc khi 
không có dục. Đó là biết sự thăng liệt của thọ. 
Thế nào là biết sự diệt tận của thọ? Biết xúc diệt, 
thọ liên diệt. Đó là biết sự diệt tận của thọ. Thế 
nào là biết thọ diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chị, 
từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết thọ 
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diệt đạo. Nêu Tỳ-kheo biết thọ, biết nhân sanh 
của thọ, biết hữu báo của thọ, biết sự thăng liệt 
của thọ, biết sự diệt tận của thọ, biết thọ diệt đạo 
như vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, có thể diệt tận 
tất cả thọ. 

“Thế nào là biết tưởng? Biết có bốn tưởng?: 
1-kheo khi có tưởng nhỏ cũng biết, tưởng lớn 
cũng biết, tưởng vô lượng cũng biết, tưởng xứ vô 
sở hữu cũng biết. Đó là biết tưởng. Thê nào là 
biết nhân sanh của tưởng? Biết từ xúc, do xúc nên 
tưởng. Đó là biết nhân sanh của tưởng. Thế nào là 
biết hữu báo của tưởng? Biết tuyên thuyết”, tùy 
tưởng mà tuyên thuyết?. Đó là biết hữu báo của 
tưởng. Thế nào là biết sự thắng. liệt của tưởng? 
Biết có tưởng về sắc” „ CÓ tưởng về tiếng, có tưởng 
về hương, có tưởng về vị, hoặc có tưởng vê xúc. 
Đó là biết sự thắng liệt của tưởng. Thế nào là biết 
sự diệt tận của tưởng? Biết xúc diệt, tưởng liên 
diệt. Đó là biết sự diệt tận của tưởng. Thê nào là 


6... Bản Pãli: sáu tưởng: rũpasaññã, sắc tưởng, cho đến, dhammasaññã, pháp tưởng. 

7: Thuyết šf - Pali: Katamo saññãnam vipäko? vohãraveppako, cái gì là kết quả (dị thục) của các 
tưởng? Là kết quả của ngôn ngữ tập quán. 

8. Tùy kỳ tưởng tiện thuyết l§B E; #l {đ 2 › Pali: yathã yathã nam samiänäti tathã tathã voharati 


Z 


evam saññì ahosin ti, nó nhận biết vật ấy như thế nào thì nó nói như thế, rằng “tôi có tưởng (có 
ấn tương) như vậy”. 

9. Pãali: aññã saññã rũpesu, tưởng trong các sắc thì khác, cho đến, aññä saññãä dhammesu, tưởng 
trong các pháp thì khác. 
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biết tưởng diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chi, từ 
chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết tưởng 
diệt đạo. Nêu Tỳ-kheo biết tưởng, biết nhân sanh 
của tưởng, biết hữu báo của tưởng, biết sự thắng 
liệt của tưởng, biết sự diệt tận của tưởng, biết 
tưởng diệt đạo như vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, 
có thê diệt tận tất cả tưởng. 

“Thế nào là biết dục? Biết dục có năm công 
đức của dục, khả ái, khả hỷ, mỹ sắc, tương ưng 
với dục, rât khả lạc. Những gì là năm? Sắc được 
biết bởi mắt, thanh được biết bởi tai, hương được 
biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, xúc được biết 
bởi thân, pháp được biết bởi ý. Thế nào là biết 
nhân sanh của dục? Biết từ xúc, do xúc nên có 
dục. Đó là biết nhân sanh của dục từ đâu sanh. 
Thê nào là biết hữu báo của dục? Tùy theo chủng 
loại dục mà sanh ái lạc, đắm trước rôi trụ vào đó, 
do nhân duyên đó lãnh thọ quả báo, đến chỗ có 
phước, đến chỗ phi phước hay chỗ bất động. Đó 
là biết hữu báo của dục. Thế nảo là biết sự thắng 
liệt của dục? Hoặc có đục ham muốn sắc!” hoặc 
có dục ham muốn tiếng, hoặc có dục ham muốn 


10. Hữu dục dục sắc # Ä{ x Œ: › Pãli: añño kãmo rũpesu, dục nơi các sắc là khác,... cho đến, añño 
kãmo phofthabbesu, dục nơi các xúc là khác. 
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hương, hoặc có dục ham muôn vị, hoặc có dục 
ham muốn xúc. Đó là biết sự thăng liệt của dục. 
Thê nào là biết sự diệt tận của dục? Biết xúc diệt, 
dục liên diệt. Đó là biết sự diệt tận của dục. Thế 
nào là biết dục diệt đạo? Biết Thánh đạo tám chỉ, 
từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là biết dục 
diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết dục, biết nhân sanh 
của dục, biết hữu báo của dục, biết sự thắng liệt 
của dục, biết sự diệt tận của dục, biết dục diệt đạo 
là như vậy, đó gọi là đạt phạm hạnh, có thê diệt 
tận tất cả dục. 

“Thế nào là biết nghiệp? Biết có hai nghiệp, 
nghiệp và nghiệp đã tư!!. Đó là biết nghiệp. Thê 
nào là biết nhân sanh của nghiệp? Biết từ do xúc 
nên có nghiệp. Đó là biết nhân sanh của nghiệp. 
Thể nào là biết hữu báo của nghiệp? Biết nghiệp 
đen có quả báo đen, nghiệp trắng có quả báo 
trăng, nghiệp đen trăng có quả báo đen trăng, 
hoặc nghiệp không đen không trắng thì không có 
quả báo và nghiệp tận. Đó là biết nghiệp có quả 
báo. Thế nảo là biết sự thăng liệt của nghiệp? Biết 
có nghiệp sanh vào địa ngục, có nghiệp sanh vào 


11: Tự nghiệp dĩ tư nghiệp ïã š# 8 3% - Päli: cetanam kamamm... cetayitvã kamam katori kãyena 
vãcãya manasä: nghiệp được tư duy, và nghiệp sau khi tư duy rồi hành động bởi thân, miệng và 
ý. 
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súc sanh, có nghiệp sanh vào ngạ quỷ, có 
nghiệp sanh vào cõi trời, hoặc có nghiệp sanh vào 
cõi người. Đó là biết sự thăng liệt của nghiệp. Thê 
nào là biết sự diệt tận của nghiệp? Biết xúc diệt, 
nghiệp liên diệt. Đó là biết sự diệt tận của nghiệp. 
Thế nào là biết nghiệp diệt đạo? Biết Thánh đạo 
tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó là 
biết nghiệp diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết nghiệp, 
biết nhân sanh của nghiệp, biết hữu báo của 
nghiệp, biết sự thăng liệt của nghiệp, biết sự diệt 
tận của nghiệp, biết nghiệp diệt đạo như vậy, đó 
gọi là đạt phạm hạnh, có thể diệt tận tất cả 
nghiệp. 

“Thế nào là biết khổ? Biết khổ sanh, khổ giả, 
khô bệnh, khô chết, khổ oán tăng hội, khổ ái biệt 
ly, khổ câu bất đắc; nói tóm, năm thủ uấn là khô. 
Đó là biết khổ. Thế nào là biết nhân sanh của 
khô? Biết từ ái, do ái sanh khô. Đó là biết nhân 
sanh của khổ. Thế nào là biết hữu báo của khổ? 
Biết có khô diệt hơi chậm, hoặc có khổ diệt hơi 
nhanh, hoặc có khố diệt rất chậm, hoặc có khổ 
diệt rất nhanh. Đó là biết hữu báo của khô. Thế 
nào là biết sự thăng liệt của khô? Đó là biết phàm 
phu ngu s1, không đa văn, không gặp thiện tri 
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thức, không điêu ngự thánh pháp, nên khi thân 
sanh cảm thọ rất khô, cùng cực khổ, mạng sống 
muôn tuyệt, phải tìm người cứu chữa ở bên ngoài; 
hoặc có Sa-môn, Phạm chí thọ trì loại chú một 
câu, loại chú hai, ba, bỗn hay nhiêu câu, hoặc thọ 
trì loại chú một trăm câu thần chú, "Vi â ây trị dứt 
khổ cho ta', như vậy là nhân mong cầu mà sanh 
khổ, nhân tập khởi mà sanh khổ. Đó là biết sự 
thăng liệt của khô. Thế nào là biết sự diệt tận của 
khổ? Biết ái diệt, khô liên diệt. Đó là biết sự diệt 
tận của khô. Thế nào là biết khổ diệt đạo? Biết 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh 
định. Đó là biết khổ diệt đạo. Nếu Tỳ-kheo biết 
khô, biết nhân sanh của khổ, biết hữu báo của 
khô, biết sự thắng liệt của khổ, biết sự diệt tận của 
khô, biết khô diệt đạo như vậy, đó gọi là Đạt 
phạm hạnh, có thê diệt tận tât cả khổ.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


112. KINH A-NÔ-BA!' 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sâu”, ở đô 
âp A-nô-ba” của người Bạt-kì. 

Bấy giờ, vào lúc xế trưa, Đức Thê Tôn từ chỗ 
tĩnh tọa đứng dậy, bước ra khỏi tịnh thất và nói: 

“A-nan, Ta và ông hãy đi đến sông A-di-la- 
hòa-đết đề tắm. 

Tôn giả A-nan nói: 

“Kính vâng”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi 
đến sông A-di-la-hòa- đê, cởi bỏ y phục trên bờ 
sông rôi xuống nước tắm. Tắm xong, lên bờ, lau 
mình và mặc y phục vào. Bấy giờ Tôn giả A-nan 
cầm quạt quạt hầu Phật. Khi ây, Đức Thế Tôn 


1. Tương đương Päli A.6.62 Udaka (Purisindriyañäña-suita). Biệt dịch, No.58. 

2: Bạt-kì-sấu # :š ‡# › Pãli: Vajjìsu, giữa những người Vajji. 

3. Anô-ba j"j #V 3# ; địa danh này chưa rõ. Bản Päli: Phật tại Dandakappa, một ngôi làng của 
người Kosala. 

4. A-di-la-hòa-đế j“j 3ƒ 3š Ñi ïÿ › Pãli: AciravatT, Tôn giả Ananda và một số đông Tỳ-kheo làng 
Dandakappa đến tắm ở đây. 
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ngoảnh lại, hỏi: 

“A-nan, Đê-bà-đạt-đa vì phóng dật nên sẽ bị 
đọa lạc rất cực khổ, chắc chắn đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục, ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. 
A-nan, ông có nghe các Tỳ-kheo nói lại răng Ta 
đã xác định Đề-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu 
vớt chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Quả vậy, lúc bây giờ có một vị Tỳ-kheo nói 
với con răng: “Này Tôn giả A-nan, phải chăng 
Đức Thê Tôn dùng Tha tâm trí biết rõ tâm Đê-bà- 
đạt-đa nên Ngài xác định rằng Đê-bà-đạt-đa” chắc 
chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn 
kiếp, không cứu vớt?6°” 

Đức Thế Tôn nói: 

“A-nan, Ty-kheo ây hoặc nhỏ, hoặc trung, 
hoặc lớn tuổi, hoặc niên thiếu, đều không hiểu 
biếU. Vì sao vậy? Như Lai đã xác định, nhưng 
người ấy vẫn còn nghi hoặc. A-nan, Ta không 
thây có những Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm 


°.. Đề-bà-đạt-đa ‡ 3 ?# 4 › Tỳ-kheo chống Phật. Päli: Devadatta. 

6... Theo bản Pãli, Tỳ-kheo này hoài nghỉ, Phật tự biết hay nhờ chư Thiên nói cho biết. 

“ Hán: niên thiếu bát tự tri 4£ ⁄» 4 EÉI #I : Pãli: bãlo avyatto, ngu si không biết gì. Bãla, có nghĩa 
con nít, cũng có nghĩa ngu si, cho nên Hán dịch niên thiếu (2). 
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chí hay bất cứ ai khác ở trên đời này từ người 
đến trời như Ta ghi nhận nhất quyết về Đê-bà- 
đạt-đa. Vì sao vậy? A-nan, Ta xác định rằng Đề- 
bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào địa 
ngục, Ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. A-nan, 
nếu Ta thấy Đề-bà-đạt-đa có được chút pháp bạch 
tịnh bằng một sợi lông, Ta đã không xác định 
răng Đê-bà-đạt-đa chắc chắn đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục, ở đây trọn kiếp, không thể cứu vớt. A- 
nan, vì Ta không thấy Đê-bà-đạt-đa có được chút 
pháp bạch tịnh băng một sợi lông, nên Ta xác 
định rắng Đẻ-bà-đạt-đa chắc chăn đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu 
VỚI. 

“A-nan, ví như cách thôn nọ không xa, có một 
hâm phần sâu rộng, có người bị lọt vào đây, chìm 
xuống tận đáy. Có người đi đến trông thấy, phát 
khởi lòng đại từ đại b1, mong muốn cho được sự 
lợi ích và phước lành, được an ôn, khoái lạc. 
Người ấy nhìn quanh rôi nói, “Người này có chỗ 
nào như lông, tóc không bị dính phân để ta có thể 
năm kéo lên chăng? Người ấy nhìn khắp châu 
thân nhưng không thây có chỗ nào băng một sợi 
lông, một cọng tóc mà không bị dính phân để có 
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thể dùng tay năm kéo lên được”. Cũng vậy, này 
A-nan, nêu Ta thây Đê-bà-đạt-đa có một chút 
pháp bạch tịnh nào băng một sợi lông, Ta đã 
không ghi xác định răng Đề-bà-đạt-đa chắc chăn 
đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ở đây trọn kiếp, 
không thể cứu vớt. A-nan, vì Ta không thấy Đê- 
bà-đạt-đa có được chút pháp bạch tịnh nào băng 
một sợi lông, nên Ta ghi xác định rắng Đề-bà-đạt- 
đa chắc chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, Ở đây 
trọn kiếp, không thể cứu vớt. 

Khi ây, Tôn giả A-nan khóc lóc, lây tay gạt lệ” 
rôi thưa răng: 

“Kính bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu! Thật là 
hy hữu! Thê Tôn đã xác định rằng -Đề-bà-đạt-đa 
chăc chăn đến chỗ ác, sanh vào địa ngục, ởỞ đây 
trọn kiếp không thê cứu vớt”.” 

“Đúng vậy A-nan! Đúng vậy A-nan! Ta xác 
định rắng Đê-bà-đạt-đa chắc chăn đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục, ở đấy trọn kiếp, không thể cứu 
vớt. A-nan, nếu ông được Như Lai thuyết giảng 
cho nghe về phân biệt Đại nhân căn trí? chắc chăn 
sẽ có tín tâm tôi thượng nơi Như Lai mà luôn 


8... Có lẽ vì Đề-ba-đạt-đa là anh em chú bác ruội. 
9%. Đại nhân căn trí 2 A_ ‡R #ï - Pãli: purisindriyaññãna. 
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luôn hoan hỷ”. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật 
mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc! Bạch 
Thiện Thệ, nay quả là đúng lúc! Ngưỡng mong 
Thế Tôn thuyết giảng cho các Tỳ-kheo nghe về 
phân biệt Đại nhân căn trí. Các Tỳ-kheo được Thế 
Tôn thuyết giảng cho nghe sẽ khéo léo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“A-nan, hãy lăng nghe! Hãy khéo tư niệm. 
Nay Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về phân biệt 
Đại nhân căn trí”. 

Tôn giả A-nan vâng lời dạy chờ nghe. 

Thế Tôn nói: 

“A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát 
tâm người khác, biết người này thành tựu pháp 
thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó, Như 
Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người này, 
biết người này diệt pháp thiện, sanh phát bất 
thiện. Người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp 
bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại chưa đoạn 
tuyệt. Từ thiện căn đó, lại sẽ phát sanh pháp thiện. 
Như vậy, người này đạt được pháp thanh tịnh. 

“A-nan, ví như sáng sớm, mặt trời vừa xuất 
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hiện, bóng tôi diệt, ánh sáng sanh. A-nan, ý ông 
nghĩ sao, mặt trời lên dân cho đến ØIỜ ăn trưa, 
phải chăng bóng tối đã diệt, ánh sáng đã sanh? 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, biết người này thành 
tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. 
Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm 
người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh 
pháp bất thiện. Người này đã diệt pháp thiện, 
sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót lại, 
chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó sẽ lại phát sanh 
pháp thiện. Như vậy, người này đạt được pháp 
thanh tịnh. 

“A-nan, ví như hạt lúa giống không hư, không 
vỡ, không mục, không nứt, không bị gió, năng 
làm thương tốn, mùa thu được cất giẫu kín đáo. 
Nếu người cư sĩ giỏi, sửa sang khoảnh ruộng tốt 
rôi vãi hạt giỗng vào và mưa xuống phải thời, thì 
này A-nan, ý ông nghĩ sao, hạt giông ây có dân 
dân lớn lên được chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, có thể vậy”. 
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“Cũng vậy, A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, biết người này thành 
tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. 
Sau đó Như Lai dùng 'Tha tâm trí lại quán sát tâm 
người này, biết người này diệt pháp thiện, sanh 
pháp bất thiện; người này đã diệt pháp thiện, 
sanh pháp bất thiện, nhưng thiện căn còn sót 
chưa đoạn tuyệt. Từ thiện căn đó, thiện pháp sẽ 
lại phát sanh. Như vậy là người này đạt được 
pháp thanh tịnh. A-nan, đó gọi là Đại nhân căn 
trí của Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về 
sốc rễ của các pháp như vậy. 

“Lại nữa, A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí 
quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu 
pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó 
Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người 
này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất 
thiện, thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc 
chăn rôi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này đi đến 
pháp suy thoái!”. 

“A-nan, ví như từ lúc xế trưa cho đến khi mặt 
trời lặn, ánh sáng diệt, bóng tôi sanh; A-nan, ý 
ông nghĩ sao, sau khi mặt trời lặn, phải chăng ảnh 


10. Suy thoái pháp *š 3E )# › Pãli: parihana-dhamma. 
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sáng đã diệt, bóng tôi đã sanh?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

“Cũng vậy, A-nan, Như Lai dùng Tha tâm trí 
quán sát tâm người khác, biết người này thành tựu 
pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất thiện. Sau đó 
Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm người 
này, biết người này diệt pháp thiện, sanh pháp bất 
thiện; người này đã diệt pháp thiện, sanh pháp bất 
thiện, thiện căn còn sót chưa đoạn tuyệt, chắc 
chăn rỗi sẽ đoạn tuyệt. Như vậy, người này đi đến 
pháp suy thoái”. 

“A-nan, ví như hạt lúa giống không hư, không 
vỡ, không mục, không nứt, không bị gió, năng 
làm thương tốn, mùa thu đến được cất giấu kín 
đáo. Nếu người cư sĩ kia giỏi, sửa sang ruộng tốt 
rồi vãi hạt giống vào nhưng mưa xuông không 
phải thời, thì này A-nan, ý ông nghĩ sao, hạt 
giông này có dân dân lớn lên được không?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha 
tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này 
thành tựu pháp thiện, cũng thành tựu pháp bất 
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thiện. Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí quán 
sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp 
thiện, sanh pháp bất thiện; người này đã diệt 
pháp thiện, sanh pháp bất thiện, thiện căn còn sót 
chưa đoạn tuyệt, chăc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. 
Như vậy, người này đi đến pháp suy thoái”. 

“A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như 
Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ của 
các pháp như vậy. 

“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác. Ta không thây người 
này có được chút pháp bạch tịnh nào, dù chỉ bằng 
một sợi lông. Người nảy một mực chỉ có pháp ác, 
bất thiện, ô uế, làm gốc rễ cho sự hữu trong 
tương lai là sự phiền nhiệt, là khỗ báo, là nguyên 
nhân của sanh, già, bệnh, chết. Như Vậy, người 
này khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến 
chỗ ác, sanh vào địa ngục”. 

“A-nan, ví như hạt giống không hư, vỡ, mục 
nát, bị gió năng làm thương tôn, mùa thu không 
được cất giấu kín đáo. Nếu người cư sĩ kia không 
phải là nông phu giỏi, lại không khéo canh tác, 
øieo hạt giỗng xuống và mưa không phải thời, thì 
này A-nan, ý ông nghĩ sao, hạt giống lúa có dân 
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dân lớn lên được chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, dạ không”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, Ta không thấy người 
này có được chút pháp bạch tịnh, dù bằng sợi 
lông. Người này pháp ác bất thiện hoàn toàn dẫy 
đây, ô uê, làm gốc rễ cho sự hữu trong tương lai, 
lại phiên nhiệt, khổ báo, nguyên nhân của sanh, 
già, bệnh, chết. Như vậy, người này khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục. A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của 
Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ 
của các pháp như vậy”. 

“Khi ây Tôn giả A-nan chắp tay hướng Phật 
mà bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, Thế Tôn đã thuyết giảng về 
ba hạng người như vậy. Mong Thế Tôn có thê 
giảng thuyết về ba hạng người khác nữa được 
chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ta có thê nói. Này A-nan, Như Lai dùng Tha 
tâm trí quán sát tâm người khác, biết người này 
thành tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp 
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thiện. Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán 
sát lại tâm người này, biết người này diệt pháp bất 
thiện, sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp 
bất thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn 
còn sót chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn này sẽ 
lại phát sanh pháp bất thiện. Như vậy, người này 
đi đến pháp suy thoái. 

“A-nan, ví như lửa đốt, khi mới đốt chỉ có một 
ngọn, có người đây cỏ khô thêm rôi chất củi khô 
lên. Này A -nan, ý ông nghĩ sao, ngọn lửa kia càng 
bốc cháy mạnh lên chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, quả như vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, biết người này thành 
tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. 
Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm 
người này, biết người này diệt pháp bất thiện, 
sanh pháp thiện. Người này đã được diệt pháp bất 
thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn 
sót chưa đoạn tuyệt. Từ bất thiện căn đó sẽ lại 
phát sanh pháp bất thiện. Như vậy, người này đi 
đến pháp suy thoái. 

“Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của 
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Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh vê gôc 
rễ của các pháp như vậy. 

“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, biết người này thành 
tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. 
Sau đó, Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm 
người này, biết người này diệt pháp bất thiện, 
sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất 
thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn 
sót chưa đoạn tuyệt, chăc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. 
Như vậy, người này đạt đến pháp thanh tịnh. 

“A-nan, ví như đốt lửa, khi mới đốt chỉ có một 
ngọn, có người đem cây lửa đang cháy sáng này 
để trên đất băng, hoặc để trên đá; này A-nan, ý 
ông nghĩ sao, ngọn lửa há cảng bốc cháy mạnh 
lên chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, không thê vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, biết người này thành 
tựu pháp bất thiện, cũng thành tựu pháp thiện. 
Sau đó Như Lai dùng Tha tâm trí quán sát lại tâm 
người này, biết người này diệt pháp bất thiện, 
sanh pháp thiện. Người này đã diệt pháp bất 


KINH A-NÔ-BA 887 


thiện, sanh pháp thiện, nhưng bất thiện căn còn 
sót chưa đoạn tuyệt, chăc chắn rồi sẽ đoạn tuyệt. 
Như vậy là người này đạt pháp thanh tịnh. 

“A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của Như 
Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ của 
các pháp như vậy. 

“Lại nữa, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác, Ta không thây người 
này có chút hắc nghiệp dủ bằng một sợi lông. 
Người này tuyệt đối chỉ có pháp thiện dẫy đây, 
cùng với lạc, được lạc báo, chắc chắn sanh vào 
lạc xứ mà được trường thọ. Như vậy, người này 
ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niết- 
bàn. 

“A-nan, ví như tro lửa đã tắt từ lâu, đã nguội 
lạnh, có một người thêm đây cỏ khô rôi chất củi 
khô lên; này A-nan, ý ông nghĩ sao, tâm nguội 
lạnh há có thể bốc cháy được chăng?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, không thể được”. 

“Cũng vậy, này A-nan, Như Lai dùng Tha tâm 
trí quán sát tâm người khác. Ta không thấy người 
này có chút hắc nghiệp dù bằng một sợi lông. 
Người này tuyệt đôi chỉ có pháp thiện dẫy đây, 
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cùng với lạc, được lạc báo, chăc chăn sanh vào 
lạc xứ mà được trường thọ. Như vậy, người này 
ngay trong đời này chắc chắn chứng đắc Niết- 
bàn. Này A-nan, đó gọi là Đại nhân căn trí của 
Như Lai. Như Lai hiểu biết chân chánh về gốc rễ 
của các pháp như vậy. 

“A-nan, ba hạng người nói trên kia, hạng 
người thứ nhất đạt pháp thanh tịnh, hạng người 
thứ hai đạt pháp suy thoái, hạng người thứ ba khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn đến chỗ ác, sanh 
vào địa ngục. 

“Ba hạng người Ta nói sau này, hạng người 
thứ nhất đạt pháp suy thoái, hạng người thứ hai 
đạt pháp thanh tịnh, hạng người thứ ba ngay trong 
đời này chứng đắc Niết-bàn. 

“A-nan, Ta đã giảng thuyết cho ông nghe về 
Đại nhân căn trí. Như đẳng Tôn sư thương yêu 
đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn 
cho được sự lợi ích và phước lành, được an ồn 
khoái lạc, điêu đó Ta đã thực hiện rồi, các người 
cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến rừng vắng 
sơn lâm, dưới sốc cây hoặc một chỗ nào yên tĩnh 
mà thiền tịnh tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy 
chuyên cân tinh tân, đừng để về sau phải hối hận. 
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Đó là lời răn dạy của Ta! Đó là lời khuyên bảo 
của Ta!” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


113. KINH CHƯ PHÁP BÓN! 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các 1-kheo: 

“Nêu có dị đạo đến hỏi các ông “Tất cả các 
pháp lây øì làm gốc? thì các ông nên trả lời họ 
như thê này: “Tất cả các pháp lấy dục làm gốc”. 

“Nêu lại hỏi, “Lấy gì làm hòa hiệp?' thì nên 
đáp như vây, 'Lây xúc làm hòa hiệp” 

“Nêu lại hỏi, 'Lây gì làm dẫn khởi?' thì nên 
đáp như vây, “Lây thọ làm dẫn khởi”. 

“Nếu lại hỏi, 'Lây gì làm hữu?” thì nên đáp 
như vậy, “Lây tư tưởng làm hữu””. 

“Nêu lại hỏi, 'Lây gì làm thượng thủ?) thì nên 


1. Bản Hán, quyển 28. Tương đương Päli, A. 8. 83. Mũla, 10. 58 Mũla; tham chiếu, A. 10. 59 
Pabbajjä. Hán, biệt dịch, No.59. 

2. Hán: dĩ cánh lạc vi hòa P1 Ef #£ 7ý l › Päãli: ved anä-samosaranä, hòa hiệp (kết hợp) là thọ. 
Xem cht. dưới. 


4. Dĩtư tưởng vi hữu M Jl 4H 5 Eï s Pãli: RiahEsiklFE -sambhavä, tửcÿ là sanh khởi (hữu). 
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đáp như vây: “Lây niệm làm thượng thủ'. 

“Nêu lại hỏi, 'Lây gì làm tiền đạo?' thì nên 
đáp như vây, “Lây định làm tiên đạo”. 

“Nêu lại hỏi, “Lây øì làm tối thượng?? thì nên 
đáp như vây, “Lây tuệ làm tôi thượng.” 

“Nêu lại hỏi, “Lấy gì làm chắc thật?' thì nên 
đáp như vây, “Lây giải thoát làm chắc thật. 

“Nếu lại hỏi, 'Lây øì làm ý nghĩa?' thì nên 
đáp như vây, “Lây Niết-bàn làm ý y nghĩa'. 

“Ty-kheo, đó là, dục là gôc của các pháp, 
xúc là hòa hiệp của các pháp, thọ là dẫn khởi của 
các pháp, tư tưởng là hữu của các pháp, niệm là 
thượng thủ của các pháp, định là tiền đạo của 
các pháp, tuệ là tôi thượng của các pháp, giải 
thoát là chắc thật của các pháp, và Niết-bàn là ý 
nghĩa của các pháp. Tỳ-kheo, hãy nên học tập 
như vậy. 

“Tích tập tâm xuất gia học đạo”, tích tập 
tưởng vô thường, tích tập tưởng vô thường nên 
khô, tích tập tưởng khô nên vô ngã, tích tập tưởng 
bắt tịnh, tích tập tưởng thức ăn ghê tởmô, tích tập 
tưởng tất cả thể gian không có gì hoan lạc, tích 


) 


5... Tập đắc xuất gia học đạo chỉ tâm Z# {8 HH 3 F# ‡ă >* ;ù› › Päli: yathäpabbajjã- paricitañca cittam. 
Tập trong bản Hán phù hợp với paricita trong Xe: Päãli, nên hiểu là fích tập, thay vì là tập khởi. 
5. Ác thực tưởng ï§ & #l: 
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tập tưởng về sự chết. 

“Biết sự tốt xấu của thế gian”; tâm được tích 
tập với tưởng như vậy. Biết tập hữu của thê 
gian ?; tâm được tích tập với tưởng như vậy. Biết 
như thật sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai hoạn 
và sự xuất yếu của thế gian; tâm được tích tập 
với tưởng như vậy. Nếu Tỳ-kheo tích tập được 
tâm xuất ø1a học đạo, tích tập được tưởng vô 
thường, tích tập được tưởng vô thường nên khô, 
tích tập được tưởng khổ nên vô ngã, tích tập 
được tưởng bất tịnh, tích tập được tưởng thức ăn 
chê tởm, tích tập được tưởng tất cả thế gian 
không có gì hoan lạc, tích tập được tưởng vê sự 
chết. Biết sự tốt xấu của thê gian; tâm đã được 
tích tập với tưởng như vậy. Biết tập hữu của thế 
gian; tâm đã được tích tập với tưởng như vậy. 
Biết như thật sự tập khởi, diệt tận, vị ngọt, tai 
hoạn và sự xuất yếu của thế gian; tâm đã được 
tích tập với tưởng như vậy; đó được gọi là Tỳ- 
kheo đoạn ái, trừ kết; đã chánh tri, chánh quán 
các pháp rôi liền được tận cùng sự khô. 


7. Tri thế gian hảo ố #I {HE lll #Ƒ 5§ - Pali: lokassa samañ ca asamañ ca ñatvã, biết sự chánh hay 
bất chánh (bình đẳng hay không bình đẳng) của thế gian. 

8. Tập như thị tưởng tâm Z# zI & Ẩlf ;ù - Pãli: tamsaññäparicitañca cittam. 

9. Tri thế gian tập hữu #I {' ii ïš Z# › Pãli: lokassa samudayañ ca atthahgamañca ñatvä, biết sự 
tập khởi và hoại diệt của thế gian. 
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Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng hành. 


L] 


114. KINH ƯU-ĐÀ-LA! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, 
trong rừng Thăng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Uu-đà-la La-ma-tử ở trong chúng hội 
thường nói như vây, “Ta ở trong sanh loại này, 
quán sát nó, cảm thọ nó mả không biết cội Độc 
của ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gôc 
của ung nhọt ° . Ưu-đà-la La-ma-tử không biết tất 
cả, tự xưng biết tất cả, thật không có giác ngộ tự 
xưng có giác ngộ. Ưu-đả-la La-ma-tử thấy như 
vậy, nói như vậy, “Nếu có tưởng thì đó là bệnh, là 
ung nhọt, là ga1, còn như không có tưởng thì đó là 
kẻ ngu SI. Nếu có cái được cảm thọ, thì đó là tĩnh 
1. Tương đương Pãli, S. 35. 103. Uddaka. 


2 Ưu-đà-la La-ma-tử {# JÈ #£§ #§ F# Tˆ › Pali: Uddaka-Ràmaputta, vị đạo sĩ đã dạy cho Đức Phật 
lúc Ngài chưa thành đạo về pháp tu Phi tưởng phi phi tưởng (xem M.26 và kinh số 104). 


3. Đối chiếu bản Paäli: idam jãtu vedagù, idam jãtu sabbajì, idam jãtu analikhatam gandemilam 
Pälikhanin ti. Quả thực ta thấu hiểu sự kiện này, khắc phục tất cả sự kiện này, phế trừ gốc rễ của 
ung nhọt này. .Jãtu (quả thức, trạng từ), trong bản Hán được hiểu là .Jãti: sanh loại (2). 
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chỉ, là tôi diệu, tức là cho đên Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ”. Ông ấy sau khi ái lạc tự thân, chấp 
thủ tự thân, sau đó tu tập cho đến Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ. Khi thần hoại mạng chung sanh 
vào cõi trời Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Sau 
khi châm dứt tuổi thọ ở đó, lại đến nhân Ø1an, 
sanh vào loài chỗn. 

“Ở đây thây Tỳ-kheo nói chân chánh, có thê 
nói như vây “la ở trong sanh loại nảy, quán sát 
nó, cảm thọ nó mà không biết cội ĐÔc của ung 
nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung 
nhọt”. 

“Thế nào là Tỳ-kheo quán sát chân chánh? 
Tỳ-kheo biết sáu xúc xứ, biết tập, biết diệt, biết vị 
ngọt, biết tai hoạn và biết sự xuất yếu của chúng; 
băng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi 
là Ty-kheo quán sát chân chánh. 

“Thế nào là Tỳ-kheo biết cảm thọ? Là Tỳ- 
kheo biết ba cảm thọ, biết tập, biết diệt, biết vị 
ngọt, biết tai hoạn và biết sự xuất yêu của chúng: 
băng tuệ mà biết một cách như thật. Như vậy gọi 
là Ty-kheo biết cảm thọ. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không biết cội gộc của 
ung nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của 
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ung nhọ(? Tỳ-kheo biết hữu ái đã diệt, đã nhố 
sạch gốc rễ của nó, khiến không thể sanh lại. Như 
vậy gọi là Iy-kheo không biết cội gốc của ung 
nhọt, nhưng sau đó biết hoàn toàn cội gốc của ung 
nhọt. 

“Ung nhọt chính là thân này, là sắc thân bốn 
đại thô phù do cha mẹ sanh ra, được lớn lên nhờ 
ăn uống, cọ xát với y phục, chăm sóc băng tắm 
rửa, là pháp vô thường, là pháp hủy hoại, là pháp 
tan rã. Như vậy gọi là ung nhọt. 

“Cội gốc của ung nhọt là ba ái: dục ái, sắc ái 
và vô sắc ái. Như vậy gọi là cội gốc của ung nhọt. 
Tất cả lậu gây ung nhọt là sáu xúc xứ, mắt lậu 
thây sắc, tai lậu nghe tiếng, mũi lậu ngửi mùi, 
lưỡi lậu nếm vị, thân lậu cảm xúc, ý lậu biết các 
pháp. Như vậy gọi là tất cả lậu gây ung nhọt. 

“Này các T1ỷ-kheo, Ta đã thuyết giảng cho các 
ngươi nghe về cội gốc của ung nhọt. Như đẳng 
Tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ 
đại bi, mong cho được sự lợi ích và phước lành, 
được an ôn khoái lạc, điều đó Ta đã thực hiện. 
Các thây cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến 
nơi rừng vắng, sơn lâm, dưới gốc cây hoặc một 
chỗ nào yên tĩnh mà thiên tọa, tư duy, chớ nên 
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phóng dật. Hãy chuyên cân tinh tân, đừng đề về 
sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của Ta! Đó là 
lời khuyên bảo của Ta!” 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe lời Phật thuyết, hoan hý phụng hành. 
LÌ 


115. KINH MẬT HOÀN DỤ! 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Phật du hóa Thích-ki-sấu, ở tại 
Ca-duy-la-vệ”. 

Bây giờ sau khi đêm tôi qua, vào buốồi sáng 
sớm, Đức Thế Tôn đặp y, ôm bát, rửa tay chân, 
lây Ni-sư-đàn vắt lên vai, đi đến rừng trúc” trong 
chùa Thích-caf, rồi Ngài đi vào Đại lâm”, đến 
dưới một gốc cây, trải Ni-sư-đàn ngôi kiết già. 

Khi ây, Chấp Trượng Thích” chông gậy mà đi, 
sau bữa cơm trưa, ung dung tìm đến chỗ Phật, 
cùng nhau chào hỏi, chông gậy đứng trước Đức 
Phật, rồi hỏi Đức Thê Tôn răng: 


1. Tương đương Pãli M.18 Madhupindika-sutta. Biệt dịch No.125 (9). 

2... Thích-ki-sấu, Ca-duy-la-vệ. Pãli: sakkesu viharati nigrodhãräme. 

3 Nghệ trúc lâm 3 TT #* › Bản Päli nói Phật ngồi nghỉ trưa dưới một gốc tre non (Beluvatthika), 
tre non. 

4 Thích-ca tự ## 3U sƒ : chỉ tỉnh xá trong vườn Ni-câu-loại (Nigrodhärãma). 

5. Đại lâm + $k › Pãli: Mahävana, khu rừng gần Kapilavatthu. 

® Chấp Trượng Thích ‡$\ Et ƒ# : Pãli: Dandapänì Sakka, con trai của Anjana và Yosadharã, em 
của Hoàng hậu Mayã và Pajãpati, tức cậu ruột của Phật. Truyền thuyết Bắc phương nói ông là 
cha vợ của Thái tử Tất-đạt-đa. 
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“S$a-môn Cù-đàm, Ngài lây gì làm tông chỉ? 
Và thuyết giảng những pháp gì?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này người họ Thích, nếu tất cả chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời 
trên thê gian này đều không đấu tranh”, tu tập ly 
dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siêm khúc, dứt 
trừ hôi”, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng 
không có tưởng”. Đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta 
thuyết giảng cũng như vậy”. 

Khi ấy, Chấp Trượng Thích nghe Đức Phật 
nói, không cho là phải, không cho là trái. Chấp 
Trượng Thích lắc đâu rồi bỏ đi. 

Bấy giờ, sau khi Chấp Trượng Thích bỏ đi 
không lâu, vào lúc xế, Đức Thê Tôn từ chỗ thiên 
tọa đứng dậy, đi vào giảng đường, đến trước 
chúng hội Tỳ-kheo, trải tọa cụ ngôi xuống, rôi nói 
với các Ty-kheo: 

“Hôm nay, vào buổi sáng sớm, Ta đắp y, ôm 
bát vào Ca-duy-la-vệ khất thực. Sau khi ăn 
xong, Ta thâu y bát, rửa tay chân, lẫy Ni-sư-đản 
7 Đấu tranh Ƒñ š# : Pali: viggayha, sự tranh luận, tranh cãi. 

8. Trừ hối. Pãli: chinnakukkucca, dứt trừ sự ác tác, không còn hồi quá. 
9% Hán: (...) diệc vô tưởng 7R #£ 3Õ › Pãli: (...) tam brahmam.... bhavãbhave vĩtatanham saññäã 


nãnusenti, cac tưởng không tiềm phục nơi người Bà-la-môn mà tham ái, ái hữu và phi hữu đã bị 
loại trừ. Không nên lầm ở đây Phật chủ trương “vô tưởng”. 
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vặt lên vai, đến khóm trúc trong chùa Thích- 
ca, rồi Ta đi vào Đại lâm ây, đến dưới một sốc 
cây, trải Ni-sư-đàn rôi ngôi kiết già. Khi ấy, có 
Chấp Trượng Thích chống gậy mà đi, sau bữa 
cơm trưa ung dung tìm đến chỗ Ta, cùng nhau 
chào hỏi, chống gậy đứng trước mặt Ta rôi hỏi 
Ta răng: “Sa-môn Cù-đàm, Ngài lấy øì làm tông 
chỉ và thuyết giảng những pháp gì?! Ta đáp, 
“Này người họ Thích, nêu tất cả chư Thiên, Ma, 
phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời trên 
thế gian này đều không đấu tranh, tu tập ly dục, 
thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siêm khúc, dứt trừ 
hối, không đắm trước nơi hữu, phi hữu, cũng 
không có tưởng. Đó là tông chỉ của Ta. Pháp Ta 
thuyết giảng cũng như vậy”. Khi ấy Chấp 
Trượng Thích nghe Ta nói không cho là phải, 
cũng không cho là trái. Chấp Trượng Thích lắc 
đầu rồi bỏ đi”. 

Khi ây có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch áo bảy vai phải, chắp tay hướng Phật mà 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, sao øọI là tất cả những Thiên, 
Ma, phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời 
trên thế gian này đều không đâu tranh, tu tập ly 
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dục, thanh tịnh phạm hạnh, lìa bỏ siễm khúc, 
dứt trừ hôi, không đăm trước nơi hữu, phi hữu, 
cũng không có tưởng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Tỳ-kheo, nếu người đối với tư niệm nhân đó 
mà xuất gia học đạo!”, tu tập tư tưởng, và đối với 
pháp hiện tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, 
không lạc, không đắm trước, không trụ, đó gọi là 
tận cùng sự khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn 
sử, vô minh sử, kiến sử, nghi sử!!, đâu tranh, tắng 
tật, siêm nịnh, lừa bịp, nói dỗi, nói hai lưỡi và vô 
lượng pháp ác bất thiện khác'”, đó gọi là tận cùng 
sự khổ”. 

Đức Phật nói như vậy rồi, liền từ chỗ ngôi 
đứng dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. 

Khi ấy các Tỳ-kheo liên suy nghĩ răng: “Này 
chư Hiền, nên biết, Đức Thế Tôn nói nghĩa này 
một cách vắn tắt, không phân biệt rộng rãi, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi vào tịnh thất tĩnh tọa, “Nếu 


10 Nhân sở nhân niệm A_ Ø¡  â:› Pãli nói: Yatonidäanam purisam papañcasaññã- sañkhä 
samudäcaranti ettha ce natthi abhinanditabbam, do nhân duyên mà các hý luận vọng tưởng hiện 
hành nơi con người, ở đó nếu không có gì đang hoan hỷ... Thử dựng lại đoạn Hán thành Pãli để 


xem có phải Hán và Päli khác nhau do sự truyền khẩu hay không: yatonidänam purisam 


- Các sử ở đây cũng gọi là tùy miên. 
- Liệt kê của Pãli: rãga (tham trước), patigha (sân), ditthi (kiến), vicikicchã (nghi), mãna (mạn), 
bhavaräga (hữu ái), avijjã (vô minh), các tùy miên (anusayäni) này bị đoạn tận. 
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người đôi với tư niệm nhân đó mà xuất ø1a học 
đạo, tu tập tư tưởng, và đôi với pháp hiện tại, quá 
khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, không đắm 
trước, không trụ, đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục 
sử, nhuê sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, 
nghị sử, đầu tranh, tăng tật, siêm nịnh, lừa bịp, 
nói dối, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bắt thiện 
khác, đó gọi là tận củng sự khổ'.” 

Rôi lại suy nghĩ răng: “Này chư Hiên, ai có 
thế phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn 
vừa nói văn tắt ấy?” 

Rồi họ lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên thường được Đức Thê Tôn và các vị 
Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà 
Đức Thế Tôn vừa nói văn tắt ẤY. Này chư Hiên, 
hãy cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diên yêu cầu ngài nói nghĩa này. Nêu được Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho thì chúng ta 
sẽ khéo léo nhận lãnh rôi ghi nhớ”. 

Rồi thì các Tỳ-kheo đi đến chỗ của Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên, cùng nhau chào hỏi rồi ngôi 
một bên mà bạch rằng: 

“Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết, 
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Đức Thê Tôn nói nghĩa này một cách văn tắt, 
không phân biệt rộng rãi, rồi từ chỗ ngôi đứng 
dậy đi vào tịnh thất tĩnh tọa. '“Ƒy-kheo, nêu người 
đối với tư niệm nhân đó mà xuất gia học đạo, tu 
tập tư tưởng, và đối với pháp hiện tại, quá khứ và 
vị lai, mà không ái, không lạc, không đăm trước, 
không trụ, đó gọi là tận củng sự khổ. Dục sử, 
nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, 
nghi sử, đầu tranh, tăng tật, siễm nịnh, lừa bịp, 
nói đôi, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện 
khác, đó gọi là tận cùng sự khổ”. Chúng tôi liên 
suy nghĩ răng: “Này chư Hiện, ai có thê phân biệt 
rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn vừa nói văn 
tăt?' Rôi chúng tôi lại suy nghĩ: “Chỉ có Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên thường được Đức Thê Tôn và 
các vị phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa 
mà Đức Thế Tôn nói vắn tắt ấy. Ngưỡng mong 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà giảng 
rộng cho†” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo rắng: 

“Này chư Hiên, hãy nghe tôi nói ví dụ này. 
Người có trí tuệ nghe dụ này sẽ hiểu rõ nghĩa lý. 

“Này chư Hiên, ví như có người tìm lõi cây. 
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Vì muốn tìm lõi cây nên người ây cầm búa vào 
rừng. Người ấy thấy cây đại thọ đã thành rễ, thân, 
cành, nhánh, lá, hoa và lõi. Người ây không đụng 
đến rễ, thân, cành, lõi, mà chỉ đụng đến nhánh và 
lá. Những điều chư Hiền nói cũng giống, như vậy. 
Đức Thê Tôn đang ở đây mà chư Hiển lại bỏ 
Ngài đến tôi để hỏi nghĩa này. Vì sao vậy? Này 
chư Hiền, nên biết, Đức Thế Tôn là Bậc có mắt, 
là Bậc có trí. Ngài là Pháp, là Bậc Pháp chủ, là 
Pháp tướng, là Bậc nói nghĩa chân đề, hiển hiện 
tật cả nghĩa. Do đó chư Hiện nên đi đến chỗ Đức 
Thế Tôn mà hỏi nghĩa này, răng: “Bạch Thế Tôn, 
điều này là thê nào? Điều này có nghĩa gì? Nếu 
như Đức Thế Tôn có nói gì thì chư Hiền hãy khéo 
léo nhận lãnh và ghi nhớ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch răng: 

“Đúng vậy, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, 
Đức Thế Tôn là Bậc có mắt, là Bậc có trí. Ngài là 
nghĩa, là Pháp, là Bậc Pháp chủ, là Bậc Pháp 
tướng, là Bậc nói nghĩa chân đề, hiển hiện tất cả 
nghĩa. Do đó chúng tôi nên đi đến chỗ Đức Thế 
Tôn mà hỏi nghĩa này, “Bạch Thế Tôn, điều này là 
thể nào? Điều này có nghĩa gì? Nếu như Đức 
Thế Tôn có nói gì thì chúng tôi khéo léo nhận 
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lãnh rôi ghi nhớ. Nhưng thưa Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, Ngài thường được Đức Thế Tôn và 
các vị phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên có thể phân biệt rộng rãi ÿ nghĩa 
mà Đức Thế Tôn vừa nói vắn tắt ây. Ngưỡng 
mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà 
giảng rộng cho”. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Ty-kheo: 

“Vậy, này chư Hiên, xin hãy nghe tôi nói”. 

“Này chư Hiển, duyên nhãn và sắc mà sanh 
nhãn thức. Ba sự này cùng tụ hội liên có xúc. Do 
duyên xúc nên có cảm thọ. Có cảm thọ thì có 
tưởng. Có tưởng thì có tư duy. Có tư duy thì có 
niệm. Có niệm thì có phân biệt. 

“Tỳ-kheo do suy niệm như vậy nên xuất gia 
học đạo, tu tập tư tưởng, trong đó đối với pháp 
hiện tại, quá khứ và vị lai không áI, không lạc, 
không đắm trước, không trụ; đó gọi là tận cùng sự 
khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh 
sử, kiến sử, đâu tranh, tăng tật, siễm nịnh, lừa bịp, 
nói đôi, nói hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện 
khác. Đó gọi là tận cùng sự khổ. 


13. Nhược sở niệm tiện phân biệt #? fí 2: f# 2} 5Í › Pãli: yam vitakketi, tam papañceti, có tầm 
(niệm) cái gì, thì có hý luận cái đó. 
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“Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. Duyên ý 
và pháp mà phát sanh ý thức. Ba sự cùng tụ hội 
liền có xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. Có 
cảm thọ thì có tưởng. Có tưởng thì có tư duy. Có 
tư duy thi có suy niệm. Có suy niệm thì có phân 
biệt. Ty-kheo do niệm ây mà xuất gia học đạo, tu 
tập tư tưởng, trong đó đối với pháp hiện tại, quá 
khứ và vị lai không ái, không lạc, không đắm 
trước, không trụ. Đó gọi là tận cùng sự khổ. Dục 
sử, nhuê sử, hữu sử, mạn sử, vô minh sử, kiến sử, 
đầu tranh, tăng tật, siêm nịnh, lừa bỊp, nói dối, nói 
hai lưỡi và vô lượng pháp ác bất thiện khác. Đó 
øọI là tận cùng sự khổ. 

“Này chư Hiên, Tỳy-kheo trừ con mắt, trừ sắc, 
trừ nhãn thức mà có xúc, mà giả thiết có xúc, điều 
nảy không thể có. Nếu không giả thiết có xúc mà 
giả thiết có cảm thọ, điều ấy không xảy ra. Nêu 
không giả thiết cảm thọ mà giả thiết có suy niệm 
rôi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều này 
không thể có. Với tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy. 
Trừ ý, trừ pháp, trừ ý thức mà có xúc, giả thiết có 
xúc, điều này không thê có. Nếu không giả thiết 
xúc mà có thọ, giả thiết có thọ, điều này không 
thể có. Nêu không giả thiết thọ mà giả thiết có 
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suy niệm, rôi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, 
điều này không thể có. 

“Này chư Hiền, do con mắt, do sắc, do nhãn 
thức mà có xúc, g1ả thiết có xúc, điều này có thật. 
Do giả thiết xúc mà có thọ, giả thiết có thọ, điều 
này có thật. Do giả thiết thọ mà giả thiết có suy 
niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều 
này có thật. Do giả thiết thọ mà giả thiết có suy 
niệm rồi xuất gia học đạo, tu tập tư tưởng, điều 
này có thật. 

“Với tai, mũi, lưỡi, thần cũng vậy. Do ý, do 
pháp, do ý thức mà có xúc, chủ trương có xúc, 
điều này có thật. Do chủ trương xúc mà có cảm 
thọ, giả thiết có cảm thọ, điều này có thật. Do giả 
thiết có cảm thọ mà giả thiết có suy niệm, rôi xuất 
ø1a học đạo, tu tập tư tưởng, điều này có thật. 

“Này chư Hiền, Đức Thế Tôn nói nghĩa này 
một cách văn tắt, không phân biệt rộng rãi mà từ 
chỗ ngôi đứng dậy đi vào tịnh thật tĩnh tọa, KG 
kheo, nêu người đối với tư niệm nhân đó mà xuất 
ø1a học đạo, tu tập tư tưởng, và đôi với pháp hiện 
tại, quá khứ và vị lai, mà không ái, không lạc, 
không đắm trước, không trụ, đó gọi là tận cùng sự 
khổ. Dục sử, nhuế sử, hữu sử, mạn sử, vô minh 
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sử, kiến sử, ngh1i sử, đâu tranh, tăng tật, siêm 
nịnh, lừa bịp, nói dỗi, nói hai lưỡi và vô lượng 
pháp ác bất thiện khác, đó øọI1 là tận cùng sự khổ”. 
Đức Thế Tôn nói nghĩa này một cách văn tắt, 
không phân biệt rộng rãi. Tôi đã diễn rộng câu ấy, 
văn ấy như vậy. 

“Này chư Hiên, có thể đi đến chỗ Phật, tường 
trình lại đầy đủ, nếu đúng như nghĩa mà Đức Thê 
Tôn muôn nói, chư Hiền hãy nhận lãnh và ghi 
nhớ” 

Khi ây các Tỳ-kheo nghe những gì Tôn giả 
Đại Ca-chiên-diên nói, khéo ghi nhớ, tụng đọc, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, nhiễu quanh Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên ba vòng rôi đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ, ngôi xuông một bên mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa. rôi Đức Thê Tôn nói 
nghĩa này một cách văn tắt, không phân biệt rộng 
rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh thất 
nghỉ ngơi. Tôn giả Đại Ca-chiên-diên đã đem 
những câu này, văn nảy mà diễn rộng ra” 

Đức Thê Tôn nghe xong, khen răng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của 
Ta, có vị là bậc có mắt, có trí, có pháp, có nghĩa. 
Vì sao? Vì khi Tôn sư nói nghĩa này cho họ từ 
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một cách văn tắt, không phân biệt một cách 
rộng rãi, mà vị đệ tử kia đã diễn rộng ra những 
câu ây, văn ấy. Đúng như những gì Tỳ-kheo Đại 
Ca-chiên-diên đã nói, các thầy hãy nên nhận lãnh 
rồi ghi nhớ như vậy. Vì sao vậy? Vì nói, quán 
nghĩa phải như vậy. 

“Này các Tỷỳ-kheo, ví như có người do đi đến 
chỗ rừng văng, trong rừng sâu, giữa những cây 
côi, bỗng nhiên gặp được bánh mật, vị ây ăn, 
thưởng thức vị ngọt; thiện nam tử cũng giỗng như 
vậy, ở trong Pháp luật chân chánh này của Ta, tùy 
theo những øì được quán sát, vị ấy thưởng thức 
được vị ngọt của nó. Quán sát con mắt, thưởng 
thức được vị ngọt. Quán sát tai, mũi, lưỡi, thân, 
quán sát ý thưởng thức được vị ngọt”. 

Bây giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu 
Đức Thế Tôn, Tôn giả A-nan liên chắp tay hướng 
Phật mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, pháp này tên gọi là gì? Chúng 
con phải phụng trì như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, pháp này tên là “Mật hoàn dụ'!?, 


14. Mật hoàn #š 7, - Pãli: madhu-pindika. 
15.. Pali: madhupindikapariyãya, pháp môn mật hoàn. 
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ông hãy nên nhận lãnh và ghi nhớ”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy nhận lãnh pháp “Mật hoàn dụ” 
này, phải thường tụng đọc. Vì sao vậy? Này các 
1-kheo, pháp “Mật hoàn dụ” này có pháp, có 
nghĩa, là gôc của phạm hạnh, dẫn đến trí thông, 
dẫn đến giác ngộ, đưa đến Niếễt-bàn. Nêu là thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, ha 
bỏ gia đình, sông không gia đình học đạo, thì hãy 
nên khéo léo nhận lãnh, ghi nhớ pháp “Mật hoàn 
dụ' này”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

LÌ 


116. KINH CÙ-ĐÀM-DL 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Đức Phật du hóa Thích-ki-sấu, tại 
Ca-duy-la-vệ, vườn Ni-câu-loại”, cùng với chúng 
Đại Tỳ-kheo đông thọ hạ an cư. 

Bấy giờ, Cù-đàm-di Đại Ái” đi đến chỗ Phật, 
cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngôi qua một 
bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đặc quả Sa- 
môn thứ tư ? được chăng? Do nhân duyên này nữ 
nhân có thê ở trong Pháp luật chân chánh này chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình mà học 
đạo được chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 


1... Tương đương Pãli A.8.51 Gotamï-sutta. Biệt dịch No.60. Kinh nói về sự thiết lập Tỳ-kheo ni tăng, 
do đó được kể trong tất cả Luật tạng. Tham chiếu, Luật Pali, Cv. 10.1; Tứ Phần Luật 48 (Đại 22, 
tr.922), Ngũ Phần Luật 29 (Đại 22, tr.185), và các luật khác. 

2... Xem cht. kinh trên. 

3. Cù-đàm-di Đại Ai #š # 7j + # - Pali: MahãpajãpatT Gotaml. 

4. Tức quả vị A-la-hán. Ý câu hỏi, theo bản Pãli, do A-nan nghĩ ra như la cơ sở để nữ được xuất 
gia như nam. Xem đoạn dưới. 


“Thôi! Thôi! Cù-đàm-dI, người chớ nên nghĩ 
răng “Nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
đình mà học đạo”. Cù-đàm-dIi, như vậy mà người 
đã tự cạo bỏ đầu tóc, khoác áo ca-saŠ, nguyện 
suốt đời tịnh tu phạm hạnh!” Khi ây, Cù-đàm-di 
Đại Ái bị Phật ngăn cản, cúi đầu đánh lễ sát chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra. 

Bây giờ các Tỳ-kheo khâu vá y của Đức Phật, 
Đức Thế Tôn ở Thích-ki-sấu không bao lâu, sau 
khi trải qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã 
khâu vá y rôi, Ngài khoác y, cầm bát, sửa soạn 
du hành nhân gian. Cù-đàm-di Đại Ái nghe tin 
các Tỳ-kheo khâu vá y của Đức Phật, Đức Thế 
Tôn ở Thích-ki-sấu không bao lâu, sau khi trải 
qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã khâu vá y 
TÔI, Ngài khoác y, ôm bát, sửa soạn du hành nhân 
gian. Sau khi nghe tin, bà Cù-đàm-di Đại Ái lại 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, 
rôi ngôi qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư 
được chăng? Do nhân duyên này, nữ nhân có thể 
5. Luật Tứ phần (nt): sau khi Bà không được Phật cho phép nữ giới xuất gia, Bà cùng với năm trăm 


người nữ khác tự cạo tóc, mặc áo ca-sa và vẫn đi theo Phật khẩn nguyện Ngài chấp thuận. Bản 
Pãli cũng vậy, Bà theo Phật đến Vesäli và tự cạo tóc tại đây. 


ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ 
gia đình, sông không gia đình mà học đạo được 
chăng?” 

Đức Thế Tôn cũng lại nói: 

“Thôi! Thôi! Cù-đàm-di, người chớ nên nghĩ 
răng “Nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia 
định mà học đạo". Củ-đàm-di, như vậy mà người 
đã tự cạo bỏ đầu tóc, khoác áo ca-sa, nguyện suốt 
đời tịnh tu phạm hạnh!” 

Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bị Phật ngăn cản 
lần thứ hai, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng tôi lui ra. 

Lúc bấy giờ, Đức Thê Tôn ở Thích-ki-sấu, 
sau khi trải qua ba tháng thọ hạ an cư xong và đã 
khâu vá y rôi, Ngài khoác y, ôm bát du hành 
nhân gian. Cù-đàm-di Đại Ái nghe tin Đức Thế 
Tôn ở Thích-ki-sấu sau khi trải qua ba tháng thọ 
hạ an cư xong và đã khâu vá y rôi, Ngài khoác y 
ôm bát mà du hành nhân gian, Cù-đàm-di Đại Ái 
liền cùng các lão mẫu Xá-di đi theo sau Phật, 
tiến dần đến Na-ma-đè, trú tại tỉnh xá Na-ma-đề 


6. Xá-di 2 Z# - Päli: Säkiyãnì, người nữ trong dòng họ Thích-ca. 


Kiên-ní”. Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái lại đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rôi ngôi 
một bên mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư 
được chăng? Do nhân duyên này, nữ nhân có thể 
ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ 
gia đình, sống không gia đình mà học đạo được 
chăng?” 

Đức Thế Tôn nói lại lần thứ ba: 

“Thôi! Thôi! Cù-đàm-dI, người chớ nên nghĩ 
răng “Nữ nhân có thể ở trong Pháp luật chân 
chánh này chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không gia 
đình mà học đạo”. Cù-đàm-dI, như vậy mà người 
đã tự cạo bỏ tóc, khoác áo ca-sa, nguyện suốt đời 
tịnh tu phạm hạnh!” 

Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bị Phật ngăn cản 
lân thứ ba, cúi đâu đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng tôi lui ra. 

Lúc bấy giờ, Cù-đàm-di Đại Ái chân căng bết 
bùn, mình mây dính đây bụi bặm, vô cùng mệt 
mỏi, đứng ngoài cửa buôn râu khóc lóc. Tôn giả 
A-nan trông thấy Cù-đàm-di Đại Ái chân cắng bết 


7-. Na-ma-đề ŸjJš f# fš ; xem cht. 2,3, kinh 185. Pãli nói: Phật đến Vesälï, tức rừng Mahãvana. 
8.. Luật Tứ Phần (nt): bà chạy bộ theo Phật, cho đến rách gót chân. 


bùn, mình mây dính đây bụi bặm, vô cùng mệt 
mỏi, đứng ngoài cửa buôn râu khóc lóc, liên hỏi: 

“Củ-đảm-di, vì cớ gì mà chân căng bết bùn, 
mình mấy dính đây bụi bặm, vô cùng mệt mỏi, 
đứng ngoài cửa buôn rầu khóc lóc như vậy?” 

Cù-đàm-di Đại Ái đáp: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nữ nhân không được ở 
trong Pháp luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình mà học đạo”. 

Tôn giả A-nan nói: 

“Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, đề tôi đi đến Đức 
Phật thưa hỏi việc này cho”. 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch: 

“Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan”. 

Rồi Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật, chắp tay hướng Phật mà 
bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, nữ nhân có thể đắc quả thứ tư 
được chăng”? Do nhân duyên này nữ nhân có thể 
ở trong Pháp luật chân chánh chí tín, lia bỏ gia 
đình, sông không gia đình mà học đạo được 
chăng?” 


9. Bản Pali, A-nan nghĩ, Phật không chấp nhận thỉnh cầu, ta hãy dùng cách khác, và hỏi như vậy 
(yamnùnãham aññepi pariyäyena bhagavantam yãceyyam...). 


Đức Thê Tôn nói: 

“Thôi! Thôi! A-nan, người chớ nên nghĩ rằng 
“Nữ nhân có thê ở trong Pháp luật chân chánh 
này chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình 
mà học đạo'. A-nan, nêu cho nữ nhân được ở 
trong Pháp luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình mà học đạo thì phạm 
hạnh này sẽ không tôn tại lâu dài!?. A-nan, ví 
như gia đình có nhiêu người nữ, ít người nam thì 
g1a đình này có được hưng thịnh lâu không? 

“Bạch Thế Tôn, không thê vậy”. 

“Cũng vậy, này A-nan, nếu có nữ nhân được ở 
trong Pháp luật chân chánh này chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình mà học đạo thì phạm 
hạnh sẽ không được tôn tại lâu dài. 

“A-nan, ví như trong ruộng lúa tẻ, ruộng lúa tẻ 
có sanh cỏ uế!! thì ruộng lúa kia chắc chắn bị hư 
hại. Cũng vậy, này A-nan, nếu cho nữ nhân được 
ở trong Pháp luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia 
đình, sông không gia đình mà học đạo thì phạm 
hạnh này sẽ không được tôn tại lâu dài”. 


19. Trong bản Pãii, Phật chỉ nói điều này sau khi đã chấp thuận cho nữ xuất gia. 


cự. 


11: Hữu uế Z# ÿ# › ruộng có cỏ xấu mọc lan. No.60: bạc vũ, mưa đá. Tứ phần (n†) sương bạc. Pãii: 
sãlikkhette setatthikã nãma rogajäti, trong ruộng lúa có loại bệnh gọi là “bạch chứng” (tức 


sương muối? Hay do một giếng nắm ăn trắng cây?). 


Tôn giả A-nan lại bạch răng: 

“Bạch Thê Tôn, Cù-đàm-di Đại Ái đã đem lại 
cho Thê Tôn nhiêu lợi ích. Vì sao? Vì sau khi 
thân mẫu Thể Tôn mắt, Cù-đàm-di Đại Ái đã bảo 
dưỡng Đức Thê Tôn”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đúng vậy, A-nan! Đúng vậy, A-nan! Cù- 
đàm-di Đại Ái đã đem lại cho Ta nhiều lợi ích, đã 
bảo dưỡng Ta sau khi thân mẫu Ta mất. Nhưng 
này A-nan, Ta cũng đem lại cho Cù-đàm-di Đại 
Ái nhiều lợi ích. Vì sao? Này A-nan, Cù-đàm-di 
Đại Ái nhờ Ta mà được quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ ba ngôi 
tôn quý và Khô - Tập - Diệt - Đạo, thành tựu tín 
tâm, phụng trì giới cắm, tu học bác văn, thành tựu 
hạnh bô thí, được trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn 
trừ nghiệp sát; xa lìa nghiệp không cho mà lấy, 
đoạn trừ nghiệp không cho mà lây; xa lìa nghiệp 
tà dâm, đoạn trừ nghiệp tà dâm; xa lìa nghiệp nói 
dối, đoạn trừ nghiệp nói dối; xa lìa nghiệp uỗng 
rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. 

“A-nan, nêu có người nhờ người mà được quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Chúng Tỳ-kheo, không 
nghi ngờ ba ngôi tôn quý và Khố-Tập-Diệt-Đạo, 


thành tựu tín tâm, phụng trì giới cấm, tu học bác 
văn, thành tựu bồ thí, được trí tuệ, xa lìa nghiệp 
sát, đoạn trừ nghiệp sát; xa lìa nghiệp không cho 
mà lây, đoạn trừ nghiệp không cho mà lấy; xa lìa 
nghiệp tà dâm, đoạn trừ nghiệp tà dầm; xa lìa 
nghiệp nói dối, đoạn trừ nghiệp nói dối; xa lìa 
nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. 
Rồi, này A-nan, giả như người này cúng dường 
người kia y phục, ăn uống, tọa cụ, thuốc thang, 
các vật dụng cho cuộc sông, cho đến trọn đời, 
chăng lẽ nào lại không được đền ơn!2 

“Này A-nan, Ta vì nữ nhân mà tuyên bỗ tám 
pháp tôn sư ”, nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, ví như người thợ đánh cá và đệ tử của 
người thợ đánh cá đắp đập ở khoảng nước sâu để 
ø1ữ nước, không cho chảy ra ngoài; cũng vậy, này 
A-nan, nay Ta vì nữ nhân mà tuyên bố tám pháp 
tôn sư, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân 
phải phụng trì suốt đời. 

'““Fám pháp đó là những gì? 


ID) 


-_Tứ phần (nt): Phật vẫn chưa chấp thuận, Tôn giả A-nan hỏi về khả năng đắc Thánh quả của nữ 
nhân, Phật xác nhận, rồi A-nan nói: “Nếu nữ nhân có thể đắc Thánh quả, họ cũng có thể xuất 
gia”. Do đó Phật chấp thuận và thiết lập tám kỉnh pháp. 

13: Bát tôn sư pháp /\ ®# ii 3£ › tức Bát kỉnh pháp. No.60: Bát trọng pháp Pãli: attha garu dhamma. 

Trong bản Hán, garu: kính trọng; được hiểu là guru: tôn sư. 


“A-nan, Tỳ-kheo-ni phải cầu thọ giới Cụ túc 
nơi Tỳ-kheo. A-nan, Ta đã vì nữ nhân mà tuyên 
bố pháp tôn sư thứ nhất. Nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng phải 
đến thọ giáo nơi Tỳ-kheo. A-nan, Ta đã vì nữ 
nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ hai. Nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suốt đời. 

“A-nan, nêu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo thì 
Ty-kheo-nIi không được thọ hạ an cư. A-nan, Ta 
đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ ba. Nữ 
nhần không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 

“A-nan, Ty-kheo-nm1 sau khi thọ hạ an cư phải 
đối trước hai bộ chúng thỉnh cầu chỉ rõ về ba sự 
kiện, thây, nghe và nghi. A-nan, Ta đã vì nữ nhân 
mà tuyên bô pháp tôn sư thứ tư. Nữ nhân không 
được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“A-nan, nếu Tỷỳ-kheo không cho phép Tỳ- 
kheo-mi thưa hỏi thì Tỳ-kheo-ni không được thưa 
hỏi Tỳ-kheo về Kinh-Luật hoặc A-tỳ-đàm. Nếu 
cho phép hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về 
Kinh-Luật hoặc A-ty-đàm. A-nan, Ta đã vì nữ 


nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ năm. Nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suôt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni không được nói điều trái 
phạm của Tỳ-kheo, nhưng Tỳ-kheo được quyên 
nói điều trái phạm của Tỳ-kheo-ni. A-nan, Ta đã 
vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ sáu. Nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 

“A-nan, Tỳ-kheo-ni nêu phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa!* thì phải đôi trước hai bộ chúng hành bất 
mạn trong vòng mười lăm ngày. A-nan, Ta đã vì 
nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ bảy. Nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 

“A-nan, Ty-kheo-nI dù đã thọ giới Cụ túc lâu 
đến một trăm năm, nhưng đối với trước Tỳ-kheo 
mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm cung cúi đầu 
làm lễ, cung kính chắp tay thưa hỏi. A-nan, Ta đã 
vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ tám. Nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 


14 Tăng-già-bà-thi-sa {#4 f0 3š bẻ 1⁄2 : Thường dịch là Tăng tàn, với mười bảy điều khoản dành cho 
ni, nếu vi phạm, bị bắt buộc phải sống biệt chúng một thời gian theo giới kinh quy định. Pãii: 
sañghädisesa. 


“A-nan, Ta đã vì nữ nhân tuyên bô tám pháp 
tôn sư này, nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. A-nan, nếu Cù- 
đàm-di Đại Ái phụng trì tám pháp tôn sư này thì 
được ở trong Pháp luật chân chánh mà xuất gia 
học đạo, được thọ giới Cụ túc, làm Ty-kheo-n1”. 

Khi ấy Tôn giả A-nan nghe Đức Phật dạy, 
khéo léo nhận lãnh và ghi nhớ, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rôi lui ra, đi đến 
chỗ Cù-đàm-di Đại Ái, nói rằng: 

“Cù-đàm-di, nữ nhân đã được phép ở trong 
Pháp luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo. Cù-đàm-di, Đức 
Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bô tám pháp tôn 
sư, nữ nhân không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suốt đời. 

'““Fám pháp này là những gì? 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni phải câu thọ giới Cụ 
túc nơi Tỳ-kheo. Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ 
nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ nhất. Nữ nhân 
không được trái phạm, nữ nhân phải phụng trì 
suôt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni cứ mỗi nửa tháng 
phải đến thọ giáo nơi Tỳ-kheo. Cù-đàm-di, Thế 


Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ 
hai. Nữ nhân không được trải phạm, nữ nhân 
phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, nếu nơi trụ xứ không có Tỳ-kheo 
thì Ty-kheo-nI không được thọ hạ an cư. Củ-đàm- 
di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn 
sư thứ ba. Nữ nhân không được trái phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Ty-kheo-mI sau khi thọ hạ an cư 
phải đối trước hai bộ chúng thỉnh câu chỉ rõ về ba 
sự kiện, thây, nghe và nghi. Cù-đàm-di, Thế Tôn 
đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ tư. Nữ 
nhân không được trái phạm, nữ nhân phải phụng 
trì suốt đời. 

“Củ-đàm-di, nếu Tỳ-kheo không cho phép Tỳ- 
kheo-m thưa hỏi thì Tỳy-kheo-nI không được thưa 
hỏi Tỳ-kheo về Kinh-Luật hoặc A-tỳ-đàm. Nếu 
cho phép hỏi thì Tỳ-kheo-ni mới được thưa hỏi về 
Kinh -Luật hoặc A-tỳ-đàm. Cù-đàm-di, Thế Tôn 
đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ năm. 
Nữ nhần không được trái phạm, nữ nhân phải 
phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni không được nói điều 
trái phạm của Tỳ-kheo, nhưng Tỳ-kheo được 


quyên nói điều trái phạm của Tỳ-kheo-ni. Cù- 
đàm-di, Thê Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp 
tôn sư thứ sáu. Nữ nhân không được trái phạm, 
nữ nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni nêu phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa thì phải đỗi trước hai bộ chúng hành bất 
mạn trong vòng mười lăm ngày. Cù-đàm-di, Thế 
Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bố pháp tôn sư thứ 
bảy. Nữ nhân không được trái phạm, nữ nhần 
phải phụng trì suốt đời. 

“Củù-đàm-di, Tỳ-kheo-ni dù đã thọ giới Cụ túc 
lâu đến một trăm năm, nhưng đối với trước Tỳ- 
kheo mới thọ giới Cụ túc vẫn phải khiêm cung cúi 
đâu làm lễ, cung kính chặp tay thưa hỏi. Cù-đàm- 
di, Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên bô pháp tôn 
sư thứ tám. Nữ nhân không được trải phạm, nữ 
nhân phải phụng trì suốt đời. 

“Cù-đàm-di, Thế Tôn đã vì nữ nhân tuyên bố 
tám pháp tôn sư này, nữ nhân không được trái 
phạm, nữ nhân phải phụng trì suốt đời. Cù-đàm- 
di, Thế Tôn nói như vậy, “Nếu Cù-đàm-di Đại Ái 
phụng trì tắm pháp tôn sư này thì được ở trong 
Pháp luật chân chánh mà xuất ø1a học đạo, được 
thọ giới Cụ túc, làm T-kheo-n1”. 


Khi ấy, Cù-đàm-di Đại Ái bạch: 

“Thưa Tôn giả A-nan, cho phép tôi nói ví dụ 
nảy, người trí tuệ nghe dụ này phải hiểu rõ nghĩa 
lý. Thưa Tôn giả A-nan, giả sử có thiếu nữ Sát- 
lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư đoan chánh, đẹp 
đẽ, tắm gội sạch sẽ, lây hương xoa khắp thân, 
mặc y phục mới, dung mạo trang sức bằng đủ thứ 
anh lạc, nêu có người nghĩ tưởng đến thiếu nữ ấy, 
mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được 
an ôn khoái lạc, liên đem tràng hoa sen xanh, 
tràng hoa chiêm bặc, tràng hoa Tu-ma-na, tràng 
hoa Bà-sư, hoặc tràng hoa À- đề-mưu-đa trao tặng 
thiêu nữ ấy, thiếu nữ ấy vui mừng, hai tay nhận 
lãnh, đem cài lên đầu mình. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả A-nan, Đức Thế Tôn đã vì nữ nhân mà tuyên 
bố tám pháp tôn sư nảy, tôi nguyện suốt đời nhận 
lãnh phụng trì”. 

Bấy giờ Cù-đàm-di Đại Ái ở trong Pháp luật 
chân chánh xuất ø1a học đạo, được thọ giới Cụ túc 
mà làm Tỳ-kheo-n1. 

Cù-đàm-di Đại Ái, về sau trở thành Đại Ty- 
kheo-n1, cùng với các Trưởng lão Thượng tôn Tỳ- 
kheo-ni, là những vị danh tiếng trong hàng vương 
giả, tu hành phạm hạnh đã lâu, đồng đi đến chỗ 


Tôn giả A-nan cúi đầu làm lễ rồi đứng một bên 
mà bạch rằng: 

“Thưa Tôn giả A-nan, nên biết, các Tỳ-kheo- 
ni Trưởng lão Thượng tôn này là những vị danh 
tiếng trong hàng vương giả, tu hành phạm hạnh 
đã lâu, còn các Ty-kheo kia nhỏ tuổi, mới học 
đạo, xuất ø1a sau, vào nơi Pháp luật chân chánh 
này chưa được bao lâu, mong rằng các thây Tỳ- 
kheo ây đối với các Tỳ-kheo-ni nên tùy theo lớn 
nhỏ mà cúi đầu làm lễ, cung kính chắp tay thưa 
hỏi. 

Khi ấy Tôn giả A-nan nói: 

“Cù-đàm-di, hãy đứng dậy, đề tôi đi đến Đức 
Phật thưa hỏi việc này”. 

Cù-đàm-di Đại Ái Đạo bạch răng: 

“Kính vâng, thưa Tôn giả A-nan!” 

Rôi thì Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng một bên, chắp tay 
hướng Phật mà bạch răng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Cù-đàm-di Đại Ái 
cùng các Iy-kheo-ni Trưởng lão Thượng tôn là 
những vị danh tiếng trong hàng vương giả, tu 
hành phạm hạnh đã lâu, đồng đi đến chỗ của con, 
cúi đầu đảnh lễ sát chân con rồi đứng qua một 


bên, chắp tay mà nói với con răng: “Thưa Tôn giả 
A-nan, các Ty-kheo-ni Trưởng lão Thượng tôn 
này là những vị danh tiếng trong hàng vương giả, 
tu hành phạm hạnh đã lâu, còn các thầy Tỳ-kheo 
nhỏ kia còn nhỏ tuôi, mới học đạo, xuất Ø1a Sau, 
vào nơi Pháp luật chân chánh này chưa được bao 
lâu, mong răng các thầy Tỳ-kheo ây đối với Tỳ- 
kheo-ni nên tùy theo lớn nhỏ mà cúi đầu làm lễ, 
cung kính chắp tay thưa hỏi””. 

Đức Thế Tôn nói: 

' “Thôi, thôi! A-nan, hãy gìn giữ lời nói này. 
Hãy thận trọng, chớ có nói điều đó. A-nan, Ø1ả SỬ 
người hiểu biết như Ta biết thì một câu cũng 
không nên nói, huông nữa là đã nói như vậy. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong 
Pháp luật chân chánh, chí tín, lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình, học đạo, thì các Phạm chí, 
Cư sĩ sẽ lấy áo trải lên đất mà nói rằng: “Thưa Sa- 
môn tinh tân, ngài có thể đi lên trên này. Thưa Sa- 
môn tinh tân, ngài đã làm việc khó làm, khiến cho 
chúng tôi được lợi ích, phước lành, an ồn, khoái 
lạc lâu đài”. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được Pháp luật 
chân chánh, chí tín, lìa bỏ gia đình, sông không 


gia đình mà học đạo thì các Phạm chí, Cư sĩ sẽ 
đem đâu tóc mình trải lên đất mà nói răng: “Thưa 
Sa-môn tinh tấn, ngài có thể đi lên trên này. Thưa 
Sa-môn tỉnh tấn, ngài đã làm việc khó làm, khiến 
cho chúng tôi được lợi ích, phước lành, được an 
ôn, khoái lạc lâu dài”. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong 
Pháp luật chân chánh này chí tín lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo, thì các Phạm 
chí, Cư sĩ nếu trông thây Sa-môn, hai tay sẽ bưng 
các thức ăn ra đứng bên đường chờ đợi mà nói 
răng: “Thưa Tôn giả, xin thọ nhận món ăn này. 
Có thể mang đi tùy ý thọ dụng để cho chúng tôi 
được lợi ích phước lành, được an ôn khoái lạc lâu 
đài”. 

“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong 
Pháp luật chân chánh này chí tín lia bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo, thì các Phạm 
chí, Cư sĩ nếu trông thấy Sa-môn tinh tấn liên 
sanh tâm kính mến, dìu đỡ vào nhà, đem các tài 
vật ra cúng dường Sa-môn tinh tân mà nói răng: 
“Thưa Tôn giả, xin thọ nhận tài vật này. Có thể 
mang đi tùy ý thọ dụng để cho chúng tôi được lợi 
ích phước lành, được an ồn khoái lạc lâu dài'. 


“A-nan, ví như nữ nhân không được ở trong 
Pháp luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia đình, 
sông không gia đình mà học đạo, thì dù cho mặt 
trời mặt trăng này có đại như ý túc, có đại oal 
đức, có đại phước hựu, có đại oal thân, nhưng 
đối trước đức oai thần của vị Sa-môn tinh tân vẫn 
không thê sánh băng, huông nữa là đỗi với hàng 
dị đạo dở chết ấy! 

“A-nan, giả như nữ nhân không được ở trong 
Pháp luật chân chánh này chí tín lìa bỏ gia đỉnh, 
sông không gia định mà học đạo thì chánh pháp 
sẽ tôn tại đến ngàn năm. Thế nhưng, giờ đây đã 
mất hết một nửa, chỉ còn lại có được năm trăm 
năm. 

“A-nan, có năm việc nữ nhân không làm 
được. Nếu nói rằng nữ nhân được thành Như Lai, 
Bậc Võ Sở Trước, Đắng Chánh Giác, hoặc 
Chuyên luân vương, Thiên Đề Thích, Ma vương 
hay Đại Phạm thiên, điều này nhất định không thể 
có. 

“Nhưng có năm việc nam nhân làm được. Nếu 
nói rằng nam nhân được thành Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đắng Chánh Giác, hoặc Chuyên luân 
vương, Thiên Đề Thích, Ma vương hay Đại Phạm 


thiên vương, điều này chắc chăn có thật”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyêt, hoan hỷ phụng 
hành. 


L] 


